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PHÀM LỆ 


Các tư liệu sử dụng trong sách này chủ yếu bằng 


Hán văn và chia làm mấy loại sau: 


1. 


Tư liệu Phật giáo Trung Quốc, chúng tôi sử dụng 
bản ín Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh, viết tắt 
ĐTK, số La Mã ởi theo là chỉ số hiệu sử dụng 
trong Đại Tạng Kinh ấy và bản in 7Tục Tạng Kinh 
do Tục Tạng Kinh Hội ấn hành, Đài Bắc, Trung 
Quốc Phật giáo hội in, 1967, viết tắt TT và số hiệu 
thì đo số hiệu bẩn m này ghi. 

Tư liệu Trung Quốc ngoài Phật giáo, chúng tôi sử 
dụng chủ yếu các bộ kinh sử của T⁄ bộ bị yếu do 
Trung Hoa thư cục xuất bản. Những bản khác 
không có trong 7# bộ bị yếu này như Toàn Đường 
thi, Toàn Đường văn, Đường thì kỳ sự, Đường tài tử - 
truyện, ... thì chúng tôi ghỉ nơi và năm xuất bản. 


.. Các tư liệu Việt Nam, đa số là các văn bản Hán, 


Quốc âm đã được xuất bản hoặc chép tay từ trước. 
Chủ yếu là Đại Việt sử ký toàn thư (cũng có khi 
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gọi tắt là Toàn thi), Nội các quan bản, ïn năm 
Chính Hòa I8 (1697); Việt sử tiêu án, bản ví phim 
do trường Viễn Đông bác cổ Pháp chụp vào ngày 
28 tháng 7 năm 1924, ký hiệu A.II, No. 265, và 
Khâm định Việt sử thông giám cương mục (cũng có 
khi gọi tất là Cương mục) do Hoàng Quí Lục ảnh 
ấn, bản in năm Kiến Phúc thứ 1 (1884) tại Đài 
Bắc, 1969. Riêng Đại Việt sử lược, chúng tôi sử 
dụng bản in của Thủ Sơn Các tòng thư do Tiền Hy 
Tô !n vào năm Thanh Đạo Quang thứ 2§ (1848) và 
Nghiêm Nhất Bình ảnh ấn trong Bách bộ tòng thự 
tập thành do Nghệ Văn ấn thơ quán ấn hành. 


Những tài liệu khác như Lịch triều hiến chương 
loại chí, Đại nam nhất thống chí,... thì chúng tôi 
dùng các thủ bản do Nha Văn hóa, Bộ Quốc gia 
giáo dục ¡in trong những năm 1966 ~ 1970. Những 
bản như Việ( điện u lính tập và Lĩnh nam chích 
quái chúng tôi sử dụng bản in của Việt Nam Hán 
văn tiểu thuyết tòng san đo Trần Khánh Hạo, Trần 
A Tài và Trần Nghĩa thực hiện, Pháp Quốc Viễn 
Đông học viên xuất bản, Paris ~ Taipei, 1992. 

Những tư liệu Phật giáo Việt Nam bằng chữ Hán 
và Quốc âm, chúng tôi sử đụng những bản đã xuất 
bản như Thiền wyển tập anh, Lê Mạnh Thát đứng 
in, 1999; Thiên nam ng lục, bản in năm 1983. Còn 
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những bản khác nếu chưa in thì chúng tôi dùng các 
bản in hiện tàng trữ tại thư viện Vạn Hạnh, một số 
có ký hiệu của trường Viễn Đông bác cổ Pháp cũ 
thì chúng tôi sử dụng số đó. 


6. Còn các tí liệu khác như tiếng Việt hiện đại, trếng 
Anh, tiếng Pháp, v.v... thì chúng tôi ghi chú rõ 
ràng tên tác giả, tên sách, nơi và thời gian xuất bản 
trong khi trích dẫn. 

7. Khi trích dẫn các tư liệu chữ Hán, số tờ thường có 
hai mặt, gọi là a và b, số Ả Rập đi theo là chỉ số 
đồng. Riêng ĐTK thì mỗi tờ có ba cột nên chia a, 
b,c. 
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THAY LỜI TỰA 


Trong khi chuẩn bị cho ra mắt bạn đọc tập HH của 
bộ Lịch sử Phật giáo Việt Nam, chúng tôi có nhận được 
một số góp ý đối với tập I xuất bản vào cuối năm 1999. 
Những góp ý ấy nêu lên một số vần để, có thể tóm tắt 
thành hai chủ để chính. Một là vấn để phân kỳ của lịch 
sử Phật giáo Việt Nam, tức lịch sử Phật giáo Việt Nam 
có thể chia ra bao nhiêu thời kỳ và dựa trên những tiêu 
chí nào để tiến hành sự phân chia như thế. Hai là chúng 
tôi quan niệm ra sao về thời kỳ Hùng Vương và Phật 
giáo Hùng Vương, mà chúng tôi có để cập tới. 


I 
Về chủ đề thứ nhất liên hệ tới vấn để phân kỳ lịch 
sử Phật giáo Việt Nam, trước đây người ta thường hay 
có hai lối phân kỳ. Đó là phân kỳ theo các dòng thiển 
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và phân kỳ theo các triểu đại với một vài biến tướng 
của nó. 

Phân kỳ theo các đòng thiển là lối phân kỳ xưa 
nhất, tối thiểu là từ Thông Biện (2-1134), mà sau này 
đã được vận dụng, để viết thành một quyển sử hoàn 
chỉnh của Phật giáo tại Việt Nam xưa nhất hiện biết. 
Đó là Thiển uyển lập anh, hoàn thành vào năm 1337. 
Trong tác phẩm ấy, lịch sử Phật giáo Việt Nam được 
trình bày qua hai đòng (hiển Pháp Vân và Kiến Sơ kèm 
theo một bản thế thứ dòng thiển Thảo Đường. Đến thế 
kỷ thứ 18, Như Sơn cũng sử dụng phương pháp này để 
viết bộ Ngự chế thiên điển thống yếu kế đăng lục vào 
năm 1734, trong đó trình bày lịch sử Phật giáo thiển 
tông một cách tổng quát theo các chi phái phát triển của 
nỏ, mà chủ yếu là phái Lâm Tế và phái Tào Động và 
những truyền thừa của hai phái Ấy tại nước ta. 

Lối này đến giữa thế kỷ thứ 19 được An Thiển sử 
dụng, khi ông cho in ra bộ Đại Nam thiên uyễn thiền 
đăng tập lục vào khoảng năm 1858 gồm cả thầy năm 
quyển, trong đó lấy Thiền uyễn tập anh làm quyển 
thượng, ba quyển bộ Wgự chế thiên điển thống yếu kế 
đăng lục làm ba quyển tiếp theo, còn quyển hạ thì do 
chính An Thiền viết về “ba rổ đời Trấn, hai phái Lâm 
Tế và Tào Động, hai phía đạo đời, làm thành mộit tập, 
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cùng những ghi chú lặt vặt sách ngoài, riêng làm quyển 
hạ". 


Phương pháp này đến thế kỷ 20 được Trần Văn 
Giáp khai thác triệt để. Ông tìm được bản Thiên uyển 
tập anh ở Hải Phòng và lần đầu tiên lược dịch ra tiếng 
Pháp trong Le Bouddhisme en Annam des orligies 
jusqạu°au XIe siècle. Trong bài nầy, ông bổ sung thêm 
một số sử kiện như việc các nhà sư Việt Nam đi cầu 
pháp ở Ấn Độ, nghiên cứu kỹ lại các nhân vật của giai 
đoạn Phật giáo quyền năng, mà Thông Biện có đề cập 
tới như Mâu Bác, Khương Tăng Hội, Chị Cương Lương 
Tiếp và Ma Ha Kỳ Vực. 


Cách phân kỳ thứ hai là phân kỳ theo triều đại. 
Đây là cách phân kỳ của Mật Thể trong Việt Nam Phật 
giáo sử lược. Cách phân kỳ này bám sát lịch sử chính trị 
của Việt Nam. Do vậy, Phật giáo đã được chia thành 
mấy giai đoạn: 


1. Thời đại Phật giáo du nhập: Phật giáo đời Bắc thuộc 
. Phật giáo đời Hậu Lý Nam Đế và Bắc thuộc thứ ba 
. Phật giáo đời nhà Đinh và đời Tiên Lê 


2 

3 

4. Phật giáo đời nhà Lý 
5. Phật giáo đời nhà Trần 
6 


. Phật giáo đời nhà Hỗ đến đời thuộc Minh 
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7. Phật giáo đời Hậu Lê 

§. Phật giáo thời đại Nam Bắc phân tranh 

9. Phật giáo trong thời kỳ cận đại (triều Nguyễn) 
10. Phật giáo hiện đại 


Cách phân kỳ này sau đó đã được hầu hết các 
quyển sử viết về lịch sử Phật giáo Việt Nam chấp nhận 
với một đôi chút gia giảm, ngay cả những quyển viết 
gần đây nhất. Sự gia giảm thể hiện qua nhiều cách. Họ 
có thể gom một vài triều đại với nhau, hoặc tách một 
thời đại ra làm hai hay ba giai đoạn để cho dễ trình bày. 
Chẳng hạn, người ta đã gom Phật giáo đời Lý, đời Trần 
thành một giai đoạn và tách giai đoạn Phật giáo Nam 
Bắc phân tranh thành ra giai đoạn Phật giáo thời Nam 
Bắc phân tranh và giai đoạn Phật giáo thời Tây Sơn. Có 
cuốn sử, do thấy 1000 năm trước của Phật giáo các triều 
đại đều ngắn ngủi chưa rõ ràng, nên họ sử dụng phương 
pháp phân kỳ dòng thiền để trình bày, còn 1000 năm trở 
về sau, lịch sử các triểu đại Việt Nam rõ ràng, nên họ 
bám vào lịch sử các triểu đại để mô tả các sự kiện Phật 
giáo. 

Đứng trước hai lối phân kỳ vừa nối, quan điểm 
của chúng tôi hoàn toàn khác hẳn. Đối với chúng tôi, 
lịch sử là một vận động có ý thức của con người. Riêng 
đối với các tư trào văn hóa như Phật giáo thì lịch sử như 
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một cuộc vận động có ý thức lại càng rõ nét hơn. Lịch 
sử vận động trên cơ sở tương tác của nhiều cấu trúc 
khác nhau. Có cấu trúc hạ tầng, có cấu trúc thượng tầng 
và những cấu trúc hàng ngang hàng dọc đan xen lẫn 
nhau, trong đó cấu trúc hạ tầng tất nhiên giữ vai trò chủ 
chốt, nhưng không phải tuyệt đối. Xuất phát từ một cái 
nhìn như thế, quan điểm của chúng tôi là nhìn lịch sử 
Phật giáo như một bộ phận của cuộc vận động chung 
của dân tộc. 


Chính cuộc vận động chung của dân tộc đó sẽ qui 
định sự vận động của Phật giáo như một bộ phận. 
Nhưng vận động của bộ phận phải đắp ứng lại được vận 
động của một tổng thể. Và ngược lại. Nếu không có sự 
đáp ứng hai chiều này, thì vận động của bộ phận cũng 
như tổng thể sẽ bị phá vỡ, ngưng trệ và đi đến tan rã. 
Có một sự thật khi nghiên cứu lịch sử Phật giáo là các 
triểu đại có thể thay đổi, nhưng Phật giáo vẫn tiếp tục 
đi theo hướng của nó. Trong khi đó, có thể trong một 
triều đại, bản thân Phật giáo có những biến động to lớn, 
thậm chí đi đến chỗ tan rã của một đạng Phật giáo nào 
đó. Trong lịch sử Việt Nam điều này càng rõ rệt hơn 
nửa. 


Chẳng hạn, các triểu đại Đinh Lê Lý thay đổi 
nhau, hết triểu đại này tới triều đại kia, nhưng Phật giáo 
vẫn vươn lên phát triển và có những đóng góp to lớn 
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cho dân tộc. Điều này chứng tỏ bên ngoài sự thay đổi 
của các triều đại, dân tộc vẫn phát triển theo tính qui 
luật của nó, bất chấp ý chí chủ quan của một triều đại. 
Có vẻ như dân tộc có một sức sống của riêng nó, và 
Phật giáo biết bám vào sức sống này của dân tộc để 
cùng dân tộc đi lên. Các triều đại thay đổi vì chúng đã 
không đáp ứng được yêu cầu của sức sống đân tộc, nên 
đã bị loại bỏ. Đây chính là lý do cơ bản vì sao chúng tôi 
không chấp nhận lối phân kỳ lịch sử theo phương pháp 
các triểu đại. 

Không những thế, ngay trong một triều đại đang 
tổn tại một cách liên tục, vẫn có thể xảy ra những biến 
cố thay đổi to lớn, đưa lịch sử đi vào một hướng phát 
triển có lợi hay có hại cho dân tộc. Ví dụ, triểu đại nhà 
Lý, Khi Lý Thánh Tông cho dựng Văn miếu và sáp 
nhập ba châu Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính vào bản đồ 
Đại Việt, thực tế Lý Thánh Tông đã thực hiện một sự 
thay đổi căn bản đối với lịch sử dân tộc Việt Nam. Tác 
động của nó còn lớn hơn cả sự thay đổi của một triểu 
đại, vì nó đã hướng lịch sử dân tộc đi theo một lối mới. 
Chính vì có một sự thay đổi cơ bản về hướng đi như thế 
của dân tộc, Phật giáo cũng có một thay đổi cơ bản, để 
đáp ứng lại yêu cầu của một tình thế mới đo sự thay đối 
ấy gây ra. Một dòng thiển mới đã ra đời, đó là dòng 
thiển Thảo Đường. 


20 Là Mạnh Thái 


Từ một nhìn nhận lịch sử đân tộc và Phật giáo như 
thế, chúng tôi thấy lịch sử dân tộc có năm biến động 
lớn trong vòng 2000 năm qua. Đó là, I. Cuộc chiến 
tranh Hoa Việt năm 39-43: 2. Việc xưng đế của Lý Bôn 
vào năm 544; 3. Việc Lý Thánh Tông sáp nhập ba châu 
Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính vào bản đỗ Đại Việt vào 
năm 1069; 4. Việc vua Trần Nhân Tông sáp nhập hai 
châu Ô Lý vào năm 1306; và 5. Việc chúa Nguyễn 
Phúc Chu gửi tướng Nguyễn Hữu Cảnh vào thiết lập 
chính quyển Việt Nam tại Sài Gòn vào năm 1698. 
Chính qua năm biến động lớn này của lịch sử dân tộc, 
mà bản thân Phật giáo có những thay đối cd bản để đáp 
ứng lại yêu cầu lịch sử của từng giai đoạn. 

Từ đó, chúng tôi đã phân chia lịch sử Phật giáo 
thành năm thời kỳ tương xứng. Đó là thời kỳ Phật giáo 
quyền năng, thời kỳ Phật giáo vân động độc lập, thời kỳ 
Phật giáo thế sự, thời kỳ Phật giáo cư trần lạc đạo và 
thời kỳ Phật giáo quần chúng. Đây là năm thời kỳ chính 
của lịch sử Phật giáo Việt Nam. Mỗi thời kỳ có một nét 
đặc trưng nổi bật của nó, mà ngay cả sự thay đổi của 
các triều đại và sự tổn tại những dòng thiển khác nhau 
không có một ảnh hưởng to lớn nào. Lạch sử tuy là một 
vận động có ý thức của con người, nhưng đồng thời 
cũng có tính qui luật của nó. Mà đã nói đến qui luật tức 
nói đến tính tất yếu, mà ý chí của mỗi cá nhân không 
thể cưỡng lại được. 
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Nhìn cách phân kỳ này của chúng tôi, người ta có 
thể thấy chúng tôi chú ý đến quá trình phát triển của 
dân tộc, mà đặc biệt sau này được gọi là cuộc tiến về 
phương Nam vĩ đại. Thực tế là ngay cả thời mới xưng 
đế, Lý Bôn đã gửi tướng Phạm Tu đến trấn giữ biên 
cương phía Nam của tổ quốc ở Đức Châu, tức Hà Tĩnh 
ngày nay. Vì triểu đại nhà Tiên Lý tổn tại tương đối 
không lâu, nên sự nghiệp của Lý Nam Đế và tướng 
Phạm Tu chưa làm rõ hết được. Tuy nhiên, việc tướng 
Phạm Tu ngay vào những năm 544 đã đến phương Nam 
trấn giữ, thì cũng có thể coi như cuộc Nam tiến bắt đầu 
từ đây. 

Đấy là nói về vấn để phân kỳ lịch sử Phật giáo 
Việt Nam. 


H 


Về vấn để quan điểm của chúng tôi đối với triểu 
đại Hùng Vương, thì trước hết chúng tôi quan niệm triểu 
đại Hùng Vương tổn tại cho đến năm 43sd! mới chấm 
dứt sau cuộc chiến tranh Hoa Việt năm 39-43sdl. Hai bà 
Trưng có thể coi như hai vị vua cuối cùng của triều đại 
Hùng Vương. Cơ sở cho một quan niệm như thế này dựa 
chủ yếu vào hai sử kiện. Thứ nhất là lá thư của Triệu 
Đà gởi cho Hán Văn Đế vào năm 179tdl xác nhận Tây : 
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Âu Lạc, tức nước ta, đang có vua, và thứ hai là việc Mã 
Viện điều tấu Việ? luật có hơn mười điều khác Hán 
luật. Như thế, Triệu Đà không làm vua nước ta là một 
điều chắc chắn. Dòng họ Triệu chỉ làm vua nước Nam 
Việt, tức vùng Quảng Đông, Quảng Tây của Trung 
Quốc bây giờ. Kết luận này ngày nay phần lớn đã được 
chấp nhận. 


Còn vấn để An Dương Vương, tuy được ¡2o 
Châu ngoại vúc ký ghì lại tưởng đối sớm, vào khoảng 
thế kỷ thứ năm, nhưng theo chúng tôi, đây là một phiên 
bản Việt Nam của truyện anh bùng ca Mahàbhàrata lưu 
hành trong dân gian Việt Nam, sau đó được một số trí 
thức Trung Quốc thu thập lại câu được câu mất và chép 
ra trong Giao Châu ngoại vức ký. Thực tế, truyện anh 
hùng ca Mahàbhàrata được biết đến rất sớm trong lịch 
sử dân tộc ta. Một trong những phiên bản sớm nhất còn 
sót lại là truyện 23 trong kinh Lực độ rập lưu hành từ 
thế kỷ thứ 2-3sdl. Chính truyện này cho ta thông tin sớm 
nhất về truyền thuyết trăm trứng. Do thế, truyền thuyết 
về An Dương Vương đáng được xếp vào loại hình văn 
học tiểu thuyết truyện kể Việt Nam của thế kỷ thứ tư 
thứ năm. 


Việc để xuất loại bổ An Dương Vương ra khỏi 
chính sử Việt Nam của chúng tôi không phải là mới. 
Nguyễn Văn Siêu từ giữa thế kỷ thứ 19 đã nêu lên vấn 
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để này và tổ ra có nghi ngờ về sự tổn tại của Án Dương 
Vương. Đến nửa đầu thế kỷ thứ 20, Ngô Tất Tố đã 
mạnh đạn đưa ra ý kiến Nước Nam không có ông An 
Dương Vương nhà Thục trong một bài cùng tên đăng 
trên báo Tao Đàn số 3 ra ngày 1-3-1935. Cái mới của 
chúng tôi là giải thích vì sao có truyền thuyết An Dương 
Vương ra đời. Chúng tôi đã viết một chuyên luận về 
vấn đề này và xuất bản từ những năm 1970. 

Chỉ có điều cần nói là một số sách sử mới đầy, 
đứng trước một vấn để khó khăn như An Dương Vương, 
vẫn tiếp tục sứ dụng tư liệu của Ngô Sĩ Liên, rồi phụ 
họa thêm việc An Dương Vương đánh quân Tần. Đặc 
biệt nghiêm trọng là một số sử sách này lại viết cho, 
thanh niên sinh viên học sinh đọc như Các ứriều đại Việt 
Nam (Quỳnh Cư - Đỗ Đức Hùng, NXB Thanh Niên, 
1995, trl6-17), Tiến trình lịch sử Việt Nam (Nguyễn 
Quang Ngọc chủ biên, NXB Giáo dục, 2000, tr.30 -31) 
v.v... Lịch sử là một khoa học mà ngay cả người xưa đã 
ý thức về tính nghiêm túc của nó. Vì thế không nên 
biến lịch sử thành một thứ tiểu thuyết mà người ta có 
thể hư cấu nên được. 

Còn thông tin về thành Cổ Loa, thì đây là một vấn 
để đang còn bàn cãi nhiều. Điều chắc chắn là đến giữa 
thế kỷ thứ 6, khi Lý Phật Tứ về đóng đô ở đó, nó đã 
được gọi là Việt Vương thành. Từ đó nó có thể được coi 
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như một căn cứ quân sự lớn từ thời Hùng Vương, mà 
sau này, khi thắng trận, Mã Viện đã cho củng cố lại và 
gọi bằng tên thành Kén (Kiển thành). Thành Cổ Loa 
này đã từng là nơi đóng quân của hai bà Trưng, như một 
số truyền thuyết đã có. 

Nói tóm lai, đối với chúng tôi, triều đại Hùng 
Vương tổn tại cho tới năm 43sdl. Cho nên khi chúng tôi 
nói Phật giáo thời Hùng Vương, chúng tôi quan niệm 
thời Hùng Vương chấm đứt vào niên đại vừa kể. 


Iũ 


Nhân đây cũng cần có thêm một số bổ sung tư 
liệu bị thất thoát trong đợt ín vừa rỗi của tập I. 


I. Về Chương I: Phật giáo thời Hùng Vương, đối 
với tên chùa Địa Ngục, trang 31-32, tên này đã được Lê 
Quí Đôn gh¡ lại trong Kiến văn tiểu lục 6: “Núi Tam 
Đảo ở địa phận hai xã Lan Đình và Sơn Đình huyện. 
Tam Dương (...) Sườn núi có chùa cổ Tây Thiên (...) 
Trên đỉnh núi cao có chùa Đông Cổ (...) Suối từ sườn 
núi chẩy ra, trái gọi là suối! Bạc, từ chùa bên phải chây 
ra. Chùa bên phải này vuông vốn độ hơn một trượng, 
tượng toàn bằng đá, cánh của hai bên khóa chặt lại 
bằng khóa sắt lớn, trên có viên đá khắc chữ triện Địa 
Ngục Tự, không biết dựng từ đời nào>~ Vậy từ lâu đã 
tổn tại thật sự một ngôi chùa tên Địa Ngục. Thành Nê 
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Lê như thế có thể tìm tại vùng đất xung quanh núi Tarma 
Đảo. 

2. Về chương II: Phật giáo sau thời hai bà Trưng, 
chúng tôi có để cập đến một số tướng của hai bà Trưng 
sau cuộc chiến tranh Hoa Việt năm 39-43sdl đã rút về 
các ngôi chùa, trong đó có kế đến nữ tướng Tiên La. 
Nhưng chúng tôi đã không để cập đến nữ tướng Thiểu 
Hoa sinh ngày mồng hai tháng giêng năm Quí Ty (3sđl), 
L6 tuổi thì cha mẹ đều mất, nên đã vào ở chùa Phúc 
Khánh tức chùa [làng Hiển Quan ngày nay. Khi nghe hai 
bà Trưng đánh đuổi Tô Định, bà Thiểu Hoa đã chiêu 
mộ được 500 quân về hưởng ứng. Sau khi đánh thắng 
trận, bà Thiểu Hoa trổ lại chùa và mất sau đó một năm, 
tức khoảng năm 37sdi. Ngày nay đền thờ bà Thiểu Hoa 
vẫn còn tại làng Hiền Quan huyện Tam Thanh tỉnh Phú 
Thọ. Ở tòa Tiển Tế cửa đển còn treo bức đại tự Diệt 
Bạo Tướng Phật và nhiều câu đối nói về việc bà đã 
từng tu và chết ở chùa Phúc Khánh cùng việc bà đã phò 
tá hai bà Trưng. Bà Thiều Hoa này cũng là người khai 
sáng ra hội Phết Hiền Quan. 


3. VỀ Chương V: Khương Tăng Hội, Tống cao 
tăng truyện 19 ĐTK 2061 tờ §26c10-827a12 đã phi một 
hậu Tăng Hội của chùa Vĩnh Hân tại Cối Kê đời Đường 
có nhiều quyền phép và linh dị. Vùng người Việt ở 
Trung Quốc rất tôn thờ Tăng Hội này. Hậu thân Tăng 
Hội này xuất hiện vào khoảng năm Vĩnh Huy của 
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Đường Cao Tông (650-665) và về sau vẫn còn ảnh 
hưởng lớn. 


4. Về Chương VỊ: Đạo Thanh, Chỉ Cương Lương 
Tiếp, thì Truyền pháp chánh tông luận quyển thượng 
ĐTK 2080 tờ 774c16-775a1, Truyền pháp chánh tông ký 
9 ĐTK 2078 tờ 767a7-b21 và Truyền pháp chánh tông 
định tổ đồ ĐTK 2079 tờ 772c16-26 đều có để cập tới 
vai trò của Chi Cương Lương Lâu trong liền hệ với quá 
trình truyền thừa thiền học. Vì đây là Chi Cương Lương . 
Lấu và các tác phẩm vừa dẫn là do Khế Tung viết vào 
khoảng 1062, nên nếu cần thì cũng tham khảo cho biết. 


IV 


Trên đây là một số bổ sung cho Lịch sử Phật giáo 
Việt Nam tập I. Tập TI này chúng tôi chủ yếu trình bày 
tình trạng Phật giáo của thời kỳ Phật giáo vận động yêu 
nước, tức từ Lý Bôn xưng đế năm 544 cho đến thời vua 
Lý Thái Tông mất năm 1054. Chúng tôi mô tả sự ra đời 
của dòng thiển Pháp Vân và đòng thiển Kiến Sơ cùng 
sự hợp sức của những trí thức Phật giáo trong hai đồng 
thiển này để thực hiện cho được giấc mơ một nước Việt 
Nam có chủ. Chỉ trong một đất nước Việt Nam có chủ 
thì Phật giáo, theo những trí thức thiển sư này mới có 
thể hưng thịnh. Xuất phát từ một giấc mơ như thế, cả 
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một hệ tư tưởng thiển mới mẻ ra đời, tạo điều kiện cho 
sự xuất hiện của một nên văn học thời sự mang nặng 
lòng yêu nước và tính chiến đấu cao và một giáo hội 
Phật giáo Việt Nam thống nhất đầu tiên, mà đứng đầu 
là đại sư Khuông Việt. 

Đây cũng là thời kỳ Phật giáo xuất hiện hết sức rõ 
nét như một lực lượng chính trị đấu tranh cho độc lập 
của tổ quốc. Những người trí thức Phật giáo thời này 
đều nhấn mạnh một đất nước có chủ quyền và sự hưng 
thịnh của Phật giáo. Kể từ khi Lý Nam Đế dựng chùa 
Khai Quốc (544) cho đến khi Lý Thái Tông dựng chùa 
Diên Hựu (1049), cả hai ngôi chùa ngày nay vẫn còn 
tổn tại giữa lòng thủ đô Hà Nội, trong nửa thiên niên kỷ 
ấy, Phật giáo bao gỗm cả những thành phần tại gia cũng 
như xuất gia đã cùng nhau đoàn kết, qua nhiều lần diễn 
tập, cuối cùng đã thành công giành lại độc lập cho tổ 
quốc và thống nhất đất nước về một mối. 

Để làm tài liệu tham khảo, giúp nghiên cứu sâu 
hơn về vị trí của tư tưởng Tỳ Ni Đa Lưu Chí, chúng tôi 
cho dịch và ¡in kèm kinh Tượng đầu tỉnh xá và Đại thừa 
phương quảng tổng trì. 


Vạn Hạnh 


Màa đâng năm Canh Thìn (2000) 
Lê Mạnh Thát 
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CHƯƠNG I 


DÒNG THIÊN PHÁP VÂN 
TÌ NLĐA LƯU CHI VÀ PHÁP HIẾN 


Ta đã thấy vào giữa thế kỷ thứ năm, người Phật tử 
Việt Nam đang đối mặt với một vấn đề hết sức căn để 
của đời sống tâm linh và tôn giáo. Đó là tại sao tu mà 
không thấy Phật, mà hoàng đế Lý Miễu đã mạnh đạn 
nêu lên trong ba bức thư gửi cho hai vị thầy của mình là 
Đạo Cao và Pháp Minh vào khoảng những năm 45O- 
460. Đây phải nói là những vấn nạn táo bạo và căn để 
đốt với cuộc sống Phật giáo, bởi vì mục đích tối hậu của 
cuộc sống Phật giáo là gì, nếu không phải! là để giác 
ngộ sự thật tự thân, hay nói theo Lý Miễu, là “hấy chân 
hình của Phật ở đời'. Mà khi “không thấy chân hình", 
không giác ngộ sự thật thì còn gì là cuộc sống Phật 
giáo. 

Với sáu lá thư trao đổi qua lại giữa người đệ tử 
Lý Miễu và hai vị thầy Đạo Cao và Pháp Minh, ta đã 
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thấy tính bức xúc của vấn để Phật giáo thời đại Lý 
Miễu. Không những thế, tính bức xúc này còn tăng gấp 
bội sự trầm trọng của nó với việc tự thiêu của Đàm 
Hoằng vào năm 455. Sau Đàm Hoằng, Huệ Thắng đã 
cố gắng giải quyết vấn để ấy qua việc ñm học loại 
thiển “quán hạn?” với một thiền sư nước ngoài là Đạt 
Ma Đề Bà. Rồi Đạo Thiển (458-527) lại cũng học thiền 
để “m điệt giác và quán”. Thiên của hai vị này, như 
chúng tôi đã chỉ rõ,' là thuộc loại Tứ thiển do kinh Lực 
độ tập quẳng bá. Vì thế, vẫn không tìm thấy câu trả lời 
cho câu hỏi vì sao người Phật tử tu hành mà không thấy 
chân hình Phật ở đời. 

Cả một thế kỷ đất nước độc lập trước thời Lý Bôn 
xưng đế vào năm 544 đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
học thuật và nghiên cứu phát triển bổng bột và rầm rộ, 
và cũng là lúc xuất hiện nhiều gương mặt anh tài của 
dân tộc, có những đóng góp to lớn cho tổ. quốc. Và khí 
thành lập nhà nước Vạn Xuân, một trong những công 
việc đầu tiên mà Lý: Nam Đế thực hiện, là trên nền 
chùa cũ ở thôn Yên Trì của kinh đô mới Long Điện, cho 
dựng chùa Khai Quốc, chùa Mớ Nước, để kỷ niệm ngầy 
đất nước bước qua một trang sử mởi với việc xưng đế 
của bản thân mình, như Thăng Long cổ tích khảo tờ 28b 


! Lê Mạnh Thái, lịch cứ Phật giáo Việt Nam, Ì, Nxb. Thuận Hóa, 
1999, tr. 776-777 và 791-793 
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đã ghi lại. Tây Hồ chí cồn ghi rõ hơn là Lý Nam Đế đã 
dựng chùa Khai Quốc trên nên chùa Yên Tn của họ 
Hồng Bàng. Bản thân Lý Nam Đế và những người kế 
nghiệp như Triệu Quang Phục, Lý Phật Tử đều là 
những Phật tử, như Quốc vương thiên tử ngọc phả lục do 
Đông các đại học sĩ Nguyễn Bính soạn vào năm Hồng 
Phúc thứ nhất (1572) đã ghi. | 


Với một thời đại, mà Phật tử Việt Nam tham gia 
trực tiếp vào việc đấu tranh, xây đựng và bảo .vệ nền 
độc lập của tổ quốc như thế, tất nhiên họ có những tiền 
đề thuận lợi sau những ngày tháng chiến đấu oanh liệt 
cho độc lập của tổ quốc, để thao thức, trăn trở tìm 
những giải đáp cho cuộc sống đạo của bản thân mình. 
Chính những thao thức trăn trở đó đã tạo cơ hội cho sự 
ra đời và phát triển của một tư trào Phật giáo mới, mà 
rồi sẽ được lịch sử phi lại với tên dòng thiển Pháp Vân. 
Tư trào ấy đã tổn tại hơn một nửa thiên niên kỷ, tức từ 
năm 580 cho đến năm 1216, lúc vị thiển sư cuối cùng 
của nó là Y Sơn mất, và có những đóng góp to lớn cho 
không những lịch sử văn hóa nghệ thuật, mà còn cho 
lịch sử chính trị quân sự và ngoại giao của dân tộc. 
Dòng thiển này bắt đâu vào năm 580 với việc thiển sư 
Tì Ni Đa Lưu Chi đến chùa Pháp Vân, tức chùa Dâu 
ngày nay, tại huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh và 
truyền tâm ấn cho người đệ tử Việt Nam của mình là 
Pháp Hiển. 
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VỀ TÌ NI ĐA LƯU CHI 


Nói về cuộc đời của thiển sư Tì Ni Đa Lưu Chi, ta 
hiện có hai nguồn sử liệu khác nhau. Nguồn thứ nhất là 
của phía Trung Quốc ghi chép trong các bộ sách Lịch 
đại tam bảo ký, Đại Đường nội điển lục, Tục cao tăng 
truyện, Khai Nguyên thích giáo lục và Trinh Nguyên tân 
định thích giáo mục lục. Nguồn sử liệu thứ hai là của 
phía Việt Nam, chủ yếu được ghi chép trong Thiên uyển 
tập anh. Đối với hai nguồn sử liệu này, những người 
nghiên cứu Việt Nam đã có hai lựa chọn khác nhau, đi 
đến hai kết luận hoàn toàn trái ngược. Một bên dựa vào 
nguồn sử liệu Việt Nam, khẳng định Tì Ni Đa Lưu Chi 
là một nhân vật hch sử có thật và đã thành lập nên 
đòng thiển Pháp Vân. Còn một bên dựa vào nguồn sử 
liệu Trung Quốc, bác bỏ những ghi chép do Thiền uyển 
tập anh lưu lại và coi Tì NI Đa Liu Chỉ như một nhân 
vật hư cấu do tác giả Thiền uyển tập anh gầy đựng nên. 
Vấn để vì thế mà phải xử lý những tư liệu liên quan 
đến Tì Ni Đa Lưu Chi, để xem ta có thể rút ra phương 
án giải quyết như thế nào. 


TÌ NI ĐA LƯU CHI THEO SỬ LIỆU TRUNG QUỐC 


Sử liệu Trung Quốc đầu tiên có ghi chép rõ ràng 
về cuộc đời Tì Ni Đa Lưu Chi là /ch đại tam bảo ký 1Ô 
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ĐTK 2034 tờ 102c 3-9 cúa Phí Trường Phòng: “Tam 
tạng pháp sư Tì Ni Đa Lưu Chỉ người nước Ô Trượng 
của Bắc Thiên Trúc, Tùy dịch là Diệt Hỷ. Khi nghe đúc 
hoàng đế ta phục hưng tam bảo, nên có thể không cho 
năm trăm do tuân là xa, bèn chống gậy nhắm phương 
đến xem sự thịnh hóa tới mức nào. Rồi được mời vào, 
sai dịch kinh, tức ở nơi chùa Đại Hưng Thiện dịch ra 
(kinh Tượng đầu tỉnh xá và Đại thừa phương quảng tổng 
trì). Cấp sự Lý Đạo Bảo và con thứ của Bát Nhã Lưu 
Chỉ là Đàm Bì, hai người truyền dịch. Sa môn chùa Đại 
Hưng Thiện là Thích Pháp Toản từ Trường An bút thọ 
thành chữ Hán, cùng chỉnh đến văn nghĩa. Sa môn Ngạn 
Tôn viết tựa cho cả hai”. 


Bản tiểu sử này của Phí Trường Phòng, sau đó, đã 
được Đạo Tuyên viết Đại Đường nội điển lục 5 ĐTK 
2149 tờ 275al4-19 vào năm Lân Đức thứ nhất (663) 
chép y nguyên lại. 7Tực cao tăng truyện 2 ĐTK 2060 tờ 
433b2-5 do Đạo Tuyên viết cũng làm thế. Cổ kim địch 
kinh đô kỷ 4 ĐTK 2151 tờ 366b2-6 do Tỉnh Mại viết 
cũng chép lại Phí Trường Phòng, như Trí Thăng đã nhận 
xét trong Khai Nguyên thích giáo lục 10 ĐTK 2154 tờ 
578cl-6: "Đại Đường cổ kứm dịch kinh đô kỷ 4 quyển, 
Phiên kinh sa môn của chùa Đại Từ Ân là Tỉnh Mại 
soạn. Trong Phiên kinh đường của chùa Đạt Từ Ân có 
những búc họa của những người dịch kinh xứa nay về 
trên vách. Tỉnh Mại nhân thế soạn đề vào vách, chỉ tóm 
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tắt những người dịch kinh do Phí Trường Phòng ghi lại 
mà chép ra. Còn những người biên soạn thì không chép. 
Chép cho đến Hoàng Triều, gom hết thành 4 quyển. 
những sai sói của Phí Trường Phòng thì đây cũng giống 
thế”. 


Thế là hơn 100 năm sau Lịch đại tam bảo ký, Tú 
Thăng đã nhận ra những sai lầm của Phí Trường Phòng. 
Cho nên, khi viết Khai Nguyên thích giáo lục 7 ĐTK 
2154 tờ 547c8-I4 năm Khai Nguyên thứ 18 (730), Trí 
Thăng cũng chép lại những thông tin của Phí Trường 
Phòng, nhưng đã thêm mội chỉ tiết quan trọng. Đó là Trí 
Thăng đính chính lại thông tin về nơi dịch kinh, mà theo 
Phí Trường Phòng là ở chùa Đại Hưng Thiện, và cho 
tầng “Trường Phòng nói việc dịch tại chùa Đại Hưng 
Thiện là sa?'. Tới Viên Chiếu viết Trính Nguyên tân 
định thích giáo mục lục I0 ĐTK 2157 tờ 646a8-l4 vào 
năm Tríỉnh Nguyên thứ li (801) thì những gì do Trí 
Thăng để xuất đã được lặp lại. 


Vậy căn cứ các nguồn sử liệu Trung Quốc, thì Tì 
Ni Đa Lưu Chi là người nước Ô Trượng thuộc Bắc bộ 
của lục địa Ấn Độ, mà ngày xưa gọi là Bắc Thiên Trúc. 
Nước Ô Trượng này khi viết Đại Đường tây vức ký 3 
ĐTK 2087 tờ 882b8-21, Huyễn Tráng gọi là Ô Trượng 
Na(UJjyana) và đã mô tả như một quốc gia sùng phụng 
Phật giáo đại thừa chuyên về thiền định. Vùng này đã 
từng lưu hành văn bản giới luật của năm bộ phái. Đó là 
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Nhất thiết hữu bộ, Pháp mật bộ, Hóa địa bộ, Ẩm quang 
bộ và Đại chúng bộ. Việc các sử liệu Trung Quốc coi Tì 
Ni Đa Lưu Chí có quê hương tại Ô Trượng, hẳn đã xuất 
phát từ sự kiện vị thiển sư này đã từng đi tham học 
nhiều nơi tại Ấn Độ và có môt thời gian sống tại Ô 
Trượng. 


Cũng theo các sử liệu ấy, Tì Ni Đa Lưu Chi đã 
đến Trung Quốc vào đời Tùy nhưng không rõ năm nào, 
và đã được vua Tùy Văn Đế Dương Kiên mời dịch kính 
điển Phật giáo ở tại chùa Đại Hưng Thiện của thủ đô 
Trung Quốc lúc bấy giờ là Trường An. Kết quả là Tì Ni 
Đa Lưu Chi đã dịch được hai bộ kinh còn lưu hành đến 
ngày hôm nay, đó là kinh Tượng đầu tỉnh xá và Đại 
thừa phương quảng tổng 1ì. Những bản kinh này theo 
Phí Trường Phòng đã được thực hiện với sự tham gia 
của “cấp sự Lý Đạo Bảo và con thứ của Bát Nhã Lưu 
Chỉ là Đàm Bì truyền lời và sa môn chùa Đại Hưng 
Thiện là Thích Pháp Toản từ Trường An bút thọ”. Phí 
Trường Phòng cũng ghi thêm một chỉ tiết nữa, đó là 
Ngạn Tôn (557-610), một nhân vật Phật giáo lớn của 
đời Tùy đề tựa. Về năm mất của Tì Ni Đa Lưu Chị, Phí 
Trường Phòng và các sử liệu Trung Quốc không có một 
ghi chú nào cả. 

Đánh giá về nguồn sử liệu này, chúng có những 
lợi điểm là thời gian xuất hiện của chúng, đặc biệt là 
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Lịch đại tam bảo ký, rất gần với những sự kiện mà 
chúng ghỉ chép, cụ thể là cuộc đời và hoạt động của 
nhân vật Tì Ni Đa Lưu Chi. Phí Trường Phòng đã viết 
Lịch đại tam bảo ký vào năm Khai Hoàng thứ I7 (597) 
đời Tùy. Điều này có nghĩa ông viết tác phẩm ấy ngay 
sau khi Tì Nì Đa Lưu Chi vừa mất chỉ ba năm, nếu ta sử 
dụng thông tin của Thiên uyễn tập anh. Tuy nhiên, Phí 
Trường Phòng đã bộc lộ một số những nhược điểm, mà 
gay những đồng bào của ông như Trí Thăng đã phát 
hiện không lâu sau đó. 


Chẳng hạn, Tì Ni Đa Lưu Chí có dịch kính tại chùa 
Đại Hưng Thiện không? Trí Thăng trả lời là không có 
việc đó xảy ra tại chùa ấy: “Các lục của Trường Phòng 
y.9.. cũng nói ở chùa Hưng Thiện dịch ra. Điều này 
không phải thế. Đã nói qua ở trước”. Sự kiện này thật 
là lôi cuốn, bởi vì nếu thông tin của Phí Trường Phòng 
về Tì Ni Đa Lưu Chỉ dịch kinh tại chùa Đại Hưng Thiện 
là không đúng, thì những thông tin khác về nhân vật 
này của Phí Trường Phòng tất có thể chứa đựng những 
sai lâm. Mà sự thật là như thế, 


Quả vây, nếu khảo sát lại các bộ kinh lục được 
Tùy Văn Đế ra lệnh thực hiện trước và sau năm Phí 
Trường Phòng viết Lịch đại tam bảo ký, ta thấy một sự 
kiện hoàn toàn khác hẳn. Thứ nhất, Tùy Văn Đế đã 
giao cho một đội ngũ Phật giáo do Pháp Kinh chủ trì 
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thực hiện việc kiểm kê toàn bộ các kinh sách Phật giáo 
đã được dịch ra ở Trung Quốc cho đến năm 594, mà kết 
quả là sự ra đời của bản Chúng kinh mục lục. Trong lời 
sớ dâng sách cho Tùy Văn Đế vào ngày 24 tháng 7 năm 
Khai Hoàng thứ 14 (594), Pháp Kính đã viết trong 
Chúng kinh tổng lục 7 ĐTK 2146 tờ 148c5-10: “Chúng 
phiên kinh tại chùa Đại Hưng Thiện là sa môn Pháp 
Kinh... kính bạch hoàng đế đại đàn việt: Ngày 10 
tháng 5Š vừa rồi thái thường khanh Ngưu Hoằng vâng 
sắc phải soạn Chúng kinh mục lục. Bọn Kinh kính cẩn 
tức khắc biên soạn tổng kê các kinh hợp lại có 2.257 bộ 
5.310 quyển, chia ra làm 7 quyển, gôm Biệt lục sáu 
quyển và Tổng lục một quyển. Chép đóng mới xong, 
kính cẩn đem dâng lên". 


Thế mà, khi khảo bản kinh lục này ta không thấy 
Pháp Kinh ghi lại bất cứ một thông tin nào liên hệ tới Tì 
Ni Đa lam Chí. Pháp Kinh là một lãnh tụ Phật giáo nổi 
tiếng thời bấy giờ, có những quan hệ chặt chế với vua 
Tùy Văn Đế, như Phật giáo sử niên biểu đã ghì: “Tùy 
Văn Đế đã theo Pháp Kinh thọ bê tát giới, về sau mỗi 
tháng đều thỉnh bảy nhà sự vào cung để tụng tất cả các 
kinh”.' Không những thế, Pháp Kinh đã sống một thời 
gian đài tại chùa Đại Hưng Thiện. Cho nên, việc Pháp 


! Phật giáo sử niên biểu, Từ Di chủ biên, Cao Hùng: Phật quang xuất 
bản xã, 1987, tr. 71. 
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Kinh hoàn toàn im lặng về Tì Ni Đa Lưu Chi khi viết 
Chúng kính mục lục, là một điều rất đáng tò mồ. 


Nhiều người đã không chú ý đến sự kiện này nên 
đã tin tưởng một cách mù quáng vào những gì do Phí 
Trường Phòng ghi lại. Sự thật nếu Tì Ni Đa Lưu Chì 
thco Phí Trường Phòng đã được Tùy Văn Đế mời dịch 
kinh vào năm Khai Hoàng thứ 2 (582) thì tại sao Pháp 
Kinh lại không biết tới và không ghi chép? Ta cần nhớ 
Pháp Kinh đã viết Chúng kinh mục lục theo lệnh của 
Tùy Văn Đế vào năm Khai Hoàng thứ 14 (594). Cho 
nên. nếu Tì Ni Đa Lưu Chỉ chính thức được Tùy Văn 
Đế mời dịch kinh, thì không có lý do gì mà Pháp Kinh 
không ghi những dịch phẩm của Tì Ni Đa Lưu Chí trong 
bản kinh lục ấy. 


Hơn nữa, cũng theo Phí Trường Phòng, Tì Ni Đa 
Lưu Chi đã được Tùy Văn Đế cho sống tại chùa Đại 
Hưng Thiện. Thế tại sao những hoạt động dịch kinh của 
Tì Ni Đa Lưu Chỉ lại không được Pháp Kinh biết tới, để 
ghi lại hoạt động dịch kính? Lẽ nào sống cùng chùa, 
đặc biệt theo lệnh của vua, mà lại không biết nhau? 
Hẳn vì nhận thấy những mâu thuẫn ấy, nên Trí Thăng, 
hơn 100 năm sau, đã cho việc Phí Trường Phòng ghi Tì 
Ni Đa Lưu Chì dịch kinh tại Đại Hưng Thiện là sai. 


Còn việc Ngạn Tôn để tựa cho các bản dịch của 
Tì Ni Đa Lưu Chí thì những tác phẩm của Ngạn Tôn 
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hiện còn đều không có một điểm chí nào. Phải chăng 
những bài tựa này đã bị đánh mất? Có thể lắm. Tuy 
nhiên, bản thân Ngạn Tôn (557-610) cũng được lệnh 
của Tùy Văn Đế viết một bản kinh lục khác vào năm 
Nhân Thọ thứ 2 (602) và cũng có tên Chúng kinh mục 
lục. Trong bản kinh lục này, Ngạn Tôn có ghi lạt hai 
bản dịch của Tì Ni Đa Lưu Chí ở quyển I tờ 152a25-26 
và 2 tờ IS8§bl9-20 như sau: “Đại thừa phương quảng 
tổng trì kinh, một quyển, năm Khai Hoàng nhà Đại Tày, 
Tì Ni Đa Lưu Chỉ dịch" và “Tượng đâu tỉnh xá kính, một 
quyển, năm Khai Hoàng nhà Đạt Tùy, Tì Ni Đa Lưu Chỉ 
địch". Thế rõ ràng, Ngạn Tôn không cho bất cứ dấu 
hiệu nào về việc ông đã đề tựa cho chúng. 


Phân tích như thế cũng có nghĩa những thông tin 
tuy có vẻ cổ xưa về Tì Ni Đa Lưu Chi do Phí Trường 
Phòng ghi lại trong lịch đạt tam bảo ký là không có độ 
tin cậy cao. Sự thật, độ tin cậy không cao này của 
những thông tin do Phí Trường Phòng cung cấp trong tác 
phẩm ấy, chứ không phải riêng về Tì Ni Đa Lưu Chỉ, 
những nhà nghiên cứu kinh lục thế kỷ này đã đồng ý 
xác nhận." Và ta có rất nhiều thí đụ điển hình về trường 
hợp đó. Điểm quan trọng đốt với chúng ta là Phí Trường 


! Kennclh K. S. Ch'en, Budđhism im China, Princcton, NewW lersey: 
Princeton Univcrsity Press, 1964, p. 204: “Fei'c work hắc aften bech 
CTHICIS€đLdx beUg (HÌ öoƒ lnaccuracies, and hence híx ñguTres are 
tjpect. ” 
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Phòng đã không đưa ra được một bản tiểu sử hoàn chỉnh 
về Tì Ni Đa Lưu Chi. Chẳng hạn, ta không biết Tì Nì Đa 
Lưu Chỉ mất vào lúc nào. Từ đó, dù có tính cổ xưa, 
những thông tin do Phí Trường Phòng ghi chép về Tì Ni 
Đa Lưu Chỉ là không đáng tin cậy, cho dù những bản 
kinh lục và cao tăng truyện về sau đã lặp lại. 


Nếu thế thì Phí Trường Phòng đã lấy những thông 
tin sai lạc này từ đâu? Rõ ràng, nếu Tì Ni Đa Lưu Chi 
đã sống phần lớn cuộc đời mình tại Việt Nam và chết 
tại đó, như Thiền uyển tộp anh đã ghì, thì những thông 
tin về Tì Ni Đa Lưu Chi chắc chắn là được phía Việt 
Nam cung cấp. Trong giai đoạn ấy Việt Nam là một 
nước độc lập dưới sự lãnh đạo của Hậu Lý Nam Đế Lý 
Phật Tử với quốc hiệu Vạn Xuân. Nhà nước Vạn Xuân 
vào thời điểm ấy có những quan hệ ngoại giao căng 
thẳng với nhà Tùy của Trung Quốc đo Dương Kiên 
đang nuôi dưỡng ý đồ xâm lược nước ta. Cho nên, nhà 
Hậu Lý của Vạn Xuân tất nhiên phải tìm mọi cách để 
làm hòa dịu tình hình căng thẳng. 


Ngày nay ta không có một tư liệu nào ghi nhận về 
mối quan bệ này. Tuy vậy, căn cứ vào những tiền lệ đã 
xảy ra trong quá khứ với trường hợp kinh Pháp Hoa tam 
muội ”, ta có thể giả thiết nhà nước Vạn Xuân đã sử 
dụng kinh điển Phật giáo như những món quà ngoại 


2? Lê Mạnh Thát, lịch sử Phát giáo Việt Nưm. Ì, tr. 366-376 
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giao trong số những món quà khác. Và chính đây là con 
đường để các dịch phẩm của Tì Ni Đa Lưu Chi đến tay 
Phí Trường Phòng. Khi những thông tin về những dịch 
phẩm này đến Trường An, chúng đã bị nhào nặn lại 
theo hướng có thể chấp nhận đối với nhà nước Trung 
Quốc. Chính đây là lý do tại sao Pháp Kinh hoàn toàn 
im lặng về Tì Ni Đa Lưu Chi, trong khi Phí Trường 
Phòng lại chép là Tì Ni Đa Lưu Chí đã sống và dịch 
kinh tại chùa Đại Hưng Thiện theo lệnh của vua Tùy 
Văn Đế. 

Người ta có thể hỏi Phí Trường Phòng dám bịa 
đặt những thông tin về Tì Ni Đa Lưu Chi trong một tác 
phẩm dâng lên cho Tùy Văn Đế như /ịch đại tam bảo 
ký không? Ta đã thấy Pháp Kinh đã không viết gì về Tì 
Ni Đa Lưu Chỉ trong Chúng kinh mục lục của mình. Đến 
đời Phí Trường Phòng viết Lịch đại tam bảo ký, có khả 
năng nhà nước Vạn Xuân vì đã gửi các bản dịch của Tì 
Ni Đa Lưu Chị như những món quà ngoại giao, nên 
chắc hẳn đã có những lá thư biện bạch các dịch phẩm 
ấy như được thực hiện theo lệnh của thiên triều. Ta giả 
thiết có khả năng này, vì mấy trăm năm sau, lúc đã 
quét sạch các đạo quân xâm lược của Hốt Tất Liệt ra 
khỏi bờ cõi của Đại Việt, vua Trần Nhân Tông vẫn có 
những lời lẽ hết sức mềm dẻo, thậm chí coi mình như 
“một bề tôi bé nhỏ” (vi thần) của nhà Nguyên. 
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Vậy thì, các nguồn sử liệu Trung Quốc, đù có tính 
cổ sơ đáng muốn, nhưng vẫn không có độ tin cậy. Từ 
đó, ta không thể dựa vào chúng để viết về Tì Ni Đa Lưu 
Chỉ, như một số người đã làm, mà không nghiên cứu kỹ 
giá trị văn bản học của chúng. Đối với chúng ta, chúng 
chỉ có thể được dùng để tham khảo. 


TÌ NIĐA LƯU CHI THEO SỬ LIỆU VIỆT NAM 


Nguồn sử liệu chính của nước ta về Tì Ni Đa Lưu 
Chị chủ yếu là Thiền uyển tập anh. Thiền uyễn tập anh 
có khả năng do thiển sư Kim Sơn viết vào năm 1337 
theo lệnh của vua Trần Minh Tông, để ghỉ lại các dồng 
thiển đã phát triển ở Việt Nam cho tới thời điểm nhà 
Lý. Tiểu sử của Tì Ni Đa Lưu Chỉ nằm ở quyển hạ tờ 
44a1-45a7 theo bản im xưa nhất hiện còn của đời Lê 
Vĩnh Thịnh II (1715). Theo tiểu sử này thì: 


“Thiên sự Tì Ni Đa Lưu Chỉ của chùa Pháp Vân 
hương Cổ Châu của Long Biên là người nước nam Thiên 
Trúc, dòng dõi Bà la môn. Nhỏ đã mang chí xuất tục, đi 
khắp Tây Trúc, cầu tâm ấn Phật. Nhân duyên đạo chưa 
pặp, bèn cầm gậy sang đông nam. 

Triều Trần Đại Kiến thứ 6 năm Giáp Ngọ(Š574), 
lúc mới đến Trường An thì gặp Chu Võ Đế phá diệt Phật 
pháp, sư định đi tới đất Nghiệp. Bấy giờ tam tổ Tăng 
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Xán vì ly nạn, nên mang y bát ẩn trong núi Tư Không. 
S# tới gặp tổ, thấy cử chỉ phi phàm, trong lòng khởi 
niềm kính mộ, bèn đến trước chấp tay đứng ba lần. Tổ 
vấn ngồi yên không nói. Sự suy nghĩ giây lát, bỗng nhiên 
như có sở đắc liền sụp lạy ba lạy. Tổ gật đầu ba cái mà 
thôi, sư lài ba bước, thưa rằng: 'Đệ tử bấy lâu không 
sặp thuận tiện, nay nhờ hòa thượng đại từ bì xin cho con 
theo hầu hạ hai bên'. Tổ nói: 'Ngươi mau qua phương 
Nam tiếp xúc, không nên ở lâu tại đây". Sự từ biệt ra đi, 
đến trác tích chùa Chế Chỉ ở Quảng Châu đại để sáu 
năm, dịch được các kinh Tượng đầu và Báo nghiệp sai 
biệt. Đến tháng 3 năm Canh Tý đời Chu Đại Tường thủ? 
2 (580), sự tới nước ta ở tại chùa đó, lại dịch ra kính 
Tổng trì một quyển. Vào một hôm sư cho gọi đệ từ nhập 
thất là Pháp Hiền vào bảo: 

'Tâm ẩn chư Phật 

Tất không lừa đối 

Tròn đồng thải hư 

Không thiếu không đư 

Không đi không đến 

Không được không mất 

Chẳng một chẳng khác 

Chẳng thường chẳng đoạn 

Vốn không chỗ sinh 

Cũng không chỗ diệt 

Cũng chứng rời xa 
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Chẳng không rời xa 

Vì đối duyên xằng 

Nền giả đặt tên 

Bởi thế 

Ba đời chư Phật 

Cũng dùng như thế mà được 
Tổ sự nhiều đời 

Cũng dùng như thế mà được 
Ta cũng dùng như thế mà được 
Ngươi cũng dùng nhử thế mà được 
Cho đến hữu tình vô tình 

Đầu dùng như thế mà được 

Vả tổ ta xán công 

Ấn chứng cho ta tâm đó 

Bảo ta mau qua phương nam tiếp xúc 
Không nên ở lâu 

Trải nhiều đến nay 

Nay gặp được ngươi 

Quá hợp huyền ký 

Ngươi khéo giữ gìn 

Giờ đi ta đến 

(Phù chư Phật tâm ấn 

Tất bất tương trám 

Viên đồng thái hư 

Vô khuyết vô dự 

Vô khứ vô lai 
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Vô đắc vô thất 

Phi nhất phi dị 

Phi thường phi đoạn 
Bản vô sanh xứ 

Diệc vô diệt xứ 

Diệc phi viễn ly 

Phi bất viễn ly 

Vị đối vọng duyên 

Giả lập danh dĩ 

Sở đĩ tam thế chư Phật 
Diệc dĩ như thị [đắc] 
Lịch đại tổ sư 

Diệc đĩ như thị đắc 
Ngã diệc đĩ như thị đắc 
Nhữ diệc dĩ như thị đắc 
Dĩ chí hữu tình vô tình 
Giai dĩ như thị dắc 

Thả ngô tổ Xán công 
Ấn ngô thử tâm thời 

Vị ngô tốc nam hành giao tiếp 
Bất nghỉ cửu trụ 
Khoáng lịch vụ tự 

Km dự nhữ ngộ 

Quả phù huyền ký 
Nhữ thiện trì chị 

Ngô khử thời chí hỷ) 
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Nỏi xong xự chấp tay mà mất. Pháp Hiền hỏa táng 
thu xá lợi năm sắc, dựng tháp thờ. Bấy giờ là năm Tùy 
Khai Hoàng thứ 14 (514) Giáp Dân. Vua Lý Thái Tông 
thường có kệ truy tản rằng: 


Mở lối sang nước Nam 
Nghe ông lâu tập thiên 
Mở bày niềm tin Phật 
Xa hợp một nguồn tâm 
Trăng Lăng già vằng vặc 
Sen Bắt nhã ngát thơm 
Lúc nào đến chẳng gặp 
Cùng nhau bàn đạo huyền 
(Sáng tự lai Nam quôc 
Văn quân cửu tập thiền 
Ứng khai chư Phật tín 
Viễn hợp nhất tâm nguyên 
Hạo hạo Lăng già nguyệt 
Phần phần Bát nhã liên 
Hà thời lâm bất kiến 
Tương dự thoại tràng huyện) 
và tặng phong cho si). 


Đấy là tiểu sử của Tì Ni Đa Lưu Chi trong Thiền 
uyển tập anh. Phân tích bản tiểu sử này, ta thấy tác giả 
Thiên uyển tập anh đã sử dụng nhiều nguồn tư liệu khác 
nhau để xây dựng nên nó. Thứ nhất là bài kệ truy tán 
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của vua Lý Thái Tông (1028-1054). Điều này chứng tỏ 
ngay từ đầu thế kỷ thứ I1, danh tiếng của Tì Ni Đa Lưu 
Chì đã cuốn hút được sự chú ý của những người Phật tử 
Việt Nam mà vua Lý Thái Tông là một đại diện. Nhà 
vua biểu lộ sự hâm mộ của mình qua bài kệ truy tán 
đầy chất thơ ấy. Và bài kệ này ta có thể coi như là 
nguồn tư liệu xưa nhất viết về Tì Ni Đa Lưu Chi của 
nước ta, 


Sau vua Lý Thái Tông, Thiên uyển tập anh ghi 
một người thứ hai có nhắc tới Tì Ni Đa Lưu Chi, đó là 
quốc sư Thông Biện (?-I 134). Trong bãi giảng của mình 
cho thái hậu Ỷ Lan vào ngày rằm tháng 2 mùa xuân 
năm Hội Phong thứ 5 (1096) Thông Biện đã nhắc tới Tì 
Ni Đa Lưu Chi như một vị sáng lập dòng thiển ở Việt 
Nam. Bài giảng này có khả năng Thiên uyển tập anh đã 
lấy từ Chiếu đối bản của chính Thông Biện. Sau đó, 
Thường Chiếu (7-1203) đã dựa vào nó để viết lên Wam 
tông tự pháp đô của mình. Nam tông tự pháp đô đến 
giữa thế kỷ thứ 15 vẫn còn lưu hành và được trạng 
nguyền Lương Thế Vinh (1441-2) để tựa, khi đem ¡n 
vào thế kỷ ấy, như Lịch triều hiến chương loại chỉ 42 tờ 
105a6-7cúa Phan Huy Chú đã ghi. 


Như thế, nguồn sử liệu viết về Tì Ni Đa Lưu Chi 
của Việt Nam không đến nỗi quá muộn ậnàng như niên 
đại xuất hiện của 7Øiển uyển tập anh, tức năm 1337, 
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điểm chỉ. Trước niên đại ấy 300 năm, ta đã có minh văn 
viết về Tì Ni Đa Lưu Chi với bài kệ của vua Lý Thái 
Tông ra đời không chậm hơn năm 1054, năm vua Lý 
Thái Tông băng hà. Trước năm này, còn có nguồn tư 
liệu nào nữa không ta hiện không thể trả lời được. Hy 
vọng một cuộc khai quật khảo cổ học nào đó trong 
tương lai sẽ cho ta một thông tin nào mới chăng. Dẫu 
vậy, với chừng Ấy nguồn tư liệu, những thông tin về 
phía Việt Nam đối với Tì Ni Đa Lưu Chi không đến nỗi 
quá nghèo nàn, thậm chí có người cho là hư cất. 


Căn cứ vào bản tiểu sử này, ta có một loạt thông 
tin mới về Tì Ni Đa Lưu Chi. Thứ nhất, Tì Ni Đa Lưu 
Chi là người Nam Thiên Trúc, tức người miễn nam Ấn 
Độ ngày nay, thuộc đòng dõi đẳng cấp Bà la môn, tức 
tầng lớp trí thức của đất nước ấy. Khi còn nhỏ tuổi, Tì 
Ni Đa Lưu Chi đi khắp Ấn Độ để tìm học, rồi sau đến 
Trường An. Chính giai đoạn vân du này, Tì Ni Đa Lưu 
Chi chắc có địp đi qua vùng bắc Ấn Độ nơi có nước Ô 
Trượng, mà sau này Phí Trường Phòng đã ghi thành quê 
hương của ông. Đến Trường An vào niên hiệu Đại Kiến 
của nhà Trần thuộc Nam triều, tức năm 580, Tì Ni Đa 
Lưu Chỉ gặp phải lúc vua Võ Đế nhà Chu của Bắc triều 
tiêu diệt Phật giáo. 

Sự kiện này, Phật tổ lịch đại thông tải 10 ĐTK 
2036 tờ 557a2-10 đã viết: “Giáp Ngọ nhà Chu bỏ Phật 
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vào năm Kiến Đúc th 3 (514) tháng 5Š ngày !7". Vậy, 
năm Đại Kiến thứ 6 và việc Chu Võ Đế diệt Phật đều 
nằm trong năm Giáp Ngọ. Bản Thiên uyển tập anh ngầy 
nay của chúng ta lại ghi là năm Nhâm Ngọ. Nhâm do 
thế là một khắc sai của chữ Giáp. Và từ đó không có 
việc Tì Ni Đa Lưu Chi đã đến Trường An vào năm 
Nhâm Ngọ (562), như có người đã lầm lẫn, rồi viết: “7ì 
Ni Đa Lưu Chỉ qua Trung Quốc năm 562".' 


Tì Ni Đa Lưu Chi đến Trường An vào năm 574. 
Ban đầu, Tổ có ý định đến đất Nghiệp kinh đô của nhà 
Bắc Tẻ, tức vùng phía tây huyện Lâm Chương tỉnh Hà 
Nam ngày nay. Song, nhằm lúc Chu Võ Đế hủy diệt 
Phật pháp ở phương Bắc, nên sau cuộc gặp gỡ ngắn 
ngủi với tổ Tăng Xán (?-606) tại núi Tư Không, Tổ liền 
được tổ Tăng Xán bảo phải nhanh chóng đi về phương 
Nam để hành hóa. Nếu ngày 17 tháng 5 năm Giáp Ngọ 
(574) Chu Võ Đế xuống chiếu hủy Phật, thì cuộc gặp gỡ 
xảy ra từ tháng 6 trở đi cho đến cuối năm ấy. Lý đo là 
vì theo tác giả Thiền uyển tập anh thì Tì Ni Đa Lưu Chì 
đã đến nước ta vào tháng 3 năm Canh Tý đời Chu Đại 
Tường thứ 2, tức năm 580, và đã từng ở chùa Chế Chỉ 
tại Quảng Châu “đai để 6 năm”. Cuộc gặp gỡ xảy ra 
tương đối ngắn ngủi, nhưng đã để lại những dấu ấn sâu 


! Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, L Hà Nội: Nxb. Văn 
Học, 1992, tr.126. 
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đậm trong tâm hồn Tì Ni Đa Lưu Chị, mà sau này ông 
đã kể lại cho Pháp Hiển trước khi mất vào năm 594. 


Cuộc gặp này, như đã nói, xảy ra tại núi Tư 
Không. Tiểu sử của Tăng Xán trong Cảnh Đức truyền 
đăng lục 3 ĐTK 2078 tờ 221c14-222a2 đã cho biết Tổ 
nguyên ẩn cư trong núi Hoàn Công của Thư Châu, hiện 
ở vùng Tân Thái tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, sau khi 
được Nhị tổ Huệ Khả (487-593) truyền y bát. Tiếp đó, 
vì cuộc phá diệt Phật pháp của Chu Võ Đế vào năm 
574, Tổ đã dời tới ở núi Tư Không thuộc huyện Thái Hồ 
của tỉnh Hà Nam ngày nay và không sống nhất định vào 
mộtt nơi nào trong gần 10 năm. Đến năm Khai Hoàng 
thứ 12 (592) Tổ truyền y bát cho Đạo Tín (580-651) và 
mất vào năm 606. Hiện nay. một số người nêu lên nghi 
ngờ về sự tổn tại của vị tổ này. Tuy nhiên, đối với 
chúng ta, một nghi ngờ như thế chưa đủ lý do để phủ 
định hoàn toàn nhân vật lịch sử Tăng Xán, như các tư 
liệu trước đây đã ghi nhận. Do vậy, việc Tì NI Đa Lưu 
Chi gặp gỡ Tăng Xán tại núi Tư Không là có thể hiểu 
được, đù rất ngắn ngủi. 

Theo Thiên uyển tập anh, sau cuộc gặp đó không 
bao lâu, Tì Ni Đa Lưu Chi đã đến Quẳng Châu và sống 
tại chùa Chế Chỉ. Thời gian sống ở đây “đại để" sáu 
năm. Chính trong thời gian này Tì Ni Đa Lưu Chị đã 
dịch kinh Tượng đầu tỉnh xá và Báo nghiệp sai biệt. 
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Kinh Tượng đâu tỉnh xá về phía Trung Quốc từ thời Phí 
Trường Phòng trở đi đã được shi nhận là do Tì NI Đa 
Lưu Chi địch. Vì thế, không có vấn để gì để bàn cãi 
nhiều. Còn đối với kinh Báo nghiệp sai biệt, thì không 
thấy bất cứ bản kinh lục nào của Trung Quốc ghi là của 
Tì Ni Đa Lưu Chỉ cả. Và thực tế không có kinh nào 
mang tên Báo nghiệp sai biệt. Trong các kinh lục Trung 
Quốc và trong bản in Đại tạng kính Trung Quốc ngày 
nay, chỉ có kinh Nghiệp báo sai biệt, hay gọi cho đủ là 
Phật thuyết thủ trưởng giả nghiệp báo sai biệt kinh 
mang số ĐTK 80 và được vào bộ Á Hàm. 


Kinh Nghiệp báo sai biệt này theo Lịch đại tam 
bảo ký 10 ĐTK 2034 tờ 102b là do Cù Đàm Pháp Trí 
địch vào tháng 2 năm Khai Hoàng thứ 2 (582). Thông 
tin này các kinh lục và cao tăng truyện của Trung Quốc 
về sau đều thống nhất ghi lại. Bản in Đại tạng kinh 
ngày nay cũng chép thế. Tuy nhiên, những thông tin về 
Tì Ni Đa Lưu Chí đã không có độ tin cậy cao. Thêm 
vào đó, thời điểm Cù Đàm Pháp Trí dịch Nghiệp báo 
sai biệt kinh lại rất gần với thời điểm Tì Ni Đa Lưu Chi 
dịch các bản kinh của mình do Phí Trường Phòng ghi 
lại. Vì thế, ta có thể nghí ngờ việc gấn ghép tên Cù 
Đàm Pháp Trí cho bản dịch Nghiệp báo sai biệt kinh, 


Ngoài ra, giống như trường hợp Tì Ni Đa Lưu Chị, 
Chúng kính mục lục của Pháp Kinh lại hoàn toàn im 
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lặng về bản kinh này cũng như Cù Đàm Pháp Trí. Cho 
nên, một lần nữa, việc gán ghép Nghiệp báo sai biệt 
kinh cho Cù Đàm Pháp Trí càng tỏ ra không đáng tin 
cậy. Do thế, chúng tôi coi bản Nghiệp báo sai biệt kinh 
hiên tổn tại ngày nay dưới tên của Cù Đàm Pháp Trí 
cũng chính là bản 34o nghiệp sai biệt kinh của Tì Ni Đa 
Lưu Chỉ mà Thiên uyển tập anh đề cập tới. 


Vây trong khoảng sáu năm sống tại Quảng Châu, 
TìÌ Ni Đa Lưu Chỉ đã dịch được hai bản kính, đó là 
Tượng đầu tỉnh xá và Báo nghiệp sai biệt. Ngoài việc 
dịch kinh, Tổ có những hoạt động gì, ta ngày nay không 
được biết. Nhưng đến tháng 3 năm Canh Tý đời Chu 
Đại Tường thứ 2 (580), sau khi đã ở tại chùa Chế Chỉ 
của Quảng Châu sáu năm. Tổ đã đến nước (a và sống 
tại chùa Pháp Vân. Chính tại ngôi chùa này Tổ đã gặp 
thiển sư Pháp Hiền (2-626) và cùng với vị thiển sư này 
gầy dựng nên đồng thiển Pháp Vân nổi tiếng. 


TÌ NI ĐA LƯU CHI VÀ PHÁP HIỀN 


Theo Thiên uyển tập anh, khi từ Quâng Châu tới, 
Tì Ni Đa Lưu Chi đã gặp Pháp Hiên. Tiểu sử của Pháp 
Hiển trong sách ấy đã chép thế này: 

“Thiền sw Pháp Hiền chùa Chúng Thiện ở núi 
Thiên Phúc, Tiên Du, người Chu Diên họ Đỗ. Thân cao 
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7 thước 3 tấc. Ban đầu, sự đến thọ giỏi cụ tác với đại sự 
Quán Duyên chùa Pháp Vân, hàng ngày cùng với đô 
chúng nghe giảng về yếu chỉ của thiền. Bấy giờ, Tì Ni 
Đa Lưu Chỉ từ Quảng Châu đến ở chùa đó thấy sư, nhìn 
kỹ, rồi hôi: 'Ngươi họ gì?` 

S hỏi lại: “Hòa thượng họ gì?" 

Lưu Chỉ nói: 'Ngươi không có họ sao?” 


Sự nói: 'Họ không phải không có, nhưng hòa 
thượng làm sao biết?' 

Lưu Chỉ quát: 'Biết để làm gì?' 

Sự bỗng nhiên tự tỉnh, liền sụp lạy, bèn được thiên 
chỉ. Khi Lưu Chỉ tịch rồi, sự thẳng vào núi ấy tw luyện 
thiền định. Hình như cây khô, vật ngã đều quên, chìm 
bay đến châu, dã thú vây quanh. Người đương thời nghe 
tiếng đến học, không thể đếm xiết. Nhân đó, sư dựng 
chùa dạy dỗ học trò. Tăng chúng đến ở thường hơn ba 
trăm. Thiên học phương Nam nhờ thế mà thịnh. 


Thứ sử Lưu Phương nhà Tùy đem tâu vua Cao Tổ. 
Vua lâu mẽn phương này sùng kính Phật giáo, mà lại 
trọng sư đúc độ, tiếng tăm, sai sứ ban cho 5 hòm xá lợi 
Phật cùng điệp sắc, sai sứ dựng tháp cúng đường. Sư 
bèn ở chùa Pháp Vân của Lluy Lâu và ở những chùa 
danh tiếng các châu Phong, Hoan, Trường, Ái, mỗi nơi 


Lịch sử Phật giáo Việt Nam 33 


đều dựng tháp. Sau vào năm Bính Tuất đời Đường Vũ 
Đức thứ 9 (626), sư thị tịch”. 


Tiểu sử của Pháp Hiển là như thế. Cuộc gặp gö 
của Tì Ni Đa Lưu Chì với Pháp Hiển đã xảy ra ngay lúc 
Tì Ni Đa Lưu Chi mới đến chùa Pháp Vân. Thời ấy, 
chùa Pháp Vân đã có mấy trăm năm lịch sử và đang 
được đại sư Quán Duyên trụ trì giảng học về thiển 
pháp. Thiển pháp này rõ ràng vẫn là dạng thiển pháp 
do kinh Lực độ rập truyền lại và sau được bổ sung thêm 
với phương pháp quán hạnh đo Đạt Ma Đề Bà đạy cho 
Hưệ Thắng (440-510 2) và Đạo Thiển (458-527). Quán 
Duyên có khả năng là người kế thừa thiển học của hai 
vị vừa kể, vì vùng hoạt động của hai vị ấy rất gần với 
chùa Pháp Vân, tức chùa Tiên Châu hay Tiên Chầu 
Sơn. 


Song, như ta đã thấy, thiển học do kinh Lực độ tập 
trao truyền và những vị vừa nói kế thừa đang ở vào tình 
trạng khủng hoảng, mà sáu bức thư trao đổi giữa Lý 
Miễu và hai vị thầy Đạo Cao và Pháp Minh đã cho 
thấy. Nó cần có những giải pháp mới và Tì Ni Đa Lưu 
Chi đến Việt Nam cùng với Pháp Hiển đã để xuất được 
một số giải đáp, trước mắt đủ đáp ứng những yêu cầu 
của người Phật tử Việt Nam thời bấy giờ và trở về sau. 
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TƯ TƯỞNG THIÊN CỦA TÌ NI ĐÁ LƯU CHI VÀ 
PHÁP HIẾN 


Thế thì Tì Ni Đa Lưu Chi và Pháp Hiển đã mang 
đến cho cuộc khủng hoảng tư tưởng của Phật giáo thế 
kỷ thứ năm những giải pháp gì mới? Ngày nay, để 
nghiên cứu vấn để này, người ta thường chỉ dựa vào bài 
kệ thị tịch mà Tì Ni Đa Lưu Chỉ truyền cho Pháp Hiển 
trong truyện Tì Ni Đa Lưu Chi cùng với những lời trao 
đổi giữa Pháp Hiển và Tì Ni Đa Lưu Chỉ khi mới gặp 
nhau trong truyện Pháp Hiền. Điều may mắn là tư liệu 
không đến nỗi quá nghèo nàn như thế. 


Sau khi đã gặp Pháp Hiển ở tại chùa Pháp Vân, Tì 
Ni Đa Lưu Chi, ngoài việc dạy đỗ Pháp Hiển và chắc 
chắn có một số các vị thiển sư khác, mà hiện ta không 
biết tên, đã tiếp tục sự nghiệp dịch thuật của mình. Kết 
quả là sự ra đời của bản dịch kinh Đại thờa phương 
quảng tổng rrì. Vậy, cùng với các kinh Tượng đầu tỉnh 
xá và Báo nghiệp sai biệt, ta có một văn bản thứ ba là 
Đại thừa phương quảng tổng irì để kết hợp với các tư 
liệu của Thiên uyễn tập anh, nghiên cứu về tư tưởng 
thiển của Tì Ni Đa Lưu Chi và người học trò của ông là 
Pháp Hiền. 
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KINH TINH XÁ ĐẦU VOI 


Trong ba bản kinh do Tì Ni Đa Lưu Chi dịch vừa 
nói, bản đầu tiên là kinh 7ượng đầu tỉnh xá. hay Tỉnh xá 
Đầu Voi. Kinh này trước thời kỳ Tì Ni Đa Lưu Chỉ đã 
được dịch hai lần. Đó là các bản dịch của Cưu Ma La 
Thập với tên Văn Thù Sự Lợi vấn bô đề kinh (ĐTK 464) 
và Bồ Để Lưu Chi với nhan để Già Da sơn đỉnh kinh 
(ĐTK 465). Những bản dịch này chắc chắn đã ít nhiều 
được biết tới ở nước ta, đặc biệt là bản dịch của La 
Thập. Có thể vì có biết tới các bản dịch này, nên nghệ 
thuật Tiên Sơn mới xuất hiện với mội quan niệm Phật 
thể hết sức độc đáo. Đấy là việc trình bày đức Phật 
không phải bằng hình ảnh của con người, mà bằng cách 
điệu của một lá bổ để có hình hoa sen ở giữa. 

Ta cần nhớ khi Khương Tăng Hội đông du qua 
Trung Quốc để giảng đạo, ông đã mang theo một tượng 
Phật. Và đây là thông tin đầu tiên về sự thờ phụng 
tượng Phật tại nước ta. Thế mà 200 năm sau nền nghệ 
thuật Tiên Sơn vẫn trình bày đức Phật qua những hoa 
văn cách điệu. Điều này chứng tổ quan niệm đức Phật 
và sự giác ngộ như một cái gì “vượt ra khỏi ba cối, vượt 
ra khỏi ngôn ngữ văn tự, không có trụ xứ", như kinh ấy 
đã trình bày, đã bắt đầu thể hiện ảnh hưởng của nó. 
Tuy thế, dù có biết tới tư tưởng này của kinh và tư 
tưởng ấy đã ít nhiều thâm nhập vào lĩnh vực nghệ thuật, 
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song hình như nó chưa có tác động lớn vào lối suy nghĩ 
chung của giới Phật giáo thế kỷ thứ 5 và nửa đầu thế kỷ 
thứ 6. Phật giáo Việt Nam ở vào thời điểm đó vẫn còn 
xoay quanh các bộ kinh như Pháp Hoa và Duy Ma Cậi, 
nên những người Phật tử vẫn loay hoay tìm lời giải đáp 
cho câu hỏi tại sao không thấy chân hình Phật ở đời 
trong các bộ kinh ấy. 


Phải đợi đến khi Tì Ni Đa Lưu Chi dịch nó ra một 
lần nữa trong thời gian sáu năm sống ở Quảng Châu và 
sau đó chắc chắn đã mang tới nước (a, thì kinh này mới 
có một tác động to lớn lên sự phát triển tư duy cúa giới 
Phật giáo Việt Nam. Bây giờ nếu căn cứ vào bản dịch 
của Tì Ni Đa Lưu Chị, thì nội dung kinh này nêu lên 
nhiều vấn để rất lôi cuốn, mà tập trung và nối bật nhất 
là vấn đề “Ai /w bồ đề, ai được bồ đề” và kẻ muốn được 
bổ để thì lấy gì mà chứng được. Lấy thân mà chứng 
được chăng? Lấy tâm mà chứng được chăng?. Đây là 
những vấn để nóng bỏng và từ thời Lý Miễu trở đi đã 
xuất hiện trong tâm thức của người Phật tử Việt Nam. 


^ À 


- VỀ BỒ D 


t?. 


Quả vậy, vấn để bản kinh này đưa ra rất gần với 
câu hỏi mà Lý Miễu đã nêu lên trong là thư của mình. 
Đó là: Sao không thấy chân hình Phật ở đời? Phật tức là 
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vị đã giác ngộ. Bồ để nghĩa là sự giác ngộ. Khi đặt vấn 
để ai được bổ đề, thì hắn nhiên muốn nói tới việc thấy 
người chứng được bồ đề, tức là thấy Phật. Vì thấy Phật 
đồng nghĩa với thấy việc chứng được bổ để. Bản kính 
cũng nêu lên chứng bổ đề thì dùng gì mà chứng, dùng 
thân mà chứng hay dùng tâm mà chứng. Và bổ để là cái 
øì? Đây đúng là những vấn để tối quan trọng đối với 
những người thực hành Phật giáo. Và tại nước ta, khi Tì 
Ni Đa Lưu Chi đến, người Phật tử Việt Nam lần đầu 
tiên mới trực tiếp tiếp xúc với một văn bản kinh có nêu 
lên những văn đề như thế, 

Điểm lôi cuốn là một bản kinh như thế lại do một 
vị thiển sư truyền dịch. Ta sẽ thấy những cầu hồi và 
giải đáp do kinh này để ra, sẽ chi phối rất nhiều đến tư 
tưởng của đồng thiển Pháp Vân nói riêng và thiền Việt 
Nam nói chưng. Trước hết, đối với câu hỏi bể đề là øì2, 
tức là sự giác ngộ là gì? Kinh này trả lời: “7hế thì bồ đề 
chỉ có tên suông mà không có tướng thật, không tiếng, 
không sắc, không thành, không thấy, không vào không 
biết, không đi không đền. Những pháp như vậy cũng 
không ràng buộc, có thể vượt qua các pháp, vượt khỏi 
ba cối, không thấy không nghe, không ngã sở, không 1a 
không của ra, không tác giả, không chỗ ở, không hang 
nhà, không lấy không giữ, không ra không vào, không 
nguyện không trụ, không tướng không mạo, không kia 
không đây, không hiện ra như huyễn hoá. Nó do mười 
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hai nhân duyên mà sinh, không xứ sở, không thể thấy, 
rời các tướng giống như không, chỉ hiện ra sự vắng 
lặng, không tiếng không vang, không chữ không câu 
cũng không lời nói. Biết như thế thì gọi là bê đề”. 


Rõ ràng định nghĩa bổ để như thế tức xác định bổ 
để, xác định sự giác ngộ là một cái vượt ra bên ngoài 
ngôn ngữ, văn tự, vượt ra bên ngoäi những khái niệm có 
không, đến đi. Xác định thế tức cũng nói đến tính chất 
của cái mà Tì Ni Đa Lưu Chỉ gọi là “Tâm ấn chư Phật " 
và trước khi mất, đã truyền lại cho đệ tử của mình là 
Pháp Hiển. Ta đã thấy ở trên là Tì Ni Đa Lưu Chi đã 
nói đến “Tâm: ấn chư Phật" với những phẩm chất sau: 

“Tròn đồng thái hư 
Không thiếu không dư 
Không đi không đến 
Không được không mất 
Chẳng một chẳng khác 
Chẳng thường chẳng đoạn 
Vốn không chỗ sinh 
Cũng không chỗ diệt 
Cũng chẳng rời xa 
Chẳng không rời xa 

Wì đối duyên xằng 

Nên giả đội tên”. 
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Việc xác định tâm ấn chư Phật như thế tất nhiên 
có thế coi như xuất phát trực tiếp từ quan điểm của 
Tăng Xán, nếu ta tin Tín tâm minh đúng là một tác 
phẩm của Tăng Xán. Lý do là khi nói đến tâm ấn của 
chư Phật “tròn đông thái hư, không thiếu, không dư", thì 
rõ ràng đây là những chữ lấy trực tiếp từ Tín tâm mính 
ĐTK 2.001 tờ 376b2-3: 

“Viên đồng thái hư 
Vô khuyết vô dự 
Lương do thủ xả 
Sở dĩ bất như” 

Có người sẽ hỏi là tác giả Thiên uyển tập anh có 
bia đặt bài kệ trên của Tì Ni Đa Lưu Chí hay không, khi 
kết hợp với và dựa vào Tín tâm mình của Tăng Xán? 
Trong tình hình tư liệu hiện tại, đặc biệt khi ta phân tích 
phương pháp viết sử đẩy sự cẩn trọng và tính khách 
quan của tác giả Thiền uyển tập anh, thì câu trả lời là 
tất nhiên không có một sự bịa đặt đã xảy ra. Khi trả lời 
như thế, ta phải coi bài kệ Ấấy đã phản ảnh đúng tư 
tưởng của Tì Ni Đa Lưu Chỉ. Và thực tế đã cho thấy tư 
tưởng ấy hoàn toàn phù hợp với những tư tưởng trong 
các bản kinh, mà đã được ghi nhận chắc chấn là do 
chính bản thân Tì Ni Đa Lưu Chi dịch, mà một trong số 
ấy là kinh Tỉnh xá Đầu Voi nói trên. 
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Kinh ấy đã định nghĩa bề đề như là “vượt khỏi ba 
cõi, vượt khỏi ngôn ngữ văn tự, không có trụ xứ". Điều 
này có nghĩa nó đòi hỏi ta phải thể nhập, phải sống sự 
giác ngộ đó. Nói thế tức cũng nói bồ để không thể dùng 
trí thức mà biết được. Nó không phải là một ngôn ngữ, 
một khái niệm, một phạm trù, nó đòi hỏi ta phải sống 
chính nó. Đây là nội dung của cuộc gặp gỡ giữa Tì Ni 
Đa Lưu Chi và Pháp Hiển, khi Tì Ni Đa Lưu Chỉ quát 
vào mặt Pháp Hiên “biết? để làm gì” như Thiền uyển tập 
anh tờ 45a11-b3 đã gì: 


“Bấy giờ, Tì Ni Đa Lưu Chỉ từ Quảng Châu đến ở 
chùa đó thấy sử, nhìn kỹ, rồi hỏi: 'Ngươi họ gì?" 


Sự hồi lại “Hòa thượng họ gì?) 
Lưu Chỉ nói: “Ngươi không có họ sao?'. 


Sự nói: “Họ không phải không có, nhưng hòa 
thượng làm sao biết?" 


Lưu Chỉ quát: ' Biết để làm gì?' 

Cuộc đối thoại này rất giống với cuộc đối thoại 
giữa tứ tổ Đạo Tín (580-651) và ngũ tổ Hoàng Nhẫn 
(601-674), mà Cảnh Đức truyền đăng lục ĐTK 2076 tờ 
222b10-16 đã chép: 

“Một hôm Tín đến huyện Hoàng Mai, giữa 
đường gặp một đứa trẻ tốt tướng kỳ vĩ, khác với trê 
thường. 
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Sư hồi: 'Danh tánh là gì?) 

Trẻ đáp: 'Có tánh, nhưng chẳng phải tánh thường" 
S/hỏi: 'Là tánh gì?) 

Trẻ đáp: 'Tánh Phật 

Sư hỏi: 'Con không có tánh sao?) 

Trẻ đáp: “Tánh không vậy” 


Sư thẳm biết đó là pháp khí, bèn sai người hầu đến 
nhà gặp cha mẹ xin cho xuất gia”. 


Đọc qua cuộc đối thoại ấy giữa Đạo Tín và Hoằng 
Nhẫn, có người đã nghĩ Thiền uyển tập anh đã mô 
phỏng theo Cảnh Đức truyền đăng lục để dựng lên cuộc 
đốt thoại giữa Tì Ni Đa Lưu Chi và Pháp Hiển. Tất 
nhiên một suy nghĩ như thế là vô căn cứ. Trong Thiền 
uyển tập anh không chỉ có cuộc đốt thoại giữa Tì Ni Đa 
Lưu Chi và Pháp Hiển là có những nét giống với những 
gì có trong Cảnh Đức truyền đăng lục. Trong tác phẩm 
ấy còn có những truyện khác nữa. Cụ thế là truyện 
Nguyện Học (2-1181) tờ 35b6-36a9. Truyện này có 
nhiều điểm giống với truyện Huệ Tư (514-577) trong 
Cảnh Đức truyền đăng lục 27 tờ 43lal4-c8. Và tác giả 
Thiền uyễn tập anh đã sẵn sàng chỈ ra sự giống nhau 
nầy và nêu lên lý do tại sao mình vẫn chép lại: “Truyện 
này với truyện của Huệ Tư trong Truyền đăng đại khải 
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giống nhau. Nay cứ vào những gì do Liệt tổ yếu ngữ của 
Tuệ Nhật chép”. 


Tác giả Thiên uyển tập anh, do thế, đã tiến hành 
công tác viết sử của mình với một phong cách cẩn trọng 
và khách quan đáng kính. Ông ta đã không ghí chép lại 
một cách bừa bãi những gì mình lượm được, hay đã bịa 
đặt ra những chuyện rồi gắn cho các nhân vật lịch sử 
của mình. Nếu đã đám bịa ra những câu chuyện như 
cuộc đối thoại giữa Tì Ni Đa Lưu Chi và Pháp Hiên nói 
trên, thì không có gì ngăn cản tác giả Thiền uyễn tập 
anh bịa ra một đanh sách các thế hệ truyền thừa liên tục 
của dòng thiển Pháp Vân. Thế mà một sự việc như vậy 
không xảy ra. Những thế hệ kế tiếp Pháp Hiển đã 
không được ghi lại là một thí dụ. 


Không những thế, giả như có bịa ra nữa thì kết cục 
của hai cuộc đối thoại kể trên là hoàn toàn khác nhau. 
Một bên là biế† để làm gì, còn một bền là ánh không. 
Sự khác nhau này tất nhiên xuất phát từ những ý đồ 
khác nhau của tác giả T”hiển uyển tập anh cũng như 
Cảnh Đúc truyền đăng lục. Ta đã thấy thông tin về 
nhân vật Tì Ni Đa Lưu Chi đã được biết đến trong lịch 
sử Việt Nam bằng minh văn vào thời điểm không xa 
cách gì lắm với thời điểm ra đời của Cảnh Đức truyền 
đăng lục. Lý Thái Tông đã viết kệ truy tán Tì Ni Đa 
Lưu Chì trong khoảng những năm 1028-1054, tức những 
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năm vua Lý Thái Tông đang trị vì. Còn Đạo Nguyên 
viết Truyền đăng lục vào năm 1004, tức năm Cảnh Đức 
thứ nhất của Tống Chân Tông. 


Cho nên, khi Tì NI Đa Lưu Chị quát vào mặt Pháp 
Hiển “biết để làm gì”, ta cỏ thể chắc chắn một lời quát 
như thế quả đã xảy ra. Thực vậy, biết là biết để làm gì, 
chứ không phải một thứ biết suông vô ích. Và trong 
thực tế, không bao giờ có một cái biết nào là biết suông 
cả. Nó phải xuất phát từ một thực tiễn nào đó. Cho nên 
khi hỏi: “Biết để làm gì), TÌ NI Đa Lưu Chỉ muốn bảo 
cho Pháp Hiển biết bể để là phải được thể nhập. Nói 
cách khác, Phật không để cho ta thấy chân hình ở đời, 
như Lý Miễu đã nêu ra và Đạo Cao và Pháp Minh đã 
loay hoay bàn cãi. Phật là chính ta vì nó năm trong ta, 
nên ta phải thể nhập nó. Ai cũng có thể thực hiện được 
sự thể nhập ấy, từ một kẻ phàm phu cho đến một vị đã 
hoàn toàn giác ngộ, đúng như Tì NI Đa Lưu Chị đã nói 
cho Pháp Hiền trước khi mất: 


“Bởi thế chư Phật ba đời 

Cũng dùng như thế mà được 

Tổ sư nhiều đời 

Cũng dùng như thế mà được 

Ta cũng dùng như thế mà được 
Ngươi cũng dùng như thế mà được 
Cho đến hữu tình vô tình 

Đầu dùng như thế mà được " 
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Nhưng thể nhập thì thể nhập bằng cách nào, và 
sống thì sống như thế nào. Trả lời câu hỏi này, kinh 
Tỉnh xá Đâu Voi nêu lên vấn đề: Ta có thể dùng cái 
thân xác thịt của ta để thể nhập được không? Có thể 
dùng cái tâm của ta để thể nhập được không?. Nếu 
đùng cái thân xác thịt của ta, thì cái thân đó bản thân nó 
là “vô trị giống như cỏ cây, cát đá, lường vách chẳng 
biết cái gì. Nó là do tứ đại hòa hợp và cha mẹ sinh ra, 
thường phải ăn uống, áo quân, tắm rửa kỳ cọ, rốt cuộc 
cũng tan nát. Nó là một pháp bị mòn nát”. Với một cái 
thân như vậy làm sao có thể thể nhập được giác ngộ, 
thể nhập được bổ để? 

Còn bây giờ nếu dùng tâm mà thể nhập thì kinh 
nầy cũng cho ta thấy tâm là một cái gì khó nắm khó bắt 
giống như hư không: “Nếu dùng tâm mà được, thì tâm 
nó vô định giống như huyền hóa, chúng đều do nghiệp 
vọng tưởng của quá khứ mà sinh ra, không có hình 
không giữ được, giống như hư khóng. Bồ đề thì lại 
không có nơi chốn, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị 
lai, chẳng phải hiện tại, hết thảy mọi pháp đều không, 
tuy lạt có nói năng, có danh mà không có thực. Nó là 
pháp vô vi, không, vô tưởng, vô tác, chẳng có, chẳng 
không, chẳng thể thị hiện, không nói không nghe. Hễ là 
bô đề, thì chẳng phải quá khứ mà chúng được, chẳng 
phải vị lai mà chứng được, chẳng phải hiện tại mà 
chứng được, cũng không rời ba đời mà chứng được. Nó 
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là vô tướng, chẳng phải được tạo ra, cũng chẳng phải 
không được tạo ra. Nếu hiểu các pháp ba đời như vậy 
thì đó là bê đề”. 


Thế thì bổ để hay sự giác ngộ không thể dùng 
thân hay dùng tâm mà chứng được. Vậy làm thế nào để 
thể nhập bổ để, để chứng được giác ngô, một khi giác 
ngộ vượt ra khỏi ngôn ngữ văn tự, không nơi không 
chốn nào để có thể tìm tới được? Kinh này trả lời: “Bê 
đề là vượt khỏi ba cõi, vượt khỏi ngôn thuyết, rời các 
vốn tự, không có trụ xứ. Lại nữa, này Văn Thù Sự Lợi bô 
tát ma ha tát trụ chỗ không trụ là trụ bồ đề, trụ không 
chấp trước là trụ bô đề, trụ vào pháp không là trụ bồ 
đề, trụ vào pháp tín là trụ bô để, trụ vào tất cả pháp 
không có thể tướng là trụ bồ đề, trụ vô lượng tín là trụ 
bồ để, trụ không tăng giảm là trụ bồ đề trụ không niệm 
pháp là trụ bỏ đề, trụ như bóng gương, như tiếng đội 
hang trống, như trăng trong nước, như lửa lúc nóng. 
Này Văn Thù Sự Lợi, trụ các pháp như vậy là trụ bô 
đề” 


Như thế, muốn thể nhập bổ để mà kinh nầy dùng 
chữ rụ thì ta phải thể nhập vào nơi không thể thể nhập, 
tức trụ vào sự không chấp trước, vào niễm tin vô lượng, 
vào vô niệm. Đây sẽ là những chủ để mà giới thiển học 
nước ta cũng như Trung Quốc sẽ phát triển thành những 
chủ đề lớn, những công án, những thoại đầu cho việc đi 
tìm kiếm sự giác ngộ. Tuy bản chất của sự thể nhập bổ 
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để là như thế, nhưng những biểu hiện của nó thì lại rất 
đa dạng. Những biểu hiện này, kinh Tính xá Đầu Voi 
gọi là “bô đề hạnh” hay là hạnh bồ đề. 


VỀ SÁU BA LA MẬT 


Sau khi xác định bản chất của sự an trụ bổ để như 
vừa nói, thì câu hỏi tiếp theo là phải lầm gì để thực 
hiện sự thể nhập đó. Kinh Tỉnh xá Đầu Vai ĐTK 466 tờ 
478b22 đã trả lời là phải“đấy !ên lòng đại từ đối với tất 
cả chúng sinh”. Quan điểm về lòng đại bi này có thể 
nói là một nét đặc trưng của hầu hết các kinh đại thừa. 
Cu thể là Đại bát nhã ba la một kinh 587 ĐTK 232 là 
một thí dụ. Mà muốn đấy lên được lồng đại từ thì điều 
kiện đầu tiên là phải đừng có lòng nịnh dối. Không nịnh 
dối là một phẩm chất của lòng đại từ. 

Và để có sự không nịnh dối ấy, người ta đòi hỏi 
phải có lòng bình đẳng. Mà muốn có lòng bình đẳng thì 
phải có lòng bổ đề. Thế lòng bề đề do đâu mà có? Câu 
trả lời là “từ sáu ba la mật”. Đây là một câu trả lời hết 
sức lôi cuốn, bởi vì thiển học nước ta khởi đầu với kinh 
Lục độ tập và là một bộ phận của sáu độ, tức sáu ba la 
mật. Những phương pháp bốn niệm xứ, sáu điệu 
môn.v.v. mà sau đó Khương Tăng Hội quảng bá mạnh 
mẽ tại Trung Quốc chắc chắn là những phương pháp 
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thiền mà Phật tử nước ta luyện tập cho tới thời Tì Ni Đa 
Lưu Chỉ. 


Đến thời điểm này, sáu ba la mật lại một lần nữa 
được giới thiệu tới Phật tử Việt Nam với một cái nhìn 
mới, với một quan điểm mới về sự giác ngộ. Chẳng 
hạn, sáu ba la mật ở đây đã được chia ra làm hai loại. 
Đó là loại hữu vị và loại vô vì, loại bữu lậu và loại vô 
lậu, trụ hạnh và bất trụ hạnh, hữu lượng và vô lượng. 
Năm ba la mật trước là thuộc về hữu vi, hữu lậu, hữu 
lượng và trụ hạnh. Còn bát rấnã ba la mật là thuộc về vô 
vi, vô lậu, vô lượng và Hết trụ hạnh. Kinh cũng xác định 
các hạnh này “hay khiến bồ tát ma ha tát mau chóng 
chúng được a nậu đa la tam miệu tam bồ để". 


Tuy nhiên, khi xác định bát nhã ba la mật thuộc 
về các hạnh vô vi, vô lậu, vô lượng và bất trụ, thì không 
có nghĩa chỉ có bát nhã ba la mật mới đưa người ta được 
đến giác ngộ. Sợ có người hiểu lầm như thế, nên bản 
dịch kinh Đại thừa phương quảng tổng trì ĐTK 275 tờ 
381a27-bI bác bỏ một quan điểm kiểu ấy. Nó cho đó là 
quan điểm của người nhị kiến, người chủ trương hư vô, 
trái với tư tưởng cơ bản của Phật giáo: 

“Như ông đã nói ngày xưa ta từng trong sáu mươi 
kiếp thực hành bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn 
nhục ba la mật, tỉnh tấn ba la mật, thiền định ba la mật 
và bái nhã ba la mật, mỗi thứ sáu mươi kiếp. Kẻ ngu sỉ 
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kia dựng lời nói bậy là chỉ tụ một bát nhã ba la mật thì 
thành được bô đề. Không có chuyện đó đâu. Kê đó 
mang lấy quan điểm hư vô nên có lời thuyết pháp bất 
tịnh như vậy. Nói lời đó ra thì nghiệp thân, miệng và ý 
trái với chánh pháp. Tuy hiểu không pháp vì người tuyên 
thuyết mà đối với không pháp không thực hành đúng 
như lời nót, vì không thực hành nên càng xa rời ý nghĩa 
của tính không. Lòng mang ganh ghét, đắm trước lợi 
dưỡng, hơn cả bà con”. 


Rõ ràng, các bản dịch kinh của Tì Ni Đa Lưu Chỉ 
đã tập trung vào việc trình bày sáu ba la mật dưới một 
nhãn quan mới. Những bản kinh này nói rất rõ muốn 
đạt tới bồ đề, muốn thấy Phật, thì phải thực hành sáu ba 
la mật. Và để thực hành sáu ba la mật thì điểm cơ bản 
phải là có lòng đại từ. Lòng đại từ này trong kinh Lực 
độ tập 1 ĐTK 152 tờ la12-16 từ những thế kỷ đầu của 
sự có mặt Phật giáo tại nước ta đã nói rất rõ: “Yêu nuôi 
người vật, thương xót lĩ tà, vui biển, giúp người độ 
lượng, cứu giáp chúng sinh, vượt cả đất trời, thấm khắp 
biển sông, bế thí chúng sinh, người đói cho ăn, kẻ khát 
cho uống, lạnh cho mặc, nóng cho mát, bệnh cho thuốc, 
xe ngựa thuyền bè, các vật trân báu, vợ con đất nước, ai 
xin liền cho. 

Việc nhấn mạnh đến lòng thương lớn và đến sáu 
ba la mật không chỉ cho ta thấy sự kế thừa truyền thống 
chủ đạo của lịch sử Phật giáo Việt Nam từ thời kỳ mới 
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du nhập cho đến lúc ấy. Và để đúng với tỉnh thần của 
kinh Lực độ tập, người ta dấy lên lòng thương. Nhưng 
dấy lên lòng thương là vì muốn giác ngộ, và muốn giác 
ngộ, người ta phải thực hành sáu ba la mật như đã từng 
thấy. Và thực hành sáu ba la mật này, người ta cũng có 
nhiều cách khác nhau. Từ những cách tổng quát nhất đó 
là dùng phương tiện và dùng bát nhã, mà kinh này gọi 
là phương tiện đạo và bát nhã đạo. 


Trong hai đạo này lại chia ra nhiều thứ khác nhau. 
Chẳng hạn, về phương tiên đạo ta có đến mười loại. Đó 
là phương tiện bí ngan, phương tiện thọ trì, phương tiện 
trí tuệ, phương tiện phương tiện, phương tiện đại bị, 
phương tiện trí mãn túc, phương (tiện tuệ mãn túc, 
phương tiện tình niệm, phương tiện hạnh chân thật 
vàphương tiện bình đẳng không yêu ghét đối với tất cả 
chúng sinh. Về đạo bát nhã cũng thế, ta có đến mười 
loại trí bạnh. Đó là trí nhân, trí quả, trí nghĩa, trí phương 
tiện, trí bát nhã, trí thọ trì, trí ba la mật, trí đại bị, trí lân 
mẫn giáo hóa chúng sinh, trí không chấp trước mọi 
pháp. 

Và tất nhiên kinh không thiếu cơ hội để bàn đến 
các phương pháp thiển, mà kinh này gọi là “quán 
pháp". Ta đã thấy Huệ Thắng học quán hạnh với thiển 
sư nước ngoài là Đạt Ma Đề Bà. Nhưng khi ghi lại sự 
kiện này Đạo Tuyên trong Tục cao tăng truyện 16 ĐTK 
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2060 tờ 550c10 đã không cho ta biết quán hạnh đó là gì. 
Bây giờ kinh Tỉnh xá Đầu Voi ĐTK 467 tờ 489b3-12 
chép cho ta biết: “Một là quán thân bên trong thảy đều 
không, không đấy lòng chấp trước. Hai là quán thân bên 
ngoài thảy đều không, không đấy lòng chấp trước. Ba là 
quản các pháp trong ngoài thảy đều không, không dấy 
lòng chấp trước. Bốn là đối với hết thảy trí không đấy 
lòng chấp trước. Năm là đối với các đường lối tu tập 
không dấy lòng chấp trước. Sáu là quán các hiên thánh 
địa không dấy lòng chấp trước. Bảy là lâu ru thanh tịnh 
không đấy lòng chấp trước. Tám là trụ vào bát nhã ba 
la mật không dấy lòng chấp trước.Chín là khi giảng 
luận chính pháp giáo hóa chúng sinh không dấy lòng 
chấp trước. Mười là quán hết thầy chúng sinh khởi lòng 
đại phương tiện từ bí mà không dấy lòng chấp trước). 


KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ 


Điểm đặc biệt là bên cạnh kinh Tỉnh xá Dầu Voi, 
Tì NI Đa Lưu Chị cồn dịch kinh Đại thờa phương quảng 
tổng mì. Ấn tượng đầu tiên khi đọc bản kinh này là 
những lời răn đe, trách cứ những người Phật giáo ưa chỉ 
trích lẫn nhau. Kinh đã kể ra truyện tỳ kheo Đạt Mạ do 
chỉ trích tỳ kheo Tịnh Mạng trong một thời quá khứ, mà 
sau này, dù đã (hành Phật, cũng thành Phật trong một 


Lịch sử Phật giáo Việt Nam 7! 


thế giới đẩy khó khăn gian khổ là thế giới chúng ta, đó 
là đức Thích Ca Mâu Ni. Trong khi ấy, tỳ kheo Tịnh 
Mạng đã thành Phật nhanh chóng hơn và đã thành Phật 
ở một thế giới trong sạch hơn thế giới chúng ta nhiều, 
đó là Tây phương tịnh độ và có đanh hiệu là A Dị Đà. 


Kính này, trước khi Tì NI Đa Lưu Chị dịch tại chùa 
Pháp Vân của nước ta, đã từng được Trúc Pháp Hộ 
(231-308?) lần đầu tiên dịch ra tiếng Hán ở Trung Quốc 
và hiện còn giữ được trong bản in ngày nay của Đại 
tạng kinh với nhan để Tế chư phương đẳng học kinh 
(ĐTK 274). Và Trúc Pháp Hộ đối với Phật tử Việt Nam 
vào những thế kỷ thứ 5 và thứ 6 tổ ra rất quen thuộc, 
mà lá thư của Pháp Minh đã mhắc tới là một thí dụ. Do 
vậy, có khả năng bản dịch kinh này của Trúc Pháp Hộ 
đã lưu hành ở đất nước Vạn Xuân. Dấu thế, Tì Ni Đa 
Lưu Chi đã dịch lại. Điều này là rất có ý nghĩa. Chắc 
hẳn không phải chỉ vì bản dịch của Trúc Pháp Hộ có 
nhiều thiếu sót và khó hiểu. 

Theo chúng tôi tình hình Phật giáo Việt Nam vào 
nữa cuối thế kỷ thứ 6 đang còn chịu những tác động kéo 
dài của cuộc khủng hoảng gần 100 năm trước đó về 
việc tại sao không thấy chân hình Phật ở đời. Cho nên, 
Tì Ni Đa Lưu Chi đã dịch kinh này để giải quyết hậu 
quả đo những tác động kéo dài đó gây nên. Nói rõ ra, 
tình hình Phật giáo thời ấy có thể có những người phê 
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phán chỉ trích lẫn nhau về những cách thức tu hành. Vì 
thế, theo Tì Ni Đa Lưu Chi, người ta không thể tập trung 
vào việc tu tập, để có thể thấy Phật. 


Kính kể tiếp ở tờ 380c7-9: “Saw thời Phật Nhiên 
Đăng diệt độ rồi, bấy giờ có tỳ kheo tên là Trí Tích. Các 
ngươi lác ấy phỉ bảng tỳ kheo ấy, nhân thế đến nay đã 
không được thấy Phật, không thể phái lòng bồ đề, không 
chứng được Đà la nỉ và các tam muội”. Thậm chí kinh ỗ 
tờ 380c20-21 còn khẳng định: “Nếu có người phỉ báng 
pháp sư, tức là giống với việc phi bảng Phật không có gì 
khác”. Rồi sau khi cho rằng “những người phỉ báng 
chánh pháp đã thành tựu những nghiệp tội cực kỳ lớn 
rơi vào ba đường dữ khó có thể thoát ra` (tờ 3§1a3-4), 
kính còn nói tiếp “vì phỉ báng Phật pháp và pháp sư thì 
vì nhân duyên đó sẽ luôn ở đường dữ, vĩnh viễn không 
thấy Phật" (tờ 381a13- 14). 


Kinh khẳng định như thế đã cho ta thấy một lý do 
cụ thể vì sao không thấy Phật. Đó là việc phỉ báng 
những người thực hành và giảng dạy Phật giáo. Yêu 
cầu sống hòa thuận để tập trung cho việc tu tập vào thời 
ấy đã trở nên cấp thiết. Đặc biệt khi nguy cơ bị xâm 
lược của đất nước vẫn chưa phải bị xóa bỏ hoàn toàn. 
Ta sẽ thấy một phần tư thế kỷ sau nguy cơ đó đã trở 
thành một hiểm họa. Cho nên, yêu cầu đoàn kết trong 
giới Phật giáo, nhất là khi những người Phật tử đang 
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lãnh đạo đất nước Vạn Xuân, trở thành bức xúc, đòi hỏi 
phải có những văn bản lý luận lên án việc chí trích lẫn 
nhau. Kinh Đại thừa phương quảng tổng trì xuất hiện để 
đáp ứng đòi hỏi ấy. 

Thực tế, kinh này nói rất rõ, nếu những người chỉ 
trích này hòa hợp lại với nhau, thì Phật giáo mới tổn tại 
và phát triển, nếu như họ chống báng chỉ trích lẫn nhau 
thì Phật giáo không bao giờ có thể lưu hành được: “Nếu 
người kia và người nọ hòa hợp thì mới có thể giữ gìn và 
truyền bá chánh pháp của ta. Nếu người kia và người nọ 
chống trái tranh cãi thì chánh pháp không thể lưu hành” 
(tờ 381a1-3). Vào thời đại Pháp Hiền, khi nói đến việc 
hòa hợp trong giới Phật giáo, chính là nói tới sự hòa hợp 
đoàn kết trong nhân dân, vì như ta dã thấy, tầng lớp 
lãnh đạo nhà nước Vạn Xuân đều là những Phật tử. 


Quốc vương thiên từ ngọc phâ lục đã ghi rất rõ về 
lai lịch của Lý Nam Đế. Bế Lý Nam Đế là Lý Công 
Dạt và mẹ là Lã Thị Hương. Một đêm bà Hương nằm 
mơ thấy mình bay lên núi, sau muốn xuống không, 
xuống được. Bèn chợt thấy rồng vàng, cưỡi lên thì được 
rồng đưa xuống. Xuống rồi, bà còn nhổ lấy một sợi râu 
rồng đem về nhà. Từ đó bà có thai. Ngày mông 7 tháng 
giêng bà sinh ra Lý Bôn. Gặp lúc Tiêu Tư tàn bạo nghe 
lời tên thuộc lại Chu Năng nên tìm giết. Mẹ con của Lý 
Bồn phải chạy về làng Táo Tuyến của huyện Chu Diên, 
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ghé vao một ngôi chùa, mà một số tư liệu khác ghi tên 
là Bảo Phúc, nay thuộc thị trấn Trạm Trôi huyện Hoài 
Đức của Hà Nội. 

Tại đây, mẹ con Lý Nam Đế được vị sư trụ trì 
chừa này là Triệu Quang Hành xếp đặt nơi án chốn ở 
và cho chầu mình là Triệu Quang Phục giúp đỡ, hầu hạ. 
Sau đó Lý Bôn đã cùng Triệu Quang Phục chiêu dụ hào 
kiệt xuống vùng Long Biên cùng hội với nghĩa quân 
của người anh em họ là Lý Phật Tử đánh đuối Tiêu Tư 
và lập nên nước Vạn Xuân. Thế mà sau khi Lý Bôn 
mất, Triệu Quang Phục và Lý Phật Tử lại đánh nhau. 
Dù rằng sau này Lý Phật Tử đã thành công xưng đế và 
đã duy trì nền độc lập của đất nước thêm mấy chục 
năm nữa, nhưng người Phật giáo vẫn cảm thấy những sự 
việc kiểu ấy không nên xảy ra. 


Cho nên, yêu cầu hòa hợp các thành phần Phật 
giáo với nhau, đù chỉ với mục đích học tập và thực hành 
Phật giáo, vẫn có một ý nghĩa chính trị rất lớn. Đó là sự 
đoàn kết, đùm bọc, thương yêu lẫn nhau để bảo vệ, xây 
dựng đất nước. Yêu cầu dân tộc vào lúc ấy là như thế. 
Vì vậy, chỉ cần đọc hai truyện kể trên cũng đủ thấy 
quan điểm hết sức nghiêm khấc của kinh này đối với 
việc giới Phật giáo chỉ trích lẫn nhau, dù là chỉ trích 
trong giới hạn giáo lý Phật giáo. 
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Phải đặt thời điểm dịch kinh Đại thừa phương 
quảng tổng rrì trong bối cảnh của Phật giáo Việt Nam 
vào lúc ấy, ta mới thấy hết ý nghĩa của nó. Tất nhiên, 
có người sẽ nói rằng việc kinh này lên án sự chỉ trích 
tranh cãi lẫn nhau trong giới Phật giáo là hoàn toàn phù 
hợp với lời đạy của Tăng Xán cho Tì Ni Đa Lưu Chị, 
thể hiện qua 12 câu mở đầu của bài Tín tâm minh ĐTK 
2001 tờ 376b18-21 


Đạo lớn chẳng khó 
Chỉ lo chọn lựa 

Song đừng ghét yêu 
Tự nhiên sáng rõ 

Sai lạc đường tơ 

Trời đất phân cách 
Muốn được hiện tiền 
Chó giữ thuận nghịch 
Tranh nhau thuận nghịch 
Đó là bịnh tâm 
Chẳng biết đạo huyền 
Hoài công niệm sạch 


(Chí đạo vỗ nan 

Duy hiểm giản trạch 
Đán mạc tăng ái 
Đông nhiên minh bạch 
Hào ly hữu sai 

Thiên địa huyền cách 
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Dục đốc hiện tiền 
Mạc tôn thuận nghịch 
Vị thuận tương tranh 
Thị vì tâm bệnh 

Bất thức huyền chỉ 
Đồ lao niệm tịnh) 

Rõ ràng, Tăng Xán đã nói đến việc yêu ghét, việc 
tranh nhau. Điều này bẵn đã có một tác động nào đó 
lên lối suy nghĩ của Tì Ni Đa Lưu Chi, dẫn tới chuyện 
ông đã chọn kinh Đại thừa phương quảng tổng trì để 
dịch. Tuy nhiên, tình hình Phật giáo Việt Nam vào lúc 
Tì Ni Đa Lưu Chi tới Pháp Vân không phải là không có 
những sự yêu phét tranh nhau vừa nói. Thực tế, tại nước 
ta vào lúc ấy vấn đề yêu ghét tranh nhau đã xảy ra và 
lực lượng dân tộc đã không được đoàn kết để tập hợp 
thành một lực lượng lớn, có khả năng đối phó với kẻ 
thù. Chính yêu cầu này đã thúc đẩy việc dịch lại kinh 
Đại thừa phương quảng tổng trì. 


Nhưng đó là để đáp ứng yêu cầu khách quan. 
Trong giới Phật giáo nước ta lúc ấy cũng cần những bản 
dịch như thế. Khi kinh để cho tỳ kheo Tịnh Mạng thành 
Phật A Di Đà, thông điệp của kinh thật rõ ràng. Đây là 
một trả lời cho vấn đê, mà Huệ Lâm đã nêu lên trong 
Bạch hắc luận: “Rêu rao về sự sống lâu không lường, 
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nhưng ai thấy được mội ông già trăm tuổi”' (đỗ xưng vô 
lượng chỉ thọ, thực tiễn kỳ di chỉ tấu). Tín ngưỡng A Di 
Đà vào thế kỷ thứ 5 đã rất phát triển ở nước ta, đến nỗi 
có những nhà sư Trung Quốc đã đến Việt Nam để tu 
học theo tín ngưỡng này. Ta đã nói đến sự kiện Đàm 
Hoằng tự thiêu vào năm 455. Cho nên, không phải vô 
cổ tà Tì NI Đa Lưu Chị đã cho dịch lại kinh Đại thừa 
phương quảng tổng trì với truyện tỳ kheo Tịnh Mạng trở 
thành Phật A Di Đà. 


NÓI THÊM VỀ SÁU BA LA MẬT 


Vậy thì, chưa nói pì đến những nội dung chính của 
kinh Đại thừa phương quảng tổng trì, mấy Ấn tượng trên 
cũng đủ cho ta thấy vị trí kinh này trong giới Phật giáo 
nước ta thời ấy. Còn nói về nội dung, một lần nữa giống 
như kinh Tỉnh xá Đầu Voi, kính này cũng nói đến sự cần 
thiết phẩi tu tập sáu ba la mật mới giác ngộ được. Nó 
xác định; “Bồ rát tu hành đây đủ sáu ba la mật như vậy 
thì mới có thể thành tựu được vô thượng bô đề". (Tờ 
381a26-27). Thế tư tưởng Tì Ni Đa Lưu Chi và Pháp 
Hiền, đù có nhấn mạnh đến thiền, vẫn coi sáu ba la mật 
như một phương tiện tốt nhất để đi đến giác ngộ. Đây 


Ì Lê Mạnh Thát, Lịch sứ Phật giáo Việt Nam, L, Nxb. Thuận Hóa, 
1999, Ir. 682. 
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rõ ràng là một sự kế thừa truyền thống kinh Lục độ tập 
với những phát triển mới về học lý và tư duy do yêu 
cầu của thời đại mình. 

Điểm đáng nói là hình như vào thời đại Tì Ni Đa 
Lưu Chi và Pháp Hiển, quan niệm nhấn mạnh bát nhã 
ba la mật như một pháp môn tối thượng của kinh Lực độ 
rập đã trở nên nổi bật. Quan điểm này ghi nhận trong 
truyện Kinh vua Kính Diện của Lục độ tập kinh 8 ĐTK 
152 tờ 51a24-25 và bó: 


Ôm ngu đứng ngóng tới quê lành 
Học quấy mà mong độ được mình 
Chân lý thấy nghe rồi nhận nghĩ 
Tuy là trì giới chớ bảo mình 
(Bảo nga trú vọng trí thiện 
Dĩ tà học mông đắc độ 
Sở kiến văn đế thọ tường 
Tuy trì giới mạc vị khả) 
Cho nền, 
Chỉ giữ giới thôi chưa tHỆ trí 
Vượt bờ rối cuộc chẳng qua mau 
(Đản thủ giới vị vì tuệ 
Độ vô cực chung bất hoàn). 
Truyền thống của một số truyện trong kinh Lực độ 
tập như thế có khuynh hướng đề cao bát nhã ba la mật. 
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Và sự đề cao này đến thời Tì Ni Đa Lưu Chi và Pháp 
Hiền chắc chắn được một bộ phận Phật tử nước ta biến 
thành một chủ trương, một học thuyết cho rằng chỉ cần 
thực hành bát nhã ba la mật là có thể giác ngộ, là có 
thể thấy Phật, chứ không cần các ba la mật khác. Một 
lần nữa, quan điểm của Tì Ni Đa Lưu Chi và Pháp 
Hiền, thông qua kinh Đại thừa phương quảng tổng trì 
ĐTK 275 tờ 381a27-b6, bác bỏ một chủ trương như thế: 


“Bồ tát chỉ học bát nhã ba la mật, chớ học các ba 
la mật khác, vì bát nhã ba la mật là thù thống nhất. Nói 
như vậy, nghĩa nó không phải. Vì sao vậy? Này A Dật 
Đa, ngày xưa vua Ca Thi Ca lúc học bô tát đã bỏ đầu, 
mối, tủy não mà mình yêu quí. Bấy giờ vua ấy há không 
Có trí tuệ sao?” 


Di Lặc bạch Phật nói: “Thưa đúc Thế Tôn, đúng 
như thánh nói, vua thật có trí tuệ”. 


Phật bảo A Dật Đa: “Ta từ xưa trải qua vô số thời 
gian tụ hành đây đủ sáu ba la mật. Nếu không tu hành 
đây đà sáu ba la mật thì rốt cuộc không thành được vô 
thượng bả để. 


(A Dật Đa nói): “Đúng vậy Thế 1ôn”. 


Phật bảo A Dật Đa: “Như ông đã nói ngày Xưd ta 
iừng trong sáu mươi kiếp thực hành bố thí ba la mật, trì 
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giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tính tấn ba la mật, 
thiền định ba la mật và bát nhã ba la mật, mỗi thứ sáu 
mươi kiếp. Kẻ ngu sỉ kia dựng lời nói bậy là chỉ tu một 
bát nhã ba la mật thì thành được bồ đề. Không có 
chuyện đó đâu. Kê đó mang lấy quan điểm hư vô nên có 
lời thuyết pháp bất tịnh như vậy. Nói lời đó ra thì nghiệp 
thân miệng và ý trái với chánh pháp. Tuy hiểu không 
pháp vì người tuyên thuyết mà đối với không pháp 
không thực hành đúng như lời nói, vì không thực hành 
nên càng xa rời ý nghĩa của tính không. Lòng mang 
ganh ghét, đắm trước lợi dưỡng, hơn cả bà con. Này A 
Dật Đa, ta ngày xưa là vua chuyển luân bỏ hết các thứ 
trân qui đầu mắt tay chân, còn không thành được vô 
thượng bồ đề. Huống kẻ ngu kia vì chuyện ăn uống rong 
ruổi nhà người, có điều tuyên thuyết thì chỉ khen pháp 
không, bảo điều mình thuyết là đạo bô đề, là hạnh bô 
tát, chỉ pháp đó đúng, còn các pháp khác đều sai. Lại 
nói lời đó mà ta biết vô số pháp sư thây đều chứng tri kê 
kia chỉ vì danh tiếng mà tự khen mình, lại hay ganh ghét, 
người đã hiểu rõ. Này A Dật Đa, ta thấy kê kia lòng tìm 
lợi dưỡng, để tự nuôi mình, dù có làm lành trải qua 
trăm kiếp, vẫn không thể có được một chút tâm pháp 
nhân huống nữa là có thể thành vô thượng bồ đề”. 
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HẠNH SÁU THỜI SÁM IIỐI 


Những phần còn lại của kinh này chủ yếu tấn 
công vào quan điểm chủ trương chỉ bát nhã ba la mật là 
thù thắng, “! hạnh Như Lai, là hạnh bồ tát, là hạnh 
cam lẩ” (tờ 382b1-2). Nó xác định hạnh bổ tất có nhiều 
loại như “hạnh vô trước, hạnh vô ngã, hạnh không và 
hạnh vô tướng" (tờ 382b4-6). Đặc biệt kinh Đại thừa 
phương quảng tổng tì lần đầu tiên và duy nhất để cập 
đến phương pháp “#gày đêm sảu thời sám hối các trọng 
tội do các nghiệp thân niệng ý gây ra” (tờ 383a1-2). 
Kinh đồng thời cũng xác định đây cũng là phương pháp 
do chính đức Thế Tôn đã thực hiện. Phương pháp này 
về sau đã có những tác động mạnh mẽ lên sự phát triển 
của tư tưởng thiển học Việt Nam. 


Thiền sư Pháp Thuận (925-990) viết Bồ tát hiệu 
sám hối văn, như Thiên uyển tập anh tờ 49b4 đã ghi. 
Điều đáng tiếc là tác phẩm này ngày nay đã mất, nên 
ta không rõ cụ thể cách thức sám hối do Pháp Thuận đề 
ra như thế nào. Điểm may mắn là một tác phẩm khác 
hiện đang còn. Đó là Lục thì sám hối khoa nghỉ của vị 
vua đồng thời là thiển sư Trần Thái Tông (1218-1277). 
Đây là một số rất hiếm tác phẩm xưa được người Việt 
Nam bảo lưu, giữ gìn cho đến ngày nay. Phương pháp 
sám hối sáu thì này mà vua Trần Thái Tông viết thành 
một quy trình chi tiết cụ thể rõ ràng là xuất phát từ 
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truyền thống thiển của “ì Ni Đa Lưu Chi và Pháp Hiền. 
Cụ thể là từ kinh Đại thừa phương quảng tổng trì. 


MẬT GIÁO VÀ ĐÀ LA NI TAM MUỘI 


Không chỉ về phương pháp sám hối, kinh Đại thừa 
phương quảng tổng trì lần đầu tiên đùng đến khái niệm 
mật giáo: “Này A Dật Đa, ông nên thọ trì mật giáo của 
Như Lai, dùng thiện phương tiện mà rộng thuyết pháp 
cho mọi người) (tờ 382a12-13). Mật giáo đây là gì, kinh 
không nói rõ. Nhưng kinh đã nói lên tình trạng nếu 
người nào phỉ báng một tỳ kheo, thì người đó sẽ “không 
được thấy Phật, không thể phát lòng bô đề, không được 
đà la mỉ và các tam muội" (tờ 380c8-9). Một lần nữa, đà 
la ni và tam muội là gì không được kinh nầy xác định cụ 
thể. Song nếu ta đọc kỹ Thiên uyển tập anh thì những 
thiển sư Việt Nam sau thời Tì Ni Đa Lưu Chi và Pháp 
Hiển, nhiều người đã tu luyện các tam muội và đọc 
tụng một số đà la ni. 


Chẳng hạn, thiển sư Ma Ha, khi đến thọ giáo với 
thiển sư Pháp Thuận, đã “chuyên việc sám hối và trì 
tụng Đại bí tâm chú". Đại bị tâm chú gọi cho đủ là 
Thiên thủ thiên nhãn Quản Thế Âm bồ tát quảng đại 


! Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu về Thiền uyễn tập anh, Nxb Thành phố 
Hỗ Chí Minh, 1999, tr. 263. 
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viên mãn vô ngại đại bì tâm đà la nỉ, thường gọi tắt là 
chú Đại bị hay Đại bị chú. Đây là bài chú gồm cả thầy 
84 câu chữ Phạn do Già Phạn Đạt Ma phiên âm và 
ngày nay còn tồn tại trong bản in Đại chính tân tu đại 
tạng kinh mang số hiệu ĐTK 1060 tờ 107b25-c26. Bản 
này hiện vẫn được Phật tử Việt Nam trì tụng. Ngoài bản 
của Già Phạn Đạt Ma, còn có bản phiên âm của Bất 
Không, Trí Thông, Kim Cương Trí v.v... nhưng không 
được phổ biến lắm. Bài tâm chú nầy cũng được Đạo 
Hạnh (2-1117) trì tụng, như Thiên uyển tập anh mô tả: 
“$1 hằng ngày chuyên tụng chú Đại bị tâm đà la ni đủ 
mười vạn tám ngàn biến". 

Rồi thiển sư Vạn Hạnh (2-1025) “chuyên tập pháp 
môn tổng trì tam ma địa". Viên Chiếu (999-1090) “sâu 
tõ ngôn ngữ tam muội giảng thuyết lưu loát”. Tổng trì 
tam ma địa cũng có tên khác là Đà la nì tam muội. Đại 
trí độ luận 40 ĐTK 1509 tờ 398b24 giải thích: “Đà 72 nỉ 
tam muội là vì được sức của tam muội đó thì các đà la 
nỉ văn và trì đều tự nhiên mà được”. Còn ngôn ngữ tam 
muội thì một lần nữa Đại trí độ luận 17 tờ 400c28-29 
giải thích: “Chứng được tam muội đó thì có thể phân 
biệt hết thầy ngôn ngữ văn tự của tất cả các pháp, giảng 
thuyết cho chúng sinh không vướng mắc trở ngạt”. 


Thiền sư Đại Xả (1120-1180) “?ường trì tụng 
thần chú Diệu môn Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm 
làm công việc hằng ngày”. Còn thiền sư Nguyện Học 
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(2-1181 “thường trì Nương Hải đại bị đà Ìa nì, nên việc 
câu mưa trị bệnh không gì là không hiện hữu tức khắc”. 
Thần chú Điệu môn Phổ Hiển trong kinh Hoa Nghiêm, 
gọi cho đủ là Tốc tật mãn Phổ Hiền hạnh nguyện đà la 
mí có trong kinh Hoa Nghiêm 40 ĐTK 293 tờ 847a2- 
848p9 do Bất Không phiên âm, mà sau này trích riêng 
thành một bản văn nhan đề Phổ Hiền bổ tát hạnh 
nguyện tắn ĐTK 297 tờ 880a1-882c17. 


Qua một kiểm soát sơ bộ như thế, ta thấy các đà la 
ni và tam muội, mà kinh Dại thừa phương quảng tổng 
rrì nói đến, đã có những nguồn gốc thật đa dạng. Nếu 
Đại bị tâm chú ngày nay được xếp vào mật bộ, tức 
thuộc mật giáo, thì các Tổng trì đà la ni và Ngôn ngữ đà 
l4 ní lại được văn hệ Bái nhã quan tâm và giải thích, 
trong khi thần chú Diệu môn Phổ Hiện và Hương Hải 
Đại bị đà la nỉ lại thuộc văn hệ Hoa Nghiêm. Tất cả 
nguồn gốc này đều truy về đức Phật, và đều tự nhận là 
do đức Phật giảng dạy. Và tất nhiên chúng đều được 
xếp vào loại, mà kinh Đại thừa phương quảng tổng trì 
BỌI là Như Lai mật giáo. 

Vậy, qua hai bản dịch kinh của Tì Ni Đa Lưu Chi 
kết hợp với những gì do Thiên uyển tập anh ghi lại, ta 
có được một nhận thức khá rõ nét về hệ tư tưởng thiển 
đo Tì Ni Đa Lưu Chi và Pháp Hiển gầy dựng cho đòng 
thiển Pháp Vân và tác động mạnh mẽ lên sự phát triển 
của những dòng thiền Việt Nam về sau. Hệ tư tưởng 
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này đã kế thừa được truyền thống Phật giáo phát triển 
trước nó và đã bổ sung vào cho truyền thống đó những 
yếu tố mới nhằm điều chỉnh những mặt yếu kém của 
truyền thống đó. Ngày nay khi nói đến truyền thống 
Phật giáo Việt Nam người ta thường nói truyền thống 
này cơ bản là truyền thống thiển với sự pha trộn giữa 
các yếu tố tịnh độ và mật giáo. Nói thế thì không có gì 
quá lắm, Và những yếu tế như đã kể trên thực tế đã 
hiện diện trong hệ tư tưởng ì NI Đa Lưu Chì và Pháp 
Hiển qua hai bản dịch kinh Tỉnh xá Đầu Voi và Đại 
thừa phương quảng tổng trì. 


Yếu tố thiển thì quá rõ ràng, không cần bàn cãi, 
và thực tế lịch sử đã ghi nhận Tì Ni Đa Lưu Chi và Pháp 
Hiển như những vị thiển sư, và cuộc đời họ đã được 
nhìn và mô tả theo hướng ấy. Còn yếu tố tịnh độ thì rõ 
tàng sự xuất hiên của Phật A Di Đà trong bản dịch của 
Tì Ni Đa Lưu Chi đã xác nhận. Có thể nói, khi Pháp 
Hiển qua vùng núi Tiên Du để dựng nên trung tâm 
thiển Chúng Thiện sau năm 594, thì vùng núi Tiên Du 
nầy với chùa Tiên Sơn của Đàm Hoằng thực tế là một 
trung tâm tịnh độ giáo của Việt Nam. Cần chú ý đến 
việc Đàm Hoằng “đến chùa Tiên Sơn của Giao Chỉ, 
tụng Vô lượng thọ và Quán kính, lòng thể về An 
Dưỡng”. Vô lượng thọ tức kinh Vô lượng thọ trình bày 
chủ yếu tiền thân đức Phật A Di Đà và 48 lời nguyện 
của Ngài. Còn Quán kính tức kinh Thập lục quán, cũng 
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gợi là kinh Quán vô lượng thọ, shì lại {6 phép quán hiên 
hệ với thế giới đức Phật A Di Đà, và các bồ tát Quán 
Thế Âm và Đại Thế Chí. Tư tưởng tịnh độ tại trung tâm 
Tiên Sơn như thế đã ít nhiều mang tính chất thiển. Do 
thế ta không ngạc nhiên sau năm 594, Pháp Hiển đã có 
thể mở ra một trung tâm thiển lớn tại chùa Chúng 
Thiện. 


Còn yếu tố mật giáo thì ngay kinh 7ïnh xá Đầu 
Voi ĐTK 467 tờ 489a425-27 đã nói đến hai hạnh Phương 
tiên tổng trì bát nhã ba la mật và hạnh Tổng rrì tín thật 
trong số mười hạnh điểu phục mà một vị bổ tát phải 
thực hành để đạt giác ngộ. Khái niệm tổng trì này đến 
bản địch Đại ;hừa phương quảng tổng Hrì thì đã trở 
thành quá rõ. Như trên ta đã thấy, những kẻ phỉ báng 
chỉ trích lẫn nhau thì “không được thấy Phật, không thể 
phái lòng bồ đề, không được đà la nỉ và các tam muộ†”. 
Rõ ràng khi nhắc đến đà la ni là nhắc đến tổng trì, nhắc 
đến tam muội là nhắc đến thiền định. Ta đã thấy ở trên 
nhiều thiển sư Việt Nam đã tu tập các đà la ni và các 
tam muội. Có thể nói yếu tố mật giáo này, thậm chí 
yếu tế tình độ, là một tư tưởng quyển năng của nền 
Phật giáo thời Lục độ tập kinh. 

Chúng ta không bàn ở đây nội dung kinh Bảo 
nghiệp sai biệ: vì dù vấn đề dịch quyền có thuộc về Tì 
Ni Đa Lưu Chi đi nữa, vẫn nêu lên nhiều nghỉ ngại. 
Thực tế tiểu sử của Cù Đàm Pháp Trí mà truyền thống 
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kinh lục Trung Quốc coi như là địch giả của Nghiệp báo 
sai biệt kinh được ghi tất rõ. Lịch đại tam bảo ký 10 
ĐTK 2034 tờ 102c đã chép Cù Đàm Pháp Trí là con đầu 
của Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi, cuối đời Tê đã giữ chức 
Chiêu huyền đô, đến khi nhà Chu lên thay thế và hủy 
điệt Phật pháp vào năm 574 thì Pháp Trí đã trở về đời 
làm quận thú quận Dương Xuyên của Dương Châu. Khi 
Dương Kiên lên ngôi và lập ra nhà Tùy vào năm S81, 
Pháp Trí đã được mời trở lại chùa Đại Hưng Thiện để 
tham gia dịch kinh. Và Nghiệp báo sai biệt kính ñược 
Pháp Trí dịch vào tháng 3 năm Khai Hoàng thứ 2 (582). 
Cho nên, kinh Nghiệp báo sai biệt ngày nay do Pháp Trí 
dịch, còn kinh 8áo nghiệp sai biệt, mà Thiền uyển tập 
anh đã nói, là do Tì Ni Đa Lưu Chỉ dịch, chắc đã tán 
thất. Thêm vào đó, nội dung kinh này không có gì mới 
so với hai bản kinh kia và các bản kinh Lục độ tập và 
kính Cựu tạp thí dụ. 


Như vậy, hệ tư tưởng thiền của Tì Ni Đa Lưu Chi 
đo Tì Ni Đa Lưu Chi và Pháp Hiển gầy dựng và quảng 
bá là sự tiếp thu một số yếu tố của nền Phật giáo Việt 
Nam và cải tạo chúng theo hướng tư tưởng thiển do hai 
vị này quan niệm, để đáp ứng một yêu cầu khách quan 
của đân tộc ta và của Phật giáo thời ấy. Có thể nói, hệ 
tư tưởng mới này đã biến “Đức Phật cho t4 của truyền 
thống cũ thành một “Đức Phật tự t4”, mở ra mỘt giai 
đoạn Phật giáo mới. Giai đoạn Phật giáo này mạnh mẽ 
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nhấn mạnh đến khả năng tự giác ngộ của mọi người, 
tức mọi người phải tự tìm thấy đức Phật của mình ở tại 
chính mình, chứ không phải tìm thấy đức Phật nào bên 
ngoài cả. 


PHÁP HIỄN TẠI TIÊN SƠN 


Với một nền Phật giáo mới như thế, ta không ngạc 
nhiên sau khi Tì Ni Đa Lưu Chi mất vào năm 594, Pháp 
Hiền đã đến sống tại chùa Chúng Thiện của núi Thiên 
Phúc ở Tiên Du và mở một trường giẳng có đến hơn 
300 người theo học, như Thiên uyến tập anh đã ghi 
nhận: “Khi Lưu Chỉ tịch rồi, sư thẳng vào núi ấy tu tập, 
tập luyện thiền định. Hình như cây khô, vật ngã đều 
quên, chim bay đến đậu, dã thú vây quanh. Người đương 
thời nghe tiếng đến học, không thể đếm xiết. Nhân đó sư 
dựng chùa dạy dỗ học trò. Tăng chúng đến ở thường 
hơn ba trăm. Thiên học phương Nam nhờ thế mà 
thịnh...” 


Đọc những ghi nhận này, ta thấy Pháp Hiển đã 
sống và học tập với Tì Ni Đa Lưu Chi trong gần 14 năm 
tại chùa Pháp Văn. Sau khi Tì Ni Đa Lưu Chi mất, Pháp 
Hiển đã đến mở trường giảng của mình ở chùa Chúng 
Thiện của núi Thiên Phúc ở tại Tiên Du, mà số người 
đến học thường không đưới 300. Núi Thiên Phúc tức núi 
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Phật Tích xã Phật Tích huyện Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh 
ngày nay. Đây là một ngọn núi có nhiều chùa. 7hiễn 
uyển tập anh có ghi lại cho ta những ngôi chùa sau thời 
Pháp Hiển ở núi này như chùa Trùng Minh của Thiền 
Nguyệt, chùa Quang Minh của Đạo Huệ và Cứu Chỉ. 
Trước Pháp Hiển, ta thấy Đàm Hoằng đã đến ở chùa 
Tiên Sơn, còn Huệ Thắng và Đạo Thiền cùng ở chùa 
núi Tiên Châu. Vùng núi Tiên Du như thế là một trung 
tâm Phật giáo lớn trước và sau thời Pháp Hiền. 

Việc Pháp Hiển chọn núi Tiên Du để mở ra ngôi 
trường của mình, như vậy không phái không có lý do. 
Trung tâm Phật giáo Pháp Vân chắc chắn đã tiếp thu hệ 
tư tưởng mới do Tì Ni Đa Lưu Chỉ đem đến. Cho nên, 
sau khi Tì Ni Đa Lưu Chi tịch, Pháp Hiển đã đến trung 
tâm Phật giáo Tiên Sơn để quảng bá hệ tư tưởng mới 
này. Tại đây, Pháp Hiển đã không thất vọng. Hệ tư 
tưởng mới đã được đón nhận một cách nồng nhiệt. Sự 
tiếp đón này thể hiện qua việc nhiều người đến học, có 
lý do của nó. Ta đã nói, vùng núi Tiên Du, đặc biệt là 
chùa Tiền Sơn, mà hơn 100 năm trước Đàm Hoằng từ 
Trung Quốc đến để học tập và thực hành pháp môn tịnh 
độ, rõ ràng là một trung tâm tịnh độ giáo lớn của nước 
ta thời ấy. 


Tại đó, Đàm Hoăng đã tụng kinh Vô lượng thọ và 
nhất là kinh Thập lục quán. Kinh Thập lục quán này là 
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một trình bày về l6 phép thiển quán đối với thế giới 
Phật A Di Đà. Đây có thể nói là một lối thiển quán theo 
hướng tịnh độ giáo. Do thế, nó chuẩn bị tốt và tạo tiền 
để cho sự đón tiếp nông nhiệt tư tưởng thiển do Tì Ni 
Đa Lưu Chi và Pháp Hiền để xướng ở trên. Nhiều người 
đã tìm đến để hấp thụ nền Phật giáo mới, để chuẩn bị 
cho một giai đoạn lịch sử mới đầy cam go và thử thách 
của dân tộc ta, đồng thời tạo nên một môi trường học 
tập đây sinh khí. Môi trường học tập này là mội trong 
những trường học đầu tiên được biết tên của nền giáo 
dục Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. Chính tại đây, 
mà tiếng tăm của Pháp Hiển đã được nhiều người biết 
tới, thậm chí cả Trung Quốc. 


PHÁP HIỀN VÀ VIỆC TÔN TRÍ XÁ LỢI 


Thiên uyển tập anh ghi là vua Tùy Văn Đế Dương 
Kiên đã “lâu mến phương này, sùng kính Phật giáo, mà 
lại trọng sư đức độ, tiếng tăm, sai sứ ban cho 5 hòm xá 
lợi Phật cùng điệp sắc, sai sứ dựng tháp cúng dường. Sư 
bàn ở chùa Pháp Vân của Luy Lâu và ở những chàa 
danh tiếng các châu, Phong, Hoan, Trường, Ai, mỗi nơi 
đều dựng tháp”. Sự kiện Tùy Văn Đế tỏ ra quan tâm tới 
nước ta về việc sùng kính Phật giáo chắc chấn xuất 
phát từ những cuộc nói chuyện với Đàm Thiên (542- 
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607), mà truyện Thông Biện của Thiên uyển tập anh tờ 
20a11-2l1a4 đã ghi lạt: 


“Xét Đàm Thiên pháp sư truyện thì vua Tày Cao 
Tổ gọi pháp sự nói: “Trẫm nghĩ đến lời dạy từ bị của 
đức Điều Ngự, muốn báo đền công đức mà không biết 
làm sao. Trâm lạm ngôi nhân vương rộng giúp tam bảo, 
đã khắp ban di thể xá lợi, đông thời trong nước dựng 
bảo tháp phàm 49 sở, để làm bến cầu giác ngộ cho đời, 
còn hơn 150 chùa tháp ở ngoài các châu. Các nơi dựng 
tháp là mong tạo phước làm thấm tới cả thế giới đại 
thiên. Châu kta tuy đã nội thuộc, nhưng còn ky my, nên 
phải chọn những sa môn tiếng tăm, đạo đức, đến các xứ 
châu ấy để dạy dỗ hâu khiến cho tất cả đều được giác 
ngộ”. 


Pháp sư đáp: “Giao Châu một phương, đường 
thông Thiên Trúc. Phật pháp lúc mới tới thì Giang Đông 
chưa có, mà Luy Lâu lại dựng chùa hơn 20 ngôi, độ tăng 
hơn 500 người, dịch kinh 15 quyển, vì nó có trước vậy. 
Vào lúc ấy thì đã có Khâu Đà La, Ma La Kỳ Vực, 
Khương Tăng Hội, Chỉ Cương Lương, Mâu Bác đã sông 
tại đó. Nay lại có thượng sĩ Pháp Hiền đắc pháp với Tì 
Ni Đa Lưu Chỉ truyền tông phái của Tam tổ (Tăng Xán), 
là người trong hàng bồ tát, ở chùa Chúng Thiện dạy dã 
học trò, diễn giảng giáo hóa. Trong hội ấy không dưới 
300 người hơn, cùng với Trung Quốc không khác. Bệ hạ 
là cha lành của thiên hạ, muốn bố thí một cách bình 
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đẳng thì có thể chỉ riêng sai sứ đến khuyến khích, vì nơi 
ấy đã có người rồi không cần đến dạy dỗ' ". 


Đoạn ghi này đã không thấy chép trong truyện 
của Đàm Thiên ngày nay ở Tực cao tăng truyện 18 
ĐTK 2060 tờ 57Ib12-574b6. Tuy nhiên ta không nên ' 
vội vã cho những gì Thiên uyển tập anh ghì lại là không 
có căn cứ, bởi vì khi viết truyện Đàm Thiên, Đạo 
Tuyên còn cho ta biết có một bản tiểu sử khác của Đàm 
Thiên do Minh Tắc viết. Bản tiểu sử này nổi tiếng và 
lưu hành rộng rãi. 7ực cao tăng truyện 18 ĐTK 2060 tờ 
574B-5-6 chép: “Có sa môn Minh Tắc vì Thiên mà viết 
hành trạng, đầu đuôi quán xuyến, kinh sư ưa chuộng". 
Vậy bản hành trạng của Minh Tắc đã được truyển sang 
nước ta và chắc chắn đã được Thông Biện biết tới, để 
có câu dẫn vừa trích. Việc các văn bản Phật giáo Trung 
Quốc truyền qua nước ta và sau này không khắc in vào 
trong các lần in của Đại tạng kinh Trung Quốc là một 
sự thật. 


Chẳng hạn, kinh Phật thuyết phụ mẫu ân trọng là 
một thí dụ. Bản kính này ngày nay được in vào tập 85 
Cổ dật bộ của bản in Đại chính tân tu đại tạng kinh 
mang số hiệu ĐTK 2887. Bản ín này đã dựa vào ba thủ 
bản của kinh ấy tìm thấy tại Đôn Hoàng, mà hai thủ 
bản do Viện bảo tàng Anh cất giữ trong Sưu tập Stein 
mang ký hiệu S.2034 và S.!190, và một bản của Sưu tập 
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Nakamura của Nhật Bản. Bản Nakarmura đoạn đầu bị 
thiếu. Bản in này của Đại chính tân tu đại tạng kinh, khi 
so với bản Phật thuyết báo phụ mẫu ân trọng kinh do 
Tuyên quận công Trịnh Quán dùng một bản ¡n đời Lê 
sơ để in lại, tỏ ra kém hơn về mặt văn nophĩa 


Do thế, việc Thông Biện dẫn Đàm Thiên Pháp sư 
truyện là hoàn toàn có thể tin được. Chỉ có vấn để là 
nếu căn cứ vào câu trích dẫn trên thì cuộc nói chuyện 
giữa Tùy Cao Tổ và Đàm Thiên xảy ra sau mùa xuân 
năm Nhân Thọ thứ 4(604), bởi vì trong khi nói chuyện 
với Đàm Thiên, Tùy Cao Tổ đã nhắc đến việc mình 
“rộng biết tam bảo, khắp ban di thể xá lợi, đông thời 
trong nước dựng bảo tháp và 49 sở, để làm bến cầu giác 
ngộ cho đời. Còn hơn 150 chùa tháp ngoài các châu, 
những nơi dựng tháp, mong nhờ phước đức thấm tới cả 
đại thiên". Thế nhưng, căn cứ vào Bản kỷ của Tùy Cao 
Tổ trong Tày /h⁄ 2 tờ I1b13-12a2 thì tháng 4 năm ấy 
Tùy Cao Tổ nhuốm bệnh và mất vào tháng 7 cùng năm. 
Như vậy, có khả năng Minh Tắc đã không ghi đúng sự 
thật lắm. 

Truyện Đàm Thiên trong Tục cao tăng truyện L8 
ĐTK 2060 tờ 573b25-c14 cho ta biết Tùy Cao Tổ đã 
ban xá lợi cả thầy ba lần. Lân đầu cho 30 châu vào 
tháng 6 năm Nhân Thọ thứ nhất (601), mà Đạo Tuyên 
ghi rõ là Cao Tổ ra lệnh “chọn 30 chỗ cao ráo thanh 
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tịnh để dựng tháp thờ xá lợi”. Trong số 30 châu này 
theo Xá lợi câm ứng ký do Vương Thiệu viết trong 
Quảng hoàng mình tập 17 ĐTK 2103 tờ 216610 thì có 
mặt của Giao Châu và chùa Thiển Chúng được chọn 
làm nơi dựng tháp. Lần thứ hai cho 5I châu vào tháng 
giêng năm sau (602), như Khánh xá lợi cảm ng biểu do 
Vương Hùng viết cũng trong Quảng hoằng mình tập 17 
ĐIK 2103 tờ 2l16c7-22la7 nhưng không ghi rõ tên 
những châu nào. lần thứ ba vào tháng giêng năm Nhân 
Thọ thứ tư (604), “vua ra lệnh xây miếu ở 30 châu, rồi 
sửi dựng linh tháp ở hơn !00 chỗ của các châu lớn trong 
nước, để khuyên người tôn sùng điều lành", như Đạo 
Tuyên đã viết trong truyện của Đầm Thiên dẫn trên. 


Bây giờ, ta biết Xá lợi cảm ứng ký trong Quảng 
hoằng mình rập 17 ĐTK 2103 tờ 216b10 đã ghi, trong 
lần ban xá lợi thứ nhất, chùa Thiển Chúng của Giao 
Châu được chọn là một trong ba mươi chỗ xây tháp của 
Tùy Cao Tổ. Như thế, việc Thiển uyển tập anh ghì Tùy 
Cao Tổ ban xá lợi cho Pháp Hiển, thực tế đã xảy ra vào 
năm 601, nghĩa là lúc nước ta đang còn độc lập. Đây 
chắc hẳn là kết quả của những quan hệ ngoại giao giữa 
chính quyền nhà nước Vạn Xuân và chính quyển nhà 
nước Trung Quốc. lý do nằm ở chỗ, nếu không có sự 
can thiệp của chính quyển nhà nước Vạn Xuân, thì 
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không bao giờ nhà Tùy có thể tặng xá lợi cho nước ta, 
để Pháp Hiền có thể dựng tháp thờ. 

Điểm đáng nói là Cảm ứng xá lợi ký ghi chùa 
Thiển Chúng là nơi được chọn để dựng tháp thờ xá lợi, 
trong khi Thiền uyển tập anh lại ghi địa điểm được chọn 
xây tháp là chùa Pháp Vân của Luy Lâu. Thiền uyển 
tập anh tờ 47a10, khi viết về Định Không, lại ghi Định 
Không sống tại “chùa Thiên Chúng hương Dịch Bảng 
phủ Thiên Đúc". Thế phải chăng chùa Thiên Chúng mà 
Cảm ứng xá lợi ký nói tới, chính là chùa này? Theo 
chúng tôi, chùa Thiển Chúng chính là chùa Pháp Vân, 
vì hai lý do sau. Thứ nhất, bơn 400 năm sau, vào năm 
1034, tại chùa Pháp Vân này người ta đã tìm thấy một 
hồm xá lợi, như sẽ thấy. Thứ hai, chùa Pháp Vân vẫn 
nằm trong đất của châu Cổ Pháp. 


Đại Việt sử lược 2 tờ 6a5-7 chép: “Vào năm Thiên 
Thành thứ 7 (1034) nhà sự chùa Pháp Vân ở Cổ Châu 
dâng lời nói trong chùa phóng ánh sảng ra vài luông. 
Theo ánh sáng đá mà đào lên thì được hòm đá một 
chiếc. Trong hòm có hòm bạc. Trong hòm bạc có hòm 
vàng. Trong hòm vàng có bình lưu ly. Trong bình có xá 
lợi Phật". Sự kiện này Đại Việt sử ký toàn thư 2 tờ 
22b8-23a2 viết rõ ràng và chi tiết hơn: “Năm đó Tăng 
Hưu chùa Pháp Vân châu Cổ Pháp dâng lời nói trong 
chùa có phóng ánh sáng mấy đạo, tìm theo ánh sáng 
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đào lên thì được một hòm đá. Trong đó có hòm bạc. 
Trong hòm bạc có hòm vàng. Trong hòm vàng có bình 
lựu ly. Trong bình có xá lợi. Vụa sai rước vào cấm cung, 


Su) 


xem xong thì trả về”. 


Căn cứ vào mô tả này, hòm đựng xá lợi tìm được 
tại chùa Pháp Vân hoàn toàn giống với chiếc hòm đựng 
xá lợi được mô tả trong Cảm ứng xá lợi ký của Quảng 
hoằng minh rập 17 ĐTK2103 tờ 213a18-22, chỉ trừ chì 
tiết về hồm đồng: “Do thế, Hoàng đế tự thân đem hộp 
bảy báu, nâng 30 viên xá lợi, tự mình đem đặt vào trong, 
rồi đem ra để tại bàn ngự, cùng các sa môn đốt hương lễ 
bái, nguyện đệ tử thường dùng chánh pháp hộ trì Tam 
Bảo, cứu độ hết thảy chúng sinh. Bèn lấy bình vàng và 
lưu ly mỗi thứ ba mươi chiếc, dùng bình lưu ly để trong 
bình vàng, rồi đặt xá lợi ở trong bình lưu ly, đùng huân 
lục hương làm bùn bôi vào nắp để mà in. Ba mươi châu 
cùng hẹn vào giờ ngọ ngày rằm tháng mười đặt trong 
hộp đồng, hộp đá, cùng một lúc dựng tháp”. 


Qua mô tả của Cảm ứng xá lợi ký thì rõ ràng hòm 
xã lợi đào được tại chùa Pháp Vân của Cổ Châu là 
chiếc hòm xá lợi đã được Tùy Văn Đế tặng cho nhà 
nước Vạn Xuân và chính do thiển sư Pháp Hiển tôn trí. 
Việc tìm thấy tại nền chùa có thể vì khi tôn trí xá lợi, 
người ta đã chôn vào nền tháp, nếu căn cứ vào cách tôn 
trí xá lợi ở kinh đô Trường An ở Trung Quốc, như Cảm 
ứng xá lợi ký trong Quảng hoằng mình tập I7 ĐTK 
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2103, tờ 213c8-11 đã ghi lại: “Hoàng đế, Hoàng hậu ở 
chùa mì Pháp Giới dựng phù đồ liên nền để đáp nguyện 
xưa. Ở dưới nền đặt xá lợi. Qúy thu năm Khai Hoàng l5 
(595) ban đêm có ánh sáng thần từ nền quấn quanh bên 
phải, đỉnh tháp sáng tựa lửa từ lò rèn”. 


Đây có thể coi là một trong những cuộc khai quật 
khảo cổ học đầu tiên của nước ta. Hòm xá lợi này sau 
khi được vua Lý Thái Tông trả về thì tiếp tục được tôn 
trí tiếp tại chùa Pháp Vân. Đến khi Cổ Châu Pháp Vân 
Phật bản hạnh ngữ lục tờ 14b1-15a2, viết vào khoảng 
1322, thì xá lợi vẫn còn: “Trong khoảng năm Tùy Cao 
Đế sai sử giả đem xá lợi Phật Thích Ca 5 hòm khiến Lưu 
Phương của Giao Châu chọn đất Giao Châu, khiến 
Phương cúng dường, cùng dân phụng thờ, mong Phật 
được lưu bố. Bấy giờ đại sư Pháp Hiền của Giao Châu 
bèn cho Pháp Vân là đất pháp thắng, bèn dựng tháp ở 
trong đó. Một hòm xá lợi để lại trấn, đến nay vẫn còn”. 
Nhưng rồi những năm tháng sau số phận nó thế nào, ta 
hiện không biết. Chắc chắn nó đã mất về tay một người 
nào đó. Cho nên, ta hiện nay đã không tìm lại được. Có 
thể nó đã được chôn vùi đâu đó đưới nền chùa chăng? 
Nhất là khi đất nước gặp cơn nguy biến như vụ quân 
Minh xâm lược năm 14Ô7. 


Điểm đáng chú ý là Đại Việt sử lược ghi việc đào 
được hòm ấy ở tại “trong chùa”, chứ không phải ở một 
ngôi tháp nào. Vậy, phải chăng ngôi tháp do Pháp Hiển 
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dựng nên để tôn trí xá lợi đã bị đổ trước năm 1034 khá 
lâu, nên hòm xá lợi đã được thỉnh vào và chôn ở trong 
chùa? Hoặc sau khi tháp đổ, trên nền tháp cũ, người ta 
dựng chùa Pháp Vân mới, để đến năm 1034 nhà sư 
Tăng Hưu của chùa ấy đã tìm thấy? Dẫu sao đi nữa, 
việc tìm thấy hòm xá lợi vào năm 1034 tại chùa Pháp 
Vân đã chứng tỏ việc Tùy Văn Đế gửi biếu xá lợi cho 
nhà nước Vạn Xuân là một sự thực. Và việc Pháp Hiển 
tiếp nhận cũng thế. 


Thêm vào đó, căn cứ vào Cổ Châu Pháp Vân 
Phật bản hạnh nọữ lục tờ 9b2-3, chùa Pháp Vân từng có 
tên là Thiển Định: “Triều Lý đổi chàa Thiên Định làm 
chùa Điên Ủng". Thiền uyển tập anh tờ 6b6 ghì “thiền 
sự Thiện Hội của chùa Định Thiền, hương Siêu Loạt". 
Chùa Định Thiển này chắc chắn viết lộn của tên chùa 
Thiển Định. Vì theo Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Bắc 
Ninh, thì “chùa Diên Ứng ở xã Khương Tự huyện Siêu 
Loại có bốn pho tượng Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi và 
Pháp Điện có dấu rất thiêng. Đời Trân, Mạc Đỉnh Chi 
dựng chùa 100 gian, tháp chín tầng, cầu chỉn nhịp, nền 
cũ hãy còn (.. .) Thập di ký của Lý Tế Xuyên nói: 
'Người Cổ Châu, mỗi năm mừng ngày Phật đần đều họp 
nhau ở chùa Thiên Định". 


Như vậy, sự kiện Pháp Hiển đứng ra tiếp nhận và 
chủ trì công tác xây dựng tháp thờ để tôn trí tại chùa 
Pháp Vân chứng tổ cho ta hai điều. Thứ nhất, Pháp 
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Hiển đã có một quan hệ chặt chẽ với nhà nước Vạn 
Xuân. Thậm chí ta có thể nói Pháp Hiển đã trực tiếp 
tham gia vào bộ máy nhà nước đưới sự lãnh đạo của 
Hậu Lý Nam Đế với tư cách là. một thành viên cúa nhà 
nước Vạn Xuân, hay chí ít cũng phải là một nhân vật 
được nhà nước Vạn Xuân giao nhiệm vụ. thì Pháp Hiển 
mới có thể vó những quan hệ với nhà nước Trung Quốc 
của Tùy Văn Đế và đứng ra tiếp nhận hòm xá lợi đo 
Tùy Văn Đế gửi tặng cho nước ta. Cũng thê, việc xây 
dựng ngôi tháp để tôn trí xá lợi này chắc chấn phải 
được nhà nước Vạn Xuân cho phép, nếu không nới là 
úng hộ và tham sia. 


Cho nên, tuy không có tư liêu shi rõ rang về quan 
hệ giữa Pháp Hiển với nhà nước độc lập Vạn Xuân do 
Hậu Lý Nam Đế lãnh đạo. ta vẫn có thể để xuất những 
nhận định như trên. Đây phải nói là trong buổi bình 
mình của mình, dòng thiển Pháp Vân đã tham giá trực 
tiếp vào những hoạt động đấu tranh và bảo vệ nền độc 
lập của tổ quốc. Nó đã mở ra một hướng mới. gầy dựng 
nên một truyền thống mạnh mẽ, để rồi ta sẽ thấy những 
người kế thừa của dòng thiển này đã tích cực hoạt động 
cho sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ nền độc lập của tổ 
quốc vừa nói. Ta sẽ gặp những tên tuổi lớn như thiển sư 
Định Không (730-808), La Quí (855-9402), Phấp Thuận 
(925-990), Vạn Hạnh (2-1025) v.v... 
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Thứ hai, việc chọn Pháp Vân làm nơi xây đựng 
thấp tôn trí xá lợi, cho thấy Pháp Vân vào nửa cuối thế 
kỷ thứ sáu vẫn còn là trung tâm Phật giáo lớn của cả 
nước, mà ngay cả chùa Khai Quốc do nhà nước Vạn 
Xuân dựng nên vẫn chưa thay thế được. Tiếp đến, Pháp 
Hiển đứng ra chủ trì công trình xây tháp tại trung tâm 
Pháp Vân chứng tỏ dù đã đến mở trường tại chùa 
Chúng Thiện của Tiên Du, vẫn có những quan hệ chặt 
chẽ với chùa Pháp Vân. Quả thế, dòng thiền do Tì Ni 
Đa Lưu Chi và Pháp Hiển xây dựng vẫn mang tên dòng 
thiền Pháp Vân. Nói cách khác, Pháp Hiển đến chùa 
Chúng Thiện mở trường là vì yêu cầu truyền bá hệ 
thống tư tưởng thiển mới, chứ không phải vì tách rời 
khỏi chùa Pháp Vân. Pháp Vân là nơi Pháp Hiền vẫn có 
trách nhiệm quản lý và chăm sóc. 


Cũng thco Thiển uyển tập anh thì ngoài việc dựng 
tháp tại chùa Pháp Vân ở Luy Lâu, Pháp Hiển còn dựng 
tháp tại các châu Phong, Hoan, Trường, Ái. Phong Châu 
theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục tiền biên 
] tờ Ib7-2a3 là “thuộc địa hạt cả phủ Vĩnh Tường và 
Lâm Thao tỉnh Sơn Tây". Nó cũng viết thêm: “Sử cũ 
chua là Bạch Hạc”. Thế có nghĩa Phong Châu năm 
trong vùng tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay. Địa điểm nào tại 
vùng Phong Châu được Pháp Hiển chọn dựng tháp ta 
hiện chưa truy tìm được. Đối với các châu Trường, Ái 
và Hoan, tức thuộc địa phận các tỉnh Ninh Bình, Thanh 


Lịch sứ Phật giáo Việt Nam : 101 


Hóa và Nghệ An hiện tại, ta cũng không biết được địa 
điểm tôn trí xá lơi do Pháp Hiền chọn. Phía Trung Quốc 
cũng không cho ta một thông tin nào về vấn để này. 


Chỉ có vấn để, những đợt tôn trí xá lợi tại các 
châu vừa nói phải chăng đã xảy ra năm 601 hay những 
năm sau, tức vào tháng giêng năm Nhâm Thọ thứ 2 
(602) và mùa xuân năm Nhâm Thọ thứ 4 (604), khi Văn 
Đế đã ra lệnh cho Lưu Phương làm hành quân tổng 
quản tiến đánh nước Vạn Xuân? Căn cứ vào những 
thông tin hiện biết thì có khả năng việc tôn trí xá lợi tại 
các châu Phong, Hoan, Trường, Ái đã xảy ra hoặc vào 
tháng giêng năm Nhâm Thọ thứ 2 hay thứ 4, vì đây là 
những năm mà Tùy Văn Đế cho lệnh dựng thêm tháp 
để thờ xá lợi, từ hơn 50 tháp cho đến hơn 100 tháp, như 
ta đã nói. 

Tuy nhiên, nếu vào tháng giêng năm Nhâm Thọ 
thứ 2 thì vào thời gian tháng giêng này, đất nước Van 
Xuân vẫn còn là một đất nước độc lập và chắc chắn 
đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu và sẵn sàng chiến 
đấu để đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược đo Tùy 
Văn Đế tiến hành đối với nước ta. Cho nên, nếu có tiến 
hành tôn trí xá lợi tại các châu vừa nói, thì cũng thực 
hiện một cách nhanh chóng, vừa phải, để dành thì giờ 
cho công tác chuẩn bị chiến tranh. Còn nếu tôn trí vào 
năm Nhâm Thọ thứ 4 (604), sau khi Lưu Phương đã dụ 
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hàng được vị vua Vạn Xuân kế nghiệp Lý Phật Tứ là 
Lý Sư Lợi, thì đây là thời điểm Lưu Phương đang chuẩn 
bị để tiến đánh Lâm Ấp. Nói cách khác, năm ấy Lưu 
Phương đang bận rộn với chiến tranh, đồng thời tại quê 
nhà vào tháng 7 đã xảy cái chết của Tùy Văn Đế. Khả 
năng tôn trí xá lợi do thế rất khó có thể xảy ra. Chúng 
tôi, vì vậy, nghĩ rằng việc tôn trí xá lợi do Pháp Hiển 
thực hiện. chắc chấn đã xảy ra khi nước ta đang còn là 
một nước độc lập. 


Cuối cùng, Pháp Hiển mất vào năm 626. Hai thế 
hệ kế tiếp Pháp Hiển đã không được Thiên uyển tập 
anh ghi lại. Điều này cũng có lý do của nó. Qua những 
cuộc chiến tranh giải phóng vào những năm tháng sau 
đó chắc chắn đã tạo cơ hội cho kẻ thù phá hủy những 
thành tựn văn hóa của dần tộc ta theo chính sách đồng 
hóa diệt chúng của chúng. Điều may mắn là ta ngày 
nay còn có một số những thông tin về dòng thiển Phấp 
Vần trong thời kỳ đầy bị tráng đó của dân tộc. Đây là 
một phép mầu của lịch sử, đồng thời cũng biểu thị ý 
thức trách nhiệm cao độ của tổ tiên ta đối với con cháu 
mai sau, khi truyền tại những thông tin ấy cho chúng ta. 

Họ đã truyền lại cho chúng ta một số thông tin về 
sự ra đời của một tư trào mới trong lịch sử tư tưởng và 
tôn giáo của dân tộc, đó là đồng thiền Pháp Vân với Tì 
Ni Đa Lưu Chi và Pháp Hiển. Rồi la sẽ thấy, tư trào này 
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sẽ cống hiến cho đất nước những người con ưu tú biết 
gánh vác trách nhiệm trước lịch sử của dân tộc, kiên 
quyết đè bẹp chính sách đồng hóa điệt chủng của kẻ 
thù và kiên trì vun bồi một ý chí mãnh liệt đấu tranh để 
xây dựng đất nước độc lập và thanh bình. 


104 Lê Mạnh Thái 


đH/2711 121A 02,4 (,MV -(MIA/ 
'J 12A 24 (tt (MỊAV ))87- HT 1 21024 (JNỊ,J ĐA 2) 010217 


I05 


CHƯƠNG II 


THANH BIỆN VÀ KINH KIM CƯƠNG 


Sau năm 626, khi Pháp Hiển tịch, ai đã kế thừa 
trực uếp Pháp Hiền để truyền lại đòng thiên Pháp Vân 
cho thầy của Thanh Biện là Huệ Nghiêm chùa Sùng 
Nghiệp, Thiên uyển tập anh đã không ghi lại. Qua trên 
200 năm tìm kiếm của những người như Thông Biện (?- 
1134) và người học trò của mình là Biện Tài trong 
Chiếu đối bản, và Chiếu đối lục, rồi Thường Chiếu (?- 
1203) trong Nam tông tự pháp đô, và Tuệ Nhật trong 
Liệt tổ yếu ngữ, thế mà hai thế hệ tiếp theo Pháp Hiền, 
tác giả Thiền uyễn tập anh vẫn để trống. Dẫu vậy, trong 
tiểu truyện của Thanh Biện ta thấy ghi Thanh Biện có 
đến hai vị thầy là Pháp Đăng chùa Phổ Quang và Huệ 
Nghiêm chùa Sùng Nghiệp. Vậy thực tế, chỉ người kế 
thừa trực tiếp của Pháp Hiền đã không được ghi lại. 


1Ô6 Lê Mạnh Thái 


CÁC THẾ HỆ DÒNG THIÊN PHÁP VÂN 


Để tiện việc theo dõi về sau, bầy giờ chúng ta căn 
cứ vào Thiền uyển tập anh để dựng lại các thế hệ 
truyền thừa của đòng thiển Pháp Vân từ thế hệ thứ nhất 
của Pháp Hiền cho đến thế hệ cuối cùng của Y Sơn, Có 
những thế hệ Thiền uyển tập anh không ghi tên người 
của lớp trước, nhưng lại có ghi người lớp sau đã đắc 
pháp với ai. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ 
ghi tên những vị trao phấp ấy vào thế hệ lớp trước. 
Chẳng hạn, thế hệ thứ ba trước Thanh Biện ta không 
thấy ghi tên ai cả. Nhưng trong tiểu sử của Thanh Biện 
thì lạt ghi Thanh Biện đã học với Pháp Đăng của chùa 
Phố Quang, rồi sau đó đắc pháp với Huệ Nghiêm chừa 
Sùng Nghiệp. Vậy rõ ràng Huệ Nghiềm thuộc lớp tiền 
bối đối với Thanh Biện trong dòng thiền Pháp Vân. 


Ngoài Thiên uyển tập anh, về tình trạng Phật giáo 
sau Pháp Hiển, ta còn có một số các nguồn thông tin 
khác. Cụ thể là Đại Đường Tây Vức cầu pháp cao tãng 
truyện và một số các bài thơ tặng tiễn của các danh sĩ 
Trung Quốc đối với một số các thiển sư Việt Nam. 
Trong Đại Đường Tây Vức cầu pháp cao tăng truyện, 1a 
thấy có chép tên sáu vị sư Việt Nam, trong đó có Đai 
Thừa Đăng được Nghĩa Tịnh phi rất rõ là thiển sư. Đại 
Thừa Đăng có thể sống khoảng giữa những năm 620- 
682, nghĩa là một người cùng thời với Thanh Biện (2- 
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686). Có khá năng Đại Thừa Đăng đã đắc pháp với mội 
vị thiển sư nào ở Việt Nam khoảng vào những năm 663- 
667. 


Cũng thế, Thẩm Thuyên Kỳ bị đầy ra nước ta vào 
năm 701-704. Ông đã đến thăm và học đạo với thượng 
nhân Vô Nại tại chùa Tịnh Cư núi Cửu Chân ở Ái 
Châu, mà sau này ông đã làm bài thở kể lại quan hệ ấy 
chép trong Toàn đường rhi 97 tờ 1047. Thượng nhân Vô 
Ngại này chắc chấn phải là một vị thiển sư của dòng 
thiển Pháp Vân, vì như ta đã thấy dòng thiển nầy vẫn 
tiếp tục phát triển và những người của họ đã ra ở khắp 
các chùa, mà Huệ Nghiêm chùa Sùng Nghiệp là một thí 
dụ điển hình. Nếu không có tiểu sử Thanh Biện, ta chắc 
chắn không biết đến có một vị thiển sư tên Huệ 
Nghiêm sống ở chùa Sùng Nghiệp. 

Do thế, khi thiết lập bảng thế hệ đồng thiền Pháp 
Vân dưới đây, chúng tôi sẽ bổ sung thêm một số tên 
tuổi của các thiển sư sống nhằm thời điểm, mà thế hệ 
ấy bị ghi là khuyết lục. 

Thể hệ 1: Pháp Hiền (?-626) 

Thế hệ 2: ? 


Thế hệ 3: Pháp Đăng chùa Phố Quang, Huệ 
Nghiêm chùa Sùng Nghiệp 


Thế hệ 4: Thanh Biện (2-686) 
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Thế hệ 5: Vô Ngại (?640-7101) 

Thế hệ 6: ? 

Thế hệ 7: Long Tuyển chùa Nam Dương 

Thế hệ 8: Định Không (730-808), Duy Giám(?) và 
một người khuyết lục 

Thể hệ 9: Thông Thiện chùa Thiền Chúng và Phù 
Trì chùa Long Thọ 

Thế hệ 10: La Qui (852-936), Pháp Thuận (925- 
99Ô) và Vô Ngại chùa Hương Thành 

Thế hệ j1: Thiên Ông (902-979), Sùng Phạm 
(1004 -I087), Trí Huyền và Pháp Báo chùa Quang Tịnh 

Thế hệ I2: Vạn Hạnh (2-1025), Định Huệ, Đạo 
Hạnh (2-1117), Trí Bát (1049-1117), Thuần Chân (2- 
1105), Pháp Y chùa Thành Đạo và Pháp Ngữ (?). 

Thế hệ 13: Huệ Sinh (2-1064), Thiền Nham (1093- 
1163), Minh Không (1066-1141), Bản Tịch (2-1140), 
Thiển Tuệ và một người khuyết lục 

Thế hệ 14: Khánh Hỷ (1067-1142), Quảng Phước 
chùa Nguyên Hòa, Tịnh Nhãn và Tĩnh Như 

Thế hệ 15: Giới Không, Pháp Dung (2-1174), Thảo 
Nhất chùa Tịnh Lay 
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Thế bệ !6: Trí Nhàn, Chân Không (I046-I 100), 
Đạo Lâm(2-1203) 


Thế hệ 17: Diệu Nhân (1042-1113), Viên Học 
(1073-1136), Tịnh Thiển (1121-1193) và một người 
khuyết lục 


Thế hệ 18: Viên Thông (1080-1151) và một người 
khuyết lục 


Thế hệ 19: Y Sơn (7-1216) 


Trông qua bảng thế hệ này, ta thấy sau Pháp Hiền 
và Thanh Biện đã khuyết mất một hoặc hai thế hệ 
không thấy ghi tên người kế thừa. Lý do cho sự tình ấy 
chắc chắn xuất phát từ chính sách điệt chủng văn hóa 
của kẻ thù, sau khi nhà nước Vạn Xuân bị đánh bại vào 
năm 604 và sau cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Tiên-Đinh 
Kiến vào những năm 679-687, đặc biệt là cuộc khởi 
nghĩa của Mai Hắc Đế vào năm 720. Hiện nay ta chưa 
fìm được những tư liệu ghi rõ ràng một chính sách như 
thế đã thực hiện đối với nước ta ở những thời điểm ấy. 


Tuy nhiên, chỉ cần đọc lại các ghi chép của Tủy 
thự về hành động chở mấy ngàn lá bối điệp từ Chiêm 
Thành về Trung Quốc sau trận chỉnh phạt nước ấy vào 
năm 605, ta có thể suy ra một hành động loại đó đã có 
thể xảy ra ở Việt Nam. Chính việc vở vết và hủy điệt 
các di sản văn hóa của dân tộc ta, sau mỗi lần nước ta 
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mất chủ quyên, đã làm cho gia tài văn hóa trong 900 
năm đấu tranh với kẻ thù phương Bắc, tức từ năm 39 sdl 
đến năm 939, mất mát đi rất nhiều trong giai đoạn ấy. 
Từ đó, các văn bản đã không được bảo tổn, chứ không 
phải vì giai đoạn đó không có những khuôn mặt anh tài, 
hoặc nên văn học quá nghèo nàn không có gì đáng để 
lưu lại, như có người đã lầm tưởng. 


Thực tế, đọc lại Tực cao tăng truyện 21 ĐTK 2060 
tờ 602c20-603b10, ta thấy thiển sư Thiện Phục (2-660) 
của Trung Quốc đã từng đến nước ta để tìm học với các 
danh tăng. Điều này chứng tỏ từ sau khi Pháp Hiển mất 
vào năm 626, nước ta không phải không có những vị 
thiển sư nổi tiếng. Cần nhớ là Thiện Phục được Đạo 
Tuyên, tác giả Tục cao tống truyện, xếp vào loại “tẬp 
thiển”. Cho nên, khi tìm đến Việt Nam, mục đích của 
Phục chắc chắn là để học hỏi về thiển. Thế mà, qua 
bảng thế hệ trên, nếu không có tên hai vị thầy của 
Thanh Biện, thì ta đã khuyết mất hai thế hệ sau Pháp 
Hiền. 


VỀ THANH BIỆN 
Dù người kế thừa trực tiếp Pháp Hiển của đòng 


thiển Pháp Vân hiện nay đã không thể tìm được, nhưng 
qua Thanh Biện, mà cuộc đời được ghi lại khá rõ ràng 
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trong Thiên nyến tập anh tờ 46aŠ-47a5, ta có thể thấy 
hệ tư tưởng dòng thiển Pháp Vân đến thời Thanh Biện 
và phải thông qua Thanh Biện mới trở nên hoàn chỉnh. 
Trước khi bần luận về những vấn để ấy, cần giới thiệu 
đầy đủ tiểu sử của Thanh Biên ở đây: 

“Thiên sư Thanh Biện chùa Kiến Dương làng Hoa 
Lâm phủ Thiên Đức, người Cổ Giao. họ Đỗ. Năm 12 
tuổi theo Pháp Đăng chùa Phổ Quang tu học, khi Đăng 
sắp tịch, sự hỏi: 'Sau khi hòa thượng đi, đệ tử sẽ nương 
tựa vào đâu?" 


Đăng đáp: “Con chỉ Sùng Nghiệp mà thôi" 


Šw hoang mang không hiểu. Pháp Dăng tịch rồi, sự 
chuyên trì kinh Kim Cương làm cự nghiệp. Một hôm có 
thiền khách đến thăm, bèn hỏi: “Kinh này là mẹ của ba 
đời các đức Phật. Vậy thì nghĩa của mẹ Phật là thế 
nào? 


Sư đáp : 'Từ lâu nay tôi trì tụng mà chưa hiểu ý 
kinh'. 


Khách hỏi: 'Thế trì kinh đã bao lâu?' 
Sự đáp: 'Đã tắm năm” 


Khách nói: 'Trì kính cải gì mà tám năm ý một kinh 
cũng không hiểu thì dầu bỏ công cả trăm năm cũng 
chẳng làm được gì 
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Šư bèn đánh lễ và xin hỏi chỗ kiến ích. Khách 
khiến nên đến Huệ Nghiêm của chùa Sùng Nghiệp để 
được giải quyết. Sư sực tình nói: 'Ta nay mới biết lời 
của Pháp Đăng quả thật phù hợp'. 

Bèn liễn làm theo. Vừa đến chùa, Huệ Nghiêm hỏi: 
“Vì việc gì mà đến đây?) 


+ ` £ z £? 
Sự đáp: “Lòng con có chỗ chưa ôn” 
- Nghiêm bảo: 'Con chưa ổn cái gì?` 
Sw liền đem chuyện trước kể lại. 


Nghiêm than: 'Con quên rồi sao? Không nhớ kinh 
nói ba đời các đức Phật và giáo pháp a nậu đa la tam 
miệu tam bô đề đêu từ kinh ấy mà ra. Há đó chẳng phải 
là nghĩa của mẹ Phật w?`. 

Sư đáp: 'Đúng thế, đúng thế. Con đã tự mê muội 
rôi.' 

Nghiêm lại nói: 'Kimh đó người nào tuvế1?” 

Sư đáp: 'Há không phải do Như Lai thuyết sao?” 

Nghiêm nói: 'Trong kinh nói nếu ai nói Như Lai có 
chỗ thuyết Pháp, tức là hảy báng Phật. Người đó không 
thể hiểu nghĩa ta nói. Con nên kháo suy nghĩ. Nếu bảo 
kinh này không phải do Phật nói thì là hày bảng kính. 
Nếu bảo là Phật nói tức là hủy báng Phát. Ngươi phải 
làm sao? Nói mnìqu, nói mau”, 
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Šw sắp mở miệng, Nghiêm lấy cái phất trần đánh 
ngay vào miệng. Sự bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bèn sụp xuống 
lạy. 


Rồi sự đến chùa ấy dạy dỗ học trò. Hóa đuyên 
xong, sư thị tịch vào năm Bình Tuất thời Đường Thày 
Cũng thứ 2 (686)`. 


Thế là Thanh Biện cũng người họ Đỗ giống Pháp 
Hiền, nhưng quê quán ở Cổ Giao. Thiên uyển tập anh, 
ngoài Thanh Biện còn ghi cho ta hai vị thiển sư có quê 
quán ở Cổ Giao. Đó là Khánh Hỷ (1067-1142) và Tịnh 
Thiển (1121-1193) ở những tờ 6]a3 và 6§a3. Theo đó, 
thì Khánh Hý là “#gười Cổ Giao, Long Biên”, còn Tịnh 
Thiên “chùa Long Hoa làng Cổ Giao, Long Biên, người 
làng Cổ Giao họ Phí tên Hoàng". Vậy rõ ràng, Cổ Giao 
là một làng nào đó nằm xung quanh làng Cổ Châu, tức 
là làng Thanh Khương tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Trước 
đây Gaspardone và Trần Văn Giáp đã đồng nhất làng 
Cổ Giao với Cổ Điển của huyện Thanh Trì tỉnh Hà 
Đông ngày trước, nay thuộc ngoại thành Hà Nội, nhưng 
đã không đưa ra một chứng cứ nào. 


Theo chúng tôi, Long Biên của Thiển uyển tập 
anh tức vùng đất mà Cổ Châu Pháp Vân Phật bản hạnh 
_ngữ lục gọi là Long Biên, tức chỉ thủ phủ của Giao 
Châu thời Sĩ Nhiếp, và nay thuộc làng Thanh Khương 
của huyện Thuận Thành. Vùng này đến cuối thế kỷ thứ 
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12 còn có chùa Long Hoa nổi tiếng do Tịnh Thiền đứng 
ra trùng tu. Như thế, dù thời Lý Nam Đế đã đưa Long 
Biên về Hà Nội ngày nay, nhưng một thời gian dài sau 
đó tại vùng Thuận Thành vẫn còn nơi gọi là Long Biên. 
Từ đó, Thanh Biện cũng có quê tại vùng Thuận Thành 
tỉnh Bắc Ninh ấy. 


Rõ ràng tiểu sử của Thanh Biện cho thấy Thanh 
Biện đã đến tu học với hai vị thiền sư khác nhau đó là 
Pháp Đăng của chùa Bảo Quang và Huệ Nghiêm của 
chùa Sùng Nghiệp. Chùa Sùng Nghiệp, ngày nay ta 
không biết ở đâu. Nhưng tên chùa Phổ Quang thì ta 
thấy truyện Pháp Loa của Tam tổ thực lục tờ 26a4 có 
ghì lại. Đây là ngồi chùa ở làng Nghĩa Trụ huyện Văn 
Giang, tức huyện Mỹ Văn tỉnh Hưng Yên ngày nay, nơi 
Trùng Chiếu đã chủ trì việc đúc một ngàn tượng Phật 
năm 1322. Tất nhiên, những tên chùa đôi khi có thể 
trùng nhau. Cho nên, chùa Phố Quang của Trùng Chiếu 
chưa hẳn là chùa Phổ Quang của Pháp Đăng. Thêm vào 
đó, thời gian xa cách nhau trên nửa thiên niên kỷ có thể 
có nhiều biến thiên. Dẫu vậy, vùng đất Văn Giang 
không cách xa vùng đất Cổ Giao của Thuận Thành bao 
nhiêu, vì thế, có khả năng Thanh Biện lúc 12 tuổi đã 
đến tho học với Pháp Đăng. 


Thời gian thọ học với Pháp Đăng của Thanh Biện 
chắc chấn là không lâu lắm. có thể chỉ diễn ra trong 
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khoảng năm đến mười năm. Nhưng tình thầy trò rõ rằng 
là rất đậm. Vì vậy, khi Đăng sắp tịch, việc học của 
Thanh Biện chưa hoàn tất. Do thế, ta thấy Thiền uyển 
tấp anh ghì lại việc Thanh Biện đã hỏi thầy mình: “Sau 
khi hòa thượng đi, đệ tử sẽ nương tựa vào đâu". Câu hỗi 
ấy còn cho ta biết thêm một chi tiết. Đó là Pháp Đăng 
khi mất cũng lớn tuổi lắm rỗi, tối thiểu cũng phải từ 50 
tuổi trở lên, còn Thanh Biện hẳn trong vòng tuổi đôi 
mươi. Thế mà Thanh Biện mất năm 686 thì việc Pháp 
Đăng tịch chắc chắn xảy ra vào khoảng từ năm 630 đến 
650. 


Trước câu hỏi của người đệ tử mình, Pháp Đăng 
chỉ nói một câu lập lờ: “Con chỉ Sùng Nghiệp mà thôi”. 
Và Thanh Biện quả thật là một người chân chất, nếu 
không nói là ngây thơ, chỉ hiểu nghĩa đen câu trả lời 
của thầy mình. Sùng Nghiệp có nghĩa là chuyên lo nghề 
nghiệp, hay nhiệm vụ của mình. Và sự việc sau khi 
Pháp Đăng tịch đã cho ta thấy nghề nghiệp và nhiệm vụ 
của Thanh Biện là gì. Đó là chuyên trì kinh Km cương 
làm sự nghiệp. Điều này cũng có nghĩa, khi đến tu học 
với Pháp Đăng, Thanh Biện đã được Pháp Đăng đạy 
cho về kinh Kửm cương, giao việc nghiên cứu tu học 
kinh làm đối tượng. Lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo 
nước ta nói chung và thiển tông nói riêng, kinh K?m 
cương đã xuất hiệ a. 
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Sự xuất hiện của kinh Kửn cương vào thời điểm 
nửa đầu thế kỷ thứ 7 này tại nước ta quả là lý thú. Lý 
đo nằm ở chỗ đây cũng là khoảns thời gian mà kinh 
Kim cương xuất hiện trong lích sử thiển tông Trung 
Quốc với một nhân vật hết sức nổi tiếng. đó là lục tổ 
Huệ Năng (638-713). Tiểu sử của Huệ Năng trong 
Cảnh Đức truyền đăng lục 5 ĐTK 2016 tờ 236c-237b kể 
chuyện Năng mổ côi cha từ bé, phải bán củi để nuôi 
mẹ. Nhân một lẳn gánh củi đến bán ở nhà một người 
khách, nghe tiếng tụng kinh, trong lòng tự cảm thấy có 
chỗ ngộ. Huệ Năng hồi khách tụng kinh gì và do ai dạy, 
và được bảo đó là kinh Kữn cương do Ngũ tổ Hoàng 
Nhẫn (601-674) dạy. 


Đo lời mách bảo ấy, Huệ Năng đã tìm tới Huỳnh 
Mai và ra mắt Ngũ Tổ. Qua tám tháng giã gạo, Huệ 
Năng nhận được y bát, và được TỔ trực tiếp đưa qua 
sông Trường Giang để đi về miền Nam. Pháp bảo đàn 
kinh ĐTK 2008 tờ 346a còn ghi mội lời đặn đò: “Ông đi 
ba năm ta sẽ qua đời". Còn Cảnh Đức truyền đăng lục 4 
ĐTK 2076 tờ 223a29 cho biết sau khi truyền y bát được 
4 năm thì Hoàng Nhẫn mất. Cứ vào câu đặn dồ này, 
việc Huệ Năng biết tới kinh Kim cương xây ra khoảng 
vào năm 670, vì đó là 3 hay 4 năm trước khi Hoàng 
Nhân mất. Nhưng trước đó Ngũ tổ Hoàng Nhẫn cũng đã 
khuyên bảo nhiều người nên trì kinh K7m cương để được 
giác ngộ, như Pháp báo đàn ĐTK 2008 tờ 345b còn ghi 
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rõ: “Ea sự còn khuyên kê tăng người tục chỉ trì kinh 
Kim cương liền được thấy tánh, thẳng tới thành Phật". 


Việc Hoàng Nhẫn cổ xúy việc sử đụng kinh Kữn 
cương như một phương tiện để giác ngộ, sự kiện Thanh 
Biện được thầy mình là Pháp Đăng dạy dỗ về kinh Kữn 
cương có liên hệ nào chăng? Có người dựa vào sự ra 
đời muộn màng của Thiền uyển tập anh, để sẵn sàng trả 
lời Chắc chắn có một liên hệ, và liên hệ đó là liên hệ 
mô phỏng. Nói khác đi, vì Cảnh Đức truyền đăng lục 
cũng như Pháp bảo đàn kính đã sử dụng kinh Kim cương 
làm văn bản chính yếu cho đồng thiển Trung Quốc từ 
Hoàng Nhẫn và Huệ Năng trở xuống, nên một lần nữa, 
theo suy nghĩ của những người này, tác giả Thiền uyển 
tập anh phải gầy dựng một nhân vật chủ trương sử đụng 
kinh Kim cương cho phái thiển phát triển ở Việt Nam. 


Tất nhiên, đứng trước một đối tượng nghiên cứu, 
mọi người đều có quyển để xuất những ý kiến của 
mình. Dẫu vậy, trong trường hợp này, tuy không có 
những bằng cớ ngoại phạm giống như trường hợp của Tì 
Ni Đa Lưu Chi và Pháp Hiển. ta vẫn có thể chắc chắn 
là tác giả Thiền uyễn tập anh không hư vâu nên nhân 
vật lịch sử của mình. Chúng ta đã thấy trước Thanh 
Biện, Thiền uyển tập anh đã để trống hai thế hệ truyền 
thừa, dù thế hệ trực tiếp của Thanh Biện chắc chắn phải 
là Pháp Đăng chùa Phổ Quang và Huệ Nghiêm chùa 
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Sùng Nghiệp. Và rồi sau Thanh Biện ba thế hệ truyền 
thừa lại không ghi tên người. Không lẽ nào tác giả 
Thiền uyển tập anh cần thận đến mức đã chừa trống các 
thế hệ trước và sau Thanh Biện, để cho tiểu truyện của 
Thanh Biện do mình mô phỏng được tin cậy. 


Chúng tôi nghĩ Tiền uyển tập anh cơ bản là một 
tác phẩm lịch sử. đã thực hiện đúng chức năng ghi chép 
sự thật lịch sử của nó, chứ không phải nó đã chép hết 
toàn bộ sự thật ấy. Chẳng hạn truyện Trì Bát (1049- 
1117) ở tờ 56b5-57a5 là một thí dụ. Khi đọc truyện này, 
ta thấy vị thiển sư ấy không để la¡ bất cứ đấu vết nào 
cho thấy ông có quan hệ với tín ngưỡng Phật A Di Đà. 
Thể mà ngày nay ta đã phát hiện tượng đức Phật A Di 
Đà băng đá cùng tòa sen khắc ghi tên ông là người đã 
hỷ cúng vào năm 1099 và thệ nguyện sinh về thế giới 
của đức Phật này tại chùa Kim Hoàng, thường gọi là 
chùa Một Mái của xã Hoàng Ngô, huyện Quốc Oai, 
tỉnh Hà Tây ngày nay. 


Do thế, những thông tin của Thiền uyển tập anh 
ghi lại về Thanh Biện phải coi như phản ảnh một thực 
tế. Đó là, Thanh Biện đã tu học với thiền sư Pháp Đăng 
và Huệ Nghiêm, đã sử dụng kinh Kửn cương làm đối 
tượng nghiên cứu và tu tập của mình. Điều này chứng 
tỏ vào đầu thế kỷ thứ 7 kinh Kữn cương đã xuất hiện tại 
nước ta. tối thiểu là tới Phấp Đăng và Huệ Nghiêm, như 
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một văn bản kinh điển tiêu chuẩn đáng để cho những 
người tu tập thiển định nghiên cứu và suy gẫm. Mà 
Pháp Đăng tối thiểu phải mất từ những năm 630 đến 
640, trong khi Hoàng Nhẫn lại đắc pháp với Đạo Tín 
theo Cảnh đúc truyền đăng lục 3 ĐTK 2076 tờ 222b10- 
16 là vào những năm 630. Thêm vào đó, Huệ Năng khi 
viết tựa cho kinh Kim cương đã ghì nhận: “Đại Mạ từ 
lúc qua Trung loa luôn luôn phát tâm xiển dương yếu 
chỉ Kim cương, để người học có thể dạt lý ngộ tính". 


Điều này cũng có nghĩa kinh Kim cương đến 
Hoàng Nhẫn và Huệ Năng mới thực sự trổ thành kinh 
điển cơ bản đối với thiển Trung Quốc. Còn ở nước ta thì 
tối thiểu từ thời Pháp Hiển còn sống, tức trước năm 626, 
kinh Kim cương đã xuất hiện như một văn bản quyền uy 
trong giới học tập thiển tông, mà cụ thể là đòng thiển 
Pháp Vân của Huệ Nghiêm và Pháp Đăng. Những vị 
này chắc chắn là phải sinh vào cuối thế kỷ thứ 6, tức từ 
những răãm 590 trở ổi. 


Có khả năng là việc sử dụng kinh Kim cương trong 
giới thiển tôngViệt Nam đã ảnh hưởng lên giới thiển 
tông Trung Quốc chăng? Ngày nay ta không có một tư 
liệu nào ghi nhận một tác động như thế đã xảy ra. Dẫu 
vậy, nhờ những ghi chép cần mẫn của Nghĩa Tịnh vào 
cuối thế kỷ thứ 7, tức năm 697, khi Nghĩa Tịnh viết 
xong Đại Đường cầu pháp cao tăng truyện của mình, ta 
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thấy cả một dèng người Trung Quốc đi cầu pháp đã đến 
nước ta để học tập hay nghỉ chân, trước khi xuống 
thuyền tiếp tục cuộc hành hương cúa mình về đất Phật. 
Và ta cũng thấy có những người Việt Nam đã sóp phần 
mình vào việc phiên địch kinh điển tại dịch trường Từ 
Ân của Huyền Tráng ở Trung Quốc như sẽ thấy dưới 
đây. 

Giao lưu Phật giáo giữa nước ta và Tranp Quốc 
vào lúc ấy là một giao bứu hai chiều nhộn nhịp và năng 
động. Rồi ta sẽ thấy có những vị thiển sư Việt Nam 
được hoàng đế Trung Quốc mời vào giảng kinh trong 
chính cung điện của họ và đã chiếm được cảm tình 
nổng hậu của những danh sĩ Trung Quốc thời đó như 
Dương Cự Nguyên đối với Định pháp sư. Và cũng có 
những danh sĩ Trang Quốc đến nước ta đã quy phục 
trước uy tín và đạo đức của những thiển sư Việt Nam 
như Thẩm Thuyên Kỳ đối với thượng nhân Vô Ngại. 
Cho nền, hoàn toàn không có lý do gì mà không giả 
thiết thiển Việt Nam sau Tì Ni Đa Lưu Chi và Pháp 
Hiển đã không có những tác động lên sự phát triển của 
thiển Trung Quốc. Thông qua việc sử dụng kinh Kim 
cương làm đối tượng nghiên cứu tu học. 
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VỀ KINH KIM CƯƠNG 


Kinh Kiø cương lần đầu tiên được Cưu Ma La 
Thập dịch ở Trung Quốc vào năm 406. Sau này Huyền 
Tráng (600-664) lại dịch một lần nữa. Bản kinh nầy tuy 
được dịch sớm như thế, nhưng chắc chấn đã không có 
tác động lớn đến giới Phật giáo nước ta vào thế kỷ thứ 
5. Vì nếu đã có tác động lớn thì một câu hỏi kiểu như 
của Lý Miễu về việc tại sao không thấy chân hình Phật 
ở đời đã không được nêu lên. Và nếu có nêu lên. thì ta 
không sặp cách trả lời loanh quanh của Đạo Cao và 
Pháp Minh, dựa vào các kinh Pháp họa và Duy ma, như 
đã thấy. Lý do nằm ở chỗ, quan điểm của kinh Kin 
cương ĐTK 235 tờ 752a17-I8 đối với vấn để này rất rõ 
ràng. Đó là: 

“Mếu dùng sắc thấy ta 
Đàng âm thanh tìm ta 
Người ấy làm đạo tà 
Chẳng thể thấy Như Lui " 
(Nhược dĩ sắc kiến ngã 
Dĩ âm thanh cầu ngã 

Thị nhân hành tà đạo 
Bất dắc kiến Như Lai) 


(Ye màm rùpena càdràksur 
Ye mầm ghosena cànvaguh 
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Mithyàprahànaprasrtà 
Na màm draksyanui tc Janàh) 


Rõ ràng, nếu có tiếp xúc với kinh Kim cương qua 
những quan điểm về thấy Phật như thế thì làm sao vào 
khoảng những năm 455 những người Phật tử Việt Nam 
như Lý Miễu lại nêu lên đòi hỏi thấy chân Phật ở đời. 
Các dịch phẩm của Cưu Ma La Thập, không phải Lý 
Miễu và Đạo Cao cũng như Pháp Minh không biết đến. 
Chúng đã được truyền qua nước ta và chính Đạo Cao 
lẫn Pháp Minh đã trực tiếp trích dẫn trong kinh Pháp 
hoa Và kinh Duy Ma.' Do thế, nếu họ đã biết tới Pháp 
hoa và Tịnh danh của La Thập, thì không lý gì họ không 
biết đến kinh Kữn cương của tác giả này. 

Ta đã nói đến nền nghệ thuật Tiên Sơn với bệ đá 
lá bổ để nổi tiếng. Bệ đá này phải xuất hiện vào 
khoảng giữa thế kỷ thứ 5, như chúng tôi đã chứng minh 
và để xuất ý kiến là nó đã thể hiện một Phật thể quan 
mới trong lịch sứ Phật giáo Việt Nam. Đức Phật đã 
không được tượng trưng băng hình tượng con người, mà 
đã được cách điệu bằng một hình lá bổ để. Đây có thể 
là một dự báo cho sự ra đời của một tử trào Phật giáo 
mới, mà sau này dòng thiển Pháp Vân đã đại điện một 
cách xứng đáng. Dẫu thế, Phật thể quan ấy chỉ hạn chế 
trong giới nghệ thuật và chưa lan tới giới Phật giáo 
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Lịch sứ Phật giáo Việt Nam 123 


chính thống, nên ta mới có những câu trả lời như đã tìm 
thấy trong các lá thư của Đạo Cao và Pháp Minh. Và 
đấy cũng là số phận của kinh Kim cương. 


Kimh này đã không có tác động trong giới Phật 
giáo chính thống cho đến thời Tì Ni Đa Lưu Chị và 
Pháp Hiển. Ta hiện không biết thái độ của hai vị thiển 
sư này đốt với kinh ấy ra sao. Tuy nhiên, qua những 
địch phẩm của mình, Tì Ni Đa Lưu Chi chắc chắn có thể 
chấp nhân dễ đàng tư tưởng kinh Kứm cương. Tronse kinh 
Tỉnh xá Đầu Vơi ĐTK 466 tờ 477b4-6, khi nói về sự 
giác ngộ không thể đùng tâm mà hiểu được đã viết: 
“Hệ là bỏ đề, thì chẳng phải quá khứ mà chứng được, 
chẳng phải v‡ lai mà chứng được, chẳng phải hiện tại 
mà chủng được, cũng không rời ba đời mà chứng ãược”. 
Viết như vậy, ta thấy tr tưởng hoàn toàn đồng nhất với 
câu trả lời cho vấn đề “Tại sao Như Lai nói các tâm: đều 
là phi tâm mới gọi là tâm?" của kih Kim cương ĐTK 
235 tờ 751b27-28: “Vì sao vậy ? Này Tu Bồ Đã, tâm quá 
khứ bất khả dắc, tâm luện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất 
khả đắc”. (Tat kasya hetoh? Adlam Subhìte citam 
nopalabhyate / anàgatan cHam nopalabhyate / 
pratyupannam ctItam nopalabhyate /18 7). Các khát 
niệm về tâm quá khứ, hiện tại và tương lai này sau đó 
đã trở thành một công án lớn của thiền, mà khởi đầu là 
Tuyên Giám Đức Sơn (779-865). 
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Không những thế, kinh Tỉnh xá Đầu Voi ĐTK 466 
tờ 487bl4-!5 còn đặt vấn để “2m sao để trụ được vào 
bồ đề”. Câu trả lời là: “Bồ tát ma ha tát trụ vô sở trụ đó 
là trụ bồ để, trụ vô chấp trước đả là trụ bê đề, bê tát 
ma hạ tái trụ chỗ không trụ là trụ bê đề, trụ không chấp 
trước là trụ bô đề, trụ vào pháp không là trụ bỏ đề, trụ 
vào pháp tín là trụ bồ đề, trụ vào tất cả pháp không có 
thể tướng là trụ bồ đề, trụ vô lượng tín là trụ bô đề, trụ 
không tăng giảm là trụ bô đe) trụ không niệm pháp là 
trụ bồ đề, trụ như bóng gương, như tiếng dội hang trống, 
như trăng trong nước, như lửa húc nóng. Này Văn Thù 
Sự Lợi trụ các pháp như vậy là trụ bê đề”. 


Trả lời vây, thực tế là tạo điểm tiếp xúc để cho 
kinh Kửm cương xuất hiện như một văn bản kính điển 
tiêu chuẩn của dòng thiển Pháp Vân. Đó tức là tư tưởng 
"ng vô sở trụ nhỉ sinh kỳ tâm” (Apratisthiam cittam 
utpầdayIfavyam). Cho nên, sau này dù trong kinh Đại 
thừa phương quảng tổng trì, Tì NI Đa Lưu Chỉ có quảng 
bá quao điểm phê phán chủ trương chỉ bát nhã ba la mật 
là thù thắng, nói chung, ta có thể chắc chắn chính Tì Ni 
Đa Lưu Chi đã tạo tiền để cho việc tiếp thu tư tưởng 
Kim cương và bản thần kinh Kim cương, mà người đầu 
tiên là Thanh Biện. 


Thực tế, qua lịch sử, ta sẽ thấy không chỉ một 
mình Thanh Biện mến mộ kinh Kửn cương, lấy nó lầm 
đối tượng nghiên cứu tu tập của mình. Ta sẽ gặp nó 
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trong bài kệ thị tịch của Vạn Hạnh, trong Thiên tông chỉ 
nam của Trần Thái Tông, rồi trong Giải Kim cương kinh 
lý nghĩa của Minh Châu Hương Hải và Lương Chiêu 
Minh thái tử phân kính đài của Nguyễn Du. Cả mội loạt 
nhân cách lớn của lịch sử dân tộc ta đã uiếp thu và suy 
niệm kinh Kữn cương, tạo nên một sắc thái mới cho nền 
Phậi giáo đần tộc. Và đó là chưa đề cập tới vị trí của 
kinh này trong nền Phật giáo quan phương. Kể từ ngày 
Đại Việt sử ký toàn thư 6 tờ 40b5-6 chép việc vua Trần 
Minh Tông dùng kinh Kim cương làm văn bản để ra để 
thi cho các tăng nhân vào năm 1321, thì kinh KXữn cương 
đã liên tục xuất hiện với tư cách ấy trong các triều đại 
Hậu Lê và Nguyễn. Vua Lê Thái Tổ đã đùng nó để ra 
để thị, tồi Lê Thánh Tông và Nguyễn Thánh Tổ. 

Kinh Kim cương có một vị thế xung yếu như thế, 
vậy thì nội dung tư tưởng thế nào? Qua lịch sứ. đã nhiều 
người chú giải và bàn về nội dung tư tưởng của kinh 
này. Riêng phía Trung Quốc đến đời Tống, đã gần hơn 
trãm nhà, mà sau này được gom lại trong tác phẩm 
được lưu hành dưới tên Kim cương chư giá. Về phía 
nước ra, thì sau Thanh Biện, trong số các minh văn hiện 
còn, ta có ít nhất bốn quan điểm khác nhau rút ra từ 
kinh này. Ta đã nói đến bài kệ thị tịch của Vạn Hạnh: 

“Thân nhự bóng chớp có rồi không 
Cây có xHân tươi thu héo hon 
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Theo vận thịnh suy không hãi sợ 

Thịnh suy đầu cỏ tựa phơi sương" 
(thân như điện ảnh hữu hoàn vô 
Van mộc xuân vinh thu hựu khô 
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy 
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô) 

Qua bài kệ này, rõ răng Vạn Hạnh, tuy không 
phải hoàn toàn, như sẽ chứng minh ở dưới, vẫn ít nhiều 
chịu ảnh hưởng bằng cách mượn hình ảnh từ bài kệ cuối 
cùng của kinh Kữn cương ĐTK 235 tờ 752b27-28: 

“Nhất thiết hữu vi pháp 
Như mộng huyễn bào Ảnh 
Như lộ diệc như điện 

Ưng tác như thị quan” 


Trong khi đó, vua Trần Thái Tông thổ lộ: “Trâm 
thường đọc kinh Kim cương, đến câu 'Ưng vô sở trụ nhì 
sinh kỳ tâm, vừa bỏ sách xuống để ngâm, thì bổng 
nhiên tự ngộ, liền đem những điều mình giác ngộ mà 
làm bài ca này, đặt tên là Thiên tông chỉ nam”. Còn 
Nguyễn Du thì đã từng đọc ''hơn cả ngàn lần” kinh Kim 
cương và thú nhận kinh có nhiều điểm sâu sắc, mà bản 
thân mình không thể hiểu được, cuối cùng mới nhận ra 
rằng ý thực sự của kinh Kữn cương nằm ở bản “kinh 
không có chữ"': 
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“Ngã độc Kim cương thiên biến linh 
Kỳ trung áo nghĩa đa bất mình... 
.. ĐÔ f thị chân kinh" 


Kinh không chữ chính là cuộc sống của từng con 
người. Muốn thể nhập áo nghĩa của kinh, thì ta phải 
sống chính lời dạy kính đó. Kinh không phải để cho 
nhận thức suông, mà phải biến nhận thức đó thành cuộc 
sống thì mới hiểu được. Nói theo kinh một cách hình 
ảnh, lời kinh giống như chiếc bè. Chiếc bè dùng để qua 
sông. Lời kinh là để ta nhận thức được chân lý, chứ bản 
thân nó không phải là chân lý. Chân lý nằm bên ngoài 
nó, đòi hỏi phải được thể nhập. Đây chính là bản kinh 
không chữ mà Nguyễn Du đã nói tới. Ý thức một cách 
sâu sắc quan điểm này, bản thân Nguyễn Du chấc chắn 
đã thực hành thiển. Thực hành thiển là một dạng thể 
nhập chân lý. Cho nên, trên đường đi sứ, lúc qua Lạng 
Sơn, Nguyễn Du đã viết: 

Mãn cảnh giai không hà hữu tướng 
Thử tâm thường định bất ly thiển 

Như vậy, qua ba nhân cách lớn của dân tộc, ta 
thấy lối tiếp thu kinh Kin cương có những điểm khác 
nhau. Do thế, để cập đến nội dung kinh này, tùy theo 
hoàn cảnh tâm thức của từng người tiếp xúc với kinh, 
mà sẽ có những thụ nhận khác nhau. Qua thống kê 


128 Lê Mụnh Thái 


những kinh nghiệm thụ nhận của những người đi trước, 
ta tối thiểu nhận ra bốn điểm chính. 


Thứ nhất là tư tưởng vô trụ xuất phát từ câu “Ứng 
"ồ sở írụ nhỉ sinh kỳ râm” mà vua Trần Thái Tông đã 
nhắc tới. Vô trụ là không bám víu, không chấp trước. 
Đạt được tư tưởng này, mọi hành động mới thể hiện 
được tinh thần giải thoát, mới cụ thể hóa được lý tưởng 
của bồ tát. Nói theo Minh Châu Hương Hải trong Giải 
Kim cương kinh lý nghĩa tồ 14b§-15a2, “Phật bèn dạy 
pháp bố thí, trong thì rỗi chưng lòng chấp trước, ngoài 
thì lợi ích hết thảy chúng sinh, bồ tát hợp [nên) chẳng 
chỗ trụ mà bố thí. Chẳng thấy có ngã tướng năng thí, 
chẳng thấy có tha nhân thọ thí, chẳng có tài vật khả thí, 
ba thể đều không, vô trụ sở trụ. Chẳng ngại mình thiệt, 
chẳng trông báo ơn, chẳng còn quả báo”. 


Nếu mọi hành động đồi hỏi phải vô trụ, không 
bám víu chấp trước. thì điểm vô trụ đầu tiên cần thực 
hiện là không bám víu vào chính giáo lý đức Phật. Phải 
coi ngay giáo lý đức Phật nhĩ chiếc bè đưa người qua 
sông, qua sông rồi thì phải bỏ bè. như chính bản kinh tờ 
760 đã viết: “Này các rỳ kheo, các ngươi nên biết ta 
thuyết pháp ví như chiếc bè, chính pháp còn phải bỏ, 
huống mữa chẳng phái là chánh pháp”. 


Minh Châu Hương Hải đã giải thích trong Giải 
Kim cương kinh lý nghĩa tờ 20b7-21a2: “Lễ bằng người 
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chưa sang được sông, tua [nên] phải dùng thuyên bè, 
mới sang khỏi sông. Dâu đã đến bờ, chẳng khá chấp lấy 
thuyền. Lễ bằng người chưa liễu ngộ chơn tánh chẳng 
khá không Phật pháp. Dâu đã liễu ngộ chân tánh, 
chẳng khá chấp trước Phật pháp. Lời trong kinh rằng 
dẫu người muốn biết Phật cảnh giới, sửa lòng thanh tịnh 
như hư không, ngoài chẳng có một pháp khá được. Pháp 
còn hợp [nên| xả, hà: huống phi pháp”. Nói thế cũng có 
nghĩa giáo pháp đức Phật chỉ là một phương tiện giúp ta 
đạt được chân lý, chứ tự bản thân không phải là chân lý, 
để ta có thể bám víu vào mà sống. Đây là nội dung thứ 
hai của kinh Kim cương. 


Tuy nhiên, một khi chính pháp còn phải bó thì 
người ta phải dựa vào đâu để hành động? Kinh này tờ 
151b1-2 đã trả lời: “Tất cả các pháp đêu là Phật pháp” 
(Tasmàd ucyante sarvadharmà buddhadharmà 1u). Đây 
là một tư tưởng lớn, mà sau này Huệ Năng đã viết 
thành một bài tụng dài trong Pháp bảo đàn kinh ĐTK 
2008 tờ 350c mà bến câu nổi tiếng nhất đọc như sau: 


Phật pháp tại thế sian 
Bất ly thế gian piác 

Ly thế mích bằ đề 
Pháp như câu thố giác 
(Phật pháp tại cuộc đời 
Không rời đời mà ngộ 
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Rời đời kiếm bô đê 
Thật giống tìm sừng thả) 

Quả thực, giáo lý Phật giáo chỉ cho ta thấy không 
có sự giác ngộ bên ngoài cuộc đời. Chính ở tại cuộc đời 
con người mới tìm thấy giác ngộ. Đây cũng chính là tư 
tưởng cốt lội, mà sau này Trần Nhân Tông đã thể hiện 
trong bài phú Cự trần lạc đạo. Người ta có thể sống đời 
mà vẫn vui đạo, mà vẫn giác ngộ. Nói theo Giải Kim 
cương kinh lý nghĩa tờ 49a3-6 của Minh Châu Hương 
Hải thì “Hế! thảy chúng sinh từ vô lượng kiếp đến nay 
chẳng khỏi pháp tín tam muội. Dầu khi mặc áo, ăn cơm, 
đàm thuyết đốt đãi lục căn, thường hành nhậm vận thi 
vì, thật những là pháp tín diệu dụng, chẳng biết phản 
bản hoàn nguyên, vậy bèn tày danh, chấp tưởng, tình mê 
vọng khởi, tạo chẳng chủng nghiệp. Dầu hay biết được 
nhất niệm hồi quang, liễu phòng tâm, chứng được thánh 
tâm, chuyển thế pháp đều nên Phật pháp”. 


Tuy nhiên, một khi đã chuyển thế pháp đều nên 
Phật pháp, dùng mọi phương tiện để phục vụ cho cuộc 
đời, coi việc phục vụ cuộc đời là phục vụ chánh pháp, 
tất nhiên đồi hỏi ta phải có một cái nhìn về cuộc đời đó 
như thế nào? Phải nhìn sự thịnh suy hưng vong của cuộc 
đời với con mắt gì? Đây là ý nghĩa của bài kệ kết thức 
kinh Kừm cương, mà nhiều người thường biết tới: 
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“Hết thảây pháp hữu ví 
Như mộng huyễn bọt bóng 
Như chớp cũng như sương 
Nên nhìn như vậy đúng” 


(Nhất thiết hữu ví pháp 
Như mộng huyễn bào ảnh 
Như lộ điệc như điển 
Ủng tác như thị quản) 


(Tàrakà timrram đìpo 
Màyàva§yàya budbudam 
Svapnam ca vidyud abhram 

Ca evam drastavya samskrtam). 


Chính xuất phát từ bài kệ nầy mà sau đó thiền sư 
Vạn Hạnh đã có bài kệ thị tịch như ta đã dẫn trên, Bài 
kệ này nhắn nhủ với mọi người là đã đi vào cuộc đời, 
thì cuộc đời bản thân nó là một cuộc vận động không 
ngừng, có nhiều biến cải đối thay. Người Phật tử đứng 
trước những biến cải đổi thay đó, mà bản thân mình góp 
sức tạo đựng nên, thì tuyệt đối không có gì phải sợ hãi. 
Giống như cây cỏ mùa xuân thì tốt tươi, mùa thu thì 
vàng úa, bản thân con người và cuộc đời cũng thế, có 
khi thịnh có khi suy, có khi trẻ có khi già. Người Phật tử 
phải nhìn với con mắt hết sức tỉnh táo để có thể vươn 
lên để phục vụ cuộc đời. Đây là điểm cốt lõi mà kinh 
Kim cương đóng góp cho lịch sử đân tộc ta kể từ ngày 
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Pháp Đăng, Huệ Nghiêm và Thanh Biện cổ xúy và 
quảng bá tư tưởng của kinh ấy. 


Vì thế, việc xuất hiện kinh Kim cương vào thế kỷ 
thứ 7 trong dòng thiển Pháp Vân có thể nói là một bổ 
sung quan trọng cho hệ tư tưởng mới mà Tì Ni Đa Lưu 
Chi và Pháp Hiển gây dựng. Từ một đức Phật bên 
ngoài, mà nền Phật giáo của Lục độ tập kinh hứa hẹn 
cho mọi người có thể tìm thấy bên ngoài mình, hệ tư 
tưởng mới của dòng thiền Pháp Vân đã đưa đức Phật 
này vào bên trong mỗi con người, đó là khả năng giác 
ngộ của họ. Nếu họ giác ngộ, thì họ tìm thấy đức Phật ở 
nơi chính mình. Và một khi đã đưa đức Phật về lại cho 
từng mỗi con người, thì vấn đề đặt ra là làm thế nào để 
m thấy cho được đức Phật ấy. Những kinh điển do 
dòng thiển Pháp Vân giảng dạy đã chỉ cho ta thấy là 
phải dùng sáu ba la mật. Nhưng khi thực hành sáu ba la 
mật, thì người ta lại đặt vấn để sáu ba la mật đó là gì? 


Tất nhiên sáu ba la mật là những gì do kinh điển 
Phật giáo giảng đạy, song như thế thì người ta chỉ tìm 
thấy đức Phật của mình thông qua kinh điển Phật giáo 
thôi sao? Trả lời cho câu hỏi này thì những bản dịch do 
Tì Ni Đa Lưu Chỉ thực hiện như kinh Tính xá Đầu Voi 
và kinh Đại rhừa phương quảng tổng mì đã không có 
những quan điểm rõ ràng và đặc biệt phù hợp với yêu 
cầu thực tiễn của người Phật tử Việt Nam thời bấy giờ. 
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Cần bổ sung thêm một văn bản kinh điển khác có câu 
trả lời rõ ràng, thiết thực hơn. Kinh Kim cương đã đáp 
ứng được đòi hỏi vừa nêu. Nó vừa kế thừa được, đồng 
thời đưa thêm một yếu tố mới cực kỳ quan trọng. 


Đó là trong cuộc sống người Phật tử, tời Phật dạy 
chỉ là một phương tiện để đưa tới giác ngộ. Do thế, nó 
đòi hỏi người Phật tử tự thân họ phải thể nghiệm sự 
giác ngộ ấy. Một khi đã thế, lời Phật đạy không chỉ giới 
hạn vào những gì được ghi nhận, mà còn bao gồm chính 
ngay những kinh nghiệm của cá nhân người Phật tứ. 
Đây là khởi điểm của một quan niệm mới về lời Phật 
dạy là gì. Và câu trả lời của kinh Kữn cương như đã 
thấy trên là: “Hế? thây các pháp đều là Phật pháp". Ý 
nghĩa và tác động của câu trả lời này, rồi ta sẽ thấy 
xuất hiện rõ ràng ở những thế hệ sau của đồng thiển 
Pháp Vân với những con người như thiển sư Định 
Không (730-808), La Quí, Pháp Thuận, Vạn Hạnh. v.v.. 


Quan niệm này mở ra một hướng mới, mở rộng 
phạm vi hoạt động của đời sống đạo của những người 
Phật tử Việt Nam. Ta không cân đợi lâu để thấy hướng 
đó đã xuất hiện qua những nhân vật nổi tiếng như Định 
Không và La Quí. Những vị ấy đã tích cực tham gia vào 
phong trào vận động cho chủ quyển và độc lập của đất 
nước qua những phương thức sấm vĩ phong thủy. Phải 
nói chúng là những nét mới không những của lịch sử 
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Phật giáo Việt Nam nói riêng, của cả dân tộc Việt Nam 
nói chung. Chính những nét mới này đã thể hiện cho ta 
thấy thế nào là những đóng góp của Thanh Biện đối với 
dòng thiển Pháp Vân qua kinh Kửm cương với chủ 
trương “hết? thây các pháp đều là Phật pháp”. 


Chủ trương ấy tạo cơ sở lý luận cho các phong 
trào vận động vừa Phật giáo vừa đân tộc, mà những 
người kế thừa Thanh Biên như Định Không, La Quí, và 
nhất là Vạn Hạnh đã thực hiện một cách thắng lợi. Họ 
đã thực hiện chúng với một nhận thức hết sức rõ ràng 
về yêu cầu của lịch sử dân tộc, đồng thời là đòi hổi bức 
thiết của đời sống đạo của bản thân họ. Việc Thanh 
Biện chuyền trì kinh Kim cương, lấy kinh này làm đối 
tượng nghiên cứu tu tập, do thế, có một ý nghĩa rất lớn 
lao. Đó là soi sáng thêm con đường mà dòng thiển Pháp 
Vân đã mở ra, để cho những thế hệ tiếp theo tiếp tục 
mạnh dạn bước trên con đường ấy. Phải nói đây là một 
đóng góp xuất sắc của dòng thiển Pháp Vân và hệ tư 
tưởng do dòng thiển này gầy dựng đối với dân tộc cũng 
như Phật giáo Việt Nam. 


THANH BIỆN VÀ KINH KIM CƯƠNG 
Ý nghĩa và vị thế kinh Kim cương đối với lịch sử 


Phật giáo Việt Nam là như vậy. Tuy nhiên trong bấy, 
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tám năm chuyên trì kinh Kửn cương sau khi Bháp Đăng 
tịch, Thanh Biện vẫn không nắm được ý nghĩa của kinh 
là gì. Cho đến khi gặp Huệ Nghiêm thì vấn để mà 
Thanh Biện nêu ra và câu trả lời của Huệ Nghiêm thật 
là lôi cuốn. Thứ nhất là xác định cho ta thấy kinh ấy với 
nội dung như đã trình bày trên và một số những chủ 
trương khác, thực sự đã là cơ sở giác ngộ cho không biết 
bao nhiêu người tu tập theo kinh ấy, nên có danh hiệu 
là “mẹ của các đức Phát", đúng như chính bản thân 
kinh. ĐTK 235 tờ 749b23 đã ghi nhận : “Ba đời các đức 
Phật và giáo pháp a nậu đa la tam miệu tam bồ đề của 
các đức Phật đều từ kinh ấy mà ra”. Và Huệ Nghiêm đã 
bảo với Thanh Biện như thế. 

Điều này xác lập cho kinh Kửm cương một vị thế 
tối thượng trong hiên hệ với tất cả các kinh điển Phật 
giáo khác. Người ta không thể nghi ngờ gì về những 
tuyên bố và chủ trương do kinh ấy chuyển tải và truyền 
đạt. Việc xác lập này là một cần thiết đặc biệt đối với 
một người kế thừa như Thanh Biện. Nó tạo cho những 
tư tưởng mới một tính chính thống để có cơ hội phát 
triển và thực hiện. Đặc biệt khi những tư tưởng ấy đang 
mở ra một hướng đi hoàn toần xa lạ với những gì mà 
người (a biết trước đây. Chủ trương “hết thấy các pháp 
đều là Phật pháp” là một dạng tư tưởng như thế, nên 
ngay từ đầu phải xác lập tính chính thống Ấy. 
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Một khi đã xác lập kinh Kửn cương như là “mẹ của 
các đức Phật" và các giáo pháp đều từ đó mà ra, điểm 
cần xác lập tiếp là không được nghi ngờ và phải thực 
hiện. Đây là cốt túy của cuộc đối thoại giữa Huệ 
Nghiêm và Thanh Biện đã dẫn trên: “Nghiêm lại nói: 
“Kinh đó người nào thuyết?) 


Sư đáp: 'Há không phải do Như Lai thuyết sao?) 


Nghiêm nói: “Trong kinh nói nếu ai nói Như Lai có 
chỗ thuyết Pháp, tức là hày báng Phật. Người đó không 
thể hiểu nghĩa ta nói. Con nên khéo suy nghĩ. Nếu bảo 
kinh này không phải do Phật nói thì là hảy báng kinh. 
Nếu bảo là Phật nói tức là hủy bảng Phật. Ngươi phải 


1P 


làm sao? nói mau Hói man 


Cuộc đối thoại này, ta cũng thấy Cảnh Đúc truyền 
đăng lục 6 ĐTK 2076 tờ 247a2-6 đã chép cho Đại Châu 
Huệ Hải. Hải hỏi một vị tăng giảng kinh Kửn cương: 
“Kinh đó là do ai nói?”. VỊ tăng lên tiếng nói: “Thiền sự 
sắp đùa rồi dãy. Háả không biết là Phật nói sao?” Huệ 
Hải đáp: “Nếu bảo Như Lai có chỗ thuyết pháp là hủy 
báng Phật, người đó không hiểu ý nghĩa những điều đo 
ta nói. Nếu bảo kinh đó không phải là Phật nói là hủy 
báng kinh. Đại đúc hãy trả lời xem”.V tăng không trả 
lời được. 


Sự tương tể này một lần nữa đặt lên vấn để phải 
chăng tác giả Thiển uyển tập anh đã sử dụng tư liệu từ 


lịch sử Phật giáo Việt Nam 137 


Cảnh Đúc truyền đăng lục để viết về Thanh Biện. Tất 
nhiên một suy nghĩ như thế là hết sức bình thường, nếu 
căn cứ vào niên đại ra đời của hai tác phẩm này. Dẫu 
vậy, giống như trường hợp Tì Ni Đa Lưu Chi và Pháp 
Hiển, ta không chỉ căn cứ vào niên đại ra đời của hai 
tác phẩm ấy để đi đến một kết luận dễ đãi kiểu ấy. Có 
nhiều yếu tố để cho ta có một nhận định ngược lại, mà 
một trong đó là Đại Châu Huệ Hải đã học tập với Mã 
Tổ Đạo Nhất (709-788). Điều này có nghĩa Huệ Hải đã 
sống sau Thanh Biện hơn 100 năm. Thế có khả năng 
Ngữ lục của Thanh Biện đã được đưa sang Trung Quốc 
và sau này Huệ Hải đã dùng lại. 


Dù trường hợp nào đã xảy ra đi nữa, thì cốt lõi của 
cuộc đối thoại trên nhằm cho người đối thoại biết sự 
thật của kinh điển Phật giáo không nằm trong chính các 
bản kinh điển ấy. Ngược lại nó nằm chính ngay trong 
cuộc sống, mà người ta phải thể nghiệm bằng chính bản 
thân mình. Đây là ý nghĩa của việc Huệ Nghiêm đã lấy 
phất trần đánh vào Thanh Biện khi Thanh Biên định trả 
lời câu hỏi kinh Kim cương do ai nói. Giáo lý Phật giáo 
đo thế không nằm ngoài cuộc sống. Muốn hiểu giáo lý 
này người ta phải sống với nó. Đây chính là ý nghĩa của 
chủ trương “hế? rhây các pháp đều là Phật pháp”. Cuộc 
sống Phật giáo không phải và không thể tách rời cuộc 
sống đời thường. Cuộc sống Phật giáo làm cho cuộc 
sống đời thường mang ý nghĩa Phật giáo. 
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NHỮNG NGÀY CUỐI CỦA THANH BIỆN 


Sau khi được Huệ Nghiêm khai ngô, Thanh Biện 
đã đến chùa Kiến Dương ở Hoa Lâm để giảng dạy. Hoa 
Lâm là một địa danh âm thấy trong Đại Việt sử ký toàn 
thư 5 tờ 7b6-9, nhân khi nó kể sự kiện Trần Thủ Độ 
chôn sống tôn thất nhà Lý vào nă¡n Thiên Ứng Chính 
Bình thứ nhất (1232): “Mùa đông năm đó, nhân khi họ 
đến bái yết tiên hậu ở Thái Đường của Hoa Lâm, Thủ 
Độ ngẫm đào một hằm sâu dựng nhà ở trên, đợi khi các 
người họ Lý uống rượu say, liền giựt máy chôn sống 
hết°. Khám định Việt sử thông giảm cương mục 6 tờ 
I3a2 cũng viết về sự kiện này và đã chú thích: “Hoa 
Lâm là tên xã, Thái Đường là tên thôn, đều thuộc huyện 
Đông Ngạn tỉnh Bắc Ninh`. 


Hoa Lâm quả là một tên làng tại Đông Ngạn. Đại 
Việt lịch triều đăng khoa lục 2 có ghỉ quê hưởng của 
Trinh Xuân Chú, tiến sĩ khoa 1743, là làng Hoa Lâm 
hạt Đông Ngạn. Tuy nhiên, bia Lý gía lính thạch hiện 
còn tạt chùa Thiền Tâm. tức chùa Tiêu thuộc xã Tương 
Giang huyện Tiên Sơn ngày nay, lại cho biết Hoa Lâm, 
quê của mẹ Lý Thái Tổ, là phải ở phía đông bên trái 
của chùa Tiêu, tức là Dương Lôi thuộc xã Tân Hồng 
ngày nay. Điểm cần lưu ý là làng Cói Thái Đường 
thuộc huyện Gia Lâm ngày nay vẫn nhận là quê hương 
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của bà mẹ Lý Thái Tổ là Phạm Thị Ngà. Vậy Hoa Lâm 
ở Thái Đường bay ở Dương Lôi? 

Trả lời câu hỏi Ấy, ta phải căn cứ vào các tư liệu 
điển đã, xem ở đâu có đền thờ của bà Phạm Thị Ngà, vì 
sự kiện chôn sống tôn thất nhà Lý xẩy ra nhân việc đến 
bái yết tại đền thờ của bà này. Theo các tư liệu hiện thu 
thập được, phần lớn cuộc đời mẹ Lý Thái Tổ xoay 
quanh hai xã Tân Hồng và Đình Bảng của huyện Tiên 
Sơn ngày nay. Xã Tân Hồng là một xã mới đo các làng 
Dương Lôi, Đại Đình và Phù Lưu hợp thành. Làng 
Dương Lôi ngày nay vẫn còn hậu cung thờ tám bài vị 
vua Lý, và những lễ hội liên hệ với bà mẹ Lý Thái Tổ 
cũng xảy ra chủ yếu tại xã ấy. Làng Hoa Lâm do thế có 
khả năng năm tại vùng xã Tân Hồng này. 

Diều đáng tiếc là ngôi chùa Kiến Dương cho đến 
nay vẫn chưa truy tìm được dấu vết. Cho nên, ta cũng 
không thể xác định cụ thể ngồi chùa mà Thanh Biện đã 
trải qua những ngày cuối cùng của đời mình là ở làng 
Hoa Lâm của huyện Đông Ngạn ngày xưa, tức Gia Lâm 
ngày nay, hay ở tại làng Dương Lôi của huyện Tiên Sơn 
nh Bắc Ninh. Hy vọng những khai quật khảo cổ học 
trong tương lai có thể cung cấp cho ta những thông tin 
mới về vùng đất có nhiều liên hệ với nền văn hóa của 
dân tộc ta và Phật giáo. 
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CHƯƠNG III 


ĐẠI THỪA ĐĂNG VÀ NHỮNG NHÀ 
TÂY DU CẤU PHÁP 


Vào thập niên 8O của thế kỷ thứ 7, khi Thanh Biện 
đang sống những ngày cuối cùng của mình tại chùa 
Kiến Dương của Hoa Lâm, thì Phật giáo nước ta đang 
chứng kiến một phong trào rầm rộ đi Tây Trúc cầu 
pháp. Phong trào này chấc chắn không phải vào thập kỷ 
ấy mới xuất hiện một cách nhộn nhịp. Chúng tôi nghĩ 
những thế kỷ trước chắc chắn cũng có những người Phật 
tử Việt Nam ra đi öm đến đất Phật để học tập và tu 
luyện. Điểu không may mắn là tên tuổi họ đã không 
được lưu lại. Có thể vì đã không ai ghi lại, hoặc có ghi 
lại nhưng đã bị thiên tai địch họa xóa tan. Chỉ đến nửa 
cuối thế kỷ thứ 7, nhờ vận may, Nghĩa Tịnh (635-713) 
đã ghi lại cho ta một loạt sáu cao tăng Việt Nam đã ra 
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đi và phân lớn mất tại Ấn Độ trong Đại Đường Tây vức 
câu pháp cao tăng truyện. 


Nghĩa Tịnh là người Trác Huyện, Hà Bắc, họ 
Trương tên Văn Minh. Xuất gia từ trẻ, năm 20 tuổi thọ 
giới cụ túc. Đến năm Hàm Hanh thứ 3 (672), từ Quảng 
Châu ông vượt biển đến Thất Lợi Phật Thệ ( hìvijaya), 
tức vùng Sumatra ngày nay. Sau đó đến Ấn Độ tu học ở 
Nalanda 10 năm, rồi trở lại Thất Lợi Phật Thệ tiếp tục 
học tập 7 năm nữa mới về nước vào năm 688, mang 
theo 400 văn bản kinh luật tiếng Phạn, cùng 300 viên 
xá lợi. Ông được Võ Tắc Thiên đón tiếp và cho ở chùa 
Phật Thọ Ký. Từ năm 699 cho đến năm 711, ông đã 
dịch 56 bộ kinh luật, cộng cả thấy 230 quyển, chủ yếu 
là thuộc luật bộ của phái Nhất Thiết Hữu. 


Ngoài các dịch phẩm ấy, Nghĩa Tịnh còn viết hai 
bộ sách mô tả tình trạng Phật giáo các nước phương 
Nam, mà ông từng đi qua thời bấy giờ, và những người 
đã ra đi Ấn Độ để chiêm bái và học tập Phật giáo. Đó 
là Mam hải ký quy nội pháp truyện 4 quyển và Đại 
Đường Tây Vức câu pháp cao tăng truyện 2 quyển. Đại 
Đường Tây Vức cầu pháp cao tăng truyện được viết 
xong vào năm Thiên Thọ thứ 2 (691), điểu này có nghĩa 
khi mới về tới nước, Nghĩa Tịnh đã ghi chép lại những 
thông tin mình thu thập được trong gần 20 năm sống ở 
Ấn Độ và Thất Lợi Phật Thệ. Nội dung ghi lại những sự 
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kiện các cao tăng từ các nước phương Đông như Việt 
Nam, Trung Quốc, Triều Tiên qua Ấn Độ cầu pháp của 
nửa sau thế kỹ thứ 7, từ năm 650 trở đi, bao gồm tiểu sử 
cúa hơn 6O vị, trong đó có sáu cao tăng là người Việt 
Nam ta. 


Trong sáu vị này có bốn vị của Giao Châu, tức 
vùng Bắc bộ ngày nay, và hai vị thuộc Ái Châu, tức 
Thanh Hóa. Tên tuổi những vị này đã không được các 
tư liêu nước ta ghi lại. Có hai lý do. Thứ nhất, một số 
trong sấu vị này là đệ tử của những cao tăng Trung 
Quốc như Khuy Xung, khi họ sống tại nước ta một thời 
gian trên đường ổi tới Ấn Độ. Từ đó, tất nhiên Tiiền 
uyển tập anh không bao giờ ghi lại. Thứ hai, một số vị 
theo cha mẹ ra ở nước ngoài, nên đã xuất gia và thọ 
giới bên ngoài Việt Nam như Đại Thừa Đăng. Thứ ba, 
một số vị ra đi lúc quá trẻ như Giải Thoát Thiên, nên 
chưa tạo được một vị thế nổi bật nào trong đời sống 
Phật giáo Việt Nam và do thế đã không được ghi lại. 


VỀ VẬN KỲ 
Người thứ nhất được Nghĩa Tịnh ghi lại trong Đại 
Đường Tây Vức cầu pháp cao tăng truyện quyền thượng 


ĐTK 2066 tờ 4a22-26 là Vận Kỳ: “Thầy Vận Kỳ là 
người Giao Châu cùng ra ải với Đàm Nhuận, nhờ Trỉ 
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Hiền mà được thọ giới cụ túc. Đi lai vàng biển Nam hơn 
mười năm, giỏi tiếng Côn Lôn (tức tiếng Mã Lai, LMT), 
khá rành Phạn ngữ, sau lại vê đời, sống ở nước Thất Lợi 
Phật Thệ cho đến nay. Đã từng đi lại trên sóng dữ, để 
truyền kinh điển đến nước vua (tức Trung Quốc, LMT), 
quảng bá những giáo lý chưa từng được nghe, là nhờ 
sức của người này. Tuổi có thể là 40. 

Nghĩa Tịnh viết xong Đại Đường cầu pháp cao 
tăng truyện vào năm 691 và ghi nhận Vận Kỳ vào thời 
điểm ấy là ở vào khoảng tuổi 40. Niên đại của Kỳ do 
thế rơi vào những năm 650-690. Có thể nói Vận Kỳ là 
một trong những người Việt Nam đầu tiên đi cư ra sống 
ở nước ngoài được biết tên tuổi. Ông đã xuất gia với 
một vị sư nào đó tại nước ta. Rồi sau đó, đã cùng Đàm 
Nhuận ra đi về phía Nam. 


Đàm Nhuận, theo những ghi chép của Nghĩa Tĩnh 
trong Đại Đường cầu pháp cao tăng truyện quyển 
thượng ĐTK 2066 tờ 4c29-5a4, “Là người Lạc Đương, 
giỏi chú thuật, học huyền lý, nghiên cứu luật điển, rành 
rẽ thuốc men, khéo ăn mặc, giỏi xem xét. Bèn cầm gậy 
ra vùng Giang Biểu (vùng Quảng Đông, Quảng Tây của 
Trung Quốc và Bắc bộ nước ta, LMT), lấy việc cửu 
người làm hoài bão. Dần dà đi và phía Nam thì tới Giao 
Chỉ, sống trải mấy năm, đạo tục đều mến phong độ. Bèn 
dong thuyền về nam, hẹn đến Tây Ấn Độ. Đến nước Bột 
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Bồn (Palembang, LMT) phía bắc Ha Lăng (lava), bèn 
nhuốm bệnh mà mất, thọ 30 tuổi”. 


Đọc tiểu sử của Đàm Nhuận, ta biết thêm về lý do 
vì sao Vận Kỳ đã ra đi. Đó là vì sự có mặt của Đàm 
Nhuận tại nước ta. Đàm Nhuận là một người giỏi nhiều 
mặt, đặc biệt ông rành rẽ về thuốc men. Với số vốn 
hiểu biết khá sâu về Phật giáo và khả năng chữa bệnh, 
cộng thêm với tư cách và đức độ, Đàm Nhuận đã thu 
hút sự ái mộ của người nước ta, trong đó có cả Vận Kỳ 
và thầy của ông. Nhờ thế, Vận Kỳ chắc chắn với sự cho 
phép của thầy mình, đã tháp tùng Đầm Nhuận ra đi Ấn 
Độ. Nhưng khi tới quần đảo Indonesia không được bao 
lâu thì Đàm Nhuận đã mắc bệnh và mất ở Bột Bồn, lúc 
mới 30 tuổi, khoảng trước năm 680. 


Khi Đàm Nhuận mất, thì Vận Kỳ đã có một số 
quan hệ với những nhà sư tại Ha Lăng, tức đảo Java 
ngày nay. Trong hơn 1Ö năm còn lại, trước khi Nghĩa 
Tịnh viết Đại Đường Tây Vúc cầu pháp cao tăng truyện 
vào năm 69], Vận Kỳ đã học tiếng Mã Lai và tiếng 
Phạn mà Nghĩa Tịnh đánh giá là rất thành thạo. Sau đó, 
Kỳ xin thọ giới cụ túc với một vị cao tăng của nước Ha 
Lăng là Trí Hiền (Nhã Na Bạt Đà La, Iđanabhadra), rồi 
hợp tác cùng Hội Ninh để đưa kinh sách đã địch ở Ha 
Lăng về Trung Quốc và nước ta. Vì thực hiện công tác 
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này, Vận Kỳ trong hơn I0 năm đã qua lại vùng biển 
Đông nước ta nhiều lần. 


Về những hoạt động của Vận Kỳ hơn 10 năm ở 
Ha Lăng, tiểu sử của Hội Ninh trong Đại Đường Tây 
vức cầu pháp cao tăng truyện quyển thượng ĐTK 2066 
tờ 4a2-21 cho ta nhiều thông tin khá rõ: “Luật sự Hội 
Ninh, người Thành Đô, Ích Châu, bẩm tính nết na, chí 
muốn hoàng pháp lợi người. Nhỏ mà thông mình, đến 
học pháp đường trọng lẽ mầu như ngọc quí, bỏ vinh hoa 
như dép rách, giỏi nắm kinh luận, càng rành giới luật, 
chí muốn thuyết pháp, lòng kết Tây phương. Nên trong 
năm Lân Đúc (664-665) chống gậy đi về Việt Nam, đong 
thuyền đến châu Ha Lăng, dừng lại ba năm, bèn cùng 
nhà sự biết nhiều của nước Ha Lăng là Nhã Na Bạt Đà 
La, dịch phần Như Lai niết bàn và hỗa táng trong kinh A 
hàm. Phần này so với kinh niết bàn của đại thừa có 
nhiều chỗ không giống. Niưững kinh Niết bàn đại thừa ở 
Tây quốc, Tịnh tôi xem thấy đề mục nói xố nó có 25 
ngàn tụng và nếu phiên dịch hơn 60 ngàn quyển. Kiểm 
toàn bộ thì rốt cuộc không có đủ, chỉ được phần đầu 
phẩm Đại chúng vấn một tập có hơn bốn ngàn tụng. 

Hội Ninh đã dịch được bản À hàm, bèn sai tiểu 
tăng Vận Kỳ đem biểu máng kinh trở về đến thủ ph 
Giao Châu, chạy ngựa trạm lên kinh đô, tâu lên nhà 
vua, hy vọng khiển cho điều chưa nghe, truyền khắp 
Trung Quốc. Vận Kỳ từ kinh trở về Giao Chỉ, kể lại cho 
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người tụ kê đời, nên được tặng mấy trăm tấm vải quyến 
sợi nhỏ, lại đến Ha Lăng trả ơn Trí Hiền (Nhã Na Bạt 
Đà La) và gặp Hội Ninh. Do thế, Hội Ninh mới ải Tây 
quốc. (Tịnh tôi) đến ở chỗ nào thì đều xem xét phong tục 
và nghe ngóng, vẫn không thấy được tin tức từ Ấn Độ 
nữa. Chuẩn theo lẽ đó thì người này đã mất. Thương 
rằng: 

Buôn thay Hội Ninh 

Vì đạo cô chỉnh 

Mới dịch hai cuốn 

Đem dâng triều đình 

Hẹn xong bến Bảu 

Tạm ở Hóa Thành 

Mình dù mất mà đạo sáng 

Thời tuy xa mà la danh 

Đem chí trước của bê tát 

Cùng người sau để tiếng tăm 

Ninh hưởng dương khoảng 34, 35 tuổi”. 

Quan hệ của Vận Kỳ với Trí Hiển và Hội Ninh là 
như thế. Việc qua lại giữa quần đảo Indonesia và nước 
ta, Vận kỳ chắc thực hiện nhiều lần. Việc Vận Kỳ được 
cúng hằng trăm tấm vải quyến, chứng tổ nước ta lúc 
bấy giờ là một trung tâm sản xuất vải vóc nổi tiếng. Và 
Vận Kỳ đã qua đời, hẳn vào lúc Nghĩa Tịnh đang cồn 
sống tại Thất Lợi Phật Thệ, tức từ năm 681 đến 688. Ta 
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cần chú ý đến chi tiết này, vì Vận Kỳ có thể nói là 
người Việt Nam đầu tiên được biết tên ra định cư ở các 
nước phương Nam. Và chắc chắn không chỉ một mình 
Vận Kỳ. Có thể có nhiều người Việt Nam khác nữa, và 
họ sẽ là những người đóng góp cho cuộc vận động độc 
lập sắp tới của Mai Hắc Đế xảy ra vào năm 722. 


Căn cứ vào những gì ngay chính sử Trung Quốc 
ghi lại thì Mai Hắc Đế, khi khởi nghĩa, đã tập hợp được 
một liên minh, lôi kéo cả Lâm Ấp và Chân Lạp, cho sự 
nghiệp đấu tranh giành độc lập. Việc thiết lập được một 
liên minh như thế không thể xảy ra ngày một ngày hai, 
mà đòi hỏi phải trải qua một thời gian đài vận động và 
thuyết phục các nhà nước độc lập phía Nam này ủng hộ 
cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc ta. Quá trình 
vận động ấy chắc chắn phải có sự góp công góp sức của 
những người Việt Nam cư trú tại nước ngoài kiểu như 
Vận Kỳ. 


Những người này họ hiểu biết phong tục tập quán 
và chắc chắn có một vị thế kinh tế nào đó. Đặc biệt họ 
biết ngôn ngữ của những nước ấy để giao thiệp với 
chính quyền sở tại, mà dân tộc ta lúc ấy đang cần sự 
ủng hộ tỉnh thần và vật chất cho cuộc đấu tranh của 
mình. Có thể nói nhà nước Mai Hắc Đế là một nhà 
nước đầu tiền của dân tộc ta đã tập hợp được sự ủng hộ 
quốc tế cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng của mình. 
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Trước đây, khi đọc những thông tin của chính sử Trung 
Quốc về việc Mai Hắc Đế liên kết với Chiêm Thành và 
Chân Lạp, ta thường không biết vì sao một chính quyền 
khởi nghĩa non trẻ lại có thể tập hợp được những lực 
lượng quốc tế yểm trợ cho cuộc đấu tranh chính nghĩa 
của mình. Bây giờ với trường hợp điển hình của Vận Kỳ 
và năm vị cao tăng khác có tên tuổi được ghi chép lại, 
ta thấy nước ta vào nửa cuối thế kỷ thứ bảy và những 
năm trước cuộc khởi nghĩa Mai Hắc Đế không lâu, hàng 
loạt người Việt Nam đã đi ra nước ngoài. Họ đi ra nước 
ngoài có nhiều lý do. Có những người ra đi để học tập 
cầu đạo. Nhưng cũng có người ra đi để làm kinh tế, 
buôn bán, và có khi họ đã định cư ở những đất nước họ 
đã đến học tập hay buôn bán, như Vận Kỳ và cha mẹ 
của Đại Thừa Đăng. Nhưng vẫn có những liên hệ đi về 
với quê hương mình. Đây chính là những cộng đồng 
người Việt sống bên ngoài đất nước. Họ là lực lượng đã 
đem về những thông tin từ bên ngoài, để cho chính 
quyền Mai Hắc Đế nắm và sử dụng cho việc thiết lập 
quan hệ ngoai g1ao và liên mình hữu nghị. 


VỀ KHUY XUNG 
Bên cạnh Vận Kỳ, người thứ hai là pháp sư Khuy 
Xung, mà theo Đại Đường Tây Vức cầu pháp cao tăng 


truyện quyển thượng ĐTK 2066 tờ 4bl-6 “gốc người 
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Giao Châu, tức là đệ tử của Minh Viễn. Tên tiếng Phạn 
là Chất Đát La Đề Bà (Ciradeva), đã cùng Minh Viễn 
xuống thuyên dong về biển Nam. Đến châu Sư Tử (tức 
nước Srilanka ngày nay, LMT) (hì nhắm đến Tây Ấn Độ 
gặp sư Huyền Chiếu, bèn cùng đến Trung Ấn. Con người 
Khuy Xung bẩm tính thông mình, giỏi đọc kinh Phạn 
ngữ, đi đến chỗ nào thường hay viết thành bài để hái 
lên. Ban đầu đến lễ cây bô đê. Tới thành Vương Xá thì 
mắc bệnh tại vườn Trúc. Bèn ở lưu lại hồi lâu, rồi mất. 
Tuổi khoảng 30”. 


Ngoài ghi chép của Nghĩa Tịnh, Phi Trược về liên 
hệ với tín ngưỡng Phổ Hiển còn mở rộng những chỉ tiết 
vừa đọc và cho ta một bản tiểu sử mới trong Tam bảo 
cảm ứng yếu lược lục quyển hạ ĐTK 2084 tờ 850a11- 
23: “Cảm ứng thứ 8: Pháp sự Khuy Xung tạo tượng Phổ 
Hiền được khỏi nạn đến Ấn Độ (tt Cầu pháp truyện). 
Pháp sử Khay Xung người Giao Châu, chí mong đến 
nước Ấn Độ, liền phát nguyện tạc tượng Phổ Hiên cầu 
xin rằng: 'Đại sĩ Phổ Hiền có nguyện luôn thuận chúng 
sanh, há bỏ thành tâm của bắn đạo ứ. Bèn liềnđược 
cảm mà nằm mơ thấy đức Phổ Hiền với voi trắng, xoa 
đầu Xung, nói rằng: “Con có chí thành, sắp di Ấn Độ. 
Nếu có sự trở ngại gì ta sẽ cứu cho. Tỉnh mộng, Xung 
cảm thấy vui vẻ, cùng Mình Viễn xuống thuyền, dong 
buôm biển Nam, bỗng gặp gió dữ sắp rơi vào nước La 
Sát. Xung chuyên niệm Phổ Hiền. Tượng của Ngài hiện 
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ra trên thuyền, gió lặng, thuyền nhắm nước Sư Tử 
(Srilanca), lại gặp nạn cá Ma kiệt Xung lại chuyên 
niệm Phổ Hiền. Tượng Ngài lại hiện trên thuyền. Cá lớn 
ngậm miệng mà đi. Bèn khỏi nạn, đến nước Sư Tủ, lại 
nhắm đến Tây Ấn Độ, gặp pháp sự Huyền Chiếu, rồi 
cùng nhau đến Trung Ấn Độ, lễ cây Bộ Đề. Lại dến 
vườn Trúc Lâm, mắc bệnh nhỏ, thấy đức Phổ Hiền như 
mơ nói rằng: 'Nhờ thánh lực mà đã thỏa được nguyện 
vọng của mình, có được sáu căn thanh tịnh, không khiến 
sinh buồn râầu'. Rôi để lại di chúc mà mất, v.v..” 


Phi Trược (2-1063) là một nhân vật lớn của Phật 
giáo đời Liêu Trung Quốc. Ta không biết ông viết Tam 
bảo cảm ứng yếu lược chắc chắn vào thời điểm nào. 
Tuy nhiên, Phi Trược cho biết xuất xứ của những ghi 
chép của ông là từ Câu pháp truyện. Câu pháp truyện 
này chắc chắn là Đại Đường Tây Vức cầu pháp cao 
tăng truyện. Nhưng tiểu sử của Khuy Xung, lấy từ Đại 
Đường Tây Vúc cầu pháp cao tăng truyện, ta không 
thấy có những chi tiết mà Phi Trược ghi lại. Phải chăng 
bản lưu truyền hiện nay của tác phẩm ấy đã bị sửa đối, 
cắt bớt đi, khác với bản Phi Trược có trong tay, khi viết 
Tam bảo cẩm ứng yếu lược lực?. Theo chúng tôi, một 
trường hợp như thế khó có thể xảy ra. Có khả năng vào 
thời Phi Trược đã lưu hành một bản tiểu sử của Khuy 
Xung độc lập bên ngoài Đại Đường Tây Vức cầu pháp 
CaO tăng (THYỆn. 
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Bây giờ, kết hợp hai nguồn tư liệu vừa dẫn, ta thử 
nghiên cứu cuộc đời Khuy Xung, xem Khuy Xung có vị 
trí như thế nào trong lịch sử Phật giáo của dân tộc ta. 
Trước hết là vấn để niên đại của Khuy Xung phải được 
xác định. Để làm việc này, ta cần biết đến Minh Viễn. 
Minh Viễn, theo Đại Đường Tây Vức câu pháp cao tăng 
truyện quyển thượng ĐTK 2066 tờ 3c2-1§ “là người 
Thanh Thành, Ích Châu. Tiếng Phạn là Chấn Đa Đề Bà 
(tiếng Đường gọi là Tư Thiên, Citadeba), tuổi nhỏ đã 
theo học đạo. lớn lên càng mến tu. Dung mạo nhã đẹp, 
thân thái thanh cảnh, giỏi Trung luận và Bách luận, ưa 
bàn về Trang Châu, sớm đạo vùng Bảy Hồ, sau trải qua 
miền Ba Ngô. lại học kinh luận, tập thêm môn thiên. Do 
thế, ở ẩn núi Lô qua những ngày hè, buồn vì đạo thánh 
dể oäi, bèn chống gậy ải vê phía Nam đến ở Giao Chỉ. 


Rất gõ thuyểền vượt sóng dữ đến nước Ha Lăng, 
tiếp tới châu Sư Tử, được vua nước đó lễ kính, ông bèn 
lặng lẽ vào trong gác, lén lấy răng Phật, mong trở vê 
nước mình, để dựng tháp cúng dường. Khi đã được vào 
tay thì bị lấy lại, nên không toại sở nguyện, mà còn bị 
lăng nhục. (Tịnh tôi) đến Nam Ấn Độ thì nghe người 
châu Sư Tử nói rằng ông đã đến chùa Đại Giác, mới 
mất, không có tin tức gì. Thế thì ông đã mất trên đường 
đi, không biết bao nhiêu tuổi. 


Châu Sư Tử giữ gìn răng Phật chặt chế khác 
thường. Họ đặt trên lầu cao của kín mấy tầng, khỏa bùn 
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miêm phong, nằm quan cùng in. Nếu mở một của, tiếng 
vang khắp thành. Mỗi ngày cúng dường, hương hoa rải 
khếp, hết lòng cầu xin thì răng hiện ra trên hoa, hoặc 
hiện ra ánh sảng lạ, mọi người cùng thấy. Truyện nói 
rằng châu này nếu mất răng Phật thì sẽ bị bọn la sát 
Huốt mất. Vì đề phòng nạn dó, họ đã giữ gìn hết sức. 
Cũng có lời truyền rằng, nếu phải đến nước Chỉ Na thì 
đó là sức thánh ban xa, có cảm liền thông, hả phải do 
tiệc người, gượng làm chuyện phí phận”. 

Minh Viễn đến nước fa và Khuy Xung đã theo hầu 
Minh Viễn trước khi xuống thuyền ra đi Ấn Độ. Truyện 
của Minh Viễn vừa dẫn cho thấy khi Nghĩa Tịnh tới 
Nam Ấn Độ thì Minh Viễn đã mất. Điều này có nghĩa 
Minh Viễn phải mất trước năm 68[, tức năm Nghĩa Tình 
rời Ấn Độ để về sống ở Thất Lợi Phật Thệ. Vậy Khuy 
Xung phải ra đi khỏi nước ta trước năm 680. Bấy giờ 
chắc hẳn ông trên 20 tuổi, niên đại của Khuy Xung do 
thế phải rơi vào khoảng những năm 650-680. Việc Minh 
Viễn lấy trộm răng Phật tại nước Tích Lan, Khuy Xung 
chắc có dính líu ít nhiều. vì ông là đệ tử của Minh Viễn. 
Sau sự việc ấy, Minh Viễn đã đi lên Trung Ấn Độ ở 
chùa Đại Giác (tức Bồ Đề Đạo Tràng ngày nay. LMT) 
và mất ở đó. Còn Khuy Xung khi tới Tích Lan thì nhắm 
về Tây Ấn Độ để đi, và sau đó đã gặp Huyền Chiếu. 
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Huyền Chiếu, theo Đại Đường Tây Vúc cầu pháp 
cao tăng truyện quyển thượng ĐTK 2066 tờ Ib26-2a22, 
“là người Tiên Chưởng tức Thái Châu, tên Phạn là Bàn 
Ca Xá Mạt Để (tiếng Đường gọi là Chiếu Tuệ, 
Pakajlamati), cha ông đều là quan tướng, tổi trẻ rút 
trâm xuất gia. Đến lúc thành nhân, nghĩ đến việc lễ bái 
dấu thánh. Bèn đến kinh sư, tìm nghe kinh luận. Vào 
năm Trình Quản (626-656) ở tại chỗ sự Huyền Chứng 
của chùa Đại Hưng Thiện, bắt đầu học tiếng Phạn. Từ 
đó, chống gậy về tây, nghĩ đến vườn kỳ, bỏ thành đô mà 
ra sa mạc. Vượt Thiết Môn mà lên núi tuyết, ngậm 
Hương Trì để kết ý xong hết tứ hoằng, vượt Thông Lãnh 
để lòng bay, thệ độ ba cõi, đường qua nhanh dễ tối nước 
Đồ Hóa La (Tokhara), vượt xa nước hồ, đến nước Thổ 
Phôn (Tây Tạng), nhờ công chúa Văn Thành đưa đến 
Bắc Thiên Trúc, dần dần nhắm nước Đô Lan Đà. Trong 
khi chưa tới thì đường đài hiểm khó, gấp giặc bị bắt. 
Buôn bán kể cùng, tố cáo chẳng chỗ, bèn phải nhờ đến 
thân mình giúp đð, nhờ thánh rõ lòng, mộng thấy điềm 
lành. Thức dậy thấy giặc đều ngủ, riêng dẫn mình ra 
khói vòng vây, liền được khỏi nạn. Ở nước Đồ Lan Đà 
ba bốn năm, nhờ quốc vương tôn trọng, hàu lại cúng 
dường, học kính luật, tập Phạn văn. Mới được chút 
thông, dần dà đi đến phía Nam, tới Ma Ha Bồ Đề. Lại 
trải bốn mùa hè. Tự giận sinh không gặp Phật, may thấy 
dấu vết, chiêm ngưỡng tượng của đức Di Lặc do mình vẽ 
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ra với lòng tin thành không thiếu. Những lúc rảnh việc 
kính lễ, trầm mình nghiên cứu Câu Xá. Khi đã hiểu Đối 
pháp (tức Câu Xá, LMT) thì lòng nghĩ đến giới luật. 
Hai môn học ấy đã rõ, sau ở lại chùa Na Lan Đà ba 
năm, đến pháp sư Thắng Quan học Trung luận và Bách 
luận. Lại đến đại đức Bảo Sư Tử học Du già thập thất 
địa. Các món thiên dịnh thầy đều thấy bờ. Khi đã nắm 
hết nét chính bèn đến phía Bắc sông Hằng nhận quốc 
vương Chiêm Bộ (Champa), cúng dường ở các chùa Tín 
Giả v.v..Lại qua ba năm. 


Sau nhân có sứ giả nhà Đường là Vương Huyễn 
Sách về quê dâng lời tâu nói về đức độ thực sự của 
Huyền Chiếu nên Sách được lệnh vua trở lại Tây Thiên 
mời Huyền Chiếu về kinh đô. Trên đường ghé lại nước 
Ni Ba La (Nepan), nhờ vua nước này sai người đưa đến 
Thổ Phần, lại gặp công chúa Văn Thành, đãi ngộ hết lễ, 
chu cấp để cho trở về nước Đường. Từ đó lặn lôi qua 
vùng Tây Thiên thì tới Đông Hạ. Ấy là tháng 9 rời 
Chiêm Bộ thì tháng giêng đến Lạc Dương. Trong vòng 
năm tháng, vượt đường vạn dặm. Lúc ấy vào khoảng 
năm Lân Đức (664-665). Vừa đến Lạc Dương, bèn đến 
bái vết, lại được lệnh vua đến nước Kiệt Thấp Di La 
(Kasmir) lấy thuốc trường sinh nơi bà la môn Lô Ca Dật 
Đa (Lokaj1a). 


Khi đang cùng các đại đức ở Lạc Dương gặp nhau 
bàn luận cương yếu của Phật pháp. Luật sư Đạo và 
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pháp sự Quan của chùa Kinh Ai, các địch bản của luật 
bộ của Tát Bà Đa (Nhất thiết hữu bộ, Sarvàstivầda, 
LMT). Thế mà nhận được lệnh vua phải đi mau, nên 
không thỏa được bản hoài. Những Phạn bản do sứ nang 
về đều để lại ở kinh đô. Từ đó lại lặn lội vàng gió cát, 
trải qua núi đá. Bên mé đường sạn đạo gập ghẳnh kéo 
nữa bóng mà lách qua, dưới lớp cầu dây đưa đẩy quên 
hết mình để né sang. Gặp giặc Thổ Phôn may thoát 
được yên, thấy cướp hung nô chỉ còn chút sống. Đi đến 
biên giới Bắc Ấn Độ thì đã gặp sứ giả nhà Đường trên 
đường dẫn Lô Ca Dật Đa. 

Lô Ca Dật Đa lại sai Huyện Chiếu về sứ giả mấy 
người nhắm nước La Trà (Rajasthan) của Tây Ấn Độ để 
lấy thuốc trường sinh. Đường đi qua Phượt Kiết La 
(Vajra) để đến Nạp Bà Tì Ha La (tiếng Đường gọi là 
Tân Tự, Navavihara), thấy nơi đúc Như Lai tắm rửa và 
các thánh tích, rồi dần đến nước Ca Tất Thí, lạy xương 
đình dầu của Như Lai, hương hoa bày đủ, lấy những nét 
in thì có thể thấy được đời sau lành dữ. Lại qua nước 
Tín Đệ (Indus) mới tới La Trà nhận được sự lễ kính của 
vua. Bèn an cứ bốn năm rồi chuyển qua phía Nam, đem 
theo các loại thuốc, mong trở về Đông Hạ (Trung 


Quốc). 


Lại đến Kim Cương tọa và chàa Na Lan Đà, Tịnh 
tôi lại được gặp, đem hết chí nguyện bình sinh mong gặp 
hết ở hội Long Hoa. Chỉ vì đường Nì Ba La và Thổ Phôn 
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bị nghẽn không thông, dường Ca Tất Thị bị Đa Thị (tức 
Ba Tư) chận giữ khó vượt qua. Bèn liền gửi lòng nải 
Thúu, ghé tịnh vườn Trúc. Đù lúc nào cũng mong muốn 
được truyền đăng mà chưa thôa được lòng, lá rơi về cội. 
Thương thay, khổ hạnh tỏ thành, lợi sanh không gọi, 
mong việc xe mây lưng trời gãy cánh. Ở nước Yêm Ma 
La Bì của Trung Ấn Độ, ông mắc bệnh mà mất, xuân thu 
hơn 60 (nói Đa Thị tức nước Đại Thực vậy)”. 


Đọc tiểu sử của Huyền Chiếu, ta thấy nếu Khuy 
Xung gặp Huyền Chiếu ở Tây Ấn Độ thì cuộc gặp gỡ 
này phải xảy ra sau năm 665 khi vua Lân Đức nhà 
Đường sai Huyền Chiếu trở lại Ấn Độ tìm thuốc trường 
sinh ở nước La Trà vào những năm 664, 665 và trước 
khi Nghĩa Tịnh trở về Thất Lợi Phật Thệ vào năm 681. 
Sau cuộc gặp gỡ này, Khuy Xung đã cùng Huyền Chiếu 
đi về Trung Ấn Độ. Tại đây nếu Huyền Chiếu gặp 
Nghĩa Tịnh tại Na Lan Đà, thì Khuy Xung cũng có khả 
năng đã gặp Nghĩa Tịnh. Thực tế thì Huyền Chiếu trở 
lại Kim Cương tòa, trong khi Khuy Xung thì đi lễ cây bổ 
đề. 

Tất cả điểu này chỉ việc cả hai người cùng đến Bỗ 
Đề Đạo Tràng để thăm nơi đức Phật thành đạo. Giống 
như Huyền Chiếu “gửi lòng múi Thứu, ghé tình vườn 
Trúc”, Khuy Xung cũng đã mắc bệnh ở vườn Trúc. 
Vườn Trúc tức tỉnh xá Trúc Lâm (Venuvanavihàra) nổi 
tiếng của thời đức Phật, nơi đức Phật từng sống qua và 
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giảng thuyết một số bộ kinh. Nó nằm gần thành Vương 
Xá, tức thành phố Rajgir ngày nay. Chính tại vườn Trúc 
này, Khuy Xung đã mất tại đó lúc khoảng 30 tuổi, tức 
khoảng năm 675. Niên đại của Khuy Xung như thế rơi 
vào khoảng 645-675. 


Khuy Xung là một trong những học giả kế thừa 
truyền thếng nghiên cứu tiếng Phạn của Phật giáo nước 
ta với những người mở đầu như Khương Tăng Hội và 
Đạo Thanh. Tiếp đến, theo Phi Trược, về mặt học lý 
Khuy Xung là một người đi theo tín ngưỡng Phổ Hiển 
của kinh Hoa Nghiêm, trước khi ra đi Ấn Độ. Điều này 
chứng tỏ tại nước ta vào thế kỷ thứ 7 tín ngưỡng Phổ 
Hiền cũng như kinh Hoa Nghiêm đã trở nên rất phố 
biến và được nhiều người thực hành. Từ đó, Khuy Xung 
mới tạo tượng Phổ Hiển để cầu nguyện cho việc ra đi 
Ấn Độ của mình được thành công. Một điều có ý nghĩa 
khác là, dù Nghĩa Tịnh ghi Khuy Xung là học trò của 
Minh Viễn, nhưng chắc chắn trước khi gặp Minh Viễn, 
Khuy Xung đã xuất gia với một cao tăng người Việt 
Nam nào đó. Vì thế mới có việc tin tưởng vào hạnh 
nguyện của đức Phổ Hiển cùng những cảm ứng, như Phi 
Trược đã phi. 


Không những thể, ông còn sáng tác bằng chữ 
Phạn, chấc chắn những bài tán và bài thơ để phục vụ 
cho công tác diễn xướng ở những nơi mà ông đến. 
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Nghĩa Tịnh khi ghi chỉ tiết này của Khuy Xung, chắc 
chắn đã có lần trực tiếp tham dự các buổi diễn xướng 
do Khuy Xung thực hiện, có thể tại Na Lan Đà và Bỗ 
Để Đạo Tràng, nơi mà Nghĩa Tình đã có dịp gặp Huyền 
Chiếu. Lịch sử âm nhạc Việt Nam và lịch sử Phật giáo 
Viêt Nam lại có thêm một tên tuổi nhạc sĩ tài ba vừa 
sáng tác vừa diễn xưởng. Đó là Khuy Xung. Điều đáng 
tiếc là ngầy nay những tác phẩm của ông không được 
ghi chép lại, nên ta không thể bàn luận gì thêm. 


VỀ GIẢI THOÁT THIÊN VÀ HUỆ DIỆM 


Ngoài Vận Kỳ và Khuy Xung, còn có hai cao tăng 
Việt Nam nữa từ Bắc bộ ra đi cầu Pháp ở Ấn Độ. Một 
vị có tên Giải Thoát Thiên, mà theo Đại Đường cầu 
pháp cao tăng truyện quyển thượng ĐTK 2066 tờ 4a27- 
29 là “Mộc Xoa Đề Bà (Moksadeva), người Giao Châu, 
không rõ tên họ, dong buôm biển Nam, Irải qua các 
nước, đến chùa Đại Giác, lễ khắp thánh tích, rồi ở đó 
mà mất, tuổi có thể 24, 25". Về Giải Thoát Thiên, 
Nghĩa Tịnh chỉ ghi cho ta được như thế. Ông không cho 
biết Giải Thoát Thiên đã ra đi với ai, và có từng gặp ai 
không, và đã xuất gia học tập ở đâu. 

Còn vị thứ hai là Huệ Diệm. Thông tin do Nghĩa 
Tịnh shi lại trong Đại Đường Tây Vức cầu pháp cao 
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tăng truyện quyển thượng ĐTK 2066 tờ 4b7-8 về Huệ 
Diệm tương đối ngắn ngủi, nhưng còn khá hơn so với 
Giải Thoát Thiên. Theo Nghĩa Tịnh, “s⁄ Huệ Diệm là 
người Giao Châu, túc học trò của Hạnh công, theo thầy 
đến nước Tăng Ha La (Simhala, tức Srilanka ngày nay, 
LMT), bèn dừng ở nước đó, chẳng rõ sự mất còn”, Huệ 
Diệm như vậy là học trò của Hạnh công. Thế thì Hạnh 
công này là ai, Dại Đường câu pháp cao tăng truyện 
quyển hạ ĐTK 2066 tờ 9a21-e13 có ghi một thiển sư tên 
Vô Hành và đây chính là vị thầy của Huệ Diệm. 


“Thiền sự Vô Hành, người Giang Lăng, Kính châu, 
tên Phạn là Bát Nhã Đầ Bà (tiếng Đường gọi là Huệ 
Thiên, Prajiàdeva), tính tình bao dung, bẩm chất ôn 
nhã, lòng luôn nhân đức, chí thích khói tương. Tuổi trẻ 
đã vào nhà học, đến tuổi 20 có lòng muốn ra thi cử. 
Nhưng đã thích đọc sách trăm nhà, để mắt ba kinh. Tỉnh 
quận cho là lạ làng, xóm thôn khen là anh tuần. Bấy 
giờ, văn đẹp ráng bày, soi ba sông mà nở rộ. Ý thơm 
suối chảy, tưới bẩy hộ mà dạt dào. Song duyên xua cắm 
tới, quả nay hiện bày, mong đến cửa Pháp, lén ngó vườn 
huyền, may gặp bạn dẫn, bèn ở đạo tràng Đẳng giới. 
Thể rồi bắt đầu nhuốm mùi cửa chân mới thấm ơn pháp 
lữ, thờ pháp sư Tuệ Anh chùa Đại Phước Điền làm thân 
giáo sử. VỊ này là thượng tác của pháp sự Cái Tạng. Có 
thể gọi đức lớn có người iruyễn. Nên đời không thiếu kẻ 
hiển. Từ đó, bèn gởi lòng bát nhã, nảu chỉ nơi thiển, 
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tránh bỏ côi người, tới lui non nước. Mỗi khi nhân bàn 
luận lẽ huyền nơi chỗ giảng, bèn xiển dương những lời 
dạy nhiệm mầu. Tuy tuổi còn Ở vào lớp sau, mà ảnh 
hưởng còn hơn những người lớp trước. Đến khi thọ giới 
cụ tác thì cùng đàn thọ giới có tới 2U người, khi tụng 
giới hợp lòng thì liền rõ hết nên họ đều coi ông như bậc 
thượng thủ, không ai có thể thêm gì hơn. 


San đó ở vào núi xa, tụng kinh mâu Pháp Hoa, 
không đây một tháng mà 7 quyển đều hết. Bèn than: 
“Phàm đặt nơm là lồng muốn được bắt cá, tìm đọc lời 
kinh vốn mong đi tới lẽ mâu nên hãy tìm những bậc 
danh đức để soi xét lòng mình, mở của thiền định, dứt 
bỏ phiên não'. Bèn chống gậy Cửu Giang, đời bước đến 
miền ba Việt (Đông Việt, Mân Việt và Nam Việt, 
LMT), dạo chơi hoành nhạc, sống ở Kừn Lăng, mãi nghĩ 
núi Tung, lâu ngâm thiếu khách, rửa chân nợi tám sông, 
chìa tay vàng Ba Hói, để tìm thiện trí thức mà thỏa chí 
mình, nên có lúc lên miền Bắc, đắt nhau đến cửa định, 
để học được chỗ tỉnh vì của bậc trí giả thiền môn. Hoặc 
có khì về Đông sống ở núi Giới, nghiên cứu cái tỉnh táy 
của Luật sự Đạo Tuyên. Nghe kinh luận dịch cũ và dịch 
mới, bàn những quy tắc xua nay, mênh mông sóng dạt 
tmuôn trùng, cao vút bờ mé nghìn tHrƯỢnG. 


Bèn cùng Trí Hoằng làm bạn theo gió đông dong 
thuyên một tháng thì đến nước Thất Lợi Phật Thệ. Vua 
nước này hậu đãi đặc biệt khác thường. Tung hoa vàng, 
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rải thóc vàng, tứ sự cúng dường. Sau năm lân bày tỏ 
lòng mình, vua biết từ nước của thiên tử Đại Đường đến, 
càng thêm khâm phục. Sau đi thuyền vô trải 15 ngày thì 
đến châu Mạt Lai Du (Malaya), lại ấi thêm 15 ngày đến 
nước Yết Trà (Kaccha, tức Khotaraja ngày nay của Bắc 
bộ Sumatra). Đến cưối đông đổi thuyên để ải về phía 
Tây, trải 30 ngày thì đến Na Già Bát Đàn Na. Từ đó 
vượt biển hai ngày để đến châu Sư Tử. Xem lỄ răng 
Phật. Từ châu Sư TỬ lại vượt biển hướng Đông bắc một 
tháng thì đến nước Ha Lậu Kê La. Nước này là vùng 
phía Đông của Đông Ấn Độ, tức là đất của châu Chiêm 
Mộ. Liền ở đó một năm, rồi dẫn dần đi Ấn Độ, luôn 
luôn có Trí Hoằng ải theo. 

Lần đi Na Lan Đà này, đường đi có cả trăm trạm 
dịch. Khi dừng nghỉ xong, thì liền đi chùa Đại Giác. Nhờ 
nhà nước xếp đặt vào chùa đêu là người chủ. Các nước 
phía Tây, người chủ hơi khó được. Nếu được làm chủ, 
thì mọi việc đều như mọi người khác, còn nếu là khách 
thì chỉ được ăn mà thôi. Thiên sư sau đó đến Na Lan Đà, 
ghé Du Già, học Trung Quán, nghiên cửu Câu Xá, tìm 
hiểu luật bộ. Lại đến chùa Vết La Trà, cách đó hai 
trạm, có pháp sư giỏi về nhân mình, bèn nhiều lần học 
những lớp về các tác phẩm Trân Na và Pháp Xứng, nên 
không gì không dần dần nắm được chỗ huyền vì, mở 
được nơi sâu sắc. Ý chống gậy khất thực để nuôi thân, 
tự sống thiểu dục, lòng vượi ra ngoài ngoại VẬI. 
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Từng nhân những lúc nhàn rỗi, bèn dịch ra từ kinh 
A hàm, tả lại việc niết bàn của đức Như Lai, gọn làm 3 
quyển, đã gửi ké về Trung Quốc. Đó là lấy rơ từ trong 
luật củu Nhất Thiết Hữu bộ. Bàn về chỗ được mât, thì 
nó giống như những gì Hội Ninh đã dịch. 


Hành thiền sư đã nói là muốn ở lại nước Ấn Độ, 
lại nói là có ý muốn trở về Trung Quốc, nghĩ sẽ lấy 
đường phía Bắc để trở về quê cũ. Hôm: Tịnh tôi đến thì 
từ Na Lan Đà tiễn nhau đi. Đi về phía Đông được sáu 
trạm, thì ai cũng mang mối hận chia tay lúc còn sống, 
lòng đều hy vọng gấp lại nhau. Nước mốt tràn trê chia 
tay. Xuân thu 56. 


Thiên sư bẩm tính ưa chuộng lễ bái, mỗi lúc cây 
bâ đề xanh lá thì đi xem tắm gội ở ao Rẳng, mỗi khi 
vườn Trúc mới vàng thì đi bê hoa ở núi Thứu (...). Tình 
tôi đã từng một lúc di với Hành thiền sư, cùng dạo chơi 
núi Thứu. Chiêm bái xong, nhìn xa thấy quê hương mình 
thân thiết vô cùng. Tĩímh tôi bèn thuật lại lòng mình qua 
mấy bài thơ (....) 


Bản tiểu sử này của thiển sư Vô Hành không đề 
cập gì đến việc Vô Hành đã đến ở nước ta, và cũng 
không nhắc nhở gì tới Tuệ Diệm. Tuy nhiên, vì Vô 
Hành còn có tên chữ Phạn là Tuệ Thiên, nên ta có thể 
coi đây là một đấu hiệu liên lạc với Tuệ Diệm. Đặc 
biệt, tiểu sử của Vô Hành nói đến việc Vô Hành ra đi 
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Ấn Độ với Trí Hoằng. Mà Trí Hoằng, cứ vào tiểu sử 
cũng do Nghĩa Tịnh ghi lại trong Đại Đường Tây vức 
cầu pháp cao tăng truyện quyển hạ ĐTK 2066 tờ §c19- 
9a20 thì lại ra đi từ nước ta. Vậy chắc chắn Vô Hành 
cũng phải ra đi từ Giao Châu. Chính tại đây mà Tuệ 
Diệm đã có dịp học tập với Vô Hành và cùng ra đi với 
thầy mình. Để thấy rõ hơn, ta hãy đọc lại tiểu sử của 
Trí Hoằng. 

“Luật sự Trí Hoằng người Lạc Dương, là cháu của 
đại sứ Vương Huyền Sách từng ởi sứ Tây Vúc. Khi tuổi 
còn nhỏ, đã thích lẽ huyền vì. Lòng khinh chốn phôn hoa 
giả dối, ý muốn ở ẩn múi rừng. Bèn đến núi Thiếu Lâm, 
ăn đọt tùng, uống nước suối, thích tụng kinh điển, lại 
giỏi văn bát. Thể rồi hiểu được sự ôn ào của phố thị, 
vắng lặng của cửa pháp, bèn rời tám sông mà ải vê Ba 
Ngô, bỏ áo trắng mặc lấy áo nâu, thờ Ta thiên sư làm 
thầy. Học lấy tư huệ, chưa trải nhiều năm mà đã ít 
nhiều thấm được cửa huyện. Lại đến chỗ của Nhấn thiên 
sư ô Kế Châu liền tập lại thiên định. Song gốc lành đã 
trồng, mà cành lớn chưa phát, bèn vượt sông Tương đến 
núi Hoành, vào rừng Quế mà nghĩ suy, sống suối xa mà 
dứt lòng. Trải hơn năm, nhờ Tịch thiên sự y chỉ, thấy núi 
sông đẹp đẽ, xem rừng rú thanh hư, bèn múa bút tả nỗi 
lòng, viết nên bài phá U thiên sư, giải bày mong ước 
được đi xa. 
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Khi đã gặp hết bậc tôn túc của vùng Tam Ngô, đến 
hết các trường đạy để học, lại trải qua bạn bè đất Cửu 
Giang, mẩy lần bàn lẽ diệu. Song gốc lành xưa trông, 
chẳng phải do con người tặng lại. Cho nên từ kinh đô 
muốn ấi xem Tây Thiên, may gặp thiển sư Vô Hành, 
cùng làm bè bạn. Họ đến Hợp Phố. lên thuyễn vượt đài 
biển xanh. Song gió không tiện đường, bèn trôi dạt đến 
Thượng Cảnh, lại nhắm Giao Châu ở qua một hạ. Lại 
đến cuối đông thì ra bờ biển Thần Loa, theo thuyền đi 
về phía Nam. Đến nước Thất Lợi Phật Thệ. Còn những 
chỉ tiết trải qua thì đã đây đủ ở trong truyện của Hạnh 
thiỂn sư. 

Đến chùa Đại Giác ở qua hai năm, chiêm ngưỡng 
tôn dụng, tỏ hết lòng thành, đọc kinh tiếng Phạn. Tháng 
cũ ngày mới, bèn hiểu tiếng ấy, có thể viết tiếng Phạn, 
học luật nghỉ, nghiên cứu luận tạng. Khi đã hiểu Cầu 
Xá, lại rành nhân mình, thì ở chùa Na Lan Đà chuyên 
xem đọc đại thừa. Còn ở đạo tràng Tính giải thì chuyên 
nghiên cửu tiểu giáo. Lại đến các bậc danh đức, học 
thêm luật nghì một cách siêng năng không quên túc 
bóng. Lại học luật kinh do luật sự Đức Quang viết ra, 
vừa nghe vùa dịch, thật có công phu, khéo gi? bè nổi, 
không chút thiểu sót. Thường ngôi không nằm, trị tác 
thanh liêm, vâng trên dạ dưới. Ở lâu người ta càng thêm 
kính trọng. 
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Đến thành Vương Xá, núi Linh Thứu, vườn Tiên 
rừng Nai, cây Kỳ thêm trời, vườn Xoài, hang Núi, sư đều 
tô lòng cung kính thỏa nỗi ước mong. Những khi ăn 
uống xong xuôi, thường nghĩ đến việc làm ích lợi. lội 
chùa Na Lan Đa, mỗi khi đến ăn thường bày cho khắp. 
Ở trong thành Vương Xá thì lại đem đỗ dùng cúng 
thường trụ. Sống tại Trung Ấn Độ gân được 8 năm, sau 
bèn nhắm Ca Thấp Di La (Kasmir) của Bắc Thiên Trúc 
nghĩ về đất nước quê hương, nghe cùng làm bạn với Lâm 
công, không biết nay ở tại chỗ nào. Nhưng công phiên 
địch thì người này đã thành tu vậy". 


Căn cứ vào tiểu sử của Trí Hoằng, như vậy ta biết 
Trí Hoằng phải ở tai nước ta ít lắm là trên nứa năm, tức 
từ mùa hè cho đến cuối đông, sau khi đã bị bão, thuyền 
phải đạt tới vùng Thượng Cảnh của Chiêm Thành, tức 
vùng Bình Trị Thiên ngày nay. Sau đó Trí Hoằng và Vô 
Hành phải tìm ra Bắc bộ nước ta để tá túc. Chính trong 
thời gian này mà Tuệ Diệm đã quen biết, rồi cùng với 
Vô Hành và Trí Hoằng ra đi. Nghĩa Tịnh nói Tuệ Diệm 
là học trò của Vô Hành. Lúc bấy giờ Tuệ Diệm chắc 
còn trẻ lắm, có thể cỡ tuổi của Giải Thoát Thiên, tức 
vào khoảng đôi mươi. Vô Hành thì có lẽ tuổi cũng đã 
lớn. 


Dẫu sao, khi tới nước Tăng Ha La, tức Srilanka 
ngày nay, Tuệ Diệm đã ở lại và có vẻ đã tách ra khỏi 
đoàn của Vô Hành. Nghĩa Tịnh không cho ta biết kết 
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cục Tuệ Diệm như thế nào. Tuy vậy, căn cứ vào tiểu sử 
của Vô Hành, khi tới Srilanka, Vô Hành cũng như Trí 
Hoằng đã đi chiêm bái chiếc răng của đức Phật, rồi 
theo hướng đông bắc ngược lên Đông Ấn Độ. Hơn một 
năm sau, họ tới Na Lan Đà. Nghĩa Tính cho biết khi ông 
mới đến Na Lan Đà thì đã có Vô Hành ở đó. Điều nầy 
có nghĩa Vô Hành đã tới Na Lan Đà trước năm 671. Vì 
thế, Tuệ Diệm phải rời khôi Việt Nam trước năm 671, 
Từ đó, niên đại của Tuệ Diệm rơi vào khoảng những 
năm 550 đến 580. 


TRÍ HÀNH VÀ ĐẠI THỪA ĐĂNG 


Ngoài bốn vị của đồng bằng Bắc bộ, còn có hai vị 
nữa của vùng sông Mã, đó là Trí Hành và Đại Thừa 
Đăng. Đại Đường Tây Vúc cầu pháp cao tăng truyện 
quyển thượng ĐTK 2066 tờ 4b15-I7 cho biết “pháp sư 
Trí Hành người Ái Châu, tên Phạn là Bát Nhã Đề Bà 
(tiếng Đường gọi là Tuệ Thiên, Prajfñadeva) dong 
thuyền biển Nam, đến Tây Ấn Độ, đi lễ bái khắp các nơi 
thánh tích, tới phía bắc sông Hằng, ở chùa Tín Giả, rồi 
mất, tuổi khoảng hơn 50°. Còn về Đại Thừa Đăng thì ở 
tờ 4b18-cl4, Nghĩa Tịnh cho ta biết: 


“Thiền sự Đại Thừa Đăng, người Ái Châu, tên 
Phạn là Mạc Ha Dạ Na Bát Địa Dĩ Ba, (dếng Đường 
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gọi là Đại Thừa Đăng, Mahàyànapradìpa). Nhỏ theo 
cha mẹ dong thuyên đến nước Đỗ Hòa La Bát Để 
(Dvaravàn), mới bắt đầu xuất gia, sau theo sứ giả nhà 
Đường là Diệm Tự về chỗ của tam tạng pháp sư Huyền 
Tráng chùa Từ Ân ở kinh đô thọ giới cụ túc. Ở kinh đó 
mấy năm, đọc nhiều kinh sách, mà lòng nghĩ tới việc lễ 
bái thánh tích, ý muốn về Tây. Bẩm tính trung thành hay 
tha thứ, nết thích thanh hiêm. Lòng giữ giới sạch, chí lo 
thiển định. Ông cho rằng người đắm chìm trong quan 
niệm hiều vậy là do duyên. Duyên chẳng có thì hữu rơi 
nát. Kẻ chủ trương rời sinh thì ấy là nhờ ở trợ duyên, 
duyên đúng thì sinh trái. Vì thế bèn dồn chí đến thành 
Vương Xá, chứa lòng tới chốn vườn Trúc, mong đập nát 
tắm nạn (sinh địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cỗi trời, uất 
đơn việt, câm mù đui điếc, thế trí biện thông, sinh trước 
Phật), rốt tìm được bốn vòng (tứ luân để đối trị với tám 
nạn, tức sinh chỗ lành, gặp người lành, phát được chánh 
tín, đầy đủ các căn). 


Bèn mang tượng Phật dem kinh luận vượt biển 
Nam, rôi đến nước Sự Tử (Srilanka), xem lễ răng Phật, 
đủ hết linh dị. Rồi qua Nam Ấn Độ, lại đến Đông Thiên 
Trúc, tới nước Đam Ma Lập Để (Tamralipti). Khi đã vào 
cửa sông, bị giặc cướp phá thuyển, chỉ thân được thoát. 
Bèn liền ở nước đó đến 12 năm, rất rành tiếng Phạn, 
đọc các kinh Duyên sanh, gồm làm việc phước. Nhân 
gấp bạn buôn, cùng Tịnh tôi ái theo đến Trung Ấn Độ. 
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Trước đến Na Lan Đà, rồi tiếp nhắm Kim cương tòa, rồi 
trở qua thành Tỳ Xá (Vaisall), sau đến nước Câu Thi 
(Kusi) cùng với thiên sự Vô Hành đi đến nước đó. 


Đăng thiên sự thường than: 'Lòng vốn muốn hoằng 
pháp ở Đông Hạ, đâu biết chí đã không thành mà bỗng 
chốc tuổi đã suy. Ngày nay dù bản hoài chưa thỏa, thì 
xin nguyện kiếp sau thỏa được chí mình'. Song thường 
chuyên về trời Đỗ Sử Đa (Tusita), mong được gặp đức 
Từ Thị. Hằng ngày về một hai nhánh Long hoa để nêu 
lòng ý cúa mình. Đăng công nhân lúc đi đường, qua 
phòng ở cũ của thấy Đạo Hy. Vào lúc ấy, người này đã 
mất, nhưng Hán bản vẫn giữ, sách Phạn còn bày. Đăng 
công thấy thế, nước mắt ràn rụa, than: 


Xưa ở Trường An 
Thương rằng: 


Buôn thay vua chết 

Sức nó vẫn cường 

Truyền đăng một đấng 

Bông chốc tiêu vong 

Thân châu hết ngỏng 

Cảnh thánh hồn dương 

Đoái trông buôn mà rơi lệ 
Nhớ cực khổ mà lòng thương". 
(Ta hệ tÌ vương 

Kỳ lực đi cường 
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Truyền đăng chỉ sĩ 

Yếm dĩ vân vong 

Thần châu vọng đoạn 
Thánh cảnh hôn dương 
Quyến dư trường nhị lưu thế 
Khái bố tố nhì tình thương) 


Thiển sự ở chùa Niết Bàn của thành Câu Thì mà 
qui tịch, tuổi hơn 60". 


Nếu tiểu sử của Trí Hạnh đơn giản và sơ sài, chỉ 
biết ông mất tại chùa Tín Giả phía Bắc sông Hằng, thì 
tiểu sử của Đại Thừa Đăng riêu lên nhiều vấn để rất lôi 
cuốn đối với lịch sử Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. 
Thứ nhất, Đại Thừa Đăng đã theo cha mẹ đến sống ở 
nước Đỗ Hòa La Bát Để. Đỗ Hòa La Bát Để là một 
vương quốc thành lập vào thế kỷ thứ bẩy ở hạ lưu sông 
Mê Nam, nay thuộc các tỉnh Nakhon Pathon và Chai 
Nat của Thái Lan. Một số đồng tiền của vương quốc 
này đã được tìm thấy ở tại hai tỉnh ấy, cụ thể là ở U 
Thon của tỉnh Nakhon Pathon. Chính tại đây cũng đã 
tìm thấy những đông tiền La Mã thời hoàng đế 
Victorius (268-270). Đỗ Hòa La Bát Để do thế là một 
vương quốc chuyên về thương mại của tộc người Môn ở 
tại vịnh Thái Lan.! 


! Dhiđa Saraya, Dvaravufi ds a maritime siale in the guÌƑ oƒ Siam, 
Chulalongkhorn University EASE Conference, 1994. 
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Tại vương quốc này cha mẹ của Đại Thừa Đăng 
đã đến sống. Tưy Nghĩa Tịnh không nói rõ, nhưng ta cố 
thể chắc chắn gia đình Đại Thừa Đăng là một gia đình 
buôn bán đường dài. Quê hương của Đại Thừa Đăng đã 
có một cảng buôn bán sẩm uất, tức vùng Lạch Trường, 
mà sau này khai quật khảo cổ học đã tìm thấy nhiều đi 
liệu. Đại Thừa Đăng đã xuất gia tại vương quốc Đỗ 
Hòa La Bát Để ấy. Điều này chứng tổ vùng ấy chắc có 
một cộng đồng người Việt kinh doanh buôn bán, và 
chắc hẳn là có những ngôi chùa của riêng mình. Dấu 
sao đi nữa, gặp khi phái bộ của nhà Đường là Diệm Tự 
đến Đỗ Hòa La Bát Để, Đại Thừa Đăng đã (theo về 
kinh đô Trường An của Trung Quốc, dù ngày nay ta 
không biết Diệm Tự trở về lúc nào. 


ĐẠI THỪA ĐĂNG VÀ ĐẠI THỪA QUANG 


Tại Trường An, Đại Thừa Đăng đã đến chùa Đại 
Từ Ân và thọ giới cụ túc với Huyễn Tráng (600-664). 
Điều này có nghĩa Đại Thừa Đăng phải tới Trung Quốc 
sau năm 649, khi Huyền Tráng đã từ chùa Hoằng Phúc 
đời đến ở chùa Đại Từ Ân, mà Lý Thế Dân ra lệnh 
dựng làm nơi dịch kinh cho Huyền Tráng. Nghĩa Tịnh 
cho biết sau khi thọ giới xong thì Đại Thừa Đăng đã 
sống ở Trường An mấy năm, coi nhiều kinh sách, rỗi 
nghĩ tới việc đi lễ bái thánh tích ở Ấn Độ. Chỉ có điều 
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trong số đệ tử của Huyền Tráng, ngoài Dại Thừa Đăng, 
còn có một người nữa tên là Đại Thừa Quang, mà tiểu 
sử hiện còn tìm thấy trong Tổng cao tăng truyện 4 ĐTK 
2061 tờ 727a5-L8: 


“Thích Phổ Quang chưa biết người ở đâu. Tính 
tình sáng suốt, vừa mới chọn cây, xi thờ Tam Tạng 
Huyền Tráng làm thầy. Lòng siêng năng trung thành, 
người càng lứa không ai bì kịp. Còn về trí tuệ thì có thể 
ví như vòng xoay, nghe ít hiểu nhiều. Huyên Tráng mặc 
nhiên hứa khả. Cuối cùng tham gia truyền dịch nổi tiếng 
rất cao. Những người hai bên Tam Tạng đều khen 
Quang là người có công. Lúc đâu, Huyền Tiáng tiếp 
bản cổ dịch của Câu Xá, nghĩa nó phần nhiều thiếu sót, 
nên khi được Phạn bản, bèn dịch lại chân văn, mới 
riêng dạy Quang, phân nhiều là những điều Tráng đã 
nhớ được từ phái Nhất Thiết Hữu bộ của Tây Ấn Độ. 
Huyễn Tráng liền giải nghĩa. Quang nhân thế chép lại 
những lời giải thích bình luận. Một nguồn nói bản sở 
của Quang đến Viên Huy thì lược lại còn mười quyển, 
giống như sông Hán mà có thêm hỗ nước ư. 


Lại thường theo Huyền Tráng đến cung Ngọc Hoa 
dịch kừ„h Đạt bát nhã. Công của Quang vượt ra khải 
những người cùng giúp, nên bấy giờ có hiệu là Đại 
Thừa Quang. Xem Huyền Tráng từ năm Trình Quán thứ 
19 (645) bắt đầu phiên dịch cho đến năm Lân Đức thứ 
nhất (664) thì mất ở cung Ngọc Hoa. Phàm 20 năm dịch 
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ra tổng số 75 bộ kinh luật luận của đại thừa và tiểu thừa 
gồm 1335 quyển, thì mười phần, bảy tám phần là do 
Quang bút thọ. Hoặc cũng có người gọi là Gia Quang 
hay Phổ Quang, nếu xét theo Biện Cơ cùng tham gia 
công tác dịch thuật thì đó cũng là Phổ Quang vậy”. 


Căn cứ vào bản tiểu sử vừa dịch của Phổ Quang, 
ta thấy có bốn chỉ tiết đáng lưu ý. Thứ nhất, Tống cao 
tăng truyện đã không biết Phổ Quang là người xứ nào. 
Chỉ biết là đến lúc ông “vừa chọn gỗ”, tức lúc đã lớn, 
thì ông đã thờ Huyễn Tráng làm thầy. Thứ hai, đã ghi 
lại rất chi tiết các hoạt động của Phổ Quang trong thời 
gian cộng tác với Huyền Tráng, đặc biệt là riêng được 
Huyền Tráng giảng giải về Cáu xá luận. Thứ ba, sau 
khi Huyền Tráng mất thì lai lịch của Phổ Quang không 
được ghi chép gì hết. Ta không biết Phổ Quang mất vào 
lúc nào, và làm gì sau năm 664. Thứ tư, tên gọi của Phổ 
Quang cũng không thống nhất. Có người gọi là Gia 
Quang, hoặc Phổ Quang, và nhất là Đại Thừa Quang. 

Bây giờ đọc lại bản tiểu sử do Nghĩa Tịnh ghi về 
Đại Thừa Đăng, ta thấy một tình hình ngược lại. Thứ 
nhất, về quê quán cũng như thân thế của Đại Thừa 
Đăng trước khi đến thọ giới cụ túc với Huyền Tráng 
được chép lại rất đầy đủ. Thứ hai, sau khi rời Huyền 
Tráng, hành tung của Đại Thừa Đăng được mô tả hết 
sức chi tiết, thậm chí có lúc chỉ tiết tới mức như một bản 


Lịch sử Phật giáo Việt Nam 173- 


điều tra hình sự, mà ta sẽ thấy sau. Thứ ba, thời gian 
Đại Thừa Đăng sống với Huyển Tráng chỉ được Nghĩa 
Tịnh ghi một câu hết sức ngắn gọn đó là “ở kinh mấy 
năm, xem nhiều kinh sách", mà không cho biết có làm 
gì nữa không. Thứ tư, có một điểm hết sức lý thú là chữ 
Phạn pradìpa trong Cáu xá luận có khi Huyền Tráng 
địch là đăng, nhưng có khi lại dịch là guang, như những 
tác giả Phạn Hòa đại từ điển ' đã chỉ ra. Nói cách khác, 
Đại Thừa Đăng của Nghĩa Tịnh chính là Đại Thừa 
Quang của Huyền Tráng, và cùng chỉ một người. 


Từ đó, chúng tôi có khuynh hướng đông nhất Đại 
Thừa Đăng của Nghĩa Tịnh với Đại Thừa Quang của 
Huyền Tráng. Xuất phát từ đồng nhất này, ta thấy các 
sự kiện do Nghĩa Tịnh và Tốïg cao tăng truyện ghi lại 
liên hệ đến Đại Thừa Đăng và Đại Thừa Quang đều 
phù hợp với nhau một cách rất khít khao và cho ta một 
bức tranh tương đối hoàn chỉnh về thân phận của một 
con người mang hai tên Đại Thừa Đăng và Đại Thừa 
Quang. Thực vậy, ngay lời than của Đại Thừa Đăng do 
Nghĩa Tịnh ghi lại về việc Đăng chưa thỏa được ý 
nguyện hoằng pháp ở Viễn Đông thì “ổi đã suy yế” 
(suy niên), lúc họ gặp nhau tại Ấn Độ, tức sau năm 671, 
đã chứng minh điều ấy. Ta biết, đốt với người xưa, suy 


' Wogihara Umai, Phạn Hòa đại từ điển, Đài Bắc, Tân Vân Phong 
"xuất bản, 1988, tr. 852. 
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niên là ở vào tuổi 50, như hai câu thơ trong bài Xuân 
nhật hữu cảm chép ö Việt âm thị tập tập 2 tờ 9a9- 10 của 
nhà quân sự thiên tài Trần Quang Khải đã ghi: 


Bán phân xuân sắc nhàn sa quá 
Ngũ thập suy ông đi tự trí 


(Nửa phần xuân sắc đành buông bỏ 
Năm chục ông suy đã biết rồi), 


Cho nên, nếu vào khoảng sau năm 671, mà Đại 
Thừa Đăng đã than mình là tuổi suy, thì lúc đó ông phải 
50 hoặc trên 50 tuổi. Điều này có nghĩa Đại Thừa Đăng 
phải sinh vào khoảng những năm 620. Đến khi theo 
phái bộ Diệm Tự của nhà Đường để về Trường An thì 
ông đã phải trên dưới 20 tuổi, để có thể xin thọ giới cụ 
túc với Huyễn Tráng. Sự kiện này xảy ra vào khoảng 
năm 647, 649, khi Huyền Tráng rời chùa Hoằng Phúc 
để đến sống ở chùa Từ Ân. Trong hơn 15 năm còn lại, 
Đại Thừa Đăng đã cộng tác với Huyễn Tráng với tư 
cách là một người bút thọ. Vì thế, Tống cao tăng truyện 
đã ghi nhận trong số 75 bộ kinh luận do Huyền Tráng 
phiên dịch thì bảy tám phần mười là do Đại Thừa Đăng 
bút thọ. 

Quan hệ giữa Đại Thừa Đăng và Huyền Tráng 
như thế là một quan hệ hết sức khắng khít. Không 
những bảy tám phần mười các dịch phẩm của Huyền 
Tráng đều do Đại Thừa Đăng bút thọ như đã thấy. Mà 
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đích thân Huyễn Tráng còn riêng đạy (mật thọ) Đại 
Thừa Đăng về Câu xá luận, để sau này đã ra đời những 
tác phẩm nổi tiếng Câu xá luận ký, mà bất cứ ai khí 
nghiên cứu tư tưởng Phật giáo A tì đàm đều phải biết 
tới. Lòng ưu ái và cách đối xử đặc biệt này của Huyền 
Tráng đã cho ta thấy vai trò và vị trí của Đại Thừa 
Đăng ở tại dịch trường chùa Đại Từ Ân. Tống cao tăng 
truyện đã ghi là những người hai bên Huyền Tráng đều 
khen Đại Thừa Đăng có công (4 hữu tam tạng chỉ mỹ 
Quang hữu công yên). 


Quan hệ khắng khít giữa Huyền Tráng và Đại 
Thừa Quang cồn thể biện ở sự kiện Đại Thừa Quang là 
người đã chứng kiến những giây phút cuối cùng trong 
cuộc đời Huyền Tráng. Đại Từ Ấn !ự tam tạng Pháp sư 
truyện 10, ĐTK 2053 tờ 277b4-7 đã viết về sự kiện ấy 
như sau: “Đến nứa đêm ngày mồng 5, đệ tử (Đại Thừa 
Quang) hỏi: Hòa thượng chắc chốn được sính vào nội 
viện của đức Di Lặc không? Pháp sự trả lời: Được sinh. 
Nói rồi. hơi thở nhẹ dân, một lát thì mất. Người hầu 
không biết, một lúc sau họ mới hay”. Rõ ràng đến giây 
phút cuối cùng của cuộc đời, Đại Thừa Quang đã ở bên 
cạnh Huyền Tráng và đã có cuộc nói chuyện lần chót. 
Điều này chứng tổ tình thây trò giữa hai người không 
những khắng khít, mà còn hơn thế nữa. Đại Thừa Quang 
được chứng kiến và nghe lời nói cuối cùng của thầy 
mình. 
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Một điều đáng chú ý nữa là với sự nghiệp dịch 
thuật của Huyền Tráng, mà bảy, tám phần mười là do 
Đại Thừa Quang bút thọ, thế mà khi viết tiểu sử của 
Huyền Tráng trong Tực cao tăng truyện 4 ĐTK 2060 tờ 
446c6-458c13, Đạo Tuyên đã không nhắc gì tới tên của 
người bút thọ ấy. Ở tờ 455a13-23, ta chỉ thấy nhắc đến 
những người như Huệ Minh, Linh Nhuận, Hạnh Hữu. 
Huyễn Di, Huyền Mô, Biện Cơ, Trí Chứng và bản thân 
Đạo Tuyên thì chấp bút. Có khả năng đây là những nhà 
sư có uy tín thời bấy giờ, được chính quyền của Lý Thế 
Dân yểm trợ. Chứ những người thực sự tham gia cộng 
tác với Huyền Tráng như Đại Thừa Quang thì hoặc là 
tuổi còn nhỏ, hoặc chưa có tiếng vang lớn tại triều đình 
nên đã không được kể đến. 


Mội con người công tác chặt chẽ với Huyền Tráng 
như thế, mà sau này khi viết lại tiểu sử, Tống cao tăng 
trayện đã ghi là không biết quê quán gốc gác ở đâu thì 
thật là lạ. Đối với những người học trò hoặc cộng tác 
viên khác của Huyền Tráng như Khuy Cơ, Đạo Thế, 
Tỉnh Mại,v.v.., Tống cao răng truyện 4 ĐTK 2061 tờ 
725bl6-727a3 và 727c18-728a3 lại ghi rất rõ, thậm chí 
cả tổ tiên của họ. Một số khác lại không được ghi rõ 
như Pháp Bảo, Viên Trắc và Nguyên Khương ở tờ 
721a20-c17 thì có thể vì họ là gốc người Triểu Tiên. 
Đây là mội lý do khác cho phép chúng ta đồng nhất Đại 
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Thừa Quang đúng chính là Đại Thừa Đăng, chứ không 
ai khác. 


Lúc đã dịch xong bộ Đại bát nhã vào cuối tháng 
10 năm Long Sóc thứ ba (663) mà ông đã khởi dịch vào 
ngày mông một tháng giêng năm Hiển Khánh thứ 5 
(660) thì Huyền Tráng nghỉ không còn địch bất kỳ bộ 
nào nữa. dành thì giờ “tiêng năng hành đạo lễ sám” và 
mất 4 tháng sau đó vào ngày mông 5 tháng 2 năm Lân 
Đức thứ nhất (664). Đến ngày mồng 6 tháng 3, theo Đại 
Từ Ân tự tam tạng pháp sứ truyện 10, ĐTK 2053 tờ 
278a10 -15 “có lệnh vua trả về chùa cũ những đệ tử 
của Huyền Tráng và các nhà sự phiên dịch không thuộc 
tăng số của chùa Ngọc Hoa”. Như thế, nếu Đại Thừa 
Đăng là Đại Thừa Quang, thì Đại Thừa Đăng đã rời 
khối Trường An vào tháng 3 năm Lân Đức thứ nhất 
(664) 


Lúc bấy giờ, Đại Thừa Đăng mới hơn 40 tuổi, sức 
khỏe đang còn tốt. Ông lại xuống thuyền, tiếp tục ra đi 
Ấn Độ để chiêm bái Phật tích, đổng thời cũng để học 
tập. nhằm trở lại Viễn Đông truyền bá Phật giáo. Nghĩa 
Tịnh cho biết khi ra đi đã đem theo Phật tượng và kính 
luận. Kinh luận này chắc hẳn chỉ những tác phẩm mà 
Đại Thừa Đăng đã ghi lại mà ngày nay biết dưới tên 
ông như Câu xá luận ký, Duy thúc chí nguyên và Đại 
thừa bách pháp mình môn luận thuật ký. Đây là những 
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tác phẩm hiện còn bảo lưu, còn có những tác phẩm nào 
do Đại Thừa Đăng viết trong lúc ở Trung Quốc nữa 
không ta hiện không biết. 


Điều đáng tiếc là Nghĩa Tịnh không cho biết Đại 
Thừa Đăng đã ra đi Ấn Độ từ nơi nào và có những ai 
cùng đi với ông. Có khả năng ông đã đi theo trong đoàn 
của Tăng Già Bạt Ma do Đường Cao Tôn Lý Trị gửi 
đến nước ta để tìm thuốc như sẽ bàn dưới đây. Dẫu sao, 
ông đã dong thuyển xuống biển Nam, rỗi tới Srilanka 
và đến chiêm bái chiếc răng Phật thờ tại đó. Sau khi 
chiêm bái xong, lên hướng đông bắc và đến cẳng 
Tampralipti, tức cảng Tamluk của Đông Ấn Độ ngày 
nay. Chính tại đây, Đại Thừa Đăng đã bị giặc cướp lấy 
sạch tư trang, chỉ thân được thoát, nên đã sống tại vùng 
này gần 12 năm, đồng thời làm những việc phước đức 
(kiêm tu phước nghiệp). Chính tại đây Nghĩa Tịnh đã 
sặp Đại Thừa Đăng. 


ĐẠI THỪA ĐĂNG VÀ NGHĨA TỊNH 


Đại Đường Tây Vúức câu pháp cao tăng truyện 
quyển hạ ĐTK 2066 tờ 7c3-8bl4 đã ghi cuộc gặp gỡ 
này khá chi tiết: “Bấy giờ vào năm Hàm Hạnh thứ ba 
(672), đang kiết hạ tại Dương Châu. Đầu mùa thu bổng 
gặp sứ quân Cung Châu là Phàng Hiếu Thiên bèn đi 
theo đến Quảng Châu, hẹn gặp với chủ thuyền Ba Tư để 
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đi về phía Nam. Lại dược sứ quân sai đến Cương Châu, 
lại làm đàn chủ cùng với em là sứ quân Hiếu Đẳng, sú 
quân Hiểu Chẩn, quận quân họ Ninh, quận quân họ 
Bành, tập hợp nhân viên bà con, đều đến gặp để dâng 
biếu. Họ tranh nhau cho những tấm vải tốt, mỗi bỏ ra 
những món ăn lạ, để không thiếu hụt trên đường đi biển, 
lo sợ khó nhọc trên đất hiểm nguy, dốc lòng như ơn 
nghĩa đối với người thân. chiều theo lòng giúp kẻ cô 
độc, cùng làm lễ quy y, cùng có đuyên với cảnh Phật. Sở 
đĩ được thành lễ gặp gỡ như vậy, ấy là nhờ sức của nhò 
họ Phàng. Lại phép tục Lĩnh Nam cùng làm khó lòng kẻ 
đi người ở. Nho sĩ ăn tại đất bắc đều mang nỗi hận biệt 
hy 


Đến tháng 11 bèn bỏ Phiên Ngụng, mặt hướng sao 
Dực sao Chẩn, nhắm vườn Nai mà xa mong, ngóng núi 
Gà mà mãi than, (.. .). Chưa được hai trần quả đến 
Phật Thệ. Trải ngừng sáu tháng, học dần ngôn ngữ. Vua 
nước đó biểu giúp đưa đến nước Mạc La Du (nay đổi là 
Thất Lợi Phật Thệ, Srìboja), lại dừng hai tháng để 
chuyển hướng nước Yết Trà (Kaccha, tức nay là 
Khotaraja ở phía bắc đảo Sumatra, LMT). Đến tháng 12 
giương buôm. lại ngôi thuyền vua dần nhắm Đông Ấn 
Độ. Từ Yết Trà đi lên hướng bắc hơn 10 ngày thì đến 
nước người lõa thể. Hướng về đông trông bờ khoảng 
một hai dặm, chỉ thấy cây dừa rừng cau xanh um khả ái. 
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Những người dân đó thấy thuyên đến thì tranh 
nhau cưỡi thuyền nhỏ hơn trăm chiếc, đều đem dừa 
chuối và những đồ dùng mây tre đến tìm đổi chác. Thứ 
họ thích nhất là sắt. Một miếng sắt bằng hai ngón tay 
thì đổi được 5 hoặc 10 trái dừa. Đàn ông thảy đêu lõa 
thể. Đàn bà thì dùng một miếng lá để che thân. Kẻ buôn 
giỡn cho áo thì liền khoái tay không dùng. Tương truyền 
nước này là ở biên gió! phía nam của Thục Xuyên. Nước 
này đã không sản xuất ra sắt, nhưng cũng ít vàng bạc. 
Họ chỉ ăn dừa và củ mài, không có nhiều thóc lúa. Vì 
thế, lô ca là quí nhất (nước này gọi sắt là lô ca). Da mặt 
người nước này không đen, thân hình tâm cỡ trung bình. 
Kháo đan những rương mây tròn, mà những nơi khác 
không thể bì kịp. Nếu không cùng họ giao dịch thì liên bị 
bắn tên độc. Ai bị trúng thì không còn sống lại được. 


Từ đây lại nhắm hướng tây bắc mà đi thêm khoảng 
nủa tháng, bèn tới nước Đam Ma Lập Để, tức biên giới 
phía nam của Đông Ấn Độ, cách Mạc Ha Bồ Đề và Na 
Lan Đà có thể hơn 60 trạm dịch. Ở đây mới bắt đầu gặp 
thầy Đại Thừa Đăng. Lưu lại một năm để học tiếng 
Phạn và nghiên cứu các bộ luận thanh văn. Bèn cùng 
thầy Đăng cùng đi, lấy con đường chính tây. Mấy trăm 
thương nhân đi Trung Ấn Độ. Cách Mạc Ha Bê Đề có 
10 ngày, đường qua những núi đầm lớn nguy hiểm khó 
thông, nhờ nhiều người, chứ không thể một mình vượt 
qua. 
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Bấy giờ, Tịnh tôi mắc bịnh thời tiết, thân thể ốm 
mệt, tìm cách đi với nhà buôn, nhưng không thể kịp. Dù 
đã cố hết sắc mình tìm đường ải lên, thì cứ Š dặm phải 
trăm lần nghỉ. Lúc ấy, có khoảng 20 thấy ở chùa Na Lan 
Đà cùng Đăng thượng nhân đều di lên phía trước. Chỉ 
còn một mình tôi đơn độc, bước lẻ loi qua của ải nguy 
hiểm. Ngày đã về chiều, cướp múi liên đến, cầm cung 
kêu lớn đến gặp bắt nạt. Tước lột y trên, rồi lấy y dưới, 
luống có dây lưng cũng bị cướp nối. Đúng vào lúc đó, 
thật có thể nói mãi rời cuộc sống, không còn lòng để 
thăm hỏi. Xác tan trên đầu ngọn giáo, không thỏa được 
nguyện vọng của chính mình. 


Nước kia lại tương truyền rằng hễ bắt được người 
da trắng thì đem giết, sung vào việc tế trời. Khi nghĩ tới 
chuyện đó thì lòng lại nhớ quanh co. Bèn mới vào trong 
hế bùn, bôi khắp thân thể, lấy lá che mình, chống gây 
mà đi từ từ. Ngày sắp tối hẳn mà chỗ ở thì còn xa. Đến 
đêm canh hai mới bắt kịp bạn bè, nghe Đăng thượng 
nhân kêu dài bên ngoài thôn. Khi đã gặp nhau, thượng 
nhân khiến trao cho một y, xuống hồ rửa mình, rồi mới 
tào thôn. Từ đó đi mấy ngày thì trước đến Na Lan Đà, 
đi kính lễ tháp Căn Bồn, rôi lên Kỳ Xà Quật chiêm bái 
nơi giữ ảo ấm của đức Phật, sau đến chùa Đại Giác lễ 
bái chân dung Phật. Vải quyến tốt do đạo tục vàng Sơn 
Đông tặng đều đem làm áo cà sa đúng thân đức Như 
Lai, tự mình đem lên mặc cho Ngài. 
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Huyền luật sư của Bộc Châu gửi kèm theo bảo cái 
bằng lụa mỏng mấy vạn để đem dâng lên. Thiền sư An 
Đạo của Tào Châu gửi lễ bát đến tượng Bồ Đề. Tịnh tôi 
cũng vì vậy mà làm lễ xong. Lúc ấy, năm vóc gieo xuống 
đất, một lòng tưởng nhớ kiền thành, trước vì bốn ơn ở 
Đông Hạ, rộng ra tới cả pháp giới hàm thức, nguyện xin 
hội đầu Long Hoa, gặp được đúc Từ Thị, cùng hợp chân 
tôn, chứng được trí vô sanh. Tiếp theo, bèn lễ khắp 
thánh tích, qua phương trượng mà tới Câu Thị, chỗ nào 
cũng đều chí thành. Vào vườn Nai mà vượt núi Gà, ở 
chàa Na Lan Đà 10 năm, mới bắt đầu trở gót, nói về 
Đam Ma Lập Để. Khi chưa đến, thì gặp giặc cướp lớn, 
Chỉ khỏi được họa dao đâm, mà giữ được thân hôm sớm. 
Từ đó, lên thuyên qua nước Yết Trà. Ba tạng Phạn bản 
mạng theo khoảng hơn 50 vạn tụng, dịch ra tiếng Hán 
có thể thành một ngàn quyển. Bèn tạm ở lại Phật Thể”. 


Đọc những ghi chép vừa dẫn của Đại Đường Tây 
Vức câu pháp cao tăng truyện ta thấy Nghĩa Tịnh đã 
gặp Đại Thừa Đăng tại Đam Ma Lập Để, sau khi đã rời 
vùng Yết Trà vào tháng 12 của năm Hàm Hanh thứ 3 
(674) và đi thêm khoảng một tháng nữa. Lúc ấy, Đại 
Thừa Đăng đã sống ở Đam Ma Lập Để khoảng 12 năm. 
Vậy rõ ràng Đại Thừa Đăng đã rời dịch trường của 
Huyền Tráng khoảng vào cuối tháng 1Ö năm Long Sóc 
thứ ba (663), khi Huyền Tráng dịch xong bộ Đại bát nhã 
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600 quyển. Đến tháng hai năm sau (664), Huyễn Tráng 
mất, thọ 65 tuổi. Do thế, khi Nghĩa Tịnh gặp Đại Thừa 
Đăng tại Tamralipti, thì Đại Thừa Đăng đúng đã ở đó 
được 12 năm. 


Tại Tamralipi, Nghĩa Tịnh đã ở lại một năm để 
học thêm tiếng Phạn và luyện tập về các kinh luận tiểu 
thừa. Điểm này chắc chắn có sự giúp đỡ của Đại Thừa 
Đăng vì Đại Thừa Đăng đã sống ở đây một thời gian 
dài, có nhiều quen biết, và đặc biệt chắc chắn đang có 
một cơ sở vật chất tốt, vì ông đang “làm những việc 
phước”. Việc phước tất nhiên để chỉ những công tác từ 
thiện, sự giúp đỡ vật chất cho những người đang còn 
khó khăn. Nghĩa Tịnh mới từ xa đến, lạ nước lạ cái, 
chắc phải nhờ đến Đại Thừa Đăng lo nơi ăn chốn ở, 
thâm chí cả việc học tập tiếng Phạn và các bộ luận tiểu 
thừa, vì Nghĩa Tịnh cho hiết Đại Thừa Đăng rất giỏi chữ 
Phạn (phả nhàn Phạn ngữ). 


Sau khi Nghĩa Tịnh ở Tantraliptui một năm và Đại 
Thừa Đăng đã ở đó 12 năm, tức vào khoảng năm 675, 
nhân có một đoàn người buôn đi về Trung Ấn Độ, mà 
Nghĩa Tịnh cho biết lên tới mấy trăm người, thì họ 
quyết định đi chiêm bái Ma Ha Bồ Để cách Tamralipti 
khoảng mười ngày đường. Chính trên đường đi này, 
Nghĩa Tịnh đã nhuốm bệnh, theo không kịp đoàn đi, 
nên đã bị cướp lột sạch mọi tư trang, chỉ một thân rnình 
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trợ trụi lõa lỗ. Vào lúc ấy, Đại Thừa Đăng xuất hiện, 
biếu cho Nghĩa Tịnh một chiếc áo. Nghĩa Tịnh mới ởi 
vào trong xóm dân. Đi thêm mấy ngày nữa thì họ trước 
hết tới Na Lan Đà. 


Khi tới Na Lan Đà rồi và kính lễ tháp Căn Bổn 
thờ Xá Lợi Phất, Đại Thừa Đăng và Nghĩa Tịnh đã tới 
thành Vương Xá chiêm bái núi Linh Thứu, rỗi đến Bề 
Để Đạo Tràng thăm chùa Đại Giác và lễ Phật. Sau khi 
tham quan hết các thánh tích, họ đến thành Tì Xá Ly 
thăm phương trượng nổi tiếng của Duy Ma Cật. rồi tới 
thành Câu Thi Na chiêm bái nơi Phật nhập niết bần. Tại 
đây, ngoài Nghĩa Tịnh, Đại Thừa Đăng đã gặp thiển sư 
Vô Hành, người thầy của Tuệ Diệm, mà ta đã gặp ở 
trên. Ấy là vào khoảng năm 676. Chính vào lúc này Đại 
Thừa Đăng đã than mình tuổi thuộc “niên suy`” không 
hy vọng trở về quê hương để hoằng pháp, chỉ hy vọng 
thực hiện hoài bão của mình vào kiếp sau. 

Trên đường tới Câu Thi Na, Đại Thừa Đăng đã 
ghé vào thăm nơi ở cũ của Đạo Hy, người bạn cũ ở 
Trường An nay không còn nữa, và ông đã làm bài thơ 
Cố phong thương tiếc người bạn đạo ấy. Đạo Hy, theo 
Đại Đường Tây Vứúc cầu pháp cao tăng truyện quyển 
thượng ĐTK 2066 tờ 2a2§-bl4, “!à người Lịch Thành, 
Tả Châu, tên Phạn là Thất Lợi Đà Bà (tiếng Đường gọi 
là Cát Tường Thiên, Srìdeva), gia đình lễ nghĩa, dòng 
đõi quan viên, nhỏ theo của đạo, trẻ mà nẾt na, VHợt sa 
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mạc mênh mông mà đi xem giáo dục ở Trung Ấn Độ. 
Lao núi Mày chót vói, xem nhẹ thân mình, chỉ muốn vì 
đạo. Đi đến Thổ Phân, nữa đường gặp nạn, sợ giới điều 
khó giữ, bèn liền tạm xả. Khi đến Tây Trúc, bèn liền thọ 
giới lại. Đi khắp các nước, bèn đến Mọt Ha Bê Đê, 
chiêm ngưỡng dấu thánh, trải qua nấy năm. Khi đã đến 
ở Na Lan Đà, rỗi tại nước Câu Thí, nhờ quốc vương 
nước Yêm Ma La Bì đối đãi rất cung kính. Ở Na Lan 
Đà, ông từng học đại thừa. Rôi ở Du Bà Bạn Na (:úc là 
chùa ở chỗ Phật Niết bàn) chuyên nghiên cứu về luật 
tạng. Lại học tập ngôn ngữ, nắm hết chỗ cương yếu. Có 
viết văn, giỏi chữ thảo và chữ lệ, Ở chùa Đại Giác, ông 
dựng tấm bia tiếng Hán. Những kinh luận cũ mới của 
nước Trung Hoa hơn 400 quyển ông đều để ở Na Lan 
Đà. Tịnh tôi khi ở Ấn Độ, chưa kịp gấp nhau, thì ông 
mắc bệnh ở nước Yêm Ma La Bì rồi mất. Xuân thu hơn 
30 tuổi. San nhân đi chiêm bái, thấy phòng ở của Hy 
công, thương nỗi bất hạnh, liền viết một bài thất ngôn tứ 
tuyệt : 

Trăm khổ quên lao bước lạnh lùng 

Bốn ơn lòng giữ muốn lưu thông 

Truyên đăng chí cả sao chưa thỏa 

Bông phải gặp đây một lối cùng". 


Cuộc đời của người bạn Đại Thừa Đăng là như 
thế. Họ gặp nhau tại Trường An từ sau năm 645, khi 
Đại Thừa Đăng ối Trung Quốc để thọ giới cụ túc với 
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Huyễn Tráng. Đạo Hy đi Ấn Độ bằng con đường Thổ 
Phồn, tức Tây Tạng ngày nay, mà lúc đó đã có quan hệ 
tốt với Trung Quốc qua việc Lý Thế Dân gả công chúa 
Văn Thành cho vua Tây Tạng Srong Btsan Ssam Po 
(k.569-649sdl) vào năm Trinh Quán thứ l4 (640). Đạo 
Hy đến Ấn Độ trước Đại Thừa Đăng nhiều năm, mang 
luôn cả những kinh sách do Huyền Tráng mới dịch, để 
tại Na Lan Đà mà trước đó mấy chục năm Huyền Tráng 
đã đến học. Sau Đạo Hy đến sống một nơi sần chỗ Phật 
niết bàn và mất tại đó. 

Cũng chính tại nơi Phật niết bần này, tức vùng 
Kasia ngày nay của Ấn Độ, Đại Thừa Đăng đã sống 
những ngày cuối cùng của mình. Nghĩa Tịnh cho ta biết 
Đại Thừa Đăng đã mất tại chùa Niết Bàn. Ngôi chùa 
này, di chỉ hiện nằm tại phía tây nam của Kasia, vẫn 
còn một kiến trúc gọi là Niết Bàn đường, có thờ tượng 
đức Phật nhập niết bàn, có minh văn ghi rõ là tạc vào 
thế kỷ thứ năm. Xung quanh kiến trúc này đã phát hiện 
những gốm và đồng bản xưa, có ghi chữ Đại Niết Bàn 
tự. Có thể ngôi mộ của Đại Thừa Đăng đã nằm xung 
quanh ngôi Niết Bàn đường vừa nói. Trong sấu người 
Việt Nam đã ra đi cầu pháp và đã được biết tên ở trên, 
thì chỉ Đại Thừa Đăng là ta biết rõ ràng nơi mất. Niết 
Bàn đường của thành Câu Thi Na, tức Kasia ngày nay, 
rất đáng để cho những người Phật tử Việt Nam chiêm 
bái, thậm chí dựng một ngôi chùa để kỷ niệm nơi một 
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người con ưu tú của đất nước đã sống những ngày cuối 
cùng của mình và gửi lại cả hồn lẫn xác. 


Đại Thừa Đăng mất, thọ hơn 60 tuổi, mà Nghĩa 
Tịnh dùng chữ “niên dư nhĩ thuận” để diễn tả. Niên đại 
của Đại Thừa Đăng, như vậy, rơi vào khoảng những 
năm 620-682. Cuộc đời Đại Thừa Đăng là như thế, một 
cuộc đời đây hoạt động năng nổ, có những quan hệ 
rộng với những khuôn mặt tiêu biểu của thế giới Phật 
giáo thời bấy giờ. Trong bốn địch gia vĩ đại của Phật 
giáo Trung Quốc là La Thập, Chân Đế, Huyền Tráng 
và Nghĩa Tình, thì Đại Thừa Đăng đã có những quan hệ 
mật thiết với hai trong số bốn người ấy. Một người là 
thầy, tức Huyền Tráng, một người là bạn, tức Nghĩa 
Tĩnh. Chỉ có điều đáng tò mồ là Nghĩa Tịnh đã ghi Đại 
Thừa Đăng như một thiền sư. 


Thế mà cho đến cuối đời mình Đại Thừa Đăng 
vẫn trung thành với tín ngưỡng Di Lặc. Ông chỉ mong 
sinh về cõi trời Đâu Suất để gặp đức Từ Thị. Tất nhiên, 
có người sẽ nói Đăng là đệ tử thân cận của Huyền 
Tráng, mà Huyền Tráng lại là một người có tín ngưỡng 
Di Lặc, như tiểu sứ của ông trong Tực cao tăng truyện 4 
ĐTK 2060 tờ 458a26-b3 đã ghi lại: “Ki đã từ giã môn 
nhân các thầy trong chùa và gửi biểu cho vua xong, bèn 
mặc niệm Di Lặc và bảo những người xung quanh tụng: 
'Nam mô Dị Lặc Như Lai ứng chánh đẳng giác, nguyện 
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cùng hàm thức chóng thấy từ nhan. Nam mô Di Lặc Nhu 
Lai sở cư nội chúng, nguyện bỏ thân này xong thì liền 
sinh được trong chúng ấy'. Đến ngày mông 4 thẳng 2 
nằm về phía phải duỗi chân, tay phải kê đầu, tay trái để 
trên sườn mông, lặng yên bất động. Có người hỏi có báo 
gì không? Tráng nói: 'Chớ hỏi, làm rối chánh niệm của 
ta'. Đến nữa đêm ngày mông 5, đệ từ hỏi: 'Hòa thượng 
nhất định sanh về trước đức Di Lặc không?' đáp: ' Nhất 
định được sanh'. Nói xong thì ngừng thở". 


Đã đành là do ảnh hưởng tín ngưỡng Di Lặc của 
thầy mình là Huyền Tráng, nhưng sự trung thành chơ 
đến cuối đời với tín ngưỡng ấy chứng tỏ Đại Thừa Đăng 
là một người theo tín ngưỡng Di Lặc. Từ đó, việc Nghĩa 
Tịnh xem Đại Thừa Đăng như một thiển sư thật đáng 
cho ta suy nghĩ. Phải chăng trên đường từ Trường An ởi 
Ấn Độ, Đại Thừa Đăng đã ghé lại thăm quê hương 
mình và đắc pháp với một vị thiển sư Việt Nam? Đây là 
một có thể. Lý do nằm ở chỗ thiển tông ở Trung Quốc 
lúc bấy giờ, tức vào khoảng những năm 660, chưa phổ 
biến rộng rãi ngoài hai trung tâm Ngưu Đầu của Pháp 
Dung (593-675) và Huỳnh Mai của Hoằng Nhẫn (601- 
674). Trong khi đó ở nước ta, hai trung tâm lớn của Phật 
giáo thiền bấy giờ là Pháp Vân và Phật Tích đều là 
những trung tâm thiển lớn, đào tạo hàng trăm thiển sư 
mỗi đợt. 
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Dầu sao đi nữa, quan điểm cũng như tín ngưỡng 
Phật giáo của Đại Thừa Đăng thể hiện quan điểm và tín 
ngưỡng tổng hợp, tiêu biểu cho hệ tư tưởng thiển Pháp 
Vân. Một vị thiển sư có thể vừa tụng chú, vừa niệm 
Phật A Di Đà, vừa đọc kinh Pháp hoa cũng như kinh 
Hoa nghiêm hoặc các bộ kinh luận khác như Kim cương, 
Viên giác, v.v. Có thể vì vậy mà Nghĩa Tịnh đã xem 
Đại Thừa Đăng như một vị thiển sư, dù Đại Thừa Đăng 
vẫn tin tưởng vào đức Di Lặc. Một điểm cần lưu ý khác 
là tín ngưỡng Di Lặc thời bấy giờ có vẻ như tương đối 
phổ biến, đặc biệt đối với những người ra đi từ nước ta 
và cùng mang danh thiển sư như Vô Hành, mà ta đã 
thấy trên. 


Thực tế, ngay khi bổ ngoài các tác phẩm Câu xá 
luận ký, Duy thúc chỉ nguyên và Đại thừa bách pháp 
mình môn luận thuật ký thường được biết dưới tên của 
Đại Thừa Quang, ta vẫn ít nhiều biết đến quan điểm 
triết học của Đại Thừa Đăng do Nghĩa Tình ghi lại và 
đã trích dẫn ở trên. Đó là “người đắm chìm trong quan 
niệm hữu vậy là do duyên. Duyên chẳng có thì hữu rơi 
nát. Kẻ chủ trương rời sinh thì ây là nhờ ở trợ duyên, 
trợ duyên đúng thì trái với sinh"(Nịch hữu giả giả 
duyên, đuyên phi tắc trụy hữu. Ly sinh giả thác trợ, trợ 
thị tắc quai sinh). Đây là một quan điểm duyên sinh 
hiểu theo khuynh hướng tư tưởng trung quán của Long 
Thọ. 
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Quan điểm về duyên sinh như vậy là một tư tưởng 
cốt yếu của Đại Thừa Đăng. Cho nên ta không lạ gì khi 
trở qua Ấn Độ, Nghĩa Tịnh cho ta biết Đại Thừa Đăng 
chuyên đọc các kinh về duyên sinh, Đây là một nét nổi 
bật của vị thiển sư lại có tín ngưỡng Di Lặc, song tâm 
đấc về học thuyết duyên sinh. Nếu đồng nhất của 
chúng tôi ở trên là đúng, và ta coi Đại Thừa Quang 
chính là Đại Thừa Đăng, thì việc nghiên cứu hệ tư 
tưởng của Đại Thừa Đăng cồn tỏ ra lôi cuốn gấp bội 
lần. Trước mất chỉ một câu ghi của Nghĩa Tịnh ở trên 
cũng đủ cho thấy quan điểm duyên sinh cúa Đại Thừa 
Đăng. Nhân đây cũng cần đính chính lại Đại Thừa 
Đăng chưa bao giờ viết chú giải cho Duyên sinh luận 
như Trần Văn Giáp đã nêu ra mà những người sau ông 
đã lặp lại. 


Cuối cùng, cũng cần nói đôi lời về bài thở Thương 

pháp sư Đạo Hy của Đại Thừa Đăng. 

Buôn thay vua chết 

Sức nó vẫn cường 

Truyền đăng một đấng 

Bỗng chốc tiêu vong 

Thân châu hết ngóng 

Cảnh thánh hồn dương 

Đoái trông buôn mà rơi lệ 

Nhớ cực khổ mà lòng thương". 
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Bài thơ này bắt đầu với chữ :hương viết. Mà loại 
thơ bắt đầu bằng hai chữ này trong Đại Đường Tây Vức 
cầu ?háp cao tăng truyện quyển thượng tờ 2423-26, 
3a20-26 và 4al83-2lI còn có ba bài nữa. Một bài khóc 
pháp sư Huyền Chiếu, một khóc thiền sư Thường Mẫn 
và một bài khóc luật sự Hội Ninh. Do thế, bài thơ bắt 
đầu bằng hai chữ hương viết trong tiểu sử của Đại Thừa 
Đăng phải chăng cũng do Nghĩa Tịnh làm? Trả lời câu 
hỏi này, chúng ta may mắn có một số tiêu chí để phân 
biệt đâu là thơ của Nghĩa Tịnh và đâu là thơ của Đại 
Thừa Đăng. 


Ba bài thơ bắt đầu bằng chữ zhương viết của Nghĩa 
Tịnh. chữ dùng chúng có nhiều điểm giống nhau. Chẳng 
hạn, cả ba bài đều bắt đầu bằng những câu Trác hỷ 
tráng chí, Điệu hỷ vĩ nhân và Ta hỷ Hội Ninh. Tức nêu 
ra tên người hoặc ý chí của người đó, trong khi bài của 
Đại Thừa Đăng thì nói đến Vua chết, dù rằng nó cũng 
bắt đầu bằng chữ Ta hỷ giống như bài khóc Hội Ninh. 
Tiếp đến, cả ba bài thơ đều đặt ngay sau lời ghi năm 
tháng mất của những người liên hệ, trong khi bài của 
Đại Thừa Đăng thì lại đặt sau lời than của Đại Thừa 
Đăng: 

Xưa ở Trường An 

Cùng đến trường giảng 
Nay ở nước người 

Chỉ gặp bàn trống 
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(Tích tại Trường Án 
Đông du pháp tịch 
Kim ư tha quốc 

Đần ngộ không điên) 


Chúng tôi do thế có khuynh hướng coi bài thơ viết 
trên là của Đại Thừa Đăng. Đại Thừa Đăng từ đó là 
một nhân vật lớn của Phật giáo Việt Nam thế kỷ thứ 7. 
Ông đã kế thừa được truyền thống hoằng pháp của 
Khương Tăng Hội, Huệ Thắng và Đạo Thiền, góp công 
vào việc khẳng định bản lĩnh văn hóa Việt Nam và Phật 
giáo Việt Nam. Ông đã tạo điều kiện để sau này các 
thiền sư Việt Nam có địp tác động lên giới trí thức và 
ngay cả giới cầm quyền Trung Quốc. Rồi ta sẽ thấy có 
những vị được các danh sĩ Trung Quốc tôn thờ lầm thầy 
như trường hợp thượng nhân Vô Ngại. Thậm chí có vị 
đã được mời vào giảng ngay trong cung vua Đường vào 
thời điểm mà Phật giáo Trung Quốc không thiếu những 
khuôn mặt anh tài của họ. 


TẮNG GIÀ BẠT MA 


Trong thời gian có những thiền sư và pháp sư Việt 
Nam ra đi Ấn Độ để cầu pháp, hoặc để hoạt động 
truyền giáo ở nước ngoài, thì cũng trong khoảng ấy có 
những vị khác đã đến sống tại nước ta một thời gian như 
Trí Hoằng, Minh Viễn, Vô Hành, Đàm Nhuận và có 
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những quan hệ với những người Việt Nam đã ra ủi Ấn 
Độ như Khuy Xung, Tuệ Diệm. Đặc biệt có một vị đã 
có ảnh hưởng lớn đến giới Phật tử Việt Nam nhờ thực 
hiện một số công tác từ thiện. Đó là Tăng Già Bạt Ma 
(Sanghavarma) Đại Đường Tây Vác cầu pháp cao tăng 
truyện quyển thượng ĐTK 2066 tờ 4c15-24 chép: 


“Tăng Già Bạt Ma là người nước Khương, nhỏ ra 
khỏi sa mạc đến sống ở kinh đô. Tính vốn sùng kính, 
giới hạnh thanh nghiêm, tu hạnh bố thí, từ bị là lòng. 
Trong khoảng năm Hiển Khánh (656-660) vâng lệnh ải 
theo sứ giả chiêm bái Tây Trúc. Đến chùa Đại Giác ở 
Kim Cương tòa rộng mở cung tiến, đốt đèn sảng suối 
bảy ngày bảy đêm, dâng lên đại pháp hội. Lạt ở dưới 
cây vô m trong viện Bồ Đề điêu khắc tượng Phật và 
tượng đức bô tát Quán Tự Tại, làm lễ lạc thành lớn. 
Người thời bấy giờ cho là chuyện hiểm có. 

Sau về Trung Quốc đã nhận lệnh đến Giao Chỉ hải 
thuốc. Bấy giờ, Giao Châu gặp lúc mất mùa lớn, người 
vật đói khát. Ông ngày ngày lo kiếm thức ăn đô uống để 
cứu giúp những người cô đơn nghèo khổ. Lòng thương 
kết lại bên trong, nước mắt cứ ứa ra bên ngoài. Người 
bấy giờ gọi ông là bâ tát Thường Khóc. Vừa mắc bệnh 
chút ít thì bỗng chốc đã mất, thọ hơn 60 tuổi”. 


Tăng Già Bạt Ma đến nước ta sau khi đã đi Ấn Độ 
dâng lễ trở về trong khoảng những năm 656 đến 660, 
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hay san đó không lâu. Nói cách khác, ông có thể đến 
vùng Bắc bộ vào khoảng năm 663. Đây có thể cũng là 
thời điểm Đại Thừa Đăng rời dịch trường của Huyễn 
Tráng để đi Ấn Độ. Ở trên, ta đã giả thiết Đại Thừa 
Đăng có khả năng ghé lại nước ta một thời gian để 
thăm quê hương và được một vị thiển sư Việt Nam nào 
đó truyền pháp, nên san này Nghĩa Tịnh vẫn coi ông là 
một thiển sư. Vậy có lẽ Đại Thừa Đăng đã tháp tùng 
Tăng Già Bạt Ma để trổ về thăm quê mình chăng? Đây 
là một có thể, 

Tăng Già Bạt Ma đến nước ta gặp lúc mất mùa 
lớn. Đói kém xảy ra, và ông đã góp phần cứu giúp làm 
vơi đi một phần nào nỗi thiếu thốn của những người cô 
đơn nghèo khổ. Năm mất mùa vừa nói, không thấy sử ta 
hay Trung Quốc ghi lại, nên không biết cụ thể đã diễn 
ra vào năm nào. Điều chắc chắn là phải xảy ra sau năm 
660 trở đi cho đến 667. Tiểu sử của Tăng Già Bạt Ma 
chỉ nói đến tình trạng đói khát, mà không nói đến đói 
chết, nên đây chắc là một trận đói nhỗ do mất mùa. 
Dấu sao tỉnh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc ta lúc 
bấy giờ đã thể biện khá mạnh mẽ. Và đây cũng là lần 
đầu tiên Phật giáo nước ta được ghi nhận về công tác từ 
thiện của mình. 


Trước số phận của những con người này, ông 
thường xúc động đến rơi lệ, và được dân ta tặng cho 
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danh hiệu bổ tát Hay Khóc (Thường Để bề tát. Tăng 
Già Bạt Ma được cử đi hái thuốc thì chấc chắn bản thân 
ông phải biết về thuốc và cây cỏ. Do thế nhiều khẩ 
năng ông là một thầy thuốc, một nhà khoa học, và đã 
có tác động ít nhiều đến sinh hoạt y được của nước ta. 
Lịch sử y dược Việt Nam đến đây lại có thêm một 
khuôn mặt người nước ngoài, có ít nhiều đóng góp cho 
sự phát triển của ngành này, nhất là có tấm lòng thương 
người thể hiện qua danh hiệu bô tát Hay Khóc mà 
người nước (a đã tặng cho Tãng Già Bạt Ma. 


Như thế, dù có được vua Đường sai đi hái thuốc ở 
nước ta, Tăng Già Bạt Ma vẫn giữ phẩm cách của một 
vị sư Phật giáo. Đó là trước nỗi khổ của người dân, họ 
luôn bày tổ một lòng thương võ hạn và tìm cách cứu 
giúp. Mặt khác, việc cử Tăng Già Bạt Ma đến nước ta 
hái thuốc vào nửa cuối thế kỷ thứ 7, chứng tổ bấy giờ 
nước ta là một trung tâm được liệu đáng chú ý đối với 
chính quyền Trung Quốc. Ta đã thấy Đào Hoằng Cảnh 
(452-538) khi viết Bản thảo tập chú có nhắc đến tên 
cây ý dĩ, mà người nước ta gọi là cán châu.' Điều này 
chứng tổ giao lưu y được giữa nước ta và Trung Quốc 
diễn ra liên tục và cũng phù hợp với quy luật phát triển 
của trí thức khoa học thời bấy giờ. 


Ì La Mạnh Thát, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Tập I, tr. 490-492. 
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MẤY NHẬN ĐỊNH 


Qua việc nghiên cứu Đại Thừa Đăng cùng phong 
trào đi Tây Vức cầu pháp nửa cuối thế kỷ thứ 7, ta thấy 
vào thời điểm ấy nước ta là một trung tâm Phật giáo lớn 
có những quan hệ rất đa đạng với nhiều trung tâm Phật 
giáo lớn khác của các vùng Đông Á, Đông Nam châu Á 
và Nam Á. Ta thấy thường xuyên có những cuộc đi lại 
trên vùng biển phía Đông và phía Nam nước ta, và cấc 
thiển sư và pháp sư Việt Nam thời ấy đã coi việc đi lại 
đó là một chuyện bình thường. Trừ Giải Thoát Thiên, 
Khuy Xung, Tuệ Diệm và Trí Hành là những người vì 
mất sớm nên chỉ đi một lần, còn Vận Kỳ và Đại Thừa 
Đăng thì liên tục đi lại nhiều lần, chí ít cũng phải hai 
lần. 


Để yểm trợ cho một phong trào ra đi như thế, rõ 
tàng nên kinh tế của nước ta thời bấy giờ là một nền 
kinh tế có ngành ngoại thương phát triển mạnh mẽ. Do 
sự phát triển này, các phương tiện đi lại trên biển mới 
được sản xuất và hoàn thiện. Đồng thời, việc những 
người Việt Nam ra sống ở nước ngoài để phục vụ nền 
ngoại thương Ấy với tư cách là những người đại lý hay 
những người giao hàng là một tất yếu. Ta đã thấy cha 
mẹ Đại Thừa Đăng sống ở cảng Dvaravati trên vịnh 
Thái Lan. Còn Vận Kỳ thì sau đó đã trở về đời sống tại 
Sribhoja và chắc chấn là trở thành một nhà buôn. Đây 
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có thể nói là hai trường hợp ta biết cụ thể về sự phát 
triển ngành ngoại thương nước ta. 


Để có thể tiến hành một nên ngoại thương như 
thế, chính quyển nước ta lúc bấy giờ tuy danh nghĩa 
thuộc nhà Đường, nhưng quyển lực chủ yếu thuộc về 
những người địa phương. Đây là thứ chính quyển hai 
đầu, mà ta đã thấy xảy ra dưới thời Sĩ Nhiếp hoặc Lý 
Thúc Hiến. Cụ thể là cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Tiên 
và Đinh Kiến vào năm Tự Thánh thứ 4 (687) của Đường 
Trung Tông. Đại Việt sử lược L tờ 9b1-10al chép: 
“Đường Cao Tông năm Điều Lộ thứ nhất (679) nhà 
Đường đổi An Nam thứ sử làm Giao Châu đô hộ phủ. 
Dùng Điên Hựu làm đô hộ. Theo lệ cũ đối với hộ mọi 
chỉ thâu nữa thuế. Diên Hựu ra lệnh thụ hết, dân chúng 
oán giận, mà đâu sỏ là Lý Tự Tiên bị Diên Hựu giết. Dư 
đảng bèn nổi loạn, vây phủ thành, giết Diên Hựu. 


Đại Việt sử ký toàn thư ngoại kỷ 5 tờ 4a8§-b3 đã 
ghi chì tiết hơn: “Đinh Hợi (Đường Trung Tông Lý Triết 
năm Tự Thánh thứ 4, 687) mùa thụ tháng bảy, hộ mọi 
Lĩnh Nam xưa thu nữa thuế. Đô hộ Lưu Diên Hựu sai lấy 
hết. Hộ mọi bắt đầu oán giận, âm mưu làm loạn, mà Lý 
Tự Tiên là chủ mưu. Diên Hựu giết Tiên. Dư đẳng của 
nó là bọn Đỉnh Kiến tập hợp người lại vây phủ thành. 
Lính trong thành ít, không thể chống được, chỉ giữ lãy 
đợi viện binh. Họ lớn Quảng Châu là Phùng Tử Do may 
lập công, bèn án binh không ra quân. Kiến giết Diên 
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Hưựu. Sau tư mã Quš Châu là Tào Trực Tình đánh Kiến 
giết được". 


Sự kiện Lý Tự Tiên và Đinh Kiến vì vấn đề thuế 
khóa mà có thể khởi nghĩa vây thành giết đô hộ một 
cách dễ dàng như thế. chứng tỏ thực quyền của chính 
quyền ở nước :a khi ấy chắc chắn năm trong tay những 
người Việt Nam, và cuộc khởi nghĩa đã xảy ra trong 
một thời gian đài, từ năm Điều Lộ thứ nhất (679) đến 
năm Tự Thánh thứ 4 (687). Trong gần mười năm này, rõ 
ràng chính quyền hoàn toàn thuộc về tay nhân dân ta. 
Điểm lôi cuốn hơn nữa là Đại Việt sử ký toàn thư cho 
biết Lưu Diên Hựu đã kêu cứu tới Quảng Châu. Người 
nắm quyền ở đây là Phùng Tử Do, một đồng họ lớn của 
Quảng Châu, lại không chịn ra quân. 


Dòng họ Phùng lớn tại Quảng Châu này chắc 
chắn là đám họ Phùng của Phùng Hiếu Thuyên, Phùng 
Hiếu Đản và Phùng Hiếu Chẩn. Họ đều là những “sứ 
quân”, tức những người đứng đầu các châu thời bấy giờ. 
Ba người họ Phùng này, vào năm Hàm Hanh thứ ba 
(673) đang ở tại Quảng Châu đã cùng các “quận quân” 
họ Ninh và họ Bành đang cúng dường và tiễn đưa 
Nghĩa Tình đi Ấn Độ, như ta đã thấy trên. Rõ ràng đám 
họ Phùng này chắc chắn đã có một quan hệ nào đó đối 
với cuộc khởi nghĩa. Ta không loại trừ khả năng đống 
góp của những nhà sư Phật giáo qua lại trèn biển Đông. 
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Chẳng hạn, việc Vận Kỳ đem các bản dịch của 
Hội Ninh về nước ta rồi đưa sang Trung Quốc là một thí 
dụ. Một lần nữa, sự kiện đưa các bản dịch lên triểu đình 
nhà Đường không chỉ thuần túy có ý nghĩa học thuật và 
tôn giáo. Nó còn có thể có ý nghĩa chính trị như trường 
hợp bản kinh Pháp hoa tam muội của Đạo Thanh thời 
Tào Ngụy. Có thể thông qua những con người chuyển 
tải những bản kinh ấy, mà họ Phùng ở Quảng Châu đã 
có một cái nhìn khác đối với nước ta. Thậm chí, họ 
Phùng có thể có cảm tình với cuộc đấu tranh của những 
người khởi nghĩa. 

Trong vòng nửa thế kỷ từ năm 650 đến 700 nước 
ta chỉ có cuộc khởi nghĩa nói trên xảy ra. Nói chung đây 
là một thời gian tương đối yên ổn của loại chính quyền 
hai đầu, tạo tiển để cho sự phát triển rầm rộ của nền 
ngoại thương. Nhiều quốc gia đã đi tới nước ta. Ngoài 
những nước Đông Nam Á và Trung Quốc, còn có Ấn 
Độ và Ba Tư. Khi đi Ấn Độ, Nghĩa Tịnh đã dùng thuyển 
của chủ buôn Ba Tư tại cảng Quảng Châu. Thuyển này 
trước khi đến Quảng Châu đã có thể ghé lại nước ta. 
Chính những giao thương buôn bán này đã đặt nền 
móng cho các quan hệ ngoại giao, mà sau này Mai Hắc 
Đế đã thiết lập thành công với Lâm Ấp và Chân Lạp. 
Việc ra đi cầu pháp của các thiển sư và pháp sư Việt 
Nam vào nửa cuối thế kỷ thứ 7 do thế càng trở nên lôi 
cuốn. 
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CHƯƠNG IV 


THƯỢNG NHÂN VÔ NGA! VÀ TÌNH HÌNH 
PHẬT GIÁO HOAN ÁI 


Vùng đất Hoan Ái từng là một trung tâm văn hoá 
lớn của dân tộc dưới thời Hùng Vương, nơi đã sản sinh 
ra nền văn hóa và văn minh Đông Sơn. Đây cũng là 
vùng đất đã cống hiến cho đân tộc những người con ưu 
tú trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho tổ quốc ngay 
trong những năm tháng đầu của cuộc đấu tranh b¡ hùng 
và khốc liệt với những tên tuổi lẫy lừng như Chu Bá, 
Triệu Thị Trinh. Đây cũng là nơi giáp ranh với nền văn 
minh phương Nam và có những tiếp xúc đầu tiên với 
Phật giáo qua việc nhà sư Phật Quang đã đạy đạo cho 
Chữ Đồng Tử tại núi Quỳnh Viên ở cửa Sót của Hà 
Tĩnh ngày nay. Và đây cũng là nơi tìm thấy một tấm bia 
xưa nhất hiện biết của Phật giáo và đân tộc báo cho ta 
biết một tổ chức Phật giáo mang tên Dai Tuy Cuu Chan 
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quan Bảo An đạo tràng chì bị van tổn tại vào nữa đầu 
thế kỷ thứ 7, cụ thể là năm 618. 


Thế nhưng phải đợi đến nửa cuối thế kỷ thứ 7 ta 
mới thấy xuất hiện những khuôn mặt anh tài của dân 
tộc và Phật giáo như Đại Thừa Đăng và Trí Hành đã có 
dịp nói ở trên. Tuy vậy, những người nầy tuy có quê 
hương là Ai Châu, tức nay là Thanh Hóa, chủ yếu hoạt 
động ở bên ngoài quê hương mình. Thậm chí có người 
như Đại Thừa Đăng đã ởi theo cha mẹ ra buôn bán mãi 
tận ở vương quốc Dvwaravati trên vịnh Thái Lan ngày 
nay tồi xuất gia tại đó. Cho nên, tình hình Phật giáo tại 
vùng đất phía Nam này của tổ quốc ta không có được 
những thông tin cụ thể và chính xác để có cái nhìn tổng 
quát về tình hình đó. 


May mắn là vào đầu thế kỷ thứ § nhân việc một 
danh sĩ nổi tiếng Trung Quốc là nhà thơ Thẩm Thuyên 
Kỳ, bị đầy qua nước ta vào khoảng những năm 701-704, 
đã để lại hai bài thơ có liên hệ với tình hình sinh hoạt 
Phật giáo vùng Hoan Ai. Đặc biệt thông qua những bài 
thơ ấy, ta biết lần đầu tiên một danh sĩ Trung Quốc đã 
quy y với một thiển sư Việt Nam tại đất nước Việt 
Nam. Hai bài thơ này thì một bài đã được Lê Quí Đôn 
chép ra trong Ñiến Văn tiểu lục 9 tờ 13a4. Bản chép nay 
qua những sao lục về sau đã dẫn đến tình trạng sai sót 
khó chấp nhận, mà vẫn còn ảnh hưởng cho tới ngầy 
nay. 
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Đó là Cửu Chân sơn Tịnh Cư tự yết Vô Ngại 
thượng nhân chép ở Toàn Đường thị 97 tầ 1047 (Vương 
Toàn hiệu điểm, Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục xuất 
bản, 1960). Đề bài thơ này, bản Lê Quí Đôn hiện lưu 
hành tới ngày nay đã chép thành Cứu Chân sơn Tĩnh tự 
yết Vô Ngại thượng nhân. Từ đó, những người tiếp theo 
đã dịch ra tiếng Việt, thậm chí cỉ tiếng nước ngoài, 
thành “Thăm thiên sư Vô Ngại tại chùa Sơn Tĩnh quận 
Cửu Chân”. Trong khi ấy, thực tế ta không có chùa nào 
tên Sơn Tĩnh cả, và Cửu Chân cũng chẳng phải là tên 
một quận mà là tên một ngọn múi tại tỉnh Thanh Hóa 
ngày nay.Nói thằng ra, (a chỉ có chùa Tĩnh Cư ở núi 
Cứu Chân. 


Không những có sai sót về đầu để, mà nội dung 
bài thơ cũng bị chép thiếu. Lỗi chép thiếu này chắc 
chắn do việc Lê Quí Đôn sử dụng các truyền bản đã 
chép thiếu sẵn, cụ thể Hàn các anh hoa và Uyên giám 
loại hàm, mà ông đề cập tới như những xuất xứ của nó. 
Điểu đáng tiếc là cho đển ngày nay, những người 
nghiên cứu về Lê Quí Đôn cũng như Phật giáo Việt 
Nam đã không sửa sai và bổ sung, ngay cả khi họ có địp 
và điều kiện. Sự thật, bản chép của Lê Quí Đôn thiếu 
mất bốn câu của bài thơ ngũ ngôn trường thiên gồm 20 
cầu, tức giữa hai câu “Ÿ vương tích vị đàm” và “Siêu 
nhiên hổ kê tịch” trong các bản đang được phổ biến 
rộng rãi hiện nay. 
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VỀ CHÙA THIỆU LONG 


Không chí có bài thơ vừa nói, Thẩm Thuyên Kỳ 
còn viết một bài thơ nữa về một ngôi chùa tại đất Hoan 
Châu, tức vùng Nghệ Tĩnh ngày nay, mà ta không thấy 
có trong Kiến văn tiểu lục của Lê Qúi Đôn. Đó là chùa 
Thiệu Long. Đây có thể là ngôi chùa đầu tiên ta biết 
tên tuổi tại vùng này, dù rằng trước thế kỷ thứ §, không 
phải không có những ngôi chùa, nhưng chúng đã không 
được ghi chép lại. Nếu nói đến ngôi chùa xưa nhất của 
Việt Nam, thì ta phải nói nó nằm tại núi Quỳnh Viên ở 
cửa Sót của nhà sư Phật Quang. Dẫu vậy, từ khi nhà sư 
này truyền đạo cho Chử Đồng Tử cho tới lúc Thẩm 
Thuyên Kỳ, ta gần như không có một thông tin nào về 
sinh hoạt Phật giáo tại miền đất ấy cả. 


Thẩm Thuyên Kỳ, qua các bài thơ của mình, như 
vậy, có thể cho ta một cái nhìn tổng quát về tình hình 
Phật giáo vùng đất đó. Thẩm Thuyên Kỳ theo Cựu 
Đường thư L9Ô trung tờ 5b5-9, “là người Nội Hoàng, 
Tượng Châu, đỗ tiến sĩ, giỏi văn chương, sở trường về 
thơ thất ngôn, nổi tiếng ngang với Tống Chỉ Vấn, nên 
người đương thời gọi là thể thơ Thẩm Tống. Sau Kỳ đổi 
làm khảo công lang viên ngoại, rồi mắc tội thông giao 
với giặc, bị đày ra ngoài Ngũ Lĩnh. Trong khoảng Thần 
Long (705-707), được gọi về giữ chức khởi cư lang, rồi 
thăng lên Tụ văn quán trực học sĩ, sau lại làm trung thư 


201. Lê Mạnh Thát 


xá nhân kiêm thải tử chiêm sự. Năm đầu Khai Nguyên 
(713) thì mất, văn tập 7 quyển". 


Những tác phẩm về sau như Đường thi ký sự 11 tờ 
160 và Toàn Đường thi 95 tờ 1020 đều sử dụng lại các 
thông tin vừa dẫn của Cựu Đường thư. Tân Đường thư 
200 tờ 1a3-bll thì cũng không có thông tin gì mới, 
nhưng viết khá rối rắm, khó hiểu. Chỉ có Đường tài tử 
truyện 1 tờ 8b4-9a5 do Tân Văn Phòng viết vào khoảng 
1304, khi viết về Thẩm Thuyên Kỳ, đã cho ta biết Kỳ 
đỗ tiến sĩ vào năm Thượng Nguyên thứ 2, tức năm 675. 
Vậy, nếu ta giả thiết Thẩm Thuyên Kỳ đậu tiến sĩ vào 
cổ tuổi 18 hoặc 20, thì ông phải sinh vào khoảng năm 
655. Niên đại của Thẩm Thuyên Kỳ như vậy nằm trong 
vòng những năm 655-703. 


Bản tiểu sử trên không cho biết ông ta bị đầy vào 
năm nào của cuộc đời mình. Nó chỉ ghi là vì tội “thông 
giao với giặc” và giặc nào thì ta cũng không thể xác 
định được. Chỉ thấy An Nam chí lược 10 tờ 109 bảo là 
Thẩm Thuyên Kỳ “khi đang làm Cấp sự trung khảo 
công (lang), nhận hối lộ, bị hạch tội, cứu xét chưa xong, 
thì gặp lúc Trương Dị thất thế, bèn bị đày ra Hoan 
Châu”. Vậy rõ ràng Kỳ đã đính vào những tranh chấp 
phe phái vào cuối đời Võ Tắc Thiên (684-704). Dâu 
sao, vào đầu năm Thần Long (705) khi Trung Tông Lý 
Triết lên ngôi, Thẩm Thuyền Kỳ đã được tha và cho trở 
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về Trung Quốc nhận chức Khởi cư lang, rồi Tu văn 
quán trực học sĩ, trước khi mất vào đầu năm Khai 
Nguyên (713). 

Do thế, chắc chấn Thẩm Thuyên Kỳ đã bị đày 
trước năm 705 vào khoảng niên hiệu Trường An, tức 
những năm 701-704. Chuyến đi đày này quả thực là 
khủng khiếp đối với nhà thơ, mà ông đã ghi lại trong 
một bài viết nhan để Mới đến Hoan Châu (Sơ đạt Hoan 
Châu), lúc mới tới Hoan Châu và Toàn Đường thi 95 tờ 
1025 đã chép: 

Bị đày mười tám đứa 
Không chợt bảo ta đời 
Nối trời xa mới hết 
Đến chậm ngày rất vơi 
Biển di nước Đàm Nhĩ 
Đất bước rừng Trán Xoi 
Hồn phách qua của quÏ 
Hài cối miệng kình xơi 
Đêm thì chịu nằm đói 
Sáng lại mang bệnh rời 
Gãi đầu nhắm Nam cði 
La lệ trông Đẩu soi 
Năm nào thư xá đến 
Rượu Lạc lại uống chơi 
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(Lưu từ nhất thập bát 
Mạng dư thiên bất ngẫu 
Phối viễn thiên toại cùng 
Đáo trì nhật tối hậu 

Thây hành Đàm NHĩ quốc 
Lục bộ Điêu Đề lũ 

Hồn phách du quÌ môn 
Hài cốt di kình khẩu 

Dạ tắc nhẫn cơ ngọa 
Triêu tắc bảo bịnh tẩu 
Tao th hướng Nam hoang 
Thí lệ khán Bắc Đẩu 

Hà miên xá thư lai 

Trùng ẩm Lạc Dương tu) 

Tất nhiên, phải ở tù mới bị đi đầy. Và cuộc sống 
tù đày thì tối phải ngủ đói, sớm dù có đau bệnh cũng 
phải ra đi theo lệnh của những tên cai tù. Mọi tự do của 
mình, ngay cả tự do làm chủ bản thân, cũng bị tước đoạt 
nốt. Bảo đi đâu thì đi, ở đâu thì ở, chỉ có một hy vọng 
duy nhất là được thoát khỏi cảnh tù để trở về quê mình. 
Thẩm Thuyên Kỳ đã một mực kêu oan và hy vọng có 
một ngày được tha. Dẫu vậy, trước mắt thận phận Thẩm 
Thuyên Kỳ vẫn là thân phận của một người tù. Lúc 
chưa tới Hoan Châu, Thẩm Thuyên Kỳ đã không ngăn 
nổi đòng nước mắt đầm đìa trước thân phận ấy. Ông đã 
ghi lại trong bài Vượt biển vào Long Biên do An Nam chí 
lược 16 tờ 157 đã chép: 
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Thường nghe quận Giao Chỉ 
Nam giáp Xuyên Hông liền 
Bốn mùa phân lạnh ít 

Ba tháng trời chiếu nghiên 
Úy Đà từng giữ nước 

Sĩ Nhiếp lâu qui tiên 

Làng xóm liền nhà ở 

Cá muối món xưa truyền 
Người Việt xa dâng trĩ 
Tướng Hán ngắn điều lên 
Đầu Bắc non cao vút 

Gió Nam biển trào lên 

Biệt ly bao quản tháng 

Tóc bạc đã kinh niên 

Anh em cho là mệnh 

Con vợ chắc nợ đuyên 

Mơ rồi hôn còn rối 

Sâu chất bịnh liên miên 

Dối bảo tan thành lệ 

Lòng chẳng thấu hoàng thiên. 


(Thường văn Giao Chỉ quận 


. Nam dự Quán Hung liên 


Tú biểu phân hàn thiểu 
Tam quang trí nhật thiên 
Úy Đà tằng thủ quốc 

Sĩ Nhiếp cửu du tuyên 
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Ấp ốc liên tì tại 

Npư diêm cựu sẵn truyền 
Việt nhân điêu bỗng địch 
Hán tướng hạ khan điên 
Bắc đấu sùng sơn quải 
Nam phong trướng hải khiên 
Biệt ly tần phá nguyệt 
Khách mãn sậu kinh niên 
Côn đệ vay do mệnh 

Thê noa cát vãng đuyên 
Mộng lai hôn thượng nhiễu 
Sâu y bệnh không truyễn 
Hư đạo băng thành lệ 
Mình tâm bất ứng thiên) 

Điều may mắn là nơi đầy ải ông lại ở gần với 
chùa có tên là Thiệu Long, mà ông có địp đến 
thăm.Thẩm Thuyên Kỳ biết đến chùa Thiệu Long chắc 
hẳn qua những lần đi theo các viên chức quản lý nhà tù. 
Ông đã có dịp ngắm nhìn ngôi chùa nép bên sườn núi 
trên một dòng sông. Ngôi chùa đã gợi cho ông những 
cảm xúc đặc biệt. Nó đem lại cho ông những giây phút 
thư thả cho lòng mình, làm cho ông thoát khỏi cái thực 
tế ông là người tù đang bị đi đày. Ông cảm thấy như 
một “đuyên lành lúc đày ải, đời nghĩ không từng can”. 
Quả thực, ngôi chùa Thiệu Long đã để lại trong tâm 
hồn Thẩm Thuyên Kỳ những cảm xúc hết sức sâu sắc. 
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Từ những cảm xúc đó ông đã viết bài thở Chùa Thiệu 
Long (Thiệu Long tự), mà Toàn Đường thí 95 tờ 1024 
ghỉ lại thế này: 
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*Ta lâu theo bóng Thích 
Thầy vô thượng niế! bàn 
Ba mươi năm tìm đạo 
Được đạo ngõ trời Nam 
Không may đến phương này 
Lễ về bảo sao đành 
Duyên lành lúc đày ải 

Đời nghĩ không từng can 
Cði thơm vây đến Bắc 
Chùa hoa nép sườn Nam 
Cấp dưới cheo leo đá 

Nhẹ vỗ sóng hô lan 

Mây che trông cây tốt 
Trời vắng ngó mây dang 

Ở đời thích ngôi định 
Sống nghèo việc nghĩa làm 
Thử đem thân hữu lậu 
Dựng lấy quán không sanh 
Rõ ràng đọc các sách 
Càng biết tịnh là an 

(Ngô tùng Thích ca cửa 
Vô thượng sư niết bàn 
Thám đạo tam thập tải 


Lệ Mạnh Thút 


Đắc đạo thiên nam đoan 
Phi thắng thích thà phương 
Khởi huyện quy lý nạn 
Phỏng khí nãi lương duyên 
Thế lự bất tằng can 

Hương giới oanh bắc chữ 
Hoa kham ẩn nam loan 
Nguy ngang giai hạ thạch 
Diễn dạng đàm trung lan 
Vân cái khán mộc tú 

Thiên không kiến đằng ban 
Xử tục lạc yến tọa 

Cư bẳần nghiệp hạnh đàn 
Thí tương hữu lậu khứ 
kiêu tác vô sinh quan 

Liễu nhiên cứu chư phẩm 
Di giác nh giả an" 

Về mặt văn bản học, bài thơ này không có những 
dị bản đáng kể. Chính Toàn Đường thi đã cho ta những 
đị bản ấy. Cụ thể là chữ đàm trong câu 12 và chữ )ac 
trong cầu I5. Chúng tôi đã chọn hai chữ này thay vì hai 
chữ song và chữ cần. Chữ song nghĩa là cửa sổ, thì 
không lẽ nào sóng lại vỗ vào cửa sổ của chùa, đặc biệt 
chùa ở trên sườn núi, nên chúng tôi đã chọn chữ đàm, 
có nghĩa là hồ nước. Chúng tôi nghĩ có thể chùa có hỗ 
dù có phải xây trên sườn núi. Còn về chữ /ac và chữ 
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cần thì chúng đều có thể sử dụng được cả. Song nếu 
ngồi thiển thì do thích ngồi nhiều hơn làb¡ buộc phải 
ngồi, người (a muốn hy vọng có thành công. Do thế 
chúng tôi chọn chữ /c. 

Vã địa điểm ngôi chùa và cơ hội làm bài thơ trên, 
theo chính chú thích của Thẩm Thuyên Kỳ, ta biết: 
“Chùa Thiệu Long, ngôi chùa lạ nhất của vàng Giang 
Lịch, cách thành Hoan Châu khoảng 25 dặm. Khách 
miền bắc hễ hết ngày thì đến dạo chơi nghÌ ngơi, theo lệ 
mà cúng hương. Tôi làm bài thơ này khi trở về trong 
thuyên”. Bằng vào chú thích này, cùng với nội dung bài 
thơ trên, ta thấy chùa Thiệu Long đã để lại nhiều ấn 
tượng sâu đậm trong tâm hồn Kỳ, đặc biệt là trong hoàn 
cảnh tù đày của chính bản thân. Lôi cuốn hơn nữa là 
việc ông thú nhận ông đã đắc đạo nơi ngôi chùa ấy sau 
30 năm tìm đạo và theo đuổi Phật giáo. Ông đã nghiên 
cứu nhiều kinh điển (liễu nhiên cứu chư phẩm). Cuối 
cùng ngôi chùa đã dạy ông thiển định mới đem đến an 
tịnh cho tâm hỗn. 

Điều đáng tiếc là với một ngôi chùa như thế, 
những gì Thẩm Thuyên Kỳ mô tả và chú thích đã không 
đem đến những thông tin đầy đủ và chính xác, như ta 
muốn. Ta chỉ được báo: 


Cõi thơm vây bến Bắc 
Chùa hoa nép sườn Nam 


212 Lê Mạnh Thát 


Cấp dưới cheo leo đá 

Sóng vỗ nước hồ lan 

Mây che trông cây tốt 

Trời vắng ngó mây dang 

Thế là ta chỉ có một ý niệm mập mờ là ngôi chùa 

nằm ở phía Nam một sườn núi, đối điện với một bến 
nước trên một con sông ở phía Bắc. Trước mặt chùa là 
những bậc đá cheo leo và một cái hồ rộng. Trên sườn 
nủi cây cốt tốt tươi. Vậy thì ngôi chùa này ở đâu? Theo 
lời chú thích thì nó cách thành Hoan Châu 25 đặm, và 
người ta phải đi đến đó bằng thuyền. Ngọn núi có ngôi 
chùa như vậy cũng phải cách Hoan Châu chừng ấy độ 
đường, và cạnh nó phải có một con sông lớn. Từ đó, để 
xác định vị trí ngôi chùa, ta phải định xem vỊ trí của 
thành Hoan Châu nằm ở đâu. 


Cái tên Hoan Châu được sử dụng và quen thuộc 
với nước ta chính thức cho đến tháng 4 năm Thông 
Thụy thứ ba (1036), khi vua Lý Thái Tông đổi tên thành 
Nghệ An như Đại Việt sử ký toàn thự 2 tờ 24b6 đã ghi. 
Hoan Châu thời nhà Lý như vậy có thể nói là tương 
đương với tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Thế vào 
thời Đường nó thế nào? Nguyên Hòa quận huyện đồ chí 
38 tờ l6a4-5 do Lý Cát Phủ viết khoảng năm 8l5 cho 
biết: “Nó về phía đông, cách biển 100 dặm, về phía nam 
cách biên giới nước Lâm Ấp khoảng 190 dặm, bắc cách 
Diễn Châu 150 dặm". 
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Thái bình hoàn vá ký L71 tờ 6a10-14 của Nhạc Sứ 
øhi khác đi một chút. Theo nó thì “Hoan Châu phía 
đông dọc theo biển đến châu Phúc Lộc 102 dặm, nam 
đến biển lớn 150 dặm, tây đến châu Ki mi tu 240 dặm, 
bắc đến Diễn Châu 150 dặm và Ai Châu 603 đặm, tây 
nam đến nước Vạn Đơn lŠ ngày đường, ưóc chừng 
khoảng 750 dặm, đông nam đến nước Hoàn Vương 10 
ngày đường, chừng 500 dặm, bắc đến Hóa Châu 520 
dặm, tây bắc đến sông Linh Bạt 470 dặm, tây nam đến 
châu Ki mi thường 300 dặm”. 


Tân Đường thư 43 tờ 45b6-46al mục Địa lý chí đo 
Âu Đương Tu chủ biên phối hợp những sai khác trên, 
rồi viết: “Hoan Châu đông đến biển lớn 150 dặm, nam 
đến Lâm Châu 150 dặm, tây đến biên giới nước Hoàn 
Vương 800 dặm, bắc đến biên giới Ái Châu 603 dặm, 
nam đến biên giới Tân quận đáng 400 dặm, tây bắc đến 
sông Linh Bạt 470 dặm, đông bắc đến Biên Châu 502 
dặm". 

Trước những ghi chép sai khác này, báo cáo của 
Nguyên Hòa quận huyện đồ chí đáng được chấp nhận 
hơn cả, bởi vì nó được viết ra gần cùng thời với Thẩm 
Thuyên Kỳ. Bây giờ nếu kết hợp với các thông tin của 
Nhạc Sử và Âu Dương Tu, ta có thể rút ra hai dữ kiện 
chắn chắn, mà các nguồn thông tin đều thống nhất với 
nhau. Đó là Hoan Châu cách biển phía đông khoảng 
chừng 100 đến 150 dặm, và ở cách phía nam của Viễn 
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Châu 150 đặm. Căn cứ vào hai dữ kiện này chúng ta rất 
dễ đồng ý với Henri Maspéro, để đặt địa phận Hoan 
Châu của đời Đường vào giới vức của tỉnh Nghệ An 
hiện tại, mà trung tâm có thể nằm ở huyện Nam Đàn. 
Chính trong huyện này, mà ngôi chùa Thiệu Long 
của Thẩm Thuyên Kỳ phải được tìm kiếm. Trong cuộc 
điều tra khảo cổ học huyện đó vào năm 1911, Maspéro 
đã tìm thấy những viên gạch có tiểu tượng đức Phật tại 
đi tích của một cổ thành cách đình làng Nhạn Tháp 
không xa. Ông giả thiết đó chính là di tích của ly sở 
thành Hoan Châu. Về những viên gạch, Maspéro coi 
chúng như những tàn dư của các vật liệu của một ngôi 
chùa được xây dựng quanh ly sở ấy vào năm 636. Niên 
đại 630 này, Maspéro không cho biết xuất xứ. Ta có thể 
giả thiết ông đã đọc thấy trên các viên gạch tìm được. 


Như thế, ngôi chùa Thiệu Long chắc chắn không 
phải là ngôi chùa mà Maspéro đã tìm thấy những viên 
gạch tàn dư, cách đình làng Nhạn Tháp của huyện Nam 
Đần không xa. Bởi vì ly sở của Hoan Châu cũng nằm 
tại làng ấy, như Maspéro đã giả thiết. Chùa Thiệu Long 
phải nằm cách xa thành Hoan Châu đến 25 dặm, và 


H.Maspéro, la frontiere de Ì'Annam et du Cambodge du VHie uM Xive 
siêclc, BEFEO xvii (1918) 29-36; ¿ profteclorat d”ÀnHam SOuS Íe 
Trang. Cc. X (1910) 539-584; La gáogruphie đ'Annam sows le Lý, les 
Trần et le Hồ, cc. xvili (1918) 
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phải đi bằng thuyển lên. Do đó, nó phải nằm trên 
thượng lưu sông Lam, khi sông này chảy ngang huyện 
Nam Đàn. Phải chăng đó là ngôi chùa Đại Huệ hay 
Hương Lãm trên núi Sài (hay núi Thây{[?], vì chữ sài 
cũng có thể đọc nôm là chữ ¿¿ây) của xã Nộn Liễu 
huyện Nam Đần tỉnh Nghệ An bây giờ, mà cuối thế kỷ 
thứ 18 Bùi Huy Bích (1744-1818), khi ra tàm đốc đồng 
Nghệ An, đã đến thăm và lên gác chuông chùa Hương 
Lãm đề thơ. 

Ở quận nhiều việc rảnh 

Lên lầu ngắm trời xa 

Trong mưa sắc nút đỗ 

Nương chè tiếng thông hòa 

Đá kín nước hỗ lặng 

Rừng thưa chim hát ca 

Đựa hiên mơ chợt tỉnh 

Xuân tới nở trăm hoa 

Mà ta hiện còn thấy chép trong lịch triều hiến 

chương loại chí | tờ 18b2-4? Hoặc là tại xã Vân Đồn có 
núi Am “gần với núi Sài Sơn (của xã Nộn Liễu), trên 
múi có thiên viện, thế núi khuất khúc uốn vòng như 
chuỗi ngọc, tre đá chen nhau wn tùm”, như Phan Huy 
Chú đã ghi vào đầu thế kỷ thứ 19. 


Chúng ta phải đợi những đợt khai quật khảo cổ 
học trong tương lai tại các làng nằm phía trên làng 


2I6 ' : ị Là Mạnh Thát 


Nhạn Tháp, để xem ở đâu là có khả năng có ngôi chùa 
Thiệu Long ấy nhất. Trước mắt, ta tối thiểu cũng có 
một ý niệm về sự hiện diện tại vùng sông Lam của 
huyện Nam Đàn một ngôi chùa một thời đã từng nổi 
tiếng “đẹp nhất vàng Giang Lĩnh” (Giang Lĩnh tối kỳ). 
Trước con mắt của những danh sĩ Trung Quốc nó có 
một sức hấp dẫn lạ lùng đối với họ. Ngôi chùa này chỉ 
là một danh thắng, để người ta đến du lịch tham quan 
và lễ bái, chứ chưa phải là một trung tâm học thuật của 
Phật giáo với những con người có khả năng giảng đạo 
và thu hút sự chú ý của tín đồ, như chùa Tịnh Cư tại núi 
Cửu Chân của thượng nhân Vô Ngại. 


THƯỢNG NHÂN VÔ NGẠI 


Sự thật, cả một bài thơ đài như bài Chùa Thiệu 
Long, ta thấy Thẩm Thuyên Kỳ không bao giờ nhắc đến 
sự có mặt của một vị sư. Điều này ta phải đợi ở một bài 
thơ khác. Đó là bài thơ Cửu Chân sơn Tĩnh Cư tự yết Vô 
Ngại thượng nhân (Hầu chuyện thượng nhân Vô Ngại 
chùa Tĩnh Cư núi Cửu Chân) do Toàn Đường thị 97 tờ 
1047 chép lại như sau: 


Đại sĩ sinh Thiên Trúc 
Phân thân dạy Nhật Nam 
Trong đời khỏi phiên não 
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Dưới nói tức già lam 

Suốt con, hương dựng cõi 
Nai vút, đá làm am 

Châu thiên, câu xanh mớm 
Trông giảng, vượn trắng dòm 
Dây yêu mây quấn vách 
Hoa luyến đá dưới đầm 
Khe trôi sâu lại đẹp 

Rừng treo áo giặt xong 

Đệ tử buôn không biết 

Y vương tiếc chưa bàn 

Trí ngờ nghe bất nhị 
Mông muội liền quy tam 
Muốn tìm nhân duyên lý 
Đày ải càng thêm buôn 
May sao chiều khe Hổ 
Song thọ núi mù lan 


(Đại sĩ sinh Thiên Trúc 
Phân thân hóa Nhật Nam 
Nhân trung xuất phiền não 
Sơn hạ tức già lam 

Tiểu giản hương vi sát 
Nguy phong thạch tác am 
Hầu thiền thanh cốc nhủ 
Khuy giảng bạch viên tham 
Đằng ái vân gian bích 
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Hoa lân thạch hạ đàm 
Tuyên hành u cung hảo 
Lâm quải dục y kham 

Đệ tử ai vô thức 

Y vương tích vị đàm 

Cơ nghỉ văn bất nhị 
Mông muội tức triều tam 
Đục cức nhân duyên lý 
Liêu khuy phóng khí tàm 
Siêu nhiên HỒ khê tịch 
Song thọ hạ hư lam) 

Về mặt văn bản, bài thơ này không có một sai 
khác gì đáng kể, trừ bốn câu chép thiếu trong Kiến văn 
tiểu lục của Lê Quí Đôn, mà chúng tôi đã nói ở trên và 
bây giờ được bổ sung. Đầu để bài thơ cho ta biết Thẩm 
Thuyên Kỳ đã đến thăm và hầu chuyện với thượng 
nhân Vô Ngại tại chùa Tịnh Cư núi Cứu Chân. Điều 
này chứng tỏ sau thời gian bị đày ở Hoan Châu, Thẩm 
Thuyên Kỳ đã được chuyển về Ái Châu và chắc bị 
quản thúc ở đây một thời gian dài. Chính nhờ vào lúc bị 
quản thúc ấy, ông mới có cơ hội quan hệ với Vô Ngại. 
Một điểu đáng chú ý khác nữa là Thẩm Thuyên Kỳ có 
dịp lui tới thăm viếng nhiều lẫn vị thượng nhân này, mà 
hai câu kết của bài thơ đã chỉ ra: 


May sao chiêu khe Hỗ 
Song thọ núi mà lan 
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Khe Hổ tại Lô Sơn, là nơi đại sư Tuệ Viễn chia 
tay những người bạn tâm đắc của mình. Chuyện kể rằng 
trong gần 30 năm sống tại Lô Sơn, Tuệ Viễn đặt cho 
mình một qui định là khi tiễn đưa bạn bè đại sư không 
bao giờ vượt quá con suối trước chùa, mang tên là khe 
Hổ. Người ta thường nhắc đến tích Hồ khê tam tiếu, để 
chỉ việc Tuệ Viễn tiến Đào Uyên Minh và Lục Tu Tĩnh, 
dù không chính xác cho lắm. Do quá say sưa trò 
chuyện, đại sư đã quên mất, suýt nữa vượt quá khe Hổ. 
May nhờ có tiếng cọp gầm, đại sư chợt nhớ ra và ba 
người đều phá lên cười, rổi chia tay nhau.Việc Thẩm 
Thuyên Kỳ nhắc đến khe Hổ, do thế, thật là lôi cuốn. 
Nó chứng tỏ Kỳ đã đánh giá rất cao đối với vị thượng 
nhân này. 


Thế Vô Ngại thượng nhân là ai? Tên Vô Ngại 
thực ra có trong Thiền uyển tập anh tờ 5Ia10, nhưng đấy 
là Vô Ngại chùa Hương Thành và là thầy của Sùng 
Phạm (1004-1087). Vì thế, Vô Ngại chùa Hương Thành 
này không thể là thượng nhân Vô Ngại của chúng ta. 
Man thư 4 của Phần Xước chép lại lời tâu của y cho vua 
Đường về trận đánh thành Giao Châu vào những năm 
863 đã nhắc đến sự có mặt của một nhà sư tên Vô Ngại 
trong trận đánh ấy. Nhưng vị sư Vô Ngại này đo cồn 
sống đến năm 863, nên đứt khoát cũng không phải vị 
thượng nhân Vô Ngại mà Thẩm Thuyên Kỳ nói tới. 
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Do thế, ngày nay ta không có bất cứ tư liệu nào, 
Việt Nam hay Trung Quốc, Phật giáo hay không Phật 
giáo đã nhắc đến tên vị thượng nhân ấy, ngoài bài thơ 
ta đang có trước mắt. Cho nên, những gì ta biết về ông 
chủ yếu xuất phát từ chính bài thơ của Thẩm Thuyên 
Kỳ. Theo bài thơ này, Vô Ngại đang sống và giảng dạy 
tại Nhật Nam. Ông chắc chắn là một nhà tu thiển, vì 
chính Thẩm Thuyên Kỳ đã cho biết “châu thiên, câu 
xanh mớm, trông giảng, vượn trắng dòm". Và một khi 
đã tu thiển, thì chắc hẳn ông phải thuộc về dòng thiển 
Pháp Vân. Từ đó, Vô Ngại có thể là một trong những 
người kế thừa Thanh Biện. 


Thế thì vị thiển sư này sống vào khoảng nào? Ở 
trên, ta đã thấy Thẩm Thuyên Kỳ sống giữa những năm 
655-713 và bị đầy ra nước ta vào khoảng 701-705, khi 
đã gần 50 tuổi. Cho nên, khi gặp thượng nhân Vô Ngại, 
vị thiển sư này tuổi tối thiểu cũng phải ngang ngửa, nếu 
không là lớn hơn Kỳ một số ít năm, nhất là khi Kỳ đã 
xưng mình là đệ tử của Vô Ngại, đù điểu kiện này 
không bắt buộc. Không những thế, khi Thẩm Thuyên 
Kỳ gặp Vô Ngại, thì ông đã xuất hiện trong tâm hồn Kỳ 
như một “Đại sĩ sinh Thiên Trúc, phân thân dạy Nhật 
Nam”. Nói thẳng ra Vô Ngại đối với Thẩm Thuyên Kỳ 
là một vị Phật. Từ đó, niên đại của Vô Ngại phải rơi 
vào khoảng những năm 640-720. 
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Thực tế, vị Phật sống này khi ngồi thiển thì được 
Kỳ mô tả là có chim chóc đến châu, và khi giảng kinh 
lại có vượn khỉ tới nghe pháp. Lối mô tả này, sau đó ta 
thấy xuất hiện trong bài Vịnh Vân Yên tự phú của nhà 
thơ thiển sư nổi tiếng Huyền Quang, lúc ông tả về lối tu 
hành của Hương Vân đại đầu đà Trần Nhân Tông: 


Chim óc (gọi) bạn, cắn hoa nâng cúng 
Vượn bông con ghé cửa nghe kinh 
Nương am vắng, bụt hiện từ bí 

gió hiu hìu, mây nhè nhẹ 

Kề song thưa, thầy ngôi thiên định 
trăng vằng vặc, núi xanh xanh 


Và không chỉ thiền định, thượng nhân Vô Ngại 
còn giảng đạo. Một trong những buổi giảng đó ông đã 
đề cập tới tư tưởng bất nhị của hệ tư tưởng thiển Pháp 
Vân, và đã có những tác động lớn lên tâm hồn Thẩm 
Thuyên Kỳ. Ông đã ngộ ra được nguyên lý cơ bản của 
sự vật là nhân duyên và xin quy y với vị thượng nhân 
này như ông thổ lộ: 

Độ tử buôn không biết 
Y vương tiếc chưa bàn 
Trí ngờ nghe bất nhị 
Mông muội liền quy tam 


Ta đã thấy qua bài thở Chùa Thiệu Long ở trên là 
Thẩm Thuyên Kỳ cuối cùng đã nhận ra chỉ có thiển mới 
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đem lại sự an ổn cho tâm hồn, đặc biệt là tâm hồn đau 
khổ của người tù đang bị đày ải nơi đất khách quê 
người. Nhưng phải đến lúc gặp thiên sư Vô Ngại, nghe 
giảng về đạo lý nhân duyên ông mới xin quy y với vị 
thiển sư ấy. Có thể đây là một bước ngoặt trong cuộc 
đời Kỳ. Nhưng nó đồng thời chứng tỏ Phật giáo vùng 
Hoan Ai trong thế kỷ thứ 7 có một lực lượng trí thức uy 
tín và bể thế. Họ đủ sức cảm hóa được những tâm hỗn 
nhạy bén, những con người có danh vọng dù đang lúc sa 
cơ. 


Ta cần nhớ, Thẩm Thuyên Kỳ đã đỗ tiến sĩ từ 
năm 7Š và những ông tiến sĩ Trung Quốc thời ấy 
không phải là nhiều. Thế mà đất nước ta vào thời ấy, 
và ngay tại vùng Hoan Ai, đã có những thiền sư trí thức 
như thượng nhân Vô Ngại, để cho những tiến sĩ như 
Thẩm Thuyên Kỳ hâm mộ và thụ giáo. Có thể nói đây 
là một yếu tố ta cẩn phải quan tâm khi nghiên cứu về 
cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan và sự hình thành 
một nhà nước Việt Nam độc lập tại vùng đất này. 


Mai Hắc Đế đã đóng đô tại Hoan Châu, cụ thể là 
tại xã Vạn An huyện Nam Đàn, Nghệ An, vì vào lúc ấy 
vùng đất này đã trở thành không chỉ một trung tâm kinh 
tế lớn, mà còn là một trung tâm văn hóa của đân tộc. 
Ta đã thấy ở trên, cuộc khởi nghĩa của Mai Hắc Đế chỉ 
được sử Trung Quốc ghi một cách tóm tắt theo lối của 
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Cựu Đường thư 8 tờ 10b]1-2: “Khai Nguyên năm thứ 10 
tháng 8 ngày Bính Tuất, Lĩnh Nam án sát sứ Bùi Tụ 
Tiên dâng lời nói tướng giặc An Nam là bọn Mai Thuác 
Loan vây đánh châu huyện. Vua sai Phiêu ky tướng quân 
kiêm nội thị Đương Tư Húc đánh". Tân Đường thư 5 tờ 
7a2 viết còn ngắn hơn: “Khai Nguyên năm thứ 10 tháng 
7 ngày Bính Tuất, người An Nam Mai Thúc Loan làm 
phản, bị giết". 


Truyện của Dương Tư Húc trong Cựu Đường thư 
184 tờ 2a13-3a3 viết rõ hơn một chút: “Năm đâu Khai 
Nguyên (113) thì lĩnh An Nam là Mai Huyền Thành 
phản, tự xưng Hắc Đế, cùng thông mu với các nước 
Lm Ấp và Chân Lạp, hãm phủ An Nam. Vua xuống 
chiếu cho Tư Húc đem quân đánh. Tư Húc đến Lĩnh biểu 
gom góp quân mã của tử đệ các thì lãnh hơn mười vạn, 
dùng đường cũ của Phục Ba Tân mà tiến lên, xuất kỳ 
bất ý ra đánh. Huyền Thành nghe quân đến, sợ hãi 
không đề ra dược kế sách, rốt cục bị quan quân bắt 
sống dem chém ở trận, giết hết đẳng nó, chất thây làm 


ầ. 


đài chiến thắng mà về 

Tân Đường thự 207 tờ 1b12-2a2 viết rõ hơn một 
chút, cho ta biết Mai Huyền Thành chính là Mai Thúc 
Loan, đã viết: “Khai Nguyên năm đầu (T13) cừ soái mọi 
An Nam là Mai Thúc Loan làm phản, tự gọi là Hắc Đế. 
đem chúng 32 châu, bên ngoài kết với các nước Lâm Ấp, 
Chân Lạp và Kừm Lân, chiếm đóng Hải Nam, quân hiệu 
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40 vạn. Tư Hác xin đem chiếu đi mộ tử đệ các thủ lãnh, 
được 10 vạn, cùng với An Nam đại đô hộ, Quang Sở 
Khách, do đường cũ của Mã Viện xuất kỳ bất ý đánh. 
Giặc sợ chạy, không kịp bàn mưu. Chúng đại bại. Húc 
chất thây làm đài chiến thắng mà trở về”. 


Qua những thông tin này, (ta thấy cuộc khởi nghĩa 
của Mai Hắc Đế được mô tả rất sơ sài. Chúng ta không 
biết làm sao một cuộc khởi nghĩa vừa mới dấy lên mà 
Mai Hắc Đế có thể liên kết được với các nước Lâm Ấp, 
Chân Lạp và Kim Lân. Điều này đòi hỏi cả một quá 
trình vận động và chuẩn bị lâu dài. Các phái bộ ngoại 
giao phải được cử đi và phải tốn thời gian chờ đợi, 
thương lượng. Đấy là chưa kể chính sử Trung Quốc đã 
thừa nhận quân của Mai Hắc Đế đã lên tới 40 vạn. Tuy 
chính sử Trung Quốc khoe khoang Dương Tư Húc đã 
đánh bại được cuộc khởi nghĩa của Mai Hắc Đế, nhưng 
chỉ chưa tới 40 năm sau, vào năm Định Mùi Đại Lịch 
thứ 2 (767), Trương Bá Nghi đã phải đối phó với quân 
của Côn Lôn với Chà Và. 

Các sử liệu nước ta, cụ thể là Đại Việt sử ký toàn 
thự ngoại kỷ 5 tờ 4b4-6 cũng viết rất sơ sài: “Nhâm Tuất 
(Đường Huyền Tông Long Cơ năm Khai Nguyên thứ 10, 
722) tướng giặc Mai Thúc Loan cứ châu, xưng Hắc Đế, 
bên ngoài kết với bọn người Lâm Ấp. Chân Lạp, gọi 
quân đến 30 vạn. Vua Đường sai nội thị tả giám môn vệ 
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tướng quân Dương Tư Húc và đô hộ Nguyên Sở Khách 
đánh, bình định được”. Rõ ràng, để có thể liên kết với 
Lâm Ấp và Chân Lạp cùng Kim Lân, nếu thco sử Trung 
Quốc, chắc chắn Mai Hắc Đế đã có một cuộc vận động 
lâu dài, và cuộc khởi nghĩa không chỉ xảy ra vào năm 
122. 


Nhận định này không phải đợi đến chúng ta ngày 
nay mới đưa ra. Gia Cát Thị khi tăng đính hiệu bình Việt 
điện u linh tập vào năm Cảnh Hưng Giáp Ngọ (1774), 
đã có cùng một quan niệm. Bản tiểu sử do Gia Cát Thị 
viết về Mai Hắc Đế hết sức chỉ tiết. chúng tôi đề nghị 
dịch lai toàn bộ ở đây để chúng ta có một ý niệm về vai 
trò của lực lượng trí thức Phật giáo vừa nói và cuộc 
khởi nghĩa của Mai Hắc Đế. 

“Vua họ Mai tên Thúc Loan, người Nhật Nam 
Hoan Châu. Cha là Mai Sanh, mẹ là Vương Thị, đều là 
những người hiền đúc. Lúc mới sinh vua, mẹ mơ thấy 
một thiếu phụ mình mặc áo hông, tự xưng là Xích Y sứ 
giả, tay cầm một viên ngọc bích núi Gà, bảo rằng: “Cho 
con món này, hãy dùng làm của quí. Vương Thị thức dậy 
xem thấy viên ngọc bích lớn như quả trứng gà, rực rỡ 
năm sắc, sáng lòa cả mắt, bèn đưa tay để nhận, bổng 
thấy rơi mất, rớt xuống đất vỡ tan, nhân thế sợ hãi mà 
thức giấc. Đến khi sinh vua thì vế bên trải có nốt ruồi 
xanh đen đẹp lớn như đồng tiễn. 
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Mẹ Vương đem giấc mơ báo lại cho người cha. Cha 
càng thêm lấy lạ, nhân thế đem ra tìm hiểu sự việc ấy. 
Bèn cho là nhận ngọc bích ở tay rồi bỗng nhiên rơi 
xuống đất vỡ tan, tung tóỏe tiếng vang lạnh lành. Tiếng 
vang đó có nghĩa là sẽ làm chấn động mọi người, Lại gà 
là thuộc giống có lông, lại gồm ngũ sắc chóa mắt dùng 
để làm của quí. ấy là có điểm chùm thiêng năm đức. Nên 
bèn đặt tên con là Phụng, tự là Thúc Loan, ấy là lấy 
điềm thấy trong mộng mà bàn ra để ghi lại vậy. 


Mười tuổi, mẹ nhân hái củi, bị cọp hại. Cha lại 
bỗng chốc chết. Bạn của cha là Định Thể thấy vậy 
thương, đem về nhà coi như con mình đề. Đến khi lớn thì 
rộng rãi, có đại chí, đầu cọp, mắt rồng, tay vượn, dũng 
cảm nhiều tài, vượt khỏi lối người suy nghĩ. Đình Thế 
yêu chuộng, đem con gái Ngọc Tô gả cho. Ngọc Tô hiền 
mà đa trí, khéo đảm việc nhà, càng giỏi việc lớn nông 
tang, cho nên gia sản ngày càng thêm, người giúp việc 
nhà càng đông. Bà trước sinh hai trai, sau sinh bai gái. 
Con trưởng là Bảo Sơn, con thứ là Kỳ Sơn đều có mặt 
mũi kỳ vĩ. Đến khi lớn văn võ chẳng gì là chăng 4ây đủ. 

Vua rất vui, cho rằng cửa nhà mình có phước. 
Trong ngoài mọi việc, không gì là không lưu tâm. Một 
hôm, bèn gọi phu nhân bảo rằng: “Nam nhì sinh không 
phùng thời, lạt gặp vận bĩ, ngày qua tháng lại nhanh 
chóng như thoi, thật đáng buôn thay. Ta nay vốn có chỉ 
bình định thiên hạ, ra đi khắp nước, để giao kết với hào 
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kiệt bốn phương, cùng xây dựng cơ nghiệp. Em hãy ở 
nhà nuôi dưỡng con ta, siêng việc nông tạng, tích trữ 
lương thảo, để đến lúc mà dùng, mỗi mỗi ổn thỏa, không 
phụ lòng ta thì thật là may mắn. Người xưa có nói: Nhà 
nghèo nhớ vợ hiền, nước loạn nhớ tướng giỏi. Fm tuy 
cha kịp người xưa, nhưng việc tu tê trong nhà thì cũng 
phẳng phất được ít nhiều, nên ta mới đám trịnh trọng 
giao phó, em hãy nhớ cho'. 


Phu nhân thưa: “Lang quân giao phó, thiếp xin 
váng lời. Bậc trượng phu nên có chí tang bông, dám 
kinh doanh ở bốn phương, khiến cho trăm họ có được 
năm tháng trời Nghiêu ngày Thuấn và đất nước ta đổi 
làm một hội biển lặng sông trong. Thật đó là lòng mong 
dớc của em'. Vua rất mừng, cám ơn nói: 'Nếu có hiển 
khanh giúp sức ta còn lo gì nữa', 

Từ đó vua vung chí giang hồ, phỏng tìm danh sĩ, 
được Phòng Hậu, Thôi Thừa ở Hoa Dương cùng nhau 
nói chuyện suốt ngày, giống như có duyên cá nước. Sau 
có một người họ Phục, tên Trường Thủ bất chợt mà đến. 
Lại có một người họ Đàn, tên Vân Du cùng đám bạn 
Mao Hoàng, Tùng Thụ, Tiết Anh, Hoắc Đan, Khổng 
Qua, Cam Hè, $ĩ Lâm, Bộ Kiển đều là những tay cung 
kiếm, nghe tiếng vua, đều mến sự tín nghĩa mà đến. 


Thực khách trong nhà thường mấy ngàn người. 
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Một hôm, Phòng Hậu và Thôi Thừa, hai người bàn 
riêng với nhau rằng: 'Nhóc Việt ta từ nội thuộc đến nay, 
người phương Bắc làm thái thú châu mục, hầu hết đều. 
không có hạnh tốt. Bọn ta hai người lầu lánh ở gò hang 
như rồng nằm ở trong ao, gặp hội Phong Vân hãy 
trương lên móng vuốt. Nay ông Mai, rông đi cọp bước, 
có tài đẹp loạn giúp dân, nếu không nhân lúc này tung 
ra lông cánh, thì còn đợi lúc nào nữa'. Do thế, họ đến 
BẶP Vua XIH ra quân. 


Vua giả bệ có sắc mặt khó chịu. Phục Trường Thủ 
nói: 'Người Đường kiêu ngạo, ngày thêm lớn lối, thuế 
nhiều, phạt nặng, người ta không chịu nổi. Ngày xưa Vũ 
Than nhân thời cơ mà hành động, đời sau khen là bậc 
thánh hiền. Xin vua nghĩ kỹ, đừng làm trở ngại. Vua 
nói: 'Ta vốn muốn như thế, chỉ sợ quân lương không đủ, 
tả hữu thiếu người giúp'. Đàn Vân Du nói: “Nhà Đường 
nội loạn, cung thiếp tung hoành. Lý Long Cơ chuyên 
quyền làm bậy, âm mưu cướp ngôi. Bè đẳng Tam Tư 
chưa diệt hết được. Hung đô Hà Tuấn cú theo nếp xưa. 
Thời thế như vậy, há có thể duy trì được sao? Nếu có di 
gây nên sóng gió, thì chúng tự tan vỡ. 


Lúc ấy, hai người Mao Hoàng và Tùng Thụ phấn 
khởi nói: “Một việc này, chúa thượng còn hồ nghỉ không 
quyết. Nếu muốn liên kết ngoại viện, thì hai phiên quốc 
nam bắc là Lâm Ấp và Chân Lạp, mình có thể trưng 
quân được. Tiết Anh và Hoắc Đan đồng thanh nói lên: 
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“Thân xin ấi sứ, khiển hai nước ấy đem quân ứng viện, 
không có mất mát một chút gì. Khổng Qua, Cam Hà, Sĩ 
Lâm và Bộ Khiển cũng cắt ngang nói: 'Thâần xin sớm 
dựng cờ nghĩa, chiêu bình ứng mộ. Việc phải sớm làm, 
không nên trễ nải'. Vua thấy lòng người hợp nhau, bèn 
mở tiệc lớn, đem hết của nhà, để đãi khách khứa. 


Thế là, họ chiêu bình mãi mã, đắp lũy xây kho. 
Trong khoảng một tuân, xa gần hưởng ứng, có quân hơn 
10 vạn. Vua lấy Phòng Hậu làm quân sứ, Thôi Thừa làm 
thái úy, Phục Trường Thủ làm tham mưu, Đàn Vân Du 
làm tán nghị, Mao Hoàn làm đại trung đại phu, Tùng 
Thụ làm trị trung nội sử, Khổng Qua làm thảo lỗ tướng 
quân, Cam IIệ làm định biền đô hiệu úy, Sĩ Lâm làm hộ 
quân, Bộ Khiển làm lang tướng. Lại chia binh làm bốn 
đảo. Mỗi đảo lại chía làm ba quân. Mỗi quân ngàn 
người, do một trưng úy chỉ huy, để nghe hiệu lệnh Lại 
sai Tiết Anh làm Lâm Ấp thông vấn sứ, Hoắc Đan làm 
Chân Lạp cáo dụ sứ. Trong ngoài mọi việc môi mỗi đều 
vào HỆ nếp. 


Quân thanh nổi lớn. Thái thú và châu mục người 
Đường trông gió vỡ tan. Vua bèn dẫn quân tiến chiếm 
châu thành, chia quân đóng giữ. Quân thần tung hô, xin 
»ua lên ngôi. Vua bèn lên ngôi ở phía nam Hương Lãm, 
tự cho mình có tính nước, nên đặt hiệu Hắc Đế. Đó là 
vào tháng 4 mùa hè năm QuÍ Sửu túc năm Khai Nguyên 
thứ nhất (713) của Đường Huyền Tông. Từ đó khắp 
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nước đại định. Thứ sử Tào Chân Tịnh lui giữ Quế Sơn tự 
thủ. 


Năm sau Giáp Dân (714) Tiết Anh, Hoắc Đan 
vâng chiếu đi tuyên dụ hai nước phiên. Hai nước phiên 
ấy lâu bị người Đường ngăn chặn làm nhục. Đến lúc ấy, 
nghe vua bày tỏ, mỗi nước đều nghe lệnh. Vua Lâm Ấp 
là Phạm Hộ Dĩnh sai tướng Chư Hương An đem quân 10 
vạn. Vụa Chân Lạp là Hê A Khiêm sai tướng Tham Ninh 
Na đem quân 10 vạn đến hội. Vua vì có nước phương xa 
đến chẳu, uy danh ngày thêm nổi rõ. Người Đường lần 
lượt mỗi tự trốn về. Vua bèn định đô mở phủ, tức ở địa 
đầu Hương Lãm dựng lón cung điện để ở, có quân hàng 
hơn 30 vạn. Từ đó về sau, nước giàu dân yên, mọi rợ xa 
gân, mỗi vâng chức cống. 


Lúc ấy, vào năm Nhâm Tuất (723), Đường chúa đã 
định xong nội loạn, nghe vua chống lệnh. Bèn lấy thị nội 
Dương Tư Húc làm tả giảm môn vỆệ tướng quân, Nguyên 
Sở Khách làm đô hộ phủ, đốc suất 75 doanh thủy bộ, 
bình mã hơn 30 vạn, thủy bộ đều tiển, đánh thành Long 
Biên. Quan quân thua trận, tướng sĩ chết vô số. Người 
Đường thừa thắng, đánh thẳng phủ thành. Vua hãm trận 
và mất. Quốc thống lại đứt. Quần thần văn võ phần 
nhiều bị người Đường giết hại. Lâm Ấp và Chân Lạp 
cũng bị tưởng Dường là Chu Chỉ Để dánh bại, mỗi rút 
quân trốn về nam. 


Lịch sứ Phật giáo Việt Nam 231 


Vua đấy bình vào năm Quí Sửu (713) và mất vào 
năm Nhâm Dần (723), tại vị được 10 năm thì băng. 
Người sau nghĩ đến công đức, bèn Ở cung cũ dựng miếu 
phụng thờ, đến nay còn là phúc thần. Năm Trùng Hưng 
thứ nhất (1285) tôn phong vua làm Anh Vũ Thần Dũng 
hoàng đế. Năm thứ tư (1288) lại thêm bốn chữ Vĩ Tích 
Ủy Liệt Năm Hưng Long thứ 2] (1313) lại thêm sáu chữ 
Minh Mẫn Thần Vũ Minh Đức, vì vua có công âm thâm 
phò hộ”. 


Việt điện w linh tập ngày nay lưu hành dưới hai 
đạng văn bản. Dạng văn bản ngắn mang tên là Việt 
điện u linh tập và có phần Tục tập của tiến sĩ Nguyễn 
Văn Chất. Dạng văn bản thứ hai có thể nói là đạng bản 
đài biết dưới tên Tăng đính hiệu bình việt điện u linh 
tập do Gia Cát Thị thực biện vào năm Cảnh Hưng Giáp 
Ngọ (1774). Song khi làm Tăng đính như thế, ông chỉ 
nói “rộng tìm sách vở còn sót chưa ai biết tới, lượm 
khấp trăm nhà, so sánh rành rẽ, để làm rõ chỗ cốt yếu". 
Cho nên, bản tiểu sử của Mai Hắc Đế chép ở đây, Gia 
Cát Thị đã không nói rõ lấy nguồn tư liệu ở đâu. Nhưng 
ta có thể chắc chắn ông kết hợp những thông tin từ 
chính sử, cùng với các bản thần phả lưu hành vào thời 
đại mình, để viết nên nó. 

Điểm quan tâm của ta ở đây là sự kiện Thẩm 
Thuyên Kỳ được tha trở về Trung Quốc vào đầu năm 
Thần Long (705) và việc thượng nhân Vô Ngại có thể 
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sống tới những năm 720. Vậy rõ ràng cuộc khởi nghĩa 
của Mai Hắc Đế chắc chắn có quan hệ nào đó với các 
tầng lớp trí thức Phật giáo như thượng nhân Vô Ngại. 
Thêm vào đó, nếu những gì do Gia Cát Thị ghi lại là 
đáng tin, thì một chỉ tiết cần lưu ý là hấu hết những 
người cộng tác với Mai Hắc Đế đều có họ ít nhiều phổ 
biến ở Trung Quốc như họ Phòng, Thôi, Đàn, Mao, 
Tiết, Khổng, Cam, Sĩ, Bộ, v.v.. Để có những cộng tác 
viên như vậy, ta có thể giả thiết Mai Hắc Đế phải cần 
đến sự hỗ trợ của những trí thức đạo cao đức trọng như 
thượng nhân Vô Ngại. 


Việc Mai Hắc Đế đóng đô ở phía Nam xã Hương 
Lãm và gọi kinh đô mình là kinh đô Vạn An có thể 
được chứng thực với việc ngày nay ta đã khai quật được 
những đồng tiền thời Đường xung quanh ngôi thành 
nầy, nay nằm trong địa phận xã Vân Diễn huyện Nam 
Đàn. Những đồng tiễn ấy báo cho ta biết đây là một 
ngôi thành có thời gian tổn tại lâu dài để cho dân cư tụ 
tập buôn bán giao dịch, chứ không phải chỉ đơn thuần là 
một căn cứ quân sự nhất thời. Nói trắng ra, nhà nước 
Vạn An của Mai Hắc Đế đã thực hiện chức năng quản 
lý đất hước của mình ít lắm cũng trong mười năm, đúng 
như Gia Cát Thị đã mô tả và ta đã giả thiết. 

Không những thế, tương truyền Mai Hắc Đế đã 
xây dựng căn cứ của mình trên Hùng Sơn, tức ngày nay 
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địa phương gọi là Rú Đụn. Về sau, chính tại Rú Đụn đã 
có ngôi chùa An Quốc. Khi Nguyễn Biểu bị Trương Phụ 
dìm cho chết đưới cầu sông Lam (1413), vị thiển sư trụ 
trì chùa này cảm động trước nghĩa khí vì nước quên 
mành, đã làm bài văn tế tiếng Việt cầu nguyện cho 
người anh hùng. Vậy ngôi chùa có tên An Quốc đây đã 
tổn tại từ thế kỷ thứ 14. Nó có liên hệ gì với thành Vạn 
An và cuộc khởi nghĩa Mai Hắc Đế hay không, ta ngầy 
nay chưa thể trả lời đứt khoát. Dẫu sao, giống như chùa 
Khai Quốc của Lý Nam Đế, thì chùa An Quốc của 
thành Vạn An chắc hẳn đã có một kết liên nào đó. 

CuŠc khởi nghĩa của Mai Hắc Đế và việc đóng 
đô ở Vạt An do vậy đã phản ảnh một thực tế là vùng 
Hoan Ai vào cuối thế kỷ thứ bẩy và đầu thế kỷ thứ tám 
đã trở thành một vùng đất sầm uất về kinh tế và khởi 
sắc về văn hóa, học thuật. Với những con người như Vô 
Ngai, mà Thẩm Thuyên Kỳ mô tả như một vị Phật hóa 
thân để giảng dạy cho đất nước ta, thì hiển nhiên trình 
độ văn hóa của vùng này không phải là bình thường. 
Bằng vào trình độ như thế, và có thể thông qua những 
người như Thẩm Thuyền Kỳ, họ nắm được những thông 
n về nội tình của nhà nước trung ương Trung Quốc, từ 
đó để ra những phương hướng vận động và khởi nghĩa 
đúng đắn. 
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Sự có mặt của ngôi chùa Thiệu Long và thượng 
nhân Vô Ngại tại vùng Hoan Ai như thế siúp cho ta 
hiểu không ít về cuộc khởi nghĩa của Mai Hắc Đế và sự 
ra đời của nhà nước Vạn An, ngay cả khi ta không coi 
chùa An Quốc nằm trên núi Nghĩa Lĩnh là có liên hệ 
với cuộc khởi nghĩa này. Thế thì, ngôi chùa Tĩnh Cư 
trên núi Cửu Chân mà Vô Ngại thượng nhân dùng làm 
nơi hành đạo ngày nay nằm tại đâu? 


VỀ CHÙA TĨNH CƯ Ở NÚI CỬU CHÂN . 

"Nhạc Sử trong Thái bình hoàn vũ ký 17 tờ 329, 
khi viết về Tạc sơn huyện Nhật Nam quận Cửu Chân. 
đã nói: “Tạc sơn một tên là nái Cứu Chân” (Tạc sơn 
nhất danh Cửu Chân sơn). Vậy, núi Cửu Chân tức núi 
Tạc. Về núi Tạc này, Vguyên Hoà quận huyện đô chí 38 
tờ 15a10O-b1 cho biết: “Nứi Tạc ở phía bắc huyện Nhật 
Nam 130 dặm. Xưa khi Mã Viện di đánh Lâm Ấp, bị 
sóng gió cản tr, bèn đục triền núi ấy để làm đường 
giao thông, nhân thế đặt tên”. Thế là núi Tạc có tên đó, 
là do Mã Viện đục triển núi để dẫn quân tiến đánh Lâm 
Ấp. Nó nằm cách huyện ly Nhật Nam 130 dặm. Vậy 
huyện Nhật Nam nằm ở đâu? 


Cũng Nguyên Hòa quận huyện đồ chí 38 tờ L5a8-9 
và 15b2 cho biết: “Huyện vốn là đất huyện Cư Phong 
đời Hán. Nhà Tấn chia đặt huyện Tân Ngô. Tày Khai 
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Hoàng năm thứ 10 (590) cắt đất huyện Nhật Nam thuộc 
Ai Châu. Hoàng triều nhân theo. Biển ở phía đông của 
huyện 70 dặm”. Qua ghi chép này, ta biết huyện Nhật 
Nam là đất huyện Cư Phong đời Hán. Nhờ chi tiết này, 
ta có thể xác định huyện Nhật Nam nằm ở vùng nào. 
Lý đo nằm ở chễ, ngoài huyện Nhật Nam, ta còn có 
một số huyện khác cũng thuộc đất huyện Cư Phong đời 
Hán. Đó là huyện An Thuận, Sùng Bình và Cửu Chân. 


Về huyện An Thuận, Nguyên Hòa quận huyện đỗ 
chí 38 tờ 15al-3 mô tả: “Huyện vốn là đất huyện Cư 
Phong đời Hán. Nhà Ngô đổi là Di Phong, lại chia đặt 
thêm huyện Thường Lạc thuộc quận Cửu Chân. Tùy 
Khai Hoàng năm thứ 10 (590) đổi làm huyện Ai Châu, 
năm thú ]6 (596) đổi làm huyện An Thuận. Hoàng triều 
nhân theo`°. Thế là tên An Thuận xuất hiện từ năm 596. 
Và còn sử dụng cho tới thời Lý. Trong đợt đi điển dã và 
khai quật khảo cổ học năm 1939, Olaf Jansé đã tìm 
thấy tại Hàm Rồng một viên gạch có ghi chữ, mà ta có 
thể đọc như sau: “[.. .] Phù nguyên niên Đình Dậu tuế 
thập nguyệt thập tứ nhật Canh Thìn chỉ thần, kừn hữu 
Đại Việt quốc, Ai Châu An Thuận Quí Ninh hương Phù 
Chính lý thanh tín đệ từ Lý Thị Hà sư niên đăng tam 
thập cửu mạng chung thân hóa”.' 


LO, Jansé, Archaeological research in Indochima, 1, Bruges: Insttfut 
belge đes etudes chinoises, 1958, tr.102, ảnh 814. 
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Theo yêu cầu của Jansé, Trẫần Văn Giáp đã tái 
kiến chữ bị mất trước chữ Phù là Trính Phù và dịch 
thành: “7rinh Phù năm thứ nhất tuổi Định Dậu tháng 
mười ngày l4 giờ Canh Thìn, nay có xóm Phà Chính 
làng Quí Ninh huyện An Thuận Ai Châu nước Đại Việt, 
vị thây của nữ đệ tử thanh tín Lý Thị Hà, tuổi lên 39, thọ 
hết hóa thân”. Chỉ có vấn đề là cả Đại Việt sử lược 3 tờ 
3b4 và Dại Việt sử ký toàn thư 4 tờ 17b9 đều ghì Trình 
Phù năm thứ nhất phải là năm Bính Thân, còn Định 
Dậu phải là năm Trinh Phù thứ hai (1177). Phải chăng 
sử đã chép sai. Đây là một có thể. bởi ngay khi ta so 
các niên đại giữa Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký 
toàn thư thì cũng có những so le. 


Thí dụ, Đại Việt sử lược 1 tờ L9a8 đã ghì năm Tân 
T¡ (98L) là năm Thiên Phúc thứ nhất của vua Lê Đại 
Hành. Nhưng nếu cứ vào Đại Việt sứ ký toàn thư 1 tờ 
14a1 lại ghi năm ấy là năm Thiên Phúc thứ hai, rồi còn 
chua thêm: “xét các bản Lịch đại niên kỷ, đều lấy năm 
đó làm năm Thiên Phúc thứ nhất. Nay đối lại”. Điều 
này có nghĩa đối với Ngô Sĩ Liên năm Thiên Phúc thứ 
nhất phải là năm Canh Thìn (980). Như thế, nước ta vào 
thời Lý Trần chắc chắn có nhiều bản ghi chép lịch sử 
khác nhau, cụ thể là các bản Ljch đại niên kỷ, mà Ngô 
S1 Liên đã nói tới. Do vậy, việc ghi năm Trình Phù thứ 
nhất (1176) là Đinh Đậu thì cũng bình thường, khi so với 
harbộ sử hiện đang lưu hành. 
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Điểm quan trọng đối với chúng ta hiện nay, là nhờ 
minh văn trên viên gạch tìm được tại Hàm Rồng này đã 
xác định cho ta huyện An Thuận về lý nằm tại vùng 
Hàm Rồng của Thanh Hóa. Từ đó, huyện Nhật Nam 
cũng phải nằm ở đâu gần huyện An Thuận này. Và núi 
Cửu Chân của huyện Nhật Nam, Thái bình hoàn vũ ký 
171 tờ 3b5-7 cũng có để cập tới, nhân nói về Tạc Khẩu: 
“Tạc Khẩu tức là nơi Mã Viện mở đường đá. Căn cứ 
Quảng châu ký nói thì Mã Viện đục núi Cửu Chân, lấy 
đá làm đê, để ngăn sóng biển, từ đó không còn gặp 
nước biển lên mênh mông nữa". 

Quảng châu ký có thể là một tác phẩm của Bùi 
Uyên hay Cố Vi. Dù của ai, thì nó đều xuất hiện trước 
thế kỷ thứ 7. Tên núi Cửu Chân như thế đã có từ trước, 
việc đồng nhất núi Tạc với núi Cửu Chân do thế hoàn 
toàn có thể biện minh được. Nhất là khi Thái bình hoàn 
vữ ký đã xác định nó nằm trên Tạc Khẩu, tức con đường 
Mã Viện dùng để tiến đánh quân kháng chiến của hai 
bà Trưng do Chu Bá lãnh đạo tại Cửu Chân trong cuộc 
chiến tranh Việt Hoa 39-43sdl. Núi Cửu Chân do đó 
phải là một trong những ngọn núi của rặng Tam Điệp 
ngó ra biển Đông. 


Ngôi chùa Tĩnh Cư của thượng nhân Vô Ngại 
cũng phải nằm ở trên một ngọn núi của rặng Tam Điệp 
này. Nó được Thẩm Thuyên Kỳ mô tả là một già lam 
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đựng ở dưới núi, có con suối nhỏ chảy ngang qua, có 
rừng cây và mây cuốn, có chim, có khí. 

Dưới núi túc già lam 

Suối con hương dựng cỗi 

Nảái vút đá làm am 

Dây yêu mây tựa vách 

Hoa luyến đá dưới đầm 

Và chắc chắn là nhiều người đã lui tới ngôi chùa 

và nghe vị thiển sư này giảng đạo. Ngôi chùa như vậy ' 
là một trung tâm sinh hoạt văn hóa chứ không phải 
thuần túy chỉ có chức năng tôn giáo. Chúng ta hy vọng 
trong tương lai sẽ truy tìm lại được ngôi chùa này thông 
qua những điều tra khảo cổ học. 
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Chuông Thanh Mai (Hà Tây) - Ảnh Võ Văn Tường 


CHƯƠNG V 


ĐỊNH KHÔNG 


Dòng thiển Pháp Vân sau Thanh Biện đã hình 
thành xong một hệ tư tưởng tương đối phóng khoáng, 
cho phép gắn bó chặt chẽ cuộc sống đạo với cuộc sống 
đời, thậm chí thống nhất hai cuộc sống này với nhau 
thành một thể không thể phân ly. Nó do thế đã đáp ứng 
được yêu cầu cấp bách của người Phật tử Việt Nam vào 
thời điểm ấy. Đấy là thời điểm đòi hỏi mọi Phật tử phải 
tham gia một cách trọn vẹn vào các sinh hoạt khác nhau 
của cuộc sống thường nhật. Người Phật tử không thấy 
mình tách rời khỏi cuộc sống, đi tìm một cái gì bên 
ngoài nó. Ngược lại, chính trong cuộc sống hằng ngày, 
người Phật tử sẽ tìm vị trí và sự giác ngộ của mình, thể 
hiện cụ thể tư tưởng “hết thảy các pháp đều là Phật 
pháp” của kinh Kim cương. 
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VỀ ĐỊNH KHÔNG 


Người đầu tiên của dòng thiển Pháp Vân ứng 
dụng chủ trương ấy vào đời sống không ai khác hơn là 
Định Không. Để thấy Định Không đã hành động như 
thế nào, nhằm vừa thực hiện nghĩa vụ đời của mình, rồi 
thông qua đó hoàn thành được cuộc sống đạo, ta hãy 
đọc tiểu sử của ông do Thiên uyển tập anh tờ 47a10- 
48a4 ghi lại: 


‹= “Thiền sự Định Không chùa Thiền Chúng hương 
.Dịch Bằng, phà Thiên Đúc, người Cổ Pháp, họ Nguyễn, 
mấy đời là vọng tộc. Con người sự sâu rõ thế số, hành 
động đúng phép. Người làng tôn thờ, đều gọi là trưởng 
lão. Tuổi già bèn đến pháp hội của Nam Dương ở Long 
Tuyên nghe giảng, hiểu được ý chỉ. Do đó, Sư trở lòng 
về với đạo Phật. Trong khoảng Đường Trinh Nguyên 
(785-804), sư dựng chùa Quỳnh Lâm ở làng mình. Khi 
mới đào đất đắp nên, gặp một lư hương và mười cái 
khánh. Sự sai người đem xuống sông rửa. Một cái lặn 
mất, đến đáy mới dừng. Sư giải thích rằng: “Thập và 
khẩu là chữ cổ, thây và khứ thành chữ pháp. Thổ là bản 
thổ, chỉ nơi ta ở'. Nhân đó đổi tên làng là Cổ Pháp (tên 
cũ là Diên Uẩn). Lại làm bài tụng: 

Đất trình pháp khí 
Một món đồng ròng 
Đề Phật pháp được hưng long 
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Đặt tên làng là Cổ Pháp 
(Địa trình pháp khí 
.Nhất phẩm tỉnh đồng 
Trí Phật pháp chỉ hưng long 
Lập hương danh chỉ Cổ Pháp) 
Š# lại nói: 
Hiện ra pháp khí 
Mười khẩu chuông đông 
Họ Lý hưng vương 
Ba Phẩm: thành công 
(Pháp khi xuất hiện 
Thập khẩu đồng chưng 
[Tính] Lý hưng vương 
Tam phẩm thành công) 
Sư lại nói: 
Mười khẩu xuống nước đất 
Cổ Pháp ấy tên làng 
Gà sau tháng chuột ở 
Chính lác Tam Bảo hưng 
(Thập khẩu thủy thổ khứ 
Cổ Pháp danh hương hiệu 
Kê cư loan nguyệt hậu 
Chính thị hưng Tam Bảo) 
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Khi sắp tịch, sư gọi đệ Hà Thông Thiện dạy rằng: 
'Ta muốn mở rộng làng xóm, nhưng e nửa chừng gặp 
họa nạn. Chắc có kẻ lạ đến phá hoại đất nước ta. (Sau 
Cao Biền của nhà Đường đến trấn, quả đúng). Sau khi 
ta mất, con khéo giữ pháp này, gặp người họ Định thì 
truyền, nguyện ta mữn vậy". 


Nói xong, sư cáo biệt mà mất, thọ 70 tuổi. Lúc ấy 
là năm Mậu Tỷ Đường Nguyên Hòa thứ 3 (808). Thóng 
Thiện dựng tháp thờ ở phía tây chùa Lục Tổ, vừa ghi lời 
phú chúc của sư mà chôn giấu dĩ". 

Cuộc đời của thiển sư Định Không theo Thiển 
uyển tập anh là như thế. Đọc qua bản tiểu sử ấy, ta thấy 
nó thật khác xa với các bản tiểu sử của các vị thiển sư 
ta thường gặp. Nó không có những câu đối đáp giữa 
thầy và trò về các chủ đề của thiển, và khi mất, cũng 
chẳng có một bài kệ thị tịch nào. Ngược lại, ông vốn là 
một người được bảo là “rất rành về thế số”. Thế số đây 
dĩ nhiên muốn nói đến cách thức dự đoán tương lai của 
người xưa, mà thông thường hên hệ với các khoa 
nghiên cứu địch, về âm dương ngũ hành và phong thủy. 
Nói khác đi, Định Không là một người giỏi về các khoa 
này, và đã có uy tín đối với người trong làng, nên được 
tôn làm trưởng lão. 


Cũng theo bản tiểu sử, khi đã lớn tuổi (vẫn tuế), 
ông đến nghe pháp tại hội trường của Nam Dương ở 
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Long Tuyền, bèn mới trở về với đạo Phật (quy tâm 
Thích giáo). Điều này có nghĩa ông xuất gia tương đối 
muộn, đặc biệt là khi đã có một địa vị xã hội và uy tín. 
Nam Dương là ai và Long Tuyển là ngôi chùa nào? 
Trước đây chúng tôi có đề xuất Nam Dương này là chỉ 
cho quốc sư Tuệ Trung (6652-775) của Trung Quốc, có 
quê ở Nam Đương, tức thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay, 
nên cũng thường gọi là Nam Dương Tuệ Trung. Còn 
Long Tuyền, thì chúng tôi giả thiết là một chép sai của 
Long Hưng, tên ngôi chùa mà Tuệ Trung đã sống tại 
Nam Dương. 


Tuy nhiền, bây giờ nghĩ lại, nếu Nam Dương quả 
thật là chỉ Tuệ Trung, thì tác giả Thiên uyển tập anh 
không có lý do gì để xếp Định Không như một người kế 
thừa của dòng thiển Pháp Vân. Lý do nằm ở chỗ Nam 
Dương Tuệ Trung của Trung Quốc đâu có thuộc thế hệ 
truyền thừa của đòng thiển Pháp Vân. Thực tế, ông là 
một đệ tử của Lục tổ Huệ Năng (638-713), như tiểu sử 
ông trong Cảnh Đức truyền đăng lục 5 ĐTK 2076 tờ 
244a7-245a14 và Tống cao tăng truyện 9 ĐTK 2061 tờ 
762b11-763b21 đã ghi nhận. Do thế, ta có thể đứt khoát 
kết luận Định Không không có liên hệ gì với Nam 
Dương Tuệ Trung. 


Chúng tôi nghĩ Nam Dương phải là tên của một vị 
thiển sư Việt Nam nào đó của đòng thiển Pháp Vân, mà 
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ngầy nay ta chưa thể truy ra tung tích được. Long Tuyển 
cũng thế. Nó phải chỉ một ngôi chùa nào đó tại đất 
nước ta. Hơn nữa, Thiên uyển tập anh lại ghỉ Định 
Không là ở chùa Thiền Chúng của hương Dịch Bảng 
phủ Thiên Trúc. Chùa Thiền Chúng này chính là chùa 
Pháp Vân, như ta đã chứng minh trên. Và Pháp Vân, 
như ta biết, là tổ đình của dòng thiển Pháp Vân. Vì thế, 
làm thế nào Định Không có thể ở chùa ấy, nếu không 
phải thuộc đòng thiển đó. Do thế, ta phải kết luận Nam 
Dương, mà Định Không tới học, phải là một người kế 
thừa dòng thiển Pháp Vân.. 

Sau khi thọ giáo với Nam Dương và giác ngộ thiển 
chỉ, ông trở về quê mình, dựng ngôi chùa Quỳnh Lâm 
trong khoảng Trinh Nguyên của nhà Đường, tức những 
năm 785-805. Chính trong khi làm chùa, nhân đào đất 
đắp nền, người ta đã phát hiện một lự hương và mười 
cái khánh, sư bảo đem xuống sông rửa thì chìm mất hết 
một cái. Từ đó, theo cách suy luận và tính toán của 
mình cùng với uy tín sẵn có, ông để nghị đổi tên làng 
Diên Uẩn thành Cổ Pháp. Cổ Pháp là một đạng tên do 
hiện tượng tìm được mười cái khánh đó mà ra. Điểm lôi 
cuốn là từ việc đào gặp mười cái khánh này, ông đã để 
xuất một lúc ba bài tụng tiên đoán họ Lý đất Cổ Pháp 
sẽ lên ngôi vua và làm cho Phật giáo hưng thịnh. 
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Ba bài tụng ta đã gặp ở trên. Vấn để đặt ra ở đây 
là những bài tụng nầy có thực là do Định Không nói hay 
không? Trước thời Định Không rất lâu ở Trung Quốc 
cũng như Việt Nam, đã xuất hiện nhiều loại sấm vĩ 
khác nhau. Ở Trung Quốc thì kể từ khi Lưu Tú vận 
động để lập nên nhà Đông Hán vào năm 25sdl, môn 
học sấm vĩ cực kỳ thịnh hành. Còn ở nước ta, thì trong 
các môn học tại chùa, ta thấy có môn Thiên văn đỗ vĩ, 
như tiểu sử của Khương Tăng Hội (72-280) trong Cao 
tăng truyện | ĐTK 2059 tờ 325a16 đã cho biết. Như 
vậy, trong nên giáo dục của Phật giáo Việt Nam, ngay 
những thế kỷ đầu vẫn có môn học Thiên văn đồ vĩ. 

Từ đó, ba bài tụng của Định Không lại tiên đoán 
đất Cổ Pháp sẽ cho ra đời một bậc anh hùng họ Lý để 
làm Phật pháp hưng thịnh, thì cũng không phải là một 
hiện tượng gì quá lạ lùng trong lịch sử Phật giáo đến 
thời đó. Nó nằm trong dòng chảy của nền giáo dục Việt 
Nam và Phật giáo, vì nền giáo đục ấy đã có đạy cả môn 
Thiên văn đề vĩ. Chỉ có điều là tại sao nó lại nói đến họ 
Lý của đất Cổ Pháp. Thế phải chăng những bài tụng ấy 
đã xuất hiện vào thời điểm Lý Công Uẩn chuẩn bị lên 
ngôi, hay trước đó không lâu? Nói thăng ra, phẩi chãng 
ba bài tụng ấy là do những người ủng hộ cho Lý Thái 
Tổ, cụ thể là thiển sư Vạn Hạnh (2-1025), tung ra? 
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Người ta phải đặt ra câu hỏi ấy, bởi vì nếu hai bài 
tụng đầu chỉ có nội dung tổng quát, kết hợp sự tổn tại 
của một đất nước có chủ quyển với sự thịnh vượng của 
Phật giáo, thì bài tụng thứ ba có nội dung hết sức cụ 
thể. Bài tụng này đọc: 


Mười khẩu xuống nước đất 
Cổ Pháp ấy tên làng 

Gà sau tháng chuột ở 
Chính lác tam bảo hưng. 


(Thập khẩu thủy thổ khứ 
Cổ Pháp danh hương hiệu 
Kê cư loan nguyệt hậu 
Chính thị hưng tam bảo). 


Câu thứ ba của bài tụng này, chữ /oan chắc chắn 
là một khắc sai của chữ thứ bởi vì truyện La Quí tiếp 
theo ở Thiên uyển tập anh tờ 49a1-2 chép một bài kệ 
của Quí có nội dung gần thống nhất với ba bài tụng của 
Định Không, thì có một câu hầu như hoàn toàn đồng 
nhất với câu ba của bài tụng vừa dẫn. Đó là Thố kê thử 
nguyệt nội. Thử nguyệt nghĩa là tháng con chuột, tức 
tháng L1. Còn k¿ là gà, tức chỉ năm Đậu, đúng là năm 
Kỷ Dậu Cảnh Thụy thứ 2 (1009) Lý Thái Tổ lên ngôi, 
Còn tháng II theo Đại Việt sử lược 2 tờ Ib đúng là 
tháng lên ngôi của Lý Thái Tổ, trong khi Đại Việt sử ký 
toàn thư I tờ 31a7 lại ghì là tháng 1Ô. 
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Chính vì những tiên đoán chính xác trùng hợp này, 
mà người ta phải nêu lên câu hỏi ở trên. Trả lời cho cầu 
hỏi ấy, chúng ta không cần dài dòng. Chỉ cần vạch ra 
ngay lúc này là để chuẩn bị cho Lý Thái Tổ lên ngôi, 
thiển sư Vạn Hạnh đã có sẵn bài thở sét đánh cây gạo 
tại làng Dương Lôi. Nói thế cũng có nghĩa Vạn 'Hạnh - 
không cần tung ra thêm những bài thơ khác thuộc loại 
ba bài tụng có trong tiểu sử của Định Không. Không 
những thế, nếu là của người sau, thì sao họ lại chọn lấy 
Định Không mà không chọn lấy một người nào khác? 
Và trước thời Vạn Hạnh cũng không phải là không có 
những người có tiếng tăm hơn cả Định Không. Pháp 
Hiển là một thí dụ. Từ đó, ta có thể coi ba bài tụng ấy 
là của chính Định Không. 


Quả vậy, ba bài tụng này là một thể hiện trọn vẹn 
hệ tư tưởng thiển Pháp Vân trong thực tế của chủ trương 
“hết thảy các pháp đều là Phật pháp”. Các môn thiên 
văn đồ vĩ, tuy hết sức xa lạ với tư tưởng Phật giáo, nếu 
không nói là bị một số văn bản và trường phái Phật 
giáo cấm đoán, ở nước ta, lại được chính thức đưa vào 
chương trình học tập và biến nó thành một bộ phận của 
sinh hoạt Phật giáo từ rất sớm. Ta đã thấy Khương Tăng 
Hội học tập và trở nên nổi tiếng nhờ nó. Tuy nhiên, vào 
thời Khương Tăng Hội chưa xuất hiện một hệ tư tưởng 
coi mọi sinh hoạt đời thường đều có tính Phật. Cho nên, 
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dù được học tập, môn thiên văn đồ vĩ ấy chưa phát huy 
hết tác dụng tích cực. 


Phải đợi sự ra đời của dòng thiền RhápVân, đặc 
biệt sau nỗ lực hoàn thiện của Thanh Biện, môn ấy mới 
phát huy hết tính tích cực trong sự nghiệp phụng đạo 
cứu đời của Phật giáo. Điểm cần chú ý là lúc Định 
Không nói ra các bài tụng trên, tức vào những năm 785- 
805, nhà nước do anh hùng Phùng Hưng thành lập vẫn 
đang mất dẫn chức năng làm chủ đất nước của mình, 
chưa xác định mối quan hệ Nam Bắc và vị thế của 
người lãnh đạo, mà Lý Nạm Đế đã thực hiện hơn 200 
năm trước. Điều này đòi hỏi những người có suy nghĩ 
phải tìm cho ra nguyên do vì sao. Hơn nữa, những thế 
lực thù địch ở phương Bắc vẫn liên tục dòm ngó và 
chưa sẵn sàng từ bỏ giấc mộng đồng hóa và quận huyện 
nước ta. 


Do thế, vấn để tìm cho ra một lý luận có khả 
năng chỉ đao cuộc đấu tranh độc lập dân tộc đến thắng 
lợi hoàn toàn trở nên rất bức xúc. Định Không xuất phát 
từ hệ tư tưởng dòng thiển Pháp Vân, thông qua ba bài 
tụng của mình, đã đề xuất được một lý luận mới, có khả 
năng giải thích tại sao chính quyển Việt Nam có thể 
sánh vai cùng với chính quyền Trung Quốc. Đó là chủ 
nghĩa địa linh. Nếu vào thời ấy, vua Trung Quốc do 
mệnh trời mà được làm vua, thì đối với Định Không, đất 
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Việt Nam cũng có thể sản sinh ra những ông vua của 
nó, khi kết hợp với Phật giáo. 


Đây là lý do tại sao từ việc đào đất làm chùa và 
phát hiện được mười chiếc khánh, mà Định Không tiên 
đoán “Họ Lý hưng vương, ba phẩm thành công". Họ Lý 
hưng vương có nghĩa là họ Lý phải làm vua. Họ Lý làm 
vua thì tất nhiên đất nước có chủ quyền. Chỉ khi đất 
nước có chủ quyền, họ Lý làm vua thì Phật giáo mới có 
cơ thịnh vượng được. Đây phải nói là một điểm lý thú 
khác. Chúng ta có thể nêu lên câu hỏi: Phải chăng quốc 
thống do nhà Tiền Lý của Lý Bôn thiết lập vẫn còn 
vang vọng mạnh mẽ trong tâm khẩm những người đân 
Việt của thời đại Định Không? Hẳn nhiên là vây. 


Ta đã thấy, khi mới lên ngôi, Lý Nam Đế cho xây 
dựng ngôi chùa Khai Quốc, xác định vai trò “mở nước” 
của Phật giáo. Và trong hơn nửa thế kỷ tổn tại, triểu đại 
nhà Tiền Lý này đã tạo điều kiện và chính mình chứng 
kiến sự ra đời của một tư trào Phật giáo hoàn toàn mới 
mẻ, đó là đòng thiển Pháp Vân với một hệ tư tưởng có 
khả năng giải quyết được sự khủng hoảng của hệ tư 
tưởng Phật giáo quyền năng và mở ra một hướng mới, 
để Phật giáo tích cực tham gia và hội nhập về mọi mặt 
vào đời sống của dân tộc. Nó chủ trương Phật giáo 
không tách rời khỏi đời sống và chỉ để phục vụ đời sống 
mà thôi. 
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Đóng góp to lớn của Định Không ở gia) đoạn này 
là biết triển khai một cách khéo léo chủ trương vừa nêu 
bằng việc kết hợp với yêu cầu cấp bách của thời đại 
mình. Đó là đấu tranh để xây dựng cho được một lý 
luận nhà nước Việt Nam độc lập, thực hiện sự nghiệp 
bảo vệ chủ quyển quốc gia và làm thịnh vượng Phật 
giáo. Có thể nói đây là lần đầu tiên đã nêu lên nội 
dung khẩu hiệu đạo pháp với dần tộc, biến nó thành 
một thể thống nhất không thể phân ly. Người ta đã công 
khai đặt sự tổn tại của Phật giáo về mặt chính trị trong 
lòng sự tổn tại của một đất nước Việt Nam có chủ 
quyền. 


Nó là một bước phát triển mới của hệ tư tưởng 
dòng thiển Pháp Vân. Bước phát triển này rỗi sẽ chí 
phối toàn bộ tỉnh lực của những người kế thừa dòng 
thiển ấy hai thế kỷ tiếp theo trong sự nghiệp kiên trì 
thực hiện cho kỳ được mục tiêu mà họ đã để ra. Và họ 
đã thành công một cách vang đội. Những nhà nước Việt 
Nam độc lập đã liên tục ra đời và Phật giáo đã phát 
triển một cách mạnh mẽ, thể hiện được nguyện vọng 
phụng đạo cứu đời của nó. Những suy nghĩ như thế của 
Định Không tất nhiên phải xuất phát từ những ước 
nguyện của bản thân, nhưng hoàn cảnh khách quan 
cũng không phải là không tạo điều kiện cho chúng được 
nảy nở. 
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BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA TƯ TƯỞNG ĐỊNH KHÔNG 


Định Không ra đời lúc nhà nước Vạn An của Mai 
Hắc Đế bị quân thù đánh vỡ. Đất nước lại đang chuẩn 
bị cho một cuộc đấu tranh mới để giành lấy quyển sống 
của mình. Trong tình hình chung đó của dân tộc, Định 
Không tất nhiên phẩ¡ có tham gia, dù ngày nay ta không 
có một tư liệu nào ghi nhận việc Ấy. Thế rồi, người anh 
hùng đất Đường Lâm là Phùng Hưng phất cờ khởi 
nghĩa. Giống như trường hợp Mai Hắc Đế, cuộc khởi 
nghĩa của Phùng Hưng được các sử sách Trung Quốc 
ghi một cách sơ sài thiếu sót. Cựw Đường thư 13 tð 
5b!1-12 chỉ chép một câu: “Thủ lĩnh An Nam là Đỗ Anh 
Luân (đúng ra là Hàn - LMT) làm phản, đánh phủ đô 
hộ. Đô hộ Cao Chính Bình lo mà chết. Tân Đường thư 
7 tờ 7a6 viết: “Trinh Nguyên năm thứ 7, tháng 4, thủ 
lĩnh An Nam Đỗ Anh Hàn làm phản, bị giết”. Trong cả 
hai bộ sử ấy, thậm chí tên Phùng Hưng cũng không 
được nhắc tới. Ta chỉ thấy tên của một vị tướng của 
Phùng Hưng là Đỗ Anh Hàn được nêu ra. 


Các sử ta, cụ thể là Đại Việt sử ký toàn thư ngoại 
kỷ 5 tờ 6a4-b8 cũng chỉ sử dụng lại các sử liệu Trung 
Quếc và viết: “Tân Mùi (Đường Trình Nguyên năm thứ 
7, 79]), mùa xuân, An Nam đô hộ phủ Cao Chính Bình 
làm việc quan, bắt dân đóng góp nặng. Mùa hè tháng 
tự, người Đường Lâm của Giao Châu (Đường Lâm ở tại 
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huyện Phúc Lộc) là Phùng Hưng dấy bình vậy phủ. 
Chính Bình vì lo mà chết. Trước đó, Phùng Hưng là 
người hào phú, có sức khỏe, có thể vật trâu đánh cọp. 
Trong năm Đại Lịch của Đường Đại Tông (766-779) 
nhân khi Giao Châu có loạn, đã cùng em là Hải đem 
nhan hàng phục được các làng bên cạnh. Hưng gọi là 
Đô quân, Hải gọi là Đô bảo, cùng đánh nhau với Chính 
Bình, lâu mà không thẳng được. Đến lúc ấy, dàng kế 
của người làng là Đỗ Anh Hàn, đem quân vậy phả. 
Chính Bình lo sợ phẫn uất thành bệnh ở lưng mà chết. 
Hưng nhân thế đóng ở phả trị, chưa được bao lâu thì 
mất. Con là An tôn làm Bố Cải Đại Vương (tục gọi cha 
là bố, mẹ là cái, nên lấy đó làm tên). Vương thường hiển 
lính, dân cho là thần, bèn phía tây của đô phủ, dựng đền 
thờ, tuế thời cúng tế (tức là Phụ Hựu Chương Tín Sùng 
Nghĩa Bố Cái Đại Vương, đền thờ nay ở phường Thịnh 
Quan, phía đông tây của ruộng tịch điển). 


Tháng năm ngày Tân Ty, nhà Đường đặt quân nhu 
viễn ở phủ trị. Mùa thu tháng 7 ngày Canh Thìn, nhà 
Đường lấy Triệu Xương làm đô hộ. Xương vào cối, lòng 
dân liền yên. Xương sai sứ dụ An. An đem quân hàng. 
Xương đắp thêm La Thành, hơi được chắc chắn, ở tại 
chức !7 năm, vì đau chân xin về. Vua Đường cho về, lấy 
bình bộ lang trung Bùi Thái thay Xương. 


Như thế, đối với triều đình Trung Quốc, lãnh tụ 
cuộc khởi nghĩa năm 791 là Đễ Anh Hàn, chứ không 
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phải Phùng Hưng. Thế nhưng, cuộc khởi nghĩa này 
không phải chỉ đến năm đó mới xảy ra. Ngược lại, 
giống như trường hợp cuộc khởi nghĩa của Mai Hắc Đế, 
nó đã xuất hiện rất lâu trước khi được sử sách Trung 
Quốc shi lại. Đúng như Đại Việt sử kỷ toàn thư ngoại kỷ 
đã dẫn trên, cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng đã xảy ra 
từ những năm 766-779. Lý do xuất hiện của Phùng. 
Hưng trong giai đoạn này là “vì Giao Châu có loạn”. 
Thế rõ rầng sau sự tan rã của nhà nước Vạn An của Mai 
Hắc Đế, tình hình đất nước ta vẫn không ổn định. Một 
chính quyền kháng chiến vẫn tiếp tục tổn tại. 


Ta có thể để xuất một giả thiết như thế nhờ vào 
việc các sử sách Trung Quốc đã ghi chép hai sự kiện có 
liên hệ với nhau. Thứ nhất, đó là việc nước Côn Lôn và 
Chà Và tiến đánh thành Giao Châu, tức thành Hà Nội 
ngày nay, vào năm 767. Trương Bá Nghi lúc ấy đang 
làm đô hộ đã phải gọi Đô úy của châu Vũ Định là Cao 
Chính Bình đến giải vây mới đánh lui được quân Chà 
Và và Côn Lôn. Thứ hai, nhân việc đem quân về giải 
vây cho La Thành, rỗi sau đó trở thành đô hộ, Cao 
Chính Bình đã bị Phùng Hưng vầy đánh. Trận đánh đã 
diễn ra trong thời gian dài mà vẫn không tiêu diệt được. 
Sau nhờ kế của Đỗ Anh Hần, trận đánh mới thành công. 

Điều đó cũng có nghĩa phải có một sự ên hệ nào 
đó giữa việc Phùng Hưng vây đánh Cao Chính Bình, và 
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sự kiện quân của Côn Lôn và Chà Và tiến đánh thành 
Giao Châu. Quả thật, không chỉ đơn thuần “vì Giao 
Châu loạn lạc”, mà Phùng Hưng đã khởi nghĩa. Thực tế, 
sự kiện Côn Lôn và Chà Và tiến đánh thành Giao 
Châu, còn Phùng Hưng thì vây đánh Cao Chính Bình rõ 
ràng cho ta thấy đây là một hợp đồng chiến đấu. Quân 
của Côn Lôn và Chà Và đã chi viên cho quân của 
Phùng Hưng. Tình hình giống như tình hình 40 năm 
trước, khi quân Chân Lạp và Lâm Ấp chi viện cho quân 
của Mai Hắc Đế. 

Quân Côn Lôn và Chà Và dĩ nhiên là chỉ quân 
của những nước Thất Lợi Phật Thệ và Ha Lăng, mà hơn 
nửa thế kỷ trước những người Việt Nam như Vận Kỳ đã 
đến sống và lập nghiệp. Thế kỷ thứ 8 này chứng kiến 
các hoạt động mạnh mẽ của giao thương buôn bán giữa 
nước ta với các nước phương nam. Chính sử liệu Trung 
Quốc đã xác nhận điều này, cụ thể là Tw rrị thông giám 
234 tờ 5b1-9 đã viết: “7Trính Nguyên năm thử 8, 192, 
Lĩnh Nam tiết độ sứ tâu: gần đây, các đồ quí lạ và 
thuyền biển phần lớn đều đến An Nam để buôn bán đổi 
chác, muốn sai phán quan đến An Nam thu thuế chợ, xin 
Ra lệnh cho trung sứ một người cùng ải. Vua định nghe 
theo. Lục Chỉ dâng lời cho việc buôn bán với nước xa là 
chỉ vì chúng tìm lợi mà thôi, nếu dễ đãi thì chúng đến, 
mà quấy nhiễu thì chúng bỏ đi. Quảng Châu vốn là nơi 
nhiều thuyên đến mà nay bỗng chốc lại đổi đến An Nam, 
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nếu chẳng phải là vì quấy rối hà khắc quá nhiều, quá 
sâu, nếu thế thì tất phải gây nên chuyện rời di mất chỗ. 
Thế mà không tự trách mình, lại còn dâng lời làm xao 
xuyến lòng vua. Huống nữa Lĩnh Nam và An Nam chẳng 
đâu là chẳng phải đất vua. Trung sứ và ngoại sứ đều là 
bê tôi của vua, thì há phải tín Lĩnh Nam mà không tin 
An Nam sao, trọng trung sứ mà khinh ngoại sứ sao? 
Việc tấu đó bị bỗ qua không được thi hành". 


Thế rõ ràng, nước ta trong hai thế kỷ thứ 7 và 8, 
nền ngoại thương hết sức phát triển, đến nỗi đám quan 
lại địa phương tại Quảng Châu đã ganh ty, muốn yêu 
cầu triều đình nhà Đường đưa người trung ương xuống 
cùng với Quảng Châu đi thu thuế. May mắn là có Lục 
Chí can thiệp nên sự việc đã không xảy ra. Quá trình 
hình thành một nền ngoại thương như thế tất nhiên phải 
lâu dài và nền kinh tế trong nước phải đạt tới một trình 
độ sung túc nhất định mới tạo đủ tiền để cho quá trình 
ấy diễn ra. Không những thế, phải có những đầu cầu 
liên lạc ngoại thương. Ta đã gặp trường hợp của Vận 
Kỳ tại Thất Lợi Phật Thệ và bố mẹ của Đại Thừa Đăng 
tại Đỗ Hòa La Bạt Để. Chính họ là những đầu cầu này. 
Từ họ, Mai Hắc Đế mới thiết lập quan hệ ngoại giao 
với các nước Lâm Ấp, Phù Nam và Kim Lân.. 


Và cũng từ họ, quân Côn Lôn, Chà Và mới đến 
nước ta vào năm 767, có thể để hợp đồng cùng quân 
khởi nghĩa Phùng Hưng. Vai trò của những người Việt 
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sống ở nước ngoài thời đó cùng với một nền ngoại 
thương phát triển đã tạo điều kiện cho những quan hệ 
ngoại! giao và quân sự vừa nói hình thành. Nói khác đi, 
trong cuộc vận động đấu tranh giành độc lập vào những 
thế kỷ ấy, nhiều người Việt Nam trong cũng như ngoài 
nước đã góp công góp sức, thậm chí cả tính mạng của 
mình. Và một khi đã như thế, chính quyển do Phùng 
Hưng lãnh đạo chắc chắn phải được thiết lập từ lâu, 
trước năm 766. 


VỀ ĐỖ ANH HÀN VÀ CHUÔNG THANH MAI 


Chính quyển này, qua các tư liệu Trung Quốc 
cũng như nước ta, cũng được viết một cách hết sức sơ 
sài, như ta đã thấy trên. Điều may mắn là một chiếc 
chuông đúc vào thời điểm chính quyền ấy đang thực 
hiện chức năng quản lý đất nước của mình đã được tìm 
thấy và cho ta một ý niệm tương đối chính xác vỀ cơ 
cấu cùng tính chất của nhà nước do Phùng Hưng thành 
lập. Nó là một đại hỗng chung cỡ nhỏ, nặng 90 cân, tức 
36 kg, toàn bộ cao 60em, trong đó quai cao 8cm và thân 
cao 52cm. Nó được phát hiện ở độ sâu 3mS, khi nhân 
dân xã Thanh Mai huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây đào 
đất làm gạch ở bãi Rồng ven sông Đáy vào đầu tháng 
tư năm 1986, nên cũng được gọi là chuông Thanh Mai. 
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Điểm đặc biệt của chuông này là có một bài minh 
ghỉ kệ thỉnh chuông cùng danh tính những người đóng 
góp công đức và niên đại đúc chuông. Về bài kệ thỉnh 
chuông, thì ró khác hắn với các bài kệ được biết về 
sau. Có thể nói đây là một trong số ít tác phẩm của văn 
học Việt Nam và Phật giáo Việt Nam thế ký này. 
Chúng tôi do thế để nghị chép lại để mọi người cùng 
thưởng thức:` 

Hải tâm dựng phúc 
Cùi'g tạo chung mình 
Trời xa ng nghiệm 
Địa ngục tường mình 
Tam đồ hết khổ 

Bát nạn tiêu khuynh 
Thân này giả hữu 
Muôn kiếp lưu danh 
Cận kê Phật pháp 
Âm hưởng cùng vang 
Công danh xin gởi 
Bất diệt vô sinh 

Về danh sách những người hỷ cúng có cả thảẩy 212 
tên, thậm chí có người đã quá cố và có người ghi cả 
quan hệ gia đình như vợ chổng con cái, mà nòng cốt là 


' Định Khắc Thuân và Hoàng Ngọc, Văn bản chuông Thanh Mai thế 
kỹ VI, Tạp chí Hán Nôm ! (1978) 14-21. 
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53 người, hình thành một tổ chức mang tên Tùy hỷ xã. 
Tổ chức này có xã chủ, xã phó, xã lục sự, xã bình 
chính, xã chỉ khiển và xã khổng mục. Có lẽ đây là một 
tổ chức Phật giáo mà ta biết sớm nhất với nhiều chức 
vụ. Tổ chức Công đức xã ghi trên bia Trường Xuân, dù 
ra đời sớm hơn vào năm 618, nhưng do văn bia mỡ, nên 
ta không biết cụ thể tổ chức ấy bao gồm những thành 
phần nào và có chức năng gì. 

Thành phần xã hội của xã viên Tùy hỷ xã có thể 
là những vị có chức vụ trong chính quyền như xã chủ 
Đỗ Tiên Thị có chức là Tướng sĩ lang, nguyên Huyện 
úy huyện Yên Lạc châu Tư Lăng, và hai vị phó là 
Hoàng Thái Chứng và Quách Tử Khương. Bốn người 
còn lại không có bất cứ chức vụ nào trong chính quyển 
được ghi ra như Đỗ Du Tần hay Hoàng Trí Đãi. Họ chỉ 
là những người dân thường làm ăn buôn bán. Nhưng 
trong Tùy hỷ xã thì một người gif một chức. Thành 
phần xã hội của số người còn lại gồm 76 vị quan, còn 
bao nhiêu là dân thường. 


Về niên đại, chuông được đúc vào ngày 20 tháng 
3 năm Mậu Dần Trinh Nguyên 14 (798). Thời điểm đúc 
chuông này, căn cứ vào sử sách của ta cũng như tư liệu 
Trung Quốc, có vẻ như là xây ra vào lúc nhà nước 
Phùng Hưng tan rã. Cụ thể là sau tháng bảy năm Tân 
Mùi Đường Trinh Nguyên thứ 7 (791). Chính điều này 
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đã dẫn một số người đến nhận đinh sai lầm là chuông 
do bợn thống trị Trung Quốc đúc tại nước ta. Nhưng 
thực tế, ngược lại, hoàn toàn không phải như vậy. Đây 
là thời điểm tổn tại của một loại chính quyển hai đầu, 
mà ta có địp để cập ở trước, trong đó mọi thực quyển 
đều thuộc vào tay người Việt. 


Để hiểu sự anh này, ta hãy đọc lại Đại Việt sử ký 
toàn thư. Nó chỉ viết: “Xương vào cõi. Lòng dân bèn 
yên, Xương sai sứ đi dụ An, An đem chúng đến hàng”. 
Cựu Đường thư 13 tờ 5b11-12 viết: “Trinh Nguyên năm 
thứ 7 (791) tháng 4, ngày Kỷ Mùi, thủ lĩnh An Nam Đỗ 
Anh Luân làm phản, đánh phủ đô hộ. Đô hộ Cao Chính 
Bình vì lo mà chết." Đỗ Anh Luân đây là viết sai của 
Đỗ Anh Hàn, vì Tân Đường thư 7 tờ 7a6 viết “Trinh 
Nguyên năm thứ 7, tháng 4, thủ lĩnh An Nam Đỗ Anh 
Hàn làm phản, bị giết". 

Bây giờ, nếu đọc lại truyện của Triệu Xương 
trong Cựw Đường thư 151 tờ 7all-b^ :”ng như Tân 
Đường thư 170 tờ 8 a8-b1, ta thấy Triệu Xương hình như 
không cần ra công đánh dẹp gì. Điều này chứng tỏ hai 
bên chắc chắn đã có một thương nghị. Dù ngày nay ta 
không cố minh văn gh¡ nhận một cuộc thương nghị như 
thế đã xảy ra. và nội aung nó gồm có những điều khoản 
nào, song có thể suy luận phải có một điều khoản sau 
đây. Đó là phía nhà nước Phùng Hưng đồng ý chấp 
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nhận cho Triệu Xương thực hiện nhiệm vụ đại điện 
chính quyển Trung Quốc tại Việt Nam. Để đổi lại, 
Triệu Xương phải thừa nhận và tôn trọng một (thực tế là 
các quyền hành đo các lãnh tụ Việt Nam nắm giữ vẫn 
tiếp tục được duy trì. 


Cơ sở cho một suy luận như thế xuất phát từ sự 
kiện năm 803. Đợi Việt sử ký toàn thư ngoại kỷ 5 tồ 
6b9-7a3 chép về sự kiện này như sau: “Qí Mùi (Đường 
Trinh Nguyên năm thứ 19, 803) đó đốc Bùi Thái san bỏ 
thành hào đất trong thành (ao đất, một chép là hào ao) 
để hợp làm một với thành chính. Tướng ở châu là Vương 
Quí Nguyên đuổi Thái. Vua Đường cho gọi Triệu Xương 
hồi tình trạng. Xương tuổi đã hơn 70, tâu việc rõ ràng. 
Vua Đường cho là giỏi, lại phái làm đô hệ Giao Châu. 
Xương đến, người trong châu vui mừng, loạn bèn yên”. 


Thế rõ ràng, mọi thực quyền tại nước ta lúc bấy 
giờ là nằm ở trong tay nhữne người Việt Nam. Bùi Thái 
đã thay cho Triệu Xương làm đô hộ. Bùi Thái không 
phải là một (ên vô đanh tiểu tốt, phụ tá cho Triệu 
Xương mới được Triệu Xương trao quyền cho. Trái lại, 
đây là một lang trung bộ binh, bạn thân của Quyền Đức 
Dư (757-818) lúc ấy đang làm tế tướng. Quyển Đức Dư 
khi tiễn đưa Bùi Thái đã tràn trễ hy vọng về chính tích 
của Thái, như đã bộc lộ trong bài thơ tiễn đưa, mà An 
Nam chí lược 16 tờ 157 đã chép lại: 
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Bỗng đeo ấn Giao Chỉ 
Bạn bè tạm chia tay 

Nhận quan xa chớ bảo 
Chúa lo vui được thay 
Đường Chu Diên khúc khu$u 
Đám chím trả liền bay 
Thuyền quân vượt biển lớn 
Cờ xí cuốn khói mây 

Cði xa vén màn biếc 
Hang núi khói hương bay 
Việc Bắc thông lòng tới 
Hơi Nam ấm nuôi cây 

Bạn thân hẹn tạm biệt 
Công lạ chờ có ngày 

Lúc về chẳng gì muốn 

Ý đĩ dám phiên ai 


Vậy mà, chính tích đầu không thấy, chỉ thấy tướng 
Vương Quí Nguyên đã đánh đuổi một cách đễ dàng, khi 
Bùi Thái ra lệnh san thành nhỏ. Điều đáng ngạc nhiên 
hơn nữa là đường đường một vị đại điện thiên triều như 
Bùi Thái, bị đánh đuổi một cách nhục nhã như thế, vậy 
mà khi Triệu Xương quay lại nước ta, không thấy để 
cập gì tới việc chuẩn bị quân đội tiến đánh và trừng 
phạt những người như tướng Vương Quí Nguyên. Ta chỉ 
được biết Xương đến, mọi người vui vẻ và “loạn yên”. 
Thế là thế nào, nếu không phải Bùi Thái cũng như 
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Triệu Xương chỉ là những người đại diện cho Trung 
Quốc ở nước ta, còn thực quyển đểu nằm trong tay 
những người Việt Nam. 


Dạng chính quyền hai đầu này đã xuất hiện từ 
thời Sĩ Nhiếp (137-226) và từng lúc tổn tại cho đến khi 
Ngô Quyển xưng vương năm 939. Nó có chức năng một 
mặt bảo vệ quyền lợi thật sự của người dân Việt, và 
mặt khác có quan bệ tốt với chính quyển Trung Quốc 
bằng cách thừa nhận cho Trung Quốc bổ nhiệm đại diện 
của mình tại nước ta. Chính dạng chính quyển hai đầu 
này đã tạo nên sự kiện năm 03 vừa nói. Nó trông có 
vẻ kỳ quặc, nhưng đã vận hành tương đối tốt trong một 
thời gian dài, dù rằng đang tiến đến giai đoạn tiêu vong 
của mình, khi những người như Định Không đã ý thức 
mạnh mẽ về việc một nhà “Lý hưng vương, ba phẩm 
thành công". 


Nhìn những diễn biến của lịch sử dân tộc ta vào 
thời điểm đúc chiếc chuông Thanh Mai nói trên trong 
một chiều hướng như thế, ta mới thấy tại sao người, mà 
chính quyển nhà Đường chỉ mấy năm trước đã coi như 
lãnh tụ của cuộc uố: loạn năm 791, là Đỗ Anh Hàn như 
Tân Đường thự 7 tờ Ta6 đã ghi: “Trinh Nguyên năm thú 
7, tháng 4, thả lĩnh An Nam là Đỗ Anh Hàn làm phản, bị 
giết". Cựu Đường thư 13 tờ Sb11 đã chép Đỗ Anh Hàn 
thành Đỗ Anh Luân và không ghi việc Đỗ Anh Hàn bị 
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giết: “Tháng tư, ngày Kỷ Mùi, thú lĩnh An Nam là Đỗ 
Anh Luân làm phản, đánh đô hộ phủ. Đô hộ Cao Chính 
Bình vì lo mà chết”. Người đó nay trên chiếc chuông 
này lại được ghi tên với một loạt các chức tước nhự 
“Thượng trụ quốc kinh lược tiên phong bình mã sứ, 
nghĩa quân đô trì bình mã sứ, nguyên quyền thứ sử Ai 
Châu, triều nghị lang sứ, coi gi2 việc quân trong châu 
Trường, nắm chúc Châu du bôn sứ, được ban đấy thêu 
cá vàng”. 

Có người sẽ nói Đỗ Anh Hàn này chắc là một 
trùng hợp, chứ không phải là vị anh hùng Đỗ Anh Hàn 
đã hiến kế cho Phùng Hưng để quật ngã tên độ hộ Cao 
Chính Bình vào năm 791. Lý do nằm ở chỗ một người 
vừa mới khởi nghĩa quật ngã tên độ hộ Cao Chính Bình, 
thì làm sao lại có được một tước phong đài như thế, sau 
khi Triệu Xương đã đến nước ta. Tất nhiền một suy nghĩ 
kiểu đó là hoàn toàn bình thường thôi. Tuy vậy, căn cứ 
vào những sự kiện cụ thể được sử sách ghi chép lại, ta 
thấy người anh hùng của chiến dịch đánh thành Đại La 
năm 791 là Đỗ Anh Hàn vẫn có thể có được một tước 
phong đó. 


Trường hợp cụ thể để biện minh cho Đỗ Anh Hàn, 
ta không cần tìm đâu xa. Nếu đọc lại An Nam chí lược 
10 tờ 117 ta thấy chỉ bốn năm sau khi vua Lê Đại Hành 
tiêu điệt toàn bộ quân xâm lược Tống đo Hầu Nhân 


Lịch sử Phật giáo Việt Nam 265 


Bảo chỉ huy, mà đến năm 986 vẫn được vua Tống cử Tý 
Nhược Chuyết và Lý Giác qua phong cho vua làm Kim 
tử quang lộc đại phu kiểm hiệu thái úy, Sử trì tiết đô đốc 
chư quân sự An Nam đô hộ, sung Tĩnh hải quân tiết độ 
Giao Châu quân nội quan sát xử trí đẳng sứ Thượng trụ 
quốc Kinh Triệu quận khai quốc hậu, thực ấp 3000 hộ, 
vẫn ban hiệu Suy thành công thần. Do thế, Đỗ Anh Hàn 
có tên khắc trên chuông chính là vị anh hùng của trận 
đánh vào thành Giao Châu năm 791. Chính quyền của 
Đỗ Anh Hàn giai đoạn này hoàn toàn giống chính 
quyền Sĩ Nhiếp gần 600 năm trước và chính quyền Đại 
Việt dưới thời Trần Thánh Tông hơn 400 năm sau. 


Những chính quyển này đã khôn khéo chấp nhận 
sự có mặt của đại diện Trung Quốc tại đất nước mình, 
dù đưới danh nghĩa là thứ sử, đô hộ hay đạt lễ hoa xích 
(đarugaci). Rồi họ tiến hành thuyết phục và mua chuộc, 
biến những đại diện ấy thành ra người của mình. Nhìn 
lịch sử đân tộc ta trong giai đoạn ấy đưới một chiều 
hướng nhự thế không những giải thích cho ta tại sao 
tướng Vương Quí Nguyên có thể đuổi đô hộ Bùi Thái 
một cách dễ đàng. Nó còn giúp cho ta hiểu tại sao ông 
già Triệu Xương đã trên 70 tuổi, vẫn đến nước ta sau sự 
kiện Bùi Thái và được nhân dân ta đón tiếp một cách 
vui vẻ. Sự thật, đất nước ta trong vòng một: thế kỷ từ 
năm 720 đến 820, thực chất là một đất nước độc lập. 
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Việc Dương Thanh đánh giết Lý Tượng Cổ vào năm 
819 là một bằng chứng khác cho ý kiến vừa nêu. 


Chính trong giai đoạn tương đối độc lập và thanh 
bình này, những khuôn mặt anh tài đã xuất hiện. Ngoài 
Định Không đã nói ở trên và Cảm Thành (2-860) sẽ bàn 
sau, ta còn có những thiển sư qua giảng và địch kinh ở 
Trung Quốc như Dưy Giám và thiển sử người Nhật Nam 
cũng như những thiền sư Trung Quốc qua hước ta như 
Vô Ngôn Thông. Trước mắt, ngay bản thân Định Không 
cũng có khả năng là được mời qua giảng trong cung vua 
Đường. Việc những vị thiển sư qua giảng này phải 
chăng đã thực hiện phần nào nghĩa vụ ngoai giao, mà 
chính quyển độc lập tại quê nhà giao phố cho họ. Ngày 
nay, ta không có một văn bắn nào xác nhận điều này. 
Chỉ có việc sau khi thực hiện công tác giảng dạy xong, 
họ đã trở về đất nước và để lại trong lòng nhân sĩ Trung 
Quốc những nỗi niềm cảm mến sâu xa. 


ĐỊNH KHỐNG VÀ ĐỊNH PHÁP SƯ 


Toàn Đường thi 333 tš 3722 khi chép lặt các tác 
phẩn của Dương Cự Nguyên, đã chép Đài có đHant đề 
Cung phụng Định phúp sư qui An Nam: 

Quê hương ngoài Nam Việt 
Muôn dặm núi mây xa 
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Của trời kinh luận vắng 
Vào biển gặp hương hoa 
Sóng gợn cò soi bóng 
Thành xây hến mấy tòa 
Trường An lòng nghĩ nhớ 
Giao Châu chuông đêm tà 


(Cố hương Nam Việt ngoại 
Vạn lý bạch vân phong 
Kimh luận từ thiên khứ 
Hương hoa nhập hải phùng 
Lộ đào thanh phạm triệt 
Thần các hóa thành tràng 
Tâm đáo Trường Án mạch 
Giao Châu hậu dạ chung) 


Bài thơ này đã được Lê Quí Đôn chép ra trong 
Kiến văn tiểu lục 9 tờ 13a8-b1 và không có sai khác gì 
lắm về mặt văn bản học. Chỉ có điều đáng tiếc là các 
truyền bản của Kiến văn tiểu lục lưu hành cho tới ngày 
nay do tam sao thất bổn, đã viết nhan đề hài thơ ở trên 
thành Tống Phụng Đình pháp sư qui An Nam một cách 
sai lầm. Rồi từ đó, những người nghiên cứu lịch sử Việt 
Nam và Phật giáo Việt Nam về sau dựng nên một nhân 
vật mang tên Phụng Đình pháp sư. Ta không có một 
pháp sư nào tên Phụng Đình cả. Chúng ta chỉ có pháp 
sư tên Định và từng giữ chức Cung phụng, nên thường 
có tên Cung phụng Định pháp sư. 
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Bây giờ để biết vị pháp sư tên Định giữ chức Cung 
phụng này là ai, sống vào giai đoạn nào, trước hết ta 
cần xác định người làm thơ tiễn vị pháp sư này, đó là 
Dương Cự Nguyên. Dương Cự Nguyên theo Toàn 
Đường thí 333 tờ 3T11 “có tự là Cảnh Sơn, người Hà 
Trung. Năm Trinh Nguyên thứ 5Š (789): đỗ tiến sĩ, làm 
việc với Trương Hoằng Tĩnh, rồi từ Bí thư lang, cất nhắc 
lên làm Thái thường bác sĩ lễ bộ viền ngoại lang, sau 
đổi làm Thiếu doãn Phụng Tường, lại triệu về giao chức 
Quốc tử tư nghiệp. Năm 70 tuổi, ông vê nghì hưu, Tê 
Bạch mời làm Thiếu doăn Hà Trung, suốt đời ăn lộc 
ấy". 

Đường tài tử truyện 5 tờ I0a1-7 viết khác hơn một 
chút: “Dương Cự Nguyên, tự Cảnh Sơn, người Bồ Trung, 
năm Trinh Nguyên thứ 5 là người thứ hai đậu tiến sĩ sau 
Luu Đại Chân. Lúc đầu làm việc với Trương Hoằng 
Tĩnh phái làm Ngu bộ viên ngoại lang, sau đổi làm Thái 
thượng bác sĩ quốc tử tế tu. Trong khoảng Đại Hòa 
(827-835) làm Thiếu doãn Hà Trung, rồi trở về kinh 
phái làm Lễ bộ lang trung. Cự Nguyên tài hùng, học 
nhiều, dụng ý về làm thơ rất tỉ mí, đạt được sự thong thà 
vô cùng, có được hương vị của thơ Hàn Dũ. Thơ trường 
thiên thì gọt đũa, còn tuyệt cú thì thanh lãnh, ấy là bởi 
được bên này thì mất bên kia vậy. Có thi tập một quyển 
lưu hành ở đời”. 
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Đường thi kỷ sự 35 tờ 546 do Kế Hữu Công viết 
khoảng năm 1121! cho biết Nguyên được mời làm Thiếu 
doãn Hà Trung vào niên hiệu Đại Trung, tức những 
năm 847-858. Đây chắc hẳn là một sai lầm. Lý do nằm 
ở chỗ nếu sớm nhất là năm 847, khi Dương Cự Nguyên 
được mời làm Thiếu doãn Hà Trung, thì ông đã 70 tuổi. 
Từ đó, ông phải sinh vào năm 77§. Thế làm sao năm 
Trinh Nguyên thứ 5 (789), mà cá Đường tài n? truyện và 
Toàn Đường thi đều thống nhất là ông đã đỗ tiến sĩ? 
Cho nên, niên hiệu Đại Trung chắc là một chép sai của 
niên hiệu Đại Hòa của Đường tài tử truyện. 

Hơn nữa, Hàn Dũ (768-824) có viết bài Tống 
Dương Thiếu đoãn tự hiện còn chép trong Xương Lê tập 
21 tờ 7b2-9a9. Văn uyển anh hoa 730 tờ 5b11-6b7 và 
Toàn Đường vấn 556 tờ ]a3-2a2 cũng có sao lại. Bài 
tựa này được Hàn Dũ viết trong khi đang làm Lại bộ thị 
lang, tức khoảng những năm 821-824, đã nói về Dương 
Cự Nguyên như sau: “Tôi làm công khanh, sau mắc 
bệnh, không thể ra được, không biết lúc Dương hầu ải, 
bên ngoài cửa thành đưa tiên có bao nhiêu người, xe có 
bao nhiêu chiếc, ngựa có bao nhiêu con". Điều này xác 
nhận Dương Cự Nguyên làm Thiếu doãn vào những 
năm 827-835, như Đường tài tử truyện đã ghi. 


Niên đại của Dương Cự Nguyên như thế rơi vào 
khoảng những năm 760-835, nếu ta giả thiết ông về hưu 
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vào nãn 835, lúc đã 70 tuổi và được Tế Bạch mời làm 
Thiếu doãn Hà Trung. Niên đại này tổ ra tương đối hợp 
lý. Vì sinh vào năm 760 thì đến năm 789 ông đỗ tiến sĩ 
cũng chẳng trễ nải gì. Từ đó, ông được bổ làm Lễ bộ 
viên ngoại lang, tiếp đổi làm Quốc tử tư nghiệp. rồi 
Thiếu doãn Phụng Tường, và cuối cùng là Lễ bộ lang 
trung. Khi về hưu thì được mời làm Thiếu doãn ở quê 
mình. Niên đại của Dương Cự Nguyễn nhữ thế, thì niên 
đại của vị pháp sư tên Định chắc chắn cũng phải tương 
đương. Nói cách khác, ông cũng phải sống vào nửa cuối 
thế kỷ thứ 8 đầu thế kỷ thứ 9. 

Chí bằng vào niên đại giả thiết này thôi, ta có thể 
giả thiết Định pháp sư chính là thiển sư Định Không, 
bởi vì trong giai đoạn đó phía Phật giáo Việt Nam 
không có ai mang tên có chữ Định cả ngoài tên Định 
Không. Không những thế, nếu ở Trung Quốc, tên các 
nhà sư thường có hai chữ và khi gọi tắt, người ta thường 
dùng chữ cuốt để gọi. Ví dụ, Đạo Tín sẽ được gọi là Tín 
thiển sư, chứ ít khi gọi là Đạo thiền sư. Thế nhưng, 
trong suốt lịch sử Phật giáo Việt Nam ta có một tình 
hình ngược lại. Đó là tên các vị thiển sư có hai chữ thì 
thường khi người ta gọi tắt bằng chữ đầu. 


Thí dụ điển hình không ai khác, mà chính là Định 
Không. Thông Thiện đã gọi thầy mình là Định công, 
như Thiên uyển tập anh tờ 48§a10 đã ghi. Và không chỉ 
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Định Không, thiển sư Thiền Nguyệt sống vào nửa đầu 
thế ký thứ I1 được gọi là Thiển lão. Thông Thiển (2- 
1228) ghi là Thêng sư, còn Ứng Thuận gọi là Ứng 
vương. Đây là những vị thiền sư có tiểu sử ở trong Thiền 
uyển tập anh. Lối dùng chữ đầu để gọi này, về sau vẫn 
tiếp tục. Chẳng hạn, Thạch Liêm được gọi là Thạch lão 
trong văn bía của Liễu Quán viết năm Cảnh Hưng thứ 9 
(1749). Còn bản thân Liễu Quán thì được các sách sau 
như Hàm long sơn chí gọi là Liễu công. 


Như vậy, trong truyền thống gọi tên của Phật giáo 
Việt Nam, có một nét đặc trưng là dùng ngay chữ đầu 
của loại tên hai chữ, để gọi khi cần thiết, chứ không 
dùng chữ thứ hai. Từ cách gọi tên này, việc Định Không 
gọi là Định pháp sư hoàn toàn có thể giải thích được. 
Từ đó, Định pháp sư chính là thiên sư Định Không. Chỉ 
có vấn đề, là một thiển sư, Định Không có thể mang 
danh hiệu pháp sư không? Để trả lời câu hỏi ấy, truyền 
thống Phật giáo Việt Nam mòt lần nữa cho phép ta 
khẳng định. Tiền uyển tập anh tờ 49a8 chép một chỉ 
tiết khá lẻ: cuốn, khi viết về thiển sư Pháp Thuận: 
"Noàng đế Lô Đại Hành càng tôn trọng, thường không 
&ọi tên, mà chỉ gọi là Đỗ pháp sư". 


Vậy, nếu là Định pháp sư, thì thiển sư Định Không 
đã đến Trung Quốc vào lúc nào? Căn cứ vào tiểu sử 
của Định Không dẫn trên, Định Không mất năm 808, 
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lúc đã 79 tuổi, và ông dựng chùa Quỳnh Lâm trong 
khoảng Trinh Nguyên, tức những năm 785-804. Mặt 
khác, để có thể làm thơ tặng, Dương Cự Nguyên chắc 
chắn phải có một vị thế xã hội, tức phải sau năm 789, 
khi Nguyên đã đỗ tiến sĩ và đang làm việc tại kinh đô 
Trường An. Nói cách khác, nếu qua Trung Quốc giảng, 
thiển sư Định Không phải qua trong khoảng năm 790 trở 
đi, 


Đây là thời điểm, mà tại Trung Quốc, Đức Tông 
Lý Quát đang ở ngôi và là một người hâm mộ Phật 
giáo. Chính ông vào ngày mồng một tháng 9 năm Hưng 
Nguyên thứ nhất (784) đã ra lệnh cho tổ chức lại các 
buổi giảng Phật giáo ở kinh đô Trường An. Còn tại nước 
ta lúc ấy chính quyền độc lập do anh hùng Phùng Hưng 
lãnh đạo tiến hành cuộc khởi nghĩa thắng lợi. Chính 
quyền Phùng Hưng chắc chắn lợi dụng sự hâm mộ Phật 
giáo của Đức Tông, để gửi những vị thiển sư trí thức 
như Định Không qua giảng đạo, đổng thời thực hiện 
một số nhiệm vụ ngoại giao. Từ đó, ông mới có những 
quan hệ với các danh sĩ như Dương Cự Nguyên, và 
đồng thời ông cũng được phong chức Cung phụng. 

Cung phụng là một văn chức trong môn hạ tính, 
tức gồm những người tham mưu cho hoàng đế, như Tân 
Đường thư 47 tờ 2a6-7 cho biết. Chức này, theo Đại 
Tống tăng sử lược quyển hạ ĐTK 2126 tờ 250a4-10 do 
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Tán Ninh (921-1002) viết xuất hiện vào thời Đường Túc 
Tông dấy bình ở Linh Vũ năm Chí Đức thứ nhất (756) 
để phong cho các nhà sư tham gia vào vụ khởi binh ấy. 
Những người giữ chức đó thường có ba nhiệm vụ. Thứ 
nhất là tụng kinh cầu nguyện cho vưa như Nguyên Hạo 
đã làm và được Túc Tông cho giữ chức Nội cung phụng. 
Thứ hai là giảng giải kinh luận như Đại Nghĩa và Biện 
Không, mà văn bia do Ví Xử Hậu (777-828) và Vương 
Thân Bá viết còn chép trong Toàn Đường văn 614 tờ 
22a2-24a1 và 715 tờ 22a4-26a6. | 

Thứ ba là để tham dự vào các buổi bàn cãi về 
Nho Thích Đạo như Tử Lân. Tiểu sử Tử Lân có trong 
Tổng cao tăng truyện 3 tờ 721c21-25 và Cảnh Đúc 
truyền đăng lục 5 ĐTK 2016 tờ 244a1-245a14. Ta được 
biết: “Lân thường vào nội điệaq của Túc Tông để ứng 
phụng, uốn cao lưỡi một cách tài tình trong đối đáp. 
Trước ngự điện, thường chiến khẩu bàn nói đạo đế 
vương. Người đượng thời không ai theo kịp. Vua sắc ban 
áo bào vuông màu tím, sung làm. Cung phụng”. Thế rõ 
ràng, nhà sư làm Cụng phụng. thường thực hiện một số 
việc, ngoài chức năng tôn giáo của mình. Và họ có một 
liên hệ chặt chế nào đó với vua chúa. 


Do thế, việc Định pháp sư giữ chức Cung phụng 
chắc chắn phải có một iên hệ nào đó với các nhà cầm 
quyên. Tại nước ta, vào thời Phùng Hưng hiện không 
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biết thế nào nếu theo các sử sách ghi lại. Tuy nhiên, 
tiếu căn cứ vào văn bia ghi trên chuông Thanh Mai đã 
nói trên, ta thấy một loạt 12 viên chức được phong 
Thượng trụ quốc. Thượng trụ quốc là một tước phong 
lớn, thì hiển nhiên một địa phương như nước ta không 
thể có nhiều người được phong như thế, nếu đó là do 
vua Đường phong. 


Ta cần nhớ năm 986 khi Lý Nhược Chuyết và Lý 
Giác qua sứ nước ta thì vua Tống cũng phong cho vua 
Lê Đại Hành làm Kim tử quang lộc đại phu kiểm hiệu 
thái úy sử trì tết đô đốc chứ quân sự An Nam đô hộ, 
sung Tỉnh hải quân tiết độ Giao Châu quản nội quan sát 
xử trí đẳng sứ Thượng trụ quốc Kinh Triệu quận Khai 
quốc hầu. Và phải đếu gần 20 năm sau, vào năm 1004, 
khi Lê Minh Để qua sứ, vua Tống mới dùng Thượng trụ 
quốc để phong lại cho Lê Minh Đề làm Kứm t? quang 
lộc đại phu kiểm hiệu thái bảo Hoan Châu thứ sử 
Thượng trụ quốc, như An Nam chí lược 10 tờ 119 đã ghi. 


o vậy, Thượng trụ quốc phải là tước phong của 
chính quyền Phùng Hưng. Nói khác đi, Phùng Hưng đã 
thiết lập một triều đình và chắc chắn là có ban chức 
phong tước. Chức Cung phụng từ đó có thể đã ra đời. 
Trong lịch sử nước ta, chức Cung phụng hay Nội cung 
phụng được chính thức ghi bằng minh văn lần đầu tiên 
đưới triểu Lê Đại Hành, khí vua phong cho Nguyễn Kha 
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làm Nội cung phụng, như T;iển uyển tập anh đã ghi. 
Sau này, Lý Thái Tông đã phong cho Tăng thống Huệ 
Sinh (2-1064) làm Nội cung phụng tăng và Lý Nhân 
Tông phong cho Quốc sư Viên Thông (1080-1151) làm 
Nội cung phụng truyền giảng pháp sư. 

Như thế, ta hoàn toàn có lý do để giả thiết triều 
đình Phùng Hưng có khả năng đã phong chức Cung 
phụng cho Định Không. Dù chức Cung phụng là của 
Việt Nam hay Trung Quốc, điểm cần chú ý là người giữ 
chức đó có thể thực hiện một số công việc, ngoài chức 
năng giẳng giải cầu nguyện hay bần cãi về tam giáo, 
như đã quy định. Từ đó, Định pháp sư với chức Cung 
phụng chắc hẳn đã phần ảnh được phần nào nhiệm vụ 
ngoại giao, mà ta đã giả thiết trên. 


Định pháp sư qua Trung Quốc không phải chỉ 
thuần túy để giảng đạo, dù đấy là chức năng chính, Ông 
còn có khả năng tham gia vận động cho quyền lợi của 
dân tộc mình. Chính vì có một nhiệm vụ như thế ông 
mới trở lại đất nước, và chính vì thế ông đã có những 
quan hệ với các danh sĩ Trung Quốc, mà Dương Cự 
Nguyên là một thí dụ. Nguyên lúc ấy đang là một viên 
chức của chính quyền trung ương của Trung Quốc. Sau 
khi giảng xong ông đã trở về nước, để có bài thơ đưa 
tiễn mà ta đã gặp ở trên. 
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VỀ PHÁP SƯ DUY GIÁM 


Trong giai đoạn đó không chỉ một mình Định 
Không qua Trung Quốc, ta còn biết có hai vị thiển sư 
khác cũng đến Trung Quốc và ngoài việc giảng đạo thì 
chắc chấn họ cũng thực hiện một số nhiệm vụ ngoại 
giao. Đó là Duy Giám và nhà sư Nhật Nam. Về pháp sư 
Duy Giám, Giả Đảo có một bài thơ đưa tiễn được biết 
dưới tên Tổng Duy Giám pháp sự qui An Nam chép ở 
Toàn Đường thì 572 tờ 6639: 


Điện xuân giảng kinh luận 
Giường ngự vướng hoa bay 
Bể nam bao lần vượt 

Đến già núi cũ quay 

Triều lay cỏ mọi rụng 
Trăng ướt đảo tùng vây 
Nước trời đã như thế 

Qua lại tin hiếm thay 


(Giảng kinh xuân điện lý 
Hoa nhiễu ngự sàng phi 
Nam hải kỷ hồi quá 

Cựu sơn lâm lão qui 
Triều giao man thảo lạc 
Nguyệt thấp đảo tùng vì 
Không thủy ký như bỉ 
Văng lai tiêu tức hy) 
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Bài thơ này Đường thị ký sự 40 tờ 612 ` lại chép 
khác đi. Về đầu đề, nó có Tếng Trường An Duy Giám 
pháp sư. Còn nội dung thì có mấy câu hoàn toàn khác 
hẳn với bản của 7oàn Đường thị: 


Giảng kinh xuân sắc lý 

Hoa nhiễu ngự sàng phi 

Nam hải kỷ hồi độ 

Cựu sơn lâm lão qui 

Xúc phong hương tốn ấn 

Triêm vũ khánh sanh y — 

Vân thủy lộ điều đệ 

Văãng lai tiêu tức hy 

(Sắc xuân giảng kinh luận 

Giường ngự vướng hoa Đạy 

Biển nam mấy lần vượt 

Non cũ đến già quay 

Ấn thơm gió xua bớt 

Áo bạc mưa mòn phai 

Mây nước đường vời vợi 

Qua lại tin hiểm thay) 

Bản chép của Đường thì kỷ sự này, sau đồ Uyên 

giám loại hàm đã chép lại với một vài sai khác. Cụ thể 
là chữ sốc câu 1 chép thành điện, chữ độ câu 3 chép 


! Kế Hữu Công, Đường thí ký sự, Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục xuất 
bản, 1956. 
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thành quá, chữ íriêm cầu 6 thành /ó, và cả câu 7 chép 
thành Không thủy ký như bỉ. Chính từ bản Uyên giám 
loại hàm này mà Lê Quí Đôn đã sử dụng và chép bài 
thơ trên vào trong Kiến văn riểu lục 9 tờ 13b7-9: 


Giảng kinh xuân điện lý 

Hoa nhiễu ngự sàng phì 

Nam hải kỷ hồi quá 

Cựu sơn lâm lão qui 

Xúc phong hương tốn ấn 

Lậ vũ khánh sanh y 

Không thủy ký như bỉ 

Văãng lai nêu tức hy 

Bài thơ có một số truyền bản sai khác như thế. 

Nhưng cơ bản chúng thống nhất và cho ta mấy thông tin 
sau. Thứ nhất, có một vị pháp sư tên Duy Giám đã qua 
giảng kinh ở trong cung vua Đường. Thứ hai. vị pháp sử 
này đã nhiêu lần qua lại để giảng kinh. Thứ ba, lần cuối 
khi trở về và được Giả Đảo tặng thơ thì ông đã già rồi. 
Thứ tư. lần trổ về này, ông trổ lại ngôi chùa trên ngọn 
núi cũ của mình để sống những năm tháng cuối của 
cuộc đời. Qua bốn thông tin ấy, ta thấy xuất hiện hình 
ảnh một thiển sư năng động, có uy tín và chắc chắn là 
một bậc đạo cao đức trọng. 


Thực tế, ta cảm nhận được điều này, ngay khi mới 
đọc hai câu đầu của bài thơ: 
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Điện xuân giảng kinh luận 
Giường ngự vướng hoa bay 


Thế rõ rằng, Duy Giám đã giâng kinh ở trong cung 
vua Đường vào một ngày xuân. Khi giảng ông đã ngồi 
trên một chiếc giường do vưa ban tặng. Chữ mà ta địch 
là giường đây sự thật là một cái ghế mây, mà tiếng Hán 
go! là khúc lục sàng, và thường được dùng trong các 
buổi thuyết pháp của Phật giáo. Chính vua Trần Nhân 
Tông đã sử dụng nó trong buổi giảng tại viện Kỳ Lân 
vào ngày mỗng 9 tháng giêng nhuận năm Giáp Ngọ 
(1306), như Tam rổ thực lục đã ghi lại. Và ông giảng 
cảm động đến nỗi hoa trời đã rơi xuống. 


Sự kiện giảng kinh cảm động đến nỗi hoa trời rơi 
xuống này, tư liệu lịch sử Phật giáo Trung Quốc đã ghi 
lại cho ta nhiều lần. Chẳng bạn, Thích thị yếu lãm 
quyển hạ ĐTK 2127 tờ 295c18-20 cho biết Pháp Vân 
(467-529) đời Lương giảng kinh xong thì “trời tung hoa 
xuống”. Còn Đạo Tôn (562-623) giảng ở chùa Thắng 
Quang cũng vậy. Tiểu sử của hai người này đểu có 
trong Tc cao tăng truyện 5 ĐTK 2060 tờ 4ó3ci3- 
465a19 và II tờ 512a3-20. Không những thế, Đoàn 
Thành Thức trong Dậu dương tạp trở tục tập 5Š tờ 7b4- 
8b4 lại ghi sự kiện Tăng Nghiễm giảng kinh vào đời 
Đại Lịch (766-779) tại chùa Linh Hoa xong, thì “rời 
ma hoa xuống đất một thước một tấc mới hết". 
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Việc những người giảng kinh mà trời tung hoa nầy 
thường có một quá trình tu luyện khác thường. Pháp 
Vân thường giẳng kinh cho đá, Đạo Tôn thì “buồng nhà 
vườn tược đầy kinh luận”. Còn Tăng Nghiễm thi “mắc 
bệnh ghẻ gần chết, mơ thấy một vị bổ tát rỡ vào chỗ 
ghẻ”, mấy hôm sau thì bệnh lành hoàn toàn. Cho nên, 
việc Duy Giám giảng kinh mà có hoa bay, chứng tổ ông 
cũng phải có một quá trình tu luyện như thế nào. Tuy 
nhiên, đây chưa phải là điểm ta quan tâm nhiều. Điểm 
lôi cuốn chúng ta là việc ông đã mấy lần qua lại (Vm 
hải kỷ hồi quá). Thế có nghĩa ông đã nhiều lần được 
mời qua Trung Quốc. 


Một lần nữa, giống như trường hợp Định pháp sư, 
việc qua lại Trung Quốc nhiễu lần, ngoài công tác 
giáng đạo, chắc chắn còn kết hợp với một số công tác 
khác, trong đó không loại trừ công tác ngoại giao. Ta 
phải nhớ lại giai đoạn lịch sử mà những vị pháp sư nầy 
đang sống. Đấy có thể nói là một giai đoạn độc lập của 
dân tộc. Nền độc lập này phải được bảo vệ qua một 
phương thức nào đó. Việc qua lại của Duy Giám chắc 
chắn có một đóng góp nào đó, đù ngày nay ta không có 
một minh văn nào điểm chỉ cho biết. Thế thì Duy Giám 
đã qua Trung Quốc vào thời điểm nào? Để giải quyết 
vấn để này. ta phải biết cuộc đời của Giả Đảo. 
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Tiểu sử của Giá Đảo được Tân Đường thư 176 tờ 
8b11-9a2 chép dưới truyện của Hàn Dũ: “Người bấy giờ 
có Giả Đảo và Lưu Nghệ đều là môn đệ của Hàn Dũ. 
Đảo tự là Lãng Tiên,người Phạm Dương, nguyên trước 
làm sự, tên Vô Bản. Lúc tới Đông Đô, bấy giờ huyện 
lệnh Lạc Dương cấm các sự sau ngọ không được ra 
đường. Đảo bèn làm thơ tự than thử. Hàn Dú thương 
xói, nhân thế dạy cho làm văn. Đảo bèn bỗ chùa, đi thị 
tiến sĩ. Mỗi khi đang cố làm thơ, đang khổ ngâm, tuy 
gặp công khanh quí nhân, Đảo cũng không biết. Một 
lần, Đảo gặp Doãn lệnh Kinh triệu cưỡi lừa mà không 
tránh, bị gọi tới hỏi, một hồi lâu mới được tha. Đảo đi 
thị nhiều lần, không đậu. Đến thời Văn Tông (826-840), 
mắc tội phỉ báng, bị biếm làm chủ bạ ở Trường Giang. 
Năm đầu Hội Xương (841), được bổ làm Tư thương tham 
quân Phổ Châu, rồi đổi làm Tư hộ, nhưng chưa nhận 
lệnh thì mất, thọ 65 tuổi”. 


Đường thi kỷ sự 40 tờ 610-613 cũng chép dựa theo 
tiểu sử trên, không thêm một chỉ tiết mới nào đáng kể, 
ngoài chuyện Đảo đến già vẫn không con. Đường tài tử 
truyện 5 tờ 5b6-7a6 ` viết hết sức chỉ tiết. Để thấy thân 
phận của con người này, chúag tôi cho dịch lại đây toàn 
bộ: “Đảo tự Lãng Tiên, người Phạm Dương, nguyên thất 


' Tân Văn Phòng, Đường tài từ truyện, Dương Gia Lạp xuất bản. Bắc 
Kính, 1965. 
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bại liên tiếp ở văn trường, rương gói trống trơn, bèn trở 
thành thầy tu, tên Vô Bản. Đến Đông Đô, rỗi lại tới 
Kinh sư, sống ở chùa Thanh Long. Bấy giờ có lệnh cấm 
thây tu sau ngọ không được ra đường, bèn làm thơ để tự 
thương. Trong khoảng Nguyên Hòa (806-820). Dương 
Cự Nguyên và Bạch Cư Dị đều 'thay xưa khinh gân'. Chỉ 
Đảo là có thí cách, đi vào sự hoang lạ, cho nắn nót là 
đẹp đã. Cho nên, khi đang say sựa tìm thị tứ thì trước 
mặt có công khanh quí nhân, Đảo cũng không biết. 
Lòng buông vạn dặm, trí nghĩ vô cùng. Tự xưng mình là 
Kiệt Thạch sơn nhân. 


Đảo thường than: “Biết rõ lòng tôi, chỉ có những 
ẩn sĩ tại nái Bạch Câu và Tử Các của dãy Tung Nam'. 
Hòn Tung Nhạc có một am tranh, Đảo muốn trở về 
nhưng chua được, nên phải tạm lưu lại Trường An. Dù đi 
đứng ăn ngủ, Đảo cũng cố làm thơ không nghỉ. Đảo 
thường cưỡi một con lừa què, trương lọng đi nghênh 
ngang giữa đường cái của kinh thành. Lúc ấy, gió thu 
thổi mạnh, lâ vàng rụng đuổi nhau. Bèn ngâm: 'Lá rụng - 
đây Trường An'. Rồi nghĩ đến câu tiếp theo. Nghĩ mãi 
cũng không tìm được. Bông chốc bèn lấy 'Gió thu thổi 
sông VỊ' làm dối, thì mừng vui khôn xiết, nhân thế làm 
náo động đến vị đô trưởng Lưu Thê Sở, nên bị bối giam 
một đêm, sáng hôm sau mới thả (.....) 


Tiểu sử của Bảo trong Đường tài tử truyện là thế. 
Nó không có gì mới. Chỉ ch tiết hóa một số tình tiết mà 
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thôi. Bây giờ, nếu căn cứ vào Tân Đường thư, thì Đảo 
mất hoặc sau năm 841 và thọ 65 tuổi. Vậy, năm sinh 
phải rơi vào khoảng năm 777. Một khi như thế, việc 
Đảo đến Lạc Dương chắc xảy ra vào khoảng năm 800 
trở về sau. Chính tại đây Đảo có thể đã đi nghe các 
buổi giảng của pháp sư Duy Giám. Từ đó, Đảo đã cẩm 
mến vị pháp sư này. Đến khi vị pháp sư rời khỏi Lạc 
Dương, Giả Đảo đã làm bài thơ tiễn trên. Vậy niên đại 
của Duy Giám phải chiếu cố đến vếu tố già lão, khi Giả 
Đáo làm thơ tiễn, ta có thể đặt vào khoảng những năm 
750-820. 


Từ niên đại này, rõ rằng Duy Giám có thể đã qua 
lại Trung Quốc từ những năm 790, nghĩa là lúc đất nước 
đang nằm đưới quyền lãnh đạo của Bố Cái Đại Vương. 
Khi qua lại vào giai đoạn ấy, tất nhiên Duy Giám 
không chỉ làm công tấc giảng đạo của mình, mà chắc 
chắn phải làm một số nghĩa vụ khác đối với đất nước, 
nhất là khi ta lưu ý chỉ tiết đi lại thường xuyên giữa 
nước ta và Trung Quốc của vị pháp sư này, mà tối thiểu 
cũng phải “mấy lẫn” theo Giả Đảo. Con đường giữa 
nước ta và Trung Quốc khống phải ngắn ngủi và đễ 
dàng gì. Nó đầy dẫy chông gai và nhiều hiểm trở. 

Cho nên, để có thể qua lại mấy lần như thế, chắc 
chấn phải có những công tác quan trọng và cẩn thiết 
liên hệ đến quyển lợi của nhiều người, chứ không phải 
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chỉ đơn giản là việc giảng đạo và truyền giáo, dù việc 
này có được vua Đường yêu cầu đi nữa. Vì thế, vị pháp 
sư ấy phải ra đi, xông pha sương gió, chịu đựng nguy 
hiểm dọc đường. Chúng tôi đã giả thiết ở trên là Duy 
Giám thực hiện một số nhiệm vụ ngoại giao do chính 
quyền độc lập của Việt Nam thời Ấy giao phó. Có thể vì 
vậy mà khi Bùi Thái bị tướng Vương Quí Nguyên đánh 
đuổi vào năm 803, Triệu Xương đã qua và được nhân 
đân ta đón chào một cách vui vẻ. 


Cũng cần nói đôi nét về nhân vật Triệu Xương 
này. Cựu Đường thư 151 tờ 7all-b6 chép: “Triệu 
Xương, tự Hông Tộ, người Thiên Thủy. Ông nội Bất Khí 
và cha Cư Trình đều có tiếng bấy giờ. Lý Thừa Chiêu 
làm tiết độ Chiêu Nghĩa, bổ Xương vào mạc phủ mình. 
Trính Nguyên năm thứ 7 (791) làm thuộc chức thứ sử 
Kiền Châu thì Đô hộ An Nam bị mọi Liêu trục đuổi, bèn 
được phái làm Đô hộ. Người mọi đem nhau về theo. 
Năm thứ 10 (794) nhân nhà sập, cẳng bị thương, bèn tha 
thiết gửi sở xin vê. Vua lấy Kiểm hiệu binh bộ lang trung 
Bùi Thái thay. Trở vê, được phái làm Quốc tử tế tửu 
Đến khi thái bị thủ lãnh (mọi) trục đuổi, Đức Tông gọi 
Xương tới hỏi tình hình, Xương bấy giờ tuổi 72, mà còn 
khỏe mạnh tỉnh anh như thanh niên. Đức Tông lấy làm 
lạ, lại sai làm Đô hộ. Người Nam mừng vui. Hiến Tông 
lên ngôi, phong thêm Thượng thư bộ Công, rồi chuyển 
Thượng thự bộ Hộ, sung Tiết độ sú. Nguyên Hòa năm 
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thứ 3 (808) đổi trấn Kinh Nam, rồi trưng làm Thái tử tân 
khách và được phái làm Thượng thự bộ Công kiêm Đại 
lý khanh. Năm hơn, bèn nhường quan chúc khanh thú. 
Năm thứ 6 (811), làm thứ sử Hoa Châu, bèn ở điện Lân 
Đúc từ chối. Bấy giờ tuổi hơn 80, mà đến châu vẫn nhẹ 
nhàng nhanh nhẹn, đối đáp rành rẽ rõ ràng. Vua lai về 
mà khen lạ, bảo tể thần lén hỏi cách dì dưỡng của 
Xương, đem tâu. Ở quận ba nãm, về làm Thái tử thiếu 
bảo. Năm thứ 9 (814) thì mất, thọ 8Š tuổi, tặng Đại đỗ 
đốc Dương Châu, thụy là Thành”. 


Tân Đường thư L70 tờ §a8-b1 viết ngắn hơn, nhưng 
có một sế chi tiết tổ ra chính xác hơn: “Triệu Xương, tự 
Hồng Tộ, người Thiên Thủy, ban dầu là thuộc viên của 
phủ tiết độ của Lý Thừa Chiêu, rồi đổi làm thứ sử Kiên 
Châu. Tù trưởng Liêu là Đỗ Anh Hàn làm phản. Đô hộ 
Cao Chính Bình vì lo mà chết. Vua phái Xương làm Đô 
hệ An Nam. Thôn mọi hướng theo, không dám chõng cự. 
Mười năm, chân đau, xin về triều, cho Lang trung bộ 
Binh Bùi Thái thay, bèn về làm Quốc tử tế tiầu. Chẳng 
bao lâu, tướng châu trục Thái. Đúc Tông gọt Xương đến 
hỏi tình hình. Bây giờ tuổi quá 70, mà đối đáp rành rễ 
rõ ràng. Vua lấy làm lạ, lại sai làm Đô hộ. Chiếu thư 
tới, người ta mừng vui. Quân phản liên yên. Hiến Tông 
mới lên ngôi, cho làm Kiểm hiệu hộ bộ thượng thư, rồi 
đổi làm Lĩnh Nam tiết độ sứ. Vì lâu xuống làm ở uùng 
hoang, để khen thưởng cho cẩm tiết giữ Kinh Nam, rồi 
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gọi về, lại đổi làm Công bộ thượng thứ kiêm Đại lý 
khanh, rồi ra làm Thứ sử Hoa Châu. Đối đáp ở điện Lân 
Đức, châu bái mạnh khỏe, nhanh nhẹn, vua hỏi vì sao để 
di dưỡng, đổi làm Thái tử thiếu bảo, rồi mất, thọ 85 
tuổi, tặng Đại đô đốc Dương Châu, thụy là Thành". 


Cuộc đời của Triệu Xương là thế. Nhưng điểm 
quan trọng đối với dân tộc ta là một tác phẩm do Triệu 
Xương viết. Đó là Giao Châu ký, mà khi viết về Phùng 
Hưng, Lý Tế Xuyên đã dẫn ra trong Việ? điện w linh tập. 
Chúng tôi dịch lại đây những sì Lý Tế Xuyên đã viết: 
“Xét Giao Châu ký của Triệu công, vua họ Phùng tên 
._ Hưng nhiều đời làm trưởng mọi châu Đường Lâm, gọi là 
quan lang. Vua giầu có, dũng cảm, có thể đánh cọp. Em 
tên là Hải cũng có sức mạnh, có thể vác đá ngàn cân đi 
hơn mười dặm. Các lào đều sợ uy danh. Trong thời Đại 
kịch (766-779) của Đường Đại Tông, quân của An Nam: 
đô hộ phủ làm loạn, vua nhân thế đem quân làm qui 
phục các làng xung quanh rồi có đất của họ. Vua đổi 
tên là Khu Lão, xưng là Đô quân. Hải đổi tên là Cự 
Lực, xưng là Đô bảo. 


Vua dùng kế của người Đường Lâm là Đỗ Anh 
Hàn đem quân Ngô đánh úp châu Đường Lâm. Ủy danh 
nổi lớn. Bấy giờ đô hộ An Nam là Cao Chính Bình đánh 
không thắng, lo buôn thành bệnh mà chết. Đô phủ 
không có người. Vua vào phú, rũ áo mà trị. Bảy năm thì 
vua mất. Mọi người muốn lập Hải. Tướng vua là Bê Phi 
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Cần không theo, bèn lập cơn vua là An, rồi đem quân 
chống Hải. Hải bèn rời tới Chụ Nham, sau không biết đi 
đâu. An tôn cha mình là Bố Cái Đại Vương, nhân vì tục 
mọi gọi cha là bố, mẹ là cái, nên có tên đó. Nhà Đường 
phải Triệu Xương làm An Nam đô hộ. Xương vào cỗi 
chiêu dụ. An đem quân tới hàng. Họ Phùng liền tan. 


Xưa khí vua đã mất, anh linh hiển hách, mọi người 
thờ làm thần, dựng miếu ở phía tây của đô phủ. Phàm 
có việc trộm cắp và nghỉ ngờ về mục tụng, người ta đến 
trước miếu thê thì liền thấy ứng nghiệm rõ ràng. Hương 
hỏa ngày càng thịnh. Thời Ngô Tiên Chúa (Quyên) quân 
Bắc vào quấy rối. Ngô Chúa lo lắng, ban đêm mơ thấy 
vua đến giúp coi tiến quân. Ngô Chủa lấy làm lạ, bèn 
tiến quân, quả có chiến thắng Bạch Đằng. Ngô Chúa sai 
dựng miểu đàng hoàng, đây đủ cờ xí, trống đông, ca 
múa âm nhạc và đô tế cúng tạ. Các triều làm theo, bèn 
thành lệ xưa. Trần Trùng Hưng năm thứ nhất (1285) sắc 
phóng làm Phù Hựu Đại Vương. Năm thứ tư (1288) thêm 
hai chữ ˆ ương Tín. Hưng Long năm 21 (1313) lại thêm 
hai chữ Sùng Nghĩa". 


Đọc qua truyện này của Phùng Hưng, ta thấy rõ 
ràng Lý Tế Xuyên đã dựa chủ yếu vào Giao Châu ký 
của Triệu Xương để viết ra, và giọng điệu của Triệu 
Xương tỏ ra phản ảnh trung thực những gì đã điển ra 
hơn là những điều do Cựu Đường thư và Tân Đường thứ 
ghi lại. Cũng phải nói đó là một giọng điệu thân thiện 
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dù Triệu Xương có dùng đến những chữ như “zrưởng 
mọt” (di trưởng) hay “tực mọi” (đi tục) để nói đến thành 
phần dân tộc của vị anh hùng cứu quốc Phùng Hưng, 
mà tác giả Việt điện u lính tập đã không điều chỉnh lại. 

Chỉ có một điểu bản tiểu sử này nói, khi Triệu 
Xương đã dụ được Phùng An đem quân tới hàng, thì “họ 
Phùng bèn tan” (chư Phùng toại tán). Tất nhiên, đứng 
trên quan điểm của một người đại diện Trung Quốc 
Triệu Xương phải viết như thế. Chứ thực tế về sau, lúc 
Xương giao ấn tín lại cho Bùi Thái làm đô đốc, ta 
không đợi lâu để thấy Bùi Thái bị chính tướng Vương 
Quí Nguyên đánh đuổi về Trung Quốc. Một lần nữa, 
Triệu Xương phải qua làm công tác đại điện, dù tuổi đã 
hơn 70, như truyện của Triệu Xương trong Cựu Đường 
thư 151 tờ Tall]-bố đã ghi. Việc cử Triệu Xương đến 
nước ta vào năm 803 có về như xuất phát từ những yêu 
cầu từ phía Việt Nam. 


Nói cách khác, Triệu Xương là một nhân vật mà 
Việt Nam có thể chấp nhận được. Việc vua Đường đành 
phảẩi chấp nhận một yêu cầu như thế chắc chắn phải có 
sự tham mưu của những nhà ngoại giao Việt Nam. 
Trong đó có những người như Duy Giám. Hiện tượng 
này mấy trăm năm sau ta sẽ thấy lặp lại trong việc vua 
Trần Thánh Tông yêu cầu Hốt Tất Liệt cho Nạp Tốc 
Lạp Định làm Đạt lỗ hoa xích tại nước ta lần thứ hai 


Lịch sử Phật giáo Việt Nam 289 


vào năm 1275, vì Nạp Tốc Lạn Định là người mà phía 
ta đã mua chuộc được. Sự hiện diện của những thiển sư 
như Duy Giấm và Định Không tại Trường An và Lạc 
Dương vào giai đoạn đó như vậy vị tất đã không có ý 
nghĩa chính trị. 


VỀ NHÀ SƯ NHẬT NAM 


Trong số những người qua lại Trung Quốc lúc ấy, 
bên cạnh Định Không và Duy Giám, ta còn thấy có một 
vị thiển sư khác. Điều đáng tiếc là tên tuổi vị thiển sư 
này đã không được ghi lại, và ta ngày nay thật khỏ mà 
có thể truy ra. Dẫu sao, với tư cách là một người ra đi 
trong phong trào đến Trung Quốc giảng đạo vào thời 
điểm đó, ông không những đã để lại một dấu ấn sâu sắc 
trong tâm hồn các danh sĩ Trung Quốc giai đoạn ấy, mà 
còn nhờ những đanh sĩ ấy mà lưu lại một chỉ tiết khá lôi 
cuốn. Đó là việc ông đã dịch kính tiếng Việt tại trung 
tâm thiển Song Phong của Đạo Tín. Trong số các bài 
thơ do Trương Tịch để lại, Toàn Đường thị 384 tờ 4308 
đã chép lại một bài nhan để Sơn trung tặng Nhật Nam 
tăng: 

Song Phong già riêng nhắm 
Của :ùng đôi cánh gài 
Lá chuối trên kinh dịch 
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Bông mây rụng áo phơi 
Lật đá khơi giếng mới 
Trông chè rừng tự xoi 

Khi gặp khách Nam hải 
Tiếng mọi hỏi nhà di 

(Độc hướng Song Phong lão 
Tùng môn bế lưỡng nha 
Phiên kinh thượng tiêu điệp 
Quải nạp lạc đằng ba 

Thu thạch tân khai tình 
Xuyên lâm tự chúng trà 
Thời phùng nam hải khách 
Man ngữ vấn thùy gia) 


Bài thơ này An Nam chí lược 16 tờ 158 cũng có 
chép, nhưng câu đầu đã chép thành Độc hướng sơn 
trung lão. Kiến văn tiểu lực 9 tờ 13b4-6 của Lê Quí Đôn 
dựa vào Hàn các anh hoa với Uyên giúm loại hàm chép 
giếng như Toàn Đường thi, chỉ trừ chữ ểiêu điệp chép 
thành bối? điệp. Riêng Trương Tịch thi tập do Thượng 
Hải biên chấp sở của Trung Hoa thư cục đùng bản ¡in 
của Trương Kịp đời Tống và Lưu Thành Đức đời Minh, 
thường gọi là Minh gia văn giản, để ¡in lại vào năm 
1956 thì cho ta mội đầu để khác. Đó là: Thượng quốc 
tặng Nhật Nam tăng, còn tiêu điệp của câu thứ 3 thì 
được chép thành bối điệp. 
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Việc thế chữ sơn /rung bằng thượng quốc cho ta 
một thông tin khá lôi cuốn. Trần Diên Kiệt, khi chú giải 
bài thơ, đã chỉ ra :hượng quốc là một tên gọi khác của 
Trường An. Và để làm chứng, ông dẫn câu thơ Bách nhị 
sơn hà hùng Thượng Quốc của Lưu Vũ Tích (772-842). 
Ở đây Thượng Quốc quả là một tên gọi khác của Tây 
Đô.! Từ chỉ tiết này, rõ ràng Trương Tịch đã gặp phà sư 
Nhật Nam của chúng ta tại Trường An, trước khi viết 
bài thơ tạng trên. Nói khác đi, Trương Tịch đã không 
viết bài thơ tặng Ấy ở trong núi, mà chính tại kinh đô 
Trung Quốc, dù nội dung bài thơ tả cảnh của một thiền 
viện tại miền núi non. 

Sự thật, Trương Tịch có nhiều liên hệ với những 
người sống ở vùng Nhật Nam. Ngoài bài thơ tặng vừa 
nói, ta còn tìm thấy hai bài nữa trong số những thi phẩm 
của Trương Tịch do Toàn Đường thị sưu tập lại. Bài thứ 
nhất là Đưa khách trời Nam (Tống Nam thiên khách) 
Toàn Đường thi 384 tờ 4304: 


Trời xa khách cứ bước 
Lam chướng bệnh suy thân 
Non xanh đường thăm thẳm 
Đầu bạc chẳng quay chân 
Hải quốc cưỡi voi đánh 
Dùng bạc chợ châu man 


! Trần Diên Kiệt, Trương Tích thị chú, Đài Bắc, 1961, tr.28,29 
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Một nhà chia mấy chốn 

Ai thấy Nhật Nam xuân 
(Khu khú viễn thiên khách 
Chướng trung suy bệnh thân 
Thanh sơn sô hạn nộ 

Bạch thủ bất qui nhân 

Hải quốc chiến ky tượng 
Man châu thị dụng ngân 
Nhất gia phân kỷ xứ 

Thùy kiến Nhật Nam xuân) 


Người khách viễn thiên này là ai, ta ngày nay 
không thể nào biết được. Có thể nó chỉ nhà sự Nhật 
Nam ở trên chăng, ta chắc chắn là không phải, bởi vì 
bài thơ đã nói tới chuyện “một nhà chia mấy chốn" để 
chỉ người ra đi có một gia đình đâu đó ở Trung Quốc và 
tại Nhật Nam. Không những thế, người khách ra đi Nhật 
Nam, Trương Tịch lại lo “đầu bạc người không về°. Dẫu 
vậy, vùng đất Nhật Nam vẫn để lại một Ấn tượng sâu 
lắng trong tâm hồn Trương Tịch. Một bài thơ khác có 
nhan để Đưa khách miễn Nam (Tống Nam khách) ö 
Toàn Đường thi 384 tờ 4309 cũng tạo nên một ấn tượng 
tương tự: 

Đường đi dài thăm thẳm 
Núi xanh bám biển trời 
Chân trời người xa bước 
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Non Bắc nước luống trôi 
Chợ đêm Đồng cột nốt 

Ở tổ dân châu Voi 

Bạn cũ khi đến viếng 

AI hồi Nhật Nam chơi 


(Hành lộ lưỡng tu tu 
Thanh sơn thọ hải đầu 
Thiên nhai nhân viễn khứ 
Lĩnh bắc thủy không lưu 
Dạ thị liên Đông Trụ 

Sào cư thuộc Tượng Châu 
Lai thời cựu tương thức 
Thày vấn Nhật Nam du) 


Một lần nữa, Nhật Nam đối với Trương Tịch là 
một nơi xa xôi “đường đi dài thăm thẳm, núi xanh bám 
biển trời". Đó là nơi có nhiễu phong tục lạ lùng, có chợ 
đêm, có người làm tổ ở, đi đánh trận thì dùng voi, buôn 
_ bán thì dùng bạc nén. Do thế, khi gặp vị thiển sư người 
Việt và biết là có quê ở Nhật Nam, Trương Tịch vui 
mừng muốn làm quen, để tìm hiểu thêm về vùng đất 
mà Trương Tịch có nhiều duyên nợ. Thế thì Tịch đã gặp 
vị thiển sư này ở đâu? Qua hai câu đầu của bài thơ 
Trường An tặng Nhật Nam tăng dẫn trên 


Độc hướng Song Phong lão 
Tùng môn bế lưỡng nha 
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(Song Phong già riêng nhắm 
Của tùng đôi cánh gài) 
Ta thấy cuộc gặp đã xảy ra tại núi Song Phong. 
Thế núi Song Phong ở đâu? Tại Trung Quốc có hai 
ngọn núi mang tên Song Phong nổi tiếng. Ngọn núi thứ 
nhất nằm tại Tào Khê của Lục tổ Huệ Năng (638-713). 
Tiểu sử của Năng trong Tống cao tăng truyện 8 tờ 
754c1-755cl0 đã nói đến việc “bấy giờ thứ sử Vì Cu 
muốn khiến Năng ra ở chùa Đại Phạm. Năng nhất mực 
từ chối bèn vào Song Phong bên khe của Tào hâu”. Từ 
đó về sau, đặc biệt là đời Tống, Song Phong thường gắn 
kết với Tuệ Năng như, Trí Cự viết Song Phong sơn Tào 
khê hầu bảo lâm truyện ìn trong Trung Hoa Đại tạng 
kinh 10 tờ 32780-328§47. Tuy nhiên, vào đời Đường, 
Song Phong phần lớn là để chỉ cho ngọn núi của Đạo 
Tín nằm ở tỉnh Hỗ Nam ngày nay. 


Tiểu sử của Tín trong Tục cao tăng truyện 21 ĐTK 
2060 tờ 606b4-28 đã viết: “Tín bèn thấy Song Phong núi 
non đẹp đề liền đến ở thôa chí suốt đời của mình". Còn 
Lịch đại pháp bảo ký ĐTK 2075 tờ 181c15-17 cồn viết 
một cách rõ ràng hơn: “?ïín đại sự Ở xa, trông thấy núi 
phá đầu tại huyện Huỳnh Mai châu Kỳ có mây tím phủ 
lấy (....), bèn liền đến ở, sau đổi tên là núi Song 
Phong”. Lưu Vũ Tích viết về tiểu sử của Pháp Dung 
(594-657) do Toàn Đường văn 606 tờ 4a4-bI sưu tập lại 
dưới nhan đề Ngưu đầu sơn đệ nhất tổ Dung đại sự tân 
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tháp ký, cũng dùng Song Phong để kết nối với Đạo Tín 
(580-651): 


Xưa Ma Ha Ca Diếp được tâm ấn của đúc Phật thì 
nhắm người mà truyền. Đến rỳ kheo Sự Tử phàm 25 đời 
thì Đạt Mạ nắm được, mà đông du đến Trung Hoa. 
Người Hoa thờ Đạt Mạ làm tổ thứ nhất, lại truyền ba 
đời thì đến Song Phong Tín công. Song Phong mở rộng 
đạo đó thì chia làm hai. Một gọi là tông Động Sơn. Tuệ 
Năng, Thần Tú, Phổ Tịch là hậu duệ. Một gọi là tông 
Ngưu Đầu, Trí Nham, Pháp Trì, Trí Uy, Nhạn Lâm Hoài 
Tố, Cảnh Sơn, Pháp Khâm là hậu duệ. ..”. 


Ngay như trong thơ văn vào cùng thời với Trương 
Tịch, việc dùng Song Phong để chỉ Đạo Tín cũng được 
xác định rất rõ. Bài thở Ngồi đêm (Dạ tọa) của Giả Đảo 
trong Toàn Đường thi 572 tờ 66A0 là một thí dụ: 


Dế cử nhiều lên thu chẳng vơi 
Cóc đà im tiếng đêm khuya rồi 
Ba canh mái tóc bao cành tuyết 
Một niệm Song Phong Tử tổ lời 
(Tất xuất tiềm đa thu bất thiến 
Thiêm thừ dĩ một dạ ứng thâm 
Tam canh lưỡng mấn cơ chỉ tuyết 
Nhất niệm Song Phong Tú tổ tâm) 
Vậy Song Phong, mà Trương Tịch tìm đến để gặp 
vị thiển sư, chính là trung tâm thiển Song Phong do Đạo 
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Tín thành lập. Chính tạ: đầy Trương Tịch đã gặp nhà sư 
Việt Nam của chúng ta, dù “cửa rùng đôi cánh gà?”. Khì 
gặp, Tịch gọi vị thiển sư này là Song Phong lão. Điều 
này có nghĩa ông chấc là lớn tuổi, nếu không nói là già. 
Điểm lôi cuốn chúng ta là cái đập vào mắt Tịch mạnh 
nhất chính là những ngọn lá bối (hay theo một số bản, 
lá chuối) trên những bản kinh đang dịch. Kính Phật xưa 
nay gọi là kinh lá bối, vì chúng được chép trên các thứ 
lá đó, và thứ lá đó lại là một sản phẩm của nước ta, như 
Đoàn Thành Thức viết Dậu đương tạp trở vào năm 850 
đã ghi nhận. 


Nhưng lá bối trên những bản kinh dịch nầy thuộc 
loại ngôn ngữ nào? Phải chăng đó là những bản dịch 
kinh chữ Hán? Không phải thế, bởi vì hai câu kết của 
bài thơ đã cho thấy Trương Tịch đang nói chuyện với vị 
thiển sư ấy bằng ngôn ngữ gì: 

Thời»phhng Nam hải khách 
Man ngữ vấn thùy gia 

Thế là lúc gặp vị thiển sư, một người khách biển 
Nam, Trương Tịch đã tự hỏi mình nói gì đây, khi gặp 
một người đang nói “tiếng mọi”. Dĩ nhiên, tiếng mọi là 
để chỉ tiếng Việt ta dưới con mắt của những trí thức 
thiên triều. Vậy có khả năng nhà sư Nhật Nam chúng ta 
tại một thiển đường ở trung tâm Song Phong của Đạo 
Tín đang cặm cụi phiên dịch những bản kinh chữ Hán 
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hoặc tiếng Phạn ra tiếng Việt, để gửi về cho người tại 
quê hương mình dùng. Công tác phiên dịch này được 
tiến hành bên cạnh việc “đào đá khơi giếng mới, trông 
trà tự mở rừng”, nhằm nuôi sống mình. 


Như vậy, bên cạnh những pháp sư đi giẳng kinh tại 
Trường An và thường xuyên qua lại, ta lại có một số 
những thiển sư Việt Nam sống ở các trung tâm Phật 
giáo lớn của Trung Quốc để thực hiện một số nhiệm vụ 
khác, trong đó có cả phiên dịch kinh điển tiếng Việt từ 
tiếng Hán hay tiếng Phạn như vị thiển sự Nhật Nam vừa 
nói. Họ có thể là những người giúp đỡ cho sự qua lại 
của các vị pháp sư kia dễ dàng bằng cách để xuất cho 
Trung Quốc những tên tuổi Phật giáo nổi tiếng của 
nước ta. Đồng thời, họ cũng vẫn thông báo về đất nước 
những tin tức mới về tình hình Trung Quốc, trong đó có 
cả Phật giáo. 


Thế thì vị thiển sư người Nhật Nam này sống vào 
khoảng nào? Để trả lời câu hỏi này ta phải biết niên đại 
của Trương Tịch. Theo Cựu Đường thư 160 tờ 6b3-6 thì 
“Trương Tịch đỗ tiến sĩ trong khoảng Trình Nguyên 
(779-805). Tính ưa lập dị, hay làm thơ cổ thể, có những 
câu cảnh sách truyền ở đời, phái làm Bổ thái thượng tu 
thái chức, rồi đổi làm Quốc từ trợ giáo bí thư lang. Ông 
dùng tiếng tăm làm thơ của mình mà giao du với những 
công khanh thời đó như Bùi Độ, Lệnh Cô Sở hay những 
tài danh như Bạch Cư Dị, Nguyên Chẩn. Hàn Dũ rất 
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trọng ông. Sau được trao chúc Quốc tử bác sĩ thây bộ 
viên ngoại lang, rồi đổi làm Thây bộ lang trung thì mất. 
Người đời gọi ông là Trương thủy bộ). 


Tân Đường thư 176 tờ 7a14-Rb1 viết đây đủ và chỉ 
tiết hơn: “Trương Tịch, tự là Văn Xương, người Ô Giang, 
Hoà Châu, đỗ tiến sĩ, làm Thải thường tu thải chức. Lâu 
sau đổi làm Bí thư lang. Hàn Dã tiến cử ông làm Quốc 
tử bác sĩ. Ông trải các chức Thây bộ viên ngoại lang tới 
Chủ khách lang trung, cùng giao du với những danh sĩ 
đương thời. Dũ rất trọng ông. Tịch tính cao khiết thẳng 
thắn, thường trách Dũ ưa bàn cãi những giáo thuyết 
rộng tạp, háo thắng trong khi luận nghĩ, bài xích Phật 
giáo và Lão giáo, mà không hay viết sách như Mạnh 
Kha, Dương Hùng để dắt dẫn giúp đời. Dũ cuối cùng 
viết thơ trả lời (.. .). Tịch làm thơ, sở trường về lối nhạc 
phú, có nhiều câu cảnh sách. Làm quan tới chức Quốc 
tử tư nghiệp”. 


Bằng vào những thông tin ấy của Cựu Đường thư 
và Tân Đường thư, ta có một số ý niệm về cuộc đời của 
Trương Tịch, nhưng không có những năm tháng cụ thể. 
Bấy giờ, nếu căn cứ vào Đường tài tử truyện 5 tờ 
[7a10-18a3 và Toàn Đường thi 382 tờ 4279, ta biết Tịch 
đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên thứ 15 (799). Đồng thời, 
Tịch lại được Hàn Dũ tiến cử, mà Dũ thì sinh vào năm 
762. Do đó, ta có thể suy ra Trương Tịch phải sinh 
khoảng 765, rồi đỗ tiến sĩ năm 799, sau đó làm quan 
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cho đến khi mất khoảng những năm 830. Niên đại của 
Trương Tịch một khi đã thế, vị sư Nhật Nam của ta đo 
lớn tuổi hơn Trương Tịch, nên có thể giả thiết ông đã 
sống vào khoảng 750-820. 


VỀ KHƯƠNG CÔNG PHỤ 


Nói chung lại, vào những thập niên cuối cùng của 
thế kỷ thứ 8 và đầu thế kỷ thứ 9, một loạt các vị thiển 
sư Việt Nam đã qua lại kinh đô Trung Quốc khá thường 
xuyên đo yêu cầu thuyết giảng của triều đình Trung 
Quốc. Hiện tượng này xảy ra phải có nguyên do của nó. 
Tất nhiên, những nhà sư Việt Nam sống trong các trung 
tâm Phật giáo lớn của Trung Quốc có thể giúp đỡ một 
phần nào, nhưng không thể quyết định được. Còn chính 
quyển Việt Nam, đo yêu cầu ngoại giao của mình có 
thể gửi qua các phái bộ, trong đó có thể có các thiển sư. 
Song các phái bộ này muốn hoạt động được, đòi hỏi 
phải có sự chấp nhận của triểu đình Trung Quốc. 


Chính ở đây đã xuất hiện vai trò của Khương 
Công Phụ (2-805). Tiểu sử của Phụ có trong Cựu Đường 
thự và Tân Đường thư. Và ngay cả Đại Việt sử ký toàn 
thự ngoại kỷ 5 tờ 5a6-6a3 cũng có chép lại tóm tắt, cho 
biết Phụ là người Cửu Chân, đậu tiến sĩ, và làm quan 
tới chức Gián nghị đại phu đồng trung thư môn hạ bình 
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chương sự, sau bị biếm, rồi mất vào năm đầu (805) của 
vua Đường Thuận Tông. An Nam chí lược L5 tờ 144-145 
chép Phụ đậu tiến sĩ dưới thời Đường Đức Tông (780- 
804). Vậy cuộc đời họat động của Phụ diễn ra chủ yếu 
dưới thời vua này. 


Cho nên, dù tiểu sử của Phụ không có ghi nhận 
bất cứ hoạt động nào liên hệ đến Phật giáo, thậm chí có 
lúc, vì lý do chính trị, Phụ còn muốn làm đạo sĩ nữa, ta 
vẫn có thể giả thiết Phụ đã có một ảnh hưởng nào đó 
lên quan điểm của triều đình Trung Quốc trong quan hệ 
đối với dân tộc ta. Chính ảnh hưởng ấy đã phẫn nào tạo 
tiền để cho hiện tượng qua lại Trung Quốc giảng đạo 
của các pháp sư như Định Không và Duy Giám xảy ra. 
Tất nhiên, đây là ảnh hưởng gián tiếp, ngay cả mờ nhạt 
nữa. Nhưng nó ít nhiều phải có, để cho hiện tượng có 
một không hai vừa nói trong lịch sử dân tộc ta xuất 
hiện. 

NHỮNG NGÀY CUỐI CỦA ĐỊNH KHÔNG 


Đối với Duy Giám và nhà sư người Nhật Nam, 
những ngày cuối cùng của họ như thế nào, chúng ta 
không thể biết. Riêng Duy Giám thì ta được bảo “núi eã 
già lại về”. Nhưng núi cũ này là ở đâu ta hiện không 
thể xác định được, chứ khoan nói chỉ tới giây phút cuối 
cùng của ông ra sao. Riêng Định Không và cũng là 
Định pháp sư, những giây phút cuối cùng của cuộc đời 
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được ghi lại khá rõ. Khi đã công bố ba bài tụng thể hiện 
chủ nghĩa địa linh của mình, ông chắc chắn sống ít thời 
gian nữa, để hoàn thành việc xây dựng ngôi chùa 
Quỳnh Lâm tại quê mình, chậm lắm cũng vào năm 805. 


Ba năm sau, ông qua đời, thọ 79 tuổi. Trước lúc 
mất, ông cho gọi đệ tử Thông Thiện đến dặn:'7g muốn 
mở rộng làng xóm, nhưng e nửa chừng gặp họa nạn. 
Chắc có kê lạ đến phá hoại đất nước ta. (§au Cao Biền 
của nhà Đường đến trấn, quả đúng). Sau khi ta mất, con 
khéo giữ pháp này, gặp người họ Đình thì truyền, thì 
nguyện ta mãn vậy'. Vậy tõ ràng trước giây phút từ giã 
cõi đời, Định Không vẫn canh cánh bên lòng việc “mở 
rộng làng xóm' và lo sợ những người lạ đến phá hoại 
đất nước. Con người của Định Không như vậy trước sau 
ôm ấp một hoài bão. Đó là làm thế nào để đất nước 
thật sự có chủ quyền hoàn toàn. 


Hoài bão ấy trong thời đại mình, do điều kiện lịch 
sử khách quan, ông chưa thực hiện trọn vẹn. Phùng 
Hưng đã quật ngã được bản thân Cao Chính Bình cùng 
bộ máy đô hộ của y và thành công khi thiết lập một 
chính quyên độc lập. Nhưng khi Phùng Hưng mất, chính 
quyền độc lập này đã tần lụi theo. Cho nên, dù quyền 
lợi của người dân được bảo vệ một phẩn nào, các chính 
quyển hai đầu xuất hiện, không thể hiện hoàn toàn chủ 
quyền quốc gia. Và Định Không thấy nguyện vọng của 
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mình đã không được thóa mãn. Ước ao có một họ “Lý 
hưng vương”, để cho Phật pháp thịnh vượng vẫn đeo 
đẳng ông cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời. 


Điểm lôi cuốn là đưới con mắt của Định Không, 
Phật giáo phải mang tính dân tộc. Phật giáo tuy là một 
hiện tượng văn hóa quốc tế, có thể tổn tại ở nhiều quốc 
gia khác nhau. Thế nhưng, đối với Định Không Phật 
giáo thời ông chỉ có thể hưng thịnh được, khi đất nước 
có chủ quyền. Bản thân ông luôn cố gắng làm thế nào 
cho chủ quyền ấy nhanh chóng được thực hiện và luôn 
luôn lo lắng những người khác, người lạ(dị nhân) đến 
phá hoại cơ đồ của đất nước. Đối với Định Không, dứt 
khoát không có việc Phật giáo hưng thịnh đưới chính 
quyển của những kẻ đô hộ, thậm chí ngay cả những kể 
đồ hộ trên danh nghĩa của loại chính quyển hai đầu. 


Thao thức của Định Không về sự ra đời của nhà 
nước thể hiện chủ quyền quốc gia, do vậy, là một thao 
thức thường trực của cả một cuộc đời và ông đã thành 
công khi truyền lại những thao thức ấy cho những người 
kế thừa sự nghiệp như Thông Thiển và La Quí, đặc biệt 
là Pháp Thuận và Vạn Hạnh. Phật giáo đang từ từ bước 
lên vũ đài chính trị quốc gia như một lực lượng xung 
kích, đặt quyển lợi của mình nằm trọn vẹn trong lòng 
quyền lợi của đất nước. Phật giáo chỉ hưng thịnh trong 
một đất nước có chủ quyển. Nhìn nhận vấn đề như thế 
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ta mới thấy hết sự khác biệt cơ bản giữa trí thức Phật 
giáo Việt Nam thời ấy và những loại trí thức do nền 
giáo dục nô dịch đào tạo nên. 


Ta đã thấy Định Không và Duy Giám nhiều lần 
qua Trung Quốc giảng dạy trong cung vua Đường, 
nhưng lần nào rồi họ cũng trở về chùa cũ và sống 
những ngày cuối cuộc đời mình tại quê hương. Điều này 
tương phản hoàn toàn với anh em Khương Công Phụ. 
Cũng có quê ở Ái Châu như thượng nhân Vô Ngại, 
nhưng khi đã đỗ tiến sĩ, ông đã đem gia đình qua ở 
Trường An, gồm có mẹ và em là Khương Công Phục 
cùng vợ con, toàn tâm toàn ý phục vụ chính quyển 
Trung Quốc. Cuộc khởi nghĩa long trời lở đất của Bố 
Cái Đại Vương từ năm 766 đến tối thiểu 791 tại quê 
nhà đã không có một tác động nhỏ nào đến cá nhân 
Phụ, nên đã không để lại một dấu vết gì trong thơ văn. 


Thế mà, vị thiển sư của chúng ta, qua ba bài kệ 
của mình, đã để lại rất rõ nỗi thao thức, niểm ước vọng 
về một đất nước độc lập (Lý hưng vương), về một nền 
Phật giáo thịnh vuợng ( Phật pháp chỉ hưng long). Phật 
giáo Việt Nam đầu thế kỷ thứ 8 đã có một bước ngoặt 
mới. Ngoài việc tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh 
cho quyển lợi của đất nước, mà nó đã từng thực hiện 
trong quá khứ, thì bây giờ Phật giáo Việt Nam tiến 
hành sự nghiệp ấy với mơˆt ý thức rõ ràng về tính tất 
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thắng của nó trên một cơ sở lý luận mới của chủ nghĩa 
địa linh do Định Không để xuất. Đây là một đóng góp 
to lớn của ông không chỉ đối với lịch sử Phật giáo, mà 
còn đối với dân tộc Việt Nam. 


Sự thật, trong mấy chục năm sau khi Định Không 
mất cho tới lúc họ Khúc xuất hiện, đất nước ta vẫn nằm 
dưới sự điều hành của một loại chính quyển hai đầu với 
những mức độ độc lập cao thấp khác nhau. Và những 
người kế thừa sự nghiệp của Định Không vẫn tiếp tục 
tiến hành mạnh mẽ cuộc vận động phổ biến chủ nghĩa 
địa linh ấy và cuối cùng nó đã thành công, biến ước 
vọng thao thức của Định Không thành một hiện thực với 
sự ra đời liên tục của những chính quyển Việt Nam độc 
lập, mà đỉnh cao là chính quyền độc lập Đại Việt, chấm 
dứt vĩnh viễn sự tổn tại của các chính quyền hai đầu và 
đô hộ. 

Vào năm Bính Tý Đường Nguyên Hòa thứ 3 
(808), Định Không mất, có lẽ tại chùa Thiển Chúng. 
Thông Thiện đã đưa về chùa Lục Tổ, dựng tháp ở phía 
tây chùa để thờ. Thông Thiện cũng ghi lại lời đi chúc 
của Định Không và có lẽ cũng đã ở ngôi tháp ấy. Ngôi 
chùa Lục Tổ này rồi sẽ trở nên nổi tiếng với những 
người kế thừa của Định Không mấy trăm năm sau. 


* 
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Tương Thiên sự Vô Ngôn Thông chùa Kiến Sơ (Hà Nội) 
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CHƯƠNG Vĩ 


ĐỒNG THIÊN KIẾN SƠ 
VÔ NGÔN THÔNG VÀ CẢM THÀNH 


Dòng thiển Pháp Vân qua ba tên tuổi lớn là Pháp 
Hiển (2-626), Thanh Biện (2-686) và Định Không (730- 
808) đã trải qua ba bước ngoặt lớn. Đó là từ một nền 
Phật giáo chỉ coi những gì thuộc kinh điển Phật giáo là 
Phật giáo của Pháp Hiên, ta có một nên Phật giáo nhìn 
nhận “hế! thây các pháp đều là Phật pháp" của Thanh 
Biện. Rồi cuối cùng nền Phật giáo do Định Không 
thành lập đã biến nền Phật giáo của Thanh Biện thành 
một hiện thực. Việc sử dụng phong thủy sấm vĩ để xác 
định một tương lai sáng lạn cho đất nước và Phật giáo 
Việt Nam với tuyên bố: 


“Đất bày pháp khí 
Mười món đồng ròng 
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Để Phật pháp được hưng long 


231 


Đặt tên làng là Cổ pháp 


của Định Không là một thể hiện trọn vẹn chủ trương 
vừa nói của Thanh Biện. Và sự hưng long của Phật ` 
pháp này tất nhiên sẽ biến Việt Nam thành đất Phật, 
một đất nước của Phật giáo. Tiến bộ ấy của Định 
Không bộc lộ rõ ràng niềm tự tin mãnh liệt của những 
người Việt Nam thời đại ông không những vào tương lai 
sáng lạn của Phật giáo, mà còn vào đất nước Việt Nam, 
vì đất nước Việt Nam, cụ thể !ä đất Cổ Pháp, đã bày tổ 
những dấu hiệu cho thấy một tương lai tốt đẹp như thế 
hiện ra. Tuy nhiên, đó mới chỉ là niềm tin chủ quan của 
Định Không nói riêng và của “lân tộc ta nói chung, về 
một chủ nghĩa địa linh, cho dù chủ nghĩa ấy được yểm 
trợ bởi những lý luận y báo và chánh báo của tư tưởng 
Phật giáo, mà vào thời Định Không chắc chắn đã lưu 
hành ở nước ta. 


Lý luận này cho rằng một con người sống thế nào 
(chánh báo) thì môi trường sống của họ thể hiện ra như 
thế (y báo). Cho nên, nếu hệ tư tưởng dòng thiển Pháp 
Vân đã xác định việc giác ngộ phải tìm thấy ở nơi chính 
mỗi người, tức mỗi người phải thấy Phật ở ngay tại 
chính lòng mình, thì rõ ràng mỗi con người là một vị 
Phật. Xác quyết này mấy trăm năm sau vẫn còn có 
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những tác động mạnh mẽ lên đời sống các thiển sư Việt 
Nam, đến nỗi có những vị thiển sư thuộc dòng dõi quí 
tộc như Trí Bảo (7-1190), là cậu ruột của thái úy Tô 
Hiến Thành (2-1179), đã biểu lộ một sự kính trọng đặc 
biệt đối với tất cả mọi người. Thiên uyển tập anh kể 

_rằng Trí Bảo mỗi khi ra đường, “gặp một kê nghèo thì 
vòng tay tránh đường, gặp một sa môn thì quỳ gối lễ 
bái. 

Nếu mỗi con người tự giác ngộ được chính mình, 
tức tự làm Phật cho mình, thì hiển nhiên thế giới xung 
quanh người ấy cũng được nhìn với cặp mắt giác ngộ, 
tức cặp mắt Phật. Thế giới tự nó đã mang tính Phật. Cho 
nên, nếu đất Cổ Pháp có thể làm cho Phật pháp hưng 
long thì rõ ràng ta thấy nó đã mang chất Phật trong bản 
thân nó, như ta đã nói. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những 
cảm nghĩ của những con người sống trên vùng đất Việt 
Nam thời Định Không, một vùng đất đây cởi mở tiếp 
nhận nhiều giống người khác nhau, từ những người 
phương Tây xa xôi như Khâu Đà La và bố Khương 
Tăng Hội, cho đến rất nhiều người Việt có tổ tiên từ 
phương Bắc xuống như Sĩ Nhiếp, Lý Nam Đế. 


Ngay vào thời đại mình, trong nhà nước độc lập 
của Bố Cái Đại Vương cũng có sự hiện diện của những 
người gốc gác phương Bắc, mà Tùy hỷ xả của một lãnh 
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tụ nhà nước Phùng Hưng là Đễ Anh Hàn đã cho thấy. 
Cho nên, một lần nữa cần khẳng định vùng đất mà mình 
đang sống, là một vùng đất hứa hẹn một tương lai sáng 
lạn cho những con người sống ở đấy. Khẳng định này 
không phải xuất phát từ những con người hằng ngày 
đang chiến đấu, lao động, học tập cho quê hương mình. 
Nó cần phải xuất phát từ một con người từ một phương 
trời khác, một quê hương khác. Vô Ngôn Thông xuất 
hiện đáp ứng đúng yêu cầu vừa nói. 

Thật vậy, về mặt học lý cũng như phương thức tu 
hãnh Phật giáo, những điều Vô Ngôn Thông đem đến 
cho Phật giáo Việt Nam chẳng có gì mới mẻ, thậm chí 
chẳng khác gì nhiều với hệ tư tưởng của dòng thiển 
Pháp Vân. Nếu đem từng nhân vật của hai dòng thiển 
này được ghi trong Thiên uyển tập anh ra nghiền cứu, ta 
thấy không có bất cứ một sự khác biệt nào đủ để phân 
biệt người này thuộc đòng thiển này và người kia thuộc 
dòng thiển kia. Họ có nhiều nét giống nhau đến nỗi 
người ta có thể xếp người của đòng thiển này qua dòng 
thiển kia mà không ai có thể nhận ra được. Thế thì sự ra 
đời của dòng thiển Kiến Sơ của Vô Ngôn Thông và 
Cảm Thành không xuất phát từ một đòi hỏi nào của bản 
thân Phật giáo. Nó xuất hiện từ một yêu cầu của lịch sử 
dân tộc. 
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VỀ VÔ NGÔN THÔNG 


Dân tộc ta lúc ấy qua con người Định Không và 
qua những hoạt động cứu nước cứu dân của những anh 
hùng kiệt xuất như Phùng Hưng, Đỗ Anh Hàn v.v,. đã 
cảm thấy đất nước mình là một miễn đất hứa, hứa hẹn 
một tương lai tốt đẹp cho nhiều con người, trong đó có 
cả những con người Phật giáo. Vì thế, miễn đất này 
mang trong bản thân nó đây đủ phẩm chất của một 
tương lai tươi đẹp để cho Phật pháp được hưng long. 
Điều này cần được xác nhận và sự xuất hiện của Vô 
Ngôn Thông chính là để làm nhiệm vụ xác nhận ấy. 
Bây giờ, để xem việc xác nhận đó được thực hiện như 
thế nào, ta hãy đọc lại tiểu sử của Vô Ngôn Thông, mà 
Thiên uyễn tập anh tờ 4a2-5a8 đã mô tả rất kỹ. 


“Thiên sự Vô Ngôn Thông chùa Kiến Sơ làng Phù 
Đổng, Tiên Du, vốn người Quảng Châu, họ Trịnh. Sự 
tuổi nhỏ mà đã mộ đạo, không lo nghiệp nhà. Đến thọ 
nghiệp tại chùa Song Lâm ở Vụ Châu. Tính tình trầm 
hậu, ít nói, lặng biết, hiểu rõ mọi việc. Cho nên người 
đương thời gọi là Vâ Ngôn Thông. (Truyền đăng gọi là 
Bất Ngữ Thông). 


Một hôm, lúc đang lễ Phật, có thiền khách hỏi: 
“Tọa chủ lễ cái gì đó ?' 


Sư đáp: 'Lễ Phật' 


Lịch sử Phật giáo Việt Nam 311 


Thiền khách chỉ tượng Phật, hỏi: 'Cái này là cái 
øì? 

Sự không đáp được. Đêm ấy sư y phục nghiêm 
trang, đến lạy vị thiên khách, hỏi: “Điều ngài hôi ban 
nây tôi chưa biết ý chỉ thế nào". 

Thiên khách nói: 'Tọa chủ xuất gia đến nay đã qua 
bao nhiêu hạ ?' 

Sư đáp: “Mười hạ" 

Thiền khách nói: 'Lại từng xuất gia chưa?" 


Sư trở nền hoang mang. Thiên khách bảo: “Nếu 
không hiểu điều ấy thì trăm hạ cũng chẳng ích gì". 


Bèn dẫn sự đến tham học với Mã Tổ. Kịp khi tới 
Giang Tây thì tổ đã tịch. Bèn đến bái yết thiên sư Bách 
Trượng Hoài Hải 


Bấy giờ có vị tăng hỏi: 'Thế nào là pháp môn đốn 
ngộ của đại thừa?" 


Bách Trượng nói: 


“Tâm địa nếu không 
Trời tuệ tự chiếu" 


Nghe nói xong, sự được ngộ, bèn trở về Quảng 
Châu, trụ trì chùa Hòa An. 


Có người hỏi: ' Sự là thiên sự chăng?" 


312 Lê Mạnh Thát 


Sư đáp: 'Bâần đạo không từng học thiền". 


Chặp lâu, bèn gọi, người kia đáp lại. Sư chỉ cây 
xoan. Người kia không trả lời. 

Thiền sư Ngưỡng Sơn, lúc còn làm sa đi, có lần sư 
gọi bảo: “Tịch con đem cái giường lại đây cho ta. 
Ngường Sơn đem giường đển, sự bảo: “Trả vê chỗ cũ". 
Ngưỡng Sơn vâng theo. 

Sư lại hỏi: “Tịch con, bên này có cải gì?" 

Đáp- “Không có vật gì. 

Hỏi : 'Còn bên kia'. 

Đáp : 'Không có vật gì 

Sư lại hỏi: “Tịch con?” 

Ngưỡng Sơn đáp: “Da' 

Sư nói: “Đi ải" 

Tháng 9 mùa thụ năm Canh Tý Đường Nguyên 
Hòa thứ 15 (820), sư đến chùa ấy trác tích. Ngoài việc 
cơm chảo, sư vui cái vui thiền, thường ngôi xoay mặt 
vào vách, chưa từng nói năng, nhiều năm mà không ai 
biết. Chỉ có thầy Cảm Thành chùa đó lòng càng thêm lễ 
kính hầu hạ hai bên, thầm nắm cầm huyễn cơ, được hết 
yếu chỉ. Một hôm sư không bệnh, tắm rửa thay y phục, 
gọi Câm Thành đến bảo: 'Xưa tổ ta là Nam Nhạc 
Nhượng thiền sư, lác quy tịch có dạy: 
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Tất cả các pháp 
Đầu từ tâm sinh 
Tâm không chỗ sinh 
Pháp không chỗ trụ 
Nếu đạt tâm địa 
Chỗ làm không ngại 
Chẳng gặp thượng căn 
Cẩn thận chớ nói" 
(Nhất thiết chư pháp 
Giai tàng tâm sinh 
Tâm vô sở sinh 
Pháp vô sở trụ 
Nhược đạt tâm địa 
SỞ tác vô ngại 

Phi ngộ thượng căn 
Thân vật khinh hứa) 


Bảo xong, sự chắp tay mà mất. Cảm Thành hỏa 
táng, thu xá lợi, dựng tháp tại núi Tiên Du. Bấy giờ là 
ngày 12 tháng giêng năm Bính Ngọ Đường Bảo Lịch thứ 
2 (826), thọ 68 tuổi. Đến năm Khai Hựu Định Sửu phầm 
512 năm. Thiền học nước Việt ta bắt đầu từ sự vậy". 


Cuộc đời của Vô Ngôn Thông được Thiển uyển 
tập anh ghì lại như thế. Đối chiếu với các tư liệu Trung 
Quốc, cụ thể là Cảnh Đức truyền đăng lục 9 ĐTK 2076 
tờ 268a28-b[3, ta thấy có mấy điểm khác nhau sau. Thứ 
nhất, sau cuộc đối thoại với Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, 
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Cảnh Đức truyền đăng lục không ghi bất cứ thông tin gì 
nữa về Vô Ngôn Thông, trong khi đó Thiên uyển tập 
anh lại ghi rất kỹ việc Vô Ngôn Thông đến nước ta vào 
năm 820 và mất vào ngày 12 tháng giêng năm Bính 
Ngọ Đường Bảo Lịch thứ 2 (826) cùng việc nhận Cẩm 
Thành làm đệ tử truyền pháp của mình. Thứ hai, dù 
nhận Cảm Thành làm đệ tử, ta không thấy có một cuộc 
đối thoại nào cả, chỉ có những lời nói cuối cùng khi sắp 
tịch, trong lúc ở Trung Quốc lại có đến bốn cuộc đối 
thoại, đó là với thiển Khách, Bách Trượng, một người 
vô danh và Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Bốn cuộc đối thoại 
này đều có viết trong Cảnh Đức truyền đăng lục. Để 
tiện sơ sánh, chúng tôi cho dịch nguyên văn. 


“Thông thiên sự chùa Hoà An, Quảng Châu, thọ 
nghiệp ở chùa Song Lâm của Vụ Châu. Từ nhỏ ít nói, 
người đời bấy giờ gọi là Bất Ngữ Thông. 

Nhân lễ Phật, có thiên khách hỏi: 'Tọa chủ lạy cải 
đó là cái gì?`. 

Sự đáp: “Là Phật 

Thiền khách bèn chỉ tượng Phật, nói: “Cái này là 
vật gì?” 

Sư không trả lời được. Đến đêm bèn y áo đàng 
hoàng, đến lễ thiền khách hỏi: “Việc ngài hỏi ngày hôm 
nay, tôi chưa biết ý chỉ thế nào”. 
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Thiền khách hỏi: 'Tọa chủ mấy hạ rôi?' 
S⁄ đáp: “Mười hạ` 

Thiền khách hôi: 'Đã từng xuất gia chưa ?' 
Sư trở nên hoang mang. 


Thiền khách nói: 'Nếu cũng không hiểu thì trăm 


hạ mà làm gì' 


Thiên khách bèn tiến sư cùng đến tham học Mã 


` Tổ. Đi tới Giang Tây, thì Mã Tổ đã viên tịch. Bèn bái 
yết Bách Trượng thì rõ hết mọi nghỉ tình. 


Có người hỗi: “Sự có phải là thiên sư không?" 
Sư đáp: 'Bần đạo không từng học thiên'. 


Chặp lâu sư lại gọi người đó, người đó đáp lại. Sư 


chỉ cây xoan. 


Một bôm sư sai Ngưỡng Sơn đem giường đến. 


Ngưỡng Sơn mang đến. 
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Šư bảo: 'Mang về chỗ cñ” 

Ngưỡng Sơn làm theo. 

S bảo: 'Bên này chiếc giường là vật gì?" 
Ngưỡng Sơn đáp: “Không có vật gì` 

Sw nói: 'Bên kia chiếc giường là vật gì?" 


Ngưỡng Sơn đáp: 'Không có vật gì` 


Lâ Mạnh Thú! 


Sự gọi: “Huệ Tịch" 
Ngưỡng Sơn đáp: 'Dạ' 
Sw nói: ' Đi đi”. 


Tiểu sử của Vô Ngôn Thông trong Cảnh Đức 
truyền đăng lục là như thế. Tuy cơ bản là giống với ba 
cuộc đối thoại do Thiần uyển tập anh ghi lại và bản thân 
Thiên uyễn tộp anh có ghi nhận là mình biết tới, nhưng 
vẫn có những điểm khác. Chẳng hạn, Cảnh Đức truyền 
đăng lục không đề cập đến chi tiết Ngưỡng Sơn là một 
sa đi khi nói chuyện với Vô Ngôn Thông. Chi tiết này 
tìm thấy trong Liêu đăng hội yếu 7 TT 1528 tờ 275a15, 
dù nó chép ba cuộc đối thoại này hết sức sơ lược. 
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch (804-899) sau này đã học với 
Quy Sơn Linh Hựu (771-853), và cùng với thầy mình 
lập nên phái thiển Quy Ngưỡng. 


Ngưỡng Sơn sinh năm 804. Từ đó việc gặp và học 
hỏi với Vô Ngôn Thông chắc chắn phải xảy ra trước 
năm 820 khi Vô Ngôn Thông đến Việt Nam. Thời điểm 
ấy Ngưỡng Sơn tối đa cũng chỉ mới 17 tuổi, tức đang là 
một chú sa di. Chắc hẳn cuộc gặp đó đã xây ra tại thiển 
viện Bách Trượng không lâu sau năm 814, lúc Bách 
Trượng Hoài Hải mất. Sau năm 814 này, Vô Ngôn 
Thông có khả năng đã sống tại thiển viện Bách Trượng 
một thời gian trước khi về trụ trì chùa Hòa An ở Quảng 
Châu. Thời gian trụ trì chùa này hẳn là không lâu. Đến 
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năm 820, Vô Ngôn Thông đã rời Hoà An để tới Việt 
Nam sống tại chùa Kiến Sơ. Tại sao Vô Ngôn Thông đã 
rời Trung Quốc mà đến Việt Nam. Trả lời câu hỏi này 
ta phải đọc tiếp tiểu sử của học trò Vô Ngôn Thông là 
Cảm Thành. 


Đại quang mình tạng quyỂn trung TT 1534 tờ 
422d1-!0 chỉ chép cuộc đối thoại với một người vô danh 
và Ngưỡng Sơn cho đến hết, sau đó ghi lại lời bình luận 
của Bảo Đàm: “Người xưa từ những bậc lợi căn thượng 
trí thì lại cùng với những người chất phát bình thường 
cơ bản giống nhau. Sự tiếp nhận đạo của họ không xa 
nhau thì chỗ dùng cũng vậy. Bất Neữ Thông trở xuống 
cho đến các sự như Đại An, bản thân từ lò luyện của 
Bách Trượng mà ra, đã trở thành vàng ròng, không có 
chút gì cặn bã. Đó chỉ nói về sự ứng cơ một lúc của họ 
mà thôi. Nếu cần xem thử khí lực của họ địch nhau, sự 
sắc nhụt cọ xát nhau, tự phi anh em trong nhà, ai mà 
dám khinh thường xúc phạm". 


Ngũ đăng hội nguyên 4 TT 1536 tờ 63b chép như 
Cảnh Đức truyễền đăng lục từ đầu tới cuối, chỉ trừ cuộc 
đối thoại với Ngưỡng Sơn có khác đôi chút: 

“Một hôm sư gọt Ngưỡng Sơn bảo: “Dem giường 
đến đây". 

Ngường Sơn đem giường đến, sư bảo: “Mang về 


chỗ cũ". 
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Sơn làm theo. Sư gọi: “Huệ Tịch" 

Ngưỡng Sơn đáp: 'Dạ' 

Sư bảo: 'Bên này giường là vật gì ?` 

Ngưỡng Sơn đáp: “Cái gối" 

Sử nói: ' Bên kia là vật gì?` 

Ngưỡng Sơn đáp: ' Không có vật gì 

Sự lại gọi: “Huệ Tịch" 

Ngưỡng Sơn đáp: “Da' 

Sư hỏi: ' Đây là gì? 

Ngưỡng Sơn không trả lời. 

Sự bảo: “Đi äi'`, 

Ngũ đăng nghiêm thống 4 TT 1538 tờ 103b và Chỉ 
nguyệt lục 1\ TT 1550 tờ 125c cũng chép giống như 
Ngũ đăng hội nguyên. So sánh đoạn vừa địch trên của 
Cảnh Đức truyền đăng lục và Ngũ đăng hội nguyên với 
cuộc đối thoại của Ngưỡng Sơn trong Thiên uyển tập 
anh, ta thấy Thiên uyển tập anh không nhất thiết chép 
theo văn bản nào, thậm chí có chi tiết nó đã lấy từ Liêu 
đăng hội nguyên. Thế thì Thiền uyển tập anh có dựa vào 
nguồn tài liệu nào khác không? Câu trả lời đĩ nhiên là 
có. Và nguồn này là /iệ: rổ yếu negữ của Tuệ Nhật, nếu 
không phải là Chiếu đối bản của Thông Biện và Nam 
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tông tự pháp đô của Thường Chiếu, như chúng tôi đã 
chứng minh ở trong Nghiên cứu về Thiền uyển tập anh. 


Điểm quan trọng là vấn để Vô Ngôn Thông có 
thực đến Việt Nam hay không, và tại sao Vô Ngôn 
Thông đã đến Việt Nam? Để giải quyết vấn để này, ta 
phải đọc lại lời Vô Ngôn Thông dặn dò lại Cảm Thành 
trước khi mất vào năm 826. Trong tiểu sử của Vô Ngôn 
Thông dịch trên, lời đặn dò ấy thực sự là một lặp lại lời 
dạy của Nam Nhạc Hoài Nhượng (677-744), mà Cảnh 
Đức truyền đăng lục 5 ĐTK 2076 tờ 241a13-15 đã chép 
với một vài sai khác không đáng kể: “Nhất thiết pháp 
giai tùng tâm sinh, tâm vô sở sinh pháp vô năng trụ, 
nhược đạt tâm địa, sở tác vô ngại, phì ngộ thượng căn, 
nghỉ thận từ tai”. 


VỀ CẢM THÀNH 


Tuy nhiên, khi ta đọc qua tiểu sử của Cảm Thành 
ở Thiên uyển tập anh tờ 5a11-6b4, thì lời đặn ấy lại rất 
khác và không tìm thấy ở bất kỳ tư liệu nào ở Trung 
Quốc. Lời dặn này thể hiện rất rõ quan điểm về thiển 
của Vô Ngôn Thông, một quan điểm hoàn toàn khác 
hẳn với những gì lưu hành cho tới thời điểm đó tại 
Trung Quốc. Nó sẽ giải thích cho ta rất nhiều lý do tại 
sao Vô Ngôn Thông rời bỏ Trung Quốc để đến Việt 
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Nam. Để rõ ràng hơn, ta hãy đọc lại toàn bộ tiểu sử của 
Cảm Thành. 


“Thiền sự Cảm Thành chùa Kiến Sơ, đời thứ hai, 
người Tiên Du, họ Thị.. Ban đâu, sự xuất gia tên đạo là 
Lập Đúc, ở tại núi Tiên Du của quận mình, lấy việc trì 
tụng kinh làm sự nghiệp. Có hương hào họ Nguyễn mến 
sư đức hạnh cao cả, muốn đổi nhà làm chùa, mời sư tới 
ở. Bèn đến lấy tình mời, sự chẳng chịu nhận. Đêm mơ 
thấy thân nhân bảo: 'Nếu theo chí ca Nguyễn thì chẳng 
mấy năm sẽ được điều lành lớn'. Sư mới đáp lại lời mời. 
(nay là chùa Kiến Sơ ở Phù Đồng) 

Chẳng bao lâu thì thiền sư Vô Ngôn Thông đến. Sư 
biết Thông là người phi thường, sớm hôm phục dịch 
chưa từng trễ nải. Thông cảm động trước sự thành khẩn 
của sư, bèn lấy đó đặt tên. 

Một hôm Thông bảo sư: 'Xưa đức Thế Tôn vì một 
nhân duyên lớn, mà xuất hiện ở đời. Hóa duyên xong 
xuôi, ngài thị hiện vào niết bàn. Diệu tâm như thế gọi là 
chính pháp nhãn tạng, thật tưởng vô tướng, lam muội 
pháp môn, ngài tự thân trao cho đệ tử là tôn giả Ma Ha 
Ca Diểp làm sơ tổ, đời đời truyền nhau đến đại sư Đạt 
Mạ từ Tây Ấn mà đến, lặn lội hiểm nguy, để truyền 
pháp này, rồi đến Lục tổ Tào Khê đắc pháp với Ngũ tổ. 
Khi Đạt Mạ mới tới, người chưa biết tin, nên lấy việc 
truyền y để làm rõ sự đắc pháp. Nay đúc tin đã chín 
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muôi, thì y là đầu mối của tranh chấp, phải dừng lại nơi 
ông không còn truyền nữa. Từ đó lấy tâm truyền tâm, 
không nhận y bát. Bấy giờ Nam Nhạc Nhượng đầu tiên 
được truyền tâm. Rồi Nhượng trao cho Mã tổ Nhất. Nhất 
trao lại cho Bách Trượng Hải. Ta nhờ Bách Trượng mà 
được tâm pháp đó. Lâu nghe phương này, nhiều người 
hâm mộ đại thừa, nền ta xuôi Nam, để tìm thiện tri thức. 
Nay được gặp ngươi, ấy bởi duyên xưa, hãy nghe ta nói 


kệ: 
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Các phương đôn đại 
Dối tự rao truyền 
Rằng thi tổ ta 

Chính tự Tây Thiên 
Truyền pháp nhãn tạng 
Gọi đấy là thiên 

Một hoa năm cảnh 
Hạt giống liên miên 
Ngắm hợp mật ngữ 
Muôn vạn có duyên 
Tâm tâm đều gọi 
Thanh tịnh bản nhiên 
Đất này Tây Thiên 
Xa nay nhật nguyệt 
Đụng đâu cũng vướng 
Phật tổ thành oan 

Sái một mảy may 
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Đi mất trăm ngàn 
Ngươi khéo xem xét 
Chớ lừa cháu con 
Dấẫu có hỏi ta 

Ta vốn Vô Ngôn. 
(Chư phương hạo hạo 
Vọng tự huyện truyền 
Vị ngô thi tổ 

Thán tự Tây Thiên 
Truyền pháp nhãn tạng 
Viết vị ví thiên 

Nhất hoa ngũ diệp 
Chúng từ miên miên 
Tiêm phù mật ngữ 
Thiên vạn hữu duyên 
Hàm vị tâm tông 
Thanh tịnh bản nhiên 
Tây thiên thử độ 

Thử độ Tây thiên 

Cổ kim nhật nguyệt 
Cổ kim sơn xuyên 
Xúc đồ thành trệ 
Phật tổ thành oan 
Sới Chỉ hào ly 

Thất chỉ bách thiên 
Nhữ thiện quan sát 
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Mạc trám nhì tôn 
Trực nghiêu vấn ngã 
Ngã bản Vô Ngôn) 
Nghe xong lời đó, sự liền tỉnh ngộ. 
Một lần có vị tăng hỏi: 'Thế nào là Phật?) 
Sư đáp: 'Khắp hết mọi nơi" 
Lại hỏi: 'Thể nào là tâm Phật?" 
Sư đáp: 'Chẳng từng che giấu 
Lại nói: 'Học nhân không hiểu' 
Sự bảo: 'Đi quá xa rồi” 
Về sau sự không bệnh mà mất. Bấy giờ là năm 
Canh Thìn Đường Hàm Thông thứ nhất (860). 


Cuộc đời của Cảm Thành là như vậy. Lời dặn dò 
của Vô Ngôn Thông ở đây rõ ràng là không có một liên 
hệ nào với bất cứ bài kệ nào hiện biết. Ý nghĩa của bài 
kệ này thật lôi cuốn. Nó xác định cho thấy, đối với 
thiển tông, tính bản nhiên thanh tịnh xưa nay của mọi 
người là nằm tại chính họ. Một khi đã thế thì đất Phật 
không phải ở đâu xa, mà ở tại chính đất nước họ. Đây 
phải nói là một đóng góp mới mẻ của đòng thiển Vô 
Ngôn Thông. Và Vô Ngôn Thông với tư cách một vị 
thiển sự Trung Quốc phải làm việc xác nhận này để đáp 
ứng yêu cầu của lịch sử dân tộc ta lúc bấy giờ. 
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VỀ NỘI DUNG BÀ! KỆ VÔ NGÔN THÔNG 


Nhà nước Việt Nam do Phùng Hưng thành lập và 
lãnh đạo cùng những vị tướng tài như Đỗ Anh Hàn đã 
thiết lập được một triều đình hoàn chỉnh tổn tại trên nửa 
thế kỷ. Đây là tiền để cho sự ra đời của chủ trương địa 
linh nhân kiệt do Định Không công bố, Cho nền, giả 
như người ta có thể chứng minh (và chúng tôi không tin 
là có thể chứng minh được) là không có một nhân vật 
lịch sử nào tên Vô Ngôn Thông đã tổn tại ở nước ta vào 
thời điểm ấy, thì chúng tôi vẫn nghĩ sẽ có một nhân vật 
khác có nguồn gốc như Vô Ngôn Thông sẽ xuất hiện ở 
Việt Nam. Yêu cầu lịch sử vào đầu thế kỷ thứ 9 đồi hỏi 
sự có mặt của một nhân vật như thế để thực hiện việc 
xác nhận chủ trương của Định Không là hoàn toàn đúng 
đấn. 


Để tiến hành việc xác nhận ấy Vô Ngôn Thông 
phải làm hai việc. Thứ nhất, phải có một sử quan mới 
về lịch sử Phật giáo. Sở quan này phải trình bày lại cho 
được Phật giáo phát triển như thế nào và nguồn gốc nó 
nằm ở đâu. Ta đã thấy hệ tư tưởng dòng thiển Pháp 
Vân đã xác định nguồn gốc của Phật giáo nằm ở sự 
giác ngộ của từng con người. Nói như Cảm Thành khi 
trả lời Thiện Hội về câu hỏi thế nào là Phật, đó là Phật 
“ở khắp mọi nơi”. Vậy nguồn gốc Phật giáo có thể bắt 
nguồn từ bất cứ nơi nào cố người giác ngộ. Người ta 


lịch sứ Phật giáo Việt Nam 325 


không còn đi ìm một đức Phật bên ngoài như thời kỳ 
Phật giáo quyền năng. Đức Phật bây giờ nằm ở trong 
tất cả mọi người. Và nguồn gốc Phật giáo nằm ở đó. 

Vì thể, bài kệ do Vô Ngôn Thông truyền lại cho 
Cảm Thành có nội dung chia làm hai phần rõ rệt. Phần 
thứ nhất là bác bỏ một quan điểm coi gốc gác của Phật 
giáo chỉ có ở Ấn Độ và chỉ Ấn Độ mà thôi. Nó cho rằng 
đó là một sự rao truyền đồn đãi không thực. Một khi đã 
vậy, nó cũng bác bỏ luôn truyền thuyết nói rằng thiển 
bắt đầu với tổ Bồ Đề Đạt Mạ truyền xuống cho tới Tuệ 
Năng, và những phái thiên từ đó mà ra thường được gọi 
bằng hình ảnh “zm /4” là Lâm Tế, Quy Sơn, Tào 
Động, Vân Môn và Pháp Nhãn: 


“Các phương đôn đãi 
Dối tự rao truyền 
Rằng thỉ tổ ta 

Chính tự Tây Thiên 
Truyền pháp nhãn tạng 
Gọi đấy là thiền 

Một hoa năm lả 

Hạt giống liên miễn 
Ngắm hợp mẬt ngữ 
Muôn ngàn có duyên 


Những bác bố này khi đem so sánh với những gì 
thường viết về nguôn gốc của Phật giáo thiển tông 
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Trung Quốc, mới bộc lộ hết những khía cạnh thú vị của 
chúng. Thực vậy, những câu chữ không những trong 
phần một của bài kệ vừa dẫn, mà cả lời trăn trối của 
Vô Ngôn Thông cho Cảm Thành, chủ yếu xuất phát từ 
lời truyền pháp của Bồ Đề Đạt Mạ(7-528) trao cho Tuệ 
Khả (487-593), mà Cánh Đức truyền đăng lục 3 ĐTK 
2076 tờ 219c5-18 đã chép lại: 


“Bèn (Bê Đà Đại Mạ) nhìn Tuệ Khả mà nói: Xưa 
đức Như Lai đem chính pháp nhãn tạng trao cho đại sĩ 
Ca Diếp, lần lượt trao gửi nhau cho đến ta. Ta nay trao 
cho ngươi. Ngươi nên hộ trì. Ta cũng trao cho ngươi ca 
sa để làm pháp tín, mỗi có chỗ trưng ra, nên khá biết 
đó". 

Khả thưa: 'Xin thây chỉ bày'. 


Sư nói: 'Trong truyền pháp ấn, để khế chứng tâm, 
ngoài trao ca sa để định tông chỉ, đời sau kiêu bạc, lo 
ngờ đua sinh, bảo †qa là người Tây Thiên, nói ngươi là 
con dân đất này, dựa đâu đắc pháp, lấy gì làm chứng. 
Ngươi nay nhận y pháp này để dẹp nạn sau sính ra. Chỉ 
đựa y này cùng pháp kệ của ta, dùng để tỏ rõ, thì sự 
giáo hóa không bị Hrở ngại. Sau khi ta mất 200 năm, y 
dừng lại không truyền, mà giáo pháp đã khắp hết mọi 
cõi. Người rõ đạo thì nhiều, kê hành đạo thì í. Người 
nói lý thì nhiều mà kê thông lý thì ít. Ngâm hợp mật 
chứng, muôn ngàn có dự. Ngươi nên xiến dương, chớ 
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khinh người chưa ngộ, một niệm hôi cơ, liền cùng với 
bản tính chứng được. Hãy nghe lời kệ của ta: 


Ta vốn đến đất này 
Truyền pháp cứu tình mê 
Một hoa nở năm cánh 
Kết quả tự nhiên nên"”" 


Đem lời truyền trao vừa trích của Đạt Mạ cho Tuệ 
Khả mà so với phần đầu của bài kệ trên, ta thấy rõ ràng 
Vô Ngôn Thông đã phê phán nặng nể quan điểm của 
Bồ Để Đạt Mạ cho rằng đó là một sự “đối iự rao 
truyền". Đối với Vô Ngôn Thông, làm gì có chuyện thỉ 
tổ của thiên là “chính rừ Tây Thiên”. Một khi đã thế thì 
làm gì có chuyện “72 là người Tây Thiên, ngươi là con 
dân đất này”. Rồi làm gì có chuyện “một hoa nở năm 
cánh". Quả thật đây là những lời “đối truyền”. Tất 
nhiên ai cũng biết cuộc đời Bồ Đề Đạt Mạ từ niên đại 
cho đến học thuyết là cả một vấn nạn lịch sử, tốn hao 
không biết bao nhiêu giấy mực của gần ngàn năm qua. 


Vấn đề ở đây không phải là Bồ Đề Đạt Mạ có nói 
những lời vừa dẫn không, mà nằm ở chỗ những lời đó 
đã được ghi chính thức vào trong những bộ sử tiêu biểu 
của thiển tông Trung Quốc, mà khởi đầu là Cảnh Đức 
truyền đăng lục. Đo đó, những ai thường có khuynh 
hướng muốn coi Thiền uyển tập anh như một sao chép 
vụng về của Cảnh Đức truyền đăng lục, thì hãy đọc kỹ 
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lại phần một của bài kệ vừa dẫn trên. Tác giả Thiên 
uyển tập anh, nếu không nói là những người đi trước 
như Thông Biện trong Chiếu đối bản, Thường Chiếu 
trong Nam tông tự pháp đô và rất có thể cả Tuệ Nhật 
của Liệt tổ yếu ngữ, khi viết về Vô Ngôn Thông, rõ 
rằng có một chủ đích. Đó là trình bày lịch sử thiển theo 
quan điểm của người Phật tử Việt Nam. 


Sự trình bày này bắt đầu với việc phê phấn quan 
điểm lịch sử thiển của Trung Quốc do Cánh Đức truyền 
đăng lục truyền đạt thông qua lời truyền pháp của Bỗ 
Đề Đạt Mạ cho Tuệ Khả. Nó chỉ ra thiển không phải 
bắt đầu ở Tây Thiên, và cũng không phải từ “một hoa 
nở năm cánh". Thế thì thiền bắt đầu từ đâu? Thiên uyển 
tập anh báo cho ta biết và đây là bắt đầu phân hai của 
bài kệ: 

“Tâm tông đều gọi 
Thanh tịnh bản nhiên 
Tây Thiên đất này 
Đất này Tây Thiên 
Xa nay nhật nguyệt 
Xưa nay sơn xuyên 
Đụng đâu cũng vướng 
Phật tổ thành oan 

_ đi một mảy may 
Đi mất trăm ngàn 
Người khéo xem xét 
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Chó lừa châu con 
Dẫu có hỏi tá 
Ta vốn Vô Ngôn” 

Nói vậy thì thiển bắt nguồn từ tính bản nhiên 
thanh tịnh của mỗi con người. Mà đã là con người, thì 
bất cứ thời nào hay ở đâu cũng đều có tính bản nhiên 
thanh tịnh đó. Do thế, ở đâu có con người, ở đấy có 
nguồn gốc của thiển. Bởi vì thiển là gì, nếu không phải 
là tìm lại tính bản nhiên thanh tịnh ấy, là tìm hại tính 
Phật của mình, tức tìm lại bổ để. Một khi đã thế, đất 
nước Việt Nam cũng có thể là đất Phật, đất của giác 
ngộ. Chứ đất Phật đâu phải chỉ có ở Tây Thiên. Từ đó, 
bảo rằng thỉ tổ của thiển “chính tự Tây Thiên” thì quả 
thật là “đối tự rao truyền”. Bởi lẽ Tây Thiên đang tại 
đất nước Việt Nam này, và thiển xuất phát từ đây. 


Đúng như Tì Ni Đa Lưu Chi đã địch trong kinh 
Tỉnh xá Đâu Voi, bỗ đề phải được thể nhập. Thiển cũng 
vậy. Không có sự thể nhập, không bao giờ có thiển. 
Đây chính là nguồn gốc thực sự của thiển. Kiểu tảnh 
bày nguồn gốc của thiên như vậy hiển nhiên là một kế 
thừa học lý thiển của trường phái Pháp Vân, nhưng đã 
được nâng lên một cấp độ tư duy mới, một sử quan về 
lịch sử Phật giáo. Phật giáo phải hội nhập vào đất nước 
Việt Nam, biến thành một bộ phận không thể phân ly 
của đời sống đất nước đó. Không thực hiện được sự hội 
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nhập này, Phật giáo chắc chắn và vĩnh viễn bị loại khối 
đời sống tinh thần của người Việt Nam. 


Việc để ra một sử quan mới như thế rõ ràng là 
một giải đáp đứt khoát cho cuộc khủng hoảng Phật giáo 
thế kỷ thứ 5, nghĩa là chấm đứt sự đồi hỏi thấy Phật của 
nên Phật giáo quyên năng. Nó đồng thời cũng đáp ứng 
lại một yầu cầu mới của lịch sử dân tộc thời bấy giờ, 
yêu câu người Phật tử phải trực tiếp tham gia vào sự 
nghiệp xìy dựng đất nước. Đây là một thể hiện sự 
trưởng thành của Phật giáo Việt Nam trong phương thức 
tiếp thu và xử lý các vấn để học thuật và tư tưởng của 
Phật giáo. Người Phật tử Việt Nam thời ấy đã mạnh 
dạn phát biểu những suy nghĩ và quan điểm của mình. 
Đặc biệt vào lúc thiền Trung Quốc đang trên đà phát 
triển ào ạt của nó với các nhân vật kỳ vĩ, mà sau này đã 
trở thành huyền thoại. như Lâm Tế Nghĩa Huyền (2? — 
867), Quv Sơn Linh Hựu (771-853), Triệu Châu Tòng 
Thẩm (778-§97) v.v.. 

Có thể. khi rời khỏi Trung Quốc, Vô Ngôn Thông 
đã ôm ấp quan điểm thiền hoàn toàn khác hẳn với 
những gì đang lưu hành trong giới thiển học Trung Quốc 
về nguồn gốc của thiển. Ta đã thấy lời của Bồ Đề Đạt 
Mạ dặn dò Tuệ Khả, mà Cảnh Đức truyêền đăng lục đã 
ghí lạt và ta đã dẫn trên, Lời dặn đò ấy đã trình bày lai 
lịch thiển tương đối cụ thể và chính xác. Tuy nhiên, nếu 
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thiển chỉ được biết như thế, thì thiển thực sự không phải 
là thiển. Thiển, theo Vô Ngôn Thông, chỉ bắt nguễn ở 
đâu có người thực hiện nó, có người thể nhập nó. Đây 
mới đúng là nguồn gốc thực sự của thiển, chứ không 
phải từ Tây Thiên hay từ Bồ Đề Đạt Mạ. 


Chắc hẳn vì sự khác biệt hoàn toàn về quan niệm 
nguồn gốc của thiển này, mà Vô Ngôn Thông đã rời bỏ 
quê hương mình và tìm đến nước ta. Thực vậy, nếu 
những gì Thiên uyển tập anh ghi chép về bài kệ của Vô 
Ngôn Thông quả đã xảy ra, và nếu những gì Cảnh Đúc 
truyền đăng lục ghi chép về Bồ Đề Đạt Mạ đã lưu hành 
vào thời Vô Ngôn Thông sống ở Trung Quốc, thì người 
ta rất có thể đễ dàng chấp nhận lý do vì sao Vô Ngôn 
Thông phải rời bỏ Trung Quốc. Không rời bỏ sao được, 
khi mình có một quan niệm hoàn toàn khác với những 
người xung quanh. Việc Cảnh Đức truyền đăng lục ghì 
chép khá đài về ông, chứng tỏ ông có một vị thế tương 
đối có ảnh hưởng trong cộng đồng những người tu tập 
thiển của Phật giáo Trung Quốc. Dẫu vậy, ông đã rời 
bồ và đến sống tại chùa Kiến Sơ của nước ta. 


Thiền uyển tập anh bảo Vô Ngôn Thông đã đến 
nước ta vào năm Canh Tý Đường Nguyên Hòa thứ IŠ 
(820). Với lối ghi chép niên đại như thế này, tức gồm cả 
can chi lẫn thứ tự của niên hiệu, chắc chắn Thiên uyển 
tập anh đã không sai. Bởi vì hai thành tố niên đại này 
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đều phù hợp với nhau. Năm Canh Tý đúng là năm thứ 
l5 niên hiệu Nguyên Hòa của Đường Hiến Tông. Chỉ 
có vấn đề là trong chuyện Thông Biện, cũng của Thiển 
uyển tập anh tờ 21a4-1, lại nhắc đến Truyền pháp tự 
của Quyền Đức Dư nói về việc “đại sĩ Vô Ngôn Thông 
truyền tông chỉ Bách Trượng, khai ngộ Giao Châu”. 

Thế nhưng, căn cứ Cựu Đường thự 148 tờ TbO0- 
10a11 ta biết Quyền Đức Dư mất lúc 60 tuổi, năm §18, 
nghĩa là trước khi Vô Ngôn Thông qua Việt Nam đến 
hai năm. Vậy làm sao Quyển Đức Dư có thể để cập tới 
việc “Vô Ngôn Thông khai ngộ Giao Cháu”, ngay cả lúc 
Vô Ngôn Thông chưa tới nước ta. Cái gọi là Truyền 
pháp tự, ngày nay ta cũng không tìm thấy trong các tác 
phẩm của Dư được các công trình sưu tập như Văn uyển 
anh hoa, Toàn Đường văn và Toàn Đường văn bổ di ghi 
chép lại. Phải chăng nó đã tán thất? Hoặc thật sự nó có 
thể không phải do Quyển Đức Dư viết. 


Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc có tối thiểu ba 
tác phẩm bắt đầu với chữ ruyên pháp. Đó là Truyền 
pháp chánh tông ký (ĐTK 2078), Truyền pháp chính 
tông định tổ đô (ĐTK 20179) vàTruyên pháp chính tông 
luận (ĐTK 2080) đều do Khế Tung viết xong năm Tân 
Sửu Gia Hựu thứ 6 (1062) của Tống Nhân Tông. Tra 
cứu ba tác phẩm này, cũng không thấy nói gì tới việc 
“Vô Ngôn Thông khai ngộ Giao Châu”. Truyên pháp 
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chính tông ký 8 ĐTK2078 tờ 752a27 có ghi Quảng Châu 
Thông thiển sư vào số 30 đệ tử của Bách Trượng Hoài 
Hải, nhưng sau đó không ghi gì thêm về Vô Ngôn 
Thông. 


Đây là một lý do khác để cho có người nghi ngờ 
về sự kiện Vô Ngôn Thông cùng Cảm Thành lập ra 
dòng thiển Kiến Sơ. Tuy nhiên, nước ta vào thời điểm 
ấy đang có một yêu cầu xác nhận tính bản địa của Phật 
giáo và đồng thời chủ nghĩa địa linh mới ra đời của 
Định Không. Yêu cầu trước đã tổn tại ngay từ những 
năm tháng đầu lúc Phật giáo mới du nhập. Ta đã thấy 
sự xuất hiện của đức Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp 
Lôi và Pháp Điện của nền Phật giáo quyền năng. Bây 
giờ, với sự xuất hiện của nền Phật giáo vận động độc 
lập qua hệ tư tưởng của dòng thiển Rháp Vân, yêu eầu 
bản địa hóa một lần nữa lại bộc lộ, mà đỉnh cao là sự ra 
đời chủ nghĩa địa lính của Định Không. 


Cho nên, vấn để ở đây chưa phải là Vô Ngôn 
Thông có ở nước Việt Nam hay không. Vấn để là ở sự 
ra đời bài kệ dặn đò Cảm Thành trước khi mất của Vô 
Ngôn Thông. Bài kệ đó ra đời nhằm đáp ứng lại yêu 
cầu lịch sử vừa nói. Vì thế, không có Vô Ngôn Thông 
này thì cũng có Vô Ngôn Thông khác, để thỏa mãn đồi 
hỏi xác nhận của chủ nghĩa địa linh, như đã nói. Đây là 
một bằng chứng nữa cho thấy quá trình hội nhập Phật 
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giáo tại nước ra xảy ra liên tục, khi có yêu cầu lịch sử. 
Nó đồng thời cũng giải thích lý do tại sao dòng thiền 
Kiến Sơ xuất hiện, mà nếu chỉ nhìn dưới khía cạnh học 
lý và phương pháp tu tập, thì không thể nào hiểu được. 


Lý do đó phải được tìm trong lịch sử của chính 
dân tộc ta thời đó, khi dòng thiền Pháp Vân đã trải qua 
trên 200 năm tổn tại. Xu hướng của dòng thiển này xác 
định “hết thảy các pháp đều là Phật.pháp”. Điều này đã 
cho phép một loạt các vị thiển sư tu tập dưới danh nghĩa 
họ tham gia trực tiếp vào các hoạt động, mà ngày nay 
nhiều người cho là hết sức thế sự, mang nặng tính dời. 
Sự tình ấy, ta chỉ cần đọc lại tiểu sử của những người kế 
thừa Thanh Biện như Định Không, La Quí, Pháp Thuận 
thì cũng có thể thấy. Không một bài kệ thị tịch nào 
được ghi lại,hứ khoan nói chi đến các cuộc đối thoại 
có tính chất thiển. 


VỀ THIỆN HỘI 


Cho nên, để bổ sung cho hệ tư tưởng dòng thiển 
Pháp Vân, dòng thiển Kiến Sơ, sau khi Vô Ngôn Thông 
công bố chủ trương “Tây Thiên đất này, đất này Tây 
Thiên”, thực tế đã cố gắng làm rõ ý nghĩa của chủ 
trương ấy là gì. Đọc tiểu sử những người thừa kế Cảm 
Thành do Thiên nyển tập anh ghi lại, từ Thiện Hội (?- 
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900), Vân Phong (2-956), rồi ngay cả Khuông Việt 
(933-1011), ta thấy đầy đẫy các cuộc đối thoại hên hệ 
những vấn đề thật bức xúc của cuộc sống thiễn, mà họ 
nêu lên, như tâm là gì, Phật là gì, sống chết là gì v.v.. 


Họ quả đã muốn chứng minh tại mảnh đất Việt 
Nam họ đang sống, những vấn đề thâm diệu ấy họ vẫn 
có thể tìm hiểu và giác ngộ được. Từ đó, đất nước Việt 
Nam là một mảnh đất Phật, một mảnh đất của sự giác 
ngộ, chứ không cần phẩi đi tìm đâu cho xa. Điểu này 
Cảm Thành trả lời một cách rành rẽ không úp mở, khi 
có người đến hỏi. 

“Một lần có vị tăng hỏi: 'Thế nào là Phật?' 

Sư đáp: 'Khắp hết mọi nơi" 

Lại hỏi: 'Thế nào là tâm Phật?" 

Sư đáp: 'Chẳng từng che giấu' 

Lại nói: “Học nhân không hiểu ' 


À„x3z 


Si: bảo; “ Đi quả xa rồi 

Thế rõ ràng đâu chẳng là Phật, đâu mà chẳng 
thấy Phật. Cần gì tới một vị Phật Tây Thiên đâu. Quả 
thật, điều này không những xác nhận ở đâu cũng có 
Phật và mọi người đều có thể giác ngộ, mà cồn trả lời 
đứt khoát tại sao ta không thấy Phật. Phật ở ta và nước 
Phật cũng tại nước ta, thì cần gì phẩi đòi thấy, như Lý 
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Miễu. Câu trả lời vừa bàn còn viết chi tiết hơn trong 
tiểu sử của Thiện Hội ở Thiển uyễn tập anh tờ 6b6-7b2 
và vị tăng vô danh trên, thực tế, không ai khác hơn là 
Thiện Hội, vì những câu hói và trả lời giữa Thiện Hội 
và Cảm Thành có nội dung gần như đồng nhất với đoạn 
văn vừa trích dẫn: 


“Thiền sư Thiện Hội chùa Định Thiền hương Siêu 
Loại. Sự người Điển Lãnh, nhỏ xuất gia với sự Tiệm 
Nguyên chùa Đông Lâm cùng làng, tự gọi là Tổ Phong. 
Sư rảo khốp cõi ngoài tìm học thiền chỉ. Sau gặp Cảm 
Thành chùa Kiến Sơ, bèn xin ở lại hầu hạ, hơn mười 
năm, không chút vẻ mệt. 


Một hôm, sư vào thất hỏi: 'Trong kinh nói đúc 
Thích Ca Như Lai nhân địa tu hành trải ba a tăng kỳ 
kiếp, mới được thành Phật. Nay đại đức lại luôn luôn 
bảo: Tức tâm túc Phật. Tôi thật chưa rõ, xm một phen 
khai thị cho`. 


Thành hôi: “Trong kimh là người nào nói vậy?" 
Sư đáp: 'Há chẳng phải Phật nói sao?" 


Thành hỏi: “Nếu là Phật nói thì tại sao kinh Văn 
Thù bảo: Ta ở đời 49 năm chưa từng nói một chữ cho ai. 
Vả lại, cổ đức nói: Người tìm văn lấy chứng thì thêm 
vướng mắc, kê khổ hạnh câu Phật thì đều lầm mê. Lìa 
tâm câu là ngoại đạo, chấp tâm tức Phật là ma'. 
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Sự nói: 'Như vậy tâm này là cái gì? Cái chẳng 
phải Phật là gì? 

Sư tiếp: “Như vậy tâm này là Phật gì?" 

Thành bảo: 'Xưa có người ở Mã tổ hỏi: Túc tâm 
tức Phật cái nào là Phật? Tổ bảo: Ngươi nghỉ cái nào 
không phải là Phật, hãy chỉ ra xem?. Người ấy không 
đáp được. Tổ bảo: Hiểu được khẩn nơi có, không ngộ 
mãi trái sai Chỉ một câu thoại đẫu này ngươi hiểu 
chưa 2` 


Nghe lời đó xong, sư đáp: “Con hiểu rồi 

Thành nói: 'Ngươi hiểu thế nào?2' 

Sư đáp: 'Khắp cả mọi nơi chẳng đâu là chẳng tâm 
Phật" 

Liền sụp xuống lạy. 

Thành nói: 'Cần làm thô 2` 


Nhiin thế ky Tiiện Hội làm tén. VỀ sau sự mất tai 
chi q mình, nế: năm Canh Thân Đường Quang Hóa thứ 3 
(900). 

Đọc tiểu sử này của Thiện Hội, ta thấy có một 
điểm nổi bật rất giống với tiểu sử của Cảm Thành và 
Vô Ngôn Thông. Đó là sự có mặt các cuộc đối thoại 
giữa thầy và trò. Đặc điểm này tổn tại tối thiểu cho tới 
thế hệ thứ bảy của đòng thiển Kiến Sở, mà đỉnh cao là 
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Viên Chiếu (999-1090) với tác phẩm Tham để hiển 
quyết hiện được bảo tổn gần như nguyên vẹn. Có thể 
nói trong 200 năm đầu tồn tại, đồng thiển Kiến Sơ đã 
giữ được đặc điểm nầy. Còn 200 năm về sau, nó đánh 
mất dẫn đặc điểm ấy. Các cuộc đối thoại họa hoằn mới 
xuất hiện, và khi xuất hiện, chúng xuất hiện một cách 
rời rạc, không liên tục. 


Nếu nói về sự khác biệt giữa dòng thiểền Pháp 
Vân và dòng thiển Kiến Sơ, đặc điểm vừa nêu có thể 
coi như một điển hình, và đó có thể nói là một đóng góp 
của dòng thiên Kiến Sơ. Tuy vây, cũng cần nhớ là đặc 
điểm đối thoại thiển vừa nêu không chỉ tổn tại trong 
đồng thiển ấy. Ta đã gặp một cuộc đối thoại giữa Pháp 
Hiền và Tì Ni Đa Lưu Chi, cũng như giữa Thanh Biện 
và Huệ Nghiêm với những động tác như quát, đánh 
bằng phất trần. Chính vì những sự kiện này, mà ở trên 
chúng tôi đã nói cơ bản về phương điên học lý và 
phương pháp tu tập, Vô Ngôn Thông đã không có đóng 
góp gì mới. Điểm mới chính là một sử quan mới vẻ 
nguồn gốc tự thâu cua thiển và một chủ trương mới về 
đất Phật. 

Chủ trương này, dù Vô Ngôn Thông nêu lên cho 
Cảm Thành, nhưng thực tế đã đáp ứns lại được yêu cầu, 
mà lịch sử của dân tốc ta lúc bấy giờ đòi hỏi. VỀ phía 
Phật giáo, với sự ra đời chủ nghĩa địa lính của Định 
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Không và chủ trương “hết: thẩy các pháp đều là Phật 
pháp”, tất nhiên cần có sự xác nhận về một chủ nghĩa 
và chủ trương như thế. Vô Ngôn Thông đã làm được 
việc này với quan niệm “Tây Thiên đất này, đất này 
Tây Thiên”, mà sau qầy Cảm Thành cũng cố thêm với 
một quan niệm mới về Phật. Đó là Phật ở khắp mọi nơi. 
Từ đó, về mặt dân tộc, một xác nhận như vậy là cần 
thiết. Lý do là vì một khi đã xác nhận khắp mọi nơi đều 
có Phật thì đất nước Việt Nam là một đất nước Phật. 
Việt Nam trở thành một đất thiêng. có khả năng tự làm 
chủ lấy nó. 

Yêu cầu làm chú đất nước vào giai đoạn đó trở 
nên hết sức bức xúc. Nó không chỉ xây ra ở bên ngoài 
quần chúng và những người có trách nhiệm với đất 
nước như Dương Thanh, Đỗ Tổn Thành, Đỗ Thủ Trừng 
v.v. Nó còn trở nên bức xúc hơn bên trong Phật giáo, 
khi Phật giáo tự gắn bó sự hưng thịnh của mình với một 
đất nước có chủ quyển qua chủ nghĩa địa linh của Định 
Không nói trên. Đặc biệt là trong các dòng thiển, sự 
hiện điện của bức xúc ấy đã thúc đẩy phong trào vận 
động độc lập ngày càng mạnh mẽ. Nó thể hiện qua các 
hành động chống đối liên tục của những người kế thừa 
Định Không như Thông Thiện, La Quí, để cuối cùng kết 
thúc với sự xuất hiện của các nhà nước họ Khúc, họ 
Dương, họ Ngô, với đỉnh cao là chiến thắng Bạch Đằng 
lịch sử năm 939. 
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CẢM THÀNH VÀ PHÙ ĐỒNG THIÊN VƯƠNG 


Chùa Kiến Sơ, căn cứ vào bản tiểu sử của Cảm 
Thành ở trên, là do một vị hương hào họ Nguyễn làng 
Phù Đổng mến mộ đức độ của Thành đã đem ngôi nhà 
của mình cúng cho Thành làm chùa. Chính đây là khởi 
đầu của ngôi chùa, mà sau này trở nên nối tiếng nhờ 
vào sự ra đời của một đòng thiên mang tên nó. Đó là 
dòng thiển Kiến Sơ. Điểm lôi cuốn là cũng chính tại 
ngôi chùa này đã có đến thờ một vị thần nổi tiếng của 
người Việt. Đó là Phù Đổng Thiên Vương. 

Về việc tại sao cạnh chùa Kiến Sơ lại có đến Phù 
Đồng, Đại Việt sử ké toàn thư ngoại kỷ L tờ 3b3-4a2 đã 
chép sự liên hệ này như sau: “Đời Hùng Vương thứ 6, 
hương Phù Đồng, bộ Vũ Ninh, có ông nhà giàu sinh một 
con trai. Đã hơn ba tuổi ăn uống béo lớn, nhưng không 
thể nói cười. Gặp trong nước có biến, vua sai người đi 
tìm người có thể đánh lui được giặc. Hôm ấy, đức bé 
bỗng nhiên nói được, bảo mẹ ra mời thiên sử vào, nói: 
“Xin cho một thanh gươm, một con ngựa thì vua không 
còn Ío gì nữa'. Vua sai đem cho gươm và ngựa, đứa bé 
lập tức nhảy lên ngựa, vung gươm mà ải. Quan quân 
theo sau, phá giặc ở chân núi Vũ Ninh. Giặc tự quay 
giáo đánh nhau, bị chết rất nhiều. Bọn còn lại đều lạy 
rạp xuống gọi là thiên tướng, liền đều đến đầu hàng. 
Đứa bé phi ngựa lên trời mà đi mất. Vua sai sửa vườn 
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nhà ở của đứa bé, để lập miếu thờ. Sau, Lý Thái Tổ 
phong làm Xung Thiên thân vương (miếu thờ ở cạnh 
chùa Kiến Sơ làng Phù Đồng)". 


Nếu căn cứ vào những gì Đại Việt sử ký toàn thự 
viết thì đển thờ Phù Đổng đã được dựng lên tại ngôi 
vườn nhà mà Phù Đổng đã sinh ra. Thế nhưng, theo 
Thiên uyển tập anh thì chùa Kiên Sơ nguyên trước là 
ngôi nhà của một hương hào họ Nguyễn và không thấy 
nói gì đến sự có mặt của đền thờ đức Phù Đống cả. Tuy 
nhiên, theo truyện Xung Thiên uy tín đại vương của 
Việt điện u lính tập tờ 35 thì “Vương vốn là thần đất. 
Xưa Chí Thành thiền sư dựng chùa ở hương Phù Đồng, 
lập ngôi thổ thân ở bên phải của chùa. VỀ sau chùa hư, 
người địa phương thờ xen vào đồng bóng làm quá thành 
đâm! từ". 


Vậy, căn cứ vào đây, chính Cảm Thành, mà 
truyền bản Việ/ điện w linh tập đã chép thành Chí 
Thành, là người lần đầu tiên dựng đền thờ Phù Đổng ở 
bên phải cửa chùa Kiến Sơ. Và Phù Đổng thực tế được 
coi như một thổ thần, tức thần đất đai. Như thế, Phù 
Đổng nguyên là thân đất làng Phù Đống. Thiền sư Cảm 
Thành khi đến làm chùa, để tỏ lòng tôn trọng đối với 
các vị thần đất cúa làng, đã làm một miếu thờ ở bên 
phải cửa chùa. Miếu thờ này có từ đó, không phải do 
vua Hùng dựng nên, như Đại Việt sử ký toàn thư đã gluủ. 
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Thông tin của Đại Việt sử ký toàn thư lấy từ 
truyện Đống Thiên Vương của Lĩnh nam chích quái: 
“Hàng Vương nghĩ về công lao không có gì để báo đáp, 
bèn tôn làm Phù Đồng đại thiên vương, lập chùa ở trong 
vườn nhà của làng ấy, ban cho ruộng một trăm khoảnh, 
hôm sớm thờ phụng". Ở đây như vậy, ta có hai nguồn 
thông tin khác nhau. xuất phát từ hai tác phẩm cùng viết 
vào thời nhà Trần thế kỷ thứ 14. Việ: điện u linh tập 
chắc chắn đã được Lý Tế Xuyên dựa vào hồ sơ phong 
thần của vua Trần Nhân Tông vào năm 1285 để viết. 
Trong khi đó, Lĩnh nam chích quái là do Trần Thế Pháp 
căn cứ một phần vào Việt điện u linh tập, rồi thêm thắt 
mà viết nên. 

Rồi sau này, vào cuối thế kỷ thứ 18, Gia Cát Thị, 
khi soạn Tân đính hiệu bình Việt điện.u lính tập 3 tờ 110 
ở Phù Đổng Thần Vương truyện, lại viết khác đi một 
chút: “Thần Vương tức Thiên Vương. Xưa thời Hùng 
Vương có công chỉnh phạt định nước, nhận phong ở đây. 
Đến khi họ Triệu bị người Hán thôn tính, đất đai biên 
giới đều bị nội thuộc (... .), lại trải bình hỏa đốt cháy, 
đến miếu tiêu điều. Miếng ngói tức rường tắn mất gân 
hết (....). Gặp có nhà sự tên gọi Trương Ma Ni (...) tìm 
được đúng dấu xưa. Bèn hưng công, xây dựng danh lam, 
mở mạng đất đai, để làm nơi thờ Phật đốt hương, gọi tên 
là chùa Kiến Sơ. Bên phải của trước chùa lại dựng một 
miếu thổ thân để làm nơi tụng đọc kinh sách". 
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Điểm lôi cuốn đối với chúng ta ở chỗ, sau khi 
Cảm Thành đã dựng đến thờ thần Phù Đổng, thì hơn 
100 năm sau một sự kiện xây ra rất hấp dẫn. Đó là việc 
thần Phù Đống hiển thánh xác nhận vị trí của mình là 
ủng hộ Phật giáo và bảo vệ triều đình đất nước Việt 
Nam. Sự việc xây ra theo Việt điện w linh tập như sau: 
“Đến khi thiên sư Đa Bảo giúp Lý Thái Tổ lúc chưa lên 
ngôi, thấy việc thờ cúng như thế, muốn dẹp đi. Một hôm, 
có lời đề vào cây lớn trước miếu thân: 

Phật pháp ai hay giúp 
Cho phép ở vườn Kỳ 
Nếu chẳng ta, Phật pháp 
Sớm theo xứ khác đi 


Đêm đêm sư nghe tụng bài đó. Một chiều mới nghe 
đọc xong, trên không tự có tiếng người đáp lại : 


Phật pháp từ bị lớn 

Anh thiêng phủ cả trời 

Nguyện thường theo thọ giới 

Vườn Kỳ mãi giúp thôi 

Thiền sư nghe được, hôm sau dựng đàn, dùng đồ 

chay mà cúng. Bấy giờ, Lý Thái Tổ cùng thiền sử Đa 
Bảo thân nhau, thường đến chùa đó. Một hôm, Thái TỔ 
đến chùa, thấy cây lớn trước miếu thân, có sách trắng 
viết: 


Đức vua sáng thiên hạ 


344 Lê Mạnh Thát 


Tiếng oai trấn tắm phương 
DU lình nhờ nu móc 
Xung thiên dạt dào phong 


Thái Tổ xem xong, phong cho làm Xung Thiên thần 
vương, thì bỗng nhiên không thấy sách trắng nữa. Thái 
Tổ lấy làm lạ, sai đúc tượng thờ. Lân sau, Thái Tổ đến 
chùa nhân thế ngủ lại. Đêm mơ thấy bốn câu: 


Công đức một bát nước 
Tày duyên hóa thế gian 
Tĩa tia lại soi chiếu 
Bóng lặn trời lên non 


Bởi triểu Lý tám vua, đó gọi là bát. Trời lên nơn là 
chữ Sâm, tên vua Huệ Tông. Huệ Tông truyền ngôi cho 
con gái làm chúa, nên nhà Trần lấy được. Trần Trùng 
Hưng năm thứ nhất (1285) sắc phong làm Dũng liệt đại 
vương. Năm thuứ tứ (1288) thêm hai chữ Chiêu Ứng. 
Hưng Long năm 2Ì (I3}3) thêm hai chữ Uy Tín. 


Phù Đổng Thiên Vương dưới ngòi bút mô tả của 
Việt điện u linh tập quả thật đã thỏa mãn hai thành tế 
của tư tưởng địa linh do Định Không đề xuất ở trên. Đó 
là yếm trợ cho một đất nước có chủ quyển và ủng hộ 
cho Phật giáo thịnh vượng. Ở đây chúng ta chưa bàn 
đến các bài thơ vừa dẫn đo ai làm ra, và cố ý nghĩa gì. 
Việc này ta sẽ làm dưới đây. Trước mắt, chỉ cần vạch ra 
là không phải tình cờ chùa Kiến Sơ lại có đến thờ thần 
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Phù Đống, và đến thờ nầy là do thiển sư Cảm Thành 
dựng nên. Cảm Thành đã làm việc ấy dưới ảnh hưởng 
của hệ tư tưởng thiền Pháp Vân, mà Định Không đã 
hoàn thiện. Một lìn nữa, đòng thiển Kiến Sơ ra đời 
chính là để xác nhận hệ tư tưởng dòng thiển Pháp Vân. 


Không những thế, nhờ tư tưởng địa linh xuất hiện, 
mà lần đầu tiên truyền thuyết về Phù Đổng Thiên 
Vương đã được ghi lại. Sự thật hư của truyền thuyết nầy 
như thế nào, ta chưa bàn tới. Có phải thần Phù Đổng đã 
giúp vua Hùng diệt giặc Ấn chãng? Và có thực cậu bé 
mới ba tuổi mà làm được việc ấy chăng? Điểm đáng 
lưu ý ở đây là từ một vị thần đất, Phù Đổng đã tiến lên 
thành một vị thần bảo hộ quốc gia và Phật giáo. Đây 
phải nói là một hóa thân lớn. Khi dựng đền thờ, ngoài 
lồng tôn kính đối với đất đai, Cấm Thành đã biết đến 
truyền thuyết về thần Phù Đổng chưa? Dẫu sao đi nữa, 
từ chùa Kiến Sơ, ta có một vị thần của đất nước Việt 
Nam ủng hộ cho Phật giáo. 


Quá trình hột nhập của Phật giáo dưới bệ tư tương 
đồng thiên Pháp Vân, như vậy. bất đầu có một sắc thái 
mới. Nếu trong hệ tự tưởng Phật giáo Việt Nam của 
thời du nhập, các vị thần bản địa được Phật giáo hóa 
thường mang tính chất của những vị thần thế giới tự 
nhiên như máy mưa sấm chớp, để đối phó với các lực 
lượng tự nhiên như hạn hán mưa lụt, để phục vụ cuộc 
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sống nông nghiệp của người dân thì đến thời kỳ này các 
vị thần dù là thổ thần đi nữa, cũng mang tính chất nhân 
giới, có tác dụng phò vua giúp nước cứu dân, đặc biệt là 
việc đánh giặc ngoạï xâm để giữ vững bờ cõi. Sự xuất 
hiện của Phù Đống Thiên Vương từ chùa Kiến Sơ một 
lần nữa làm chứng cho sự trưởng thành của mội tư duy 
và nhận thức mới về vai trò Phật giáo trong cuộc sống 
cộng đồng của dân tộc Việt Nam. Nó báo hiệu cho sự 
có mặt của Phật giáo trên vũ đài chính trị sắp tới theo 
một cung cách mới từ một nên Phật giáo quyền năng 
qua một nễn Phật giáo chính trị xã hội. 


VỀ CHÙA KIẾN SƠ 


Chùa Kiến Sơ, như đã thấy, là do Cảm Thành lập 
nên từ một ngôi nhà, mà vị hương hào họ Nguyễn dâng 
cúng. Nó nằm tại làng Phù Đổng của huyện Gia Lâm, 
thú đô Hà Nôi ngày nay, hiện còn thờ tượng thiển sư Vô 
Ngôn Thông cùng tượng của Lý Thái Tổ và bà mẹ 
Phạm Thị. Chùa có nét đặc trưng là gác chuông được 
làm ngay trên nóc nhà thờ tổ. Đây là một trong số ít 
chùa xưa trước thế kỷ thứ I0 còn được bảo tổn, dù nó 
đã trải qua nhiều lần trùng tu. Vì Vô Ngôn Thông đến 
chùa vào năm 820, nên Cảm Thành phải dựng chùa 
trước đó cũng phải năm, mười năm. Nói cách khác, ngôi 
chùa phẩi ra đời vào khoảng năm 810. 
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Điểm đáng chú ý là chùa được đặt tên Kiến Sở. 
Kiến Sơ là tên mà Khương Tăng Hội đã dùng, để đặt 
cho ngôi chùa đầu tiên ở kinh đô Kiến Nghiệp của nhà 
Ngô tại miền Nam Trung Quốc. Sự trùng tên này phải 
chăng chỉ là ngẫu nhiên hay có một lý do nào đó 
chăng? Tất nhiên, việc đặt tên đôi khi do ngẫu nhiên 
mà trùng hợp. Tuy vậy, ở đây ta cần lưu ý tới một hiện 
tượng mà trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc gọi là 
hiện tượng Hậu Tăng Hội. Hiện tượng này được ghi lại . 
trong Tống cao tăng truyện 18 ĐTK 2061 tờ 826c10- 
827a12. Sự việc nó thế này: 


“Thích Hậu Tăng Hội, vốn người nước Khương Cu, 
vào năm Ngô Xích Ô (238-250) đến yết kiến Đại Đế 
(Tôn Quyên). Lúc ấy người Ngô chưa biết hình dáng nhà 
sứ, chỉ nói: 'Người hồ vào cõi`. Hội khiến vua khai ngộ. 
Ngô Mại Chúa năm Thiên Kỳ thứ tư (280), Hội thi giải, 
chân thân ẩn mất. Đến trong khoảng Vĩnh Huy (650- 
655) của Đường Cao Tông, ngài hiện hình ở vàng Việt, 
tự xứng là du phương tăng, thân khí khác thường, mày 
cao trán rộng, má hóp mắt xanh, để lộ bộ xương lạ, 
đúng là hình dáng của một Phạm tăng. Người gặp sợ 
hãi chẳng biết thứ bậc. 

Bấy giờ, những viên chức chùa hỏi về quê quán, 
chửi bới rồi đuổi đi. Hội di đến cửa, mới nói: 'Ta là 
Khương Tăng Hội đây. Nếu hay giữ chân thể của ta thì 
già lam ông có phước". Trong khi múa bước, bèn đứng 
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thẳng mà trút hơi thở. Chết rồi mà mắt xanh hơi nhắm. 
thân thái không mất. Đưa tay như nghênh đón, chân đựa 
lên như còn muốn bước. Họ bèn để yên thân xác đem 
đặt vào trong hang đá. Sức người ra hết, mà rốt không 
nghiêng dời. Sắc thân cứng chắc, bèn gượng đem bôi 
sơn đưa về chỗ đất tốt, dựng riêng một nhà cao để thờ. 


Bấy giờ, người Việt đua nhau đem hương hoa đèn 
sáng vải vóc làm tàng, trái cây áo xống đem cúng để 
cầu thỏa tâm nguyện thì phần nhiêu đều được thảa lòng. 
Nguyên trước quân đội vùng Việt phân nhiều ở tạm tại 
chùa Vĩnh Hân. Phụ nữ sính đề, máu mủ lính tráng làm 
dơ đáy già lam. Không ai chịu nổi chỗ ô uế. Hội bèn 
hóa thân đến gặp Máân Liêm sứ là Lý Nhược Sơ nói: 
“Quân hâu lãnh đạo vùng phiên dậu, nên mượn cớ dời 
đám quân lính đi'. Nói xong phải áo ra đi, bỗng chốc 
mất tung tích. Lý công vui mà sợ, vẫn nhớ lời Hội. Sau 
Lý quả đến quận. Tới khi việc xong, bèn đến thăm chùa 
mới nhận ra lời nói lúc ấy chính là vị sự đó, bèn sai đem 
hết các nhà lính, rút hết về doanh. 

Lại có một phụ nữ lâm bồn ban đêm mà không có 
dâu thắp, xóm ging cũng không có một khe hở sáng. 
Bỗng chốc có một nhà sư cầm đuốc từ của sổ đi vào. 
Người chông sáng hôm sau vào chùa Vĩnh Hôn, nhìn 
thấy tưởng mạo của Hội thì đúng là vị sư đã đem cho 
đèn cứu việc sinh đê tối hôm qua. Từ đó, dân gian phân 
lứn đến cầu xin sinh con trai con gái. Đến đời Hội 
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Xương (841-846) chùa Vĩnh Hán bị phá húy. Chỉ nay 
chùa Đại Thiện riêng còn, gọi là Khai Nguyên. Họ bèn 
đời xác của Hội vào trong chùa đó. Trong khoảng Đại 
Trung (847-859) có luật sư Đàm Hưu vì Hội dựng nên 
môt ngôi nhà mở rộng phương tiện cúng đường. 


Lại thường đến nhà đân trong xóm làng xin đép 
cỏ. Đến nay, người Việt phần nhiều dùng dầu giày cỏ 
gai bôi lên trên phan để cúng, cảm ứng dạt dào, mỗi 
đến nhà dân không thể thuật hết. Nay gọi là đại sự Siêu 
Hóa. Từ Vĩnh Huy đến nay, chưa thường thiếu sự cúng 
đường. Sa môn Hư Thọ viết bìa để ghi chép lại”. 


Khương Tăng Hội mất từ năm 280. Thế mà, đến 
khi Tán Ninh viết Tống cao tăng truyện để dâng lên cho 
vua Tống là Thái Tông Triệu Quang Nghĩa vào năm 
988, Khương Tăng Hội vẫn còn có ảnh hưởng đối với 
người Việt qua trung gian một-nhà sư mang tên Hậu 
Tăng Hội. Sự việc trông có vẻ quái lạ, vì làm sao một 
người chết hơn 300 năm trước, mà 300 năm sau còn 
xuất hiện. Tán Ninh cho biết, khi Khương Tăng Hội mất 
vào năm 280, thực sự Hội không chết, chỉ “thi giải”, còn 
“chân thân thì ẩn đi". Cho nên, khoảng những năm Vĩnh 
Huy (650-655), Hội xuất hiện lại. Rồi sau đó, chân thân 
của Hội vẫn được tiếp tục thờ phụng ở vùng người Việt, 
rất có linh ứng, cho đến khi Tấn Ninh viết Tổng cao 
tăng truyện, mà linh ứng vẫn không giảm. 
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Từ đó, tuy ngày nay ta không có những ghi chép 
cụ thể việc Hậu Tăng Hội có ảnh hưởng gì đến nước ta, 
song Tán Ninh đã để cập tới sự kiện “người Việt đua 
nhau đem hương hoa ... đến cầu đạo”, thì rõ ràng phải 
ít nhiều có dân tộc ta trong ấy. Cho nên, không phải 
hoàn toàn vô cớ mà Cảm Thành đã đặt tên chùa mình 
là Kiến Sơ, dùng lại tên ngôi chùa của Khương Tăng 
Hội. Sự thật, Thiền uyển tập anh cũng báo cho biết khi 
được người hương hào họ Nguyễn cúng đất và nhà để 
làm chùa, Cảm Thành thực sự không muốn. Nhưng rồi 
“thần nhân” mách bảo, ông đã nhận sự cúng đường ấy 
và lập nên chùa. 


Vị thần nhân này là ai2 Thiên uyển tập anh không 
ghi lại. Có thể là vị thổ thần Phù Đổng chăng? Đây là 
một có thể, bởi vì, khi về Phù Đổng lập chùa Kiến Sơ 
xong, Cảm Thành đã dựng ngôi đến để thờ vị thổ thần 
ấy. Tuy nhiên, ta không loại bố khả năng là do chính 
nhà sư Hậu Tăng Hội đã tác động đến. Dẫu sao đi nữa, 
chùa Kiến Sơ đã được dựng nên, và mấy năm sau Vô 
Ngôn Thông đã tới. Cần nhớ là Vô Ngôn Thông trước 
_ khi đến nước ta cũng sống tại Quảng Châu, trong vùng 
người Việt, mà Hậu Tăng Hội có một ảnh hưởng rất 
lổn. 


Hơn nữa, làm thế nào Vô Ngôn Thông biết chùa 
Kiến Sơ mà đến. Đây là một ngôi chùa mới dựng. Cho 
nên, nố chắc chắn cũng không phải to rộng sì lắm. Nhất 
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là tiếng tăm cũng không vang xa. Và người đứng chủ trì 
trông coi xây cất vào thời điểm ấy chưa hẳn là đã có vị 
thế xã hội lởn. Cần lưu ý là Cảm Thành mất 40 năm 
sau khi Vô Ngôn Thông đến Kiến Sơ. Vì thế, khi nhận 
đất làm chùa Kiến Sơ, tuổi Cảm Thành còn trẻ lắm. 
Trong lúc đó, nước ta bấy giờ đang tỔn tại những trung 
tâm Phật giáo lớn, cụ thể là trung tâm Pháp Vân và 
Chúng Thiện tại Tiên Du. 


Những trung tâm lớn như thế đã không lôi kéo 
được Vô Ngôn Thông. Bản thân Cẩm Thành trước khi 
về lập chùa Kiến Sơ ở Phù Đổng thực tế đã từng xuất 
gia và tu học tại vùng Tiên Du, có thể là tại trung tâm 
Chúng Thiện do Pháp Hiển thành lập. Sống ở vùng 
Tiên Du ấy có lẽ là thỏa mãn được ước nguyện của 
Cảm Thành, bấy giờ đang còn mang tên Lập Đức. Cho 
nên, đù khi đã được vị hương hào họ Nguyễn làng Phù 
Đổng mời về để cúng ngôi nhà của mình, Lập Đức tỏ ra 
không tha thiết. Chỉ đến khi có thần nhân mách bảo, 
Lập Đức mới chịu nhận, và sự việc đã xảy ra đúng như 
lời thần mách bảo. 


CÁC THẾ HỆ CỦA DÒNG THIÊN KIẾN SƠ 


Cuối cùng, chùa Kiến Sơ đã trở thành một trung 
tâm lớn của Phật giáo và vĩnh viễn gắn tên tuổi mình 
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vào một dòng thiển có những đóng góp to lớn đối với 
lịch sử Phật giáo và dân tộc Việt Nam qua những tên 
tuổi lớn như Khuông Việt, Đa Bảo, Viên Chiếu, Mãn 
Giác,v.v.. Để thấy sự phát triển của đòng thiển này, 
chúng tôi thiết lập nên bản thế hệ sau. 


Thế hệ 1: Cầm Thành (2-860) 

Thế hệ 2: Thiện Hội (2-900) 

Thế hệ 3: Vân Phong (2-956) 

Thế hệ 4: Khuông Việt (933-1011) và một khuyết 


lục 

Thế hệ 5: Đa Bảo và một khuyết lục 

Thế hệ 6: Định Hương (2-1050), Thiển Nguyệt và 
Minh Huệ (3 _ 


Thế hệ 7: Viên Chiếu (999-1090), Cứu Chỉ, Bảo 
Tín (2-1034), Minh Tâm (2-1034), Quảng Trí, Lý Thái 
Tông và Lôi Hà Trạch. 


Thế hệ §: Thông Biện (2-1134), Mãn Giác (1052- 
1096), Ngộ Ấn (1020-1088). 

Thế hệ 9: Đạo Huệ (2-1023), Biện Tài, Bảo 
Giám(?-1173), Không Lộ (2-1119), Bản Tịnh (1100- 
1176), Bảo Giác, Viên Trí và Du thiền sư. 

Thế hệ 10: Minh Trí (2-1196), Tín Học (2-1200), 
Tịnh Không (1091-1170), Đại Xả (1120-1180), Tịnh Lực 
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(1112-1175), Trí Bảo (2-1190), Trường Nguyên (1110- 
1165), Tịnh Giới (2-1207), Giác Hải, Nguyện Học (?- 
L181) và hai khuyết lục. 


Thế hệ I1: Quảng Nghiêm (1122-1190) và tám 
khuyết lục. 

Thế hệ 12: Thường Chiếu (2-1203) và sáu khuyết 
lục. 

Thế hệ 13: Thông Thiển (2-1228), Thần Nghi (?- 
1216), Trí Thông, Pháp Giới và một khuyết lục. 

Thế hệ I4: Tức Lự, Hiện Quang (2-1221), Ẩn 
Không và hai khuyết lục. 

Thế hệ 15: Ứng Thuận, Đạo Viên, Chí Nhàn, Nhật 
Thiển và ba khuyết lục. 

Thế hệ lố: Nhất Tông, Giới Minh, Giới Viên, 
Tiêu Diêu, Quốc Nhất, Đạo Sỉ, Quế Thâm, Chân Giám, 
Nhiệm Tạng, Chân Đạo Đại Vương. 


Thế hệ 17: Tuệ Trung (1230-1291), Thạch Đầu, 
Thần Tán, Lại Toản, Thạch Lâu, Thôn Tăng, Vị Hài, 
Đạo Tiểm, Thủ Nhân, Ngu Ông, Vô Sở, Nhiệm Túc. 

Để thiết lập bản thế hệ này, chúng tôi căn cứ chủ 
yếu vào Thiền uyển tập anh và Lược dân thiền phái đô 
trong Thượng sĩ ngữ lục, đặc biệt là từ thế hệ thứ L5 trở 
về sau. Riêng hai thế hệ thứ 16 và 17 thì hoàn toần dựa 
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vào Lược dẫn thiền phái đô, vì Thiền uyển lập anh 
chấm dứt với thế hệ thứ 15. Trong khi ghi tên những 
người của các thế hệ, chúng tôi có tham khảo nội dung 
tiểu sử của các thiển sư. Điều này nhằm bổ sung tên 
cho các thế hệ, mà đôi khi Thiên uyển tập anh ghi là 
“khuyết lục”. Chẳng hạn, thế hệ thứ 9, Thiền uyển tập 
anh ghì có tấm người mà ba người khuyết lục. 


Thế nhưng qua thế hệ thứ 10, thì ngoài Minh Trí, 
Tín Học, Tịnh Không, Đại Xả, Tịnh Lực, Trí Bảo, 
Trường Nguyên đều là đệ tử của Đạo Huệ. Song đến 
Tịnh Giới thì Giới lại đắc pháp với Bảo Giác chùa Viên 
Minh, còn Nguyện Học lại thọ giáo với Viên Trí chùa 
Mật Nghiêm. Ấy là chưa kể việc Tín Học đã theo Du 
thiển sư đến thế phát với Đạo Huệ. Như vậy, khi khảo 
sát tiểu sử của các thiển sư thuộc thế hệ thứ l0, ba 
người khuyết lục của thế hệ thứ 9 có thể thêm vào đó là 
Bảo Giác, Viên Trí và Du thiển sư. Những thế hệ khác 
có người khuyết lục chúng tôi cũng dùng thủ pháp này. 

Riêng về ba thế hệ cuối cùng của đồng thiển Kiến 
Sơ, chúng tôi phải kết hợp giữa Thiền uyển tập anh với 
Lược dẫn thiền phái đồ và dựa chủ yếu vào Lược dẫn 
thiền phái đô để xây đựng bản tên cho những thế hệ 
này. Chẳng hạn, thế hệ thứ 15 Thiên uyển tập anh ghì 
có bảy người, nhưng một người có tiểu sử, đó là Ứng 
Thuận. Nếu khảo tiểu sử, ta thấy Hiện Quang có đệ tử 
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là Đạo Viên. Bây giờ nến khảo thêm Lược dẫn thiên 
phải đồ hai người được ghi thêm tên ngang hàng với 
Ứng Thuận, đó là thiển sư Vương Chí Nhàn và hòa 
thượng Nhật Thiển. Vậy, bảy người của thế hệ thứ 15 ta 
biết tên bốn người. Đó là Ứng Thuận, Đạo Viên, Chí 
Nhàn và Nhật Thiển. Ba người còn lại hiện không biết 
tên, coi như khuyết lục. 


Hai thế hệ 16, 17 chúng tôi hoàn toàn dựa vào 
Lược dẫn thiền phái đô để thiết lập nên, bởi vì Thiền 
uyển tập anh đã chấm dứt với thế hệ thứ 15 và chỉ có 
ghi tiểu sử của Ứng Thuận. Trong tiểu sử này, có ghi 
tên 4 người đồng thời với Thuận là Nhất Tông, Tiêu 
Diệu, Giới Minh và Giới Viên. Những người này có 
quan hệ gì với Thuận thì ta không được bảo rõ. Chỉ biết 
họ là “tai mắt của tòng lâm”. Thế nhưng, căn cứ vào 
Lược dẫn thiển phái đô, Tiêu Diêu lại là đệ tử của Ứng 
Thuận, và bên cạnh Tiêu Diêu ta có thêm bốn người 
nữa đó là Quế Thâm, Quốc Nhất, Đạo S¡ và Chân 
Giám. Vậy, Giới Minh, Giới Viên và Nhất Tông cũng 
có thể thuộc thế hệ của Tiêu Diêu. 

Ngoài ra, Chí Nhàn và Nhật Thiển cũng có truyền 
thừa, đó là Nhiệm Tạng và Chân Đạo Đại Vương. Về 
Chân Đạo Đại Vương, theo chúng tôi có khả năng là 
Hưng Đạo Đại Vương vì mấy lý do sau. Thứ nhất, tự 
dạng chữ Chân và Hưng rất giống nhau, nên rất dễ viết 
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lộn. Thứ hai, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là 
một người nổi tiếng hâm mộ Phật giáo, đến nỗi Trần 
Phu khi qua sứ ta vào năm 1293, đã chú ý ghi lại trong 
An Nam tức sự của Trần Cương Trung thi tập 2 tờ 24a3- 
37b2. Thứ ba, từ thời Lược dẫn thiên phái đồ được viết 
ra vào khoảng 1308-1313 trở về trước, những người 
được phong tước Đại Vương không nhiều, nên sử sách 
ghi khá rỡ. 

Chẳng hạn, Trần Liễu được phong là Khâm Minh 
Từ Thiện Đại Vương, Trần Thủ Độ được truy phong 
Trung Vũ Đại Vương (1264), Trần Quốc Khang làm 
Tĩnh Quốc Đại Vương (1268), Trần Đức Việp làm Tá 
Thiên Đại Vương (1278), Trần Quốc Tầng làm Hưng 
Nhiệm Đại Vương (1301), Trần Quốc Chẩn làm Huệ 
Võ Đại Vương (1302) và Trần Nhật Duật làm Chiêu 
Văn Đại Vương (1312). Riêng Trần Quốc Tuấn được 
phong Hưng Đạo Đại Vương vào tháng 4 năm Kỷ Sửu 
(1289). Trong số những người được phong Đại Vương 
này, không có ai mang tên là Chân Đạo cả. 


__ Vậy, cho đến năm 1313, giữa những người được 
phong Đại Vương có tên mang dạng chữ dễ lẫn với 
Chân Đạo Đại Vương của Lược dẫn thiển phải đô ở 
đây, ta chỉ thấy tên của Hưng Đạo Đại Vương. Chúng 
tôi đo thế để nghị Chân Đạo Đại Vương chính là một 
chép sai của Hưng Đạo Đại Vương. Và Hưng Đạo Đại 
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Vương từ đó là một trong những người kế thừa của dòng 
thiển Kiến Sơ, một dòng thiển đã biến thổ thần làng 
Phù Đổng thành Phù Đổng Thiên Vương để biểu dương 
tỉnh thần phụng đạo giúp nước. 


Lâ Mạnh Thát 


CHƯƠNG VHI 


LA QUÍ VÀ HỌ KHÚC 


Tư tướng địa lính của Định Không, và chủ trương 
đất nước Việt Nam cũng là đất Phật của Vô Ngôn 
Thông tiếp tục triển khai với những người kế thừa của 
cả hai đòng thiển Pháp Vân và Kiến Sơ. Về dòng thiền 
Pháp Vân, người kế nghiệp Định Không chính là Thông 
Thiện. Cuộc đời của Thông Thiện đã không được tác 
giả của Thiền uyển tập anh chép ra, nhưng lại chép 
ghép vào trong truyện của La Quí. Truyện của La Quí 
trong Thiên uyển tập anh tờ 4Ra7-48a2 đã ghì thế này. 


VỀ THÔNG THIỆN VÀ LA QUÍ 


“Trưởng lão La Quí chùa Song Lâm hương Phù 
Ninh, phủ Thiên Đúc, người An Chân, họ Định. Thuờ 
nhỏ du phương học khắp thiền đức, trải qua nhiều năm 
không gặp duyên đạo, bèn sắp thối chí. Sa tại pháp hội 
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của Thông Thiện chùa Thiên Chúng, nghe nói một lời, 
lòng liền khai ngộ, bèn chịu phục thờ làm thấy. Khi 
Thiện sắp tịch, gọi sự đến dạy: 'Xưa thầy ta là Định 
công thường đặn ta rằng: Ngươi giữ pháp ta, gặp người 
họ Đỉnh thì truyền. Con đúng là người đó. Ta nay đi 
vậy). Khi đã đắc pháp, sư tùy phương diễn hóa, chọn đất 
dựng chùa. Mỗi khi nói ra lời nào, tất là phù sấm. 
Thường ở chùa Lục Tổ, đúc tượng Lục Tổ bằng vàng. 
Sau sợ bị trộm lấy đi, bèn đem chôn ở cửa chùa và dặn: 
“Gặp vua sáng lấy ra, đụng chúa tối giấu đỉẺ. 


Khi sắp thị tịch, sư bảo đệ từ Thiền Ông rằng: 
“Trước kìa Cao Biên đã xây thành bên sông Tô Lịch, 
biết đất Cổ Pháp ta có khí tượng đế vương, nên đã đào 
đứt sông Điềm và những ao Phù Chẩn đến 19 chỗ để 
trấn yểm. Nay ta đã khuyên Khúc Lãm lấp lại như xưa. 
Lại ở chùa Châu Minh ta có trồng một cây bông gạo, để 
trấn chỗ đứt, biết đời sau ắt có kê hưng vương ra đời, để 
phò dựng chánh pháp của ta. Sau khi ta tịch, con khéo 
xây một ngọn tháp bằng pạch đất, dùng phép yểm đấu 
trong đó, chớ khiến người thấy'. Nói xong sư tịch, thọ 85 
tuổi. Lại nói đó là năm Bính Thân Đường Thanh Thái 
thứ 3 vậy. 


Sự trông cây bông gạo thường có bài kệ rằng: 


Đại sơn đầu rồng ngửng 
Đuôi cù ẩn Châu Minh 


360 Lâ Mạnh Thát 


Định thành thập bát tử 
Cây gạo hiện long hình 
Thỏ gà trong tháng chuội 
Nhất định thấy trời lên”. 
(Đại sơn long đầu khởi 

Cù vĩ ẩn Châu Minh 

Thập bát tử định thành 
Miền thọ hiện long hình 
Thố kê thử nguyệt nội 
Định kiến nhật xuất thanh) 

Cuộc đời của thấy trò Thông Thiện , La Quí là 
như thế. La Quí người họ Đỉnh, làng An Chân. Theo 
Bắc thành địa dự chí lục 4 viết vào thế kỷ thứ 19 thì có 
hai xã thuộc trấn Sơn Nam Hạ mang tên An Chân. Một 
thuộc tổng Đông Hối huyện Thanh Quan phủ Tiên 
Hưng, và một thuộc tống Đông Chân huyện Quỳnh Côi 
phủ Thái Bình. Cả hai huyện này nay đều thuộc tỉnh 
Thái Bình. Ta hiện chưa xác định được đâu có thể là 
quê hương của La Quí. Từ một trong hai làng An Chân 
đó, La Quí đã đến chùa Thiển Chúng, tức chùa Pháp 
Vân, thọ học với Thông Thiện. 

Truyện Định Không đã ghi lại lời đặn dò của 
Không trước khi mất cho Thông Thiện là nếu gặp người 
họ Đỉnh thì mới trao lại đường lối của Không: “Ta muốn 
mở rộng làng xóm, nhưng e nữa chừng gặp họa nạn. 
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Chắc có kẻ lạ đến phá hoại đất nước ta. Sau khi ta mất, 
cơn khéo giữ pháp này, gặp người họ Đình thì truyền, 
nguyện ¡a mãn vậy”. Định Không mất vào năm 808. 
Vậy, Thông Thiện vào thời điểm đó chắc chắn phải lớn 
tuổi, tối thiểu vào khoảng hai ba mươi. Nói cách khác, 
Thông Thiện có thể sinh khoảng năm 785. 


Ta cũng biết, La Quí mất năm Bính Thân Thanh 
Thái thứ 3 (936) của nhà Hậu Đường, thọ §5 tuổi. Thế 
thì, Quí phải sinh năm 852. Từ niên đại nầy của La Quí, 
năm mất của Thông Thiện đứt khoát phải vào khoảng 
872-875. Lý do nằm ở chỗ Thông Thiện phải đợi cho La 
Quí đến tuổi thành niên mới có thể đặn dò những điều 
tâm huyết mà thầy mình truyền lại. Và những điều tâm 
huyết này lại dính líu tới chính trị đương thời, mà nếu 
tiết lộ do sơ hớ, thì tất có thể mang đến tai họa, thậm 
chí cả cái chết cho những người truyền nhau lời tâm 
huyết ấy. 


Đấy là lý do tại sao cả Thông Thiện và La Quí 
đều đặn đò người kế nghiệp và bản thân mình thực hiện 
việc chôn giấu những bí mật ấy. Người thì “ghi chép lời 
dặn đò của thầy rỗi chôn giấu đi”, kẻ thì đặn “xây một 
tháp bằng gạch đất, dùng phép yếm giấu trong đó”. Rõ 
ràng, tính nghiêm trọng của những lời tâm huyết trên đã 
được những vị thiển sư này ý thức một cách cao độ. Tuy 
nhiên, vì quyển lợi của đất nước và của chính Phật 
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giío, họ đã kiên trì và khôn khéo phố biến cho nhau, 
nhằm thực hiện thành công nguyện vọng chính đáng, 
mà thầy họ đã để ra, trong một tình hình đất nước có 
nhiều khó khăn và kẻ thù ra sức củng cố quyền lực của 
nó. 


BỐI CẢNH CHÍNH TRỊ VIỆT NAM THẾ KỶ THỨ IX 


Sau khi Dương Thanh và con mình là Dương Chí 
Liệt giết tên đô hộ Lý Tượng Cổ vào tháng 10 năm Kỷ 
Hợi Nguyên Hòa thứ 14 (819), nước ta lại bắt đầu một 
thời kỳ thực sự độc lập mới. Triều đình nhà Đường tiếp 
tục cử những tay đô hộ khác qua đánh đẹp. Đầu hết, Lý 
Nguyên Gia và Quế Trọng Vũ được cử đem quân qua 
đánh và đã thất bại. Năm 828, Đường Văn Tông cử Hàn 
Ước qua thay. Trong trận giao chiến đẫu tiên tại Phong 
Châu, có lẽ tại thành Cổ Loa ngày nay, Ước thắng được 
tướng Vương Thăng Triểu, nhưng sau đó lại bị Dương, 
Thanh đánh bại và phải rút chạy về Quảng Châu. 


Năm 841, Vũ Hỗn qua thay Hàn Ước. Nhưng đến 
năm 843, nhân khi Hồn bắt quân lính đắp thành, họ đã 
nổi loạn. Một lần nữa Hỗn lại rút quân chạy về Quảng 
Châu. Năm 846, Đường Vũ Tông lại cử Bùi Nguyên Dụ 
sang thay. Dụ thất bại, Đường Tuyên Tông lại đưa Lý 
Trấc đem quần qua vào năm 847. Trác là một tay hung 
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ngược tham bạo nổi tiếng. Cho nên, khi hắn đến, cuộc 
đấu tranh của nhân dân càng trở nên sôi sục đưới sự 
lãnh đạo của những người Việt nằm trong chính quyển 
hai đầu, như Đại Việt sử ký toàn thư ngoại kỷ 5 tờ 9a1-8§ 
đã mô tả một cách chi tiết: 

“Lý Trác làm chính trị tham bạo, hiếp mua trâu 
ngựa trong đám mọi, mỗi đầu chỉ cho một đấu muối. Lại 
giết tù trưởng mọi là Đô Tôn Thành. Bọn mọi oán giận, 
dẫn đường cho Nam Chiếu vào lấn cướp biên giới. Đất 
Tây Nguyên huyện Đào Lâm của Phong Châu xửa có 
quân phòng thủ sáu ngàn người. Tù trưởng mọi của bảy 
động quản bên cạnh là Lý Do Độc thường giúp việc 
đóng giữ và nộp tô thuế. Viên trì châu của Phong Châu 
(thiếu tên họ) nói với Trác xin bộ quân đóng thú, và 
chuyên ây cho Do Độc coi giữ. Từ đấy, Do Độc thế cô, 
không thể tự đứng được. Thác đông tiết độ của Nam 
Chiếu (thác đông là muốn nói khai thác cõi Đông, vì 
Giao Chỉ nằm ở phía đông Nam Chiếu, nên đặt chức Ãó) 
gỎi thư sang dụ Do Độc, đem con gái gả cho con trai Do 
Độc, rồi bổ làm Thác đông thác nha. Do Độc bèn đem 
quân chúng làm tôi nước Nam Chiếu. Từ đó Giao Châu 
mới bắt đầu có họa người mọi". 

Trước cuộc đấu tranh của Lý Do Độc, cùng với sự 
chi viện của quân Nam Chiếu, Lý Trác đã bỏ chạy. 
Tháng giêng năm Đại Trung thứ 12 (858) Đường Tuyên 
Tông lại cử Vương Thức. Tháng 5 năm đó theo Đại Việ¡ 
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sử ký toàn thự ngoại kỷ 5 tờ 9a8-bT “người mọi đến 
cướp, Thức đánh lui được. Mùa thu tháng 7, có dân đữ 
nhiều lần làm loạn, nói thác là nghe Kinh lược sứ Chu 
Nhai đem quân Hoàng đầu dưới quyền vượt biển sang 
đánh úp ta, rồi cùng nhau đang đêm đến vây thành, 
đánh trống reo hò nói: “Xin đuổi Thức về Bắc để chúng 
tôi đóng ở thành này chống lại quân Hoàng đầu'. Lúc 
ấy, Thức đang ăn, có người khuyên nên lánh ái. Thúc 
nói: 'Chân ta mà đi một bước thì thành này vỡ liền'. Bèn 
cú ăn thong thâ, ăn xong, bèn mặc áo giáp, đem tâ hữu 
lên thành, dựng cờ đại tướng, ngôi mà trách mắng, bọn 
làm loạn trở chạy, hôm sau bèn bắt giết hết". 


Thế nhưng, qua năm Canh Thìn (860), Đường Ý 
Tông rút Vương Thức về và sai Lý Hộ qua thay. Hộ liền 
tiến đánh, giết được Đỗ Thủ Trừng. Tháng 12 năm đó, 
để trả thù cho cái chết của người lãnh đạo, quân khởi 
nghĩa, cùng với sự chi viện của Nam Chiếu, đem hơn ba 
vạn người đánh chiếm thành Dương Châu, Lý Hộ và 
giám quân của mình rút chạy về Vũ Châu ở bên kia 
biên giới. Năm sau, Ý Tông lại cử Vương Khoan làm 
Đô hộ kinh lược sứ, liền bị quân khởi nghĩa vây. Tháng 
hai năm Nhâm Ngọ Hàm Thông thứ 3 (862), Vương 
Khoan mấy lần sai sứ cáo cấp về triều xin viện binh. Ý 
Tông lại lấy Thái Tập thay Khoan, giao cho quân các 
châu Hứa, Hoạt, Từ, Biện, Kinh, Tương, Đàm, Ngạc cả 
thầy ba vạn người để Tập chỉ huy. 
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Đại Việt sử ký toàn thư ngoại kỷ 5 tờ 10b4-1la3 
viết: “Tháng 5 Lĩnh Nam tiết độ Thái Kinh thấy Tập 
đem các đạo quân sang chống mọi, sợ lập công, có ý 
ghét. Nhân thế tâu rằng: Mọi Nam đã trốn xa, biên giới 
không còn lo nữa. Kẻ võ biên cầu công, xin bậy đóng 
quân, hao phí lương thực, vì cõi hoang đường xa, khó bê 
kiểm soát, nên tha hồ làm việc gian trả. Xin bãi quân 
đóng giữ mỗi về đạo mình. Vua Đường nghe theo. Tập 
nhiều lần tâu nói bọn mọi vẫn rình mò sơ hở đã lâu, 
không thể không phòng bị, xin lưu lại 5 ngàn cứu binh. 
Vụa không cho. 


Tập cho là giặc mọi tất đến. Quân lương khí giới 
đều thiếu, trí và sức hai mặt đều cùng quẫn, mới viết sớ 
nói người đều đã chết trình lên Trung thư tĩnh. Nhưng tể 
tướng bây giờ tin lời Kinh, nên không xét đến. Mùa thu 
tháng 7, Thái Kinh ở trị sở, chính lệnh hà khắc, thảm 
độc, bị quân sĩ đuổi đi, biến làm Châu Nhai tư hộ, Kinh 
không chịu đi, có lệnh cho chết. Mùa đông tháng mười, 
bọn mọi Nam Chiếu 5 vạn người đến cướp. Tập cáo cấp. 
Vua Đường sai đưa hai ngàn quân của đạo Kinh Nam và 
Hồ Nam cùng ba ngàn con em nghĩa chỉnh ở Quế Quản 
(:ì họ ứng mộ theo quân nên gọi thế) đến Ủng Châu 
nhận sự tiết chế của Trịnh Neu để đến cứu. Tháng 12, 
Tập lại xin thêm quân. Vua ra lệnh cho Sơn Nam đông 
đạo đem một ngàn tay nó đến cứu. Bấy giờ, Nam Chiếu 
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đã vây phủ, viện binh không thể đến được. Tập chỉ ôm 
thành cố giữ mà thôi. 

Ngày Canh Ngọ tháng giêng mùa xuân năm Quí 
Mùi Đường Hàm Thông thứ tư (863), Nam Chiếu hãm 
được phủ thành, tả hữu của Thái Tập đều bị chết hết. 
Tập đi chân, cố sức đánh, người trúng mười mi tên, 
muốn xuống thuyên của giám quân, thì thuyên đã rời bờ. 
Bèn nhảy xuống biển chết, cả nhà 70 người. Liêu thuộc 
là Phàn Xước, trước đem ấn tín binh phù của Tập vượt 
sông, được thoát. Hơn 400 tướng sĩ các châu Kinh Nam, 
Giang Tây, Ngạc, Nhạc chạy đến vượt sông phía Đông 
của thành. Bọn Ngu Hầu Nguyên Duy Đúc bảo họ: 'Bọn 
ta không có thuyên, xuống nước tất chết, chẳng bằng trở 
vào thành đánh nhau với người mọi, đem một người !a 
đổi lấy hai người mọi cũng có lợi rồi". 

Bèn quay vào thành, vào cửa Đông La (túc cửa 
Đông của La thành An Nam). Người mọi không phòng 
bị, bọn Duy Đức tung quân đánh giết được hơn 2000 
người. Đến đêm, tưởng mọi là Đương Tư Tấn mới từ 
trong thành nhô đem quân ra cứu. Bọn Duy Đức đều 
chết cả. Nam Chiếu hai lần hãm Giao Châu, người bị 
giết và bắt gần 15 vạn, lưu lại hai vạn quân, sai Tự Tấn 
đóng giữ thành Giao Châu. Mọi Lào các khe động 
không cứ xa gần đều hàng. Nam Chiếu cho thuộc hạ là 
Đoàn Tù Thiên làm Tiết độ sứ phủ ta". 
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Tháng 6, cho Hữu giám môn vệ tướng quân Tống 
Nhung làm thứ sử Giao Châu, và Tiết độ sứ Vũ Nghĩa 
là Khang Thừa Huấn kiêm thêm chức Lĩnh Nam cập 
chư quốc hành doanh sai đem một vạn quân Sơn Đông 
qua đánh. Bọn Nhung và Huấn không dám đi. Năm sau, 
Giáp Thân Hàm Thông thứ 5 (864), Ý Tông lại tăng 
thêm quân lên hai vạn rưỡi, sai Trương Nhân chỉ huy. 
Một lần nữa, Nhân lại không dám tiến quân. Hạ Hầu 
Tư bèn tiến cử Kiêu vệ tướng quân Cao Biển lên thay. 
Tháng 7 năm Ất Dậu (865), Biển còn đóng quân ở Hải 
Môn, Quảng Châu. Giám quân Lý Duy Chu ghét Biển 
muốn tống đi. 


VỀ CAO BIỂN 


Đại Việt sử ký toàn thư ngoại kỷ 5 tờ 13a7-bl viết: 
“Biền đem hơn 3 ngàn quân vượt biển trước, hẹn Duy 
Chu đem quân ứng viện tiếp theo. Biển ải rồi, Duy Cha 
cầm quân còn lại, không ải. Tháng 9, Biền dến huyện 
Nam Định và Phong Châu. Bọn mọi gần 5 vạn đang gặt 
lúa. Biền đánh úp. Chúng tan cả, chém được bọn 
Trương Thuyên, thụ số lúa đã gặt để nuôi quân”. Đây 
chắc hẳn chỉ là một trận tập kích, rồi nhanh chóng rút 
lui, bởi vì đến tháng tư năm sau (Bính Tuất, 866), khi Vĩ 
Trọng Tể đem thêm hơn bảy ngàn quần nữa chí viện 
cho Biển ở Phong Châu, Biển một lần nữa mới tiến 
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đánh. Nội bộ bọn tướng tá của quân xâm lược lại càng 
hục hặc nhau tợn. 


Lý Duy Chu không những tiến quân, cồn gửi báo 
cáo về triều đình nói Biển là án quân ở Phong Châu 
“ngồi nhìn giặc không chịu tiến”. Ý Tông tức giận, cho 
Vương Yến Quyền qua thay. Thế nhưng, vào tháng I1, 
khi đang vây thành Giao Châu sắp hạ, Biển nhận được 
lệnh của Yến Quyển, bèn trao quân cho Ví Trọng Tể và 
rút về Bắc. Yến Quyền tới, đám tướng tá không chịu 
hợp tác. Quân khởi nghĩa nhân cơ hội ấy một bộ phận 
đã thoát ra khỏi vòng vây. Trước khi đó, Ví Trọng Tế 
đã cho Vương Huệ Tán, còn Biển thì giao cho tên tiểu 
hiệu cúa mình là Tăng Cổn, đem thư riêng về báo thắng 
trận tâu lên vua Đường. Vua Đường phục chức lại cho 
Biển. 

Biển trổ lại, tiến đánh thành Đại La, chém Đoàn 
Tù Thiên và giết hơn ba vạn quân khởi nghĩa. Tháng 
11, vua Đường cho Biển làm Tỉnh hải quân tiết độ sứ. 
Để để phòng quân khởi nghĩa lại tiến đánh, hắn cho 
đắp lớn thành Đại La với chu vi 1982 trượng lẻ 5 thước, 
cao 2 trượng ó6 thước, chân thành rộng 2 trượng 5 thước. 
Trên thành lớn, cho đắp thành nhỏ và xây 55 vọng gác 
cùng nhiều cơ sở quân sự khác. Bên ngoài hắn cho đắp 
đê chu vi 2125 trượng § thước, cao một trượng Š thước, 
chân rộng 2 trượng, và xây 4 vạn căn nhà. Không những 


Lịch sử Phật giáo Việt Nam 369 


thế, tháng tư năm sau (867) hắn lại đào kênh Thiền Uy, 
tức kênh Bắc Thú huyện Bác Bạch tỉnh Quảng Tây bây 
giờ, để tiện đường vận chuyển quân lương vào nước ta. 


Rõ rằng, khi thực hiện những công trình quần sự 
vừa nêu, ý đồ của Cao Biển là cương quyết đè bẹp 
bằng được cuộc đấu tranh cho độc lập của dân tộc ta và 
nô dịch thống trị lâu dài đất nước Việt Nam. Cho nên, 
cuộc đấu tranh trong giai đoạn này chính là phải tập 
trung bẻ gãy cho được ý đồ đó. Và ta không ngạc nhiên 
khi thấy trong bản tiểu sử trên, La Quí đã chỉ đích danh 
tội ác của Cao Biển. Tất nhiên, để xây thành đắp lũy 
đào sông, như Biển đã làm, hắn chắc chắn phải dễn bắt 
và huy động hàng triệu ngày công của nhân dân ta và 
bao nhiêu xương mầu và nước mắt đã đổ lên trên những 
công trình Ấy. 


Vì thế, hơn cả trăm năm trước, Định Không với trí 
tuệ sáng suốt và lối suy luận sắc bén thiên tài, đã thấy 
trước nước ta có ngày sẽ xuất hiện những tên xâm lược 
tham bạo thực hiện những tội ác diệt chủng như vậy. 
Ông lo lắng và đặn dò đệ tử mình là Thông Thiện phải 
kiên trì khôn khéo chấp hành đường lối của ông (đây là 
chữ của Định Không) đè bẹp và bẻ gãy ý đỗ đây tội ác 
vừa nói. Thông Thiện đã thành công với việc trao lại 
đường lối của Định Không cho La Quí, canh cánh bên 
lòng làm sao cho có một người “hưng vương”, một 
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người làm chủ đất nước Việt Nam, để cho không những 
dân tộc có cơ phát triển, mà Phật giáo có ngày thịnh 
vượng, ' 

Thực tế, sau việc xây thành đắp lũy đào kênh ấy, 
Cao Biển cũng không ở lâu được trên đất nước ta, để 
thỏa mãn:ý đồ nô dịch lâu dài dân tộc Việt. Tháng 7 
năm Mậu Tý (868), tức chỉ một năm sau khi đào xong 
kênh Bắc Thú, Biển bị rút về Bắc, phong cho làm Hữu 
kim ngô vệ đại tướng quân, rồi tiếp tục ổi trấn nhậm 
một số địa phương khác ở Trung Quốc như Thiên Bình, 
Kiếm Nam, Tây Xuyên, v.v.. Để thay thế, Biên tiến cử 
cháu mình là Cao Tâm, nhưng Tâm cũng không ở lâu, 
phải giao lại cho tên tiểu hiệu Tăng Cổn ngày trước. 
Tháng 3 năm Canh Tý (880) quân khởi nghĩa lại đứng 
lên, Tăng Cổn bỏ thành chạy về bên kia biên giới. 


Năm Đình Mão Thiên Hựu thứ tư (907), Đại Việt 
sử ký toàn thư ngoại kỷ 5 tờ 17b2-3 viết: “Khi ấy Lưu Ẩn 
chiếm cứ Phiên Ngung, người Giao Châu là Khúc Hạo 
chiếm châu trị, xưng là Tiết độ sứ, chỉ nhắm lật nhau. 
Năm ấy nhà Đường mất". Thế là cÃ một trăm năm từ 
khi Định Không mất (808) đến lúc Khúc Hạo lên làm 
Tiết độ sứ (907), là một thế kỷ đấu tranh hoành tráng 
và bi hùng của dân tộc ta. Đây cũng là một thế kỷ đầy 
những thẩm bại nhục nhã của quân đội thiên triều, trước 
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khí thế đấu tranh ngùn ngụt của quân đân khởi nghĩa. 
Nó đồng thời cũng phản ánh nỗi rên xiết khổ đau quần 
quại của đân chúng Trung Quốc. 

Nỗi thất bại nhục nhã và đau khổ ấy đã thể hiện 
trong một bài thơ do Toàn Đường thị 784 tờ 531 chép 
lại. Bài thơ này, Toàn Đường thi ghi là do “một cử nhân 
An Nam viết”, và không cho biết là tên gì. Tuy nhiên, 
An Nam chí lược 16 tờ 157 lại ghi là do Bì Nhật Hưu 
viết trách Lý Trác với tên Chê trách ngược chính của 
đô hộ Lý Trác làm dân phần . Nội dung thật sự tả cảnh 
thẩm bại của quân đội Trung Quốc và việc người dân 
Trung Quốc bị bắt lính, thu lương, bóc lột đến tận xương 
tủy bởi những tên vua hiếu chiến, đốc hết mọi sinh 
mạng dân Trung Quốc vào lò lửa đấu tranh giành độc 
lập của dân tộc Việt Nam. Cho nên, bài thơ này khó mà 
có thể do những danh sĩ Trung Quốc đương quyền như 
Bì Nhật Hưu viết ra. Bài thơ như sau: 


Nam phương không chọn sử 
Khiến Giao Châu ta đỗ 
Liên miên ba bốn năm 

Để nhục lại Trung Hạ 

Kẻ nhát đánh liền lui 
Nhàm chán lính hùng hổ 


Quân nhụ bòn rút dân 
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Vàng ngọc tướng đánh đá 

Khoét xương tây dân đen 

Chia ăn đám tướng tá 

Hùng hổ tướng Hứa Xương 

Trung dũng đứng đầu sổ 

Muôn ky nh gió ải 

Đến làm sông thịt cả 

May có tàn tốt về 

Khóc vang ngàn vạn hộ 

Tiếng buôn khắp xóm thôn 

Khí oán đây sơn đã 

Trống trận ai thể nghe 

Mưa gươm trông không nỡ 

Nghĩ tới than cùng ai 

Sông Dĩnh xanh ngái cả 

Một loạt những chính quyền độc lập dân tộc đã kế 

tục nhau ra đời. Từ Dương Thanh (819-842), Đỗ Tên 
Thành (843-847), Lý Do Độc, Đỗ Thủ Trừng (848-860), 
Dương Tư Tấn (861-866), và cuối cùng là chính quyển 
họ Khúc. Họ Khúc lên nắm chính quyền theo Đại Việt 
sử ký toàn thư là bắt đầu với Khúc Hạo vào năm 907. 
Nhưng một số tư liệu khác lại cho ta biết bố của Khúc 
Hạo là Khúc Thừa Dụ đã làm Tiết độ sứ trước Hạo hai 
năm, tức vào năm 905. Tất nhiên để làm Tiết độ sứ vào 
năm ấy, Khúc Thừa Dụ chắc chắn phải trải qua một 
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cuộc đấu tranh lâu dài. Tối thiểu, Khúc Thừa Dụ cũng 
đã phải thiết lập một chính quyền hai đầu. 


Thực tế 20 năm cuối cùng của nhà Đường, đặc 
biệt là sau cuộc khởi nghĩa của Hoàng Sào, nước Trung 
Quốc đang dần dân tan rã. Nhiều tướng lĩnh nổi lên cát 
cứ và chính quyền trung ương bất lực không kiểm soát 
nổi. Chẳng hạn, khi Tăng Cổn bỏ chạy về Bắc vào năm 
888, Chu Toàn Dục là anh của Chu Toàn Trung, người 
sẽ lập lên nhà Hậu Lương (907-951) và nguyên là một 
bộ tướng của Hoàng Sào, chắc chắn đã được quân khởi 
nghĩa đón vào làm đại diện. Điều này cũng có nghĩa 
Khúc Thừa Dụ trước khi chính thức lên làm Tiết độ sứ, 
phải là một trong những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa 
năm 883, 


Có thể nói đây là cả một thế kỷ liên tục đấu tranh 
cương quyết đành độc lập về cho Tổ quốc. Cả một dân 
tộc đây khí thế đang từng giờ từng phút thực hiện quyền 
làm chủ đất nước mình. Lý luận địa linh của Định 
Không đang từng bước trở thành hiện thực. Ta phải chú 
ý tới tình hình chính trị của giai đoạn này bởi vì đầy là 
giai đoạn mà từng lớp trí thức dân tộc và Phật giáo cùng 
với mọi tầng lớp nhân dân đang tập trung hết mọi tinh 
lực cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Và họ đã 
đoàn kết lại với nhau trên cùng một chiến tuyến và 
trong cùng một cơ sở tư tưởng. 
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VỀ THÀNH ĐẠI LA 


Truyện của La Quí dẫn trên lần đầu tên nhắc đến 
việc “Cao Biển xây thành bền sông Tô Lịch”, đào đứt 
con sông Điểm và 19 ao ở Phù Chẩn, vì sợ đất Cổ Pháp 
sẽ sản sinh ra những bậc đế vương. Việc xây thành bên 
sông Tô Lịch thì rõ ràng được chính sử chép lại đầy đủ. 
Đó là thành Đại La, mà sau này Lý Thái Tổ đã cho xây 
mới lại, khi đời đô về Thăng Long. Chỉ tiết ta cần quan 
tâm là Cao Biển đã xây thành đó ở sông Tô Lịch (Cao 
Biển ký ư Tô Lịch trúc thành). Ta phải quan tâm chỉ tiết 
này, bởi vì năm 545 ương thư cho biết Lý Nam Đế 
“dựng thành lãy bằng tre gỗ ở cửa sông Tô Lịch". 


Điều này chứng tổ thành Đại La, mà sau này bọn 
đô hộ có lúc đã dùng làm nơi đóng bộ chỉ huy của 
chúng, thật sự là do Lý Nam Đế khai sinh, khi ông đặt 
kinh đô tại Long Biên, đồng thời cũng xây dựng ngôi 
chùa Khai Quốc nổi tiếng còn đến ngày nay. Vậy, 
thành bên sồng Tô Lịch và thành Đại La nằm tại cùng 
một địa điểm, chứ không phải là hai ngôi thành khác 
nhau, như có người đã lầm tưởng. Thành bên sông Tô 
Lịch này sau đó được Khâu Hòa cho đắp thêm để 
chống lại Nịch Trường Chân vào năm 618. Khi quần 
khởi nghĩa cùng với quân chi viện của Côn Lôn và Chà 
Và vây thành vào năm 767 rồi nhờ Cao Chính Bình giải 
vây, Trương Bá Nghi đã cho đắp lại thành. 
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Lúc Phùng Hưng giết được Cao Chính Bình thì 
thành chắc đã bị phá bớt. Cho nên, đến năm 791 khi dụ 
hàng được Phùng An, Triệu Xương đã đắp lại thành cho 
kiên cố hơn. Trương Chu đắp thêm một lần nữa vào 
năm 808. Nhưng khi Dương Thanh cùng con là Dương 
Chí Liệt giết Lý Tượng Cổ vào năm 819, Lý Nguyên 
Gia qua thay. Năm Giáp Thìn (824) theo Đại Việt sử kí 
toàn thư ngoại kỷ 5 tờ 7b6 — 9 “mùa đông tháng 1Ì] Lý 
Nguyên Gia cho cửa thành có dòng HnưỚc ngược, sợ 
người trong châu nhiều kê sinh ý làm phản, nhân đời 
đến đóng thành ngày nay”. 

Sau câu này, Ngô Sĩ Liên đã viết lời chua dài như 
sau: “Bấy giờ, Nguyên Gia đời phủ trị đến sông Tô Lịch. 
Mới đắp thành nhỏ, có thầy tướng xem đất bảo: “Sức 
ông không đủ đấp thành lớn. Năm mươi năm sau có kê 
họ Cao định đô dựng phủ ở đây'. Đến trong khoảng 
Hàm Thông (860 - 873), Cao Biên đắp thêm La Thành, 
quả đúng lời ấy. Lại xét phủ thành đô hộ trước đó, nay 
ở thành ngoài Đông Quan, gọi là La Thành. Sau Cao 
Biền đắp thành ngày nay, thành bên ngoài cũng gọi là 
La Thành". Thế đúng là Cao Biển đã xây thành ở sông 
Tô Lịch, như Thiền uyển tập anh đã ghi. 


Trong tờ tâu cho vua Đường Ý Tông vào năm 864 
chép ở Äan thư 4, Phàn Xước, một bộ hạ của Thái Tập, 
đã viết: “Hàm Thông năm thứ 3 (862) tháng chạp ngày 
27 giặc mọi đến sát thành Giao Châu. Quân Hà Man 
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đặt doanh trại ở thành cũ sông Tô lịch, cùng phân bổ 
bọn giặc trên hàng dãy bè mảng gồm hơn 2000 tên. 
Hàm Thông năm thứ tư (863) tháng giêng ngày 23 Thải 
Tập đúng trên thành dùng nỏ bắn 200 tên Vọng thư tử 
man và hơn ba chục cỗ ngưa. Ngày mông 7 tháng 3 
thành hãm. Bản sứ của thần là Thải Tập bị trúng tên ở 
đầu gối trái, những người chân tay đều chết hết °. 


Điều này có nghĩa thành cũ trên sông Tô Lịch là 
thành đã dựng lên từ thời Lý Nam Đế. Còn thành mà 
Thái Tập bị vây hãm rổi chết là thành do Lý Nguyên 
Gia mới đắp vào năm 824, để chống lại chính quyền 
của nghĩa quân Dương Thanh. Đây chắc hẳn là một 
thành tạm. Lý do nằm ở chỗ Dương Thanh vẫn tiếp tục 
làm chủ đất nước khi Lý Nguyên Gia đem quân qua 
đánh và đã bại trận. Thậm chí, Phương dư kỷ yếu dẫn 
Đại La thành chí còn nói là năm Bảo Lịch thứ nhất 
(824) Lý Nguyên Gia đã xin Đường Kính Tông cho dời 
thành về phiá bắc sông (Hồng). 


Vậy, việc Lý Nguyên Gia đời phủ trị đến “thành 
ngày nay”, tức thành trên sông Tô Lịch, chắc chắn sau 
khi đã đóng quân trên thành tạm tại bờ bắc sông Hồng. 
Thành trên sông Tô Lịch chính là thành cũ của Lý Nam 
Đế và sau này Cao Biển cho mở rộng ra. Đến lúc vua 
Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, thành được xây mới, 
để làm kinh đô cho một quốc gia Đại Việt đang lớn 
mạmh một cách phi thường. Sự kiện Cao Biển xây 
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thành ở Tô Lịch do Thiền uyển tập anh ghi lại là hoàn 
toàn chính xác. Vì thế, không có vấn đề thành cũ Tô 
Lịch là do Trương Bá Nghỉ đắp và không biết nằm tại 
đâu hiện nay, như có người đã nêu lên. 


VỀ SÔNG ĐIỀM VÀ AO PHÙ CHẨN 


Không chỉ đào kênh Thiên Uy ở Quảng Tây để 
tiện đường vận tải quân nhu quân lương và mở rộng đắp 
lớn Đại La hòng biến thành một pháo đài thép để thống 
trị nô địch lâu dài nhân dân ta, Cao Biển còn nham 
hiểm hơn. Y tìm mọi cách, thậm chí cả thủ đoạn sử 
dụng những thuật lạ phong thủy thần bí, để đe dọa uy 
hiếp. nhằm thủ tiêu ý chí đấu tranh giành độc lập của 
dân tộc ta. Hắn cho lệnh “đục đứt sông Điềm và ao Phù 
Chẩn đến 19 chỗ", vì hắn “biết đất Cổ Pháp có khí 
tượng đế vương”. Khí tượng đế vương rõ ràng chỉ ý chí 
muốn làm chủ đất nước của những người dân Việt. 


VỀ phía Trung Quốc thì hiện không có một tư liệu 
nào trực tiếp để cập đến sự kiện trấn yểm này của Cao 
Biển, ngoại trừ chi tiết ghi nhận y có lập một bàn đồng 
ở giữa trời để tu luyện, mà Cựw Đường thư có ghi lại. 
Điều này ám chỉ khuynh hưởng đạo giáo phù thủy trấn 
yểm của Biển. Ở nước ta, một số sách về địa lý phong 
thủy hiện còn được bảo lưu như Cao Biển đi co (A. 
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2898), Cao Biên địa cảo tập (Paris.SA.Ms.b.23), An 
Nam địa cảo lục (A.1065) hay cũng gọi An Nam cửu 
long kinh (A.1050 và VHv.482) đều ghi nhận là do Cao 
Biển. Trong các sách này, tuy có xen tạp các huyệt đất 
do những người sau như Trần Chu Phổ, Lê Văn Hưu v.v. 
chỉ ra, cồn các huyệt đất thì do chính Cao Biển âm thấy 
là có khí tượng đế vương. 


Thậm chí trong lời tựa viết cho bản in năm 1720 
của Cao Biên đi cảo, người viết tựa còn nói việc Cao 
Biển đi trấn yếm là do lệnh của vua Đường: “Đời 
Đường Ý Tông (860-873) gôm cả đất An Nam đặt làm 
quận huyện. Nghĩ đến việc Triệu Đà xưng đế, vua bèn 
sai Thái sử Cao Biên làm đô hộ An Nam. Khi Biển sắp 
ra đi, vua triệu vào điện bảo: 'Trẫm nghe An Nam có 
nhiều ngôi đất thiên tử, ngươi tình thâm về địa lý, nên 
hết sức yếm đi và vẽ hình thế đất ấy đem về cho trẫm 
xem'. Biên đến An Nam, dạo qua sông núi nào tốt thì 
đều yểm cả. Biển có làm tờ tấu tâu rằng chỉ có núi Tản 
Viên là rất thiêng, yếm không được, nên không đụng 
đến. 

Như vậy, đù có thực hay không, thì từ ngày Thiên 
uyển tập anh ghi lại bằng mình văn về những hành động 
phá hoại các mạch đất rồng của Việt Nam, thì ở nước ta 
đã lưu hành rộng rãi một quan niệm như thế. Quan 
niệm này xác định rất rõ đất nước Việt Nam có những 
nơi có khí tượng đế vương, có thể sắn sinh ra những anh 
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hùng lầm chủ đất nước. Đây là một hệ luận cực kỳ quan 
trọng của một môn học trông có vẻ thần bí đó là xác 
định người Việt Nam có thể làm chủ đất nước Việt 
Nam. Khơi đậy và giáo dục ý thức độc lập ấy cho toần 
dân phải nói là một trong những thành công rực rỡ của 
nền giáo dục Việt Nam và Phật giáo Việt Nam, mà 
người đi đầu là Định Không và La Qui. 


Phải có ý thức độc lập này và dạng lý luận độc 
lập ấy, nền độc lập đất nước mới có thể được bảo vệ. 
Không có ý thức và lý luận chỉ đạo như thế, các phong 
trào độc lập nổ ra liên tục với không biết bao nhiêu hy 
sinh xương máu, vẫn không đạt được mục tiêu tối hậu 
mà mình mong muốn và nhắm tới. Tư tưởng địa linh do 
Định Không để ra và La Quí hoàn thiện và phổ biến đã 
cung cấp một nền tảng lý luận vào thời điểm ấy. Đây là 
một đóng góp to lớn của La Quí đối với lịch sử dân tộc 
và Phật giáo. Tất nhiên, lý luận độc lập có thể diễn giải 
bằng những lối khác nữa. Tuy vậy, lúc đó, một lý luận 
như thế đã đáp ứng được yêu cầu của lịch sử. 


Quả thực, việc Lý Công Uẩn lên ngôi sau này chỉ 
là một hệ luận. Trước mắt, họ cần phải xác định và làm 
cho mợi người hiểu đất nước Việt Nam, cụ thể là đất 
Cổ Pháp, có thể sản sinh được những người làm chủ đất 
nước sánh vai được với những người làm chủ đất nước 
Trung Quốc. Để làm điều đó, họ đã ít nhiều nhờ đến 
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thuật phong thủy. Dẫu thế, trong thời gian La Quí phổ 
biến lý luận địa linh vừa nói, thì người dân chẳng cần 
đến những thuật phong thủy địa lý lôi thôi. Chỉ cần nhìn 
vào những con người như Định Không, Thông Thiện 
của vùng đất ấy, họ cũng có thể thấy đất Cổ Pháp có 
khí tượng đế vương. 


Khí tượng đế vương thể hiện qua con người, qua ý 
chí đấu tranh bất khuất dám nghĩ đám làm của họ, chứ 
không phải qua những mạch đất rỗng nằm đầu đó ở bên 
dưới những sông núi gò trũng hay đồng ruộng của một 
vùng nào. Thực vậy, chỉ nhìn con người có thể thấy quê 
hương người ấy có khí tượng đế vương hay không. Cho 
nên, trước khi qua Việt Nam, Cao Biên đã ít nhiều nghe 
tới tên của Định Không, ngay cả khi Định Không không 
phải là Định pháp'sư. Huống nữa Định pháp sư là Định 
Không đã từng qua Trung Quốc giảng đạo cho vua 
Đường và đã được các danh sĩ Trung Quốc như Dương 
Cự Nguyên làm thơ đưa tiễn. 


Từ đó, Cao Biển chú tâm đến vùng đất Cổ Pháp 
là một tất nhiên. Và đó là ta chưa nói tới việc Cao Biển 
có thể biết ba bài tụng của Định Không. Định Không đã 
cần thận đặn Thông Thiện ghi lại những lời trăn trối của 
mình, rỗi đem chôn giấu đi. Tuy nhiên, không phải là 
không có khả năng những bài tụng đã được phổ biến. 
Mà chúng phải được phổ biến để cho dân hương Diên 
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Uẩn biết vì sao làng họ bây giờ có tên Cổ Pháp. Một 
khi người dân đã biết, làm sao những tay thống trị như 
Cao Biển lại không thể biết? Chính vì biết điều ấy, Cao 
Biển mới cho “đục đứt sông Điềm và ao Phù Chẩn gồm 
19 chổ", 


Vậy sông Điểm ở đâu? Ngày nay ta biết làng 
Đình Bảng ở Bắc Ninh là một phần của đất Cổ Pháp 
ngày xưa. Về phía đông của làng có một con sông chảy 
qua, ngày nay gọi là sông Tương. Phía tây của sông nầy 
có làng tên là Đại Đình. Sông Tương này tên tục là ngòi 
Nuống. Và làng có ngôi chùa gọi là chùa Cổ Pháp. 
Chùa đã bị phá hồi đầu chiến tranh Việt Pháp. Nhưng 
trên nền chùa vẫn còn một tấm bia ghi rõ Cổ Pháp tự bí 
trùng tu cổ tích. Nội dung bia vì chữ quá mờ không đọc 
được. Chỉ căn cứ vào hoa văn chạy viền xung quanh 
bia, người ta đã coi nó thuộc loại bia của thời Mạc và 
Lê Trung Hưng. 


Chuông chùa thì được dân đưa về đình làng bảo 
quản. Căn cứ vào minh văn trên chuông thì đó là 
chuông chùa Cổ Pháp với bốn đại tự ghi rõ Cổ Pháp tự 
chung. Chuông được đúc vào năm Thiệu Trị thứ hai 
(1842). Minh văn cũng xác định chùa Cổ Pháp xã Đại 
Đình là ngôi chùa danh tiếng, xưa đã có chuông, nhưng 
vì binh lửa chuông bị hủy hoại. Cho nên, đến năm đó 
các Phật tử trong làng cùng thiện tín mười phương gồm 
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189 người cúng được 540 quan để đúc chuông. Chuông 
cao 2 thước 5 tấc, rộng một thước 4 tấc 5 phân, nặng 
330 cân. 


Vậy chùa Cổ Pháp này phải chăng là chùa Quỳnh 
Lâm mà Định Không đã cho dựng và cũng là nơi tìm 
được mười cái khánh? Con sông mà những người lầm 
đem khánh ấy xuống rửa phẩi chăng là con sông 
Nuống? Trả lời hai câu hỏi này, chúng ta có thể khẳng 
định được. Lý do là cứ vào truyện Định Không dẫn trên, 
ta thấy Định Không nói tới việc ông “?nuốn mở rộng 
xóm làng, nhưng e nủa chừng gặp họa nạn, chắc có kễ 
lạ đến phá hoại cõi đất". Hơn nữa, tuy Đại Việt sử ký 
toàn th không nói rõ Lý Khánh Văn ở chùa nào. 
Nhưng Khám định Việt sử thông giảm cương mục tỒ... 
ghỉ rất rõ là Lý Khánh Văn ở chùa Cổ Pháp và nhận Lý 
Công Uẩn làm con nuôi ở đây. 

Thế rõ ràng vùng đất, mà Cao Biển lo sợ về khí 
tượng đế vương của nó, chính là tại đây. Con sông 
Điểm chính là con sông Nuống chảy qua giữa hai làng 
Đình Bảng và Đại Đình, có tên chữ là sông Tương. Đại 
Đình ngày nay cùng với Dương Lôi và một số lầng khác 
họp lại để thành xã Tân Hồng huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh. Nó là một làng nhỏ nằm giữa đền Đô, nơi thờ 8 
vua nhà Lý và rừng Báng, nơi có lăng mộ của 8 vua ấy. 
Nó nằm trong quần thể của một vùng đất có nhiều di 
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tích liên hệ với sự ra đời của Lý Thái Tổ, trong đó có 
cây bông gạo của chùa Châu Minh tại Dương Lôi, mà ta 
sẽ bần sau. 


Còn về ao Phù Chẩn thì hiển nhiên Phù Chẩn là 
tên một ngôi làng thuộc huyện Đông Ngạn của Kinh 
Bắc ngày xưa, nay là xã Phù Chẩn huyện Tiên Sơn tỉnh 
Bắc Ninh. Đây là ngôi làng nổi tiếng văn hóa từ rất 
sớm, có nhiều người đỗ tiến sĩ. Đại Việt lịch triều đăng 
khoa lục I và 2 còn ghi lại cho ta một loạt tên tiến sĩ 
như Trần Cố trạng nguyên khoa 1266, Nguyễn Thì 
Phùng tiến sĩ khoa 1508, Nguyễn Niệm và Nguyễn 
Hiên khoa 1588, Nguyễn Xuân Chỉ khoa 1637, Nguyễn 
Đình Bảng khoa 1670 v.v.. Đây cũng là làng quê mẹ 
vua Lê Uy Mục là Nguyễn Thị Cận. Ao Phù Chẩn do 
thế phải nằm tại làng này. Mười chín nơi ngoài sông 
Điểm và ao Phù Chẩn còn có nơi nào nữa thì hiện 
không biết. Nhưng tối thiểu những nơi quan trọng như 
sông Điểm, ao Phù Chẩn và chùa Châu Minh, nay ta đã 
có thể xác định được. 


LA QUÍ VÀ KHÚC LÃM 
Việc Cao Biển xây thành Đại La đã gây nên một 


làn sóng phản đối mạnh mẽ. Nhưng chống đối mạnh mẽ 
nhất là việc Cao Biển “đục đứt sông Điểm và ao Phù 
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Chẩn gồm 19 chỗ để yếm”. Đối với La Quí, đây là một 
hành động hết sức nghiêm trọng, vì nhằm phá hoại khí 
tượng đế vương của đất Cổ Pháp. Điều này đồng nghĩa 
với việc thủ tiêu chủ quyền quốc gia của đất nước Việt, 
xóa bỏ nguyện vọng độc lập của người Việt, không bao 
giờ cho người Việt làm vua nước mình, tức làm chú 
nước mình. Việc này hoàn toàn đi ngược lại với nguyện 
vọng và lòng mong muốn tha thiết của những người 
Việt thời La Quí. 

Nguyện vọng này họ đã ấp ủ từ lâu, bao nhiêu thế 
hệ đã đứng lên và bao nhiêu xương máu đã để xuống, 
chỉ để mong mồi một ngày đất nước có chủ. Do thế, 
trước đã tâm phá hoại của Cao Biển với ý đỗ nô dịch 
lâu dài dân tộc ta, La Quí đã bám sát các hành động 
của Biển và vận động những người có trách nhiệm của 
Việt Nam chặn đứng những hành động phá hoại ấy. 
Truyện của La Quí nói, Quí đã “khuyên Khúc Lãm lấp 
lại như xưa" những chỗ mà Cao Biển đã đào bới. Điều 
đáng tiếc là ngày nay ta chưa tìm ra một tư liệu nào 
khác đề cập tới con người mang tên Khúc Lãm, mà La 
Quí đã nhắc đến. 

Ta biết La Quí sinh năm 852 và mất năm 936, thọ 
85 tuổi. Vậy, người mà La Quí có thể nói chuyện được, 
tất cũng phải sống trong khoảng thời gian từ năm 682 
trở đi. Từ năm 905 cho đến 930, ta thấy họ Khúc đã liên 
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tục làm chủ đất nước. Nhưng trong số những người họ 
Khúc này, từ Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo đến Khúc Thừa 
Mỹ, không có ai mang tên Khúc Lãm cả. Thế phải 
chăng Khúc Lãm chỉ là một người bà con giúp việc cho 
ba người họ Khúc vừa kể? Theo chúng tôi, một quan hệ 
như thế ít có khả năng xảy ra với một lý đo đơn giản là 
họ Khúc đang làm chủ đất nước, thì không ai dại gì 
khuyên một người họ Khúc đi lấp những nơi Cao Biển 
trấn yếm, để cho một họ khác làm vua. 


Từ đó, ta có thể suy ra Khúc Lãm phải là một 
người sống trước cả Khúc Thừa Dụ, khi Dụ chưa lên 
làm Tiết độ sứ và viễn ảnh hoàn toàn làm chủ đất nước 
chưa xuất hiện rõ ràng và có cơ sở thực tế. Điều này 
cũng muốn nói La Quí đã gặp Khúc Lãm vào khoảng 
những năm 882-905. Vào lúc ấy, Khúc Lãm cũng giống 
như bao người dân yêu nước thời bấy giờ chắc chắn 
phải ấp ủ một lòng mong mỏi tha thiết, muốn thấy đất 
nước mình có chủ, tức có vua. Và bản thân Khúc Lãm, 
đôi khi vì vị thế của mình, lòng mong mỏi đó trở nên 
hết sức bức xúc. Chính nỗi bức xúc này đã tạo nên 
niềm tin, giúp La Quí hoàn toàn yên tâm để bộc lộ 
nguyện vọng tâm huyết và sâu kín của mình. 


Nguyện vọng đó là phải bằng mọi cách phá vỡ 
cho được kế hoạch trấn yểm của Cao Biển. Kế hoạch 
này, dù có mang tính chất thần bí, thậm chí hoang tưởng 
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và mê hoặc, vẫn thể hiện rất rõ một ý đồ hết sức nham 
hiểm. Đó là thủ tiêu khí tượng đế vương của đất nước 
Việt Nam, làm cho đất nước này không có người làm 
chủ, vĩnh viễn nằm trong bàn tay quản lý của người 
Trung Quốc. Dưới bức màn che của thuật phong thủy đã 
bộc lộ một ý đồ chính trị hết sức vĩ đại của những người 
Việt Nam lúc ấy là phải lấy lại quyển làm chủ đất 
nước. Họ coi đây là một nghĩa vụ thiêng liêng. Và thực 
tế nó rất thiêng liêng, bởi vì biết bao nhiêu xương máu 
đã đổ ra để giành cho được quyên làm chủ đó từ tay kẻ 
thù. 

Cho nên, khi La Quí khuyên Khúc Lãm đới lấp 
những nơi Cao Biển đã trấn yểm, sự kiện này đưa ta 
đến hai nhận định cùng một lúc. Nhận định thứ nhất là, 
đây là một công việc có tính chất thiêng liêng ảnh 
hưởng đến tiền đồ của dân tộc, đến vận mạng của đất 
nước. Do thế, nó là một công việc nguy hiểm có thể 
phải trả giá bằng chính mạng sống của người thực hiện, 
trong một tình hình chính trị mà quân thù đang còn có Ít 
nhiều thế lực tại nước ta. Nhận định thứ hai là, vì tính 
chất nguy hiểm đó, người được giao thực hiện nhất định 
phẩ! là một người được tin tưởng tuyệt đối về lòng trung 
thănh đốt với tổ quốc, đối với sự nghiệp chung của dân 
tộc và đối với cả La Qui. 
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Xuất phát từ hai nhận định trên, quan hệ giữa 
Khúc Lãm và La Quí phải là một quan hệ hết sức thân 
thiết và có tính nguyên tắc. Họ phải cùng đứng trong 
một chiến tuyến, trên cùng một cơ sở lý luận của chủ 
nghĩa địa linh do Định Không để xuất. Mặt khác, Khúc 
Lãm phải là một con người có uy tín, có khả năng và 
quyền lực để thực hiện việc san lấp những nơi mà Cao 
Biển đã cho đào bới lên. Khúc Lãm đứt khoát không chỉ 
là người dân thường, mà phải là thành viên của một 
trong những tổ chức yêu nước lúc bấy giờ. Và ta cũng 
không loại trừ khả năng ông đã giữ một chức vụ nào đó 
trong các chính quyển hai đầu tổn tại từ những năm 
882-905. 

Ta cũng có thể giả thiết Khúc Lãm đã có những 
quan hệ mật thiết với những người họ Khúc như Khúc 
Thừa Dụ và Khúc Hạo. Nhiều khả năng họ đã có quan 
hệ bà con với nhau. Ta không có gì phải nghỉ ngờ. Có 
thể Khúc Lãm là bố của Khúc Thừa Du, vì với việc đi 
san lấp các nơi trấn yểm, Khúc Lãm đã kbông che giấu 
ước nguyện nóng bỏng của mình về một đất nước phải . 
có người làm chủ. Hẳn Lãm đã truyền ước nguyện này 
lại cho con mình. Và Khúc Thừa Dụ đã một phần nào 
thực hiện được ước nguyện ấy. Thực tế, có lúc và có 
nơi, Khúc Thừa Dụ đã được xưng là Khúc tiên chúa, 
Khúc Hạo được xưng là Khúc trung chúa và Khúc Thừa 
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Mỹ được xưng là Khúc hậu chúa, tức những người đã 
làm chủ đất nước mình, như Việt sử điễn âm đã viết: 

Kể đà đây ba trăm xuân 

Nước ta mới có thánh nhân trị đời 
Cả ra khắp hết mọi nơi 

Họ Khúc Tiên Chúa là người Văn Châu ... 
Sinh Khúc Trung Chúa nối sau 

Có trí có dũng có mưu anh hùng... 
Trung Chúa dẹp được bốn phương . 

Một mai đem lại phong cương vẹn tuyển 
Trị vì thiên hạ dân yên 

Nên danh Nam Việt chúa hiên nước ta 
Cha con ba mươi năm dự 

Trị vì thiên hạ được mùa đâu đâu 
Bởi chưng Hậu Chúa đời sau 

Phú phôn dịch trọng nước sâu can qua ` 

Thiên nam ngữ lục cũng viết tương tự: 

Có kê quê ở Đồ Sơn 

Kinh môn bảy huyện cha con anh hùng 
Tên là Khúc Hạo nhà dòng 

Đạo quan vỗ đất Giang Đông bấy chây 
Của nhiều người lắm cánh vây 

Ai rung chẳng chuyển, ai lay chẳng đời... 


! Việr sứ diễn ám, AB. 110. 
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Sinh Khúc Tiên Chúa trị đời. 
Yên hà bỗng muốn lên chơi một mình 
Con là Trung Chúa thủ thành 
Thuế dân có lệ, trị binh có màa... 
Con là Hậu Chúa thừa bình 
Binh chẳng tập tành việc chính chẳng làm ? 


Khâm định Việt sử thông giám cương mục tiền 
biên 5 tờ 14bl1-3 cho biết Vân đài loại ngữ của Lê Quí 
Đôn cũng ghi như thế: “Vân đại loại ngữ của Lê Qui 
Đôn nói Thừa Dụ túc Khúc Tiên Chúa, Khúc Hạo, Khúc 
Thừa Mỹ là những hậu duệ của Dụ'. 


VỀ CÂY GẠO CHÙA CHÂU MINH VÀ BÀI KỆ 


Không những khuyên Khúc Lãm san lấp lại những 
nơi bị Cao Biển đào bởi, bản thân La Quí cũng trổng 
một cây bông gạo để trấn yểm những nơi bị Cao Biển 
đục đứt. Truyện La Quí viết: “Ƒại ở chàa Châu Minh, ta 
có trồng một cây bông gạo để trấn chỗ đứt, biết đời sau 
ắt có kẻ hưng vương ra đời để phò dựng chánh pháp của 
ta. Sau khi ta tịch, con khéo xây một ngọn tháp bằng 
gạch đất, dùng phép yếm giấu trong đó, chớ khiến người 


?T1@ Mạnh Thát, Thiên mam ngữ lục, trong Chân Nguyên thiền sư toàn 
rập, tập IH, Tu thư Phật học Vạn Hạnh, 1983, tr. 386 - 301. 
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thấy”. Rồi tiếp theo đó viết: “Sự trồng cây bông gạo, 
thường có bài kệ rằng: 

Đại Sơn đầu rồng ngắng 

Đuôi cù ẩn Châu Minh 

Định thành thập bát tử. 

Cây gạo hiện long hình 

Thỏ gà trong tháng chuột 

Nhất định thấy trời lên 


Thế thì chùa Châu Minh ở đâu? Trong toàn bộ 
những ngôi chùa mà Thiền uyển tập anh có đề cập tới, 
Châu Minh chỉ một lần được dẫn ra và cũng không ghi 
là có liên hệ với xóm làng nào. Chỉ trong bài kệ của 
chính La Quí nói đến thế đất rồng có đầu ở Đại Sơn và 
đuôi ở Châu Minh. Bây giờ ta biết Đại Sơn là tên một 
ngọn núi trong dãy Bát Vạn Sơn, nay thuộc xã VIỆt 
Đoàn huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh. Ở xã nầy còn có chợ 
Đại Sơn, thường gọi tắt là chợ Sơn. Vậy thì đầu rỗng 
nằm ở núi Đại Sơn. Còn đuôi rồng nằm ở chùa Châu 
Minh là nằm ở địa phương nào? 


Năm 1992, khi làng Dương Lôi lập hồ sơ xin xếp 
hạng đình và chùa, được biết phía tây nam làng Dương 
Lôi, trên cánh đổng Khoái, có di tích chùa Châu Minh. 
Truyền thuyết ở đây ghi nhận mẹ Lý Thái Tổ là bà 
Phạm Thị Ngà giữ chức thủ hộ của chùa này. Chính hai 
thiền sư Vạn Hạnh và Khánh Văn đã về đây chỉ cho bà 
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Ngà đặt mộ cha mẹ mình tại khu rừng Miểu, nay cồn di 
tích Đường Miểu, để về sau sinh con làm thiên tứ. Chùa 
Châu Minh đến đời Nguyễn thì từ đồng Khoái chuyển 
vào trong làng, nhập chung với chùa Cha Lư. 


Nhân đân làng Dương Lôi cũng )ưu truyền chuyện 
cây gạo bị sét đánh để thành bài thơ sấm 7hự căn nổi 
tiếng chính là tại cây gạo làng mình. Vì sự kiện sét 
đánh thành thơ này, làng Dương Lôi nguyên thuộc đất 
hương Diên Uẩn, đã tách ra thành một làng riêng, gọi là 
Đình Sấm, mà tên chữ là Dương Lôi. Đình làng mới bị 
phá năm 1960, nhưng hậu cung vẫn còn thờ tám ngai và 
bài vị tám vua Lý cùng chín đạo sắc phong từ Gia Long 
cho đến Khải Định, xác nhận xã này có thờ tám vua 
triều Lý. Vậy chùa Châu Minh căn cứ vào thông tin 
thực nghiệm ngày nay là năm tại làng Dương Lôi, nay 
là xã Tân Hồng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 


Xác định như thế cũng muốn nói bài thơ sấm Thụ 
căn do sét đánh trên cây gạo làng Diên Uẩn báo hiệu 
sự ra đời của triểu Lý chính xuất phát từ cây gạo chùa 
Châu Minh làng Dương Lôi vừa kế. Và điểu này cũng 
hoàn toàn hợp lý bởi vì bài kệ của chính La Qui khi 
trồng cây gạo ở chùa Châu Minh cũng đã tiên đoán như 
thế, thậm chí tiên đoán tới mức đúng cả tháng năm của 
sự lên ngôi đó. Bài kệ sau khi xác định thế đất rồng có 
đầu nằm ở Đại Sơn và đuôi tại Châu Minh, đã nói tiếp 
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tới việc “thập bát tử định thành”. Thập bát tử là chiết tự 
của chữ Lý, ghi nhận nhà Lý nhất định thành công trong 
việc lên lầm vua. 


Tiếp theo, nó lại đề cập đến “miên thụ hiện long 
hình”, tức là cây bông gạo xuất hiện hình rồng. Hình 
rồng dĩ nhiên biểu tượng cho vua. Cây gạo hiện hình 
rồng tức là hiện ra vua, báo trước cho ta biết sự ra đời 
của bài thơ sấm Thụ căn nổi tiếng. Từ đó, không phải là 
vô căn cứ, khi nhân dân làng Dương Lôi cho rằng bài 
thở sấm Thự căn xuất hiện tại làng: mình. Một khi đã 
thể, cây gạo sét đánh thành thơ phải là cây gạo chùa 
Châu Minh. Phải là cây gạo này, vì cây gạo trồng khá 
phổ biến ở miễn bắc nước ta và làng Diên Uẩn chắc 
hẳn không phải không có những cây gạo khác. Cho nên, 
cây gạo xứng đáng mang lấy bài thơ sấm, khi bị sét 
đánh, phải là cây gạo do thiển sư La Quí trồng. 


Thiển sư trồng cây gạo không chỉ để nối lại và 
củng cố mạch đất rỗng đã bị Cao Biển phá vỡ, mà còn 
để công bố một lần nữa tư tưởng địa nh của Định 
Không dưới một dạng mới, cụ thể và chính xác hơn. 
Nếu Định Không chỉ nói một cách tổng quát và giới hạn 
vào sự hưng thịnh của Phật giáo: 

Mười cái xuống nước đất 
Cổ Pháp ấy tên làng 

Gà sau tháng chuột ở 
Chính lác Tam bảo hưng 
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thì bài kệ của La Quí khi trồng cây gạo Ấy nói rất rõ 
vào “thỏ gà trong tháng chuột” ai sẽ lên lầm vua, chứ 
không còn úp mở một cách mập mỡ: 


Định thành thập bát tử 
Cây gạo hiện long hình 
Thỏ gà trong tháng chuột 
Nhất định thấy trời lên 


Rõ ràng người lên làm chủ đất nước, thực sự 
không ai hơn là một nhân vật họ Lý (thập bát tử), sau 
khi có sét đánh vào cây gạo mà La Quí đã trồng. Và 
ngày tháng thì được quì định giống như Định Không, ấy 
là vào tháng chuột (tháng Tý là 11) của năm gà (năm 
Đậu). Lý Công Uẩn đã lên ngôi đúng vào tháng l1 năm 
Kỷ Dậu (1009). Đấy là theo Đại Việt sử lược 2 tờ 2a9. 
Chứ theo Đại Việ! sở ký toàn thự 1 tờ 31a7 thì hai ngày 
sau khí Lê Ngọa Triểu mất, Lý Công Uẩn đã lên ngôi, 
tức ngày Quí Sứu tháng mười năm Ất Dậu Cảnh Thụy 
thứ 2 (1009). 


Những sai khác chi tiết này giữa Đại Việt sở lược 
và Đại Việt sử ký toàn thư cho ta thấy Đại Việt sử lược 
không phải là một bản tóm tắt bộ Đại Việt sử ký của Lê 
Văn Hưu, như nhiều người đã lẫm tưởng. Và nó cũng 
không phải được viết ra vào năm Định Ty Xương Phù 
thứ nhất (1377) của Phế Đế Trần Nghiễn, như bản phụ 
ghi niên hiệu nhà Trần ở cuối sách điểm chỉ. Nó phải là 
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một bộ sử được viết độc lập, chứ không phải là một 
công trình do nhà nước chỉ đạo như Đại Việt sử ký. Do 
đó, theo chúng tôi, nó phái ra đời trước thời Lê Văn 
Hưu và tác giả có khá năng là Trần Chu Phổ, người đã 
đỗ đệ tam giáp tiến sĩ của khoa thi thái học sinh đầu 
tiên của nhà Trần vào năm 1232. 


Điều đáng tiếc là Đại Việ: sử fược tuy có ghi ngày 
mất của Lê Ngọa Triều, giống như Đại Việt sử ký toàn 
-thu, nhưng đã không chép ngày lên ngôi của Lý Công 
Uẩn, như Ngô Sĩ Liên đã làm. Cho nên, trong câu thơ 
áp chót của bài kệ trên, “hả gà trong tháng chuột”, ta 
chỉ biết tháng chuột năm gà, chứ chưa biết :ở muốn chỉ 
gì. Cách dễ chấp nhận nhất là coi thỏ như một đơn vị 
chỉ ngày. Như vậy, có khả năng Lý Thái Tổ đã lên ngôi 
vào những ngày Mão như Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, 
v.v., chứ không phải ngày Quí Sửu, như Đại Việt: sử ký 
toàn thư đã cho. 


Bài kệ trồng cây gao của La Quý do thế có thể coi 
như một tuyên ngôn vận động độc lập của dần tộc ta 
vào cuối thế kỷ thứ 9 đầu thế kỷ thứ 10, thể hiện trọn 
vẹn lòng mong mồi thiết tha của mọi người dân Việt 
thời ấy. Nó đồng thời là một kế thừa trung thành tư 
tưởng địa linh do Định Không vạch ra 200 năm trước. 
Cả một truyền thống và phong trào kiên trì vận động 
cho sự xuất hiện của nhà Lý trên vũ đài chính trị bắt 
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đầu từ Định Không và kết thúc với Vạn Hạnh đã được 
tiếp nối một cách chặt chẽ. Rồi ta sẽ thấy, Vạn Hạnh 
đã thọ giáo với Thiển Ông, và Thiển Ông lại là người 
nhận đi chúc của La Quí, để cuối cùng Vạn Hạnh đã 
thực hiện thắng lợi giấc mơ của Định Không và những 
người thầy của mình. 


VỀ KHANH VÂN 


Sự kiện các thiển sư Định Không và Duy Giám 
qua Trung Quốc giảng đạo vào cuối thế kỷ thứ 8 đầu 
thế kỷ thứ 9 đã chứng tỏ có một ảnh hưởng to lớn đối 
với những người trí thức Trung Quốc. Từ đó, họ chắc 
chắn đã thu hút những tăng sĩ Trung Quốc qua Việt 
Nam học tập và sinh sống. Đây là một loại giao lưu văn 
hóa có những tác động tốt, kích thích sự phát triển đời 
sống tinh thần của dân tộc ta. Cho nên, nếu đầu thế kỷ 
thứ 9 Vô Ngôn Thông đã đến chùa Kiến Sơ, và cùng 
với Cảm Thành gầy đựng nên một dòng thiển mới có 
cùng tên, thì đến nửa cuối thế kỷ đó đã chứng kiến một 
số thiển sư Trung Quốc khác tới nước ta. 

Những người mới đến này không để lại những dấu 
vết có tầm cỡ như Vô Ngôn Thông. Nhưng khi ra đi, họ 
đã gây nên những xúc động sâu xa trên tâm hồn các 
danh sĩ Trung Quốc thời họ, đến nỗi có người đã viết 
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những bài thơ đưa tiễn, mà ngày nay Toàn Đường thi 
còn chép lại cho ta hai bài. Bài thứ nhất là do Lý Đông 
viết để “Tiễn Thượng nhân Vân Khanh đi An Nam" ồ 
Toàn Đường thi 721 tờ 827]: 


Xuân đến biển bờ Nam 
Thu nghe ve mửa đêm 
Kình phun nước rửa bát 
Tê vói thắp đèn thuyền 
Đảo cồn chia các nước 
Sông sao chung một miễn 
Trường An ngày trở lại 
Phòng cũ thông ngồi yên 
(Xuân vãng hải Nam biên 
Thu văn bán dạ thiển 
Kình phun tẩy bát thây 

Tê xúc điểm đăng thuyển 
Đảo tự phân chư quốc 
Tỉnh hà cọng nhất thiên 
Trường An khước hồi nhật 
Tùng yến cựu phòng tiễn) 


Bài thơ này có nơi chép thành “Đưa nhà sử đi An 
Nam” (Tống tăng du An Nam) chứ không có tên Vân 
Khanh. Tên Vân Khanh này, khảo các tư liệu Trung 
Quốc và Việt Nam, Phật giáo và ngoài Phật giáo, chẳng 
thấy đâu nói tới. Thế nhưng Toàn Đường thi 825 tờ 
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0294-9295 có ghi một nhà sư tên Khanh Vân cùng bốn 
bài thơ của ông. Về nhà sư này, Toàn Đường thi chỉ viết 
“một nhà sự miền Lĩnh Nam thời Đường mạt°. Thế phải 
chăng thượng nhân Vân Khanh chính là nhà sư Khanh 
Vân? Câu trả lời hoàn toàn có thể như thế, bởi vì chữ 
viết của hai tên này hoàn toàn thống nhất, chỉ khác thứ 
tự trước sau. Thứ tự trước sau này hoàn toần có thể xây 
ra, vì ngay cả đầu đề trong Toàn Đường thi cũng có bản 
đã chép khác. 

Về lai lịch của Khanh Vân, thì nhờ một trong bốn 
bài thơ có đầu để làTrường An ngôn hoài ký Thẩm Bân 
thị lang. Vậy đây là một bài thơ ghi nhận cảm hoài lúc 
ở Trường An, mà Khanh Vân gửi cho thị lang Thẩm 
Bân. Bài thơ này có nội dung như sau: 

Làng cũ dưới núi Là 
Chân trời tiếp đường về 
Sinh làm Trường An cỏ 
Hơn nở biên địa huê 
Nhạn Nam bay không tới 
Thư Bắc đến lâu ghê 
Chịu làm thân tiên khách 
Mây xanh sớm nhà về 
(Cố lý Lê lĩnh hạ 

Qui lộ tiết thiên nha 
Sanh tác Trường An thảo 
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Thắng vì biên địa hoa 
Nhạn Nam phi bất đáo 
Thư Bắc ký lai xa 

Kham tiện thần tiên khách 
Thanh vân tảo đáo gia) 


Về Thẩm Bần, cả Toàn Đường thi 743 tờ 8455 lẫn 
Toàn Đường thi thoại 5 tờ 114 đều có chép tiểu sử và 
thơ văn. Theo đó, “Bán rự Tử Văn, người Cao Yên, thời 
Đường mạt thi tiến sĩ không đỗ, nên phiêu lưu hô Động 
Đình và sông Tương, thường cùng các sử Hự Trung và 
Tê Kỷ làm thơ, sau làm việc với nhà Ngô đến chức Bí 
thư lang, thăng làm Lại bộ lang trung thì về hưu, tuổi đã 
hơn 80”. Thẩm Bân làm việc cho nhà Ngô ở Tiển 
Đường. Vậy thì Bân phải sống giữa những năm 850- 
950. Cũng qua bài thơ này ta biết Khanh Vân lúc đó 
đang sống ở Trường An, còn Thẩm Bân đã xuống miễn 
Đông Nam làm việc cho nhà Ngô. 


Khanh Vân như vậy đã từng sống ở Trường An, 
Ngay khi đi qua nước ta, Khanh Vân cũng xuất phát từ 
đó. Cho nên Lý Đông mới hẹn “Trường An ngày về lại”. 
Về Lý Đông, theo Toàn Đường thi '“'có tự là Tài Giang, 
người Kinh Triệu, thuộc dòng dõi vương tôn, hâm mộ 
thơ Giả Đảo, nên làm thơ theo lối Đảo và đúc một tượng 
của Đảo thờ như thần. Người đương thời chỉ chê trách 
thơ ông đầy điển cố khó đọc, nhưng không biết quí sự 
cao thoát của nó. Chỉ Ngô Dụng ca ngợi. Đến thời 
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Chiêu Tông (889-903), đi thi, không đỗ, bèn bỏ vào đất 
Thục rồi mất ở đó". 


Căn cứ vào tiểu sử này của Lý Đông, Khanh Vân 
chắc chấn phải đến nước ta trước những năm 889-903, 
vì đây là những nấm Lý Đông đi thí không đỗ, rồi sau 
rời Trường An về đất Thục. Thở Lý Đông tiễn Vân 
Khanh đi còn hẹn nhau là sẽ gặp lại tại Trường An cũng 
có cùng một ý tứ. Vậy, về nhân thân nhà sư Khanh 
Vân, ta biết rất ít. Chủ yếu, quê ông là vùng núi Lê, 
nhưng không nhất thiết chỉ núi Lê Mẫu của đảo Hải 
Nam. Vì vùng này rất hiếm có nhà sư, như Lĩnh biểu lực 
đi 1 tờ 8b-9a đo Lưu Tuần viết khoảng sau năm 900 đã 
cho thấy. Có khả năng ông quê ở nước ta và cũng qua 
lại lầm công tác giống như Định Không và Duy Giám. 


Cùng vào thời điểm Khanh Vân đến nước ta còn 
có một nhà sư khác được Quán Hưu làm một bài thơ 
tiễn, mà Toàn Đường thị 833 tờ 9393 chép lại như sau: 


An Nam ngàn vạn dặm 
Thây đến ở lâu sao 

Tóc đà màu viêm tuyết 
Lòng còn hương nước xa 
Lui ngà voi múi ghét 
Qua biển sợ buôm tua 
Sớm tính điều về nước 
Đừng quên quê mẹ cha 
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(An Nam thiên vạn lý 

S⁄ khử thử hà trường 
Mấn hữu viêm châu tuyết 
Tâm vi dị quốc hương 
Thối nha sơn tượng ố 
Quá hải bố phàm hoang 
Tảo tác qui Ngô kế 

Vô vong phụ mẫu hương) 


Quán Hưu là một nhà sư nổi tiếng thời Mạt 
Đường, đồng thời cũng là một nhà thơ và họa sĩ lừng 
đanh giai đoạn ấy. Tiểu sử còn tìm thấy trong Tống cao 
tăng truyện 30 ĐTK 2061 tờ 897a10-b18, Thích thị khể 
cổ lược 3 ĐTK 2037 tờ 844b21-24 và đặc biệt trong Đồ 
họa kiến văn chí 2 tờ 19b2-6. Ngoài ra Đường tài tử 
truyện 10, Nguyên hưởng thích thơ 13, La hán đồ tán 
quyển thượng, v.v..cũng đều có để cập tới Quán Hưu. 
Bây giờ, theo Tống cao tăng truyện, Quán Hưu sinh 
năm 831 mất năm 911, thọ 81 tuổi ta. Đầu năm 894 ông 
đến yết kiến Vũ Túc Vương họ Tiên đất Ngô Việt. Hai 
năm sau, bị nghi ngờ bèn bỏ vào Thục. 


Bài thơ Quán Hưu viết như thế, chắc hẳn để tặng 
một nhà sư Trung Quốc có bất mãn có thể với chính 
quyển họ Tiển đất Ngô Việt, giống như bản thân ông. 
Nhưng thay vì đi vào đất Thục, nhà sư này đã chẹn 
nước ta và có ý định cư trú vĩnh viễn. Chính vì ý định 
ấy, Quán Hưu đã nhắc nhở người bạn đạo của mình 
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“đừng quên quê mẹ chđ”. Do thế, nhà sư này có khả 
năng tới nước ta khoảng những năm 894. Khi rời Trung 
Quốc thì tuổi ông cũng đã lớn, “tóc đà màu viêm tuyết”, 
và chắc chắn không bao giờ tưở về lại Trung Quốc. Ông 
qua sống ở đầu và làm øì, ta ngày nay không biết. 


Một điều chắc chắn là cuối thế kỷ thứ 9 đầu thế 
kỷ thứ 10, cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta 
đang trên đà thắng lợi, chấm đứt vĩnh viễn các dạng 
chính quyền hai đầu và thiết lập một chính quyền thực 
sự độc lập, thể hiện trọn vẹn quyển làm chủ đất nước. 
Các chính quyền độc lập này rất cần đến sự hợp tác của 
nhân tài từ nhiều nguồn khác nhau. Cho nên, những nhà 
sư Trung Quốc như người bạn của Quán Hưu ở đây tất 
nhiên được các nhà lãnh đạo nước ta thời ấy quan tâm 
và sử dụng. Chính họ cũng đóng góp vào sự nghiệp giáo 
dục những thế hệ trí thức Phật giáo Việt Nam, mà sau 
này sẽ đảm đương không những công việc đạo mà còn 
cả việc đân việc nước như Khuông Việt và Pháp Thuận. 
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- Ảnh Vã Văn Tường 
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CHƯƠNG VIII 


KHUÔNG VIỆT VÀ NHÀ ĐINH 


Qua hơn 200 năm bẩn bỉ và tích cực vận động cho 
việc thực hiện quyền làm chủ đất nước, đến thế kỷ thứ 
10, ngọn cờ độc lập đã tung bay trên mọi miền Tổ quốc. 
Dân tộc ta người này ngã xuống người khác đứng lên, 
kiên trì giữ cho ngọn cờ tung bay mãi mãi. Từ đó, đã 
bừng lên một khí thế đấu tranh ngùn ngụt, không sợ hy 
sinh, không ngại gian khó. Từ đó, nhiều khuôn mặt anh 
tài đã xuất hiện, làm rạng rỡ cho tổ quốc, góp phần 
mình cho những chiến thắng Bạch Đăng, Chì Lăng vang 
đội. Lịch sử dân tộc đang bước qua mội trang mới, mở 
đầu cho thời kỳ hùng cứ đế vương. 

Năm 936 khi La Quí mất (thì cũng chính là thời kỳ 
một bộ tướng họ Khúc là Đương Đình Nghệ đã đánh bại 
được đội quân xâm lược Nam Hán do Lý Tiến và Trần 
Bảo câm đầu, trả được thù cho chúa mình là Khúc Thừa 
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Mỹ bị bọn chúng bắt. Đất nước lại sống (rong thanh 
bình. Nhưng chỉ một năm sau, tên phản bội Kiểu Công 
Tiến đã giết người anh hùng Dương Đình Nghệ và trở 
giáo đầu hàng giặc, tính chuyện rước quân thù vào giầy 
xéo đất nước. Trước tình hình nguy hiểm này, một lần 
nữa cả dân tộc đứng lên dưới sự lãnh đạo của nhà quân 
sự thiên tài Ngô Quyển trừng trị đích đáng tên phản bội 
Kiều Công Tiễn và chuẩn bị sẩn săng đối phó sự trả thù 
của bè lũ hắn. 

Đúng thế, khi nghe tin Kiểu Công Tiễn bị giết, 
vua Nam Hán là Lưu Cung tức khắc sai con là Vạn 
Thắng Vương Hoằng Thao đem quân đến đánh nước ta 
với hy vọng hão huyền có thể áp đặt chế độ nô dịch lên 
dân tộc ta. Và hắn cũng chả che giấu ý đồ ấy bằng cách 
phong cho Hoằng Thao làm Giao Vương, tức là vua 
Giao Chỉ. Thế nhưng, khi dẫn quân tới nước ta, đưới sự 
lãnh đạo và chỉ huy của Ngô Quyển, quân và dân Việt 
đã đánh cho đội quân viễn chính Nam Hán một trận tả 
tơi trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử, mở đầu một thời 
kỳ oanh liệt của dân tộc ta. Quyển làm chủ đất nước mà 
biết bao nhiêu đời mơ ước đã hoàn toàn được thực hiện. 

Chính trong thời điểm ấy ra đời một khuôn mặt 
anh tài có đóng góp nhiều mặt cho lịch sử dân tộc và 
Phật giáo. Đó là đại sư Khuông Việt, mà cuộc đời đã 
được ghi lại trong Thiền uyển tập anh tờ §a6-9b4. 
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VỀ ĐẠI SƯ KHUÔNG VIỆT 


Đại sư Khuông Việt (trước tên Chân Lưu) chùa 
Phật Đà hương Cát Lợi, Thường Lạc, người Cát Lợi, họ 
Ngô, hậu duệ của Ngô Thuận Đế. Tướng mạo khôi ngô, 
chí chuộng phóng khoáng, nhỏ theo nghiệp nho, lớn lên 
về Phật, cùng bạn học Trụ Trì đến Văn Phong chùa 
Khai Quốc thọ giới cụ túc. Từ đó đọc khắp sách Phật, 
tìm hiểu yếu chỉ của thiền. Năm 40 tuổi, tiếng vang tới 
triều. Vua Đỉnh Tiên Hoàng mời đến, Sư đối đáp hợp ý, 
bèn phong làm Tăng thống. Năm Thái Bình thứ hai 
(971), vua ban hiệu Khuông Việt đại sự. Hoàng để Lê 
Đại Hành càng thêm kính trọng. Phàm việc quân việc 
nước ở triều đình, Sự đều dự vào. 


Sư thường đi chơi núi Vệ Linh ở quận Bình Lỗ, 
thích cảnh trí vắng đẹp, muốn lập am để ở. Đêm mở 
thấy một vị thần mình mặc giáp vàng, tay trái cầm 
chuông vàng, tay phải nâng bảo tháp, hơn mười người 
theo hầu, tướng mạo dễ sợ, đến nói rằng: "Ta là Tì Ša 
Môn Thiên Vương, người theo là dạ xoa. Thiên đế có 
sắc, sai ta đến nước này giñ gìn biên giới khiến cho 
Phật pháp thịnh hành. Ta có duyên với ngươi, nên đến 
đây báo cho biết'. Sự kinh ngạc thức dậy, nghe trong nải 
có tiếng kêu la âm ï, lòng rất lấy làm lạ. Đến sáng, Sư 
vào núi thấy một cây to, cao khoảng mười trượng, cành 
lá sum suê, lại có mây lành bao phủ lên trên, nhân đó 


406 Lê Mạnh Thát 


sai thợ đến chặt, đem về khẮc tượng như đã thấy trong 
^ Lá N 
mộng để thờ. 


Thiên Phúc năm thứ nhất (980), quân Tống đến 
cướp. Vua vốn biết việc đó, sai Sư đến đần câu đảo. 
Quân giặc kinh hãi, bèn rút về giữ sông Hữu Ninh. Lại 
thấy sóng gió nối lên, giao long nhảy nhót, giặc bèn tan 
VỠ, 

Thiên Phúc năm thứ 7 (986), người Tống là 
Nguyễn Giác sang sứ. Bấy giờ pháp sư Đỗ Thuận cũng 
có nổi danh. Vua sai đổi áo làm giang lịnh để đón Giác 
ở Giang Khúc. Giác thấy Sự giỏi bàn văn chương, bèn 
đem thơ tặng, có câu “ngoài trời lại có trời soi rạng. 
Vua đưa hỏi Sư, Sự thưa rằng 'đây nó tôn kinh bệ hạ 
cùng với chúa nó không khác'. Khi Giác về, Sư làm bài 
từ tên Vương lang qui để tiễn đưa. Lời nó thế này: 

Trời lành gió thuận gấm buôm dương 
Thân tiên về đế hương 

Muôn trùng vạn dặm vượt tràng dương 
Đường về thẳm chín tầng 

Tình lưa luyến chén lên dường 

Bm rịn sứ tỉnh lang 

Nguyện đem thâm ý vì Nam bang 
Phân mình tấu thánh hoàng 


Sau Sư lấy cớ già yếu, từ quan về núi Du Hý ở 
quận mình, lập chùa trụ trì Người học tìm tới đông đảo. 
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Một hôm, đệ tử nhập thất Đa Bảo hỏi: “Thế nào là 
thủy chung của việc học đạo" 


S⁄ đáp: 

“Thủy chung không vật điệu hư không 
Hiểu được chân như, thể tự đồng" 

(Thảy chung vô vật điệu hư không 

Hội đắc chân như thể tự đồng) 

Bảo hỗi: 'Làm sao giữ được" 

Sư đáp: 'Không có chỗ cho ông xuống tay) 
Bảo lại hỏi: 'Hòa thượng nói xong rồi?" 
Sư nói: 'Ông làm sao hiểu? 

Bảo bèn hét, 


Ngày l5 tháng 2 năm Thuận Thiên thứ hai (1011) 
của triều Lý, khi sắp mất, Sư dạy Bảo bài kệ: 


Trong cây vốn có lửa 

Có lửa, hàa mới bừng 

Nếu bảo vốn không lửa 

Cọ xát do đâu bùng 

(Mộc trung nguyên hữu hỏa 
Nguyên hảa, hỗa hoàn sanh 
Nhược vị mộc vô hỗa 

Toản toại hà do manh) 
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Nói kệ xong, Sư ngôi kiết già mà mất, thọ 82 tuổi 
(hoặc có nơi nói thọ 79 tuổi)”. 


VỀ QUÊ HƯƠNG VÀ DÒNG DỐI KHUỒNG VIỆT 


Cuộc đời của đại sư Khuông Việt là như thế. Đại 
sư người Cát Lợi, ở Thường Lạc. Thường Lạc là một tên 
có từ lâu. 74y hồ chí, phẫn đình miếu, nhân nói về Sóc 
Thiên Vương, ghi rằng: “Vương là người ấp Sóc Sơn, 
làng Thường Lạc”. Rồi chua ngay bên đưới: “nay là 
huyện Kim Anh”. Chua như thế có lý hay không? Chúng 
tôi nghĩ là có lý, vì hai cớ sau. Thứ nhất, truyện Trí Bảo 
đời thứ 11 của dòng thiển Kiến Sơ trong Thiền uyễn tập 
anh tờ 31a1-32a10 chép Bảo ở “chùa Thanh Tước, núi 
Du Hý, hương Cát! Lợi Hy, Thường Lạc”. 


Bây giờ, theo Đại Nam nhất thống chí, tình Bắc 
Ninh, thì “núi Thanh Tước ở phía Tây huyện Ìị Kim Anh 
14 dặm, giáp giới huyện Yên Lãng tỉnh Sơn Tây”. Núi 
Thanh Tước này chắc hẳn là núi Du Hý, mà Khuông 
Việt đã đến dựng chùa, và chùa mà Trí Bảo ở là do 
Khuông Việt khai sơn. Sau này, có lẽ vì tên Du Hý 
không được nghiêm trang cho lắm, nên người ta đã lấy 
tên chùa để gọi cho nó, từ đó mới mang tên núi Thanh 
Tước. 
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Chứng cớ thứ hai, văn bia chùa Báo Ân tìm thấy 
tại xã Tháp Miếu của huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phú 
ngày nay. Trong phần ghi giới mốc ruộng của chùa có 
cầu: “đông cận chí Lợi Hy xã ví giới" (phía đông gần 
với xã Lợi Hy làm mốc giới). Căn cứ vào đây thì không 
cần phải bàn rộng chùa Báo Ân túc ấy gồm những gì, ta 
vẫn có thể kết luận rằng xã Lợi Hy là ở phía Đông của 
xã Tháp Miếu thuộc huyện Yên Lãng. Do thế, ta có thể 
giả thiết xã Lợi Hy thuộc hương Cát Lợi Hy của Thường 
Lạc. 


Từ lâu, trước thời Khuông Việt, tên Thường Lạc 
đã được lưu hành, Địa lý chí của Tày thư 31 tờ 7bL1 có 
ghi Thường Lạc là tên cũ của An Thuận đổi ra vào năm 
Khai Hoàng l6 (595): “An Thuận, xưa gọi là Thường 
Lạc, năm Khai Hoàng l6, đổi ra". Địa lý chí của Cựu 
Đường thự 4L tờ 44a6 chỉ ghi là huyện An thuận mà 
không để cập gì đến Thường Lạc. Địa lý chí của Tân 
Đường thư 43 thượng tờ lOalO cũng thế. Cho nên 
Trương Hiệp khi viết Lịch đại quận huyện địa lý thự vào 
khoảng những năm 1205-1207, chép các châu quận của 
An Nam đô hộ phủ thời Đường, mà sau này Án Nzm chí 
lược 1 tờ 28 đã sao lại, có ghi Thường Lạc như một 
trong bốn huyện của Nham Châu. Nhưng Nham Châu ở 
đâu thì hiện vẫn không tra cứu được. Lịch triểu hiến 
chương loại chí 1 tờ 9a7 lại ghì đời Tấn (265-420) chia 
nước ta làm 7 quận và 47 huyện, trong đó Thường Lạc 
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là một trong 7 huyện của quận Cửu Chân (Tư Phố, Di 
Phong, Trạm Ngô, Kiến Sơ, Phù Lạc và Tùng Nguyên). 
Có lẽ dựa vào đây, mà có người cho Khuông Việt có 
quê ở Thanh Hóa. 


Hơn nữa, Đại Việt sử ký toàn thư ] tờ 7b9 sau khi 
kể chuyện Lê Hoàn đã giết Đinh Điển và Nguyễn Bặc, 
thì Phạm Hạp chạy về hương Cát Lợi của Bắc Giang. 
Rồi tiểu sử của Lý Thái Tổ ở Đại Việt sử kỷ toàn thư 2 
tờ 1a3 ghi Thái Tổ “người châu Cổ Pháp của Bắc 
Giang”. Đại Việt sử lược 2 tờ 1a3 cũng thống nhất chép 
như thế. Thêm vào đó, Đại Việt sử ký toàn thư 7 tờ 
24b7-9 ghi sự kiện năm 1363 Trần Dụ Tông “chiêu tập 
nhà giàu trong nước như Đình Bảng của Bắc Giang, 
Nga Đình của Quốc Oai vào cung đánh bạc làm vui, 
mỗi tiếng bạc đặt 300 quan tiên, ba tiếng thì đặt gần cả 


^s 


ngàn quan tiên. 


Ngoài ra, Lịch triều hiến chương loại chí 3 tờ la5- 
b1 đã viết: “Quận Vũ Ninh xưa, đời Tân thuộc quận 
Nam Hải, đời Hán thuộc quận Giao Chỉ: Ngô Tấn Tùy 
Đường cũng thế. Triều Định đổi làm đạo Bắc Giang. 
Đầu thời Lê Đại Hành đổi làm Phủ Châu. Đầu đời Lý 
nâng châu [Cổ] Pháp làm phủ Thiên Đức cùng với các 
lộ Vã Ninh và Lạng Châu. Nhà Trần chia làm hai lộ 
Bắc Giang thượng và Bắc Giang hạ. Đầu đời Lê nhân 
theo đó. Đời Quảng Thuận đặt Bắc Giang thừa tuyên 
thống lĩnh các phủ huyện". 
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Như vậy, Bắc Giang của thời Ngô Sĩ Liên gồm 
đất cả hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và một số huyện 
ngoại thành Hà Nội ngày nay như Gia Lâm, Đông Anh, 
Sóc Sơn. Nếu thế, quê Cát Lợi của Khuông Việt phải 
nằm đâu đó tại vùng đất phía đông của làng Tháp Miếu 
huyện Yên Lãng của tỉnh Phúc Yên ngày nay. Nói khác 
đi, nó có khả năng ở địa phận của hai huyện Đông Ánh 
và Sóc Sơn hiện tại của ngoại thành thủ đô Hà Nội. 


Có thể vì đồng dõi họ Ngô đã trú tại vùng này lâu 
đời, nên khi đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch 
Đằng, Ngô Quyển đã chọn Cổ Loa làm thủ đô, thay vì 
thành Đại La mà lúc đó dẫn dẫn trở thành nơi đô hội 
thực sự. Quả vậy, truyện Khuông Việt ở trên cho biết 
Việt nguyên là hậu duệ của Ngô Thuận Đế. Trong lịch 
sử dân tộc ta, chỉ một lần họ Ngô làm vua, đó là Ngô 
Quyền. Nhưng cả Ngô Quyền lẫn con cháu mình đều 
không ai được sử sách ghi nhận là có tên Thuận Đế cả. 


Thế phải chăng sử sách có thiếu sót? Có thể lắm, 
vì vào đầu thế kỷ thứ 10, khi khuyên Lý Công Uấn lên 
ngôi, Đào Cam Mộc vẫn coi Dương Tam Kha có vị thế 
như người khai sáng một triều đại mới, mà về sau họ 
Dương không bao giờ có được vinh dự đó nữa. Nhưng 
nếu thế, ta vẫn chưa biết Ngô Thuận Đế này là ai. Có 
thể là để chỉ Ngô Quyển chăng? Chúng tôi nghĩ có khả 
năng là một tước hiệu Ngô Quyển đã phong cho cha 
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mình. Về mặt niên đại, đây là một điển chấp nhận 
được, vì với năm sinh 933, Khuông Việt có khả năng là 
hậu duệ của bố Ngô Quyên, tức Ngô Mân. 


Ngô Quyền sinh năm 899. Cho nên khi lên ngôi 
vào năm 939, Ngô Vương nhất định có truy phong cho 
cha mẹ mình. Ngô Thuận Đế chính là một tước được 
truy phong như thế. Chỉ có điểu Ngô Quyền chỉ xưng 
vương, vậy có thể truy phong cho cha mình là Thuận Đế 
được không? Hoàn toàn có khả năng được. Vào những 
năm tháng đầu của nhà nước Việt Nam độc lập, vấn để 
truy phong ban tước còn có lắm thiếu sót, nếu xét theo 
tiêu chuẩn Trung Quốc cùng thời. Ta có trường hợp Lý 
Thái Tổ phong cho cha mình là Hiển Khánh Vương, mà 
sau này đã phải nhận phê phán của những ngồi bút 
trung thành với nền văn hóa Hán. 


Còn một vấn đề nữa là theo Đại Việt sử ký toàn 
thự 5 tờ 20b2 thì Ngô Quyển “người Đường Lâm, đời 
đời là quí tộc, cha là Mân làm châu mục châu ấy”. 
Trong khi đó, An Nam chí lược 11 tờ 115 lại chép: “Ngô 
Quyền người Ái Châu, nha tướng của Đình Nghệ”. Ngày 
nay mộ Ngô Quyền lại nằm tại Đường Lâm. Thế (thì, 
quê hương Ngô Quyền là đâu? Như đã nói trên, dòng 
đõi họ Ngô có thể đã sinh sống lâu đời tại vùng Thường 
Lạc, tức vùng Đông Anh Sóc Sơn của ngoại thành Hà 
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Nội ngày nay. Sau đó, những người có tà! năng đã đi ra 
bốn phương để giúp dân giúp nước. 


Cho nên, Ngô Mân hay có thể là bố Mân đã đến 
làm châu mục ở Đường Lâm rồi ngụ cư và thành lập gia 
đình tại đó. Con cháu một số thì ở lại quê hương, một số 
khác đã theo bố mẹ đến ở Đường Lâm. Đến thời mình, 
Ngô Quyển đã vào coi Ái Châu và làm rể Dương Đình 
Nghệ. Dương Đình Nghệ là người Xi Châu. Từ đó, mới 
lưu hành một nguồn tin về Ngô Quyền là gốc người 
châu Ai. Ở trên, ta đã chú ý sự kiện Ngô Quyển đã 
chọn Cổ Loa làm nơi đóng đô và đã gợi ý vì Cổ Loa là 
nơi chôn nhau cắt rốn, nên đã có sự lựa chọn ấy, giống 
như Định Tiên Hoàng đã chọn Hoa Lư về sau. 


Về Ngô Mân, cả Toàn thư, Việt sử tiêu án tờ 57b9 
và Cương mục l tờ 18a4 đều ghi nhận Ngô Mân là bố 
của Ngô Quyền. Thiên nam ngữ lục ghì là Ngồ Hưng: 


Quyền cũng Đường Lâm con dòng 

Cha làm thái thú lĩnh trong Nam thành... 
Lạ chỉ thời vận chẳng thường 

Ngô Hưng nhân loạn lõ làng bỏ con 
Ngô Quyền thất thế thon chon 

Cha mất chẳng còn mẹ lại hóa tiên 


Chính đại sư Khuông Việt có một quan hệ máu 
mủ với người đã thành lập ra nhà Ngô, nên khi đẹp 
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được loạn mười hai sứ quân, Đinh Tiên Hoàng, lúc tổ 
chức và thiết lập một chính quyền mới vào năm 971, đã 
cho mời đại sư về triều và phong lầm Khuông Việt đại 
sư. Với một tước phong như thế, rõ rầng đại sư phải có 
những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đế vương của 
Định Tiên Hoàng. Không những vậy, Khuông Việt có 
nghĩa là giúp đỡ nước Việt. Chỉ với ý nghĩa đó thôi, 
tước phong này đã mang màu sắc chính trị, vượt ra 
ngoài chức năng của một vị thiên sư, đặc biệt khi được 
phong một lần với những người có công lớn đã cùng với 
Định Tiên Hoàng thống nhất tổ quốc như Định quốc 
công Nguyễn Bặc và Thập đạo tướng quân Lê Hoàn. 

Điều này có nghĩa Khuông Việt, ngoài quan hệ 
máu mủ, vẫn còn có một uy tín lớn trong tầng lớp những 
người đã đi theo Ngô Quyển và do gia đình bà con họ 
Ngô nắm giữ. Có lẽ chính vì uy tín này buộc Đinh Tiên 
Hoàng phải chiếu cố và phong cho một tước có một ý 
nghĩa rất lớn đối với dân tộc chứ không phải đối với 
một dòng họ, đó là Khuông Việt. Việc làm ấy thể hiện 
một sự đoàn kết trong giới lãnh đạo xã hội, có mục đích 
nhằm tạo sự ổn định chính trị cho đất nước sau những 
năm tháng qua phân. Đây là một bằng cớ khác giúp 
khẳng định Khuông Việt có một quan hệ máu mủ với 
nhà Ngô, như Thiên uyển tập anh đã ghi. 
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VỀ NIÊN ĐẠI KHUÔNG VIỆT 


Việc phong đó xảy ra lúc nào. Truyện Khuông 
Việt dẫn trên cho biết: “Năm 40 tuổi, tiếng vang tới 
triều, vua Định Tiên Hoàng mời đến. Sư đối đáp hợp ý, 
vua phong làm Tăng thống. Năm Thái Bình thứ hai, vua 
ban hiệu Khuông Việt đại sử”. Đọc đoạn này ta thấy 
trước khi thiết lập chính quyển mới vào năm 971, vua 
Định Tiên Hoàng đã cho mời Khuông Việt tới nói 
chuyện và sau đó phong làm Tăng thống. Đinh Tiên 
Hoàng lên ngôi năm 968. Năm sau (969), mới phong 
cho con mình là Đính Liễn làm Nam Việt vương. Có 
khả năng Khuông Việt đã được phong làm Tăng thống 
vào năm này, vì đây là năm Khuông Việt 40 tuổi, và ta 
biết Khuông Việt sinh năm 930. 

Nhân đây cũng nói đôi chút về vấn để niên đại. 
Tiển sử của KhuôngViệt trong Thiên uyển tập anh khi 
viết về tuổi thọ của Việt, đã chép: '“Thọ ngũ thập hữu 
nhị (hoặc vân thọ thất thập cửu)”. Rõ ràng chép thế là 
lầm. Đây chắc chắn là sai lầm do truyền bản sao khắc, 
vì đã nói đến thọ, thì không thể là 52 tuổi được. 52 rõ 
ràng là một chép sai. Ai cũng biết phải sống tới 60 tuổi 
mới được gọi là thọ theo quan niệm của người xưa. Hơn 
nữa, năm 971 Khuông Việt đã được phong làm đại sư 
và khi phong đã giữ chức Tăng thống. Truyện Khuông 
Việt lại chép năm 40 tuổi Việt đã được vua Đinh Tiên 
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Hoàng mời về Hoa Lư và sau những cuộc nói chuyện 
đã phong làm Tăng thống. Do thế, Khuông Việt phải 
sinh vào năm 930. Như vậy, nên khi mất vào năm 1011, 
kKhuông Việt thọ đúng 82 tuổi ta. Chữ ngữ, từ đó, là một 
khắc lâm của chữ bái. 


Còn về nguồn tin nói Khuông Việt thọ 79 tuổi. 
Nếu Khuông Việt 40 tuổi đã vang danh triều đình, rỗi 
mất năm 1011 và thọ 82 tuổi, như Thiên uyển tập anh 
đã ghi, thì dứt khoát ông không thể thọ 79 tuổi. Lý do 
nằm ở chỗ nếu đại sư thọ 79 tuổi và mất vào năm 1011 
thì năm sinh phải là 933. Bây giờ, ta đã biết Khuông 
Việt được phong đại sư từ năm 971. Vậy, nếu sinh năm 
933 thì lúc được phong, Khuông Việt mới 39 tuổi ta. 
Điều này hoàn toàn trái với sự kiện năm 40 tuổi 
Khuông Việt mới nổi tiếng để triểu đình Định Tiên 
Hoàng biết tới. Từ đó, tuổi thọ 79 tỏ ra không chính xác 
lắm. 


KHUÔNG VIỆT VÀ CÁC TRÀNG KINH CỦA ĐINH 
LIÊN 


Thời gian Khuông Việt làm việc với vua Định 
Tiên Hoàng, ta ngày nay không có một minh văn nào 
ghi lại là Khuông Việt đã làm những việc gì. Ta chỉ biết 
khoảng năm 969, Định Tiên Hoàng đã phong cho 
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Khuông Việt làm Tăng thống. Đây là lần đầu tiên chức 
Tăng thống được nói đến trong lịch sử nước ta. Và sau 
này cho đến thời Trần và Lê vẫn còn sứ dụng. Đến đời 
Nguyễn mới đổi chức Tăng thống này thành Tăng cang. 
Nhiệm vụ của người giữ chức này, tuy sử sách nước ta 
không ghi lại rõ ràng, song vẫn có thể hiểu như một 
chức để nắm các sư sãi ở trong nước, nếu ta căn cứ vào 
các sử liệu Trung Quốc. 


Đại Tống tăng sử lược quyển trung tờ 243a19-bl12 
đo Tán Ninh viết, đã nói về lai lịch và nhiệm vụ của 
những người giữ chức Tăng thống như sau: “Về sự bắt 
đầu của chức này, thì khi nhà Diêu Tân đặt chế độ ở 
Quan Trung, bèn lập nên Tăng chính để làm người đứng 
đâu Phật giáo. Khí nhà Ngụy lần ngôi ở đất Bắc, bèn 
cải làm Tăng thống để thống lãnh sự sãi, tuy nêu một 
tên mới, nhưng chức vụ vẫn giữ'°. Tán Ninh nói nhà 
Ngụy lên ngôi đây là chỉ cho Ngụy Văn Thành Đế 
(452-465) đã phong cho Sư Hiền làm Tăng thống. Đến 
đời Tùy (580-617) thì đổi Tăng thống làm Tùy quốc đại 
thống, cũng gọi là Quốc thống. Đời nhà Đường và Tống 
bỏ Tăng thống, mà lập Tăng lục. 

Như vậy ở Trung Quốc, cho đến thời Khuông Việt, 
chỉ có Tăng lục mà không có Tăng thống. Thế nhưng, 
năm 971, Định Tiên Hoàng không những phong Tăng 
thống Ngô Chân [ưu làm Khuông Việt đại sư, mà còn 
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cho Trương Ma Ni làm Tăng lục. Tổ chức Phật giáo 
Việt Nam vào thời ấy do đó có một sự canh cải các 
chức vụ của Phật giáo Trung Quốc. Dẫu sao đây là lần 
đầu tiên Phật giáo được tổ chức thành một hệ thống cho 
cả nước, mà người đứng đầu là đại sư Khuông Việt. 
Một giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bắt đẫu từ 
đây, chứ không phải đợi đến khi thiền phái Trúc Lầm ra 
đời mới có giáo hội thống nhất, như có người đã để 
xuất. 

Cũng cần nói là người giữ chức Tăng lục giúp cho 
Tăng thống Khuông Việt từ năm 971 có tên là Trương 
Ma NI, Tân đính hiệu bình Việt điện w lnh tập do Gia 
Cát Thị viết vào năm Cảnh Hưng Giáp Ngọ (1774) 
trong truyện Phù Đống Thiên Vương lại cho Trương Ma 
Ni là người đã dựng nên chùa Kiến Sơ. Thế phải chăng 
có một Trương Ma Ni thứ hai sống trước vị Tăng lục 
cùng tên? Ta hiện thật khó mà trả lời, nhất là khi truyện 
Cảm Thành dẫn trên lại bảo CảmThành họ Thị, chứ 
không phải họ Trương. Dẫu sao, chùa Kiến Sơ chắc 
chắn là do thiển sư Cảm Thành dựng từ những năm 810. 


Khuông Việt như thế là vị Tăng thống đầu tiên 
của một giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. 
Khuông Việt đã làm gì với chức vụ Tăng thống này, ta 
hiện nay không có một tr liệu gì. Điểu may mắn là 
trong mấy chục năm lại đây, công tác điều tra và khai 
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quật khảo cổ học đã hé mở và cung cấp một số thông 
tin mới. Cụ thể là những đợt khai quật khảo cổ học năm 
1963 và 1987 tại vùng đất Hoa Lư, đã tìm được gần 20 
tràng kinh hình bát giác cao từ 50 đến 80 cm. Theo 
những đòng chữ ghi trên tràng kinh phát hiện năm 1963, 
thì riêng năm Quí Dậu (973), Đinh Khuông Liễn đã cho 
dựng 100 tràng kinh. Năm 1987 một số tràng kinh khác 
lại được phát hiện. Một lần nữa, chúng lại cho biết năm 
979 Đinh Khuông Liễn lại dựng 100 trằng kinh nữa. 


Vậy là, trong thập niên 70, Đinh Khuông Liễn đã 
liên tục cho dựng đến 200 tràng kinh. Trên các trăng 
kinh này, có ba tràng kinh đáng chú ý nhất. Tràng kinh 
thứ nhất phát hiện vào đầu năm 1963 ở xã Gia Trường, 
huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình gần vùng núi Nghẽn 
đọc theo sông Hoàng Long, cách đền vua Đinh khoảng 
hai cây số. Nó là một trụ đá hình bát giác cao 65cm, 
mỗi mặt rộng 6,5cm và có hai dòng chữ Hán. Các mặt 
đều được khắc chữ Hán, tuy có một số chữ mờ nhưng 
vẫn đọc được hầu như gần hết. Mặt đầu tiên bắt đầu với 
tên bài chú Phật: đỉnh Tôn Thắng gia cú linh nghiệm đà 
la ni. Sáu mặt còn lại là khắc bài chú Phật đỉnh Tôn 
Thắng này. Còn mặt cuối thì chép thời điểm và người 
đứng khắc kinh gồm 49 chữ thì mờ hết 20 chữ. 

49 chữ ấy là:[ ]{ } nhất thiết [ ] [] L][] Lương 
Nhân Siêu ( ] bạ thoát. Thời Qui Dậu tuế đệ tử Tỉnh hãi 
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quân tiết [| ][ ] Nam Việt Vương Đình { ] Liễn kính tạo 
bảo tràng nhất bách tòa [ ] { ] tống [1L] [ ] hoặc thương 
[]LI{1L]L].-Ì Vây căn cứ vào những dồng chữ này, ta 
biết vào năm Quí Dậu (973) Tỉnh hải quân tiết độ sứ 
Nam Việt Vương Định [ ] Liễn tạo 100 trầng kinh khắc 
bài chú Phật đỉnh Tôn Thắng gia cú linh nghiệm đà la 
ni và Đình Liễn đã khắc kinh ấy với tư cách là một đệ 
tử. Vì những chữ cuối cùng của tràng kinh bị mờ, nên ta 
không rõ mục đích cụ thể của Đinh Liễn, khi cho khắc 
những tràng kinh ấy. 


Tràng kinh thứ hai được tìm thấy vào tháng 6 năm 
1964 tai Hoa Lư. Tràng kinh này cũng có hình bát giác, 
cao hơn tràng kinh thứ nhất 15cm, mỗi mặt trong đó 
cũng rộng hơn, là 10,5cm và mỗi mặt có đến ba dòng 
chữ Hán. Điều đáng tiếc là mặt 7 và § của tràng kinh 
này đã bị mờ hoàn toàn nên ta không biết ai đứng ra 
khắc và khắc vào thời điểm nào. Tuy nhiên, vì đây là 
một tràng kinh khắc Phật đỉnh Tôn Thắng gia cú linh 
nghiệm đà la nị, nên ta có thể giả thiết đây là một tràng 
kinh khác trong số 100 tràng kinh mà Nam Việt Vương 
Định Liễn cho khắc, có khả năng vào cùng một thời 
điểm với tràng kinh vừa bàn. 


' Hà văn Tấn, Từ một cột kinh Phật năm 973 vừa phái hiện ớ Hoa Lư, 
Nghiên cứu lịch sử 1 (1965), 39-50. 
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Điểm đặc biệt của trằng kinh này là trước khi 
khắc bài chú Phật đỉnh Tôn Thắng gia cú linh nghiệm 
đà la nỉ vào đòng thứ bai của mặt thứ ba, thì hai mặt 
trước với đồng thứ nhất của mặt thứ ba khắc một bài tán 
ca ngợi công đức của bài chú này viết bằng chữ Hán 
theo lối văn bảy chữ, gồm cả thảy 28 câu. Điều đáng 
tiếc là, ngoài sáu cầu bị mất một cho đến bốn chữ, thì 
có năm câu bị mất hoàn toàn, mà chúng tôi sẽ đánh dấu 
bằng những ô vuông. 


[](TLIL] kiên Hoa điện 

Kim cương tòa thượng Tôn Thắng Vương 
Quảng trường thiệt tướng biến tam thiên 
Hằng sa công đức [\[[] 

Phật đỉnh giai trì điệu chương cú 

Cửu thập cửu úc Như Lai truyền 

Kiều Thì Ca vị Thiện Trủ Thiên 

Năng diệt thất phản bàng sinh { ] 

[1L] tổng trì bí mật giáo 

[] phát viên mình quảng đại tâm 

Ngã kừn cụ túc thị phàm phu 

Tán thán tổng trì Tát Bà Nhã 

Sở hữu phúc lợi tế quần sinh 

Thập phương sát thổ chư Như Lai 

Tha phương thế giới chư b tát 
[]I]f]LTITEL]T] 

Tán Chỉ đại tướng cập Dược Xoa 
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Minh tri địa chủ Diệm Ma La 

Thiện ác bộ quan nhị đồng tử 
[]TLIEITITILITI 

[] văn khải thịnh giat siáng lâm 
Ủng hộ Phật pháp sử trường tôn 
Các các cần hành Thế Tôn giáo 
[][1IIT1LIETL] 

Nhất văn Phật đỉnh Tôn Thắng Vương 
Xuẩn động hàm linh giai thành Phật 
LIL]ILIIIE]TEIT] 
(][]TTLEIILILTIT] 


{[1[{] LILI điện Liên Hoa 

Tôn Thắng Vương trên tòa Kim cang 
Tướng lưỡi dài rộng khắp ba ngàn 
Công đức như cát sông Hằng [ ] [ ] [ ] 
Phật đình giữ chương cú tuyệt điệu 
Chín mươi chín ức Như Lai truyền 
Kiều Thi Ca vì Thiện Trú Thiên 
Hay diệt bàng sinh bảy lần [khổi 
[Nhờ sức] tổng trì bí mật giáo 
[Bèn]phát lòng rộng lớn sáng tròn 
Ta nay đây đủ một kê phầm 

Ca ngợi tổng trì Nhất Thiết Trí 

Có bao phuc lợi giúp quân sinh 
Mười phương quốc độ các đức Phật 
Phương khác thế giới các bê tát 
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[]IILITIETTEILTE1 

Đại tướng Tán Chỉ và Dược Xoa 
Diêm vương chúa đất cỗi âm ty 

Hai quan đông tử coi thiện ác 
EIEIETLTEIILTITL] 

{Khi] nghe tâu thỉnh đều giáng lâm 
Ủng hộ Phật pháp khiến trường tồn 
Môi mỗi siêng làm lời Phật dạy 
LILIEIETELILTTL] 

Môi nghe Phật đỉnh Tôn Thắng Vương 
Xuẩn động hàm lình đều thành Phật.) ' 


Đến năm 1987, một tràng kinh thứ ba đã được tìm 
thấy, cũng hình bát giác, có chiều cao 70cm, mỗi bề 
rộng 7cm, cũng khắc bài chú Phật đỉnh Tôn Thắng gia 
cú linh nghiệm đà la ni. Ở mặt chót lại ghi thời điểm 
Định Khuông Liễn tạo 100 tràng kinh là năm Kỷ Mảo 
(979) và ghi lý do là để câu giải thoát cho em mình là 
Tăng Đỉnh Tăng Noa cùng những người khác bị giết vì 
tội “không trung hiếu với cha và anh, đồng thời cầu 
nguyện cho cha mình là Đại Thắng Minh hoàng đế, tức 
Định Tiên Hoàng, được sống lâu và bản thân mình được 
lộc vị bên vững” 


! Hà Văn Tấn, Cội kinh Phật thứ hai ở Hoa tư, trong Theo đấu các 
văn hóa cổ, Hà Nội: NXB.KHXH 1998, tr.816-832 
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Căn cứ vào nội dung của câu vừa dẫn thì vì Nam 
Việt Vương Định Liễn giết em mình là Hạng Lang nên 
đã cho khắc 100 tràng kinh mà một trong số này đã 
được tìm thấy như vừa mô tả. Ta biết, vào mùa xuân 
năm Kỷ Mão Thái Bình thứ 10 (979) Đinh Liễn đã giết 
Hạng Lang như Đại Việt sử ký toàn thư \ tờ 5a3 đã ghì. 
Và cũng theo Đại Việt sử ký toàn thự I tờ 5b7 thì cả 
Định Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị Đỗ 
Thích giết vào tháng I0 cùng năm. Vậy, chỉ trong vòng 
nửa năm sau khi giết em, Nam Việt Vương Đính Liễn 
đã cho khắc thêm 100 trụ kinh nữa để cầu nguyện cho 
em, cầu chúc cho cha mình và bản thân mình thì dứt hết 
mọi nghiệp chướng và giữ được lộc vị vững bền. 
Nguyên do khắc các cột kinh của Đinh Liễn như vậy rất 
rõ ràng và niên đại cũng phù hợp với những gì sử sách 
đã ghi lại. 

Số các tràng kinh còn lại hầu hết đều bị vỡ nát 
hoặc chữ đã mờ không đọc được. Chỉ rơi rớt một số các 
chữ như tên của năm vị Như Lai trong mật giáo, nhưng 
cũng không còn được nguyên vẹn. Thí dụ, Nam mô 
Quảng Bác [Thân Như Lai , Nam mô Diệu Sắc [Thân 
Nhự Lai], Nam mô Đa Bảo [Như Lai] v.v. Với những 
dấu tích này, ta có thể giả thiết, ngoài Phật Đỉnh Tôn 
Thống đà la ni, các tràng kinh có khả năng đã khắc luôn 
một nghi thức đọc bài chú Phật đỉnh Tôn Thắng đà la nỉ 
trên. Trước mắt, để biết bản khắc được tìm thấy trên 
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các tràng kinh đã dựa vào nguyên bản nào của Phậi 
đình Tôn Thắng đà la ni đễ khắc ra. 


Hiện trong truyền bản chữ Hán có chép lại cả 
thầy 17 bản văn liên hệ với Phật! đỉnh Tôn Thắng đà la 
mí. Đó là: 

(1) Phật đỉnh Tôn Thắng đà la ni kinh (ĐTK 967) do 
Phật Đà Ba Lợi dịch năm 6279. 


(2) Phật đỉnh Tôn Thắng đà la nỉ kinh do Phật Đà Ba 
Lợi dịch và Lục Diệu Duệ tìm thấy trên một kinh 
tràng ở Tô Châu, Giang Tô, được khắc vào năm 
Hội Xương thứ hai (842) và chép lại trong Kữn 
thạch tục biền Ì1 tờ la. 


(3) Phật đỉnh Tôn Thắng đà la nỉ kinh (ĐTK 968) do 
Đỗ Hành Khải dịch năm 679. 


(4) Phật đỉnh tốt thắng đà la nỉ kinh (ĐTK 969) do Địa 
Bà Ha La dịch năm 682. 


(5) Tối thắng Phật đỉnh đà la ni tịnh trừ nghiệp chướng 
chú kinh (ĐTK 970) do Địa Bà Ha La dịch năm 683. 


(6) Phật thuyết Phật đình tôn thắng đà la nì kính (ĐTK 
971) do Nghĩa Tịnh (635-713) dịch. 


ứ 


~_ 


Tôn Thống Phật đỉnh tu du già pháp nghỉ quỉ (ĐTK 
973) do Thiện Vô Úy (637-735) dịch, tờ 372a27- 
373a30 
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(Ñ) Tôn Thắng Phật đỉnh du già pháp nghị quỉ (ĐTK 
973) do Thiện Vô Úy dịch, tờ 377a1 — c8. 


(9) Phật đỉnh Tôn Thắng đà la mí gia tự cụ túc bản 
(ĐTK 974C) do Kim Cương Trí (662-732) dịch tờ 
387c19-388a24. 


(10) Phật đỉnh Tôn Thắng đà la nỉ niệm tụng nghỉ qui 
pháp (ĐTK 972) do Bất Không (705-774) dịch. 


(11) Phật đỉnh Tôn Thắng đà la nỉ chú nghĩa (ĐTK 
974D) do Bất Không dịch. 

(12) Nhất thiết Như Lai Tôn Thắng Phật đình đà la nỉ 
gia cú lình nghiệm bản, cũng do Bất Không dịch và 
tìm được tại Đôn Hoàng, được La Chấn Ngọc cho in 
lại trong Thần hãn lâu tàng thư. 

(13) Gìa cú lình nghiệm Phật đình Tôn Thắng đà la ni 
ký (TK 974C) do Vũ Triệt chép lại hai bản vào 
năm §19. 


(14) Vu sách nị sa tì tả giả đà la nỉ (ĐTK) do Chỉ Không 
dịch. 


(15) Phật đỉnh Tôn Thắng đà la ni kinh sở (ĐWTKIS03) 
đo Pháp Sùng viết. 


(16) Phật thuyết Tôn Thắng đại nình vương kinh (ĐỚTK 
1413) do Thì Hộ dịch. 
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(17) Tối Thắng Phật đỉnh đà la nỉ kinh (ĐTK 7974A) do 
Pháp Thiên dịch. 


Trong số 17 bản văn có chép bài chú Phật đỉnh 
Tôn Thắng đà la ni, căn cứ vào tên gọi khắc ở trên 
tràng kinh số I và số 2 tìm thấy tại Hoa Lư của Định 
Liễn, tức Phật đỉnh Tôn Thắng gia cú linh nghiệm đà la 
mỉ, ta thấy rõ ràng truyền bản mà Đinh Liễn đã dùng, để 
khắc lại bài chú trên kinh trầng của mình, là từ bản của 
Kim Cang Trí và Bất Không. Bản của Kim Cang Trí là 
do Vũ Triệt chép lại vào năm 819 trong Gia cú linh 
nghiệm Phật đình Tôn Thống đà la mi ký. Bất Không là 
đệ tử kế thừa Kim Cang Trí. Cho nên, ba bản dịch của 
Bất Không, kể luôn cả bản chép được bảo tổn tại Đôn 
Hoàng, hiển nhiên là được tiếp thu từ bản của Kim 
Cang Trí. 


Điều này được chứng thực khi so sánh tự dạng của 
bản khắc Đỉnh Liễn với các truyền bản hiện có của bài 
chú dẫn trên. Ta thấy tự dạng của bản Đỉnh Liễn hầu 
như hoàn toàn thống nhất với bản 1 của Vũ Triệt. Sự 
kiện này tỏ ra bản của Triều nghị đại phu kiêm thị ngự 
sử Vũ Triệt chép năm 819 đã được đưa sang và lưu 
hành tại nước ta. Bản này có thể do những thiển sư Việt 
Nam qua giảng và hành đạo ở Trung Quốc như Duy 
Giám và sư Nhật Nam đem về. Chỉ có điểm, bản của 
Định Liễn có thêm bốn từ, không thấy có trong các bản 
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hiện có. Đó là mâu ninh máu mình vĩ mẫu rình vĩ mâu 
nừnh (munï muni vimuni vimun1). 

Sự sai khác ấy chỉ chứng tổ truyền bản ở nước ta 
tỏ ra trung thực hơn, bởi vì các truyền bản chữ Hán đều 
thống nhất cho rằng đà la ni có 87 câu (cú). Câu đây 
thực tẾ không phải là những câu theo nghĩa thông 
thường, mà là để chỉ một từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn 
nguyên thuộc ngữ hệ Ấn Âu, nên đa âm tiết. Vì vậy khi 
phiên âm ra tiếng Trung Quốc, một từ tiếng Phạn lại 
được phiên ra thành nhiều chữ Hán. Do thế, đối với 
người Trung Quốc nó trở thành một “câu”. Căn cứ vào 
bản Đinh Liễn ta thấy đúng là có 87 câu kể từ thữ án 
trở đi và gồm luôn cả bốn “câu” không có trong các bản 
hiện lưu hành. 

Các bản hiện có có thể đã đánh rơi bốn “câu” ấy. 
Sự ñnh này ta có thể thấy khi so sánh bản Phật huyết 
báo phụ mẫu ân trọng kính do Thái TẾ Tuyên Quận 
Công Trịnh Quán in vào đầu thế kỷ thứ 1§ trên cơ sở 
một truyền bản của nửa đầu thế kỷ thứ 15 với truyền 
bản Phật thuyết phụ mẫu ân trọng kinh tìm thấy tại Đôn 
Hoàng qua ba thủ bản khác nhau đã được công bố trong 
Đại Chính tán tụ đại tạng kih ĐTK 2887 tờ 1403b18- 
1404a24. Các thủ bản lưu hành ở Đôn Hoàng chứng tỏ 
có nhiều thiếu sót. Do thế, bản của Đinh Liễn khắc 
trong trường hợp này có khả năng đầy đủ hơn, ngay cả 


Lịch sử Phật giáo Việt Nam 429 


khi so với các bản công bố trong Đại Chính tân tu đại 
tạng kinh. 


Phật đỉnh Tôn Thắng đà la nỉ có nhiều tên như 
Tịnh trừ nhất thiết ác đạo Phật đỉnh Tôn Thắng đà la Hi, 
Diên thọ đà la nị, Thiện cát tường đà la mí v.v... Đây là 
bài chú đã được đức Phật giảng cho thiên tử Thiện Trú 
trong bảy ngày nữa sẽ chết và nhận các thân bàng sinh 
như lợn, chó, cáo, khỉ, rắn, điều, qua, rồi sau đó bị chịu 
khổ ở địa ngục. Nếu có đầu thai làm người thì cũng bị 
mù cả hai mắt. Trước viễn cảnh ấy, Thiện Trú đã đến 
vụa trời Kiểu Thi Ca xin cứu. Kiều Thi Ca cầu thỉnh đức 
Phật. Đức Phật đã giảng cho bài chú ấy. Bài chú này có 
khả năng làm cho tiêu trừ hết các chướng nghiệp và 
làm cho tuổi thọ được thêm lên. 


Nội dung ấy ta đã thấy phản ảnh trong bài tán của 
tràng kính thứ hai và lời ghi của tràng kinh thứ ba do 
Định Liễn cho dựng. Việc cho khắc và đựng các tràng 
kinh trên, chứng tỏ yếu tố Phật giáo quyền năng của 
thời kỳ Phật giáo du nhập vẫn tiếp tục tổn tại, nhưng 
được nâng lên cấp độ mới, cao hơn, phù hợp với hệ tư 
tưởng của dòng thiển Pháp Vân để ra. Hãy đọc lại bài 
tán trên kinh tràng thứ hai. Nó nói rất rõ khi Đinh Liễn 
ca ngợi công đức của Tổng Trì Nhất Thiết Trí và cần 
xin các đức Phật và bồ tát, thậm chí cả đến Dạ Xoa và 
Diêm Vương, tất cả đều nhằm ủng hộ cho Phật pháp 


430 Là Mạnh Thát 


được trường tổn, ngoài những lợi ích của chính bắn thân 
và gia đình mình. 


Dù Phật đỉnh Tôn Thắng đà Ía nỉ tự thân là một 
bài chú nằm trong hệ tư tưởng thai tạng giới của mật 
giáo, nó vẫn được trì niệm trong các khóa tụng của các 
thiển đường Trung Quốc. Thực tế, có lúc chính quyển 
Trung Quốc đã ra lệnh cho toàn bộ tăng ni của mình 
mỗi ngày phải tụng 21 biến bài chú đó, và mỗi năm 
phải báo cáo tổng kết vào ngày mồng một tháng giêng. 
Ấy là vào năm Đại Lịch thứ 11 (776) của Đường Đại 
Tông. Do thế, đời sống ở các thiển đường Việt Nam tất 
nhiên không thể không biết đến, đặc biệt lúc ấy nước ta 
đang có quan hệ với Trung Quốc và các thiển sư chúng 
ta vẫn có những người qua giảng đạo bên ấy. 

Sự kiện Đinh Liễn cho khắc các tràng kinh đã tìm 
thấy chứng tỏ bản thân Định Liễn cũng như Định Tiên 
Hoàng và gia đình đều là những Phật tử thuần thành. 
Định Liên đã tự xưng mình là đệ tử. Vậy ai là người 
thầy đã hướng dẫn để Đính Liễn trở thành Phật tử như 
thế? Câu trả lời hiển nhiên phải là Khuông Việt, người 
đã được Đinh Tiên Hoàng phong làm Tăng thống vào 
khoảng năm 969 và sau đó được ban hiệu là Khuông 
Việt đại sư vào năm 971. Phải có vị thầy như vậy, Định 
Liễn mới biết phải chọn những bản kinh nào để khắc và 
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khắc vì mục đích gì. Từ đó, việc ra đời các kinh tràng rõ 
ràng có sự tham mưu của Khuông Việt. 


Những kính tràng này là những đi vật quí báu của 
lịch sử dân tộc ta, chứ không phải chỉ của Phật giáo. 
Chúng không những cho thấy đời sống tâm linh và tín 
ngưỡng của người Việt cách đây trên một thiên niên kỷ, 
mà còn chỉ ra nghệ thuật viết chữ, nghệ thuật làm đá 
của ông cha ta trước đầy như thế nào. Không những thế, 
đối với văn hóa Phật giáo thế giới, bài chú khắc trên 
những tràng kinh ấy có thể tham gia giúp hiệu đính lại 
những văn bản của bài chú hiện đang lưu hành trên thế 
giới. Đây là một đóng góp khác, tuy gián tiếp, nhưng rất 
có ý nghĩa của Khuông Việt đối với lịch sử và văn hóa 
dân tộc cũng như Phật giáo. 

Vậy, trong gần mười năm làm việc, dù sử sách 
không ghi lại một sự kiện gì, song qua quá trình fìm 
thấy các tràng kinh tại Hoa Lư, ta thấy ảnh hưởng cũng 
như uy tín của Khuông Việt đối với triểu đình nhà Đinh 
rất to lớn. Đối với Đinh Tiên Hoàng ta chưa phát hiện 
ra những di vật khảo cổ học cụ thể. Nhưng với việc 
phong chức ban tước cho Khuông Việt, ta thấy Đinh 
Tiên Hoàng chắc chắn là một Phật tử. Hơn nữa, thời 
hàn vi, Đinh Tiên Hoàng đã có lúc sống ở chùa Giao 
Thủy, như Đại Việt sử ký toàn thư 1 tờ 6a4-8 đã ghi lại: 
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“Nguyên vua lúc hàn vì, thường đi đánh cá ở sông 
Giao Thảy, lưới được một viên ngọc khuê lớn, va vào 
đầu thuyền mẻ hết một góc. Đêm đó, vua đến chùa Giao 
Thủy ngủ lại, để ngọc khuê ở đáy oi, đợi sáng ra chợ 
bản cá. Lúc ấy, vua mới ngà say, oi có ánh sáng lạ. Sư Ở 
chùa dậy hỏi lý do. Vua đem sự thật ra nói, đông thời 
đem ngọc khuê đưa cho thây xem. Thây than: 'Con ta 
ngày kia giàu sang không thể nói hết, chỉ giận phước 
không lâu dài”. Sau này, Thiên Nam ngữ lục đã diễn tả 
lại sự kiện ấy bằng thơ tương đối dài. Chúng tôi cho 
lược trích sau đây một số đoạn để cho thấy mối quan hệ 
của Đinh Tiên Hoàng với Phật giáo: 


Lĩnh sang Giao Thủy bấy chữ 
Kết cùng thao võng, sớm trưa bạn bè 
Con thuyền tay lưới đi về 
Nào thì ngư phụ, nào thì Hoa Lư... 
Nghĩ được ngọc khuê bấy chừ 
Của nên vô giá ai mà xem đương... 
Lòng mừng giấu để vội vàng 
Lệ khi người biết, lên đàng ắt mong 
Tối nhữ lạc chốn ngự ông 
Lâm đường lộn nêo khôn thông lối về... 
Trước mặt nghe người khua chuông 
Bừng bừng bóng lúa, dường dường đèn chong 
Tự nhiên phơi phới mừng lòng 
Rảo chân bèn đến đứng cong thiền đường 
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Náp mình chẳng dám nói năng 

Thây mới hỏi rằng: “Ai đến làm chỉ?” 
Nói trình sau trước vân vị: 

“Khó ải kiếm cá, gặp thì chẳng may 
Tối tắm mưa gió dường này 

Về chăng biết nẻo cậy thầy vào nương ”. 
Thấy nghe cám cảnh lòng thương 

Dọn cơm thết đãi, dọn giường nghỉ ngơi 
Nằm đến nửa đêm thấy người 

Thầy hay sợ lạ dậy ngồi mà xem 
Bỗng sao sáng khắp hòa chiền 

Thây ngờ Phật giáng, thây bèn cúng hương 
Động bèn chẳng thấy hào quang 

Khấn thôi thời lại bừng bừng như xưa 
Thấy trong giường nghỉ sảng ra 

Biết tình thầy chẳng có ngờ chỉ đâu 
Sáng ngày thầy hỏi trước sau 

Ngọc khuê Lĩnh mới đem hầu thây xem 
Nhìn đi nhìn lại một hồi 

Giờ lâu thầy mới mử lời nói ra: 
“Con tao phúc đức hay là 

Ngày sau làm chủ quốc gia trị đời 
Chút hiểm phúc đức chẳng dài 

Con hãy tụ để một mái tỷ phh 
Thầy cũng là kê sư mô 

Xưa làm thuật sĩ, về tu thiền già 
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Hễ giông tường thụy ấy mà 

Kíp khai kíp rữa như hoa một thì" 
Tạ thầy Lĩnh phản ra về 

Một mình lưỡng lự đôi bề dở dương ! 


Cho nên, Đinh Tiên Hoàng là một Phật tử thì 
không có gì phải nghi ngỡ. 

Điều này cầng rõ hơn nữa, khi phát hiện 200 tràng 
kinh do Đinh Liễn khắc ở trên. Nó chứng thực không 
những sinh hoạt Phật giáo của triều đình nhà Định, mà 
cồn cho thấy triêu đình nhà Đinh đã ra đời trên cơ sở sự 
úng hộ của những Phật tử, cả tai gia lẫn xuất gia. Chính 
họ đã hình thành một mặt trận thống nhất để cho Định 
Tiên Hoàng, chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, có thể 
đánh gục hết tất cả các sứ quân và tập đoần cát cứ, 
thống nhất tổ quốc vể một mối. Những người kế thừa 
La Quí đều đang sống vào dưới thời triều đại này cả, 
như Pháp Thuận, Vạn Hạnh và họ đang chuẩn bị bước 
lên vũ đài chính trị sắp tới. 


KHUÔNG VIỆT VÀ LÊ ĐẠI HÀNH 


Truyện Khuông Việt trên cho ta thấy khi Định 
Tiên Hoàng và Định Liễn bị Đỗ Thích giết vào tháng 


' Lê Manh Thái. Thiên nam ngữ lục. trong Chân Nguyên thiển sự taàn 
tập, tâp lí. Tu thư Phật học Vạn Hạnh, 1983, tr. 437 — 44I. 
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10 năm Kỷ Mão (979) và tháng 7 năm sau (980) Thập 
đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi, thì “càng kính trọng 
sư hơn, phàm việc quân việc nước của triều đình sự đều 
đự vào". Đến tháng 3 năm Tân Ty (981) khi quân Tống 
do Hầu Nhân Bảo chỉ huy kéo sang xâm lược nước ta, 
vua Lê Đại Hành đã nhờ sư đến đền Tì Sa Môn Thiên 
Vương ở núi Vệ Linh để cầu nguyện. “Quân giặc kinh 
hãi, rút về giữ sông Hữu Ninh, lại thấy sóng gió nổi lên, 
giao long nhảy nhót, giặc bèn tan vỡ”. Việc nhờ thế này 
cũng theo 7hiển uyển tập anh là do Lê Đại Hành biết 
đại sư có khắc tượng Tì Sa Môn Thiên Vương thờ tại 
núi Vệ Linh. 

Tì Sa Môn là một trong bốn Thiên Vương trấn giữ 
phía Bắc của cõi Diêm Phù Đề, nguồn gốc là một vị 
thần của thần thoại Ấn Độ, rồi sau đồ bị Phật giáo hóa 
để trở thành vị thần bảo vệ chánh pháp và giữ gìn quốc 
gia”. Vì bảo vệ chánh pháp nên hay gần gũi chùa chiễển 


? Về vai trò của Tì Sa Môn Thiên Vương bên ngoài Phật giáo, xem 
Eva Rudy Fansen, The Book oƒ Hindu Imagerv: The Gody and thiếr 
Symbols (Diever, Holland: Bmkcy Kik Publications, 1993), 70; Gall 
Hinich Sutherland, The Disguises ðƒ the Demon: The Development oƑ 
the Yaksa in Hinduism and Buddhism (AIbany: Statc University of 
New York Press, 1991), 63. 

Về vai trò của Tì Sa Môn trong Phật giáo, xem R.E.Emmcrich, The 
Sườa oỆ Golden Iighi (London: Routedgc & Kegan Paul, Ltd, 
1079), 23-43, Valcrie Hansen, “Gods on Walls: A Case of Indian 
Tnfluence on Chinese Lay Religion?” trong Patricta Buckley l2brey 
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và nghe kinh điển nên cũng được dịch là Đa Văn Thiên 
do chữ Phạn Vaivravana (Pali: Vessavana). Để cầu 
nguyện vị thần này thường có chân ngôn và nghi thức 
riêng. Hai văn bản do Bất Không dịch với tên Bắc 
phương Tì Ša Môn Thiên Vương tùy quân hộ pháp chân 
ngôn (ĐTK 1248) và Bắc phương Tì 5a Môn Thiên 
Vương tùy quân hộ pháp nghỉ qu (DTK 1247) chắc chắn 
đã được Khuông Việt biết tới, như trường hợp Phật đỉnh 
Tôn Thắng gia cú linh nghiệm đà la ni ở trên. 

Qua các bản văn đó chức năng cúa Tì Sa Môn 
Thiên Vương của Phật giáo lúc này thể hiện được trọn 
vẹn hai nhiệm vụ chiến lược, mà giới Phật giáo Việt 
Nam lúc ấy đã kế thừa từ Định Không, Cảm Thành và 
La Quí và đang ra sức hoàn thành xuất sắc. Đó là, giữ 
vững chủ quyển quốc gia và làm cho Phật giáo hưng 
thịnh. Hai nhiệm vụ này giới lãnh đạo Phật giáo cả tại 
gia và xuất gia đều hiểu rất rõ. Cho nên, khi quân Hầu 
Nhân Bảo tới xâm lược, vua Lê Đại Hành đã không 
quên làm công tác tr tưởng, động viên mọi tiểm lực 
quốc gia, trong đó có cả tiểm lực tĩnh thần, cho cuộc 
chiến đấu sắp tới. 


& Peter NGregory, eds., Religion and Society tm Trang and Sung 
Chína (Honolulu: University of Hawan Press, 1993), 8l; Sylvain 
Lévi và JTakakusu, Hoðøogirin L (Tokyo: Maison Franco laponalse, 
1929), 79-83 
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Và những người như đạt sư Khuông Việt đã tự đặt 
cho mình nhiệm vụ phải hoàn thành xuất sắc hai nhiệm 
vụ vừa kể. Cuối cùng, quân thù đã tan vỡ tại sông Hữu 
Ninh. Sông này Đại Việt sử lược 1 tờ 19a8-10 đã chép 
là sông Ninh: “Năm Thiên Phúc thứ nhất (981) mùa 
xuân tháng 3 Hầu Nhân Bảo đem quân đến Lãng Sơn, 
Trần Khâm Tộ đến Tây Kết. Lưu Trừng đến sông Bạch 
Đằng. Vua tự làm tướng, đem quản chống lại, đóng cọc 
ngăn sông. Quân Tống rút về giữ sông Ninh. Vua sai 
quân đánh già hàng, để dụ Nhân Bảo lên phía Bắc. 
Quân Bảo thua, bị bắt và chém. Bọn Khâm Tộ nghe 
quân thua, bèn rút lui. 


Trong khi đó, Đại Việt sử ký toàn thư L tờ I4a1-7 
lại ghi là sông Chi Lăng: “Năm Thiên Phúc thứ hai 
(981) mùa xuân tháng 3 Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn 
Hưng đến Lạng Sơn, Trần Khâm Tộ đến Tây Kết, Lưu 
Trừng đến sông Bạch Đằng. Vua tự làm tướng, đem 
quân chống lại, sai quân sĩ đóng cọc ngan sông. Quân 
Tổng rút lui, lại đến sông Chỉ Lăng. Vua sai quân lính 
giả hàng để dụ Nhân Bảo, nhân thế bắt được chém ải. 
Bọn Khâm Tộ nghe quân thủy bại, bèn dẫn quân về. Vua 
đem các tướng đuổi đánh. Quân Khâm Tộ đại bại, người 
chết hơn phân mùa, thây chất đây đẳng, bắt tướng nó là 
Quách Quân Biện và Triệu Phụng Huân đem về Hoa 
Lư`. 
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Khâm định Việt sứ thông giám cương mục chính 
biên I tờ I6b5-I8§al cũng chép như thế. Về sông Chỉ 
Lăng, nó chua: “Chỉ Lăng thuộc Ôn Châu, phủ Trường 
Khánh, ở đầu địa giới tỉnh Lạng Sơn. Sông Chỉ Lăng là 
sông của xã Chỉ Lăng". Xã Chi Lăng nay ở phía Nam 
huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, có dòng sông Thương 
chây ngang ở khúc ải Chi Lăng sát dưới chân đãy núi 
đá vôi Cai Kinh, rồi xuôi đòng xuống sông Lục Đầu. 
Vậy sông Chi Lăng của Toàn thư là đoạn thượng nguồn 
của sông Thương. Thế còn sông Ninh của Đại Việt sử 
lược là sông nào? Con sông này có phải là sông Chi 
Ninh. 


Đại Việt sử lược I tờ 21b4 có ghi việc Lê Ngọa 
Triểu cho cột người nơi mạn thuyền qua lại trên sông 
Chi Ninh, để cho cá sấu ăn thịt. Sự kiện này Đại Việt sử 
ký toàn thư 1 tờ 30a8-9 lại chép ở sông Ninh. Như thế, 
sông Ninh là sông Chị Ninh và sông Chị Ninh lại là 
sông Chi Lăng. Vậy sông Hữu Ninh của Thiên uyển tập 
ar:h chắc là một chép sai của sông Chi Ninh, nhất là khi 
chữ hữu có tự dạng rất gần với chữ chị và bản sao 
truyện Sóc Thiên Vương trong Tục Việt điện u linh tập 
(tr.214) cũng có ghi về Chi giang, thay vì Hữu giang, 
còn Sóc Thiên Vương truyện của nh nam chích quải 
Việ? truyện (ục loại 3 tờ 115 thì ghi là Kỳ giang. Chữ kỳ 
tự đạng giếng chữ chi có thêm bộ sơn một bên. 
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Điểm lôi cuốn đối với chúng ta là đại sư Khuông 
Việt đã đến cầu nguyện tại núi Vệ Linh, ở ngôi đển mà 
đại sư đã dựng lên. Núi Vệ Linh này tương truyền cũng 
là nơi Phù Đống Thiên Vương bay lên trời sau khi đánh 
thắng giặc Ân. Lịch triều hiến chương loại chí 3 tờ 4b2- 
3 viết: “Núi Vệ Linh ở tổng Kim Hoa bàn cứ giữa một số 
xã. Trước núi có một ngọn hình giống lư hương. Đây núi 
có hàng ngàn cây tùng xanh biếc. Quang cảnh u tịch. 
Tương truyền Thiên Vương phá giặc Ấn rồi, đến đó, cưỡi 
ngựa sắt bay lên trời mà ấi mất, để lại một chiếc áo treo 
ở cây sỉ. Nay bốn xã xung quanh núi đều phụng thờ. 
Miếu ở đưới chân núi rất nổi tiếng linh thiêng”. 

Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Bắc Ninh, viết về 
Sóc Sơn, cũng nói: “Núi Sác ở xã Vệ hình huyện Kim 
Anh, nên cũng gọi là núi Vệ hinh Dư ãja chí của 
Nguyễn Trãi nói: “Sông Thiên Đức và Vệ Linh ở Kinh 
Bắc'. Vệ Linh tức núi đó. Tương truyền đó là nơi Phù 
Đổng Thiên Vương đánh ngựa bay lên trời, nay có miếu 
thờ. Thế núi rộng quanh co, phía trước có một ngọn 
hình giống lw hương. Cảnh bên bờ núi, cây cối xanh tốt, 
quang cảnh u tịcE". Vậy, núi Vệ Linh cũng có tên là núi 
Sóc. Và Sóc Sơn là nơi tương truyền Phù Đổng Thiên 
Vương đã đánh ngựa sắt bay lên trời, sau khi đánh 
thắng giặc Ấn. 

Truyền thuyết về Phù Đổng Thiên Vương bay lên 
trời tại núi Vệ Linh không phải đến thời Phan Huy Chú 
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(1782-1840) mới được ghi lại. Và cũng không phải chỉ 
trong Việt điện u linh tập đề cập tới. Ngay trong Thiên 
uyễn tập anh tờ 32all1-33a7, ta tìm thấy truyện của 
thiển sư Trường Nguyên (1110-1165) ghi vị thiển sư này 
đã từng ở chùa Sóc Thiên Vương núi Vệ Linh, Bình Lỗ 
thì. Vậy, ngay vào đầu thế kỷ thứ 12 truyền thuyết về 
Sóc Thiên Vương đã lưu hành rộng rãi, để chùa có thể 
mang tên của vị Thiên Vương này. Tất nhiên, Sóc 
Thiên Vương là một tên khác của Tì Sa Môn Thiên 
Vương. 


Sóc Thiên Vương này, có người cũng đặt vấn đề 
phả) chăng là Đống Thiên Vương, như £?nh nam chích 
quái liệt truyện tục loại 3 tờ 115 đã nêu. Khuông Việt 
thuộc dòng thiền Kiến Sơ. Ở trên, ta đã thấy chùa Kiến 
Sơ được kết liên với truyễn thuyết về Phù Đổng Thiên 
Vương. Như thế, chắc chắn Khuông Việt không thể 
không biết đến đến thờ Phù Đổng tại chùa Kiến Sơ. 
Thêm vào đó, đệ tử của Khuông Việt là Đa Bảo lại trú 
trì chùa Kiến Sơ, như chính Thiên uyễn tập anh đã ghi. 
Và Việt điện u linh tập lại cho ta biết chính thần Phù 
Đồng Thiên Vương đã hiển thánh báo cho Đa Bảo biết 
là Thiên Vương đã từng ủng hộ Phật pháp: 

Phật pháp ai hay giúp 
Cho phép ở vườn Kỳ 
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Nếu chẳng ta, Phật pháp 
Sớm theo xứ khác đi 


Đây rõ ràng thể hiện quá trình Việt hóa một vị 
thần Phật giáo. Tức từ Phù Đổng, một thổ thần làng Phù 
Đồng, qua việc ủng hộ Phật giáo, đã kết hợp với những 
phẩm chất của Tì Sa Môn Thiên Vương, để cho ta một 
vị thần mới là Phù Đổng Thiên Vương. Đền thờ của Sóc 
Thiên Vương từ đó trở thành đến thờ của Phù Đổng 
Thiên Vương. Quá trình Việt hóa này đã thực hiện được 
nhờ vào quan niệm bản địa Phật giáo của Vô Ngôn 
Thông và Cảm Thành, mà ta đã có dịp gặp ở trên. Đó 
là, quan niệm đất Việt Nam cũng là đất Phật của Vô 
Ngôn Thông và chủ trương Phật ở khấp mọi nơi của 
Cảm Thành. 


Đúng như thế, nếu không có một quan niệm bản 
địa về Phật giáo của Vô Ngôn Thông và chủ trương 
Phật ở khắp mọi nơi của Cảm Thành, thì không thể nào 
một nhân thần Việt Nam lại có thể trở thành một Thiên 
Vương ủng hộ Phật giáo. Những chủ trương và quan 
niệm này lại là một xác nhận của chủ nghĩa địa lính, 
mà Định Không đã để ra. Đồng thời, chúng chuẩn bị lý 
luận cho sự ra đời của một hệ tư tưởng Phật giáo trực 
tiếp tham gia việc nước việc đân, coi sự nghiệp cứu đân 
cứu nước cũng là sự nghiệp của Phật giáo. Từ một Tì Sa 
Môn Thiên Vương xa lạ, khó hiểu. có tính cục bộ địa 
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phương, ta bây giờ có một vị Phù Đổng Thiên Vương 
oanh liệt phò vua giúp nước cứu dân. 


Tất nhiên, vào thời điểm Khuông Việt thực hiện 
cầu nguyện Tì Sa Môn Thiên Vương, quá trình Việt hóa 
cũng chưa tiến hành dứt điểm. Tì Sa Môn Thiên Vương 
vẫn còn một vị thế riêng biệt, chưa kết hợp được với 
Phù Đổng Thiên Vương. Do thế, chúng ta có thể chắc 
chắn, khi tiến hành cầu nguyện, Khuông Việt có thể đã 
dùng chân ngôn và nghi thức của Bắc phương Tì Sa Môn 
Thiên Vương tày quân hộ pháp do Bất Không truyền 
dịch, đã để cập tới ở trên. Sự thật thì Bất Không cũng 
đã từng giúp Đường Huyền Tông cầu Tì Sa Môn Thiên 
Vương đẩy lui quân Tây Phiên đến vây ở Lương Châu 
vào năm Quí Ty Thiên Bảo thứ 12 (753), như Phật rổ 
lịch đại thông tải I3 ĐTK 2036 tờ 597a2-7 đã ghi. 


Bên cạnh nhờ đi cầu nguyện Tì Sa Môn Thiên 
Vương vừa nói, mười mấy năm sau, vào năm 995 
Khuông Việt chắc dã cố vấn cho Lê Đại Hành khắc bài 
chú Phật đình Tôn Thắng đà la nỉ lên tràng kinh bằng 
đá. Đây là một trụ hình bát giác cao 3m hiện còn dựng 
trước chùa Nhất Trụ tại cố đô Hoa Lư. Trên tràng kinh 
này cũng có một bài kệ mà còn đọc được mấy câu sau: 


Chư thiên thường văn Phạn ngữ thanh 
Văn niệm Phật đỉnh đà la nỉ 
Tắc đắc cụ túc trai giới 
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(Chư thiên thường nghe Hếng Phạn ngữ 
Nghe niệm Phật đỉnh đà la ni 
Thì được đây đủ trai giới) 


Cùng mấy câu đọc như sau : “Bát nhã... việc hải 
chỉ thu huê hương... Đại Thánh Minh hoàng đế Lê tổ tư 
thừa thiên mệnh đại định sơn hà thập lục niên”.` Điều 
này có nghĩa tràng kinh được vua Lê Đại Hành khắc 
vào năm thứ I6 sau khi lên ngôi, tức năm 996. 


Tất cả điểu này chứng tổ vai rò chủ yếu của đại 
sư Khuông Việt tập trung vào các hoạt động Phật giáo 
là chính. Tuy nhiên, đấy không phải là tất cả những gì 
mà Khuông Việt đóng góp cho lịch sử đân tộc và Phật 
giáo. Khuông Việt cồn có những đóng góp to lớn và quí 
báu hơn nữa. Đó là “phàm việc quân việc nước của triều 
đình sự đều dự vào”. Chính việc tham gia này mới là 
quan trọng. Trong thời Đinh Tiên Hoàng còn sống, 
ngoài sinh hoạt Phật giáo, Khuông Việt chắc chắn đã 
tham gia vào các công việc của triểu đình. Có lẽ tước 
Khuông Việt đại sư thực tế là Khuông Việt thái sư, tức 
là vị tế tưởng khuông phò nước Việt. Chỉ với chức vụ 
ấy thì mới khuông phò được nước Việt. Chứ chỉ là một 


! Nguyễn Gia Khang, Những di tích lịch sử phát hiện ở 
Hoa Lư, Khảo cổ học 5-6 (1973) 20. 
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vị đại sư bình thường như bao đại sư khác, thì làm gì có 
thế khuông phò. 


KHUÔNG VIỆT VỚI CÔNG TÁC NGOẠI GIAO 


Chính vì sự khuông phò này trong thời nhà Đinh, 
mà khi lên ngôi, Lê Hoàn đã mời đại sư tham gia vào 
các việc quân việc nước của triều đình. Sau khi tham 
gia vào chiến thắng năm 981 tiêu diệt toàn bộ đội quân 
xâm lược Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy, Khuông Việt 
lại tham gia vào mặt trận đấu tranh ngoại giao ngày 
càng trở nên xung yếu cho sự nghiệp bảo vệ cho nền 
thanh bình của đất nước. Nổi bật nhất là sự kiện 
Khuông Việt đã tiếp phái bộ của Lý Giác đến nước ta 
vào năm Thiên Phúc thứ 7 (987). Phái bộ này không 
thấy Đại Việt sử lược ghì lại. Khâm định Việt sử thông 
giảm cương mục cũng thế. Tống sử cũng vẬy. 


Chỉ Đại Việt sử ký toàn thư 1 tờ 1§a5-b8 chép lại 
khá chi tiết: “Năm Định Hợi Thiên Phúc thứ 8 (987) 
mùa xuân (...) nhà Tống lại sai Lý Giác đến. Tới chùa 
Sông Sách, vua sai pháp sư tên Thuận giả làm giang 
lệnh đi đón. Giác rất giải bàn văn chương. (....) Khi về 
đến sứ quán, bèn đem bài thơ tặng (.. .) Thuận đem bài 
thơ dâng. Vua cho gọi Ngô Khuông Việt đến xem. 
Khuông Việt nói: “Bài thơ này tôn trọng bệ hạ cùng với 
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chúa nó không khác'. Vua khen ý đó, sai tặng thưởng 
càng nhiều. Khi Giác giã từ ra về, vua xuống chiếu cho 
Khuông Việt viết một khúc nhạc để tiễn đưa. Lời nó thế 
này: 

Tường quang phong hào cẩm phầm trương 

Diêu vọng thân tiên phục đế hương 

Vạn trùng sơn thủy thiệp thương lương 

Cửu thiên quy lộ trường 

Tình thâm thiết đối ly trường 

Phan luyến sứ tỉnh lang 

Nguyện tương thâm ý vị biên cương 

Phân mình tấu ngã hoàng 

(Trời lành gió thuận buồm gấm trương 

Xa ngóng thân tiên về đế hương 

Muôn trùng sông núi vượt đại dương 

Chín trời hút dặm trường 

Tình thâm thiết chén lên đường 

Câm tay sứ tình lang 

Nguyện đem thâm ý vì biên cương 

Phân mình tâu thánh hoàng) 

Giác vái lạy mà trở về". 

Việt sử tiêu án 1 tờ 69b3-70a6 chép đủ đoạn vừa 
dẫn của Toàn thự, không có gì sai khác lắm. Lý Giác đã 
từng đi trong phái bộ Lý Nhược Chuyết trong năm trước 
để sang phong cho vua Lê Đại Hành làm An Nam đô hộ 
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tỉnh hải quân tiết độ sứ và chắc có đồi hỏi những tù 
binh do ta bắt được trong cuộc chiến tranh năm 9§]. 
Cho nên, năm đó vua Lê Đại Hành đã trao trả hai tên 
tướng bắt được là Quách Quân Biện và Triệu Phụng 
Huân cho chúng đem về nước. Có lẽ do hành động nhân 
đạo này, năm sau Lý Giác lại được cử làm trưởng phái 
bộ để đến nước ta một lẫn nữa. Lần này, vua Lê Đại 
Hành đã nhờ Pháp Thuận và Khuông Việt cùng đứng ra 
đón tiếp. 

Pháp Thuận đã đón Lý Giác từ chùa Sông Sách, 
có thể đây là vùng sông Nam Sách của Hải Dương, để 
đưa về Hoa Lư. Đến Hoa Lar, Khuông Việt đã đứng ra 
tiếp. Trước khi Lý Giác ra về, vua Lê Đại Hành đã ra 
lệnh cho Khuông Việt viết một khúc nhạc để tiễn đưa 
phái bô. Đây có thể nói là lần đầu tiên văn chương 
nghệ thuật đã công khai đưa vào phục vụ sự nghiệp 
chính trị ngoại giao. Đây là một loại từ khúc lưu hành 
khá phổ biến thời bấy giờ, có thể dùng như lời của một 
bản nhạc để hát với việc sử dụng các nhạc khi để tấu 
kèm theo. 


Khúc từ này theo Thiền uyển tập anh có tên là 
Ngọc lang qui, mà truyền bản đời Nguyễn viết thành 
Vương lang qui. Ngọc lang qui thực sự không phải là tên 
của từ khúc. Sự thật nớ là tên một loại từ khúc. Điều 
này có nghĩa, nếu những từ khúc nào viết theo điệu 
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Ngọc lang qui này, thì phải tuân thủ số chữ dùng trong 
mỗi câu cũng như luật bằng trắc và nhịp điệu cùng độ 
dài ngấn của khúc từ. Chính căn cứ vào thể tài, âm luật 
và nhạc điệu của Ngọc lang qui trong Thiền uyển tập 
anh và Đại Việt sử ký toàn thu, ta có thÊ xác định Ngọc 
lang qui chính là loại từ viết theo điệu Nguyễn lang qui 
rất phổ biến vào thời ấy ở Trung Quốc. 


Nguyễn lang qui là một loại từ khúc viết ra nhằm 
cho các cuộc chia tay đưa tiễn. Nó dựa vào tích Lưu 
Thần và Nguyễn Triệu đã từ giã Đào Nguyên của mình 
để trở về trần gian hạ giới. Chính vì tích nầy mà điệu từ 
mang tên Nguyễn lang qui. Căn cứ vào Từ luật 4 tờ 
19b2-5 thì âm luật của lọai từ Nguyễn lang qui là thế 
này: : 

xbxttbb 


xbxtb 
xbxttbb 
xbxtb 
btttbb 
xbxtb 
xbxttbb 
xbxtb 
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Trong đó, b là vẫn bằng, t là vân trắc, x có thể là 
vần bằng hay trắc tùy ý. Như vậy, bài (từ theo điệu 
Nguyễn lang qui đúng là có bốn vế, mỗi vế hai câu, mà 
câu đầu có bảy chữ và câu sau có năm chữ. Nhưng 
riêng vế thứ ba, thì câu đầu chỉ có sáu chữ. Cho nên, 
tổng cộng của bài từ loại này tất có cả thầy 47 chữ. Bây 
giờ, dựa vào bản âm luật vừa nêu, ta thử xét lại bài từ 
Ngọc lang qui do Thiên uyễn tập anh và Đại Việt sử ký 
toàn rhư chép lại của Khuông Việt có những sai khác 
gì. 

Thiên uyển tập anh cả ba truyền bản đời Lê và 
Nguyễn đều thống nhất chép bài Ngọc lang qui như sau: 


Tường quang phong hảo cẩm phàm trương 

Thần tiên phục đế hương 

Thiên trùng vạn lý thiệp thương lương 

Cửu thiên qui lộ trường 

Nhân tình thảm thiết đối ly trường 

Phan luyến tình tỉnh lang 

Nguyện tương thâm ý vị Nam cường 

Phân mình tấu ngã hoàng 

Bây giờ, khoan nói đến vấn đề văn bản, chỉ căn 
cứ vào âm luật khi so với bản trên, (ta thấy bản chép 
này dư một chữ ở câu thứ năm. Có thể, người chỉnh cú 
cho bản ìn đời Lê năm Vĩnh Thịnh thứ I1 (1715) do 
không rành từ luật, thấy các câu kia câu đầu luôn có 
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bảy chữ, nghĩ rằng câu thứ năm ấy chắc cũng có bảy 
chữ, nên mới thêm vào một chữ. Nhưng cũng có thể do 
truyền bản bị hư nát, nên hai nét cuối cùng bên dưới 
chữ trường đã bị hiểu nhầm thành chữ nhân của câu 
sau. Dẫu sao đi nữa, nếu căn cứ vào bản chép của Đại 
Việt sử ký toàn thư 1 tờ 18b5-8, thì câu đó đúng chỉ có 
sáu chữ, như bản âm luật trên đã cho thấy. Nó không có 
chữ nhân. Và cả bài đọc như sau: 


Tường quang phong hào cẩm phàm trương 
Diêu vọng thần tiên phục để vương 

Vạn trùng sơn thủy thiệp thương lương 
Cửu thiên qui lộ trường 

Tình thâm thiết đối! ly trường 

Phan luyến sứ tỉnh lang 

Nguyện tương thâm ý vị biên cương 

Phân mình tấu ngã hoàng. 


Bài từ này, Việt sử tiêu án 1 tờ 70a3-6 chép y như 
Toàn thư, chỉ trừ câu thứ nhất nó chép thiếu chữ quang, 
và câu thứ bảy nó đổi hai chữ biên cương thành biên 
phương. So với bản âm luật trên, câu thứ hai lại dư hai 
chữ điêu vọng, không có trong bản Thiên uyển tập anh. 
Do thế, bản chép của Toàn thư cũng không phải là một 
bản chép hoàn chỉnh. 


Cho nên, nếu đem cả hai bản chép của Thiên uyển 
tập anh và Đại Việt sử ký toàn thư kết hợp lại, căn cứ 
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vào bản âm luật đã cho, ta có thể tìm lại được bộ mặt 
nguyên thủy của bài từ đầu tiên của lịch sử ngoại giao 
và văn học của dân tộc ta bơn cả nghìn năm trước. Thứ 
nhất, vì câu hai có năm chữ theo bản âm luật, nên ta 
chấp nhận cách đọc của Thiền uyễn tập anh. Câu ba 
Thiên uyễn tập anh có thiên tràng vạn lý, thì Toàn thư 
có vạn trùng sơn thủy. Ở đây chúng ta chấp nhận cách 
đọc của Đại Việt sử ký toàn thư. Câu năm, Thiển uyễn 
tập anh dư chữ nhân, nên ta đọc theo Toàn thự, Câu 
sáu, Thiên uyển tập anh có tỉnh tỉnh lang, trong khi 
Toàn thứ cô sứ tỉnh lang. Ta chấp nhận cách đọc của 
Toàn thư. Câu bảy, Thiền uyển tập anh có nam cường 
thì Toàn thư có biên cương. ta đọc theo Toàn thự. Như 
vậy, bài từ ấy phải đọc thế này: 

Tường quang phong hảo cẩm phầm trương 

Thân tiên phục đế hương 

Vạn trùng sơn thủy thiệp thương lương 

Cu thiên qui lộ trường 

Tình thâm thiết đối ly trường 

Phan luyến sứ tình lang 

Nguyện tương thâm ý vị biÊH cương 

Phân mình tấu ngã hoàng 

Như đã nói, đây là một tác phẩm văn học đầu tiên 
hiện còn của lịch sử ngoại giao Việt Nam, nếu ta không 
kể đến các văn thư ngoại giao giữa nhà nước ta với 
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Trung Quốc. Đồng thời, nó cũng là bài từ Nguyễn lang 
qui không những xưa nhất của vấn học Việt Nam, mà 
còn của văn học thế giới, bởi vì những bài từ loại này 
hiện còn chép trong các sách Trung Quốc như Tổng lục 
thập danh gia từ, Tuyệt diệu hảo từ thiêm, Từ tổng v.v... 
đều là của những tác giả về sau như Âu Dương Tu 
(1007 - 1072), Tô Thức (1037-1101), Hoàng Đình Kiên 
(1045 - 2105),... 


Trong Giáo phường ký tờ 5b1, Thôi Lịnh Khâm có 
ghỉ Nguyễn lang mê giữa tên những khúc không lưu 
hành trong giáo phường đời Đường. Chúng tôi nghi 
Nguyễn lang mê đây là tiễn thân của Nguyễn lạng qui. 
Từ điệu Nguyễn lang qui này, do thế, đến đời Tống, tức 
từ những năm 960 trở đi, mới lưu hành rộng rãi. Điều đó 
chứng tỏ nền giáo dục Việt Nam và Phật giáo thời bấy 
giờ đã bám sát được thực tiễn phát triển tình trạng học 
thuật đương đại của thế siới, cụ thể là của Trung Quốc, 
và tiếp thu được tinh hoa của nền học thuật ấy, để phục 
vụ cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. 


VỊ thế của bài tỪ Ngọc lang qui của đại sư 
Khuông Việt. từ đó, có thể nói là có một không hai 
trong lịch sử ngoại giao và văn học đân tộc. Cho nền, 
mấy trăm năm sau nhà bác học Lê Quí Đôn cúa chúng 
ta, trong Kiến ăn tiểu lục 9 tờ 14a10, khi đọc đến bài từ 
trên, đã không khỏi thốt lên câu khen lời lẽ cúa nó “nốn 
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nà tưởng có thể vốc được” và đã đánh giá bằng hai cầu 
thơ: 
Chân lưu từ điệu 
Tiếng nổi một thời 
(Chân Lưu tài từ 
Trứ xưng nhất thời) 


Và Phan Huy Chú trong Lịch triều hiển chương 
loại chí cũng đã đánh giá tác động của bài từ trên 
không chỉ đối với đương thời mà còn đối với hậu thế: 
“Khúc hát hay cũng đủ khoe có nhân tài, mà quốc thể 
thêm được tôn trọng, làm cho người Bắc phải khuất 
phục. Sau này, mỗi khi sử giả Trung Quốc vê nước đều 
có thơ tống tiễn để khoa trương văn hóa, là bắt đầu từ 
đây. Việc Khuông Việt sáng tác bài từ cho bữa tiệc 
tiễn đưa ngoại giao năm 987 từ đó đã trở thành một 
mẫu mực cho cung cách tiếp đón sứ giả Trung Quốc của 
triểu đình ta. 


Nhưng bài từ đó không chỉ là một tác phẩm tiễn 
đưa ngoại giao đơn thuần. Ta đã biết, từ tự bản thâu 
viết nên để mà hát. Ngọc lang gui do thế với tư cách là 
một từ khúc, khi đại sư Khuông Việt sáng tác ra vào 
năm 968, hiển nhiên có chức năng hát lên trong bữa 
tiệc ngoại giao tại cung đình nhà nước Đại Cổ Việt, 
nhằm tiễn đưa phái bộ ngoại giao của Lý Giác. Điều 
đáng tiếc là về nhạc điệu thì Bạch Thạch đạo nhân ca 
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khúc 2 tờ 2a8 liệt nó vào loại ljnh, nhưng đã không ghi 
rõ nhạc bản đó gồm những øì, chỉ nói nó thuộc chính 
khúc cung nam lữ. Dẫu vậy, lịch sử âm nhạc Việt Nam 
lại có thêm một nhạc sĩ sáng tác mới, đó là đại sư 
Khuông Việt. Lịch sử âm nhạc Việt Nam trong gial 
đoạn này như vậy không đến nỗi "tối tăm”, như có 
người đã lầm tưởng. 


TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG CỦA KHUÔNG VIỆT 


Thế là trên 30 năm đại sư Khuông Việt đã phục 
vụ trong các chính quyền của Đinh Tiên Hoàng và Lê 
Đại Hành và đã thể hiện được tài năng nhiều mặt của 
mình. Không chỉ trong lĩnh vực sinh hoạt Phật giáo mà 
cả trong lĩnh vực chính trị và ngoại giao. Điễểu này 
chứng tổ nền giáo dục Việt Nam và Phật giáo Việt 
Nam lúc ấy đã thực hiện tốt chức năng đào tạo những 
người trí thức có khả năng gánh vác không chỉ việc đạo 
mà cả việc nước việc đân. Truyện Khuông Việt ở trên 
cho thấy khi nhỏ ông đã học Nho, lớn lên mới theo Phật 
và đến thọ giáo với thiển sư Vân Phong ở chùa Khai 
Quốc. 


Chùa Khai Quốc là ngôi chùa do Lý Nam Đế 
dựng lên ở kinh đô Long Biên từ gần 400 năm trước. 
Thiển sư Vân Phong chắc chắn phải về ở chùa Ấy sau 
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khi thầy mình là Thiện Hội đã mất vào năm 900. Và 
Vân Phong lại mất vào năm 956. Vậy, nếu sinh vào 
năm 930, Khuông Việt phải đến thọ giáo với Vân 
Phong trước năm 956 khoảng năm bảy năm, vì tiểu sử 
của Khuông Việt nói cùng bạn mình là Trú Tn đã đến 
thọ giới cụ túc với Vân Phong. Để thọ được giới cụ túc, 
Khuông Việt tối thiểu phải 20 tuổi, nhất là khi truyện 
Khuông Việt nói Việt “lớn mới theo Phật”. Như thế, 
Khuông Việt đã thọ giáo với Vân Phong khoảng những 
năm 950-956. 


Trong thời gian theo học, Vân Phong đã dạy 
những øì ta hiện không biết, và tiểu sử của Vân Phong 
cũng không ghi nhận có dấu tích nào. Tuy nhiên, quan 
điểm học thuật của Vân Phong, dẫu có nằm trong dòng 
chủ lưu của tư tưởng thiển, xoay quanh những vấn để 
như sống chết, nhưng đã đưa ra những kiến giải mới phù 
hợp với hệ tư tưởng thiền của dòng thiển Pháp Vân. Đó 
là, muốn tránh khỏi sống chết thì hãy ở trong sống chết 
mà nắm lấy. Nói cách khác, không có chỗ không sống 
chết bên người sống chết để cho người ta tìm thấy được. 
Chính trong chỗ sống chết người ta mới tìm được sự 
không sống chết. 

Đây rõ ràng phản ảnh tư tưởng “ˆT4y thiên cối này, 
cối này Tây thiên" của Vô Ngôn Thông và quan điểm 
“Phật ở khắp mọi nơi” của Cảm Thành. Để thấy rõ, ta 
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ãy đọc lại tiểu sử của Vân Phong trong Thiên uyển tập 
anh tờ 7b4-8a4: 


“Thiền sự Vân Phong, một tên là Chủ Phong, chùa 
Khai Quốc kinh đô Thăng Long, người Từ Liêm quận 
Vĩnh Khương, họ Nguyễn. Khi mẹ mang thai bà ăn chay 
tụng kinh. Lúc sinh, có ảnh sáng lạ chiếu khắp nhà. Cha 
mẹ thấy điềm lạ nên hứa cho xuất gia. Lớn lên Sư thờ 
Thiện Hội ở Siêu Loại làm đệ từ nhập thất, lặng nắm 
huyền chỉ, thiên học ngày thêm. 


Hội có lần gọi Sư bảo: 'Sống chết là việc lớn, cần 
phải giải quyết ngay". 


Sư hót: 'Sống chết đến, làm sao trảnh khỏi?" 


Hội nói: 'Hãy nắm lấy chỗ không sống chế! mà 
tránh. 


Lại hôi: ' Thế nào là chỗ không sống chết?' 


Hội nói: 'Ở trong sống chết, biết nắm lấy mới 
được, 


Sự hỏi: 'Làm sao mà biết được ?' 
Hội nói: 'Ngươi hãy ẩi, chiều muộn lại đến'. 
Sư bèn quả đến, như hẹn. 


Hội bảo: 'Đợi đến sáng mái, mọi người sẽ chứng 
minh Cho ngươi. 
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Sư hoát nhiên tỉnh ngộ, liền sụp lạy. 

Hội hỏi: 'Ngươi thấy đạo lý gì?" 

Sự đáp: 'Con đã lĩnh hội rồi". 

Hội hỏi: 'Ngươi lĩnh hội thế nào?) 

Sư đưa nắm tay lên nói: 'Bất tiếu là cái này đây". 

Hội bèn thôi không hỏi. 

Về sau, sự thị tịch vào năm Bính Thìn Chu Hiển 
Đúc thứ ba (956)”. 


Đọc qua tiểu sử này của Vân Phong, quan điểm 
tìm ngay sự không sống chết trong chỗ sống chết đã 
được phần ảnh một cách khá rõ ràng. Nếu suy rộng ra, 
thì đầy cũng là tư tưởng trong kinh Kữn cương mà Thanh 
Biện đã đề xuất. Đó là “2 cả pháp đều là Phật pháp”. 
Xuất phát từ một học lý như thế, người ta mới có thể dễ 
đầng ung dung tham dự vào mọi sinh hoạt của cuộc đời, 
coi sự hoàn thành việc đời như một chứng tích cho sự 
hoàn thành việc đạo. Người ta không thể tìm có một thế 
giới giác ngộ nào khác bên ngoài cuộc đời này. Nói 
một cách hình ảnh, thì lửa có sẵn trong cây, vấn để là 
lầm sao cho cây bật ra lửa, giống như ý bài kệ thị tịch, 
mà đại sư đã trao lại cho Đa Bảo. trước khi mất: 

Trong cây vốn có lửa 
Có lửa, la nưi bừng 
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Nếu bảo vốn không lằa 
Cọ xát do đâu bùng ' 


_ Vậy, chính trong cuộc đời, chúng ta mới tìm thấy 
giác ngộ, tìm thấy sự sống của đạo lý mình. Mọi người 
đều có thể biến cuộc đời thành một thế giới của giác 
ngộ, của chân lý, của tĩnh thương, làm cho nó bật ra 
những tiếng nói sự thật có lợi ích cho tất cả. Đây chính 
là triết lý hành động, mà Khuông Việt đã học được từ 
thầy mình và sau này đã ứng dụng một cách nhuần 
nhuyễn vào sự nghiệp cứu dân giúp nước trong thời kỳ 
nhà nước Đại Cễ Việt mới ra đời. Triết lý này đã giúp 
Khuông Việt trước sau vẫn trung thành với đân với 
nước, với đạo, mà không giới hạn vào một con người 
hay một dòng họ, đù con người và đồng họ đó đã đối xử 
hết sức tốt đẹp, hết sức trung hậu với mình. 


Nó đặt nghĩa lớn của dân tộc và đạo pháp lên trên 
những quyền lợi nhỏ nhen của cá nhân và dòng họ, từ 
đó trở thành một triết lý hành động mẫu mực có những 


! Hình ảnh cây-lửa này, một lần nữa chứng tỏ ảnh hưởng của kính Lực 
độ tập trong học giới Phật giáo Việt Nam thời ấy. Truyện 25 của 
kinh bàn về vấn đề có tất phải thành không đã viết thế này: “Hễ có 
tất không, giổng như hai miếng gỗ cọ nhau mà sinh ra lửa, lửa trở 
lại đốt gỗ, lửa gỗ dầu tiêu hết, hai việc đều không" (Phù hữu tất 
không, đo nhược lưỡng mộc tương toản sinh hỏa, hỏa hoạn thiêu 
mộc, hỏa mộc câu tận, nhị sự giai không). (Lê Mạnh Thát, Khương 
Tăng Hội toàn tập, Tu thư Đại học Vạn Hạnh, 1975, tr. 368). 
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ảnh hưởng to lớn đến cách ứng xử của nhiều người Phật 
tử Việt Nam về sau. Nó giúp cho họ có được một thái 
độ ứng xử đúng đắn, lúc đất nước đang trải qua những 
giải đoạn khó khăn rối ren cần có những quyết sách 
thích hợp. Chính trong thời đại mình, Khuông Việt đã 
chứng kiến sự cần thiết của một triết lý hành động như 
thế. Nếu không có mội triết lý kiểu ấy, khi những biến 
cố có tác động to lớn đối với số phận dân tộc như việc 
Đinh Tiên Hoàng bị giết vào năm 979 và Hầu Nhân 
Bảo đem quân qua xâm lược nước ta vào năm 980, thì 
những người trí thức và lãnh đạo đất nước như Lê Đại 
Hành và Khuông Việt sẽ không biết ứng xử trong 
phương hướng nào cho đúng đắn và phù hợp. 


Những ước ao và nguyện vọng của Định Không và 
La Quí về một đất nước có chủ quyển để cho Phật pháp 
được hưng thịnh, tới thời Khuông Việt, đã trở thành một 
hiện thực. Và triết lý hành động của Khuông Việt vừa 
kết tính những ước ao và nguyện vọng Ấy, vừa giúp 
Khuồng Việt và những người thời đại mình hành động 
đúng đắn để bảo vệ và xây dựng hiện thực ấy ngày mỗi 
tốt đẹp hơn. Đất nước đang bước một bước dài sang một 
trang mới, hứa hẹn một tương lai tươi sáng đang chờ đợi 
ở phía trước. Và Khuông Việt đang sống những ngày 
êm đẹp cuối cùng của cuộc đời mình, trước khi về hẳn 
chùa Thanh Tước núi Du Hý của quê hương là quận 
Bình Lỗ. 
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Chính trong thời gian rảnh rỗi công việc đất nước 
và giáo hội, Khuông Việt đã kế nghiệp thầy mình là 
Vân Phong để mỡ những lớp học tại chùa Khai Quốc. 
Chính qua những lớp học này, mà người đệ tử đắc pháp 
của đại sư là Đa Bảo đã thành tài, như truyện của Đa 
Bảo trong Thiền uyển tập anh đã chi lại. Chính tại một 
buổi giảng trong các lớp ấy Đa Bảo đã giác ngộ được 
sự thật qua một loạt các câu bồi và trả lời của hai thây 
trò. Truyện Khuông Việt dẫn trên đã cho ta thấy nội 
dung của cuộc đối thoại đó xoay quanh vấn để khởi 
điểm và kết thúc của việc học đạo. Người học đạo bắt 
đầu từ đâu và sẽ kết thúc ở đâu. 

Câu trả lời của Khuông Việt thật lôi cuốn. Đó là 
việc học đạo chẳng có khởi đầu, chẳng có kết thúc, nó 
bao la giống như hư không. Vấn để là anh hiểu được sự 
thật thì anh thể nhập được nó. Do thế, việc học đạo làm 
gì có bắt đầu và có kết thúc. Chỉ có vấn để hiểu và 
không hiểu, thể nhập và không thể nhập: 


Thỉ chung vỏ vật điệu hư không 
Hội đắc chân như thể tự đồng 
(Thỉ chung không vật diệu hư không 
Hiểu được chân như thể tự đông) 
Đây rõ ràng phản ảnh quan điểm thể nhập bồ đề, 
mà kính Tỉnh xá Đầu voi đo TÌ Ni Đã Lưu Chỉ truyền 
dịch đã phát biểu. Đây là một bằng chứng khác cho sự 
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thống nhất học lý giữa dòng thiển Pháp Vân và dòng 
thiển Kiến Sơ. Có thể nói, hệ tư tưởng dòng thiển Kiến 
Sơ là một bước nâng cao của hệ tư tưởng dòng thiền 
Pháp Vân. để đáp ứng yêu cầu lịch sử của thời kỳ nó 
xuất hiện, và Khuông Việt đã có những đóng góp của 
riêng mình. Việc học đạo đối với Khuông Việt do thế 
nằm ở chỗ hiểu hay không hiểu, tức nằm hoàn toàn 
trong phạm vi của nhận thức luận. Cuộc đời xưa nay 
vẫn thế, tất cả buôn vui sướng khổ đều xuất phát từ 
nhận thức của con người, 


Nhận thức đúng đắn sẽ đem đến an vui hạnh phúc, 
ngược lại thì sẽ đưa đến khổ đau bất măn. Đây cũng là 
ý nghĩa của việc Thiện Hội đã dạy Vân Phong là chính 
nơi chỗ sống chết mà tìm lấy sự không sống chết. Qui 
luật sống chết là không thể đảo ngược được. Vì thế, 
nắm được qui luật ấy, người ta có thể giải thoát ra khỏi 
nó, không còn bị nó ràng buộc. Tư tưởng này rất gần 
với quan niệm tự do hiện đại, khi có người định nghĩa tự 
do chính là hiểu được tính tất yếu của sự vật. Quả vậy, 
nếu không hiểu được tính tất yếu của qui luật ấy, con 
người mãi mãi sẽ bị những chi phối quay cuỗng theo qui 
luật mà không biết (ại sao. 

Triết lý hành động của Khuông Việt như thế dựa 
trên một nhận thức luận coi cuộc đời là nơi mình có thể 
giải thoát được bằng chính nhận thức của mình. Thế 
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giới giác ngộ cũng như hành động của Phật giáo không 
nằm bên ngoài cuộc đời, và con người không cần đi tìm 
bất cứ một thế giới nào khác. Điều này giải thích cho ta 
tại sao Khuông Việt đã ung đúng tích cực tham gia vào 
việc nước việc dân và có những đóng góp to lớn cho sự 
nghiệp bảo vệ độc lập của tổ quốc, để lại một tấm 
gương sáng ngời cho nhiều thế hệ về sau noi theo. 


Tuy nhiên, bước theo bước chân của Khuông Việt 
không phả: là dễ. Truyện Khuông Việt nói khi Khuông 
Việt đã “già yếu thì xin từ quan về núi Du Hỷ của quận 
mình lập chùa trụ trì". Đây là vào thời điểm nào? Ta 
hiện không biết. Điều chắc chắn là đến khi Lê Long 
Đỉnh lên ngôi vào năm 1005, ta thấy sử sách nói tới một 
Tăng thống tên Quách Mão. Tên và tước của vị này là 
lấy theo Đại Việt sử lược 1 tờ 21b9-10. Nếu căn cứ theo 
Đại Việt sử ký toàn thư 1 tờ 30b1-2 thì đây chỉ là một vị 
tăng tên Quách Ngang. 


Chúng tôi nghĩ dù Quách Ngang hay Quách Mão, 
vị này phải là một Tăng thống, như Đại Việt sử lược đã 
ghi, mới tiếp cận được nhà vua. Chứ một vị sư bình 
thường không dễ gì mà tiếp cận được, trừ trường hợp vì 
thích đùa giỡn, mà Lê Long Đỉnh đã bắt một vi sư nào 
đó và cho róc mía ở trên đầu. Nhưng một vị sư bình 
thường để đùa giỡn thì chắc sử sách đã không ghi lại 
tên họ làm gì. Do vậy, lối ghi của Đại Việt sử lược có 
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vẻ chính xác hơn. Một khi đã thế, Khuông Việt đã từ 
chức Tăng thống vào khoảng những năm cuối của triều 
Lê Đại Hành, tức khoảng từ năm 1000 trở đi. 


Khi đã rời nhiệm vụ Tăng thống và những chính 
sự khác, đại sư đã trở về mở trường ở chùa Thanh Tước 
núi Du Hý của quận Thường Lạc. Tại đây, “học trò tìm 
tới đông đảo”. Dù vậy, Khuông Việt đã không quên 
ngôi chùa lịch sử của thầy mình, đó là chùa Khai Quốc. 
Ông cũng thường lui tới giảng dạy tại trường giảng của 
chùa này. Sử sách đã ghi lại cho ta một người có thể 
bước theo bước chân của thầy mình, đó là thiển sư Đa 
Bảo, mà như sẽ thấy, cùng với Vạn Hạnh, tham gia tích 
cực cho việc lên ngôi của Lý Công Uẩn. 
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CHƯƠNG IX 


PHÁP THUẬN VÀ VUA LÊ ĐẠI HÀNH 


Một giáo hội Phật giáo thống nhất cho cả nước do 
Khuông Việt đứng đầu đã thành lập từ những năm 969- 
970 dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Định Tiên Hoàng và 
con là Nam Việt Vương Đinh Liên. Hoạt động của giáo 
hội này tất nhiên tập trung thuần túy và chủ yếu vào 
các sinh hoạt Phật giáo như dựng chùa, khắc kinh và 
đào tạo tăng ni. Nhưng trong triều nhà Đinh, ngoài 
những hoạt động thuần túy ấy, vị thế của các thiển sư 
còn chưa rõ. Đến thời Lê, khi Lê Hoàn lên ngôi vào 
năm 980, thông qua sự ủng hộ tích cực của giáo hội, vị 
thế càng trở nên nổi bật. Một trong những vị thiển sư 
tham gia vào cuộc chính biến để dưa Lê Hoàn lên 
ngôi vào năm ấy, mà ta hiện còn biết tên, đó là Pháp 
Thuần. 
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VỀ PHÁP THUẬN 


Cuộc đời của Pháp Thuận theo Thiền uyễn tập anh 
tờ 49a2-b4 viết thế này: “Thiền sự Pháp Thuận chùa Cổ 
Sơn, Thừ hương, quận Ái. Không biết người ở đâu. Sư họ 
Đỗ, học rộng, thơ hay, có tài giúp vua, rõ việc đương 
thời. Nhô đã xuất gia, thờ thiền sự Phù Trì chùa Long 
Thọ làm thấy. Khi đã đắc pháp nói ra lời nào cũng hợp 
với sấm ngữ. Đương vào lúc nhà Lê mới dựng nghiệp, 
trà định kế sách, Sư tham dự đắc lực. Đến khi thiên hạ 
thái bình, Sự không nhận phong thưởng. Hoàng đế Lê 
Đại Hành càng kính trọng, thường không gọi tên, chỉ 
gọi Đỗ pháp sư, đem việc văn thự giao phó cho Sư. 


Năm Thiên Phúc thứ bảy (986), người Tống là 
Nguyễn Giác sang sứ, vua sai Sự cải trang làm quan coi 
bến, để theo dõi hành động của y. Gặp khi có hai con 
ngỗng bơi trên sông, Giác ngâm chơi rằng: 

Nga nga một cặp nga 

Ngước mặt ngó chân trời 

(Nga nga lưỡng nga nga 

Ngưỡng diện hướng thiên nha) 
Sư đang cầm chèo ngâm theo cho đủ: 

Lông trắng phơi nước biếc 

Sóng xanh chân hồng bơi 
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(Bạch mao phô lục thủy 
Hồng trạo bãi thanh ba) 


Giác do thế thán phục. Vua thường đem vận nước 
dài ngắn hỏi Sư. Sư đáp: 

Vận nước như mây cuốn 
Trời Nam mô thái bình 
Vâ vi trên điện các 

Xứ xứ hết đao bình 
(Quốc tộ như đằng lạc 
Nam thiên lý thải bình 
Vô vì cự điện các 

Xử xứ túc đao bình) 

Năm Hưng Thống thứ hai, Sư tịch, thọ 76 tuổi. Sư 
thường viết Bồ tát hiệu sám hối văn một quyển lưu hành 
ở đờt'`. 

Thiển sư Pháp Thuận gốc ở chùa Cổ Sơn tại Thừ 
hương quận ẢI. Quận Ải là quận nào? Trong các thư 
tịch nước ta, không thấy đâu có ghi quận Ải cả. Chỉ 
Hàng Đúc bản đồ trong Thiên Nam tú chí lộ đồ thư tồ 
78-79 chép tên một chợ Ái, rổi chưa thêm: “Có mái 
Tượng bốn bên như rồng bao bọc không hở". Bây giồ, 
nếu tra cứu mục Phố thị của tỉnh Thanh Hóa trong Đại 
Nam nhất thống chí ta thấy không nơi nào có ghi tên 
chợ Ải. Nhưng về núi Tượng, Đại Nam nhất thống chí 
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16 tờ 40a1 chép: “Ni Tượng ở tại xã Bất Quần phía tây 
huyện Quảng Xương. Giữa đông ruộng nổi lên một "ngọn 
núi đá. Núi nhỏ mà cao, sắc xanh mà lạ, dáng giống 
như voi phục. Trạng nguyên Trịnh Huệ đời Lê dựng am 
đọc sách dưới chân nút đó. 


Vậy, Cổ Sơn của Pháp Thuận phải chăng là núi 
Tượng này, và quận Ái phải chăng là chợ Âi ở đây? 
- Chúng tôi nghĩ điều này là rất có thể, dù mục Sơn 
xuyên của tỉnh Sơn Tây trong Đại Nam nhất thống chí 
có ghi một ngọn núi có tên Cổ Sơn “nằm tại phía đông 
huyện Tam Dương, cách huyện lị sáu dặm”. Lý do cho 
phép chúng tôi nghĩ chùa Cổ Sơn ở tại Thanh Hóa nằm 
ở chỗ truyện Pháp Thuận nói Pháp Thuận đã tham gia 
tích cực lúc Lê Hoàn mới dựng nghiệp. Điểu này chứng 
tỏ Pháp Thuận đã có nhiều quen biết với Lê Hoàn trước 
khi Lê Hoàn lên ngôi. Mà Lê Hoàn, theo Đại Việt sử ký 
toàn thư 1 tờ ]7al, lại là người Ái Châu, tức gốc người 
Thanh Hóa. 


PHÁP THUẬN VÀ CUỘC CHIẾN TRANH NĂM 981 
Dẫu sao thì khi Lê Hoàn chuẩn bị lên ngôi đã có 
sự “vận trù định sách" của Pháp Thuận. Sự vận trù định 


sách này vào thời điểm ấy chủ yếu tập trung vào việc 
huy động và tăng cường tiểm lực dân tộc cũng như tập 
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hợp mọi nhân tài cho cuộc chiến tranh sắp tới do nhà 
Tống tiến hành đối với nước ta. Ngày nay, ta hiện 
không có một tư liệu nào để cập cụ thể tới vai trò của 
Pháp Thuận trong cuộc chiến tranh đó. Tuy nhiên, vì 
Pháp Thuận được tin tưởng giao cho công việc văn thư, 
thì rõ ràng nằm trong bộ phận đối ngoại của chính 
quyền Lê Đại Hành và thực tế sau này ta sẽ gặp Pháp 
Thuận thực hiện những công tác ngoại giao do Lê Đại 
Hành giao phó. 


Trước mắt, nếu Pháp Thuận nắm bộ phận văn thư 
của chính quyền Lê Đại Hành, thì những văn kiện của 
triều này cho đến năm 990, khi Pháp Thuận mất, chắc 
chắn phải do ông soạn thảo. Số văn kiện này hầu như 
ngày nay phần lớn đã bị thất lạc. Chỉ còn một lá thư đo 
phái bộ Giang Cự Vọng và Vương Thiệu Tộ mang qua 
cho triều đình nhà Tống vào tháng 1Õ năm Canh Thìn 
(980) nhằm “hoãn quân Tống” chép ở Đại Việt sử ký 
toàn thư 1 tờ 12a8-b2. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một 
lá thư do Pháp Thuận nhận lệnh của vua Lê Đại Hành 
sOạn ra. 


Suy nghĩ của chúng tôi xuất phát từ việc tắm năm 
sau vua Lê Đại Hành đã cử Pháp Thuận làm quan bến 
đò (tân lại) để theo đõi mọi hành động của phái bộ Lý 
Giác khi đi sứ vào nước ta, như Đại Việt sử ký toàn thự 
đã ghi lại và chúng ta sẽ thấy dưới đây. Cho nên, những 
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gì Thiền uyển tập anh viết về những ngày tháng đầu của 
nhà Tiền Lê. không phải là không có cơ sở. Mà truyện 
Pháp Thuận ở trên nói rất rõ là Pháp Thuận đã tham gia 
trực tiếp vào việc định trù kế sách ngay từ lúc Lê Hoàn 
bắt đầu dựng nghiệp. Trong những ngày tháng đó, một 
trong những công việc mà Lê Hoàn lầm, sau khi Đinh 
Tiên Hoàng bị Đỗ Thích giết, là phải đối phó với nhà 
Tống ở Trung Quốc. 

Công việc đối phó này vừa khó khăn vừa tế nhị. 
Nó đòi hỏi một con người phải có khả năng và mưu 
lược, đồng thời lại có sự tin tưởng hoàn toàn. Pháp 
Thuận là một con người như thế. Cho nên, chúng ta 
hoàn toàn có thể xác định là văn thư ngoại giao Lê 
Hoàn gửi cho vua Tống, do Pháp Thuận chấp bút. Văn 
thư này, ngoài bản chép của Đại Việt sử ký toàn thư, 
còn có bản chép của Tổng hội yếu 197 tờ 7124a-b và 
bản chép của An Nam chí lược 6 tờ 83-84. Trong ba bản 
này, thì hai bản lưu hành ở Trung Quốc, tức bản Tống 
hội yếu và An Nam chí lược tương đối đầy đủ hơn. Hai 
bản này cơ bản thống nhất với nhau, trừ một số câu chữ 
bị thiếu ở bản Tống hội yếu. 

Như vậy, chúng ta chỉ có hai bản. Tức bản lưu 
hành ở nước ta và bản lưu hành ở Trung Quốc. Do vì ba 
bản chép nầy có những sai khác, chúng tôi đề nghị dịch 
lại cả hai bản để cung cấp tư liệu cho công tác nghiên 
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cứu về Pháp Thuận sau này của chúng ta. Bản của Đại 
Việt sử ký toàn thư chép: 


“Cha thân là mỗ, anh thần là mỗ đêu đội ơn nước, 
lạm coi biên khốn, kính giữ bờ cõi, đảm có trái sai. 
Công hăn mã chưa được thố thi, thì buôn sương mai đã 
lại ập tới. Thân, nhà của sắp sập, áo tang chưa bỏ, quân 
dân tướng lại trong hại và bô lão biên thùy cùng đến nơi 
chiếu rơm gối đất của thân yêu cầu thần coi việc quân 
lữ. Thần cố từ mấy lần, thì việc nài xin càng riết. Thân 
muốn đợi tâu bày, nhưng lại sợ để chậm thì cái tục rừng 
mái hung tợn, dân hang động trá gian, nếu không chiêu 
lòng chúng, e sinh ra biển gì. Cho nên thân đã kính 
quyên nhiếp chúc Tiết độ hành quân tứ mã, tạm lĩnh 
việc quân của châu. Cúi mong ban cho chân mệnh khiến 
được dự hàng phiên bang, để thỏa lòng tận trung của tôi 
hèn, tô ơn ban thưởng của triều thánh”. 


Bản chép của Tống hội yếu có một số chữ chép 
thiếu, để trống trong truyền bản. Tuy nhiên, khi sử đụng 
bản An Nam chí lược, ta sẽ có một bẫn tương đối đầy đủ 
hơn. Bản này so với bản của Đại Việt sử ký toàn thự thì 
mấy câu mở đầu và kết không thấy Toàn (hư chép ra, 
có lẽ vì lời lẽ chúng có vẻ nhún nhường. Nay kết hợp 
với bản của Toàn b, ta có một văn thư hoàn chỉnh hơn. 
Sau đây là bản chép trong An Nam chí lược, có kết hợp 
với Tống hội yếu và Toàn thư khi dịch: 
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“Thân nhiều đời chịu ơn, lánh ở góc biển, lãnh tiết 
chế nơi đất Mản, lo triều cống hết phận tôi, không ngờ 
nhà thuộc tỉ mỏng phước khiến cha anh gặp phải tỉ 
vø1%e. Tuy ngọc lụa đã thường dâng cúng, nhưng đất 
tranh vẫn chwa được giữ phiên. Cha thần là Bộ Lĩnh, 
anh là Liền dễu đội ơn nước, lạm coi biên cương, kính 
giữ cõi phong, chẳng dám trễ nải. Công hãn mã chưa 
được thố thi, thì buồn sương mai lại đã ập tới. Thần, của 
nhà sắp sập, tang chế chưa xong, thì tướng lại quân dân 
trong hạt và bọn bô lão biên thùy đều đến chiếu rơm gối 
đất của thần xin thần nắm quyền coi việc quân l. Thần 
cố từ mấy lần thì họ ép nài càng riết, muốn đợi tâu bày. 
Nhưng lại nghĩ nếu để chậm trễ, thì tục rừng núi hung 
tợn, dân hang động trả gian, thẳng hoặc không chiều 
lòng chúng, sợ nhân thế mà xảy ra biến cố. Cho nên 
thân đã kính quyền nhiếp chúc Tiết (độ) hành quân tư 
mã, tạm lãnh việc quân của châu. Cúi mong ban cho 
chân mệnh, để được dự hàng phiên bang, thỏa lòng tận 
trung của tôi hèn, nêu ơn ban thưởng của triều thánh, để 
nối được nghiệp trước, vỗ vê mọi xa. Gò đẳng trụ xin ra 
sức cản giặc, của kinh khuyết mong tô hết lòng thành. 
Kinh mong bệ hạ thương người có lỗi chưa nỡ gia tội". 

So sánh hai bản chép, về cơ bản chúng hoàn toàn 
thống nhất với nhau chỉ trừ mấy câu ở đoạn mở và đoạn 
kết, mà bản Đại Việt sử ký toàn thư không thấy chép 
như đã nói. Việc cử phái bộ mang thư này, Đại Việt sử 
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ký toàn thư L tờ 12a5-7 viết rất tõ: “Mùa đông tháng 10 
(năm Canh Thìn, 980) vua sắp ra quân, trước sai Nha 
hiện Giang Cự Vọng và Vương Thiệu Tộ đem thư qua 
Tống giả là thư của (Đình) Tuyển xin nối ngôi cha, cầu 
ban chân mệnh, ấy là muốn để hoãn quân nhà Tổng”. 
Vậy, thời điểm viết văn thư ngoại giao trên chậm nhất 
là vào tháng 1Ö nãm Canh Thìn (980). Mà đó cũng là 
thời điểm Pháp Thuận đã tham gia vào việc vận trù kế 
sách cho Lê Hoàn lên ngôi và chuẩn bị tiến hành cuộc 
chiến tranh vệ quốc nấm 981. 


Đây là cuộc chiến tranh đầu tiên được tiến hành 
bởi một nhà nước Trung Quốc tương đối thống nhất và 
hùng mạnh thời bấy giờ. Đó là nhà nước Triệu Tống do 
Triệu Khuông Nghĩa lãnh đạo, với tham vọng chiếm lấy 
nước ta. Trong lá thư do Lư Đa Tốn mang qua từ tháng 8 
năm Canh Thìn (980) trước khi cho xuất quân, mà Đại 
Việt sử ký toàn thư 1 tờ 10a8§-12al đã chép tại, Triệu 
Khuông Nghĩa đã có lời đe dọa: “7a đang chuẩn bị xe 
ngựa quân lính, sắp xếp các th chiêng trống, nếu qmÌ 
phục thì ta tha cho, nếu trải lệnh thì ta quyết đánh. Theo 
hay chống, lành hay đã, tự ngươi xét lấy”. Ý đỗ chiến 
tranh của triều đình Tống như vậy là rất rõ rằng. 

Tuy nhiên, với khối đại đoàn kết toàn dân một 
lòng một dạ chống lại quần xâm lược cùng với sự giúp 
sức của những nhân tài trong nước từ lĩnh vực quân sự 
cho đến chính trị và ngoại giao như Phạm Cự Lượng, 
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Vạn Hạnh, Khuông Việt và Pháp Thuận, Lê Hoàn đã 
tiến hành cuộc chiến tranh thành công, chôn vùi giấc 
mộng bá quyển của những tên bành trướng với chiến 
thắng Chi Lãng dòn đã, giết Hầu Nhân Bảo tại trận, bắt 
sống bọn tướng giặc Quách Quân Biện và Triệu Phụng 
Huân. Sau chiến thắng Bạch Đăng thì đây là chiến 
thắng thứ hai có ý nghĩa chiến lược quyết định. Đất 
nước ta có được nên hòa bình trong gân 100 năm để xây 
dựng và phát triển. 


PHÁP THUẬN VÀ BÀI THƠ THÂN NƯỚC NAM 
SÔNG NÚI 


Vì thế, những năm tháng ấy là một giai đoạn đấu 
tranh khó khăn khốc liệt giữa một bên là một quốc gia 
rộng lớn, đông người, đã có gần hai thập kỷ hòa bình để 
phát triển và một bên là một đất nước nhỏ bé, ít người 
hơn nhiều lần và thời gian hòa bình cũng chưa được bao 
lâu. Triều đình nhà Tống có lẽ tính toán trễn cơ sở một 
nhân định như thế, nên đã cho tiến hành cuộc chiến 
tranh năm 981. Lê Đại Hành biểu rõ ý đồ và tính toán 
của địch cũng như tiểm lực của ta. Do đó, ông đã chủ 
động tiếp xúc và vận động toàn dân, trong đó có cả 
những nhân tà¡ của đất nước tham gia vào cuộc chiến 
tranh này. Nếu không làm được thì tình hình đất nước 
có thể đã đi theo một ngõ quanh khác của lịch sử. 
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Cuộc tiếp xúc và vận động do Lê Đại Hành thực 
hiện có thể diễn ra dưới nhiều đạng khác nhau. Ông đã 
trực tiếp gặp thiển sư Vạn Hạnh, tính toán về tương 
quan lực lượng giữa giặc và ta để xem diễn tiến cuộc 
chiến sẽ điễn ra trong bao lâu. Ông cũng đã nhờ đại sư 
Khuông Việt đến núi Vệ Linh cầu nguyện cho cuộc 
chiến chóng thành công. Và đặc biệt chính bán thân vua 
Lê Đại Hành đã làm lễ tế đền hai vị anh hùng Trương 
Hống và Trương Hát của cuộc chiến tranh giải phóng do 
Triệu Việt Vương lãnh đạo vào những năm 548-570 và 
sự ra đời của bài thơ Thần nổi tiếng Nước Nam sông 
múi, mà Lĩnh nam chích quái 2 tờ 74-75 đã ghi: 


“Triều hoàng đế Đại Hành nhà Lê năm Tân Ty 
Thiên Phác thứ nhất (981), Tống Thái Tổ sai bọn tướng 
quân Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng đem quân xâm 
lược nước Nam, đến sông Đại Than. Vua Lê Đại Hành 
và tướng quân Phạm Cự Lượng đóng quân ở sông Đồ 
Lỗ để chống lại. Hai bên đối lãy giữ nhau. 


Vua Đại Hành ban đêm mơ thấy hai người thần 
vái ở trên sông nói: 'Anh em thần, một người tên Trương 
Hống, một người tên Trương Hát, trước thờ Triệu Việt 
Vương thường theo chính phạt bọn giặc đữ, mà có được 
thiên hạ. Đến sau, Lý Nam Để chiếm nước, nghe tiếng 
anh em thân, cho vời đến. Thần về nghĩa không thể đến, 
uống thuốc độc mà chết. Thượng đế thương kê có công, 
mà khen lòng trung nghĩa một tiết, ban cho Tướng quan 
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thân bộ, thống lĩnh kỷ binh. Nay thấy quân Tổng vào 
cõi, làm khổ sinh linh nước ta, nên bọn thần đến gặp xìn 
cùng vua đánh bọn giặc này, để cứu sinh dân". 


Vua Đại Hành kinh ngạc thức dậy gọi bề tôi hầu 
cận nói: “Đây là thân giúp ta vậy'. Bèn liền lập túc rước 
thuyền vua đốt hương làm lễ xin rằng: “Thân nhân có 
thể giúp ta thành được công nghiệp này thì việc phong 
thưởng và cúng đơm muôn đời sẽ không hết'. Vua cho 
giết sinh lao để tế, đem các món áo mũ tiền giấy và voi 
ngựa đốt đi để ban cho. Đêm ấy lại mở thấy hai thần 
nhân cùng mặc áo mũ đã ban, đến trước vua vái tạ. Đến 
đêm hôm sau, vua mơ thấy một thân nhân đem quỉ bộ áo 
trắng từ phía nam Bình Giang tới, và một vị thần nhân 
đem quÌ bộ áo đỏ từ sông Như Nguyệt xuống. Cà hai đều 
nhắm trại giặc mà đánh. 


Ngày 23 tháng 10, vào lác canh ba của đêm, khí 
trời tối mịt, gió lớn mưa dồn nổ ra, quân Tống tan vỡ. 
Thần mập mờ đứng trên không trung, cao tiếng ngâm: 

Nước Nam sông núi vua Nam ở 
Rành rễ phân chủa tại sách trời 
Giặc nghịch sao nay đám đến phạm 
Chúng bay chuốc bại chắc ngay thôi 
(Nam quốc sơn hà Nam đế cư 

Tiệt nhiên đĩ định tại thiên thư 
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Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư) 


Quán Tống nghe thế chen nhau tử tán, mỗi tự chạy 
trốn, bị bắt sống không thể kể xiết. Quân Tống đại bại 
rút lui. Vua Đại Hành đem uân vê mừng thắng trận, 
phong thưởng cho hai thần nhân, người em là Ủy Địch 
Đại Vương, lập đền tại Tam Kỳ Giang ở Long Nhãn, sai 
dân Long Nhãn và Bình Giang phụng thờ. Người anh là 
Khước Địch Đại Vương, lập đền ở sông Như Nguyệt, sai 
dân ven sông phụng thờ, đến nay vẫn còn”. 


Đây có thể là nguồn thông tin đầu tiên về bài thơ 
Thần Nước Nam sông núi và nguồn thông tin này cho ta 
thấy bài thơ Thần đã được đọc lên trong cuộc chiến 
tranh 981 và có hên hệ với vua Lê Đại Hành. Sau này 
tác giả Thiên Nam vân lục cũng thống nhất coi bài thơ 
ấy do thần đọc lên trong cuộc chiến tranh đó, dù đã cho 
hai vị thần này là những bộ tướng của Ngô Quyền, chứ 
không phải của Triệu Việt Vương. Tuy nhiên, khi Ngô 
Sĩ Liên đã đưa bài thơ ấy vào trong Đại Việt sử ký toàn 
thư 3 tờ 9b2-8, thì ông đã gắn cho cuộc chiến năm 1076 
của Lý Thường Kiệt. Từ đó mới xuất hiện một ngoa 
truyền đây là bài thơ cúa Lý Thường Kiệt: 


“Thế truyền rằng, Thường Kiệt đựng rào dọc sông 
để cố giữ. Một đêm quân sĩ bỗng nghe trong đền Trương 
tướng quân có tiếng t2 ngâm rằng: 
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Nước Nam sông nói vua Nam Ở 
®ành rẽ định phân tại sách trời 
Giặc nghịch sao nay dám đến phạm 
Chúng bay chuấc bại chắc ngay thôi 


(Nam quôc sơn hà Nam đế cư 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư) 


Rôi sau quả nhự thế. Trương tướng quân anh em 
hai người. Anh tên Hống, em tên Hát, đều là danh tướng 
của Triệu Việt Vương. Triệu Việt Vương bị Lý Nam Đế 
đánh bại mà mất nước. Nam đế cho vời ra làm quan. 
Hai người đều nói: 'Trung thân không thờ vị vua đã hại 
chúa mình', rồi bèn bỏ trốn ở núi Phù Long. Nam Đế 
nhiều lần mời không đáp, ra lệnh: 'Ai lấy được thủ cấp 
thì trọng thưởng cho ngàn vàng'. Hai người đều uống 
thuốc độc mà chết. 

Nam Tấn Vương nhà Ngô khi đánh giặc Lý Huy 
châu Tây Long, đóng quân ở cửa Phù Lan, chiêm bao 
thây hai người theo giúp quân vua, nói rằng: 'Thiên đế 
thương là kẻ trung thần không thờ hai vua, bổ cho làm 
Than hà long quân phó tuần Vũ Lạng nhị giang và Chỉ 
man nguyên tuân giang đô phó sứ. Bình định giặc rồi, 
Nam Tấn Vương phong anh làm Đại đương giang đô hộ 
quốc thân vương, dựng đền ở cửa sông Như Nguyệt. Còn 
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em thì làm Tiểu đương giang đô hộ quốc thần vương, 
dựng đền ở cửa sông Nam Quân, tức đền thờ này”. 

Đây là hai nguồn tư liệu chính liên hệ với bài thơ 
Thần của chúng ta. Ngô Sĩ Liên cho thấy, ông đã lấy 
thông tin từ “zhế :ruyền”, tức những lời lưu truyền ở đời, 
để đưa vào Đại Việt sử ký toàn thư. Mà những lời lưu 
truyền này chắc chắn đã tổn tại trước thời Ngô Sĩ Liên. 
Tâp hợp đầu tiên các truyện ấy ta có Lĩnh nam chích 
quái, nếu không phải của Trần Thế Pháp, thì cũng của 
một tấc gia thời Trần mạt, tức nửa cuối thế kỷ thứ 14. 
Điều này có thể chứng minh một cách đễ dàng, khi 
phân tích các truyện có trong các truyền bản của Lĩnh 
nam chích quái hiện được bảo lưu. 


Chẳng hạn, trong số 22 truyện của nó, có hai cặp 
truyện chắc chắn là rút ra từ Thiền uyển tập anh. Đó là 
cặp truyện Từ Đạo Hạnh Nguyễn Minh Không và cặp 
truyện Dương Không Lộ Nguyễn Giác Hải. Văn cú của 
hai cặp truyện này trong các truyền bản hiện có hầu 
như hoàn toàn thống nhất với các văn cú của truyện bốn 
vị thiển sư có trong Thiền nyển tập anh. Thiên uyển tập 
anh ta đã biết là phải ra đời vào năm 1337. Do thế, tác 
giả Lĩnh nam chích quái đã sao lại truyện của bốn vị 
thiển sư vào trong sách của mình. Đúng là ông đã làm 
công tác “chích quá?", tức là nhặt lấy những truyện lạ từ 
các sách khác để tạo nên tác phẩm của mình. 
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Từ đó, truyện hai vị thần Long Nhãn và Như 
Nguyệt, dù ngày nay ta không có được may mắn như 
trường hợp truyện bốn thiển sư, chắc chắn cũng phải 
được tác giả Lĩnh nam chích quái đã trích dẫn từ một 
văn bản nào đó, mà ngày nay ta chưa thể tìm ra được. 
(Có người do không nghiên cứu kỹ càng nên đã viện 
dẫn bừa bãi về nghĩa chữ chích, rồi khen đại là tác giả 
Lĩnh nam chích quái đã có sự gia công đóng góp của 
mình. Phân tích truyện bốn thiển sư trên cho ta kết quả 
hoàn toần ngược lại. Tác giả Lĩnh nam chích quái đã 
trích dẫn sao y nguyên văn bốn truyện vừa nêu, đù từ 
Thiền uyển tập anh hay bất cứ một nguồn nào khác). 
Dấu vậy, nếu so với Đại Việt sử ký toàn thự, Lĩnh nam 
chích quái có một tính cổ sơ và văn bản đáng tin cậy 
hơn là Đại Việt sử ký toàn thự. Vì thế, bài thơ Thần phải 
được coi là xuất hiện dưới thời vua Lê Đại Hành trong 
cuộc chiến tranh năm 981, chứ không phải là trong cuộc 
chiến tranh năm 1076 với Lý Thường Kiệt. 


Xác định thời điểm ra đời của bài thơ như thế, 
không những phù hợp với nội dung và ý nghĩa của bài 
thơ như một tuyên ngôn độc lập, mà còn phù hợp với 
cung cách chỉ đạo chiến tranh của vua Lê Đại Hành. Về 
nội dung và ý nghĩa, bài thơ Thân đúng là một bản 
tuyên ngôn cho nhà nước Trung Quốc biết về sự độc lập 
của đất nước Việt Nam và của nhà nước đang làm chủ 
đất nước ấy, mà từ thời Ngô Quyển đánh bại quân Nam 
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Hán năm 939 cho đến khi Đinh Tiên Hoàng lên ngôi 
hoàng đế vào năm 968, những người lãnh đạo nước ta 
chưa có cơ hội để công bố. Cho nên, nếu coi bài thơ 
Thần ấy xuất hiện vào năm 1Ø76 thì thật cũng lạ lùng là 
nước ta độc lập đã gần hai thế kỷ mới có tuyên ngôn 
độc lập sao? 


Còn về cung cách chỉ đạo chiến tranh, ta đã thấy 
vua Lê Đại Hành nhờ đại sư Khuông Việt đến núi Vệ 
Linh cầu nguyện, để cho cuộc chiến tranh đi đến thắng 
lợi hoần toàn. Khoan nói chi tới việc lời cầu nguyện ấy 
có được thần linh đáp ứng hay không. Chỉ cần nói rằng 
mỗi một việc nhờ đi cầu nguyện như thế, vua Lê Đại 
Hành đã muốn thông qua nó để tác động lên tinh thần 
quân sĩ. Đây là một công tác tư tưởng chuẩn bị cho một 
cuộc chiến đấu gay go sắp tới. Và gay go thật khi quân 
đội ta đanz đối diện với quân đội của một nước to lớn 
hơn nhiều và đã có những lần thành công đè bẹp được 
sức chiến đấu của quân đội ta trong những thế kỷ trước. 


Do thế, yêu cầu công tác tư tưởng là một yêu cầu 
cấp bách để chuẩn bị cho quân đội chiến đấu và sắn 
sàng chiến đấu. Từ đó, sự có mặt của hai vị anh hùng 
Trương Hống, Trương Hát của Triệu Việt Vương và sự 
xuất hiện bài thơ Thần là một tất yêu. Vì vậy, chúng tôi 
nghĩ rằng bài thơ Thần đã xuất hiện trong cuộc chiến 
tranh 9§1, như Ứĩnh nam chích quái đã ghi. Những bản 
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Lĩnh nam chích quái về sau như bản Tục loại của Đoàn 
Vĩnh Phúc chép vào năm Quang Bảo thứ nhất (1500) đã 
theo Đại Việt sử ký toàn thự và chép bài thơ ấy liên hệ 
với Lý Thường Kiệt trong cuộc chiến tranh 1076. Tân 
đính hiệu bình Việt điện u linh tập do Gia Cát Thị thực 
hiện vào năm Cảnh Hưng Giáp Ngọ (1774) cũng làm 
thế, nhưng đã cho ta một bài thơ gần như khác hẳn: 


Nam bắc phong cương các biệt cư 
Tỉnh phân Chẩn Dực tại thiên thư 
Kình thôn lang phệ chân vô yếm 
Hội kiến trần thanh tảo thái hư 
(Cõi bờ Nam Bắc mỗi riêng nơi 
Chẩn Dực sao chia tại sách trời 
Sói cắn kình nhai đâu thấy chán 
Bụi dơ quét sạch thấy trời tươi) 

Bài thơ này có khả năng Gia Cát Thị đã lấy từ 
một bản nhuận sắc của truyền bản A.2914 của /nh 
nam chích quái hiện đang được bảo lưu tại thư viện 
Viễn Đông Bác Cổ, nay là thư viện Hán Nôm: 


Nam quốc sơn hà Nam đế cư 
Hoàng thiên đĩ định tại thiên thự 
Như kim bắc lỗ lui xâm phạm 


Hội kiến hải trần tận tảo trừ 
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Do thế, theo chúng tôi, ta nên trả bài thơ Thần 
trên về cho cuộc chiến tranh năm 981 và chúng ta đã có 
đủ cơ sở để làm như thế. Đây không phải là một kết 
luận mới. Hai bộ sử viết bằng tiếng Việt vào thế kỷ 16 
và 17, là Việt sử diễn âm và Thiên nam ngữ lục đều 
thống nhất có cùng một kết luận. Việ? sở điễn âm đã 
đành một đoạn dài nói về lai lịch của bài thơ này, viết: 


Tháng bảy có Tống binh sang 
Toàn những tưởng mạnh binh cường ba muôn 
Đến thành Phà LỄ đóng vây 
Quán ta quân nó đôi bên ngất trời 
Chưa phân thắng phụ về ai 
Ngày rằm tháng chạp vua nằm chiêm bao 
Thấy đôi thân nhân bãi nào 
Trương Hồng Trương Hát bước vào quỳ thưa 
Chúng tôi thân đế lòng xưa 
Phụng thờ nhà chúa bấy chừ chẳng sai 
Tiên Hoàng có sắc chỉ bày 
Đài về phong chức cho tôi tước quyên 
Trung thần bất sự nhị quân 
Chúng tôi tự vẫn làm thân dạo ngay 
Thượng đế thấy vậy thương thay 
Phong chúng tôi rày Quỉ bộ thân quân 
Đại Hành thúc dậy mừng thay 
Giết trâu liền có mình tài tế khao 
Đêm sau vua lại chiêm bao 
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Thấy mặc áo mới liên vào tạ ơn 
Có một người đứng án tiền 
Lĩnh được trăm áo vàn vàn quỷ bình 
Lấy ra chưng đất Nam Bình 
Đại Hành sực thức gẫm tình mới hay 
Nửa đêm thấy một cơn mây 
Bạo phong hắc ám gió bay vội vàng 
Tống bình mất vía trở dường 
Chúng quỷ đánh gãy đao thương liền cờ 
Bông nghe mảng tiếng không hư 
Thân nhân hiện xuống có thơ ngâm rằng 
Thị vân: 
Nam quốc sơn hà Nam đế cư 
Hoàng thiên dị định tại thiên thư 
Như hà Bắc lỗ cảm xâm phạm 
Hội kiến phong trần tận tảo trừ ` 
Thiên nam ngữ lục có vẻ tiếp thu quan điểm 
của tác giả Việt sử điễn âm, vì bài thở Thần hai bản 
chép tương đối giống nhau: 
Bấy giờ binh mã sửa sang 
Địch cùng Nhân Bảo là thằng giặc Ngô 
Mười buôn bình mạnh thẳng đua 
Qua miền Giang Bắc, đấy là Phù Lan 


L Việt sử diễn âm, AB 110. 
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Đêm thấy hai ngài đến màn 

Xưng danh là Hải, xưng danh là Hồng 
Giúp đời Triệu Việt có công 

Thuở chẳng như lòng, ẩn nội Phù Lan... 
Ơn trên Thượng để xét thương 

Quyên cho chúa tế gi8 phương yên này 
Bây chữ bệ hạ đến đây 

Nguyện ra giúp nước phá này giặc Ngô 
Phán rằng: Tướng quan y như 

Công nên thời lập miễn thờ trằ ơn 
Ngày sau Nhân Bảo ra quân 

Trên không nghe tiếng người ngâm thơ rằng: 
Nam quốc sơn hà Nam đế cư 
Hoàng thiên dĩ định tại thiên thư 
Như hà Bắc lỗ lai xâm phạm 
Hội kiến phong trân tận khử trừ ' 


Vấn để tiếp theo là dù thơ Thần đi nữa thì cũng 
phải do con người làm ra, phải thông qua một con người 
để đọc lên. Vậy, ai có khả năng có thể làm ra bài thơ 
này? Để trả lời câu hỏi này, ta thấy trong số những 
người tham mưu vào bộ chỉ huy của vua Lê Đại Hành 
trong cuộc chiến tranh năm 981 không ai có nhiều điều 
kiện gần gũi hơn Pháp Thuận, đặc biệt khi truyện Pháp 


! Thiên Nam ngữ lục, trong Lê Manh Thát, Chân Nguyên thin sư toàn 
tập HII, Tu thư Phật học Vạn Hạnh, 1983, tr. 465 —- 467. 
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Thuận đã xác nhận ông là người tham gia “vận rrà kế 
sách” ngay từ lúc vua Lê Đại Hành sáng nghiệp. 


Hơn nữa, nếu những văn thư ngoại giao đưới triều 
Lê Đại Hành là do Pháp Thuận soạn thảo, như trên đã 
chứng tỏ, thì việc Pháp Thuận sáng tác bài thơ Thần ấy 
là một kết luận hợp lý. Ngoài ra, Pháp Thuận đã có một 
hệ tư tưởng chính trị hoàn chỉnh phát biểu trong bài thở 
Vận nước dưới đây. Đây là hai yếu tố khác cho phép 
xác nhận khả năng Pháp Thuận đã sáng tác bài thở ấy. 
Thêm vào đó, bài thơ này hòa nhập một cách nhuần 
nhuyễn và thể hiện được khuynh hướng nổi bật của 
dòng văn học thời sự chủ lưu các thế kỷ ấy. Khuynh 
hướng văn học nổi bật đây đã chi phối gần 300 năm 
phát triển của nên văn học Việt Nam với sự tập trung: 
cao độ của vấn để nóng bồng nhất của dân tộc thời bấy 
giờ là vấn để làm chủ đất nước. 


Từ khi Định Không khai sáng ra đồng văn học 
này, nó đã liên tục làm chủ sự phát triển của văn học 
Việt Nam giai đoạn ấy. Đó là nên văn học phục vụ cho 
cuộc đấu tranh chính trị vì chủ quyển của đất nước, vì 
quyển sống của người dân, vì sự hưng thịnh của Phật 
giáo. Chưa bao giờ trong lịch sử văn học nước ta lại có 
một sự nhất quán cao độ như thế về cảm thức thời sự 
của những cây bút anh tài. Dòng văn học này đã qui tụ 
xung quanh nó một loạt các nhà thơ lớn của dân tộc từ 
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Định Không cho đến Vạn Hạnh, qua La Quí, Khuông 
Việt, Pháp Thuận, Đa Bảo. Cho nên bài thơ Thần ra đời 
vào giai đoạn ấy nằm trong xu thế chung của lịch sử 
văn học Việt Nam ở giai đoạn đó. 


PHÁP THUẬN VỚI PHÁI BỘ LÝ GIÁC 


Cuộc chiến tranh năm 981 đã thắng lợi vang dội. 
Chiến thắng năm ấy đã đánh một đồn trí mạng vào ý đồ 
xâm lược của giới cầm quyền Tống ở Khai Phong. 
Chính các tư liệu Tống đã ghi chép lại sự khiếp đảm 
của đám tàn quân sống sót trở về Trung Quốc sau trận 
chiến ấy. Âm vang cuộc chiến do thế vẫn còn đội mạnh 
vào tâm hồn những người lãnh đạo chính quyển, làm 
cho họ chẩn chữ trong việc tái lập quan hệ ngoại giao 
với nước ta. Thế rồi phải mất hơn bốn năm sau năm 
980, triều đình Tống mới bắt đầu cứ sứ giả đến nước ta. 


Theo Đại Việt sử ký toàn thư thì trong ba năm 985- 
987 ba phái bộ ngoại giao Tống đã được cử sang. Phái 
bộ đầu tiên đến năm 985, không ghi tên sứ giả. Năm 
sau (986), nhà Tống lại cử một phái bộ khác do Lý 
Nhược Chuyết và Lý Giác dẫn sang. Đến năm 987, tức 
năm Thiên Phúc thứ tám, phái bộ ngoại giao của nhà 
Tống do Lý Giác cầm đầu qua sứ nước ta, Pháp Thuận 
cùng với Khuông Việt lại đứng ra đón tiếp. Đây là phái 
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bộ thứ ba. Trong khi đó, theo Đại Việt sử lược | tờ 20a t 
thì trong ba năm đó chỉ có năm Thiên Phúc thứ sáu là 
có phi: “Tống trao cho vua chức Tỉnh hải quân tiết độ 
sứ”. 


Thiên uyễn tập anh trong truyện của Khuông Việt 
cũng như Phán Thuận ở đây đều ghi bai vị thiển sư này 
đã tiếp phái bộ Lý Giác vào năm Thiên Phúc thứ bảy. 
Nếu căn cứ vào nội dung ghi chép thì phái bộ năm 
Thiên Phúc thứ bảy của Thiền uyển tập anh chính là 
phái bộ năm Thiên Phúc thứ tám của Đại Việt sử ký 
toàn thư. Quả vậy, truyện Pháp Thuận ở trên chỉ viết: 
“Năm Thiên Phúc thứ bảy (986), người Tống là Nguyễn 
Giác sang sứ, vua sai Sư câi trang làm quan coi bến, để 
theo đối hành động của y. Gặp khi có hai con ngỗng bơi 
trên sông, Giác ngâm chơi rằng: 

Nga nga một cặp nga 
Ngước mặt ngó chân trời 


Sư đang cầm chèo ngâm theo cho đủ: 


Lông trắng phơi nước biếc 
Sóng xanh chân hông bơi. 


Giác do thế thán phục”. 


Còn truyện Khuông Việt viết chi tiết hơn một 
chút: “Thiên Phúc năm thứ bảy (986), người Tổng là 
Nguyễn Giác sang sứ. Bấy giờ pháp sư Đỗ Thuận cũng 
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có nổi danh. Vua sai đổi áo làm giang lệnh để đón Giác 
ở Giang Khúc. Giác thấy Sw giôi bàn văn chương, bèn 
đem thơ tặng có câu “ngoài trời lại có trời soi rạng". 
Vua đưa hỏi Sư, Sự thưa rằng “đây nó tôn kính bệ hạ 
cùng với chúa nó không khác'. Khi Giác về, Sự làm bài 
từ tên Vương lang qui để tiền đưa. Lời nó thế này: 

Trời lành gió thuận gấm buôm dương 

Thân tiên về đế hương 

Muôn tràng vạn dặm vượt trùng dương 

Đường về thẳm chín tầng 

Tình lưu luyến chén lên đường 

Bịn rịn sứ tình lang 

Nguyện đem thâm ý vì Nam bang 

Phân mình tấu thánh hoàng”. 


Về sự kiện ngoại giao này, Đại Việt sử ký toàn thư 

I tờ I8a5 viết: “Năm Đỉnh Hợi Thiên Phúc thứ tám 
(987) mùa xuân (.. .) nhà Tống lại sai Lý Giác đến. Tới 
chùa Sông Xách, vua sai pháp sự tên Thuận giả làm 
giang lệnh đi đón. Giác rất giỏi bàn văn chương. Bấy 
giờ gặp lúc có hai con ngỗng bơi trên mặt nước, Giác 
yui ngâm: 

Ngỗng ngỗng đôi con ngỗng 

Ngước mặt ngó chân trời 


Pháp sư trong khi đang cẩm chèo bèn nối vẫn đọc 
cho Giác nghe: 
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Lông trắng phơi nước biếc 
Sóng xanh chân hông bơi 


Giác càng lấy làm lạ. Khi vê đến sứ quán, bèn 
đem bài thơ tặng: 


May gặp thời mình giáp được mưu 

Một thân hai lượt sứ Giao Châu 

Đông đô đôi biệt lòng thêm luyến 

Nam Việt muôn trùng ngóng chửa bưa 

Ngựa đạp mây mù qua sóng đá 

Xe rời núi biếc thà dòng đưa 

Ngoài trời lại có trời soi nữa 

Sóng lặng khe đầm ngắm nguyệt thu 

(Hạnh ngộ mình thời tán thịnh dụ 

Nhất thân nhị độ sứ Giao Châu 

Đông đô lưỡng biệt tâm vưu luyến 

Nam Việt thiên trùng vọng vị hưu 

Mã đạp yên vân xuyên lăng thạch 

Xa từ thanh chướng phiếm Írường lưu 

Thiên ngoại hữu thiên ưng viễn chiếu 

Khê đàm ba tịnh kiến thiềm thụ) 

Thuận đem bài thơ dâng. Vua cho gọi Ngô Khuông 

Việt đến xem. Khuông Việt nói: “Bài thơ này tôn trọng 
bệ hạ cùng với chúa nó không khác". Vua khen ý đó, sai 
tặng thưởng càng nhiều. Khi Giác giã từ ra vỄ, vua 
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xuống chiếu cho Khuông Việt viết một khúc nhạc để tiển 
đưa. Lời nó thế này: 

Trời lành gió thuận buôm gấm trương 

Xa ngóng thân tiên về đế hương 

Muôn trùng sông núi vượt đại dương 

Chín trời hút dặm trường 

Tình thảm thiết chén lên đường 

Câm tay sứ tỉnh lang 

Nguyện đem thâm ý vì biên cương 

Phân mình tâu thánh hoàng. 

Giác vái lay mà trở về" 

Việt sử tiêu án 1 tờ 69b3-70a6 chép y hệt đoạn 
văn vừa dẫn của Toàn :h⁄/, trừ một số sai sót do sao 
chép mà sinh ra. Khâm định Việt sử thông giám cương 
mục không ghi sự việc Lý Giác đi sứ này. Nhưng Việt 
sử diễn âm, một tác phẩm sử học tiếng Việt thế kỷ thứ 
16, đã diễn tả lại, đù có một số chữ sao chép sai, như 
Lý Giác chép thành Đỗ Giác, hoặc trong bài thơ của Lý 
Giác tặng cho Pháp Thuận có nhiều chữ chép khác với 
bản chép của Toàn thự: 


Tống vương lại cho sứ sang 

Tên là Đã Giác đến cùng nước ta 
Vua liền cho Quốc sư ra 

Chèo bến rước khách già làm độ nhân 
Bên ấy có một đôi ngan 
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Đã Giác coi thấy ngâm liền nên thơ 
Thị vân: 
Nga nga lưỡng lưỡng nga nga 
Ngưỡng điện xướng thiên ca 
Quốc sự nghe thấy liền hay 
Đôi câu áp vận thuở này ngâm sau 
Ngâm rằng: 
Bạch mao phô lục thủy 
Hông trạo bãi bích ba 
Đỗ Giác cứng cổ khen rằng 
Độ nhân dường ấy huống người triều trung 
Đồ Giác từ ấy dậy dàng 
Làm thơ ngâm rằng để chạnh lòng chăng (quên) 
Thị vân: 
Hạnh ngộ xương kỳ hiền thịnh hỗ 
Nhất thân lưỡng độ sứ Giao Châu 
Đông đô lưỡng biệt tâm do luyến 
Nam quốc tiểu giang vận vị hưu 
Thốn đạp thương công xuyên địa xúc 
Bình từ hạnh chướng phiếm trường lưu 
Thiên ngoại hữu thiên thiên hựu chiếu 
Bích đàm vân tịnh kiến thiêm thu 
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Điểm lôi cuốn đối với chúng ta là Lý Giác đã 
ngâm hai câu đầu của bài thơ Con ngỗng và Pháp 
Thuận đã nối tiếp thêm hai câu sau. Bởi vì bài thơ này 
thực chất không gì hơn là một nhuận sắc tinh tế bài thơ 
Vịnh nga, mà Lạc Tân Vương sống trước đó hơn 300 
năm làm lúc hơn mười tuổi và ngày nay còn được đọc 
trong Toàn Đường thị 79 tờ 864: 


Nga nga nga 

Khúc hạng hướng thiên ca 
Bạch mao phủ lục thây 
Hồng chuông bát thanh ba 


(Nga nga nga 

Ngưỡng cổ kêu ngó trời 
Lông trắng trôi nước biếc 
Sóng xanh chân hông bơi) 


Dĩ nhiên, đây là một giai thoại ngoại giao. Và sự 
việc cũng có thể đã xảy ra, như cả Thiên uyển tập anh 
lẫn Toàn thự đã ghi. Dù sự thật hay giai thoại, thì sự 
kiện đối đáp giữa Pháp Thuận và Lý Giác đã chứng tỏ 
sự trưởng thành của ý thức độc lập trong mọi tầng lớp 
người dân. Nhất là trong tầng lớp trí thức Phật giáo, mà 
Pháp Thuận là một đại biểu xứng đáng. Họ ao ước làm 
thế nào để nâng thể điện của quốc gia trước những sứ 
bộ của đối phương, mà cho đến lúc ấy vẫn chưa từ bỏ 
đã tâm xâm lược và quận huyện hóa đất nước Đại Cổ 
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Việt. Nền độc lập của dân tộc vì thế cần phải được bảo 
vệ dưới mọi hình thức. Nhận thức được ý nghĩa của sự 
kiện trên, mấy trăm năm sau Lê Quí Đôn còn phải ngỡ 
ngàng để ghi nhận trong Kiến văn tiểu lục 9 tờ 14a10. 


Thuận sư thi cú 
Tống sứ kinh dị 


BÀI THƠ VẬN NƯỚC VÀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ 
CỦA PHÁP THUẬN 


Trong ba thiển sư đã tham gia trực tiếp vào cuộc 
chiến tranh năm 981 là Khuông Việt, Vạn Hạnh và 
Pháp Thuận, thì hình như Pháp Thuận là người được vua 
Lê Đại Hành tín nhiệm và kính trọng nhiều nhất. Sự 
nh này ta có thể thấy qua việc vua Lê Đại Hành đã 
đem vận nước ngắn dài ra để trưng cầu ý kiến của Pháp 
Thuận. Phải nói rằng Pháp Thuận đã được tín nhiệm tới 
một mức độ nào đó, thì Lê Hoàn mới dám đem vấn đề 
ấy ra để hỏi. Khi nói đến vận nước, thực tế là nói đến 
vận mạng của một triều đại. Lê Đại Hành đã đem vận 
mạng của triểu đại mình để hỏi, điều này cũng có nghĩa 
ông hoàn toàn tin tưởng Pháp Thuận. 


Sự thật, khi đặt câu hỏi như thế, Lê Đại Hành đã 
nhìn Pháp Thuận không chỉ là một cố vấn thân tín, mà 
còn là một cố vấn có đủ khả năng phân tích để có thể 
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thấy đâu là sở trường, đâu là sở đoản của một triểu đại. 
Có thể, Lê Đại Hành đã đặt câu hỏi ấy vào mội thời 
điểm mà triểu đại nhà Lê do Lê Hoàn thiết lập đang 
đứng trước những khó khăn thách thức, có nguy cơ có 
thể bị sụp đổ. Thời điểm đẩy nguy cơ ấy không đâu 
khác hơn là giai đoạn lức Định Tiên Hoàng bị Đỗ Thích 
giết vào tháng 10 năm Kỷ Mão (979) và khi Hầu Nhân 
Bảo tiến quân vào nước ta vào mùa xuân tháng 3 năm 
Tân Ty (981). 


Đây là giai đoạn của thù trong giặc ngoài, mà 
nếu không có sự ủng hộ một lòng một đạ của dân thì Lê 
Hoàn đã không bao giờ thành công, đè bẹp và tiêu diệt 
đám thù trong giặc ngoài ấy. Quả vậy, bên trong đám 
Định Điền, Nguyễn Bặc do quyền lợi cá nhân và dòng 
họ, đã không thấy nguy cơ xâm lược của kẻ thù đối với 
đất nước, nên đã kiên quyết chống lại Lê Hoàn. Còn 
bên ngoài. triều đình Tống đang ráo riết khoét sâu vào 
những khó khăn nội bộ của ta và tiến hành cuộc chiến 
tranh xâm lược Đại Cổ Việt. Trong một fình thế như 
thế, nếu không có sự đoàn kết của toàn dân, Lê Đại 
Hành đã không thể nào chiến thắng được thù trong giặc 
ngoài vừa kể. 

Chính trong tình thế có nhiều nguy cơ thách thức 
như vậy, mà Lê Đại Hành đã hỏi Pháp Thuận về vận 
nước dài hay ñgắn. Và như thế câu trả lời của Pháp 
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Thuận cũng ở vào thời điểm ấy. Để nhấn mạnh đến vị 
thế xung yếu của sự đoàn kết, Pháp Thuận đã dùng 
hình ảnh vận nước như một bó mây cuốn lại với nhau: 


Vận nước như mây cuốn 
Trời nam mở thái bình 
Vô vì trên điện các 

Xú xứ hết đao binh 

Nói vậy tức cũng xác định bài thơ Vận rước nầy ra 
đời vào trong khoảng những năm 979-981, khi đất nước 
đang trải qua những giờ phút nghiêm trọng. Nguy cơ 
đánh mất chủ quyền quốc gia ngày đêm vẫn rình rập. 
Chính vào thời điểm này những người lãnh đạo đất 
nước như Lê Hoàn với trực cảm bén nhạy của nhà chính 
trị thiên tài đã thấy vấn đề và tìm cách giải quyết. Câu 
trả lời của Pháp Thuận cũng thể hiện một trực cảm 
chính trị sắc bén không kém. Ông đã ý thức rất rõ mọi 
quyền lực phải từ dân mà ra và vận nước cũng thế. Vận 
nước ngắn đài nằm ở trong tay người dân. Người lãnh 
đạo biết nắm lấy dân, biết đoàn kết với dân thì vận 
mệnh của triểu đại mành sẽ lâu đài. Ngược lại thì sẽ 
nhào đổ một cách nhanh chóng. 

Quan điểm coi vận nước như một bó mây vừa thật 
hình ảnh, dễ hiểu, lại vừa chứa đựng những ý nghĩa sâu 
sắc. Ngày nay chúng ta thường hay dùng hình ảnh bó 
đũa để chỉ cho sự đoàn kết. Tổ tiên ta hơn ngần năm 
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trước đã dùng hình ẳnh cuộn mây (đằng lạc). Từng con 
người có thể yếu ớt như từng chiếc đũa, từng sợi mây, 
nhưng biết kết hợp lại thì sẽ trở thành một sức mạnh vô 
địch không gì có thể phá vỡ được. Vào những ngầy 
tháng của năm 980, một nhận định và kêu gọi như thế 
về sức mạnh của đoàn kết thật đúng lúc. Pháp Thuận 
đã thể hiện tư cách tham mưu sắc bén của mình qua bài 
thơ Ấy. 


Sự thật, với sức mạnh của đoàn kết vị thiển sư 
thấy đất nước mở ra một vận hội không những lâu dài 
mà cồn thái bình. Quả vậy, chỉ khi đất rước thái bình thì 
vận nước mới lâu dài được. Mà đất nước cứ chiến tranh 
liên miên thì lầm sao mà thái bình cho được. Cứ chiến 
tranh, bao nhiêu nguồn tài nguyên nhân vật lực bị 
phung phí thì đời sống nhân dân cầng ngày càng kiệt 
quệ. Nhân dân đã kiệt quệ, thì làm sao vận nước được 
lâu dài. Cho nên, hơn ai hết, những người đã trực tiếp 
tham gia chỉ đạo cuộc kháng chiến của dân tộc như 
Pháp Thuận, chắc chắn có một mong ước thiết tha cho 
chiến tranh chóng chấm dứt. Và thật sự họ đã nhanh 
chóng chấm dứt cuộc chiến tranh do kẻ thù áp đặt chỉ 
trong vòng ba tuần lễ. 


Bài thơ Vận nước tuy thể hiện một tư tưởng chính 
trị, nhưng vẫn không đánh mất tính chất thời sự của nó. 
Dòng thơ thời sự Việt Nam bắt đầu với Định Không, 
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bây giờ đến Pháp Thuận và Khuông Việt, rồi Vạn Hạnh 
dã trở thành dòng thơ chủ lưu của nền văn học Việt 
Nam. Đây là một dòng thơ quan tâm sâu sắc đến vận 
mạng của đất nước, đến cuộc sống của người dân. Với 
gần mấy chục bài thơ xoay quanh những vấn để trọng 
đại như chủ quyền quốc gia, như đoàn kết toàn dân, như 
thái bình của đất nước, nó đã chuẩn bị tiễn để tư tưởng 
và nhận thức cho mọi tầng lớp người dân và báo hiệu 
cho sự ra đời một quốc gia Đại Việt hùng cường sắp tới. 
Ít có khi trong lịch sử văn học bất cứ đân tộc nào, mà 
một dòng văn học chủ lưu như dòng văn học thời sự 
Việt Nam trong các thế kỷ thứ tám cho đến thứ mười. 


Tính chất thời sự của đòng thơ chủ lưu này không 
còn xuất hiện trong những thế kỷ sau. Hoặc có đi nữa, 
thì nó cũng rất mờ nhạt, không có điện mạo cụ thể. Đây 
là một thời đại văn học, mà mọi cây bút lớn đều tập 
trung vào những vấn đề trọng đại vừa nêu trên, một đặc 
trưng ta cũng ít tìm thấy trong những giai đoạn văn học 
sau. Có thể nói mọi tỉnh lực của dân tộc đều đổ đồn vào 
sự nghiệp xây dựng chủ quyển quốc gia và kiến thiết 
một nên thái bình cho đất nước. Cho nên, nó đã khai 
sinh ra nền văn học đậm đặc tính chất thời sự phục vụ 
cho yêu cầu xây dựng và kiến thiết vừa nói. Đây là một 
nền văn học mang lại cho ta những cảm thức hùng vĩ về 
đất nước, về con người. 
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Nhiều người đã viết về lịch sử văn học Việt Nam 
và hầu hết họ đều đưa bài thơ Nam quốc sơn hà lên làm 
bài thơ mở đầu cho giai đoạn văn học thời kỳ tự chủ. 
Người ta cố tình bỏ qua cả một dòng thơ thời sự trần 
đầy tính chiến đấu cho chủ quyền của đất nước bắt đầu 
từ thiển sư Định Không (730-808) cho đến thiền sư Vạn 
Hạnh (2-1025) qua những danh gia như La Qui, Khuông 
Việt, Đa Bảo và Pháp Thuận. Trong gần 300 năm tổn 
tại dòng văn học thời sự này đã có những đóng góp to 
lớn cho sự nghiệp vận động toần dân đấu tranh giành 
độc lập và xây dựng nền thái bình cho đất nước. Nó đã 
thể hiện được tỉnh thần hào hùng của một thời kỳ đầy 
biến động đồn dập. 


Sự thật, đọc bài thơ Vận nước trên, ta không chỉ 
cảm thấy Pháp Thuận đã nói về yêu cầu đoàn kết toàn 
dân cho một nên thái bình đang tới của trời Nam, mà 
còn thấy Pháp Thuận nói đến trách nhiệm của những 
người cầm quyền. Pháp Thuận đã nói thẳng với vua Lê 
Đại Hành rằng để đất nước được thái bình “nơi nơi hết 
chiến tranh", đòi hỏi người cầm quyên, cụ thể là nhà 
vua phải “vô 97”: 

Về vì cư điện các 
Xứ xứ tức đao bình 

Khi nói đến khái niệm vô vi, người ta thường nghĩ 

ngay đến phạm trù vô vi của triết học Lão Trang. 
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Nhưng ở đây thực sự không phải như thế. Về phía Phật 
giáo, vô vị là một phạm trù lớn và thường được coi là 
địch từ chữ asamskr:a của tiếng Phạn. Nội dung của vô 
vị theo hướng này thường được qui định trong giới hạn 
của bản thể luận và nhận thức luận. Song do ảnh hưởng 
của kinh Lục độ rập đối với Phật giáo nước ta lúc ấy, ta 
thấy truyện 81 của kinh này có một định nghĩa vỗ vì 
như sau: “Cẩn thận không kiêu ngạo, là hạnh của học 
Sĩ, bỏ lòng dơ ân ái, không lấm bụi băm của sáu tình, 
không để các ái nhỏ như tóc tơ che giấu trong lòng mình 
thì các niệm lắng điệt, đó là vô vf".` 


Tư tưởng vô vi này của kinh Lực độ tập, tuy có ít 
nhiều nội dung xã hội và chính trị, vẫn chưa tổ hết nội 
dung của vô vi trong bài thơ của Pháp Thuận. Thực vậy, 
một điều tra sơ bộ đã cung cấp cho ta về quan điểm vô 
ví nhi trị của kinh điển nhà Nho. Vậy vô vi cũng là một 
phạm trù của tư tưởng Nho giáo. Thiên Vệ Linh Công 
của Luận ngữ l5 tờ 2a5-6 đã có lời của Khổng tử thế 
này: “Thầy nói: Vô vị mà trị chỉ có vua Thuấn thôi ? 
Làm sao được thế? Chỉ cần nghiêm túc với chính mình, 
xây mặt về phía Nam mà thôi" (Tử viết: vô vì nhỉ trị giả, 
kỳ Thuấn dâ dự? Phù hà vi tai? Cung kỷ chính Nam diện 
nhỉ đï hỷ). Vậy, vô vị là một phạm trù trị đạo của triết 


' Lê Mạnh Thát, Khương Tăng Hội toàn đập, L Tu thư Đại học Vạn 
Hạnh, 1975, tr. 516. 
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học Khổng tử. Nhưng Khổng tử cho rằng đây là tư tưởng 
trị đạo của vua Thuấn, mà ông chỉ mô tả một cách ngắn 
ngủi bằng hai chữ cung kỷ (nghiêm túc với chính mình). 


Về trị đạo của vua Thuấn, nếu diễn tả bằng hai 
chữ ấy, như thế quá ngắn ngủi và không cho ta được 
một khái niệm rõ ràng. May mắn thay thiên Trung dung 
trong Lễ ký mà đến đời Tống đã được tách thành ra một 
sách riêng để cùng với thiên Đại học cũng của Lễ ký và 
Luận ngữ với Mạnh tử hợp thành bộ sách nổi tiếng của 
nhà Nho, đó là 7⁄ rh⁄. Chính trong phần 7rung đung 
này, ta đã thấy Khổng tử hai lần đề cập tới trị đạo của 
vua Thuấn. 


Lân thứ nhất, Khổng tử nói: “Vu¿ Thuấn là bậc 
đại trí ? Vụa Thuấn wa hỗi mà thích xem xét những lời 
nói gần, che điểm xấu mà nêu mặt tốt, giữ lấy sự trung 
dụng giữa hai cực đoan để dùng cho dân. Nhờ thế mà 
thành vua Thuấn w?" (Tử viết: Thuấn kỳ đại trí dâ dự? 
Thuấn hiếu vấn nhỉ hiếu sát đĩ ngôn, ấn ác nhỉ dương 
thiện, chấp kỳ lưỡng đoan, dụng kỳ trung ư dân, kỳ tư dĩ 
ví Thuấn hồ?) 


Từ vỏ ví này được chú giải nhiều cách khác nhau, như /uận ñg# tập 
giải của Hà Yến, Luận ngữ chú sở của Hình Bính và Luận ngũ chính 
nghĩa của Lưu Bảo Nam viết. Tất cả các bản chú giải này hiện có 
trong 7ứ bộ bị yếu. Chúng tôi trích kinh sử cũng từ bắn in này. 
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Lần thứ hai, Khổng tử nói: '*Vwa Thuấn là bậc đại 
hiếu w? Đạo đức để làm bậc thánh, tôn quí để làm thiên 
tử giàu có khắp bốn biển, được tế tự trong miếu đường, 
con chảu còn giữ gìn. Cho nên, đức lớn thì tất được ngôi 
vị, tất được bổng lộc, tất được tên tuổi, tất được sống 
lâu. Cho nên, trời sinh ra vạn vật tất nhiên nhân cải tố 
chất của chúng mà đốt đãi. Vì thế, tốt thì vun thêm, 
nghiêng thì đạp xuống. Kinh Thi nói 


Vua ta vui đẹp 
Đúc lớn rỡ ràng 
Hợp dân hợp quan 
Trời cho nhận lộc 
Che chở bảo ban 
Tự trời bao lần 


(Gia lạc quân tắc [trở] 
Hiển hiển lệnh đức 
Nghi dân nghỉ nhân 
Thọ lộc vu thân [thiên] 
Bảo hựu mệnh chỉ 

Tự thiên thân chỉ) ! 


Cho nên người đức lớn thì tất nhận được mệnh 
trời. 


' Bài thơ này trích từ đoạn thứ nhất của bài thơ Gia lạc thứ 255 của 
Kinh Thị thuộc thiên Đại Nhã. 
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Trị đạo của vua Thuấn được Khổng tử mô tả là 
một trị đạo vô vi, và trong Luận ngữ ta chỉ được thấy 
mô tả bằng hai chữ cưng kỷ (nghiêm túc với chính 
mình), mà không thấy nói gì thêm nữa. Chỉ trong thiên 
Trung dung ta mới thấy hai lần Khổng tử đã mô tả lại trị 
đạo vô vi của vua Thuấn gồm những yếu tế gì. Đó là 
phải có trí và có hiếu. Có trí để xét đoán sử đụng sở 
trường của người mà quên đi những sở đoản của họ, 
giữa những quan điểm cực đoan biết chọn lấy một 
đường lối thích hợp để phục vụ cho người dân. Và có 
hiếu nhằm có đức lớn để có thể lãnh đạo được nhân 
dân. 

Vậy rõ rằng, khi nói đến vô vì trên điện các, Pháp 
Thuận đã muốn đề xuất một mẫu người lý tưởng cho Lê 
Đại Hành trong công tác lãnh đạo đất nước, một mẫu 
người có trí, có đức. Người lãnh đạo phải sở hữu những 
phẩm chất tài và đức này thì đất nước mới thái bình 
thịnh trị, nơi nơi mới chấm dứt chiến tranh. Khi một đất 
nước đã thế, tất nhiên vận nước sẽ dài lâu, và vận mạng 
của triều đại cũng nhờ thế mà tổn tại với đất nước. Cho 
nên, tuy không trả lời trực tiếp cho câu hồi vận nước 
ngắn dài của vua Lê Đại Hành, nhưng ý nghĩa bài thơ 
thì hết sức hiển nhiên, khỏi cần phải bàn cãi đâu là yếu 


tố cấu thành nên vận nước. 
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Khi vua Lê Đại Hành đặt câu hỏi vận nước đài lâu 
với thiển sư Pháp Thuận, vua chắc chắn đã biết về khả 
năng “nói ra lời nào cũng hợp với sấm ngữ° của vị thiển 
sư này. Tuy nhiên, đọc bài thơ Vận nước, ta chẳng cần 
một thiên tài nào về sấm ngữ, cũng có thể giải mã một 
cách đích xác và cụ thể những yếu tố gì có thể làm cho 
vận nước được đài lâu. Đó là sự đoàn kết của toần dân 
và phẩm chất tài đức của người lãnh đạo. Không có hai 
yếu tố này, mà thực sự chỉ là hai mặt của một thể thống 
nhất là dân tộc, thì vận nước không bao giờ có thể bến 
vững được. Trong một bài thơ ngắn ngủi, chỉ đúng 20 
chữ, Pháp Thuận đã biết cách cô đọng một cách chính 
xác cốt lõi của hệ tư tưởng chính trị của bản thân và 
thời đại ông. 

Có người đã từng nói: “Không có tự tưởng cách 
mạng thì không có vận động cách mạng”. Cũng thế, đất 
nước ta vào những ngày tháng đấu tranh sống mái với 
kẻ thù để bảo vệ nên độc lập của tổ quốc, nếu không 
có một hệ tư tưởng chính trị chỉ đạo, thì không thể nào 
có những cuộc vận động chính trị thành công, đặc biệt 
là cuộc vận động chính trị để bảo vệ chủ quyền đất 
nước vào năm 980. Hệ tư tưởng chính trị của Pháp 
Thuận do thế phải nói là một cống hiến quí báu cho lịch 
sử chính trị và tư tưởng của dân tộc ta không những vào 
thời điểm ấy, mà còn vào những thế kỷ sau, thậm chí 
ngay cả hôm nay. 
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Đúng thế, đất nước nào có thể tổn tại khi lòng dân 
ly tán và những người lãnh đạo lại thiếu tài thiếu đức. 
Hai yêu cầu này đối với sự tổn tại của một đất nước, 
một triểu đại, không bao giờ mất tính thời sự của nó. 
Trong lịch sử dân tộc, gặp những khi một sự tình như thế 
xảy ra, không biết bao nhiêu xương máu đã đổ ra để 
tìm cho được manh mối nguyên do vì sao đất nước bị 
ngửa nghiêng, dân tình bị khốn khổ. Lời cảnh báo của 
Pháp Thuận về độ dài ngắn của vận nước, do thế, đã trở 
thành một lời huyền khải, một tuyên ngôn về tư tưởng 
dựng nước và giữ nước. Nó đã trở thành cơ sở cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ chính quyền dân tộc. 


Vào thế kỷ thứ 10, lịch sử tư tưởng nước ta sau bao 
nhiêu năm trăn trở đã hoàn tất được việc xây đựng một 
lý luận chính quyển với bài thơ Vận nước của Pháp 
Thuận. Chính quyền, hay nói rõ hơn, quyển lực của một 
nhà nước độc lập, xuất phát từ đâu và làm sao bảo vệ? 
Pháp Thuận trả lời rất rõ ràng là chính quyền xuất phát 
từ sự đoàn kết của toàn dân xung quanh những vị lãnh 
đạo có tài có đức và được bảo vệ bởi chính sự đoàn kết 
và lãnh đạo tài đức ấy. Với một quan điểm lý luận 
chính quyển như thế, Pháp Thuận thực sự đã có một 
đóng góp hoàn toàn mới mẻ đối với chủ nghĩa địa linh 
của Định Không và La Qui. 
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Định Không và La quí chỉ mới đặt ra yêu cầu làm 
chủ đất nước. vì đất nước có thể sản sinh những anh tài 
để làm chủ nó. Tuy nhiên, làm chủ bằng cách nào thì 
Định Không và La Quí chưa để ra được những giải đáp 
thích hợp. Đây rõ ràng thời đại của Định Không và La 
Quí chưa cho phép họ nhìn xa hơn. Họ thấy rất rõ đất 
Cổ Pháp có thể sản sinh ra những người làm chủ đất 
nước. Nhưng những người này làm sao làm chủ, họ đã 
không bảo cho chúng ta biết. Pháp Thuận kế thừa sự 
nghiệp của La Quí đã trả lời cho câu hỏi ấy một cách 
dứt khoát là phải có sự đoàn kết của toàn dân và những 
người lãnh đạo có tài có đức. 

Bài thơ Vận nước của Pháp Thuận từ đó, nếu kết 
hợp với bài thơ Thần Nước Nam sông núi, có một vị thế 
hết sức xung yếu không chỉ trong lịch sử văn học mà cả 
trong lịch sử tư tưởng chính trị và Phật giáo Việt Nam. 
Nó đã thành công khi để xuất được hệ tư tưởng chính trị 
hoàn chỉnh để định hướng cho sự phát triển của một hệ 
thống chính quyển làm chủ đất nước vừa thỏa mãn yêu 
câu bảo vệ chủ quyền quốc gia vừa đáp ứng nguyện 
vọng của người dân. Từ đó, nó giúp ta hiểu tổ tiên ta đã 
xây dựng chính quyển trên cơ sở hệ tư tưởng chính trị 
nào, nhất là khi ta quan niệm lịch sử như một vận động 
có ý thức của con người. 
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VỀ BỒ TÁT HIỆU SÁM HỐI VĂN 


Pháp Thuận không chỉ là một nhà thơ, nhà văn 
chuyên viết các tác phẩm mang tính chất chính trị và 
phục vụ chính trị, có thể nói Pháp Thuận là tấc gia đầu 
tiên của thế kỷ thứ 10 có một tác phẩm có tên tuổi đàng 
hoàng, đó là Bồ tát hiệu sám hối văn. Tác phẩm này 
ngày nay hiện vẫn chưa tìm thấy. Nhưng chỉ cần đọc 
nhan để sách, ta cũng biết đây là loại sách dạng ực 
thời sám hối khoa nghỉ mà vua Trần Thái Tông sáng tác 
về sau. Nó có mục đích phục vụ công việc sám hốt của 
những người Phật tử Việt Nam. Và một lần nữa, nó đã 
phần ảnh học lý của hệ tư tưởng dòng thiển Pháp Vân. 


Ta đã thấy trong bản dịch kinh Đại thừa phương 
quảng tổng trì, TìÌ Ni Đa Lưu Chỉ đề cập đến việc đức 
Thế Tôn đã từng “trong bảy năm, ngày đêm sáu thời 
sám hối những trọng tội do thân miệng và ý của mình 
gây ra. Sự kiện người thành lập dòng thiển Pháp Vân 
nhấn mạnh tới phương pháp sám hối qua bản dịch kinh 
ấy, cho thấy dòng thiển này đã coi sám hối như một 
phương pháp hành thiển. Đây là một nét đặc trưng của 
nó, mà đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong lịch sử 
phát triển của thiển tông Việt Nam. Nó làm cho dòng 
thiển này có một sắc thái khác hẳn với những dòng 
thiển khác ở bên ngoài Việt Nam. Những dòng thiển 
Trung Quốc, Nhật Bản và Triểu Tiên, không có trường 
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phái thiển nào lại nhấn mạnh sám hối như một phương 
pháp thiển. 


Bồ tát hiệu sám hối văn như vậy không những xác 
lập một phương pháp thiển, mà đù trước đó có được Tì 
Ni Đa Lưu Chỉ nói tới, vẫn chưa viết thành một văn bản 
chính thức. Nó do thế có thể coi như mở đầu cho một 
loại hình văn học Phật giáo, loại hình sám văn, mà vẫn 
còn phát triển cho tới ngày nay. Vì văn bản hiện vẫn 
chưa tìm thấy, nên ta không biết nội dung cụ thể thế 
nào. Tuy nhiên, căn cứ vào để sách ta cũng có một số ý 
niệm. Đó là dùng danh hiệu của các vị bổ tát để làm 
đối tượng sám hối. Một lần nữa, đây là một nét đặc 
trưng của phương pháp sám hối của Pháp Thuận, rất 
khác xa với phương pháp sám hối của vua Trần Thái 
Tông. 


Phương pháp của vua Trần Thái Tông không dùng 
đến bất cứ một danh hiệu Phật hay bổ tát nào để làm 
đối tượng cầu xin sám hối của mình. Trái lại, nhà vua 
đã sử dụng sáu giác quan của con người làm đối tượng 
sám hối, đúng như kinh Đại thừa phương quảng tổng trì 
đã đề xuất. Đối với thiển sư Pháp Thuận thì lại khác 
hẳn. Thiển sư đã sử dụng danh liệu của các bổ tát. 
Nhưng bổ tát trong Phật giáo thì có nhiều vị. Ta biết 
Pháp Thuận đã cầu thỉnh vị nào để sám hối. May mắn 
thay, Thiên uyễn tập anh còn ghi lại cho ta tiểu sử của 
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một vị thiển sư đã từng đến học với Pháp Thuận và đã 
sử đụng phương pháp sám hối ấy. Đó là thiển sư Ma 
Ha. 


PHÁP THUẬN VỚI MA HA 


Thiền sư Ma Ha, theo Thiên uyển tập anh tờ 49b5- 
5la4, “ở chùa Quan Ái hương Đào Gia, Cổ Miệt. (Tên 
cũ là Ma Ha Ma Gia). Tiên tổ giống người Chiêm 
Thành, mạo xưng họ Dương. Cha là Bối Đà, rành về 
sách bối, làm quan cho triều Lê, giữ chúc bối (xưa gọi 
là đà phan). Lớn lên Sư là người hiểu biết thấu đáo, học 
thông tiếng Hán và Phạn. Năm 24 tuổi, Sư nối nghiệp 
cha tiếp tục ở chùa cũ. Thường những lúc diễn tập kinh 
bối, Sư thấy Hộ pháp Thiện thần quở rằng: “Sao dùng 
cái học bên ngoài đó chắc chắn không thể hiểu được 
nghĩa lý'. Sư do thế bị mù, rất tự hối lỗi. Khi sắp gieo 
mình xuống vực sâu mà chết thì gặp Viễn Biệt chùa 
Đông Lâm ngăn lại: 'Dừng đừng'. Sư nghe lời đó bỗng 
nhiên tỉnh ngộ. 


Về sau Sự theo Đỗ Pháp Thuận chùa Cổ Sơn thọ 
giáo. Sự chuyên việc sám hối và trì tụng Đại bi tâm chú, 
ba năm chưa từng biếng trễ một chút. Bèn được Quan 
Âm đại sĩ lấy nước sạch cành dương rưới lên đầu mặt. 
Mắt bông nhiên sáng lại, lòng càng thêm thanh tịnh. 
Năm Thuận Thiên thứ năm (1014) Sư dời về ở núi Đại 
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Vân tại Trường An, ngày ngày siêng năng tu tập, chứng 
được Tổng trì tam muội và các ảo thuật, người không 
thể lường nổi. Hoàng đế Lê Đại Hành ba lần mời Sư vào 
cung hôi han. Sư chỉ chấp tay cúi đầu mà thôi. Bắt đến 
lần thứ ba Sự mới đáp: 'Cuỗng tăng ở chùa Quan ÁT,. 
Vua cả giận, sai giữ Sư lại trong chùa Vạn Tuế của đại 
nội, sai người conh giữ. Đấn sáng thì đã thấy Sự ở ngoài 
phòng tăng, mà cửa vẫn khóa kín như cũ. Vua rất ngạc 
nhiên, cho phép đi đâu thì ải. 


Sư đi về phía Nam, đến Ái Châu thì gặp trấn Sa 
Đạt. Tục trấn này ưa thờ cúng quỉ thần, lại đêu chuyên 
nghề sát sinh. Sư khuyên họ ăn chay thì có người nói: 
'Thiên thân chúng tôi, họa phúc không dám trái. Sư 
bảo: 'Các ngươi nếu có thể bỏ ác theo lành, giả như có 
quỉ thân xúc hại, lão tăng sẽ tự chịu cho'. Người làng 
thưa: 'Gần đây có người bệnh lâu sắp chết. Thây thuốc 
đồng bóng đều bó tay. Nểu ông chữa lành được, chúng 
tôi sẽ theo lời khuyên". Sự bèn lấy nước đọc chú rồi 
phun vào. Người bệnh tức khắc bớt ngay. Họ tuy cảm 
phục, nhưng thói cũ ăn sâu, chưa thể chóng đổi. 


Có hương hào họ Ngô, nhân uống rượu say, đem 
rượu thịt đến trước mặt ép Sư: “Hòa thượng có thể theo 
được cuộc vui này thì chúng tôi sẽ tuân theo lời ngài 
dạy. Sư bảo: 'Đã mời thì chẳng dám từ, chỉ sợ đau bụng 
ấy thôi. Họ Ngô đùa nói: 'Có đau thì Ngô tôi tự chịu 
thay cho'. Sự nhận lời làm theo, rồi bỗng giả bộ làm 
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bụng sình to. Trong bụng tiếng sôi như sấm, hơi thở hào 
hển, vang to: (Ông Ngô đâu chịu thay cho ta'. Họ Ngô 
sợ xanh mặt chẳng biết làm gì. Sư tự chấp tay niệm: 
“Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng). Giây lát 
bèn mùa ra, thịt thì thành thị chạy, cá thì thành cá 
nhảy, rượu thì hóa ra nước đông. 


Mọi người rất kinh hãi. Sự bảo: 'Thân ngươi bệnh 
theo ta thì lành ngay. Đến khi ta đau bụng, các ngươi 
không ai thay thế ta. Các ngươi nay chịu theo lời ta dạy 
chưa? Dân làng đều vái tạ xin vâng. Năm Thiên Thành 
thứ hai (1029), Đô úy Nguyễn Quang Ly thỉnh Sự đến ở 
chàa Khai Thiên phủ Thái Bình. Được sáu năm, Sư lại 
từ chức, lui về Hoan Châu, sau không biết mất ở đâu. 
(Nam tôn đồ nói ông là pháp tự của Nam Dương, ấy là 
sai)", 

Chùa Quan Ái ở hương Đào Gia của Cổ Miệt chắc 
chắn là nằm tại làng CỔ Miệt hay những làng xung 
quanh làng này thuộc huyện Thanh Hà, trấn Hải Đương 
sau này, tức huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương ngày 
nay. Gia đình của Ma Ha gốc là người Chiêm Thành, và 
đã làm quan với triểu vua Lê Đại Hành, chuyên về 
nhạc bối của Phật giáo. Đây là loại lễ nhạc sử dụng hệ 
thống âm của Ấn Độ, nhưng có tham chiếu với hệ ngũ 
âm ở Trung Quốc. Bản thân Ma Ha cũng rành về loại lễ 
nhạc này. Chỉ sau khi ý thức về sự thiếu sót của nhạc 
bối, bèn mới đến Pháp Thuận thọ giáo. Và ở đây, Ma 
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Ha đã chuyên việc sám hối và trì tụng Đại bị tâm chú, 
nhờ thế đã được đức Quan Âm vẩy nước cành dương 
mà sáng mắt sáng lòng. 


Vậy, vị bổ tát trong Bồ ¿á! hiệu sám hối văn của 
Pháp Thuận chính là bê tát Quán Thế Âm. Tiểu sử của 
Ma Ha do thế đã hé mở cho ta biết ít nhiều về nội dung 
của sám pháp do Pháp Thuận để xuất. Đó là cầu xin 
sám hối với đức bổ tát Quán Thế Âm và trì tụng Đại bi 
1âm chú. Đại bị tâm chú gọi cho đủ là Thiên thủ thiên 
nhãn Quản Thế Âm bồ tát quảng đại viên mãn vô ngại 
đại bị tâm đà la nỉ do Già Phạm Đạt Ma phiên âm 
và gồm có cả thảy 82 từ tiếng Phạn, hiện nay cồn 
trong Đại chính tân tu đại tạng kinh ĐTK 1060 tờ 
107b25-c26. 


Điểm cần lưu ý là tuy Ma Ha đã học tập với Pháp 
Thuận, nhưng lại được xếp cùng một thế hệ với Pháp 
Thuận. Phải chăng đo trước đó đã xuất gia với thầy của 
Pháp Thuận là thiền sư Phù Trì chùa Long Thọ. Sau khi 
Phù Trì mất, Ma Ha còn nhỏ nên đã đến y chỉ với sư 
huynh của mình là Pháp Thuận chăng? Đây là một có 
thể. Sự thật, tác giả Tiền uyển tập anh đã có lời chua ở 
cuối truyện của Ma Ha, ghi nhận Ma Ha là pháp tự của 
Nam Dương và bảo là lấy từ Nam tông tự pháp đồ. Tất 
nhiên, một ghi nhận như thế là sai. Vì Nam Đương là 
thây của Định Không, mà Định Không lại sống giữa 
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những năm 730-808. Cho nên, tác giả Thiên uyển tập 
anh đã bác bỏ ghi nhận ấy. 


Dấu sao, Ma Ha đã học với Pháp Thuận. Ta có 
thể coi Ma Ha như một người kế thừa của Pháp Thuận, 
nhưng lại không có được tầm cỡ của thầy mình về nhiều 
mặt. Dù thế, vì sinh trưởng trong một gia đình đã từng 
giữ chức bối tại triểu đình của vua Lê Đại Hành và bản 
thân cũng “thường diễn bốt kinh”, Ma Ha do vậy có thể 
coi như một nhạc sĩ có tài trong lịch sử âm nhạc Việt 
Nam và Phật giáo Việt Nam. Âm nhạc Việt Nam vào 
nửa cuối thế kỷ thứ 10 và nửa đầu thế kỷ thứ II đã 
chứng kiến sự có mặt của hai nhạc sĩ tài ba. Đó là 
Khuông Việt của loại nhạc cung đình phương Đông và 
Ma Ha của loại nhạc cung đình Ấn Độ và Phật giáo. 


Âm nhạc Chiêm Thành một thời đã từng là một 
nên âm nhạc nổi tiếng ở phương Đông, có những đóng 
góp to lớn cho sự phát triển của các nền âm nhạc của 
các quốc gia lân bang. Năm 736 Phật Triết đã đem âm 
nhạc của quê hương mình là Chiêm Thành đến Nhật 
Bản và thành lập ở đó một dòng nhạc cung đình còn 
truyền tới nay!. Ở nước ta cho đến năm 1202 nhạc khúc 
Chiêm Thành còn được vua Lý Cao Tông ham thích đến 
nỗi Tăng phó Nguyễn Thường đã phải can gián không 


' Sylvain Lếvi và J.Takakusu, Hobogirin I (Tokyo: Maison Franco- 
Japonase, 1929), 152-155 
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nên sử dụng loại nhạc ai oán Ấy, như Đại Việt sử lược 2 
tờ l4a3-7: “Tôi thấy lời tựa Kinh Thì nói nước loạn thì 
âm nhạc nghe oán để tức giận trước chính trị trái sai, 
nước mất thì âm nhạc nghe buôn vì nhớ nghĩ người dân 
khốn khổ. Nay Chúa thượng tuân du vô độ, chính giáo 
trái sai, dân dưới sầu khổ đến đây càng lúc càng lắm, 
mà hàng ngày nghe âm nhạc ai oán thì há không phải là 
cái điềm của sự nước loạn nước mất sao? Tôi biết xa 
giá lần này trở vê, không còn đến lại cung này nữa. Sau 
cả nước đại loạn quả như lời sự nói.” Điều đáng tiếc là 
ngày nay ta chỉ có một số thông tin như thế. Chứ nội 
dung chi tiết của âm điệu và nhạc điệu thế nào ta hiện 
không biết được. 


PHÁP THUẬN VÀ HÙNG TRIỀU NGỌC PHẢ 


Về triểu đại Hùng Vương, ngoài những ghi chép 
của Lĩnh nam chích quái và Đại Việt sử ký toàn thự , ta 
hiện có bốn bản Ngọc phả đang được tàng trữ tại đển 
Hùng ở núi Nghĩa Lĩnh của tỉnh Phú Thọ. Bốn bản 
Ngọc phả này theo thứ tự thời gian thì bản thứ nhất 
được chép vào năm Thiên Phúc thứ năm (985) của vua 
Lê Đại Hành, bản thứ hai chép vào đời Hồng Đức thứ 
sáu (1475) của vua Lê Thánh Tông, bản thứ ba chép 
vào năm Hoằng Định thứ nhất (1601) của vua Lê Kính 
Tông và một bản chép của thời vua Khải Định (1916- 
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1925). Ngoài ra, còn có một bản chép thờ tại chùa Tây 
Thiên trên núi Tam Đảo. 

Trong số năm bản Ngọc phả này, bản sớm nhất đĩ 
nhiên là bản chép vào đời Thiên Phúc. Có ba vấn để 
đặt ra đối với bản chép này. Thứ nhất, đây có phải là 
một bản Ngọc phả ngụy tạo hay không? Thứ hai, thời 
gian xuất hiện của nó có một giá trị lịch sử gì không? 
Thứ ba, ai đã sưu tập và viết nên bản Mgọc phả này? 

Đối với vấn để thứ nhất, ngụy tạo được hiểu như 
một người nào đó đã bịa ra một văn bản rồi gán cho 
một nhân vật hay một tác giả. Trong trường hợp này, ta 
đã biết truyền thuyết về I8 đời Hùng Vương xuất hiện 
rất sớm. Từ thế kỷ 13 cho đến thế kỷ thứ 15, khi Đại 
Việt sử lược ra đời cho đến Ngô Sĩ Liên viết Đại Việt-sử 
ký toàn thư đã lưu hành về thế thứ 18 đời Hùng Vương 
ấy. Một khi đã thế, truyền thuyết về 18 đời Hùng 
Vương chắc chắn đã phổ biến từ mấy thế kỷ trước đó. 
Vì thế, bản Ngọc phả chép vào đời Thiên Phúc là hoàn 
toàn có khả năng xuất hiện, chứ không phải do một tay 
hiếu sự nào chép ra mấy thế kỷ sau, rỗi gán cho thời kỳ 
Thiên Phúc. Nói cách khác, trả lời cho câu hỏi thứ nhất, 
chúng ta có thể khẳng định bản chép xưa nhất hiện biết 
của Hùng triều ngọc phả của đời Thiên Phúc không 
phải là ngụy tạo. 
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Một khi không phải là ngụy tạo, bản Hàng triều 
ngọc phả như vậy hoàn toàn có khả năng ra đời vào 
thời đại Lê Đại Hành. Đây là một thời đại mà căn cứ 
vào những tư liệu hiện biết đã xuất hiện các truyền 
thuyết về Phù Đổng Thiên Vương. Cụ thể là sự hiển 
thánh của thân Phù Đống tại chùa Kiến Sơ trước mặt 
thiển sư Đa Bảo, nếu theo Việ¿ điện u linh tập, hay 
thiển sư Vạn Hạnh, nếu theo Đại Việt sử ký toàn thư. 
Như sẽ thấy, thiển sư Đa Bảo về trụ trì chùa Kiến Sơ 
trong khoảng những năm 980 đến 985. Và việc hiển 
thánh đã xảy ra trước khi Lý Thái Tổ lên ngôi và còn 
sống với thiển sư Đa Bảo. Từ đó, ta có thể chắc chắn 
vào nửa cuối thế kỷ thứ 10 truyền thuyết về thần Phù 
Đồng tương đối phổ biến. 

Vị thần Phù Đổng này lại có liên hệ với triều đại 
Hùng Vương. Do thế, thời điểm xuất hiện của bản Ngọc 
phả đời Thiên Phúc là hoàn toàn có thể chấp nhận 
được. Bản Ngọc phả phải ra đời, để làm cho các truyền 
thuyết về thần Phù Đổng có một bộ khung thời gian mà 
dựa vào. Không gian lịch sử rõ ràng là chùa Kiến Sơ, 
nhưng thời gian lịch sử thì phải có một bản Ngọc phả 
mới có thể gầy dựng được. Yêu cầu ra đời của bản 
Ngọc phả như vậy là hoàn toàn hợp lý. Nếu những ghi 
chép của Việ: điện w linh tập có thể tin cậy được, thì 
truyễn thuyết về thần Phù Đổng đã xuất hiện từ trước 
thế kỷ thứ 9, để thiền sư Cảm Thành (72-860) khi vê 
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dựng chùa Kiến Sơ vào khoảng năm 810 đã dựng luôn 
đến thờ đức Phù Đống. 


Từ đó, có khả năng những thông tin về triểu đại 
Hùng Vương đã lưu hành rất lâu trước khi bản chép đời 
Thiên Phúc xuất hiện. Và chúng ta cũng không nên coi 
thường những thông tin nầy. Ai cũng biết truyền thuyết 
Trăm trúng do lĩnh nam chích quái ghi lại vào những 
năm cuối cùng của thế kỷ thứ 14. Thế mà, chúng ta lại 
có thể tìm thấy trong kinh Lực độ tập lưu hành từ những 
thế kỷ đầu dương lịch, chậm lắm thì cũng phải trước 
năm 251. Vì thế, chúng ta không nên coi thường tính cổ 
sơ của chùm truyền thuyết lịch sử liên hệ đến triều đại 
Hùng Vương, mà phải bình tính tìm hiểu và sưu tra 
chứng cớ. 

Thế là đối với câu hỏi thứ hai về thời điểm xuất 
hiện của bản Mgọc phả không đáng để cho ta nghi ngờ, 
Một khi đã vậy, ai là người có khả năng viết ra bản 
Ngọc phả này? Trong số hai người có liên hệ với truyền 
thuyết thần Phù Đổng là Vạn Hạnh với Đa Bảo, chúng 
tôi thấy họ có liên hệ chặt chế với dòng văn học thời sự 
nên ít có khả năng, chứ không phải không có, họ ngồi 
xuống và bình tĩnh chép lại ngọc phả của một triều đại. 
Ngược lại, Pháp Thuận, với tư cách một bí thư của vua 
Lê Đại Hành và lúc bấy giờ cũng đã lớn tuổi, có đủ 
bình ñnh và tỉ mỉ để thu thập thông tin và chép lại cho 
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ta bản Ngọc phả của triều đại Hùng Vương đời Thiên 
Phúc. 


Tất nhiên, đó chỉ là một gợi ý bước đầu, nhằm 
hướng dẫn ta tiến sâu hơn trong việc nghiên cứu lại thế 
thứ của các vua Hùng nói riêng, và triểu đại Hùng 
Vương của nước ta nói chung. Đây là một mảng đề tài 
có nhiều vấn để khúc mắc, mà ta phải dùng nhiều 
phương pháp khác nhau để tiếp cận và giải quyết. Dẫu 
sao, đây cũng là một hướng để ta thử öm tòi và tranh 
thủ xem có những phát hiện gì mới. 

Pháp Thuận, như vậy, có một vị thế quan trọng 
trong lịch sử văn học cũng như tư tưởng của dân tộc và 
Phật giáo. Ông đã có những đóng góp nhiều mặt khác 
nhau cho đất nước. Thời gian hoạt động mạnh mẽ cho 
triểu vua Lê Đại Hành chỉ diễn ra trong vòng trên đưới 
10 năm. Thiển sư đã mất vào năm 990, lúc 76 tuổi, tại 
chùa Cổ Sơn. 
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CHƯƠNG X 
VAN HẠNH VÀ VUA LÝ THÁI TỔ 


Khi Pháp Thuận mất vào năm 990 thì nhà Lê đã ở 
ngôi được 10 năm và đất nước đang trên đà phát triển 
mạnh mẽ. Đà phát triển này đặt ra nhiều yêu cầu mới 
cả về nhân sự lẫn tổ chức và địa bàn hoạt động ngang 
tâm với một quốc gia bể thế. Ta đã thấy những suy nghĩ 
của Pháp Thuận về vấn đề nhân sự, đòi hỏi phẩi có 
những người lãnh đạo có tài có đức, và về tổ chức phải 
có một bộ máy dân sự để cho đất nước có thể phát triển 
trong hòa bình. Về địa bàn hoạt động, thì kinh đô Hoa 
Lư lúc ấy đã tổ ra quá chật hẹp, cân có những thay đổi 
mới. Con đường cho đất nước đang từng bước tiến tới 
hùng cường đang mở ra trước mặt. Ước ao của toàn dân 
trong đó có nhiều người trí thức, sau khi đã giành được 
chú quyển cho tổ quốc, là xây dựng một đất nước thanh 
bình đang trở nên ngày căng tha thiết. 
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Vạn Hạnh như một trí thức của thời đại đó, tuy 
hiện không biết có trực tiếp tham gia vào cuộc chiến 
tranh thống nhất tổ quốc do Đinh Tiên Hoàng lãnh đạo 
hay không, nhưng chắc chắn đã trực tiếp tham gia vào 
cuộc chiến tranh vệ quốc do Lê Đại Hành chỉ huy với tư 
cách một cố vấn quân sự. Cho nên, hơn ai hết Vạn 
Hạnh và những người trí thức lúc ấy càng muốn đẩy 
mạnh hơn nữa để cho đà phát triển của đất nước càng 
tăng tốc mạnh mẽ hơn. Song đến khi vua Lê Đại Hành 
mất vào tháng 3 năm Ất Ty (1005), thì quyển làm chủ 
đất nước lại rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn. Anh em 
nhà họ Lê đánh giết lẫn nhau để tranh giành quyển lực, 
và người cuối cùng lên ngôi là Lê Long Đỉnh lại thí 
hành một số chính sách đi ngược lại với ý chí bảo vệ 
nền độc lập của tổ quốc. 


Chẳng hạn, sau khi đã giết anh mình là Lê Trung 
Tông vào tháng I0 và lên làm vua, thì tháng hai mùa 
xuân năm san (1006) Lê Long Đỉnh đã “đổi lại quan 
chế và triều phục cho các quan văn võ và tăng đạo theo: 
giống như nhà Tống" như Đại Việt sử ký toàn thư { tờ 
27b4 đã ghi. Không những thế, Lê Long Đỉnh còn bộc 
lộ một số tư chất không đúng với mẫu người lãnh đạo lý 
tưởng, mà Pháp Thuận đã đề ra cho vua Lê Đại Hành. 
Đó là phải có tài và đức, phải có trí và hiếu. Khi đã 
vậy, thì một trong hai yếu tố làm cho vận nước lâu đài 
đã phơi bày những mặt yếu kém không thể sửa chữa 
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được, đe dọa đến chính sự tổn tại của đất nước chứ 
không phải chỉ của một dòng họ. 


Không những thế, yếu tố còn lại của vận nước 
cũng xuất hiện một số rạn nứt. Ngay trong ha! năm đầu 
mới lên ngôi, các châu Đô Lương, Vị Long, Án Động, 
Hoan Châu, Hoàng Đường và Thiên Liễu liên tiếp khởi 
binh chống lại và Lê Long Đỉnh phải cầm quân đi đánh 
đẹp. Lòng dân như vậy có vẻ rã rời và chiến tranh lại 
muốn bao trùm lên đất nước. Đấy là chưa kể kẻ thù bền 
kia biên giới luôn luôn ngấp nghé rình rập, khai thác 
mọi cơ hội để tiến hành xâm lược nước ta. Và một số 
người Việt đã chạy sang Trung Quốc như bọn Hoàng 
Khánh Tập sẵn sàng tình nguyện dẫn đường. Đất nước 
như ở trong một cơn nguy biến. 


Tất nhiên, Lê Long Đỉnh biết rõ tình hình ấy. Cho 
nên. để củng cố quyền lực, Đỉnh tìm cách dựa vào vị 
thế và uy tín của Phật giáo, đặc biệt khi một số anh 
hùng của cuộc chiến tranh vệ quốc năm 98l như 
Khuông Việt và Vạn Hạnh đang còn sống. Vì vậy, một 
năm sau khi lên ngôi (1007) Lê Long Đỉnh đã sai em 
mình là Lê Minh Xưởng và Hoàng Thành Nhã qua 
Trung Quốc xin Đại rạng kinh và năm 1009 đã đưa được 
về nước. Đây là bộ Đại tạng kinh do Tống Thái Tổ ra 
lệnh khắc vào năm Khai Bảo thứ tư (971) và 12 năm 
sau mới hoàn thành vào năm 983 dưới triểu Tống Thái 
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Tông. Có thể nói đây là lần đầu tiên có mặt đầy đủ một 
Đại tạng kinh chữ Hán tại nước ta. 

Trong khi Lê Long Đỉnh đang cố gắng tìm mọi 
cách để củng cố quyển lực thì bệnh hoạn đã ập đến. 
Tháng 10 năm Kỷ Dậu (1009) lê Long Đỉnh mất. Đại 
Việt sử ký toàn thự 1 tờ 30a2-b6 đã ghì: “Vua tính thích 
giết. Hỗ người sắp bị hành hình, hoặc dùng cỏ tranh 
quấn vào mình mà đốt để cho người ấy lửa cháy gần 
chết. Hoặc sai người hề nước Tống là Liêu Thủ Tâm 
câm dao ngắn, dao cùn xêo từng mảnh, để cho họ không 
chóng chết. Người ấy có kêu gào đau đớn, thì Thủ Tâm 
nói đùa: 'Nó không quen chịa chết'. Vua cười to. Đi 
đánh giặc bắt được tù thì giải tới bờ sông đợi khi nước 
triều rút, sai người làm chuông dưới nước, rồi nhốt cả 
vào trong. Đến khi nước triều lên, thì họ ngáp ngáp mà 
chết. Hoặc bắi họ trèo lên cây cao rồi chặt gốc cho cây 
đổ để người rơi xuống chết, vua tự mình đến xem, cho là 
Sướng". 

Không những thế, Đại Việt sử ký toàn thư còn ghi 
thêm: “từng róc mía trên đầu nhà sư Quách Ngang giả 
vờ lỡ tay để làm đầu Sư bị thương chẩy máu, rồi cười 
rằm lên”. Sự kiện này Đại Việt sử lược I tờ 2lb9-10 
cũng chép y như thế, song có hai sai khác. Thứ nhất, 
thay vì Quách Ngang, nó có Quách Mão. Sai khác về 
tên này do sao chép mà ra, vì chữ ngang và chữ mão tự 
đạng rất giống nhau. Thứ hai, và quan trọng hơn nhiều 
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là Đại Việt sử ký toàn thư chỉ coi Quách Ngang là một 
vị tăng, trong khi Đại Việt sử lược lại ghi là Tăng thống. 
Chúng tôi nghĩ Đại Việt sử lược ghí chính xác hơn vì 
thông thường chỉ một vị Tăng thống mới có nhiều dịp 
gần gũi nhà vua. 


Vậy là, khi những người đạo cao đức trọng như 
Khuông Việt và Vạn Hạnh vẫn còn sống, thế mà Lê 
Long Đỉnh lại ngang nhiên róc mía trên đầu Tăng thống 
Quách Mão. Sự kiện này trông có vẻ đi ngược lại với 
việc Lê Long Đỉnh đã ra lệnh cho em mình ổi thỉnh kinh 
Đại tạng. Chúng tôi nghĩ rằng những gì cả Đại Việt sử 
lược và Đại Việt sử ký toàn thư ghì lại đều thống nhất 
với nhau và những hành động đó có tên người và địa 
điểm rõ ràng. Do đó, không phải vì những người vận 
động cho nhà Lý lên ngôi như Vạn Hạnh đã bôi đen Lê 
Long Đỉnh, làm cho Lê Long Đỉnh xuất hiện trong con 
mắt mọi người như hình ảnh của một quỉ đữ. 


Tình hình đất nước những năm đầu của thế kỷ thứ 
11 có vẻ bất ổn với một người lãnh đạo đất nước thích 
giết, thích đùa giỡn với mạng sống của dân như thế, tất 
nhiên người dân mong mỏi có một thay đổi. Đây là 
nguyên nhân trực tiếp. Còn nguyên nhân sâu xa hơn 
phải là xu thế phát triển của đất nước đang cần có một 
người lãnh đạo có đủ tài đủ đức, để có thể tập hợp được 
lực lượng của dân tộc, nhằm đưa đất nước lên một bước 
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phát triển mới. Không những thế, vì lịch sử là một vận 
động có ý thức của con người, thì con người phải chuẩn 
bị một cách có ý thức cho cuộc vận động đó xảy ra theo 
hướng mình muốn. Chính tại thời điểm này của lịch sử 
đã xuất hiện vai trò của thiển sư Vạn Hạnh 


VỀ VẠN HẠNH 


Thiên uyễn tập anh tờ 51b7-53a8 viết: “Thiền sự 
Vạn Hạnh chùa Lục Tổ hương Dịch Bảng phủ Thiên 
Đức, người Cổ Pháp, họ Nguyễn, gia đình đời đời thờ 
Phật. Sư tuổi nhỏ đã khác thường, gồm thông ba học, 
nghiên cứu trấm luận, xem thường công danh Năm 21 
tuổi xuất gia, cùng Định Huệ thờ Thiền Ông chùa Lục 
Tổ. Ngoài lúc hâu hạ, Sự học tập quên cả mỏi mệt. Sau 
khi Thiên Ông mất, Sư chuyên tập môn Tổng trì tam ma 
địa, lấy đó làm việc riêng của mình. Bấy giờ, Sư nói ra 
lời nào tất đều là phù sấm đối với thiên hạ. 

Hoàng đế Lê Đại Hành càng tôn kính Sự. Năm 
Thiên Phúc thứ nhất (981) Hàu Nhân Bảo của nước 
Tống đến cướp, đóng quân ở Cương Giáp Lãng Sơn. Vua 
mời Sw đến đem chuyện thống bại ra hỏi. Sư đáp: 'Trong 
ba bảy ngày thì giặc phải lu? Sau quả nhiên như thế. 
Đến khi vua muốn đánh Chiêm Thành thì việc bàn định 
chưa dứt khoát, Sư tâu: 'Xin mau cất binh, đừng để mất 
cơ hội". Sau đánh quả nhiên thắng trận. 


Lịch sử Phật giáo Việt Nam 523 


Thường có kẻ gian là Đỗ Ngân muốn mưu hại Sư. 
Sư dự kiến việc chưa phát, bèn đem kệ đưa cho y nói: 


Cây đất sinh nhau cẩn với vàng 
Cớ sao mưu hại mãi cưu mang 
Bây giờ năm miệng hồn thu dút 
Thật đến về sau chẳng hận lòng 
(Thổ mộc tương sinh ngân bạn kim 
Vị hà mưu ngã uẩn linh khâm 
Đương thời ngũ khẩu thụ tâm tuyệt 
Chân chí vị lai bãt hận tâm) 

Ngân lại sợ liền thôi. Ấy là tài tiên trì vãng giám 
của Sư đại loại như thế. 

Bây giờ Ngọa Triều bạo ngược, trời người đều 
chán. Lý Thái Tổ lúc ấy làm Thân vệ, chưa nhận truyền 
ngôi. Trong khoảng thời gian này, những điềm tối xấu 
xuất hiện xen nhau. Như chó trắng viện Hàm Toại chùa 
Ứng Thiên Tâm châu Cổ Pháp, lông trên lưng hiện 
thành chữ thiên tử. Sét đánh vào cây bông gạo để lại 
bài văn. Mộ Hiển Khánh Đại Vương, bốn phương đêm 
nghe có tiếng đọc tụng. Cây ấa chàa Song Lâm sâu ăn 
vỏ thành nét chữ quốc. Ấy đại khái. Những việc này tày 
theo chỗ tai nghe mắt thấy, Sự đã xét bàn, mỗi mỗi đều 
phù hợp với điềm Lê diệt Lý hưng. Cho nên, ngày Thái 
Tổ lên ngôi, Sư ở chùa Lục Tổ đã biết trước, gọi hai 
tương chú bác nói: 'Thiên tử đã băng, Lý Thân vệ đang 
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ở nhà. Tay chân họ Lý túc trực trong thành lên tới số 
ngàn. Nội trong ngày Thân vệ ắt sẽ được thiên hạ'. 
Bèn yết bảng ở đường cái nói rằng: 
Tật lê chìm bể Bắc 
Hạt lý mọc trời Nam 
Bốn phương gươm giáo lặng 
Tám côi mừng bình an 
(Tật lê trầm Bắc thủy 
Lý tử thọ Nam thiên 
Tứ phương qua can tỉnh 
Bát biêu hạ bình yên) 
Hai vương nghe nói, rất sợ, sai người đi hỏi, quả 
đứng như lời Sự nói. 
Đến ngày 15 tháng 5 năm Thuận Thiên thứ l6 
(12235), Sư không bệnh, nói bài kệ, 


Thân như bóng chớp có rôi không 
Cây có xuân tươi thụ não Hàng 
Theo vận thịnh suy không hãi sợ 
Thịnh suy đầu cô tựa phơi sương 
(Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 
Vạn mộc xuân vinh thụ hựu khô 
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy 
Thịnh suy như lộ thão dầu phô) 
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Lại dạy đệ từ rằng: 'Các con muốn ởổi đâu? Ta 
không lấy chỗ trụ để trụ, không nương vào chỗ không 
trụ mà trụ'. Nói xong giây lát thì mất. 

Vua và quan dân thụ lấy di cốt sau khi đã hỏa 
táng, dựng tháp để hương khói. Vua Lý Nhân Tông có kệ 
truy tặng rằng: 

Vạn Hạnh dung ba cõi 
Thật hiệp sấm lời xưa 

Quê hương tên Cổ Pháp 
Chống gậy trấn kinh vua 
(Vạn Hạnh dung tam tế 
Chân phù cổ sấm ky 
Hương quan danh Cổ Pháp 
Trụ tích trấn vương kỳ) 

(Về chuyện mộ Hiển Khánh Đại Vương thì ban 
đêm thường vào lúc Sư thiền định bốn phía mộ đều có 
tiếng. 

Phía đông nói: 

Khánh Vạn, Tường Nham với Quế Phong 
Ruột dê rồng thế phụ nhau vờn 

Triều tông Đông liệt ba trăm thế 
Khuyển tuất [tới đây] đối Thiên bồng 
(Khánh Vạn Tường Nham dự Quế Phong 
Dương trường long thế dực tương tùng 
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Đông liệt triều tông thế tam bách 
Lục tuất (...) đối Thiên bông) 


Phía Nam nói: 


Nam hướng Phù Ninh thần giữ nhà 
Đời tươi trai gái lắm người 1a 
Thiên Đức giàu sang đây ắp của 
Bát Vạn gặp Nữ thường ra vua 
(Chính nam Phù Ninh hộ trạch thân 
Vinh thế nam nữ xuất đa nhân 
Thiên Đức phú quí mãn ốc thịnh 
Bát vạn hội Nữ thường xuất quân) 
Phía Tây nói: 
Trông Tây xa ngóng ngó Thiên Trụ 
Trai gái đời cao Thượng tướng thủ 
Thiên Đúc giàu sang cùng thế mãi 
Thọ mạng quân vương chín chín đủ 
(Tây vọng viễn vọng khán Thiên Trụ 
Cao thế nam nữ Thượng tướng thủ 
Thiên Đúc phú qui dự viễn thế 
Quân vương thọ mạng câu thập cửu) 
Phía Bắc nói: 
Chính Bắc Phù Cầm đối Bạch Hổ 
Yên vui trai gái thường không khổ 
Sống lâu Thiên Đức sướng đời đời 
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Thế thế quân vương cầu Lục Tổ 


(Chính bắc Phù Cầm đương Bạch hổ 
An lạc nam nữ thường vô khổ 

Đại đại Thiên Đức trường thọ lạc 
Thế thế quân vương kỳ Lục Tổ) 


S sai người chép lấy, rồi ghỉ lại mốc dưới của 
ngôi mộ, để Sư đến xem. Bèn nói bài kệ rằng: 


Đồng có Vũ Long xóm 
Nam có Vũ Long bờ 

Tây có Hạc Lâm quán 
Bắc có Trấn Hải hỗ 
(Đông hữu Vũ Long hạng 
Nam hữu Vũ Long pha 
Tây hữu Hạc Lâm quản 
Bắc hữu Trấn Hải trì) 


Chặp lâu Sư lại nói: 


Chỉ trong ba tháng thôi 
Thân Vệ lên đỡ xã tắc 

Lạc trà ân chữ quốc 

Mười khẩu xuống nước đất 
Gặp thánh gọi Thiên Đức 


(Cái tam nguyệt chỉ nội 
Thân vệ đăng trụ xã tắc 
Lạc trà ấn quốc tự 
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Thập khẩu thủy thổ khứ 
Ngộ thánh hiệu Thiên Đức) 
Sau đổi Cổ Pháp làm Thiên Đức, quả dúng lời 
nghiệm. Còn những việc xảy ra tại các chùa thì đều lấy 
từ quốc sử, nên đây không cháp nữa)”. 


VỀ QUÊ HƯƠNG CỦA VAN HẠNH 


Truyện Vạn Hạnh cho biết Vạn Hạnh là người Cổ 
Pháp. Và Cổ Pháp theo Thiên uyển tập anh trong truyện 
Định Không lại là tên mới của hương Diên Uẩn. nhân 
khi thiển sư Định Không làm chùa Quỳnh Lâm đào 
được mười chiếc khánh. Tên Cổ Pháp xuất hiện sớm 
lắm cũng vào khoảng 785 trở đi. Tuy nhiên, sau hơn 200 
năm khi sét đánh cây gạo thành bài thơ Thần thì ta được 
bảo cây gạo ấy ở làng Diên Uẩn. Rõ ràng tên cũ Diên 
Uẩn vẫn được dùng song song với tên mới Cổ Pháp 
trong một thời gian dài. Và đây cũng là tình trạng chung 
của việc sử dụng tên làng ở nước ta cho đến ngày hôm 
nay. 


Vậy, cụ thể thì Cổ Pháp ở đâu? Thông thường câu 
trả lời là làng Đình Bảng biện nay của tỉnh Bắc Ninh, 
nhất là khi làng này đã có đi tích đền Đô thờ tám vị vua 
Lý. Tuy nhiên, nếu khảo sát xa hơn một chút về phía 
đông của làng Đình Bảng nằm bên kia con sông Tương 
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là làng Đại Đình, nay là một xóm của xã Tân Hồng, 
huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh thì chính tại làng nầy 
còn di tích của chùa Cổ Pháp bị phá trong thời kháng 
chiến chống Pháp với một tấm bia khối vuông với hàng 
chữ chạy vòng cả ba mặt đề Cổ Pháp tự bi trùng tu cổ 
tích và một chiếc đại hồng chung hiện được bảo quản 
tại đình làng. 


Nội dung bia, vì chữ hầu hết đã mờ, nên không 
thể đọc được. Dẫu vậy, căn cứ vào hoa văn trên trán 
bia, người (a ghi nhận đây có thể là tấm bia thuộc về 
phong cách hoa văn của thế kỷ 16-I7?. Còn chuông thì 
sau khi chùa bị phá, đã được đưa về đình làng. Trên 
chuông có một bài minh ghi rõ bốn chữ Cổ Pháp tự 
chung, xác định chủ sở hữu chuông là chùa Cổ Pháp và 
niên đại cùng tên họ những người đã đóng góp vào việc 
đúc chuông, mà con số lên đến 189 người và cúng được 
540 quan tiền. Niên đại đúc chuông là vào mùa xuân 
năm Nhâm Dần Thiệu Trị thứ hai (1842). 


Tên làng Đình Bảng xuất hiện sớm nhất là vào 
năm 1363 khi Trần Dụ Tông “chiêu rập nhà giàu trong 
nước như Đình Bảng của Bắc Giang, Nga Đình của 
Quốc Oai vào cung đánh bạc làm vui, môi tiếng bạc đặt 
300 quan tiền, ba tiếng thì đặt gần cả ngòn quan tiền”, 
như Đại Việt sử ký toàn thư 7 tờ 24b7-9 đã ghi. Còn Đại 
Đình theo tương truyền nguyên là đất của làng Đình 
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Bảng sau mới tách ra, chậm lắm là vào thế kỷ thứ 17, 
thành một xã riêng nằm trong tổng Phù Lưu, như bia 
Hậu Thần dựng ở đình làng vào năm Chính Hòa 2l 
(1700) đã ghi rõ xã Đại Đình, tổng Phù Lưu, huyện 
Đông Ngàn, phủ Từ Sơn. 


Như vậy, quê Cổ Pháp của Vạn Hạnh có thể chính 
tại làng Đại Đình của xã Tân Hồng bây giờ, nhưng tối 
thiểu trước thế kỷ 17, 18 vẫn còn là đất của xã Đình 
Bảng. Cho nên, nếu có bảo Vạn Hạnh quê ở làng Đình 
Bảng thì cũng không sai sự thật bao nhiêu. Chùa Cổ 
Pháp ngày xưa có khả năng là chùa Quỳnh Lâm do 
thiển sư Định Không dựng nên. VỀ sau, người ta dùng 
tên đất để gọi cho chùa nên tên Quỳnh Lâm đã đi vào 
quên lãng. Chùa Quỳnh Lâm đã trở thành chùa Cổ 
Pháp từ đó. Ngôi chùa này chắc chắn đã được đựng nên 
tại trung tâm của đất Cổ Pháp như một kỷ niệm. 


VỀ CHÙA LỤC TỔ 


Chùa Lục Tổ là nơi thiền sư Vạn Hạnh tu hành và 
dạy học. Lý Thái Tổ cũng từng học tại chùa này. Hơn 
200 năm sau, vào đầu thế kỷ thứ 13, thiển sư Thường 
Chiếu (?-1203) vẫn còn ở đó. Truyện Vạn Hạnh bảo 
chùa tại hương Dịch Bảng, phủ Thiên Đức. Thế thì 
hương Dịch Bảng phải chăng là làng Đình Bảng ngày 
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nay? Tại lầng này, ta hiện không tìm ra đâu có một ngồi 
chùa tên Lục Tổ cả. Đại Nam nhất thống chí 39, tỉnh 
Bắc Ninh, mục chùa quán, viết: “Chùa Lục Tổ tức là 
chùa Trường Liêu. Sử ký nói, sự Vạn Hạnh trụ trì chùa 
đó, sau mất, Lý Thái Tổ tự thân đến điểu, dựng đàn siêu 
độ, cấp dân làm tự đình, quanh năm cúng thờ". 


Lịch triều hiến chương loại chí 3 tờ 2a5-6 lại viết 
về chùa Trường Liêu thế này: “Múi Tiêu ở xã Tiêu Sơn, 
huyện Yên Phong, trên có chùa Trường Liêu là chỗ tu 
trì của thiên sư Vạn Hạnh tẾ tướng triều Lý". Đại Nam 
nhất thống chí, tỉnh Bắc Ninh, mục chùa quán, viết về 
chùa Thiên Tâm như sau: “Chùa Thiên Tâm ở trên núi 
thuộc xã Tiêu Sơn, huyện Yên Phong. Theo sử ký thì 
chùa này là nơi sinh của Lý Thái Tổ. Bên cạnh chùa có 
viện Câm Tuyên. Lại có chùa Trường Liêu, sự Vận 
Hạnh tùng trụ trì ở đó”. Vậy, chùa Trường Liêu ở trên 
núi Tiêu Sơn bên cạnh chùa Thiền Tâm của cùng một 
ngọn núi. 

Về Lý Thái Tổ, Đại Việt sử ký toàn thư 2 tờ 1a2 
viết: “Hoàng đế Lý Thải Tổ, họ Lý, húy là Công Uẩn, 
người châu Cổ Pháp, Bắc Giang. Mẹ là Phạm Thị đi 
chơi chùa Tiêu Sơn giao hợp với thần nhân, nhân thế mà 
có thai, sinh ra vua vào ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất 
Định Thái Bình thứ 5 (974) (....). Vua sinh mới ba tuổi, 
mẹ đã ăm đến nhà Lý Khánh Văn. Khánh Văn nuôi làm 
con mình. Nhỏ mà đã thông mình, về người tuấn tú khác 
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thường. Lúc còn trẻ thơ, đến học ở chùa Lục Tổ, Sự Vạn 
Hạnh thấy khen rằng: “Đây là người phi thường, sau khi 
lớn lên, tất có thể giải quyết rối rắm, mà làm mình chúa 
của thiên hạ". 

Đại Việt sử lược 2 tờ 1a3-6 viết khác đi một chút, 
không nói gì tới việc mẹ của vua Lý Thái Tổ đã cùng 
thần nhân giao hợp tại chùa Tiêu Sơn và vai trò của Lý 
Khánh Văn cả. Nó chỉ nhắc tới việc Lý Thái Tổ đã đến 
học với thiển sư Vạn Hạnh ở chùa Lục Tổ: “Thái Tổ 
húy là Uẩn, họ Nguyễn, người Cổ Pháp, Bắc Giang. Mẹ 
là Phạm thị, sinh ngày l7 tháng 2 năm Thái Bình thứ 
năm (974). Nhỏ mà thông mình, tính tình rộng rãi. Tới 
học chùa Lục Tổ, sự Vạn Hạnh thấy cho là lạ, nói: 'Đây 
là người phi thường, sau này lớn lên tất có thể cứu đời 
yên dân, làm chúa thiên hạ `”. 


Khâm định Việt sử thông giím cương mục chính 
biên 2 tờ 7a1-b2 cũng chép tương tự: “Mẹ vua là Phạm 
thị đi chơi chùa Tiêu Sơn, gặp thần nhân giao hợp, nhân 
thế mà có thai sinh ra vua vào năm Giáp Tuất, Thái 
Bình thứ 5 (974) của nhà Định. Năm 3 tuổi, sự chùa Cổ 
Pháp là Lý Khánh Văn nuôi làm con, nhân thế có họ 
Lý”. Rồi nó chua: “Chùa Tiêu Sơn là chùa Trường Liêu, 
tại xã Tiêu Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Chùa 
Cổ Pháp tại xã Đình Bảng, huyện Đông Ngàn của Bắc 
Ninh". 
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Tổng hợp các nguồn tin trên, chúng thống nhất 
cho ta hai điểm. Một là, chùa Tiêu Sơn tức là chùa ở 
_ núi Tiêu của xã Tiêu Sơn tỉnh Bắc Ninh. Thứ hai, chùa 
Lục Tổ là chùa Trường Liêu. Chùa Trường Liêu này lại 
là chùa Tiêu Sơn. Khảo sát thực địa thì đúng chùa 
Trường Liêu tuy đã bị phá, nhưng đại hồng chung của 
chùa vẫn còn được bảo quản tại chùa Thiên Tâm và có 
chữ khắc trên thân chuông đề là Trường Liêu tự chung. 
Vậy, thực tế chùa Trường Liêu và chùa Thiên Tâm ở 
cạnh nhau là một điểu có thể tin được. Thế chùa Lục 
Tổ có phải là chùa Trường Liêu không? Đây là vấn để 
khó giải quyết nhất. 

Đại Nam nhất thống chí đã đồng nhất chùa Lục 
Tổ với chùa Trường Liêu, nhưng không đưa ra được lý 
do nào cho một đồng nhất như thế. Theo chúng tôi, 
chùa Lục Tổ chính là chùa Cổ Pháp đã bàn ở trên. Nó 
hiện nằm trên đất làng Đại Đình cửa xã Tân Hồng ngày 
nay. Cơ sở cho suy nghĩ này xuất phát từ hai dữ kiện 
sau. Thứ nhất, trước khi Thái Tổ lên ngôi mấy hôm vào 
tháng 11 năm Ký Dậu (1009), Đại Việt sử ký toàn thư Ì 
tờ 32a5-6 ghi sự kiện Lý Thái TỔ sai người anh mình 
đem Vạn Hạnh đi giấu ở Tiêu Sơn, vì sợ lời Vạn Hạnh 
nói về việc lên ngôi của Lý Thái Tổ bị tiết lộ ra ngoài 
thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của thiển sư: “Công Uẩn 
sợ lời nói lộ ra, khiến người anh đem Vạn Hạnh giấu ở 
Tiêu Sơn”. 
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Đại Việt sử lược 2 tờ 1b2-3 cũng ghi sự kiện này 
nhưng thay vì Tiêu Sơn, nó lại ghí Ba Sơn: “Vua sợ lời 
nói lộ ra, khiến Vạn Hạnh ẩn ở Ba Sơn...". Ba Sơn theo 
Thiền uyển tập anh là nơi có chùa Cảm Ứng của các 
thiển sư Định Hương (2-1051), Bảo Tính (2-1034) và 
Minh Tân (2-1034). Nhưng truyện Viên Chiếu cũng của 
Thiền uyển tập anh tờ 11b2 lại ghì là Viên Chiếu đến 
học với Định Hương của núi Ba Tiêu Sơn. Vậy Ba Sơn 
cũng là Ba Tiêu Sơn. Ba Tiêu Sơn này có thể để chỉ ba 
làng đã họp nên xã Tiêu Sơn là Tiêu Dút, Tiêu Niểm 
và Tiêu Tè, như truyền thuyết hiện còn lưu hành tại xã 
Tiêu Sơn chứng tỏ. Vậy Ba Sơn cũng chỉ là Tiêu Sơn 
mà thôi. 

Chính vì việc đem Vạn Hạnh đi giấu ở Tiêu Sơn 
chứng tỏ chùa Lục Tổ, mà lúc ấy Vạn Hạnh đang sống 
và đang bình luận về việc lên ngôi của Lý Thái Tổ, 
phải ở cách xa chùa Tiêu Sơn, chứ không bao giờ lại 
đem giấu tại cùng một chỗ, nếu chùa Lục Tổ là chùa 
Trường Liêu và chùa Trường Liêu lại là chùa Tiêu Sơn. 
Nói cách khác, chùa Lục Tổ phải ở cách xa Tiêu Sơn. 
Thế thì chùa Lục Tổ phải nằm ở đâu? Như trên chúng 
tôi đã nói, nó phải là chùa Cổ Pháp. Chùa này, ta đã 
phát hiện được đi chỉ nằm tại làng Đại Đình, tức thuộc 
đất của làng Đình Bảng ngày xưa và làng Đình Bảng 
đúng là ở cách xa làng Tiêu Sơn năm cây số trên quốc 
lộ một ngày nay. 
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Đây chính là đữ kiện thứ hai. Ta đã thấy Đại Việt 
sử ký toàn thư nói khi Lý Thái Tổ mới lên ba tuổi, mẹ 
đã ắm đến nhà Lý Khánh Văn cho làm con nuôi. Nhưng 
Khâm đinh Việt sử thông giám cương mục 2 tờ 7?42-3 
viết rõ hơn: “Khi lên ba tuổi, sự chùa Cổ Pháp là Lý 
Khánh Văn nuôi làm con, nhân đấy lấy theo họ Lý”. Rồi 
chua tiếp theo: “Chùa Cổ Pháp ở xã Đình Bảng huyện 
Đông Ngạn tỉnh Bắc Ninh°. Sau này Đại Nam nhất 
thống chí 39, tỉnh Bắc Ninh, mục chùa quán cũng viết 
thế: “Chùa Cổ Pháp ở xã Đình Bảng huyện Đông Ngạn, 
là nơi trụ trì của Lý Khánh Văn. Sử chép Lý Thái Tổ 
sinh được ba năm thì mẹ m đến đây, được Khánh Văn 
nhận nuôi. Nay trong chùa có tượng mẹ Lý Thái Tổ”. 


Vậy, chùa Cổ Pháp, mà ngày nay ta còn tìm thấy 
di tích, chính là nơi Lý Thái Tổ được nhận làm con 
nuôi. Nếu đúng thế thì chùa Cổ Pháp đồng thời cũng là 
chùa Lục Tổ. Quá trình xuất hiện của tên Lục Tổ có thể 
xẩy ra như sau. Ban đầu chùa có tên Quỳnh Lâm, lúc 
Định Không cho xây dựng vào khoảng những năm 785- 
808. Đến khi Không mất vào năm 808 tại chùa Pháp 
Vân, Thông Thiện đã cho đưa về chỗn tại chùa Quỳnh 
Lâm do chính Không đã dựng nên. Tới lúc La Quí đúc 
tượng Lục Tổ bằng vàng để thờ ở chùa với một huyền 
ký: 
Gặp vua sáng lấy ra 
Gặp chúa tối giấu đi 
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(Trí minh vương tắc xuất 
Ngộ ám chúa tắc tàng) 


Chùa từ đó nổi tiếng vì pho tượng do thế đã có tên 
Lục Tổ, đến nỗi La Quí sợ người ta lấy trộm mất nên 
đem chôn và để lại lời huyển ký vừa dẫn. Có lẽ pho 
tượng Lục Tổ bằng vàng này về sau đã trở thành 
“muông đồng” mà Thiên Nam ngữ lục đã nói tới: 


Có thầy tên Lý Khánh Văn 
Gia truyền bảo bối một con muông đồng 
Sấm truyền từ thuở cha ông 
Hễ thiền tử đến muông mừng sủa lên 
Cháu con cứ để liên viên 
Những sự lạ truyền biết thuở nào mong ... 
Thuyết nàng họ Phạm bấy giờ 
Ẩm con đến nhà thầy Lý Khánh Văn 
Bước vào vừa đến ngoài sân 
Muông đồng bèn súa tiếng rân đậy trời 
Rùng mình thầy coi ra ngoài 
Thấy nàng ẩm trẻ đến ngôi xin ăn 
Thấy tình thây mới hỏi han 
Nàng bèn sau trước vân vân trình bày ` 
Rõ ràng, việc thấy thiên tử tới thì muông đồng 
mới ra phản ảnh hoàn toàn nội dung của lời huyền ký 


' Lê Mạnh Thái. Chân Nguyên thiên sứ toàn tập, TH, Tu thư Đại học 
Van Hạnh. 1983, tr. 48O - 482. 
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mà La Quí đã để lại. Pho tượng Lục Tổ ở đây vì thế có 
một vị trí hết sức độc đáo. Nó được đúc không phải để 
thờ, mà để dự báo sự ra đời của một minh chúa. Pho 
tượng chỉ xuất biện khi một mình vương ra đời. Đây quả 
là một pho tượng đặc biệt. Từ đó, ngôi chùa Quỳnh 
Lâm có đổi tên thành Lục Tổ cũng là một chuyện hiển 
nhiên bình thường. Thời điểm để đổi tên chậm lắm 
cũng phải trước năm 930, lúc La Quí mất, tức trước khi 
Vạn Hạnh sinh ra. 


VỀ VAN HẠNH VÀ LÝ KHÁNH VĂN 


Một khi ta đã đồng nhất chùa Cổ Pháp với chùa 
Lục Tổ, thì một hệ luận tất yếu phải được rút ra. Đó là 
người cha nuôi của cậu bé Lý Công Uẩn không ai khác 
hơn thiển sư Vạn Hạnh. Sử sách chính thức hoàn toần 
im lặng về quan hệ giữa hai người này. Ta chỉ biết một 
cách chung chung là Lý Công Uẩn đã được Lý Khánh 
Văn chùa Cổ Pháp nhận làm con nuôi, sau đó lớn lên 
thì đến học với thiền sư Vạn Hạnh ở chùa Lục Tổ. Giữa 
hai người này có quan hệ gì với nhau ta hoàn toän 
không biết. Đến khi Chân Nguyên viết Thiên Nam ngữ 
/„c, quan hệ này được mô tả như một quan hệ bạn bè, 
giữa hai người có vẻ như không có bà con gì với nhau: 


Khánh Văn tuổi trê bình sinh 
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Có bạn thiết mình Vạn Hạnh thiền sư 
Nam nhỉ công nghiệp bán đồ 

Rú nhau học đạo ở chùa dưỡng thân 
Tuổi vừa ngoài bẫy mươi xuân 

Ở chùa Lục TỔ gỗi thân lâm tuyển 
Tuy rằng vui thú áng thiền 

Song còn nhớ đạo thánh biên thi thơ 
Rồi nhân lại dạy học trò 

Khánh Văn bấy giờ đem Công Uẩn sang 
Nói năng chỉn hết mọi đường 

Được anh dạy cháu giữ giàng cho tôi 
Vạn Hạnh bèn cứ như lời 

Dạy dỗ Công Uấn dưỡng nuôi trong nhà ` 


Tuy nhiên, nếu chùa Lục Tổ là chùa Cổ Pháp đổi 
tên thì rõ ràng Lý Khánh Văn chính là thiển sư Vạn 
Hạnh. Người đã nhận cậu bé Lý Công ẩn làm con 
nuôi và người dạy dỗ cậu là một chứ không phải bai. 
Về điểm này, những dữ kiện hiện có trong chính sử và 
Thiên uyển tập anh không có dữ kiện nào chống lại. 
Không những thế, có một số đữ kiện cũng xác nhận cho 
sự đồng nhất ấy. Thứ nhất, Thiển uyển tập anh ghí nhận 
Vạn Hạnh có họ Nguyễn. Họ Nguyễn trong sách này 
hầu hết là do họ Lý đổi sang như Nguyễn Thường Kiệt, 


1ˆ Mạnh Thát, Chân Nguyên thiển sự toàn tập, HL, Tu thự Phật học 
Vạn Hạnh, 1983, tr. 487 - 488. 
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Nguyễn Giác v.v... Vậy họ của Vạn Hạnh là Lý, thống 
nhất với họ của Khánh Văn, chứ không phải là Nguyễn. 


Thứ hai, Đại Việt sử lược hoàn toàn không để cập 
øì đến sự có mặt của Lý Khánh Văn như một người cha 
nuôi, mà chỉ nói tới vai trò giáo dưỡng của Vạn Hạnh 
đối với Lý Công Uẩn. Nó cũng im lặng về việc mẹ Lý 
Công Uẩn đã có quan hệ với “thần nhân" để sinh ra 
ông. Ta biết truyện quan hệ với thân nhân này hầu như 
thống nhất với truyện bà Man Nương của Phật Pháp 
Vân, mà thiền sư Kim Sơn đã ghi lại trong Cổ Cháu 
Pháp Vân Phật bản hạnh ngữ lục vào cùng thời với 
Thiên uyển tập anh. Và căn cứ vào Đại Việt sử lược 2 tờ 
3a2 và Đại Việt sử ký toàn thư I tờ 34a6 thì khi mới lên 
ngôi Lý Thái Tổ đã “truy phong cho cha mình là Hiển 
Khánh Vương và mẹ là Minh Đức thái hậw`. 


Truyện Vạn Hạnh cho biết Hiển Khánh Vương đã 
mất trước khi Lý Thái Tổ lên ngôi, vì ban đêm thiển sư 
đã nghe tiếng đọc thơ bốn phía từ ngôi mộ này. Vậy rõ 
ràng không thể có chuyện Vạn Hạnh đã có quan hệ 
máu mủ với Lý Thái Tổ như một số người đã để xuất. 
Không những Lý Thái Tổ có cha mẹ đàng hoàng, mà 
còn có anh và chú nữa. Lý Thái 'Tổ do thế là có một gia 
đình tử tế. Chỉ có vấn đề là khi đã giao cho Lý Khánh 
Văn nuôi thì đã lấy họ Lý của người cha nuôi nầy, và từ 
đó họ gốc của Lý Thái Tổ hoàn toàn thất lạc. Họ của 
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người cha nuôi trở thành họ chính thức của con người 
anh tài này. 

Kết luận này không phải là mới, vì Ngô Thì Sĩ, 
trong Việt! sử tiêu án L tờ 77b4-6, đã dựa vào Tiêu Sơn 
tự ký để viết là khi mẹ Lý Thái Tổ sinh ra thì sư Vạn 
Hạnh đã nhận về nuôi: “Xé/ sử nói Phạm thái hậu đi 
chơi Tiêu Sơn, cùng giao hợp với thần nhân mà sình ra 
vua. Lý Khánh Văn nuôi làm con, bèn mạo nhận họ Lý. 
Tiêu Sơn tự ký [chép] thải hậu cảm tỉnh của khí trắng 
mà sinh ra vua. Sự Vạn Hạnh nhận về mà nuôi”. Viết 
thế rõ ràng Ngô Thì Sĩ cũng muốn đồng nhất Lý Khánh 
Văn với Vạn Hạnh, dựa trên cơ sở của hai nguồn thông 
tin là chính sử và bài ký chùa Tiêu Sơn, dù bài ký này 
ngày nay ta hiện chưa tìm ra, nên chưa thể kiểm tra 
thực hư thế nào. 


Việc đồng nhất ngôi chùa Lục Tổ với chùa Cổ 
Pháp, như vậy, giúp ta tìm lại được họ tên thực sự của 
thiển sư Vạn Hạnh. Đó là, Vạn Hạnh nguyên là họ Lý, 
có tên là Khánh Văn. Người đã trực tiếp nuôi dưỡng Lý 
Thái Tổ thời còn bé và đã dạy dỗ thành một nhân tài 
của đất nước. Tất nhiên, truy tìm được tên họ thực của 
Vạn Hạnh cững chưa đưa đến cho ta những thông tin gì 
mới. Nhưng ít nhất, nó cũng giúp nối kết một số sự kiện 
lại với nhau và sửa sai những điều không chính xác đã 
được ngoa truyền. Việc Chân Nguyên coi Vạn Hạnh và 
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Lý Khánh Văn là hai người khác nhau do thế không 
đáng để chấp nhận. 


VẠN HẠNH VỚI BÀI THƠ SẤM 914 


Điểm lôi cuốn là khi Lý Thái Tổ sinh vào ngày 12 


tháng 2 năm Giáp Tuất Thái Bình thứ năm (974), Đại 
Việt sử ký toàn thư 1 tờ 6a8-b1 có ghi cho ta một sự kiện 
là vào năm đó có lời sấm nói rằng: 


542 


Đỗ Thích thí Định Đinh 
Lê gia xuất thánh mình 
Cạnh đầu đa hoằng quỉ 
Đạo lộ tuyệt nhân hành 
Thập nhị xưng đại vương 
Thập ác vô nhất thiện 
Thập bát tử đăng tiên 

Kế đô nhị thập thiên 

(Đỗ Thích giết Đinh Định 
Nhà Lê nổi thánh mình 
Tranh nhau nhiều quì dữ 
Đường sả người vắng tanh 
Mười hai xưng đại vương 
Mười ác không một lành 
Thập bát tử lên tiên 

Kể hai chục ngày liên) 
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Bài sấm này Đại Việt sử lược 1 tờ 17b6-7 chỉ chép 
lại bốn câu đầu với vài sai khác ở câu thứ ba và bốn. 
Nó cũng ghi rất rõ là vua Đinh Tiên Hoàng đã nhận 
được bài đó: 

Đổ Thích thí Định Đỉnh 

Lê gia xuất thánh mình 

Cạnh đầu äa hoạnh tử 

Đạo lộ thiểu nhân hành 

(Đỗ Thích giết Định Đình 

Nhà Lê thánh minh ra 

Tranh nhau nhiều kê chết 

Đường sả í† người qua) 
Việt sử diễn âm lược bớt bài sấm, chỉ còn hai câu: 

Ngày xưa sấm đã rành rành 

Chẳng hay xét biết cho mình phải thương 
Sấm rằng: 

Đỗ Thích thi Đinh Đình 

Lê gia xuất thánh mình ' 

Thiên nam ngữ lục có vẻ một lần nữa tiếp thu lối 
viết của Việt sở diễn âm, cũng trích hai câu vừa nêu, 
nhưng lại để vào sau bài thơ Cây gạo. 


! Việt sử diễn âm, AB. 1Ô 
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Đây là một bài sấm hết sức lạ lùng, nếu đúng như 
sử sách đã ghi, bởi vì bài sấm xuất hiện dưới thời Đính 
Tiên Hoàng, cụ thể là năm 974, nói rất rõ là Đỗ Thích 
giết Đính Đình và chính tại triểu đình nhà Đinh lại có 
một chỉ hầu mang tên Đỗ Thích. Thế tại sao cả Đinh 
Tiên Hoàng lẫn Định Liễn lại không biết. Còn sự việc 
nhà Lê thì tuy khen Lê Đại Hành là thánh minh, nhưng 
đúng là mười hai người con của Lê Đại Hành kể luôn 
cả con nuôi thì mười người là không tốt, tức thập ác vô 
nhất thiện (mười người ác không có một người thiện). 

Mười hai người con là thái tử Thâu làm Kình 
Thiên Đại Vương, Ngân Tích làm Đông Thành Vương, 
Việt làm Nam Phong Vương, Định làm Ngự Nam 
Vương, Ngận làm Ngự Bắc Vương, Đỉnh làm Khai Minh 
Vương, Tung làm Định Thiên Vương, Tương làm Phó 
Vương, Kính làm Trung Quốc Vương, Mang làm Nam 
Quốc Vương, Để làm Hành Quân Vương và con nuôi 
làm Phù Đới Vương. Trong đó Kình Thiên Vương mất 
từ năm Canh Tý (1000). Đến năm 1004 thì lập Long 
Việt làm Hoàng thái tử, còn gia phong cho Đỉnh và Tích 
làm Khai Minh Đại Vương và Đông Thành Đại Vương. 
Vậy đúng là trừ con nuôi và Kình Thiên Vương đã chết, 
Lê Đại Hành còn lại mười người con. Họ đã tranh giành 
nhau khi vua cha băng hà, đến tám tháng thì Long Việt 
mới tức vị, được ba ngày, bị em là Long Đỉnh giết và 
Cướp ngôi. 
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Bài sấm cũng dự báo tiếp nhà Lý sẽ lên ngôi thay 
thế nhà Lê. Vấn để đối với chúng ta do thế là tại sao 
bài sấm ấy lại xuất hiện đúng vào thời điểm Lý Công 
Uấn ra đời? Phải chăng nó đã xuất hiện rất lâu mấy 
chục năm sau, trong khi Lý Thái Tổ đang chuẩn bị lên 
ngôi nhằm tuyên truyền cho chân mạng đế vương của 
Lý Thái Tổ? Đây là vấn để hết sức khó khăn không dễ 
gì mà trả lời được một cách đứt khoát. Ta chỉ biết 200 
năm trước Định Không đã dự báo về một người họ Lý 
ra đời tại đất Cổ Pháp sẽ làm chú đất nước và làm cho 
Phật giáo hưng thịnh. La Quí cũng có một dự báo tương 
tự. Và chính tại chùa Lục Tổ nơi Vạn Hạnh đang ở, La 
Quí đã từng chôn pho tượng Lục Tổ để chờ đợi sự ra đời 
của một minh chúa. 


Vạn Hạnh kế thừa cuộc vận động cho họ Lý này 
qua việc ông đã nuôi dưỡng và dạy dỗ Lý Công Uẩn. 
Từ đó, không phải không có cơ sở, khi ta coi bài thơ 
sấm năm Giáp Tuất (974) là một sáng tác của Vạn 
Hạnh. Vào năm ấy Vạn Hạnh tối thiểu cũng đã trên 30 
tuổi. Vào tháng mười năm Kỷ Dậu (1009), khi Lý Công 
Uẩn chuẩn bị lên ngôi thì Vạn Hạnh đã bảo cho Lý 
Thái Tổ biết rằng ông đã hơn 70 tuổi (niên thất thập 
dư), như cả Đại Việt sử lược 2 tờ b2 và Đại Việt sử ký 
toàn thư L tờ 32a4 đễu thống nhất ghi nhận. Điều này 
có nghĩa Vạn Hạnh có thể sinh vào năm 932 hay sau đó 
một thời gian. 
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Nếu sinh vào khoảng 932 thì đến năm 974 Vạn 
Hạnh có làm bài thơ sấm vừa dẫn là một việc hoàn toàn 
có thể chấp nhận được. Nhất là khi ta chiếu cố tới sự 
kiện những năm 980 và 982 Vạn Hạnh đã tham gia tích 
cực vào cuộc chiến tranh đánh Tống và bình Chiêm do 
vua Lê Đại Hành lãnh đạo. Nói cách khác, bài thơ sấm 
xuất hiện không cách nhau quá nhiều về thời gian với 
sự tham gia vào hai cuộc chiến tranh vừa kể. Ta có thể 
nói chúng kết liên với nhau theo một trật tự luận lý tất 
yếu. Cái này làm nhân cho cái kia và ngược lại. Thậm 
chí ta có thể để xuất ý kiến là Vạn Hạnh đã từng làm 
việc đưới triểu Đinh Tiên Hoàng và có thể biết về 
những ý đồ của Đỗ Thích. 

Chúng ta có thể để xuất ý kiến ấy, vì truyện Vạn 
Hạnh đã nói tới một nhân vật Đỗ Ngân muốn mưu hại 
Vạn Hạnh. Đỗ Ngân này là ai và vì sao lại muốn mưu 
hại Vạn Hạnh? Chỉ cần nhìn vào tên thôi ta có thể giả 
thiết đây là một người có liên hệ với Đỗ Thích. Thậm 
chí liên hệ này là liên hệ bà con thân tộc. Có thể vì liên 
hệ này, mà khi bài thơ Đỗ Thích thí Định Đỉnh xuất 
hiện, Đỗ Ngân mới có phản ứng muốn mưu bại Vạn 
Hạnh, để cho Đỗ Thích có thể thực hiện được ý đô của 
mình. Và Đỗ Thích quả đã thực hiện chưa đầy 5 năm 
Sâu. 
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Tiếp đến, chỉ cần mội bài thơ, mà Vạn Hạnh đã 
có thể chặn đứng âm mưu ấy thì cũng đủ thấy đây là 
một nhân vật có quyển lực và hiểu biết. Sự thật, Đỗ 
Ngân phải là một người học rộng, vì bài thơ của Vạn 
Hạnh tương đối lắt léo, dùng lối chiết tự và sử dụng 
điển cố khá phức tạp: 


Thổ mộc tương sinh cấn bạn kim 
Vì hà mưu ngã uẩn linh khâm 
Đương thời ngũ khẩu thu tâm tuyệt 
Chân chí vị lai bất hận tâm. 


Rõ ràng câu đầu là một chiết tự của tên Đỗ Ngân, 
tức thổ + mộc = đỗ, cấn + kim = ngân. Cầu thứ hai là 
Vạn Hạnh hỏi tại sao lòng Đỗ Ngân lại ôm ấp âm mưu 
hại ông. Câu thứ ba ý nói Vạn Hạnh lúc này buồn lắm, 
do chiết tự ngũ + khẩu = ngô (ta), thu + tâm = sâu 
(buồn). Lối chiết tự ngữ khẩu này đã thấy trong bài thơ 
tương truyền là của Bỏ Đề Đạt Ma dự báo về việc mình 
bị đầu độc chép ở Cảnh đức truyền đăng lục 6 tờ 
220a21-22: 


Giang tra phần ngọc lãng 
Quản cự khai kim tỏa 
Ngũ khẩu tương cọng hành 
Cửu thập vô bỉ ngã 
Do thế, ngày nay tuy sử sách không ghi lại tên 
tuổi của Đỗ Ngân, nhưng qua bài thơ của Vạn Hạnh ta 
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cũng tưởng tượng ra đây là một nhân vật có thế lực và 
có thể đã từng làm việc dưới triểu Đinh Tiên Hoàng 
như Đỗ Thích. Hẳn triểu nhà Đinh lúc bấy giờ đã bộc lộ 
một số yếu kém của nó. Cho nên, bài sấm mới bộc lộ 
nguyện vọng nhà Lê sẽ cho ra một bậc thánh minh, 
Quan điểm của bài thơ đối với Lê Hoàn rõ ràng là rất 
trân trọng, coi Lê Hoàn là một bậc thánh minh, cần 
thiết cho đất nước. Đây có thể là một đánh giá chính 
xác đối với sự nghiệp và cống hiến của vị danh tướng 
này đối với lịch sử của dân tộc. 


Có thể vào lúc ấy con cái Lê Hoàn đã đông đúc. 
Lê Hoàn sinh năm 941 thì đến năm 974 đã có đến mươi 
người con là một chuyện bình thường. Và đây là ta giả 
thiết bài sấm phải xuất hiện đúng vào năm 974 ấy. Chứ 
thực tế nó cũng có thể xuất hiện cùng một lúc với 
những hiện tượng và bài thơ báo hiệu sự lên ngôi của 
Lý Công Uẩn mấy chục năm về sau. Dẫu sao đi nữa, dù 
con cái có “thập ác vô nhất thiện”, thì tác giả bài thơ 
sấm vẫn đánh giá Lê Đại Hành là một bậc thánh minh. 
Và đã là một bậc thánh minh của đất nước thì những 
người trí thức sao lại không cộng tác để cùng đưa đất 
nước tiến lên. 
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VAN HẠNH VÀ VUA LÊ ĐẠI HÀNH 


Đúng vậy, Vạn Hạnh, với tư cách là một trong 
những trí thức ưu tú của dân tộc thời bấy giờ, đã cộng 
tác chặt chẽ với Lê Đại Hành trong sự nghiệp đánh 
Tống bình Chiêm của vị vua anh tài này. Truyện Vạn 
Hạnh trên nói “hoàng đế Lê Đại Hành càng thêm tôn 
kính. Năm Thiên Phúc thứ nhất (981) Hầu Nhân Bảo 
nhà Tống đến cướp, đóng quân ở Cương Giáp Lãng Sơn, 
vua vời S đến hôi về chuyện thắng bại. Sư đáp: 'Trong 
ba bẩy ngày giặc phải lui". Sau quả đúng vậy. Vua muốn 
đi đánh Chiêm Thành, cùng triều thần bàn bạc mà chưa 
quyết, Sư tâu vua xin cấp tốc tiến quân, không để mất cơ 
hội. Sau đánh quả nhiên toàn thẳng". 


Qua đoạn viết này của Thiên uyển tập anh, ta có 
thể rút ra ba nhận định. Thứ nhất, vì vua Lê Đại Hành 
càng thêm tôn kính, nên Vạn Hạnh chắc chắn đã làm 
việc tại triều vua Định Tiên Hoàng, dù ngày nay không 
có một tư liệu nào đề cập đến một sự kiện như thế. Thứ 
hai, đối với cuộc chiến tranh năm 981, cả Đại Việt sử 
lược 1 tờ 19a8-10 lẫn Đại Việt sử ký toàn thự ] tờ I4a1- 
3 đều có ghi chép. Đó là: '“Măm Tân Ty Thiên Phúc thứ 
nhất mùa xuân tháng ba quân Hâu Nhân Bảo đến Lãng 
Sơn, Trân Khâm Tộ đến Tây Kết, Lưu Trừng tới sông 
Bạch Đằng. Vụ. tự đem quân ra chống cự”. Tuy nhiên, 
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các tác phẩm này đều không ghi nhận sự hiện điện điện 
của Vạn Hạnh. 


Về cuộc chiến tranh đánh Chiêm Thành năm 982 
cũng thế. Đại Việt sử lược 1 tờ 19b1-4 viết: “Nhâm Ngọ 
Thiên Phúc năm thứ hai (982). vua sai bọn Từ Mục đi sứ 
sang Chiêm, bị vua nước ấy bắt giữ. Vua giận, tự làm 
tưởng đem quân di đánh, chém được vua Chiêm là Bê 
Mi Thuế (Parameévaravarman) tại trận, bắt sống quân 
giặc cắt tại không thể kể xiết, bắt cung nữ mấy trăm 
người, dời trọng khí, thu vàng bạc của báu kể có muôn 
số, đập phá thành trì, hủy hoại tôn miếu, rồi trở về kinh 
năm đó”. 


Đại Việt sử ký toàn thự 1 tờ 16a2-6 viết rõ hơn: 
“Nhâm Ngọ năm Thiên Phúc thứ ba (982), vua thân 
chính Chiêm Thành, thắng được. Trước đó, vua sai Từ 
Mục và Ngô Từ Canh di sứ Chiêm Thành, bị Chiêm 
Thành bắt giữ. Vua giận, mới đóng thuyền chiến sửa 
binh khí tự làm tướng đi đánh, chém Bề Mi Thuế tại 
trận. Chiêm Thành thua to, bắt được quan lính không 
thể kể xiết, bắt được kỹ nữ trong cung trăm người và 
một nhà sự Thiên Trúc, lấy về các trọng khí, thu vàng 
bạc của báu lên tới số vạn, san phẳng thành trì, phá hủy 
tông miếu, đáng một tháng thì về kinh sư". 


Một lần nữa, các nguồn thông tin này không ghi 
đến vai trò của Vạn Hạnh. Dẫu thế, vì những gì Vạn 
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Hạnh làm sau này đối với Lý Công Uẩn, ta có thể chắc 
chắn Vạn Hạnh đã có những đóng góp thực sự cho hai 
cuộc chiến tranh vừa nêu, như Thiển uyển :ập anh đã 
ghi. Quan hệ giữa Vạn Hạnh và vua Lê Đại Hành chắc 
chắn là một quan hệ chặt chẽ, nhất là khi Lý Công Uẩn 
đã được Vạn Hạnh đưa vào làm việc với triều đình nhà 
Lê, có thể là lúc Pháp Thuận đang còn sống. Dẫu sao, 
đó là những thông tin về vai trò của Vạn Hạnh trong hai 
cuộc chiến tranh giữ nước của vua Lê Đại Hành. 


Tràng kinh khắc vào năm 995 hiện còn tại chùa 
Nhất Trụ ở Hoa Lư đo vua Lê Đại Hành ra lệnh khắc, 
ta không biết có ý kiến tham gia của Vạn Hạnh hay 
không, điều chắc chắn là nhà vua là người đầu tiên đã 
gửi thư qua nhà Tống xin Đại rạng kinh, mà An Nam chí 
iược 10 tờ L19 đã ghi lại như sau: “Tháng sáu năm Cảnh 
Đức thứ nhất ( !004) nhà Tổng, Lê Hoàn sai con mình là 
Lâ Minh Đề đến cống. Ngày 27 vào đối tấu ở điện Sùng 
Chỉnh. Lại cho vời vào trong tiện điện để an ủi hỏi han 
và ban cho Lê Minh Đề chúc Kim tỉ quang lộc đại phu 
kiểm hiệu Thái bảo Hoan Châu thứ sử Thượng trụ quốc. 
Tháng giêng năm thứ hai (1005), nhân ngày tết Thượng 
nguyên, xuống chiếu ban cho Minh Đề tiền, cho phép 
cùng với sứ giả của Chiêm Thành và Đại Thực vào xem 
rước đèn và ăn yến. Tháng đó ban cho Lê Hoàn Đại 
tạng kinh đáp theo lời thỉnh cầu". 
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Hoạt động Phật giáo của Lê Đại Hành như vậy 
chắc chắn ít nhiều cũng có sự tham gia ý kiến của Vạn 
Hạnh. Thời gian này ta chưa biết Khuông Việt còn giữ 
chức Tăng thống hay không. Nhưng sau khi Lê Đại 
Hành mất và Lê Long Đỉnh lên ngôi, thì Quách Mão đã 
giữ chức vụ ấy để nắm lấy tổ chức thống nhất của Phật 
giáo tại nước (ta. Dẫu sao việc Lê Đại Hành đã xin Đại 
tạng kinh chứng tỏ yêu cầu học tập nghiên cứu và giao 
lưu văn hóa giữa nước ta và Trung Quốc đang trên đà 
phát triểr. mạnh, chuẩn bị cho những ngày tươi sáng sắp 
tới. 


VAN HẠNH VÀ BÀI THƠ CÂY GẠO 


Ta đã thấy ngay khi Lý Công Uẩn mới ra đời, đã 
có bài thơ sấm nói tới việc “thập bát tử đăng tiên”, tức 
họ Lý sẽ lên ngôi vua. Và ta cũng đã bàn cãi bài thơ 
này có khả năng là một trong số những tác phẩm của 
đồng thơ thời sự chủ lưu của thời này và tác giá nó 
không ai khác hơn là thiền sư Vạn Hạnh. Đến khoảng 
thời gian những năm đầu của thế kỷ thứ I1 lại có một 
bài thơ thứ hai do sét đánh cây gạo mà thành. Bài thơ 
này Thiên uyển tập anh không chép lại mà chỉ viết một 
câu “sét đánh vào cây bông gạo để lại dấu chữ" trong 
truyện Vạn Hạnh. Trong khi đó cả Đại Việt! sử lược 2 tờ 
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1a9-1I và Đại Việt sử ký toàn thự 1 tờ 31a7-b1 đều 
chép lại rất đầy đủ. 


Đại Việt sử lược đã chép lại sự kiện ấy như thế 
này: “Trong làng vua ở, có cây bông gạo bị sét đánh, dể 
dấu lại thành văn rằng: 


Thụ căn điễu công 
Mộc biểu thanh thanh 
Hòa đao mộc lạc 
Thập bát tử thành 
Chẩn cụng hiện nhật 
Đoài cung ẩn tỉnh 
Lục thất nhật gian 
Thiên hạ thái bình 
(Gốc cây công thẳm 
Ngọn cây xanh xanh 
Hòa đao mộc rụng 
Thập bát tử thành 
Cung chấn trời hiện 
Cung đoài sao chênh 
Khoảng sáu bảy ngày 
Thiên hạ thái bình) 

Bài thơ này nếu theo Đại Việt sử ký toàn thư thì 
phải đôi thêm hai câu nữa nhét vào sau câu fhập bát tử 
thành, và ghì lại nguồn gốc của bài sấm như sau: 
“Trước đó cây bông gạo của hương Diên Uẩn châu Cổ 

. 


Lịch sứ Phật giáo Việt Nam 353 


Pháp bị sét đánh. Người hương ấy nhận kỹ dấu sét đánh 
có lời văn rằng: 
Thụ căn diễu diễu 
Mộc biểu thanh thanh 
Hòa đao mộc lạc 
Thập bát tì thành 
Đông a nhập địa 
Dị mộc tát sinh 
Chấn cung hiện nhật 
Đoài cung ẩn tỉnh 
Lục thất niên gian 
Thiên hạ thái bình 


Vậy, khi so sánh hai bấn chép của bài sấm này, ý 
đỗ của tác giả bài sấm chép trong Đại Việt sử ký toàn 
thự bộc lộ rất rõ ràng. Đó là để dự báo sự ra đời của 
nhà Trần và việc tái xuất hiện của nhà Lê trên vũ đài 
chính trị Việt Nam, đấp ứng lại yêu cầu chính thống 
hóa bằng sấm văn sự lên ngôi của người anh hùng Lam 
Sơn Lê Lợi. Từ đó, điện mạo nguyên thủy của bài sấm 
ta thật không thể nhận biết rõ nét được. Quả vậy, nếu 
bộ Đại Việt sử /ược đã không được 0m thấy ở Trung 
Quốc, thì ta vĩnh viễn không biết rằng có một truyền 
bản thứ hai bên ngoài bắn Đại Việt sử ký toàn thư của 
bài sấm. Và ta vẫn đỉnh ninh từ nguyên thủy bài sấm có 
mười câu, chứ không phải tám câu như của Đại Việt sử 
lược. h) 
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Vấn đề đặt ra ở đây, do đó, đâu là nguyên bản 
của bài thơ sấm? Chúng ta đã nói là hai câu thêm nhằm 
để biện mính tính chính thống của việc lên ngôi của Lê 
Lợi. Tuy nhiên, trong hai câu đó cũng có câu đề cập tới 
sự kiện xuất hiện của nhà Trần. Vậy hai câu mới của 
bài thở sấm có mười câu này đâu phải chỉ xuất hiện để 
đáp ứng lại yêu cầu chính thống hóa sự lên ngôi của 
Bình Định Vương Lê Lợi đâu? Nó còn nói tới sự ra đời 
của nhà Trần. Thế thì, phải chăng nó đã xuất hiện trước 
khi Trần Cảnh lên ngôi? Đây cũng là một khả năng. 


Cũng theo Đại Việt sử lược 2 tờ lal1-b[L thì ý 
nghĩa của bài sấm ấy đã được Vạn Hạnh giải thích như 
sau: “Vạn Hạnh bèn nói với vua rằng: 'Gần đây tôi thấy 
văn sấm lạ, biết nhà Lê đang mất, mà nhà Nguyễn đang 
lên. Họ Nguyễn lại không có ai khoan thứ, nhân từ như 
ông, nên ông rất được lòng dân. Nay tôi tuổi đã hơn 70 
rồi, chỉ vì không kịp thấy sự thịnh trị mà lấy làm giận". 
Vua sợ lời nói tiết lộ ra nên khiến Vạn Hạnh vào ẩn ở 
Ba Sơn”. 


Còn Đại Việt sử ký toàn thư | tờ 3Ibl-32a6 đã 
chép lại lời bình của Vạn Hạnh như thế này: “S⁄ Vạn 
Hạnh riêng tự bình rằng: 'Thụ căn diễu diễu, căn là 
gốc, gốc tức như vua, diễu đồng âm với yếu, nên đọc là 
yếu. Mộc biểu thanh thanh, biểu là ngọn, ngọn tức như 
bê tôi, thanh đẳng âm với thanh, nên đọc là thanh, túc 
là thịnh. Hòa dao mộc là chữ Lê. Thập bát tử là chữ Lý. 
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Đông a là họ Trân. Nhập địa là người phương Bắc vào 
cướp. Dị mộc tái sinh là họ Lê tái sinh, Chấn cung hiện 
nhật, chấn là phương Đông, hiện là nổi lên, nhật cũng 
như thiên từ. Đoài cung ẩn tính, đoài là phương Tây, ẩn 
là tàn lặn di, tình là như thứ dân. Điều này muốn nói, 
vwa non yếu, tôi cường thịnh, họ Lê rụng, họ Lý nối lên, 
thiên từ ở phương Đông mọc ra thì thứ dân ở phương 
Tây lặn mất, trải qua sáu bảy năm thì thiên hạ thái 
bình'. 

Vạn Hạnh bèn gọi Lý Công Uẩn bảo: 'Gần dây, 
tôi thấy lời phù sấm khác thường, biết nhà Lê đang mất, 
biết họ Lý cường thịnh, tất dấy nên cơ nghiệp. Nay xem 
trong thiên hạ họ Lý là nhiều nhất. Nhưng không ai như 
Thân Vệ khoan từ nhân thú, lại được lòng mọi người, lại 
nắm lấy bình quyền, thì đứng đầu muôn dân, nếu bỏ 
Thân Vệ, ai có thể đương được. Tôi nay tuổi hơn 70, 
mong đừng bỗng chốc mà chết, để xem đức hóa của ông 
như sao. Thật là sự may mắn ngàn năm một thuở'. Công 
Uẩn sợ lời ấy tiết lộ ra ngoài, sai anh mình đem Vạn 
Hạnh giấu ở Tiêu Sơn'`. 

Rõ ràng việc Vạn Hạnh bình luận về bài thơ cho 
ta thấy hai xu hướng khác nhau rõ rệt. Đối với Đại Việt 
sử lược, bài thơ sấm chỉ nói đến việc nhà Lê mất nhà 
Lý lên thay, chứ hoàn toàn không để cập đến bất cứ 
biến cố gì xảy ra sau sự việc đó nữa. Ta không biết bản 
Đạt Việt sử lược khi qua tay Bành Nguyên Thụy hiệu 
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kham vào cuối thế kỷ thứ 18 để đưa vào T# khố toàn 
thư có bị cắt xén gì không đối với bài thơ sấm ở đây. 
Ngược lại, nếu theo Đại Việt sử ký toàn thư thì bài thơ 
sấm không chỉ giới hạn vào biến cố thay đối triều đại 
của nhà Lê và nhà Lý, mà còn cả nhà Trân với nhà 
Hậu Lê nữa. 

Ngô Thì Sĩ cũng chép lại bài thơ và việc bình giải 
của Vạn Hạnh, rồi tự mình có một nhận định dài như 
sau trong Việt sử tiêu án 1 tờ 7ốa9-b7: “Xói một cơn sét 
đánh thành văn chí 40 chữ, mà trong khoảng 1100 năm, 
sự phế hưng của các đời, tên họ đều bao gôm gân hết. 
Trời có nói gì đâu. Đó là bởi Vạn Hạnh giỏi việc xét 
đoán, nhân sét đánh cây bông gạo, thác văn vào đấy, để 
tộ ra thân dị. Lý Nhân Tông tặng thơ, nói: 


Vạn Hạnh dung ba côi 
Thật hiệp sấm lời xưa 
Quê hương tên Cổ Pháp 
Chống gậy trấn kinh vua 


Xem Vạn Hạnh bình từ câu Dị mộc trở lên, thì rõ 
ràng không sai. Từ câu Chấn cung trở xuống, lời văn 
hàm hồ, riêng có ý sâu huyện diệu, không chịu tỏ hết. 
Gân đây, có kê hiếu sự, riêng đem ý mình suy diễn, mê 
hoặc trí người, dến nỗi hạng gian phu đối làm việc phi 
phận, binh loạn không thôi. Cái hại của sấm thật cũng 
mãnh liệt thay. 
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Qua đoạn bình luận dài này của Ngô Thì Sĩ, có 
một điểm cần chú ý là quan điểm của họ Ngô coi bài 
thơ Cây gạo là một tác phẩm của Vạn Hạnh. Đây là 
điểm khá thủ nhất và chúng ta có thể đổng ý một cách 
để dàng. Còn lời than phiền của họ Ngô về cái “bại 
mãnh liệt" của thơ sấm thì đây cũng do hạn chế của 
thời đại, chưa nhận định hết giá trị tác động của văn 
học. Trước Ngô Thì Sĩ đã lâu vua Trần Thái Tông đã 
nói tới sức mạnh của ngòi bút còn hơn sức mạnh của 
vạn quân. Sức mạnh của bài thơ Cây gạo của Vạn Hạnh 
còn hơn thế nữa, nó đã vượt qua được bức tường của 
thời gian và mang tính thời sự vĩnh cửu của nó. 

Rồi khi nhà Mạc lên ngôi và đóng đô ở Dương 
Kính, có người đã nói đến điểm Chấn cung hiện nhật. 
Việt sử diễn âm viết: 

THời vận đã tận nhà Lê 

Có mây năm sắc châu về Đồ Sơn 
Thuận điềm xuất chấn thừa quyền 
Trời cho họ Mạc thiên nam xem châu! 

Thiên nam ngữ lục cũng nói đến điểm này, nhưng 
với một quan điểm chính trị hoàn toàn đối lập. Sau khi 
nhắc đến nhà Lê với tình trạng “cây mỗi rễ mòn”, nó lại 
nối tới điểm nhật! xuất: 


+ Việt sử diễn âm, AB. L1. 
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Giận thay cây mỗi rễ màn 
Chưa khỏi gió Sở,lại cơn mưa Tân 
Trách Mạc Đăng Dung bất nhân 
Thống Nguyên Quang Thiệu giữa tuần vừa suy 
Chẳng lòng giúp nước giúp thì 
Học đòi Vương Mãng phen bề A Man 
Chưng khi bếp Hán vạc than 
Chẳng toan chất củi lại toan cất nồi 
Xem điềm nhật xuất tranh ngôi 
Ngọn cô che trời bao kín được lâu ` 


Không những thế, Thiên nam ngữ lục còn đề cập 
tới điểm Đoài cung ẩn tỉnh, dự báo sự xuất hiện của họ 
Trịnh phò giúp nhà Lê: 

Trời sinh ãức chúa Minh Khang 

Dấy từ Biện Thượng, mở đàng Lam Sơn... 
Sáng công Thái Tổ minh minh 

Yên lòng hệt thánh, thuận tình hoàng gia 
Quét loài nghịch tặc gân xa 

Càn khôn định đình quốc gia yên bình 
Ứng điềm đoài cung ẩn tình 

Thiên hạ thái bình, thiên hạ nhà Lê” 


' Lê Mạnh Thát, Chân Nguyên thiền sự toàn tập, II, Tu thự Phật học 
Vạn Hạnh, 1983, tr. 726. 


? Lê Mạnh Thát, Chân Nguyên thiên sư toàn tận, TIL, Tu thư Phật học 
Van Hạnh, 1983, tr. 728-729. 
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Sau này, khi dịch Việt sử rêu án của Ngô Thì S1, 
một số người đã đề xuất lối giải thích về mấy câu Chấn 
cung hiện nhật, Đoài cung ẩn tỉnh và Lục thất niên gian 
là nhằm nói đến nhà Mạc, Tây Sơn và Nguyễn Gia 
Long xuất hiện. Những lời để xuất này chắc chắn 
không phải tưởng tượng ra, mà có nguồn gốc của nó. Và 
nguồn gốc này thể hiện trong cách đặt tên có bộ nhật 
của các vua triểu Nguyễn như Ánh (tên vua Gia Long), 
Kiểu (tên vua Minh Mạng), Dung (tên vua Thiệu Trị), 
Thì (tên vua Tự Đức) v.v... dù vua Minh Mạng có giải 
thích trong bài tựa cho Kửm sách: “Đến như miếu húy 
các thánh thì phần nhiều theo bộ Thủy. Đến Thế Tông 
Hiếu Vũ hoàng đế ta, ngự danh và tên Tôn Thất cũng có 
lúc dùng bộ Nhật. Truyền đến Hoàng khảo ta thì chuyên 
dùng bộ Nhật {...) Nay trẫm noi theo ý đẹp của đời 
trước, làm cho chí đời trước được thành tựu, nên mới tự 
soạn 20 chữ bộ Nhật, để lại cho người kế nghiệp, đến 
lúc nối ngôi, có thể lấy một chữ làm tên, theo nghĩa mặt 
trời biểu tượng cho vua..." ? 

Bài thơ Cây øgø như thế, giống như trường hợp bài 
Đỗ Thích nói trên, có thể coi như một tác phẩm khác 
của Vạn Hạnh, dù Đại Việt sử ký toàn thư ghi rất rõ là 


' Ngô Thì Sĩ, Việt sứ tiêu án, Bản địch của Hội Việt Nam nghiên cứu 
liên lạc văn hóa Á châu, Văn hóa Á châu xuất bản, 1960, tr. 103. 

? Hồ Tấn Phan, Hồ Thị Nhiên Hạnh, Danh và hiệu của các vua nhà 
Nguyễn, trong Nghiên cứa Huế, tập L. 1999, tr. 64-115. 
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người làng Diên Uẩn đã “nhận kỹ vết sét đánh", để ghi 
lại bài thơ. Thế làng Diên Uẩn mà có cây bông gạo bị 
sét đánh này nằm ở đâu? Truyện La Quí ở trên đã nói 
tới việc thiển sư La Quí đã trỗng một cây bông gạo tại 
chùa Châu Minh, để nối lại những nơi Cao Biển đã phá 
hư mạch đất của hương Cổ Pháp. Và hương Cổ Pháp 
theo truyện Định Không, là do tên hương Diên Uẩn đổi 
thành. Chúng tôi cũng gợi ý cây bông gạo mà sét đánh 
thành thơ chính là cây bông gạo do thiển sư La Quí 
trồng ở chùa Châu Minh, và chùa nầy phải nằm ở đất 
Cổ Pháp, tức Diên Uẩn. 

Đại Việt cử lược thì nói sét đánh cây gạo làng vua, 
còn Đại Việt sứ ký toàn thư thì bảo hương Diên Uẩn của 
châu Cổ Pháp có cây gạo bị sét đánh, trong khi Khâm 
định Việt sử thông giảm cương mục 2 tờ 4a5 chỉ nói “ở 
hương Diên Uẩn”. Vậy, cây bông gạo bị sét đánh thành 
thơ phải ở chùa Châu Minh, vì đây là cây bông gạo để 
nốt lại long mạch. Hơn nữa, khi trồng cây này, thiền sư 
La Quí đã có bài huyền ký nói về việc nhà Lý nhất 
định lên và cây bông gạo sẽ hiện hình rồng: 

Thập bát tử định thành 
Cây gạo hiện lòng hình 


Chùa Châu Minh ta đã có dịp xác định là hiện nay 
nằm tại làng Dương Lôi, một ngôi làng đã cùng với 
làng Đại Đình và làng Phù Lưu kết hợp lại thành xã 
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Tân Hồng, huyện Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Nó 
cũng nằm về phía đông của làng Đại Đình, tức nằm 
trong vùng đất của hương Diên Uẩn ngày xưa. Như vẬy, 
cây gao hương Diên Uẩn chính là cây gạo tại chùa 
Châu Minh của làng Dương Lôi. Làng này cho đến bây 
giờ vẫn có bài vị và ngai thờ tám vị vua nhà Lý, nên 
Đại Việt sử lược gọt là “làng vua”, không phải hoàn 
toàn vô lý. Thậm chí có người đã coi mẹ Lý Thái Tổ đã 
từng làm thủ hộ chùa Châu Minh ấy, nhưng về sử liệu 
ta vẫn chưa có gì xác nhận. 


Bài thơ tương truyền do sét đánh cây gạo chùa 
Châu Minh mà thành vốn được viết ra nhằm dự báo cho 
sự lên ngôi của Lý Thái Tổ. Và Lý Thái Tổ đã từng do 
Vạn Hạnh nuôi dạy từ nhỏ. Cho nên, nếu Vạn Hạnh có 
viết ra bài thơ ấy thì hoàn toàn để hiểu. Hơn nữa, trong 
những ngày chuẩn bị cho Lý Công Uẩn lên ngôi, Vạn 
Hạnh còn làm một sế bài thơ khác, mà trước hết là 
những bài thơ quanh mộ của Hiển Khánh Đại Vương, 
bố Lý Công Uẩn. 

Việc kết liên bài thơ Cây gạo với bài sấm năm 
974, Thiên nam ngữ lục đã làm từ lâu. Đối với tác giả 
này, có vẻ cả hai bài sấm này xuất hiện cùng một lần 
vào dưới thời nhà Đinh, trước khi Đỗ Thích giết vua 
Định Tiên Hoàng và Đinh Liễn: 


562 Lâ Mạnh Thái 


Khân thay máy nhiệm Ở trời 

Sấm thư thấy thúc miệng loài tiểu nhỉ 
Sấm viết 

Thụ căn diễu diễu 

Mộc biểu thanh thanh 

Hòa đao mộc lạc 

Thập bát tử thành 

Đông da nhập địa 

Dị mộc tái sinh 

Chấn cung nhật xuất 

Đoài cưng ẩn tỉnh 

Lục thất nguyệt gian 

Thiên hạ thái bình 
Hựu sấm viết 


Đỗ Thích thí Định Đình 

Lê gia xuất thánh mình 

Dè ngờ người Đại Đề 

Là thằng Đỗ Thích nó ải về hâu ... 


Vậy có ít nhất hai quan điểm khác nhau về sự ra 
đời của bài thơ Cây gạo. Quan điểm thứ nhất, mà các 
sử sách thống nhất, ghi nhận nó xuất hiện sớm lắm là 6, 
7 ngày như Đại Việt sử lược, 6, 7 tháng như Việt sử tiêu 
án, hoặc 6, 7 năm như Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm 
định Việt sử thông giám cương mục và Việt sử diễn âm. 


Lịch sứ Phật giáo Việt Nam 563 


Tất cá chúng, do thế, đều thống nhất là nó xuất hiện 
trước khi Lý Thái Tổ lên làm vua. Quan điểm thứ hai, 
do Thiên nam ngữ lục đề ra trên đây, coi bài thở Cây 
gạo ra đời cùng một lần với bài sấm năm 9?4, tức dưới 
triểu Đinh Tiên Hoàng. Tuy nhiên, quan điểm của các 
sử sách tương đối dễ chấp nhận hơn. Do đó, bài thơ ấy 
ra đời trong khoảng năm 1003 đến tháng 10 năm Kỷ 
Dậu (1009). 


VAN HẠNH VÀ NHỮNG BÀI THƠ QUANH MỘ 
HIẾN KHÁNH VƯƠNG 


Truyện Vạn Hạnh đã ghi lại việc “ban đêm thường 
vào lúc sự thiên định thì bốn phía mộ đều có tiếng". 
Tiếng phát ra từ bốn phía đông tây nam bắc của ngôi 
mộ, xác định ngôi mộ trong quan hệ với các làng Phù 
Ninh ở phía nam, Phù Cầm ở phía bắc, Khánh Vạn, 
Tường Nham với Quế Phong ở phía đông và Thiên Trụ 
ở phía tây. Những bài thơ này dự báo mạch đất của 
ngôi mộ bố Lý Thái Tổ sẽ sinh ra những đấng quân 
vương. Sau này, khi viết Việt sử tiêu án 1 tờ 128b1, bình 
luận về việc nhà Lý mất ngôi, Ngô Thì Sĩ đã viết: “Lại 
Cổ Pháp địa quyết ghi: 

Ngôi truyền tám lá 
Lá rụng âm sinh 


564 Lê Mạnh Thát 


(Tô truyền bát diệp 
Diệp lạc âm sinh) 


Thì sự hưng vong cũng có do đất". 


Vậy bốn bài thơ xung quanh mộ này phải chăng 
xuất phát từ Cổ Pháp địa quyết? Và tác phẩm này phải 
chăng là do Vạn Hạnh viết ra? Đây là những có thể, bởi 
vì nội dung bốn bài thở muốn mô tả rõ mạch đất có thể 
sinh ra đế vương của ngôi mộ này. Bài đầu tiên mô 
tả ngôi mộ trong quan hệ với những làng và núi phía 
đông: 

Khánh Vạn Tường Nham với Quế Phong 

Ruột dê rông thế phụ nhau vờn 

Triều tông Đông liệt ba trăm thế 

Khuyển tuất [tới đây} đối Thiên bông 


Bài thơ với những từ như ruột dê, rỗng thế cho ta 
thấy đây đang nói đến những vùng núi non hiểm trở 
khó đi. Do vậy, Khánh Vạn, Tường Nham với Quế 
Phong rõ ràng phải là tên những ngọn núi để chỉ những 
ngọn núi nầm tại phía đông của vùng đất Cổ Pháp ngày 
xưa. Triểu tông và Đông liệt cũng là tên những vùng 
đất. 


Bài thơ thứ hai về phía nam cho ta một tên cụ thể 
hơn. Đó là tên làng Phù Ninh. Phù Ninh tục gọi là làng 
Nành, nay thuộc huyện Gia Lâm của ngoại thành Hà 
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Nội và nằm ở chính nam của vùng đất Cổ Pháp ngày 
xưa, tức là hai xã Tân Hồng và Đình Bảng ngày nay: 


- Nam hướng Phù Ninh thần giữ nhà 
Đời tươi trai gái lắm người ra 
Thiên Đức giàu sang đây ấp cửa 
Bái Vạn gặp Nữ thường ra vua 


Bát Vạn có thể là núi Bát Vạn tại huyện Thuận 
Thành ngày nay. Đại Nam nhất thống chí 38 tỉnh Bắc 
Ninh, mục Sơn xuyên viết: “Núi Bát Vạn ở phía đông 
nam múi Tiên Du bai dặm. Tương truyền Cao Biên đời 
Đường dựng tháp Bát Vạn để yểm nên có tên đó”. 


Bài thơ phía tây nói đến một cột trời, đây là để chỉ 
cho một thế đất, mà Thiên địa tạo sơn thầy phú trong Tả 
Ao chân truyền địa lý tờ 21a10-b1 viết: “Càn Sơn cao 
như thiên trụ, thọ tỷ Thương nham, Tốn thủy tụ tợ uyên 
minh, lộc hữu đính nấãi` (Núi Cần cao như thiền trụ, 
sống lâu sánh với núi Thương. Sông Tốn dỗn về như 
vực thẳm, có lộc đỉnh chung): 

Trông Tây xa ngóng ngó Thiên Trụ 
Trai gái đời cao Thượng tưởng thả 
Thiên Đúc giàu sang cùng thế mãi 
Thọ mạng quân vương chín chín đủ 

Khi nói tới thiên trụ, ở câu đầu, bài thơ đã kết 

thúc, nói tới việc Quân vương thọ mạng cửu thập cửu, 
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tức nói tới việc sống lâu của nhà vua. Thiên trụ do thế 
là một từ chuyên môn của khoa phong thủy để nói về 
một ngọn núi phía tây bắc, tức là hướng Cần, của đất 
Cổ Pháp. Còn về Thượng tướng, đây là tên một ngôi 
sao trong cung Văn Xương, nhằm để chỉ uy vũ, như Sử 
ký 27 tờ 3a13 đã ghỉ. 


Bài thơ phía bắc xác định hẳn ngôi làng Phù Cầm 
mà hiện nay vẫn còn nằm trên bờ sông Cầu thuộc 
huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Hướng này là hướng 
Bạch Hổ, mà mạch đất có huyệt Bạch Hổ, thì người ta 
được nhiều phú quí, đặc biệt là về phía con gái, như Tả 
Ao chân truyền địa lý tờ 14b2-4 đã diễn tả. Bài thở cũng 
nói đến Lục Tổ, đây chắc chắn là chỉ ngôi chùa Lục Tổ 
mà Vạn Hạnh đã sống và nuôi nấng dạy đỗ Lý Thái 
Tổ. Từ đó mọi phú quí, đù cho con trai hay con gái của 
họ Lý, đều xuất phát từ chùa Lục Tổ này, nên phải nhớ 
tới: 

Chính bắc Phù Cầm đối Bạch Hổ 
Yên vui trai gái thường không khổ 
Sống lâu Thiên Đức sướng đời đời 
Thế thế quân vương cầu Lục TỔ 

Trên đây là bốn bài thơ mà Vạn Hạnh nghe được 
từ bốn phía của ngôi mộ Hiển Khánh Vương. Ai đã đọc 
những bài thơ này? Và chúng do ai làm để cho mà đọc? 
Đặt vấn để như thế tức cũng đã trả lời. Vạn Hạnh đã 
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nghe được bốn bài thơ này và cho người lấy giấy ghi 
lại Muốn ghi được, người ấy tất phải nhờ Vạn Hạnh 
đọc lại cho viết, bởi vì chính khi ngồi thiển vào ban 
đêm Vạn Hạnh mới nghe được và chỉ một mình Vạn 
Hạnh mà thôi. Điều này cũng có nghĩa tác giả bốn bài 
thơ không ai khác hơn là người đã đọc lại ấy. 

Nội dung bốn bài thơ thì rất rõ, đó là tuyên truyền 
cho sự lên ngôi của một người họ Lý và được nói thẳng 
ra người họ Lý này phải là tuổi con chó (khuyển tuất 
đối thiên bông). Chúng, do đó, cũng nằm trong chùm 
thơ thời sự tuyên truyền và vận động cho sự lên ngôi 
của Lý Công Uẩn. Đây hoàn toàn nằm trong xu thế 
chính của toàn bộ thơ văn do Vạn Hạnh để lại cho 
chúng ta. Khi Lý Công Uẩn chuẩn bị lên ngôi, Vạn 
Hạnh lúc ấy không còn phải che giấu nữa, đã công khai 
công bố quan điểm của mình bằng cách treo bảng ở 
ngoài đường cái. ' 


VAN HẠNH VÀ SỰ LÊN NGÔI CỦA LÝ CÔNG UẤN 


Truyện Vạn Hạnh đã cho thấy trước khi Lý Công 
Uẩn lên ngôi, một loạt các điểm xấu tốt đã xuất hiện: 
“Bấy giờ Ngọa Triều bạo ngược, trời người đều chán. 
Lý Thái Tổ lúc ấy làm Thân vệ, chưa nhận truyện ngồi. 
Trong khoảng thời gian này, những điềm tốt xấu xuất 
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hiện xen nhau. Như chó trắng viện Hàm Toại chùa Ứng 
Thiên Tâm châu Cổ Pháp, lông trên lưng hiện thành chữ 
thiên tử. Sét đánh vào cây bông gạo để lại bài văn. Mộ 
Hiển Khánh Đại Vương, bổn phương đêm nghe có tiếng 
đọc tụng. Cây äa chủa Song Lám sâu ăn vỏ thành nét 
chữ quốc. Ấy đại khái những việc này tùy theo chỗ tai 
nghe mắt thấy, Sự đã xét bàn, mỗi môi đều phù hợp với 
điềm Lê diệt Lý hưng”. 

Các điểm tốt xấu vừa nói, sử sách ghi lại tương 
đối cũng rõ. Việc con chó ở viện Hàm Toại chùa Ứng 
Thiên Tâm trên lưng có lông hiện thành chữ thiên tử, 
Đại Việt sử lược 2 tờ 2b5-7 viết: “Nguyên trước chùa 
Ứng Thiên hương Cổ Pháp sinh một con chó trắng, trên 
lựng mọc lông đen thành chữ thiên tử. Đến lúc ấy, vua 
sinh nhằm năm Giáp Tuất". Đại Việt sử ký toàn thư 2 tờ 
lb6-2a I cũng viết: “Nguyên trước viện Câm Tuyển chùa 
Ứng Thiên Tâm châu Cổ Pháp sinh một con chó trắng 
có lông màu đen, viền thành hai chữ thiên tử. Kẻ thức 
giả nói: 'Bởi đó là cái điềm của người sinh năm Tuất sẽ 
làm thiên tử". Đến lúc ấy, vua sinh nhằm năm Giáp Tuất 
mà làm thiên tử, quả đúng”. 

Việt sử tiêu án l tờ T7a9-b1 cũng chép thế: 
“Nguyên trước viện Cảm Tuyển chùa Thiên Tâm, có chó 
sinh con màu trắng, có lâng đen viên thành hai chữ 
thiên tử. Người ta bàn, cho là điềm rất quí cho người 
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sinh năm Tuất. Vua quả sinh vào năm Giáp Tuất, Thái 
Bình thứ 5 (974}`. 


Còn việc sét đánh cây bông gạo thành thơ và mộ 
Hiển Khánh Vương ban đêm có lời đọc, thì chúng ta đã 
bàn trên trong liên hệ với bài thơ Cây gzo và những bài 
thơ quanh mộ Hiển Khánh Vương. Riêng cây đa chùa 
Song Lâm, sâu ăn vỏ thành nét chữ Quốc, thì không 
thấy sử sách nào khác nói tới. Chùa Song Lâm là ngôi 
chùa mà thiển sư La Qui đã từng trụ trì và nó ở tại làng 
Phù Ninh, tức là làng Nành của huyện Gia Lâm thuộc 
ngoại thành Hà Nội ngày nay. Trong một bài thơ của 
mình, Vạn Hạnh cũng nhắc đến tích chữ Quốc này. Qua 
bài thơ ấy, ta có thể xác định việc sâu ăn vỏ đó xảy ra 
vào khoảng tháng tám năm Kỷ Dậu (1009): 


Chỉ trong ba tháng thôi 
Thân vệ lên đỡ xã tắc 

Lạc trà ẩn có chữ Quốc 
Mười khẩu xuống nước đất 
Gặp thánh gọi Thiên Đức 


Bài thơ này nhắc cho ta biết quan điểm phò Lý 
Công Uẩn lên ngôi vua của Vạn Hạnh xuất phát từ 
đâu? Đó là xuất phát từ Định Không và La Quí. Với 
Định Không, Vạn Hạnh đã nhắc đến tích “mười khẩu 
xuống nước đất”. Còn đối với La Quí, Vạn Hạnh đã nói 
tới “lạc trà ấn có chữ Quốc”, để nói tới việc sâu ăn vỗ 
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cây đa tại chùa Song Lâm, nơi La Quí đã sống phần lớn 
cuộc đời mình. Ta đã thấy quan điểm địa linh của Định 
Không là xác định đất Cổ Pháp sẽ sân sinh ra được một 
đế vương đủ sức làm chủ đất nước và làm cho Phật giáo 
hưng thịnh. La Quí cũng phổ biến lại quan điểm của 
Định Không. Và Vạn Hạnh là người kế thừa và đã thực 
hiện được trọn vẹn đi chúc của hai bậc tiền bối của 
mình. 


Quan điểm chính trị của Vạn Hạnh như thế cực kỳ 
rõ ràng. Đó là, phải đấu tranh thế nào để cho đất nước 
có người làm chủ. Chỉ khi nào đất nước có người làm 
chủ thì Phật giáo mới có cơ phát triển và hưng thịnh. 
Lợi ích của Phật giáo đã phụ thuộc hoàn toàn vào lợi 
ích của dân tộc. Phật giáo không thể phát triển bên 
ngoài dân tộc và càng không thể hưng thịnh khi dân tộc 
mất chủ quyền. Việc Vạn Hạnh phấn đấu để yểm trợ 
và tạo điều kiện cho Lý Công Uẩn làm chủ được đất 
nước thể hiện quan điểm chính trị vừa nêu. 

Quan điểm chính trị này có thể nói đã chí phối 
gần 300 năm phát triển của lịch sử tư tưởng và văn học 
Việt Nam. Đối với lịch sử Phật giáo, quan điểm chính 
trị ấy cũng trở thành đòng chủ lưu của đời sống đạo của 
người Phật tử Việt Nam trong giai đoạn ấy. Người Phật 
tử Việt Nam lúc đó, muốn sống đạo, là phải thực hiện 
nghĩa vụ đối với đời, là đấu tranh cho đất nước có chủ 
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quyền. Họ quan niệm rất rõ, chỉ một khi đất nước có 
người anh tài làm chủ, thì họ mới có thể yên tâm sống 
cuộc sống đạo của họ. Và họ có sống đạo đi nữa thì 
cũng chỉ vì để phục vụ cho cuộc đấu tranh xây dựng và 
bảo vệ quyền làm chủ đất nước. 


Cho nên, như truyện Vạn Hạnh đã viết: “Ngày 

Thái Tổ lên ngôi, Sự ở chùa Lục Tổ đã biết trước, gọi 
hai vương chú bác nói: “Thiên từ đã băng, Lý Thân Vệ 
đang ở nhà. Tay chân họ Lý túc trực trong thành lên tới 
số ngàn. Nội trong ngày Thân Vệ ắt sẽ được thiên hạ". 
Bèn yết bảng ở đường cái nói rằng: 

Tật lê chìm bể Bắc 

Hạt lý mọc trời Nam 

Bốn phương gươm giáo lặng 

Tám cõi mừng bình an 


(Tật lê trầm Bắc thây 
Lý Hà thọ Nam thiên 
Tư phương qua can tình 
Bát biểu hạ bình yên) 

Hai vương nghe nói, rất sợ, sai người đi hỏi, quả 
đúng như lời Sư nói. 

Rõ ràng, ngày Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế có 
lẽ là ngầy sung sướng nhất của cuộc đời bao nhiêu năm 
đấu tranh của bản thân Vạn Hạnh. Nó đã thực hiện 
được nguyện vọng của không biết bao nhiêu vị thiển sư 
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tiền bối. Thực tế thì những ngày đó là những ngày dồn 
dập không biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra và bao 
nhiêu quyết đình phải lựa chọn. Đại Việt sử lược 2 tờ 
1b3-2a8§ đã viết: 


“Cảnh Thụy năm thứ hai (1009) Ngọa Triều mất, 
con nối ngôi còn nhỏ. Lúc ấy, vua 36 tuổi, đem 500 
quân Tùy Long vào làm túc vệ. Bấy giờ trong nội có chỉ 
hâu Đào Cam Mộc thăm đò, biết ý vua muốn lên ngôi, 
bèn trong lúc vắng vẻ, nói khích: 'Chúa thượng hôn bạo, 
dơng ngạnh, làm nhiêu điều bất nghĩa. Trời chán cái 
đức của chúa thượng, nên không cho sống lâu. Con nổi 
ngôi thì còn nhỏ, chưa đảm đương được nhiều khó khăn, 
lắm việc rối rắm. Trăm thân không chỗ nương tựa. Dân 
dưới xôn xao, móng tìm chân chúa. Thân vệ sao không 
nhân lúc này, mà xa theo dấu vua Thang vua Võ, gần 
coi việc họ Dương họ Lê, trên thuận lòng trời, dưới theo 
dân vọng, hay còn bo bo giữ lấy tiểu tiết ư?' 


Vụa tuy trong lòng vui vì lời ấy, nhưng ngờ có mưu 
gian bèn vờ mắng rằng: “Sao ông lại dám phái ra lời nói 
như thế. Ta tất phải bắt ông đưa lên quan'. Đào Cam 
Mộc chậm rãi thưa: 'Tôi thấy thiên thời nhân sự như 
thế, mới dám nói. Nay ngài muốn bắt nạp cho quan, thì 
tôi thật không từ cái chết. Vua nói: 'Ta không nỡ tố cáo 
ông, chỉ sợ lời nói lộ ra đều chết cá'. Đào Cam Mộc lại 
nói với vua: 'Người trong nước đều nói họ Nguyễn đáng 
lên thay thế nhà Lê. Sấm đỗ đã xuất hiện, không thể che 
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giấu được. Chuyển họa thành phúc chính là lúc này đây. 
Thân vệ còn ngờ gì nữa sao?` Vua nói: 'Ta xem chí ông 
tùng với Vạn Hạnh không khác. Nếu thật như lời, thì kế 
phải làm sao? 


Cam Mộc đáp: “Nay trăm họ mỗi mệt, dân không 
chịu nổi mệnh lệnh. Nếu Thân vệ lấy ân đức vỗ về, trăm 
họ tất cùng nhau thuận theo cũng như nước chảy xuống 
chỗ thấp, aí ngăn lại được'. Cam Mộc biết việc gấp, sợ 
sinh biến, bèn nói với khanh sĩ trong triều, ngay ngày 
hôm đó, đều họp cả tại triều đường, mà lập mu¿u rằng: 
“Nay là lúc ức triệu người đã có lòng khác, trên dưới 
đầu rời bỏ đức nhân. Người ta oán giận chính sách hà 
khắc bạo ngược của Tiên vương, nên không muốn theo 
về với Tự quân. Họ đều suy tôn chí lớn của Thân vệ. 
Bọn chúng ta không nhân lúc này lập Thân vệ làm thiên 
tử, bất chợt có biến, thì có giữ được đầu cổ của mình 
không?' Do thế, tất cả cùng theo giúp vua lên chánh 


điện, lập làm thiên tử. Bá quan đều hô: 'Muôn năm”. 


Đại Việt sử ký toàn thư 1 tờ 32a7-33b5 cũng viết 
tương tự, nhưng chỉ tiết hơn: “Mgọa Triều từng ăn khế, 
được hạt mận (lý), cảm thấy đúng lời sấm, ngâm tìm 
người họ Lý giết đi, mà Công Uẩn ở bên tả hữu, rốt 
cuộc cũng không biết. Ngọa Triều băng. Vua nối ngôi 
còn bé. Công Uẩn cùng với Hữu điện tiền chỉ huy sứ 
Nguyễn Đê, mỗi người được đem 500 quân Tùy long làm 
tác vệ. Bấy giờ, chỉ hầu Đào Cam Mộc suy biết Công 
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Uẩn có ý muốn nhận việc truyền ngôi. Bèn nhân lúc 
văng về, mới gọi nói: 'Mới rồi chúa thượng u tối bạo 
ngược, làm nhiều việc bất nghĩa. Trời chán tính ấy, nên 
không cho sống lâu. Con nối thơ ấu, chưa cáng đáng nổi 
nhiều khó khăn. Nhiều việc rối rắm. Trăm thần không 
a, dân đưới xôn xao, mong tìm chân chúa. Thân vệ sao 
không nhân lúc này, vận dụng mưu cao, ra quyết định 
sáng suốt, xa trông dấu cũ của vua Thang vua Vũ, gần 
nhìn việc làm của họ Đình họ Lê, trên thuận lòng Hời, 
dưới theo ý dân? Hay cứ muốn bo bo giữ lấy cái tiểu 
tiết?" 


Công Lần trong lòng vui với lời ấy, nhưng vẫn ngờ 
có mưu khác, mới vờ trách rằng: 'Ông sao lại ra lời nói 
nhự thế, tôi tất phải bắt ông nộp cho quan.' Cam Mộc 
chậm rãi bảo Công Uấn: 'Cam Mộc thấy thời trời việc 
người như thế, nền phát ra lời đỏ. Nay ông ngược lại, 
muốn tố cáo, thì tôi thật không tránh khỏi chết. Công 
Uẩn nói: 'Tôi đâu nỡ tố cáo ông. Chỉ sợ lời nói lộ ra thì 
đều bị giết, nên răn vậy thôi'. Ngày sau, Cam Mộc lại 
bảo Lý Công Uẩn: 'Người trong nước đều bảo họ Lý 
phát lớn, sấm đề đã thấy. Đó là cái họa không thể ém ải 
được. Chuyển họa làm phúc chỉ tại trong sớm chiều. 
Đây là lúc trời trao người ứng, mà Thân vệ vẫn còn ngờ 
gì nữa'. Công Uẩn nói: “Ta rõ ý ông cùng với Vạn Hạnh 
không khác. Nếu thật như lời ấy thì nên tính kế ra sao?" 
Cam Mộc nói: 'Thân vệ là người công mình dung thứ 
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khoan hông nhân từ, lòng người vui theo. Hiện nay, trăm 
họ mệt mỏi, dân không chịu nổi, Thân vệ nhân thế lấy 
ân đức mà vỗ về, thì họ tất xô nhau kéo về như nước 
chây chỗ thấp, ai có thể ngăn lại được ?' 


Cam Mộc biết việc gấp, sợ sinh biến, bèn mới nói 
với khanh sĩ trong triểu. Mọi người đều vui lòng theo cả. 
Lập tức ngày hôm ấy, họ đều họp ở triều, mưu với nhau 
rằng: 'Hiện nay, ức triệu người đã có lòng khác, trên 
dưới ha đứi. Mọi người chắn ghét Tiên đế hà khắc bạo 
ngược, không muốn đi theo về với Tự quân, mà đều có 
lòng suy tôn Thân vệ. Bọn ta không nhân lúc này, cùng 
nhau tôn phò Thân vệ làm thiên tô, bất chợt có biến, thì 
có giữ được đầu cổ của mình không?' Do thế, họ cùng 
nhau dìu Công Uẩn lên chánh điện, lập làm thiên tử. 
Khi lên ngôi, trăm quan ở dưới sân đêu sụp lạy, trong 
ngoài đều hô 'muôn năm', tiếng vang khắp cả triểu°. 


Đọc hai đoạn văn ghi lại việc lên ngôi của Lý 
Công Uẩn, ta đã thấy vai trò của Vạn Hạnh như thế 
nào. Không những Vạn Hạnh đã làm ra bài thơ Cây gạo 
để tuyên truyền sự lên ngôi của nhà Lý, mà ngay trong 
những giờ phút quyết định, hình bóng của Vạn Hạnh 
vẫn in đậm vào tâm thức của Công Uẩn. Vạn Hạnh, như 
thế, đã có một tác động to lớn đối với việc ra đời của 
triều Lý. Lý Thái Tế không những đã được Vạn Hạnh 
nuôi nấng dạy dỗ từ tấm bé. Ngay giờ phút quyết định 
của cuộc đời và cũng là của đất nước, bóng đáng của 
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Vạn Hạnh vẫn lộ rõ nét in. Nếu tại Hoa Lư, Lý Công 
Uẩn đang được Cam Mộc và triểu thần dìu lên chính 
điện thì ở ngôi chùa Lục Tổ của làng Cổ Pháp, Vạn 
Hạnh đã cho người viết bảng, đem treo ngoài đường cái 
báo cho mọi người một tin vui: 


Tật lê chìm bể Bắc 

ạt lý mọc trời Nam 

Bốn phương gươm giáo lặng 
Tám cỗi mừng bình an 

Thế là Lý Thái Tổ lên ngôi, mở ra một thời kỳ 
vàng son cho đất nước và Phật giáo, đúng như ước 
nguyện và dự báo của Định Không. Lời dự báo ấy 
không những chính xác trên tổng thể, mà còn đúng tới 
cả những chỉ tiết nhỏ nhặt. Quả vậy, khi đào móng làm 
chùa Quỳnh Lâm, để sau này trở thành chùa Lục Tổ nổi 
tiếng, Định Không nhặt được mười chiếc khánh và đã 
huyền ký thành bài thơ: 

Mười chiếc xuống nước đất 
Cổ Pháp ấy tên làng 

Gà sau tháng chuột ở 
Chính lúc Tam Bảo hưng. 

Bài thơ tiên đoán người họ Lý lên ngôi sẽ xấy ra 
vào năm Gà và tháng Chuột. Năm Gà tức năm Dậu, vì 
gà theo lịch pháp phương Đông là cầm tỉnh của chi Dậu. 
Còn tháng Chuột tức tháng Tý, nghĩa là tháng II âm 
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lịch, vì chuột là cầm tính của chỉ Tý. Lý Công Uẩn quả 
đã lên ngôi vào tháng I1 năm Kỷ Dậu (1009), đúng với 
lời huyền ký của Định Không, nếu ta căn cứ vào Đại 
Việt sử lược 2 tờ 2a9: “[Kỷ Dậu] năm thứ nhất (1009) 
mùa đông tháng II vua lên ngôi, đại xá thiên hạ, đốt bỏ 
lưới chài, ngục cụ. Quân thân dâng tôn hiệu...". Điều 
này hoàn toàn ngược với Đại Việt sử ký toàn thư 1 tờ 
30b6-31a7, khi nó chép Lý Thái Tổ lên ngôi vào tháng 
10, chỉ hai ngày sau khi Lê Ngọa Triều mất: ”ƒKý Dậu 
Cảnh Thụy| năm thứ hai (1009) (...) Mùa đông tháng 
10 ngày Tân Hợi, vua băng ở tẩm điện (....) Tháng đó 
ngày Qui Sầu, Lý Công Uẩn tự lập làm vua”. 


Còn về ngày lên ngôi, Ngô Sĩ Liên đã cho ta ngày 

Quí Sửu, tức chỉ một ngày sau khi Lê Ngọa Triều mất. 
Ngày này thuộc vào tháng 10. Tuy nhiên, nếu Lý Thái 
Tổ lên ngôi vào tháng 11, thì chắc chắn không phải Quí 
Sửu, mà phải một ngày khác. Thế thì ngày nào? Để trả 
lời câu hỏi này, ta may mắn có bài thơ của La Quí, khi 
trồng cây bông gạo ở chùa Châu Minh: 

Đại sơn đầu rồng ngẩng 

Đuôi cù ẩn Châu Minh 

Định thành thập bát tử 

Cây gạo hiện long hình 

Thỏ gà trong tháng chuột 

Nhất định thấy trời lên. 
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Bài thơ của La Quí, như vậy, không những chỉ cho 
ta năm và tháng, tức gà với chuột, như bài thơ của Định 
Không. Nó còn cho ta cả ngày nữa, đó là ngày thỏ. Thổ 
trong trường hợp này là cầm tính của ngày Mão. Thế 
thì, Lý Thái Tổ đã không lên ngôi chỉ một ngày sau khi 
Lê Ngọa Triều mất, tức ngày Quí Sửu của tháng 10, mà 
phải đến ba ngày sau, đó là ngày Ất Mão, tức ngày 
mồng hai của tháng 1! năm Kỷ Đậu, tương đương với 
ngày Dương lịch là 21 tháng 11 năm 1009.° Thiên „am 
ngữ lục lại đưa vai trò của Thái hậu nhà Lê trong việc 
tôn phù Lý Công Uẩn. Theo tác giả này, chính Thái hậu 
đã trao ngôi cho Lý Công Uẩn và không nói đến vai trò 
của Vạn Hạnh và Đào Cam Mộc: 


Tang rồi Công Uẩn bước ra 
Triều đình đón rước người ta đập dìu 
Thái hậu phán bảo quan liêu 
Chúa âu nước nghèo sự khó xưa nay... 

Bây chừ chúa ấu nhà Lê 
Ai kẻ khúng vì ai kẻ khúng thương 
Nước nhà quên chẳng được vàng 


! Điều này hoàn toàn phù hợp với cách tính ngày đăng 
quang của Lý Thái Tổ hiện nay. Xem Lê Thành Lân, Về 
ngày đãng quang của Lý Thái Tổ trong Làng Dương Lôi 
với vương triều Lý, Hà Nội : NXB.Văn hóa dân tộc, 2000, 
tr.144-248. 
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Khôn chăng cũng trẻ, khỏe chăng cũng già 
Uẩn có công lớn quốc gia 
Giá lăng hết thảo thờ vua tận tình 
Ứng điềm thập bát tử thành 
Cho vâng đại thống để dành làm chỉ 
Ví trời cũng chẳng hộ trì 
Cho xui Thái hậu ép chỉ nhiều lần 
Đã giả, vào lạy tiên quân 
Lạy bà Thái hậu bước chân lên đền : 


VAN HẠNH VỚI ĐA BẢO 


Khi Lý Công Uẩn lớn lên thì cả Vạn Hạnh lẫn 
Khuông Việt đều đã thuộc loại tuổi “suy ông”. Cho 
nên, Vạn Hạnh đã gửi Lý Công Uẩn đến cho thiển sư 
Đa Bảo kèm cặp thêm. Thiển sư Đa Bảo, theo Thiền 
uyển tập anh tờ 9b6-10a5, là ở “chùa Kiến Sơ hương 
Phù Đổng, Tiên Du, không biết người đâu, cũng chẳng 
hiểu họ gì. Khi đại sư Khuông Việt giảng đạy ở chùa 
Khai Quốc, sự đến tham học, đại sự khen là người gặp 
việc thì chóng hiểu, xử sự cẩn thận, riêng cho nhập thất. 
Sau khi đắc pháp, sư chỉ một bình một bát, tiêu dao 
ngoài vật. Sau được chùa Kiến Sơ, sư bèn đến ở. 


L Lê Mạnh Thái, Chân Nguyên thiển sử toàn tập, III, Tu thư Phật học 
Vạn Hạnh, 1983. tr. 496 - 499. 
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Lý Thái Tổ lúc chưa lên ngôi, sư thấy tướng mạo 
anh tuấn khác thường, bèn bảo: 'Trẻ này cối tưởng phì 
phàm, ngày kia làm vua, ất là người này đây'. Vua cá 
kinh, thựa: “Hiện nay, thánh thượng anh mình còn đó, 
trong nước yên vui, thầy !a sao phải nói lời phải tội tru 
đi này?' Sư bảo: 'Mệnh trời vốn định, người dù muốn 
trốn cũng chẳng được nào. Giả như lời nầy mà đúng, thì 
mong chớ bà nhau”. Khi vua lên ngôi, nhiễu lần mời sự 
vào cung, hỏi bàn yếu chỉ của thiền và ơn lễ sư rất hậu. 
Đến cả công việc chính trị của triều đình, sự đều dự 
phân giải quyết. Vua xuống chiếu tràng ta chùa sư. Šau 
không biết sư tịch ở đâu”. 

Như vậy, căn cứ vào truyện này, ngoài Vạn Hạnh, 
thiển sư Đa Bảo cũng đã tham dự vào việc rèn cặp và 
dạy dỗ Lý Công Uẩn thuở còn hàn vi, rỗi đến khi Công 
Uẩn lên ngôi vua thì lại tham gia vào việc quyết đoán 
chính sự ở triểu đình. Và Đa Bảo lại là đệ tử nhập thất 
của Khuông Việt tại chùa Khai Quốc. Từ đó, sư phải 
sinh vào khoảng những năm 950 và có thể mất sau cả 
Vạn Hạnh, tức khoảng năm 1030 trở đi. Vì là đệ tứ 
nhập thất của Khuông Việt, nên sau khi đắc pháp và 
vân du mộit thời gian, sư đã trở về nhận chăm sóc ngôi 
tổ đình Kiến Sơ của dòng thiển Kiến Sơ. Chính tại ngôi 
tổ đình ấy, sư đã đạy bảo Lý Công Uẩn. 
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Điều này giúp ta xác định Đa Bảo về Kiến Sơ, lúc 
đã gần 40 tuổi và Lý Công Uẩn tương đối đã lớn khôn. 
Vua Lê Đại Hành bấy giờ đang cồn tại vị, như cuộc đối 
thoại giữa Đa Bảo và Lý Công Uẩn ở trên cho thấy. 
Điểm lôi cuốn là ngôi tổ đình Kiến Sơ cũng là nơi có 
đền thờ Phù Đổng. Và tại đến thờ ấy đã xuất hiện một 
số bài thơ liên quan đến vận mạng Phật giáo và nhà Lý, 
có liên hệ với Vạn Hạnh. Ghi chép về những bài thơ 
này, ta hiện có hai nguồn tư liệu chủ chốt khác nhau. 
Đó là Việt điện w linh tập và Lĩnh nam chích quái. 
Trong mỗi nguồn này, lại có các đị bản khác nhau. Và 
đó chưa kể tới bản Thiên nam vân lục xuất hiện về sau. 


VÃ Việt điện u linh tập, ta hiện có ba dị bản đã 
được công bố. Đó là bản Việt điện w lình tục tập của 
Nguyễn Văn Chất (1422-?), bản Việt điện u linh rập 
toàn biên do Lê Thuần Phủ đề bạt viết vào năm Vĩnh 
Thịnh thứ 8 (1712) và bản Tân đính hiệu bình việt điện u 
lịnh tập do Gia Cát Thị thực hiện vào năm Cảnh Hưng 
Giáp Ngọ (1774). Về Lĩnh nam chích quái cũng thế, ta 
hiện có ba dị bản. Đó là bản 22 truyện của Vũ Quỳnh 
(1452-1516), bản Tục /oại do Đoàn Vĩnh Phúc viết bạt 
vào năm Mạc Quang Bảo thứ nhất (1554) và bản Lĩnh 
nam chích quái ngoại truyện. 


Trong số các truyền bản vừa nêu, truyện Phù 
Đổng được chia làm hai thoại khác nhau. Thoại Phù 
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Đổng như một thổ thần của hương Phù Đống xuất hiện 
để ủng hộ Phật giáo và đất nước. Thoại này xuất hiện 
sớm nhất trong Việt điện w linh tập. Thoại thứ hai coi 
Phù Đổng như một vị tướng dẹp giặc Ân thời Hùng 
Vương, và xuất hiện sớm nhất ở trong Lĩnh nam chích 
quái. Nhưng vị thần Phù Đổng của cả hai thoại đều có 
liên hệ với tổ đình Kiến Sơ và Lý Thái Tổ và đều được 
Lý Thái Tổ phong cho một tước, đó là Xung Thiên thần 
vương. Sự sai khác chắc do những ghi chép về sau, chứ 
tự nguyên ủy chỉ có một vị thân mà thôi. Sau này Gia 
Cái Thị đã kết hợp hai thoại với nhau và viết nên 
truyện Phù Đổng thần vương tong Tân đính hiệu bình 
Việt điện u lính tập. 


Chúng ta do thế tập trung ở đây chủ yếu vào thoại 
thứ nhất, vì đây là thoại có mô tả thiển sư Đa Bảo và 
Lý Thái Tổ cùng những bài thơ, và chỉ dùng những 
thoại khác để tham khảo, đặc biệt liên hệ với những bài 
thơ vừa nói. Căn cứ vào dị bản Việt điện w lỉnh tục tập 
của Nguyễn Văn Chất, mà ta đã dẫn trước, thì thần vốn 
là thổ thần của hương Phù Đổng và đến thờ ở chùa 
Kiến Sơ là do thiển sư Cảm Thành lập nên. Đến thời 
Đa Bảo, sư muốn đẹp đi, bèn đề một bài thơ ở cổ thụ 
trước đền: 


Phật pháp ai hay giúp 
Cho phép ở vườn Kỳ 
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Nếu chẳng ta, Phật pháp 
Sớm theo xứ khác ải 


Bài thơ này có nhiễu đị bản, trong đó sai khác 
nhiều nhất là Phà Đổng thần vương truyện của Lê 
Thuần Phủ và Gia Cát Thị với tám câu thơ: 


Phật pháp ai hay dạy 
Rực rỡ ở vườn Kỳ 

Nếu chẳng ta giữ ấy 

Sớm đã xứ khác đi 

Chẳng chở Kim Cương bộ 
Na La Diên dấu kỳ 

Đây trời nhiều bụi tạp 
Chùa Phật chứa ma yêu 

Và cho đây bài thơ do thiển sư Đa Bảo để nơi cây 

muỗm. Sau đó thì trên không trung có tiếng đáp: 
Phật pháp từ bì lán 
Ánh thiêng phủ cả trời 
Nguyện thường theo thọ giới 
Vườn Kỳ mãi giúp thôi. 

Giống như bài thơ hồi, cả Tân đính hiệu bình Việt: 
điện u linh tập lẫn Việt điện u lình tập toàn biên đều có 
tám câu: 

Phật pháp từ bi lớn 
Ánh thiêng phủ đại thiên 
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Muôn thần đều hướng hóa 
Ba cối thây về liền 

Thây ta ra hiệu lệnh 

Tà quỷ dám tranh tiên 
Nguyện thường theo thọ giới 
Lán nhỏ hộ Kỳ Viên. 

Đến khi Lý Thái Tổ lên ngôi rồi, bèn đến thăm 
chùa thì vua thấy ở trước cây đại thọ của đền có một 
bài thơ: 

Đúc vua sáng thiên hạ 
Tiếng oai trấn tắm phương 
U linh nhờ mưa móc 

Xung thiên đạt dào phong 


Tất cả các dị bản đều thống nhất bài thơ này có 
bốn câu, tuy có một số sai khác nhau, đặc biệt ở hai câu 
đầu, nhưng ta không để cập ở đây. Tới lúc vua Lý Thái 
Tổ ban cho thân hiệu Xung Thiên thần vương, thì một 
lần khác vua đến chùa thăm và nằm mơ thấy thần đọc 
cho vua nghe một bài thơ, mà các dị bản đều thống nhất 
chép như sau: 


Cóng đức nước một bái 
Tùy duyên hóa thế gian 
Tia tia lại chiếu rọi 
Bóng lặn trời lên non 
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Vị thiên tướng của thời đại vua Hùng đại biểu cho 
tinh thần chống ngoại xâm, bây giờ đã trở thành một 
Phật tử, đã dự báo cho thời gian tổn tại của nhà Lý. Việt 
sử diễn âm cũng có đưa sự kiện này vào trong mô tả 
lịch sử của mình: 

Thái Tổ lại nhớ đến thây 
Ở chùa Phù Đồng ngày rày viếng chơi 
Thiên tăng thấy vua đến chơi 
Đến thân vương miếu có lời rằng bây. 
Có tân Thiên từ đến đây 
Thần vương xá lại, đường này mừng vua 
Thân liền hiện đến bốn câu 
Dòng dòng vào quạt nên thơ bo thầy 
Thị vân: 
Nhất bát công đức thây 
Tùy duyên hóa thế gian 
Quang minh trùng chiếu diệu 
Miệt ảnh nhật đăng san 
Thiên tăng lại bảo rằng bay 
Ấy lời phân phúc xa thay khôn lường 
Thân vương lại bo tỏ tường 
Thơ khác lại chép vào tường cho hay 
Thị vân: 


Đế đức càn khôn đại 
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Ùy quang chiếu bát điên 
Đình âm mông huệ hải 
Phú ốc bái Xung Thiên 


Lòng vua xem thấy thế nay 
Phong cho thiên Bảo làm thầy quốc sư 


Chính bài thơ cuối cùng này, theo Ngô Sĩ Liên 
trong lời bàn của ông ở Đại Việt sử ký roàn thư 4 tờ 
35a1-b2 lại do sư Vạn Hạnh chép dâng lên cho vua Lý 
Thái Tổ: 

“Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Đời Huệ Tông, cái mối 
hư hông của thiên hạ đã quá sâu, mà nhà vua thì không 
phải là vị chúa cúng cáp giỏi giang. Đảm đương việc 
nước, lại dùng những bê tôi nhu nhược, thì muốn chữa 
mối hư hông lâu ngày làm sao được. Huông nữa, vua bị 
bệnh hiểm chữa không lành, lại không có con trai để nối 
nghiệp lớn. Thế là cái điềm nguy vong đã hiện ra trước 
rồi. Đời truyền Lý Thái TỔ lúc mới được thiên hạ, xa giá 
về Cổ Pháp, ngự chơi chùa hương Phù Đổng, có thần 
nhân đề thơ ở cột chùa rằng: 


Công đức nước một bát 
Tùy duyên hóa thế gian 
Tia tia lại chiếu rọi 
Bóng lặn trời lên non 


L Việt cử diễn ám, AB, 110 
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(Nhất bát công đức thủy 
Tùy duyên hóa thế gian 
Quang quang trùng chiếu chúc 
Ảnh một nhật đăng san) 


Sư chùa là Vạn Hạnh đem bài thơ ấy dâng lên. Lý 
Thái Tổ xem, nói: 'Việc của thân nhân không thể hiểu 
được'. Người đời truyền tụng, không ai biết thơ nói gì. 
Đến khi họ Lý mất, mới cho bài thơ ấy là đúng, vì từ 
Huệ Tông trở lên đến Thái Tổ là tám đời, mà Huệ Tông 
tên Sâm, là trời lên núi thì bóng lặn vậy. Thế thì, nhà Lý 
nổi lên là tự trời, nhà Lý mất ấi cũng là tự trời". 

Lời bình này, Việt sở tiêu án 1 tờ 128a6-b2 cũng 
lấy gọn lại, viết: “Xét Lý Tổ lúc mới hưng, đến thăm 
chùa Phù Đồng, thấy thần nhân đê thơ nơi cột chùa: 

Nhất bát công đức thây 
Tùy duyên hóa thế gian 
Quang quang trùng chiếu chúc 
Một ảnh nhật đăng sơn. 

Người đời chẳng ai biết nói gì. Tới híc truyền tám 
đời, đến Huệ Tông, tên Sâm là trời lên núi thì mất bóng. 
Bài thơ quả đúng. Nhưng việc hưng vong của họ Lý đều 
do trời vậy. Lại Cổ pháp địa quyết nói: 

Tộ truyền bát diệp 
Diệp lạc âm sinh 


Thế thì hưng vong cũng có đất vậy”. 
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Điểm đáng bàn cãi là đối với Ngô Sĩ Liên, bài thơ 
Công đức nước một bát là do Vạn Hạnh chép đưa cho 
Lý Thái Tổ, chứ chẳng phải Lý Thái Tổ tự nằm mộng 
thấy hoặc là do thiển sư Đa Bảo chép dâng lên, như các 
truyền bản của Việt điện u linh tập và Lĩnh nam chích 
quái đã có. Thậm chí Thiên nam ngữ lục lạt bảo bài thơ 
ấy xuất hiện ở chùa Lục Tổ, chứ không phải tại chùa 
Kiến Sơ: 

Số trời tăng giảm khôn hay 
Khi vơi, vơi xuống, khi đây, đây lên 
Nhớ xưa Thái Tổ thụ thiên 
Về chùa Lục Tổ thấy thiên thân để 


Đề văn: 


Nhất bát phô công đức 

Tnày duyên hóa đân gian 
Quang quang trùng hy chúc 
Văn cảnh nhật đăng san 


Đến nay kể đã tâm vì 

Bái công đức ấy thực thì đã công 
Huệ Tông tên là Lý Thông 

Ứng điềm vẫn cảnh nhật phùng tây san 
Nhật một chín dậu đoài gian 

Đoài vì thiếu nữ thực sanh Chiêu Hoàng 


Thế phải chăng ba bài thơ còn lại của truyện Phù 
Đổng thần vương này lại cũng có liên hệ với Vạn 
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Hạnh? Trả lời câu hỏi này, ta cần nhở tất cả tác giả của 
các truyền bản hiện biết của Việ? điện u linh tập và 
Lĩnh nam chích quái đều sống sau Ngô Sĩ Liên, và Vạn 
Hạnh xưa nay nổi tiếng là người hay bình luận loại thơ 
thời sự, mà người ta gọi là thơ sấm. 


Tuy nhiên, vì Đa Bảo trụ trì chùa Kiến Sơ, những 
sự việc xây ra ở đó tất nhiên phải có liên hệ với Đa 
Bảo. Và Thiên uyển tập anh cũng xác nhận Đa Bảo có 
những quan hệ rất sớm với Lý- Thái Tổ. Cho nên, không 
phải hoàn toàn vô lý, khi các truyền bản trên đều thống 
nhất ghi nhận các bài thơ vừa dẫn có liên quan với Đa 
Bảo. Nhất là khởi đầu của các bài thơ lại bắt nguồn từ 
việc Đa Bảo muốn dẹp đến thờ của thần Phù Đổng, mà 
thiển sư Cảm Thành đã dựng lên tại Kiến Sơ, khi Đa 
Bảo mới về lãnh nhiệm vụ chăm sóc chùa, có thể vào 
khoảng những năm 985 trở đi. Chỉ có điều Đa Bảo 
không được ghí nhận là có liên hệ với phù sấm. 

Có thể vì lý do này, mà Ngô Sĩ Liên đã chép bài 
thơ Công đức nước một bát có liên hệ với Vạn Hạnh 
chăng? Đây là tất cả khó khăn của vấn đề tác giả chùm 
thơ về Phù Đống Thiên Vương tại chùa Kiến Sơ. Ta đã 
biết đến Phù Đổng cùng ra đời một lần với chùa Kiến 
Sơ. Truyện Cảm Thành nói khi người hương hào họ 
Nguyễn mời Cảm Thành để cúng ngôi nhà mình cho 
làm chùa thì Cảm Thành có ý từ chối. Nhưng nhờ thần 
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nhân mách bảo, Cảm Thành đã nhận. Vì thế ra đời ngôi 
chùa Kiến Sơ nổi tiếng tới bây giờ. Thần nhân này là 
ai? Ta không được bảo. Chúng tôi đã gợi ý có khả năng 
là hậu Khương Tăng Hội, vì chùa trùng tên với ngôi bảo 
sát, mà Hội đã dựng ở Kiến Nghiệp, Trung Quốc. 


Tuy thế, ta cũng không loại khả năng là chính 
thần Phù Đổng của làng ấy, đặc biệt khi có sự kiện xuất 
hiện chùm thơ về thần Phù Đống ở trên. Chủ nghĩa địa 
linh của Định Không đã đặt sự hưng thịnh của Phật giáo 
trong điều kiện một đất nước có người làm chủ, trong 
khi đó tư tưởng Phật thể quan của Vô Ngôn Thông và 
Cảm Thành xác định đất nước Việt Nam cũng là đất 
Phật. Cho nên, không phải vô cớ mà Cảm Thành đã 
chọn đất Phù Đổng để làm chùa Kiến Sơ. Đất Phù 
Đổng là quê hương đã sản sinh ra người anh hùng tiều 
biểu cho truyền thống chống ngoại xâm oanh liệt của 
đân tộc. 


Cảm Thành dựng chùa đã làm đến thờ cho vị anh 
hùng này, rõ ràng là muốn bắt đầu một quá trình Phật 
hóa truyền thống chống ngoại xâm. Mà điều này cũng 
đúng thôi, vì Phật giáo đã đặt sự hưng thịnh của mình 
vào một đất nước Việt Nam có chủ, và quyển làm chủ 
đất nước của người Việt Nam thời Cảm Thành và về 
sau luôn luôn bị những thế lực thù địch muốn phá hoại, 
và thậm chí xóa bỏ. Vì thế, trong điểu kiện phát triển 
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của một hệ tư tưởng như hệ tư tưởng dòng thiền Pháp 
Vân và Định Không, thì việc Phật hóa các anh hùng 
chống ngoại xâm của dân tộc là một tất yếu. Ta cũng 
đã nói đây là một đóng góp mới mẻ của đồng thiển 
Kiến Sơ kết hợp với Phật thể quan của dòng thiển này. 

Trong một chiều hướng tư tưởng như vậy, Đa Bảo 
có tham dự vào việc sáng tác chùm thơ về Phù Đống 
Thiên Vương trên cũng là một điểu tự nhiên. Dù vậy, 
chỉ một việc khi Lý Công Uẩn còn trẻ, Vạn Hạnh đã 
gửi đến nhờ Đa Bảo dạy dỗ kèm cặp, thì cũng đủ thấy 
Đa Bảo không chỉ có quan hệ thầy trò với Khuông Việt, 
mà cả với Vạn Hạnh nữa. Làng Phù Đổng cũng không 
phải ở sát cạnh chùa Lục Tổ, mà cậu bé Lý Công Uẩn 
có thể qua lại dễ dàng. Vạn Hạnh gửi gắm Lý Công 
Uẩn cho Đa Bảo cũng là gửi gắm cả hoài bão của cuộc 
đời mình. Cho nên, Đa Bảo phải là một người được 
Vạn Hạnh tin tưởng hoàn toàn về khả năng cũng như 
đức đó. 

Mội khi đã thế, không phải vô cớ, mà Ngô Sĩ Liên 
đã gắn bài thơ Công đức nước một bát cho Vạn Hạnh. 
Thực vậy, phải là một người làm ra những bài thơ như 
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thì mới có thể làm chùm thơ về người anh hùng làng 
Gióng, như chúng ta đã đọc trên. Hơn nữa, chùm thơ ấy 
cũng nằm trong khuynh hướng chủ lưu của đồng văn 
học thời sự hai thế kỷ thứ 9-10, một dòng văn học công 
khai phục vụ cho cuộc đấu tranh giành độc lập và xây 
dựng chủ quyển đất nước. Tác gia nổi bật của dòng văn 
học này không ai khác hơn là Vạn Hạnh. Nói tóm lại, 
chùm thơ về Phù Đổng Thiên Vương có khả năng do 
Vạn Hạnh sáng tác, giống như bài thở Cây gợo. 


VAN HẠNH VÀ VIỆC DỜI ĐÔ VỀ THĂNG LONG 


Sau khi Lý Công Uẩn lên ngôi, sử sách đã không 
ghi bất cứ phong thưởng nào cho Vạn Hạnh, dù sau này 
Lịch triêu hiến chương loại chí của Phan Huy Chú có 
ghi là Vạn Hạnh như một (ể tướng triểu Lý và đù bài vị 
thờ tại chùa Tiêu Sơn của xã Tương Giang hiện nay có 
ghi Lý triều nhập nội rể tướng Lý Vạn Hạnh thiền sự 
thần vị. Thực vậy, đối với một con người, có niềm vui 
nào to lớn hơn khi những ao ước sâu sắc nhất của lòng 
mình được thỏa nguyện. Ước ao của Van Hạnh, như sử 
sách đã ghi, là thấy được đất nước có chủ quyền và dân 
tộc sống trong thanh bình. Vạn Hạnh đã nói ông chỉ 
muốn sống để thấy được ngày đó. Và ngày đó đã tới 
vào tháng II năm Kỷ Dậu, khi quần thần tôn Lý Công 
Uẩn lên làm hoàng đế, 
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Khi Lý Công Uẩn lên ngôi, Đại Việt sử ký toàn 
rh 1 tờ 1bó chỉ viết một câu ngắn gọn: “Đến khi Ngọa 
Triều băng, bèn lên ngôi vua, cải nguyên là Thuận 
Thiên, đại xá”. Tuy nhiên, nếu theo Đại Việt sử lược l 
tờ 2a9 thì “năm thứ nhất (1009), mùa đông tháng 1] vua 
lên ngôi, tha hết những người tù, đốt bô những ngục 
cự”. Việc tha tù và đốt ngục cụ này là một hành động 
mà ta thường gặp trong địp lên ngôi của các vị vua nhân 
từ theo truyền thống Phật giáo của kinh Lực độ tập, mà 
đã lưu hành ở nước ta từ những ngày tháng đầu, lúc 
Phật giáo mới truyền vào. 


Chẳng hạn, truyện 23 của kinh này không chỉ nổi 
tiếng với truyền thuyết Trăm trứng của dân tộc ta, mà 
còn ghi lại việc sau khi một trong 99 người con này lên 
ngôi kế vị cha, đã “đại xá các tội, phá bỏ lao ngục, san 
bằng hào ải, miễn tha tôi tớ, an ủi người hiếu để, nuôi 
dưỡng kẻ cô độc, mở kho tàng bố thí lớn, theo ý dân 
muốn mà cho, lấy mười điều thiện làm phép nước, mọi 
người vâng đọc”.' Truyện 38 của thái tử Mộ Phách cũng 
nói vị vua “ở ngôi trị dân, thêm giữ mười lành, lấy lòng 
từ nuôi dân, bình khí roi gậy đêu bỏ không dùng, ngục 


không nhốt tù, đường không tiếng oán ”.ˆ 


1ê Mạnh Thát, Khương Tăng Hội toàn rập, L, Tu thư Đại học Vạn 
Hạnh, 1975, tr. 300, 

? Lê Mạnh Thát, Khương Tang Hội toàn tập, 1, Tu thư Đại học Vạn 
Hạnh, 197%. tr. 395. 
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Kinh Lực độ tập này đã có một ảnh hưởng lớn 
trong quá trình phát triển của Phật giáo tại nước ta. Ta 
đã thấy quan niệm Phật của kinh ấy như một bậc quyền 
năng để cho những người theo Phật có thể thấy được. 
Chẳng hạn, truyện 81 kể bổ tát Thường Bi “xín hiện tôn 
linh, khiến cho thấy Phật". Có vị trời hiện xuống và bảo 
đi về hướng đông, “vừa đi vừa khóc tỉnh thành đến vậy, 
cảm động chư Phật. Phật từ trên bay đến trước mặt, 
thân màu vàng tía, tướng tốt hơn thánh, mặt như trăng 
tròn, cổ có hào quang như trời”.' Chính Phật thể quan 
này đã làm nền tẳng cho sự xuất hiện của ông Bụt trong 
các truyện cổ Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đưa đến 
cuộc khủng hoảng Phật giáo vào giữa thế kỷ thứ năm. 


Ta sẽ thấy kinh nầy còn ảnh hưởng đến tư tưởng 
của Vạn Hạnh, Tuệ Trung và ngay cả trị đạo của vua 
Trần Nhân Tông. Nhưng trước mắt ta có thể nhận thấy 
rằng cậu bé Lý Công Uẩn, lúc đang học tại chùa Lục 
Tổ, chắc chắn đã được thấy mình đạy cho bản kinh ấy. 
Đây là một bản kinh hầu hết gồm những truyện đọc rất 
giống với các truyện cổ. Và sự thật một số truyện của 
nó đã gia nhập vào trong kho tàng truyện cổ của Việt 
Nam, nếu không là ngược lại, nghĩa là một số truyện cổ 
Việt Nam đã được kinh này tiếp thu để tuyên truyền 


! Lê Mạnh Thát, Khương Tăng Hội toàn tập, L Tu thư Đại học Vạn 
Hạnh, 1975, tr. 516-512. 
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cho giáo lý của Phật giáo, như chúng tôi đã có lần vạch 
Ta. 


Sau khi lên ngôi, một trong những việc đầu tiên 
mà Lý Thái Tổ làm, là dời đô về Thăng Long vào mùa 
thu tháng 7 năm Canh Tuất (1010). Việc đời đô này 
chắc chắn là có sự tham gia ý kiến của Vạn Hạnh, vì 
đây là một việc làm “để mưu cầu chỗ chính giữa làm kế 
cho con cháu ức muôn đời (... ) vận nước lâu bên, 
phong tục giàu thịnh”. Một việc làm như thế tất nhiên 
không thể không có ý kiến của Vạn Hạnh, đặc biệt khi 
ta biết Lý Công Uẩn lên ngôi là có ý kiến tham mưu 
của Vạn Hạnh. Hơn nữa, qua bốn bài thơ quanh mộ 
Hiển Khánh Đại Vương, ta đã gặp một Vạn Hạnh rất 
rành rẽ về thuật phong thủy, và cuốn Cổ Pháp địa 
quyết, mà Ngô Thì Sĩ nói tới, ta đã giả thiết có thể là 
một tác phẩm của Vạn Hạnh. 

Cho nên, nhiều người đã để xuất ý kiến cho rằng 
Vạn Hạnh đã tham mưu cho Lý Thái Tổ dời đô về 
Thăng Long. Đề xuất nầy hoàn toàn có thể chấp nhận 
được, căn cứ vào những gì ta biết hiện nay về quan hệ 
giữa hai nhân vật này, nhất là Vạn Hạnh, vị thiển sư và 
nhà giáo dục vĩ đại, đã dành suốt cuộc đời mình mưu 
cầu cho đất nước thanh bình, muôn đân được an lạc. 
Thêm vào đó, chiếu đời đô của Lý Thái Tổ lại để cập 
đến Cao Biển, người lần đầu tiên đã đấp lớn thành Đại 
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La và có ý đỗ xây dựng thành một căn cứ thống trị lâu 
đài. 

Ta đã thấy thiển sự La Quí đối phó như thế nào 
với những phá hoại huyệt đất của Cao Biển tại vùng Cổ 
Pháp. Bản thân Vạn Hạnh cũng như Lý Thái Tổ lại là 
người Cổ Pháp. Cho nên, sự kiện trấn yểm của Cao 
Biển tuy xảy ra vào thời La Quí, chắc chắn đã được 
truyền lại cho Vạn Hạnh. Ngoài ra, chiếu đời đô của Lý 
Thái Tổ đã nhận định vùng đất Hoa Lư chật hẹp, nhưng 
đồng thời cũng kèm theo việc nhà Đinh, nhà Lê “coi 
thường mệnh trời, không noi đấu cũ của Thương Chu, 
yên Ở nơi quê quán đến nỗi thể đại không dài, vận số 
ngắn ngủi, trăm họ hao tổn, muôn vật không nên". Lời 
kèm theo này rõ ràng rnang tính phong thủy. 


Khi đã đời đô về Thăng Long, Lý Thái Tổ “chưa 
xây tông miểu, chưa dựng xã tắc, mà trước đã cho làm 
tám chùa ở phủ Thiên Đức, lại trùng tu chùa quán ở các 
lộ và độ cho hơn một nghìn người ở kimh sự làm tăng”, 
như Đại Việt sử ký ioàn thự 2 tờ 3b6-7 đã ghi. Nhân 
việc này, Lê Văn Hưu vào đời Trần do đứng trên một 
hệ tư tưởng khác, hệ tư tưởng Phật giáo Thảo Đường, đã 
phê phán, cho đó là “tiệc tiêu phí của và sức của dân 
tào uiệc thổ mộc không biết chừng nào mà kể". Lê Văn 
Hưu còn nói: “Của không phải do trời mua xuống, sức 
không phái do thân làm hộ. Há chẳng phải là vét máu 


h) 
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mù của dân w? Vét máu mà của dân mà có thể gọi đó là 
làm phước ư?" 


Nhìn đưới con mắt kinh tế của chúng ta ngày nay, 
những việc làm trên của Lý Thái Tổ hoàn toàn đúng 
đắn hợp với qui luật kinh tế. Triêu đại nhà Lý tổn tại 
lâu dài hơn bất cứ tiểu đại nào khác về sau cũng chính 
nhờ vào những đường lối kinh tế đúng đắn và hợp qui 
luật vừa nói, chứ không phải nhờ mạch đất rồng của 
hương Cổ Pháp đài lâu hơn mạch đất rồng của những 
nơi khác. Thực vậy, chỉ một việc độ tăng khi mới lên 
ngôi, cũng cho thấy đường lối kinh tế của triểu đại mới. 
Lý Thái Tổ ý thức rất rõ điều khiển quốc gia, quần lý 
một đất nước, không thể làm theo ý riêng của một 
người. 

Trong chiếu dời đô, Lý Thái Tổ đã nói đến việc 
nhà Đinh, nhà Lê vì “Jàm theo ý riêng mình" (nãi tuần 
kỷ tư ) đến nỗi hai triều đại này đã tổn tại một cách 
ngắn ngủi. Cho nên, khi Lý Thái Tổ độ cho hơn nghìn 
người kinh sư làm tăng, thì đó không phải vì cảm tình 
riêng của Lý Thái Tổ đối với Phật giáo. Và việc độ 
tăng cho xuất gia không chỉ xẩy ra một lẫn vào năm 
1010. Bốn năm sau, vào tháng 5 năm Giáp Dần Thuận 
Thiên thứ năm (1014) “Hữu nhai tăng thống Thẩm Văn 
Lyển tâu xin lập giới trường ở chùa Vạn Tuế cho tăng 
đã thụ giới, vua chuẩn y”. Hơn một năm sau, vào năm 
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Bính Thìn Thuận Thiên thứ bầy (1016) vua Lý Thái Tổ, 
lại “cấp độ điệp cho hơn 1000 người ở kinh sư làm tăng 
đạo". Ba năm sau (1019), xuống chiếu cấp độ điệp cho 
nhân dân trong nước làm tăng, như Đại Việ! sử ký toàn 
thự 2 tờ 7a2-3, 7b3 và 8b4-5 đã ghi. 


Việc liên tục cho độ tăng như thế đã thể hiện một 

cách cụ thể và nhất quán chính sách kinh tế mới của 
một triều đại. Đó là trước mắt giảm tốc độ gia tăng dân 
.số, mà nước ta vào lúc ấy đang phải trải qua, sau bẩy 
mươi năm thanh bình của các triểu Ngô, Đinh và Lê, trừ 
một vài năm có chiến tranh sứ quân và mấy tháng chiến 
tranh với quân xâm lược Tống. Đúng vậy, không hạn 
chế được áp lực gia tăng đân số, đất nước không thể 
giàu có lên được. Mà nước ta dưới thời Lý là một quốc 
gia giàu có, đặc biệt là từ triểu Lý Thánh Tông (1054- 
1072) trở đi, như chính các tư liệu Trung Quốc và vết 
tích các công trình xây dựng tại nước ta như tháp Báo 

Thiên, tháp Tường Long, chùa Phật Tích đã cho thấy. 


Sự giàu có đó không thể có được, nếu không có 
biện pháp hạn chế dân số bằng cách độ người cho ổi tu. 
Và đấy là ta chưa kể đến những phó sẵn của chính sách 
vừa nói, mà giá trị xã hội, văn hóa tăng lên gấp bội lần. 
Chẳng hạn, những người đi tu này chắc chắn phải có 
một trình độ học thức như thế nào và nhất là phải có 
một số phẩm chất đạo đức tối thiểu, vì họ là những 
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người sẽ sống trong các chùa. Vào thời điểm đó của 
lịch sử chùa là những trung tâm văn hóa của dân tộc. 
Nó vừa là trường học để đạy con em, vừa là nơi diễn ra 
lễ hội của quần chúng trong làng. Cho nên, yêu cầu 
thiết lập thêm chùa là một tất yếu. 


Trong 18 năm cẩm quyền của mình, Lý Thái Tổ 
đã nhiều lần cho dựng chùa. Ngay năm mới lên ngôi 
(1010) Lý Thái Tổ đã cho “phát tiền kho hai vạn quan, 
thuê thợ làm tám sở chùa ở phủ Thiên Đức, đều có dựng 
bia ghỉ công" và ra lệnh “cho các hương ấp, nơi nào có 
chùa quán đã đổ nát đều phải sửa chữa lạ)" Rỗi khi xây 
cung điện tại Thăng Long thì trong nội thành dựng chùa 
Ngự Hưng Thiên, còn ngoài thành thì lầm chùa Thắng 
Nghiêm. Năm sau (1011) lại dựng chùa Vạn Tuế, Tứ 
Đại Thiên Vương, Cẩm Y, Long Hưng và Thánh Thọ. 
Năm I1016 lại dựng hai chùa Thiên Quang và Thiên 
Đức. Năm 1024 dựng chùa Chân Giáo, như Đại Việt sử 
ký toàn thư 2 tờ 3a3-4, 3b3-4, 4a6~7, 5a1-3, 7b3-4, 9b6-7 
đã ghi. 

Vì chùa là những trung tâm văn hóa, nên chức 
năng đầu tiên của nó là giáo dục. Nhà chùa đã trở 
thành trường học trong những ngày tháng ấy. Vì thế ra 
lệnh sửa chùa trên toàn quốc là một chính sách văn hóa 
giáo dục hết sức cơ bản. Nhà nước không yểm trợ cơ sở 
vật chất, thì làm sao tiến hành giáo dục cho được. Mà 


- wÝ 
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không tiến hành giáo dục thì đân trí làm sao có thể 
nâng cao, và đời sống kinh tế làm sao cải thiện. VỊ trí 
của nhà chùa như trường học ngay trước khi Lý Thái Tổ 
lên ngôi đã trở thành một hiện thực. Cho nên, dưới triểu 
Lý Thái Tổ, ta không thấy bóng dáng các thiển sư viết 
văn kiện ngoại giao hay đứng ra tiếp sứ giả, 


Đối với triều đại Lê Đại Hành, Ngô Thì Sĩ đã thắc 
mắc về việc tại sao không có trường ốc, mà vẫn có 
nhân tài đủ để làm việc quốc gia. Trong Việt sử (iêu án 
l1 tờ 70a7-b3, ông đã viết: “Xét sử một đời vua Đại 
Hành, thì chính sách học hiệu khoa cử không nghe tới, 
nhưng mệnh lệnh và thự từ đương thời như lá thư gửi xin 
nối ngôi thì lời nó uyển chuyển, đắc thể. Đến như nối 
vẫn bài thơ Thiên Nhai, ca khúc tiễn sứ thân, tình ý lanh 
lẹ, đẩy đủ. Văn nhân cũng không thể làm hơn được, 
không biết học hành dỗi mài từ đâu. Anh hùng cái thế ra 
đời, luôn không thiếu người. Cho nên tuy không thấy có 
phương tiện giáo đưỡng và những bê tôi biết sửa, mà 
Hồng Du nhờ thông bác làm tới ngôi Thái sư, Chân Lưu 
nhờ tài cao mà đủ để ứng đốt, cũng đủ để làm nổi trách 
nhiệm thù phụng, tiếp rước”. 

Đối với triều đại nhà Lý, chính Lý Thái Tổ cũng 
đã được đào tạo trong ngôi trường nhà chùa. Có thể các 
viên chức.cao cấp đưới triểu Lý Thái Tổ như Lương 
Nhiệm Văn, Nguyễn Đạo Thanh v.v... cũng vậy. Cả 
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một loạt trí thức xuất thân từ nhà chùa đã ra phục vụ 
đất nước trong những ngày tháng bộn bề công việc ấy. 
Và Vạn Hạnh có thể coi là nhà giáo dục vĩ đại đầu tiên 
biết tên của nền giáo dục Việt Nam. Người đã thành 
công đào tạo ra được những anh tài tận tụy phục vụ cho 
quê hương đất nước, làm rạng rỡ cho nền giáo đục trong 
thời buổi sơ khai ấy, chứ không phải đào tạo ra những 
viên chức chỉ đem kỹ xảo ra làm thuê cho ngoại bang. 


Trong những ngôi trường nhà chùa này, yêu cầu 
sách vở càng trở nên cấp thiết. Lý Thái Tổ kế thừa 
chính sách của Lê Đại Hành đã cử phái bộ Nguyễn Đạo 
Thanh và Phạm Hạc qua Tống xin Đại rạng kinh vào 
năm 1018. Hai năm sau (1020), vua cho Tăng thống Phí 
Trí qua Quảng Châu đón về, như Đại Việt sử ký toàn 
thự 2 tờ 8b1-7 đã ghi. Năm tiếp theo làm nhà bất giác 
để chứa kinh. Sáu năm sau (1027) đo yêu cầu của người 
đọc và do kỹ thuật ím ấn ta chưa phát triển, vua đã cho 
lệnh chép Đại tạng kinh ra nhiều bản. Rõ ràng, các hoạt 
động văn hóa này vừa nâng cao dân trí, vừa tạo điều 
kiện cho người dân học tập thưởng ngoạn. Cho nên, 
việc dựng chùa viết kinh vào thời đại này không phải 
chỉ vì “mê hoặc đị đoanr” như Lê Tung đã nhận định 
trong Việt giám thông khảo tổng luận tờ 16b5. Chúng 
nằm trong một hệ thống chính sách kinh tế văn hóa xã 
hội đúng đắn của triều Lý. 
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Nhưng nhà chùa không chỉ là trường học, mà còn 
là những trung tâm văn hóa. Hầu hết các lễ hội dân 
gian hiện biết đều ít nhiều gắn bó với nhà chùa, nếu 
không nói là phần lớn xuất phát từ đó. Ba lễ hội lớn của 
thời này là hội Khám, hội Dâu và hội Gióng đều xoay 
quanh ngày Phật đản, tức ngày mỗng tám tháng tư, như 
ca đao thường nói: 

Mông bảy hội Khám 
M ng tám hội Dâu 
Mông chín đâu đâu 
Kéo về hội Gióng 

Chỉ lấy lễ hội Gióng, thì ngay đến Gióng nằm sắt 
cạnh chùa Kiến Sơ và lễ hội đã diễn ra tại chùa. Trong 
những lời hát tại lễ hội này, có cả lời hát vào chùa xin 
lễ: 

Vào chùa thấp một nén nhang 
Khói lên nghỉ ngút bốn phương nhà chùa... 


Như vậy, về mặt này, tác động văn hóa và đạo 
đức vào đời sống xã hội của chính sách kinh tế giảm 
dân số vừa nói của Lý Thái Tổ thật là to lớn. Đây là 
một chính sách đúng đắn và hợp qui luật. Một khi đã 
thế, thì việc làm tấm ngôi chùa ở Thiên Đức và việc 
trùng tu chùa quán ở các lộ là một tất yếu. Dã độ người 
cho làm tăng, thì phải tạo điều kiện có chùa cho họ ở 
để phục vụ công tác giáo đục con em, đồng thời là nơi 
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tham quan giải trí của quần chúng qua các lễ hội. Chùa 
vì thế, đâu phải do vét máu mủ của dân mà có, và cũng 
đâu phải để làm phúc, như một Phật tử bình thường 
kiểu Lê Văn Hưu quan niệm. Đây là một chính sách 
kinh tế hoàn chỉnh, nhằm đưa đất nước vào một quỹ 
đạo thanh bình. Và đấy là ta chưa nói hệ tư tưởng Phật 
giáo đời Trần ảnh hưởng đến nhận định vừa nêu của Lê 
Văn Hư. 


Như vậy, từ một đường lối kinh tế đúng đắn, hợp 
qui luật, đời sống của người dân được cải thiện hẳn. 
Tình trạng mù chữ trong dân được giảm bớt, trình độ 
văn hóa được nâng lên một bước. Đây là tiền đề cho sự 
phát triển huy hoàng của một quốc gia Đại Việt về sau 
với những chiến công đánh Tống bình Chiêm lừng lẫy, 
với một nên văn học, mà một ngàn năm sau khi đọc 
lên, ta vẫn còn cảm thấy bổi hồi. Đường lối kinh tế 
đúng đắn vừa nêu, cùng với việc đời đô về Thăng Long 
chắc chắn ít nhiều có sự tham gia ý kiến của Vạn Hạnh, 
nhất là khi Vạn Hạnh đã hăng hái yết bắng ra đường 
cái, báo tin vui Lý Công Uẩn lên ngôi. Một vận hội mới 
cho đất nước đang mở ra tràn trễ hy vọng. 


BÀI THƠ THỊ TỊCH VÀ NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG 


Những năm tháng tiếp theo của việc lên ngôi của 
Lý Thái Tổ là những năm tháng phát triển và xây dựng 
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đất nước hừng hực đầy khí thế. Nhiều công trình mới đã 
ra đời để làm đẹp một kinh thành vừa xuất hiện. Một 
đô thị mới lắm hoạt động kinh tế nhộn nhịp cần được tổ 
chức. Cả nước là một công trình lớn. Nền nông nghiệp, 
thủ công và thương mại đang phục hồi lại với một chế 
độ thuế khóa đàng hoàng. Ngay cả hát xưởng âm nhạc 
cũng được biên chế. Nhưng tuổi tác của Vạn Hạnh ngày 
càng cao. Đến ngày rằm tháng năm năm Thuận Thiên 
thứ 16 (1025), Vạn Hạnh đã trút hơi thở cuối cùng của 
mình, thọ gân 95 tuổi. 


Nhân đây cũng nói đôi chút về năm mất này. 
Thiền uyển tập anh cho ta năm mnất là Ứng Thiên thứ 9 
(1002), nhưng rõ ràng đây là một sai lầm. Sau đó, Trần 
Văn Giáp đã hiệu chỉnh lại, coi Ứng Thiên thứ 9 là một 
khắc lầm của Thuận Thiên thứ 9 (1018).' Thế rồi, con 
số ấy trở thành năm mất của Vạn Hạnh, mà các sách vở 
về sau liên tục chép lại.? Thực tế, cả Đại Việt sử lược 2 
tờ 5a3 và Đại Việt sử ký toàn thư 2 tờ J0a3-4 đều ghi 
nhận Vạn Hạnh mất vào năm Thuận Thiên thử lố 
(1025), chứ không thể là Thuận Thiên thứ 9 như Trần 
Văn Giáp đã hiệu chỉnh một cách thiếu chính xác. 


! Trần Văn Giáp, Le Bouddhisme en Anntm đès ortiginec du XIè 
siècle, BEFFO XXXI (1932) 215. 


? Viên Văn học, Thở uấn Lý — Trần, Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội, 
1977, tr.214. 
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Điểm không chính xác này, Thiên nam ngữ lục 
cũng phạm phải khi bảo Vạn Hạnh mất trước lúc Lý 
Thái Tổ lên ngôi. Cho nên, khi vua về thăm thì không 
gặp Vạn Hạnh nữa, mà chỉ gặp được Lý Khánh Văn mà 
thôi. Đây chắc hẳn do niên hiệu Ứng Thiên thứ 9 của 
truyền bản Thiên uyển tập anh tạo nên, mà ta đã nói 
tỔI: 


Nhớ xưa vua lớn thửa chùa 

Cung bằng Phật lực, trượng hồ tăng công 
Về chùa Lục Tổ lễ dùng 

Chẳng ngờ Vạn Hạnh tăng phòng vắng teo 
Đường xua chùa đã mọc rêu 

Năm ba đồng tử hình hiêu khóc gừng 
Vua thương saH tYƯỚC HÓI Hăng 

Đức thầy Vạn Hạnh đã thăng vân cù 
Vua thương nhất nhật ví sư 

Cáo tế thôi hòa sắc trị gia phong 
Vua bèn cám cảnh trong lòng 

Nhớ thuở hài đồng nuôi nấng dạy khuyên 
Trả ân ba tiếng khóc than 

Thôi đã về ngàn Cổ Pháp quê hương 
Khánh Văn tuổi thọ điên trường 

Phong thánh thượng hoàng cho bõ công phu. ` 


! Lê Mạnh Thát, Chán Nguyên thiên sự toàn tập, [IL, Tu thư Phật học 
Vạn Hạnh, 1983, tr. 502-503. 
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Trước khi mất, Vạn Hạnh đã gọi đệ tử mình ở 
chùa Lục Tổ đến và đọc cho họ nghe bài kệ: 


Thân như bóng chớp có rỗi không 
Cây cỏ xuân tươi thu héo vàng 
Theo vận thịnh suy không hãi sợ 
Thịnh suy đầu cỏ tựa phơi sương 


Rồi đặn dò đệ tử mình: “Các con muốn đi đâu? Ta 
không lấy chỗ trụ để trụ, mà cũng không dựa vào chỗ 
không trụ để trụ”. Bài thơ thị tịch này là một trong 
những bài thơ nổi tiếng nhất của văn học Việt Nam. Mà 
đúng vậy, nó đúc kết cả một triết lý hành động, mà suốt 
đời Vạn Hạnh đã đco đuổi. Nó chỉ có 28 chữ và bốn 
câu, Câu đầu là một cái nhìn về chính bản thân. Con 
người xuất hiện trên thế giới này đúng là như một ánh 
chớp, chỉ lóe lên rồi tan biến vào đâu đó trong không 
gian mênh mông của vũ trụ. Hình ảnh tia chớp vừa diễn 
tả tính tạm bợ chóng vánh của kiếp người, nhưng nó 
cũng vừa biểu thị một nét cao sang có tính thần thánh 
của tia chớp vừa bừng lên chiếu sáng cả một góc trời. 
Con người, như vậy, vừa có tính bí kịch, nhưng lại vừa 
có tính thần thánh cao sang của nó. 

Câu hai là một cái nhìn tổng quát về thế giới con 
người đang sống: “Vạn vật xuân vinh thụ hựu khô". 
Đúng là muôn vật mùa xuân thì xanh tươi, mùa thu thì 
khô héo. Đây là một cái nhìn về qui luật phát triển của 
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thế giới tự nhiên tổn tại xung quanh ta. Qui luật này có 
tính tất yếu khắc nghiệt không thể đảo ngược được. 
Không có cây nào xanh tươi mà không có ngày khô 
héo. Mọi sự sống đều kèm theo cái chết. 


Câu thứ ba và bốn là một cái nhìn về qui luật của 
phát triển xã hội. Xã hội nào có thịnh rồi cũng có suy. 
Tổ chức nào cũng có lên rỗi cũng có xuống. Đứng như 
người ta đã nhận định: Không ai giàu ba họ, không ai 
khó ba đời. Xã hội loài người chuyển dịch theo những 
qui luật vận động của nó. Chính qui luật vận động đó 
đã tạo nên sự thịnh sự suy. Vạn Hạnh xác định rằng con 
người Phật giáo biết nắm lấy qui luật vận động đó 
(nhậm vận) thì đứng trước sự thịnh suy họ hoàn toần có 
thể làm chủ được tình thế, chẳng có gì mà phải sợ hãi. 
Mà có gì phải sợ hãi, khi sự thịnh suy đó diễn ra cũng 
chóng vánh như một hạt sương mai long lanh trên ngọn 
cỏ trong chốc lát biến mất dưới ánh sáng của mặt trời. 


Triết lý hành động của Vạn Hạnh như vậy yêu 
câu con người phải chủ động nắm lấy qui luật phát triển 
của sự vật và xã hội để không có gì phải choáng váng 
khi một biến cố nào đó xảy ra, để tích cực hành động, 
thúc đẩy lịch sử tiến lên theo hướng mình muốn và có 
lợi cho người. Cả cuộc đời trên 90 năm của Van Hạnh 
đã thể hiện được trọn vẹn triết lý hành động này. Trong 
số những đệ tử đến giã từ ông lần cuốt và nhận bài kệ 
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thị tịch đó, chắc hẳn không thiếu mặt của Lý Thái Tổ. 
Áng chừng bài kệ này muốn nhắn gửi đến trước tiên là 
Lý Thái Tổ, vì sự thịnh suy của triểu đại còn chóng 
vánh hơn cả sự có không của thân mạng con người. 


Vạn Hạnh đã sống qua năm triều đại khác nhau, 
từ Dương, Ngô, Đinh, Lê cho đến Lý. Và vị thiển sư 
chắc chắn đã kinh qua những cảm nhận về tính chóng 
vánh đó trong cuộc đời của mình, mà nếu không làm 
chủ qui luật phát triển của xã hội, thì người ta rất đễ 
đàng rơi vào hoang mang sợ hãi, không biết phải làm 
gì. Cho nên, Vạn Hạnh yêu cầu những người đệ tử phải 
nắm được qui luật thịnh suy (nhậm vận thịnh suy), nhìn 
về phía trước để kiến tạo một tương lai tươi sáng cho 
bản thân và con cháu, dân tộc mình. Phải nói đây là 
một triết lý hành động tích cực xuất phát từ những con 
người đã làm nên thời kỳ oanh liệt của lịch sử đất nước. 


Tất nhiên, tư tưởng này không xuất phát từ một 
khoảng trống lịch sử mà ra. Trái lại, nó đã phát triển 
một cách luận lý từ một truyền thống văn hóa dân tộc 
có cả mấy ngần năm lịch sử. Thực vậy, những hình ảnh, 
mà Vạn Hạnh sử dụng trong bài thơ thị tịch trên, đã có 
sẵn trong kinh Lạc độ rập. Kinh này đã được truyền vào 
nước ta từ rất sớm. Một số truyện có thể đã lưu hành 
dưới thời các vua Hùng hậu kỳ như chúng tôi đã chứng 
minh, và đã được kết tập sau cuộc chiến tranh Việt Hoa 
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năm 40-43, để trở thành một trong những bản kinh có 
ảnh hưởng to lớn và phổ biến rộng rãi nhất của Phật 
giáo Việt Nam. 

Trong truyện 88 của kinh này, thường được gọi là 
kính A Ly Niệm Di, khi bàn về sự nhanh chóng của 
mạng sống con người, đã viết: “Mạng người rất ngắn, 
nhanh chóng chẳng bên, phải bỏ thân này để sang đời 
sau, không gì sống mà không chết, nào được dài lâu 
(.....) Người sống ở đời, mạng trôi rất nhanh. Mạng 
người ví như sương mai trên đầu ngọn cỏ, chốc lát liền 
rơi, mạng người như vậy nào được lâu dài. Mạng người 
ví như trời mưa nước xuống, bọt nổi liền tan, mạng trôi 
còn nhanh, quá hơn bọt nước. Mạng người ví như sấm 
chớp nhanh chóng, chốc lát liền tiêu, mạng người trôi 


ssẢ 


nhanh quá hơn sấm chóp”. 


Rõ ràng, xuất phát từ một truyền thống nhìn nhận 
cuộc sống con người một cách thực tiễn và triê: lý như 
thế, làm sao mà Vạn Hạnh lại không rút được ra một 
triết lý sống cho mình vừa phù hợp với bản thân, vừa 
đáp ứng được yêu cầu lịch sử của thời đại. Thời đại của 
Vạn Hạnh là một thời đại dân tộc đang đấu tranh bến bỉ 
cho sự độc lập và thống nhất tổ quốc, để có thể xây 
dựng và phát triển một đất nước thanh bình và một nền 


! Lê Mạnh Thát, Khương Tăng Hội toàn tập, I, Tu thu Đại học Vạn 
Hạnh, 1975, tr. 549. 
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Phật giáo hưng thịnh. Cho nên, triết lý hành động của 
Vạn Hạnh chủ trương là phải nắm cho được qui luật vận 
động của sự vật và xã hội, nhằm làm chủ và phục vụ 
cho sự nghiệp xây dựng và phát triển vừa nói. 


Dĩ nhiên, con người hành động là để đạt tới một 
mục đích nào đó. Vì thế, nếu triết lý hành động của 
Vạn Hạnh là nhằm tới sự nghiệp xây dựng và phát triển 
đất nước thì đồng thời vị thiển sư của chúng ta cũng nói 
thêm một câu cuối cùng, trước khi nhấm mắt: “Thầy 
không lấy chỗ trụ để trụ, không dựa vào chỗ không trụ 
để trụ” (ngã bất đĩ sở trụ nhỉ trụ, bất y vô trụ nhị trụ). 
Nghe lời nói này, ta tưởng vang vọng đâu đó câu “Ưng 
vô sở trụ nhỉ sinh kỳ tâm” (nên không có chỗ trụ mà 
khởi tâm mình) của kinh Kim cương. Thực tế, mấy hình 
ảnh trong bài kệ thị tịch trên, ngoài kinh Lục độ tập, 
cũng đã được chính kinh Kửn cương nhiều ít nói tới 
trong bài kệ: 

Hết thảy pháp hữu vi 
Như mộng huyễn bèo bọt 
Như sương cũng như chớp 
Nên hãy nhìn như vậy 

Tuy vậy. vấn đề trụ chỗ nào này cũng là một chú ˆ 
để lớn của kinh Ti» xá Đầu Voi do vị tổ của đòng thiền 
Pháp Vân là Tì Ni Đa Lưu Chi quảng bá. Kinh đã nói 
tới: “Bồ tát ma ha tát trụ không chỗ trụ là trụ bồ để, trụ 
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không chấp trước là trụ bô đề". Rõ ràng, vấn đễ nên trụ 
như thế nào để hành động là một vấn đề lớn của những 
người tham gia hoạt động xã hội để theo đuổi mục đích 
giác ngộ của mình. Nhưng ở đây Vạn Hạnh không chỉ 
giới hạn vào trong lĩnh vực nhỏ hẹp của việc giác ngộ. 
Quan tâm lớn của Vạn Hạnh là hoạt động phục vụ cho 
sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, coi đây là 
mục tiêu giác ngộ của mình. 

Nhưng để đạt được giác ngộ trong mục tiêu ấy, 
Vạn Hạnh chú trương “không lấy chỗ trụ để trụ, không 
dựa vào chỗ không trụ để trụ”. Đây rõ ràng là một tư 
tưởng không hoàn toàn giống với tư tưởng vô trụ của 
kinh Kim cương, cũng chẳng thống nhất hẳn với tư 
tưởng trụ của kinh 7?nh xá Đầu Voi. Nó chỉ là một nhắn 
nhủ đối với những người hành động là không nên bám 
chặt vào những thành quá mà mình đã đạt được, song 
không phải vì thế mà không hành động để không đạt 
được những mục tiêu mà mình muốn. Điều này giải 
thích tại sao ta không thấy sử sách ghi bất cứ phong 
thưởng nào cho Vạn Hạnh, mà nếu muốn thì có một 
cách dễ dàng. 


Ngày rằm tháng 5 năm Ất Sửu Thuận Thiên thứ 
L6 (1025), Vạn Hạnh đã ra đi. “Vua [Lý Thái Tổ) cùng 
quan và đân đã thụ những xương còn lại sau khi đốt để 
dựng tháp mà hương khói). Thiền uyển tập anh đã 
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không nói dựng tháp ở đâu. Phải chăng dựng ở chùa 
Lục Tổ, tức chùa Cổ Pháp tại làng Đại Đình của xã Tần 
Hồng ngày nay? Nếu chấp nhận việc đồng nhất Lý 
Khánh Văn với Vạn Hạnh là một người như chúng tôi 
đã làm trên, thì tháp của Vạn Hạnh hiện nay nằm trong 
khu vực lãng mộ của đền Cổ Pháp, tức đển Đô, nằm tại 
phía đông nam của làng Đình Bảng, giữa những lăng 
mộ của tám vị vua nhà Lý cùng lăng bà Phạm Thị, bà 
Lê Ÿ Lan và bà Lý Chiêu Hoàng. 

Cuộc đời Vạn Hạnh đã để lại cho chúng ta nhiều 
cống hiến mà cũng nhiều suy nghĩ. Đây là một cuộc đời 
hoạt động say mê vì quyển lợi của đất nước và của dân 
tộc, chứ không phải chỉ vì Phật giáo. Mà Phật giáo đến 
thời đó đã tự nguyện đặt sự tổn tại của mình giữa lòng 
sự tồn tại của dân tộc. Cho nên, Vạn Hạnh đã có nhiều 
đóng góp lớn lao. Bao nhiêu cống hiến ấy sử sách đã 
ghi lại và hôm nay ta còn có thể đọc được. Ra đời sau 
Vạn Hạnh hơn nửa thế kỷ, vua Lý Nhân Tông đã cảm 
nhận công ơn ấy, viết bài thơ truy tặng: 

Vạn Hạnh dung ba cối 
Thật hợp sấm lời xưa 
Quê hương tên Cổ Pháp 
Chống gậy giữ kinh vua 

Thế mà rồi cũng có kẻ tuy cảm phục trước tài 
năng phi thường của Vạn Hạnh, vẫn không ngăn nối sự 
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nuối tiếc về việc Vạn Hạnh đã “bỏ nhân luân, quyết 
tính mạng, để nương thiển vắng, mà tự trong sạch đời 
mình", như Ngô Sĩ Liên đã làm trong lời bình luận ở 
Đại Việt sử ký toàn thự 2 tờ lŨa5-§: “Sự Vạn Hạnh mới 
trông thấy Lý Thái Tổ, biết là người phi thường. Đến khi 
thấy sét đánh thành dấu chữ, mà suy tính biết sự chuyển 
biến của thời vận. Thế thì trí thức vượt hẳn người phàm. 
Nhưng quyết tính mạng, bỏ nhân luân, chản đời ôn, 
nương thiên vắng để tự trong sạch mình, người quân tử 
không cho là phải". 


Ngô Thì Sĩ, nhân khi viết về Vạn Hạnh mất, cũng 
bộc lộ một niễm cắm phục trước con người tài ba lỗi lạc 
này, đù cách làm có nhiều điều ông không đỗng ý. Việr 
sử tiêu án I tờ 83b2-6 đã ghi: “Vạn Hạnh có kiến thức 
VưƯỢI ra ngoài mọi vật, có thần toán trước cả cơ trời, 
cũng là đại biểu của dòng thiền. Nhưng tìm ẩn làm lạ, 
tụ thuật mà không tu đạo, thác văn sét đánh, dựng nên 
lời sấm, lưu truyền huyền hoặc, mở manh mốt nghiệp dữ 
cho đời sau, nhà Phật gọi đó là hết thây do tâm tạo, thì 
Vạn Hạnh là người đâu tiên phạm lấy. Sử trước dùng 
chữ 'chết' để viết cũng phải thôi". 

Tất nhiên, Vạn Hạnh đâu có bỏ nhân luân, chẳng 
coi thường tính mạng, càng không chán đời ồn ầo, mà 
cũng chẳng đắm thiển nơi cảnh vắng. Với tài năng phú 
bẩm, với một học thức phi thường, sắc bén trong nhận 
định thực tế, Vạn Hạnh đã đâng hiến cuộc đời mình cho 
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sự nghiệp bảo vệ độc lập của tổ quốc, cho việc kiến tạo 
một đất nước thanh bình cho đân tộc. Đó chẳng phải là 
chuyện làm huyền hoặc. Những bài thơ sấm của Vạn 
Hạnh đối với chúng ta ngày nay đã tạo nên một dòng 
thơ thời sự nỗng nàn tình yêu nước, đầy ấp tính chiến 
đấu. Chúng thể hiện được nguyện vọng tha thiết muôn 
đời của dân tộc ta là được sống trong thái bình, thịnh trị. 
Do thế có gì đâu mà “huyền hoặc”, có gì đâu mà “mở 
manh mối nghiệp dữ cho đời saw” 


Cuộc đời Vạn Hạnh đây ắp những hoạt động tích 
cực trước sau nhự một, ước ao thực hiện giấc mơ độc 
lập thanh bình, thịnh trị cho đân tộc, cho tổ quốc. Vạn 
Hạnh đâu phải là một con người chỉ muốn tự trong sạch 
lấy mình, “? độc thiện kỳ thân” như nhà Nho thường 
lầm. Sự nghiệp và con người Vạn Hạnh đã được sử sách 
đánh giá. Công ơn ấy, con cháu hôm nay và mãi mãi về 
sau vẫn còn phi nhớ. 
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CHƯƠNG XI 


THIÊN NGUYỆT VÀ VUA LÝ THÁI TÔNG 


Ngày mồng ba tháng ba năm Mậu Thìn Thuận 
Thiên thứ 19 (1028) Lý Thái Tổ băng hà. Ngay hôm đó 
Lý Phật Mã theo di chiếu lên kế vị, mà sau này biết 
dưới tên Lý Thái Tông. Qua 19 năm lãnh đạo, với 
những chính sách kinh tế xã hội văn hóa đúng đắn, nhà 
vua đã thành công đưa đất nước vào một quỹ đạo ổn 
định, tạo điều kiện để đi lên và phát triển. Nhiều chính 
sách đúng đắn do Lý Thái Tổ thực hiện, rỗi được Lý 
Thái Tông kế thừa và phát huy hơn nữa, để tạo cho 
quốc gia một sự bể thế đàng hoàng, chuẩn bị cho sự ra 
đời của một nước Đại Việt hùng cường đang mạnh mẽ 
tiến bước mở rộng biên cương về phía Nam. 
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NUONHT ĐA OA UV - ( LỒN ĐH ) HÀ tẠI(† PHI2 HộIĐ HP, ) 


VỀ LÝ THÁI TÔNG 


Trong thời gian nắm quyển trị vì đất nước, Lý 
Thái Tông vừa kế thừa những chính sách đúng đắn của 
vua cha, vừa mở rộng các chính sách ấy ra một tầm cỡ 
mới. Ngoài việc khuyến khích phát triển nông nghiệp, 
thủ công và thương mại, chính sách kinh tế của Lý Thái 
Tông có một nét mới, đó là chủ động sản xuất những 
mặt hàng cao cấp, mà trước đó phải nhập từ nước ngoài. 
Đại Việt sử ký toàn thư 2 tờ 28b3-5 đã viết: “Canh Thìn 
Càn Phù Hữu Đạo năm thứ hai (.. .) tháng 2 vua đã dạy 
cung nữ dệt được gấm vóc, tháng đó xuống chiều phát 
hết gấm vóc nước Tổng có trong kho vua ra để may áo 
ban cho các quan. Từ ngũ phẩm trở lên thì được áo bào 
gốm, từ cửu phẩm trở lên thì được áo bào bằng vóc để 
tổ là vua không còn mặc áo gấm vóc của nước Tống 


„” 


nữa``. 


Về mặt quản lý xã hội, Lý Thái Tông cũng có một 
đóng góp to lớn là đặt sự phát triển của quốc gia trên cơ 
sở của luật pháp. Đại Việt sử ký toàn thư 2 tờ 30b9-31a5 
viết: “Nhâm Ngọ (1042) mùa đông tháng 10 (.. .) ban 
Hình thư. Trước kia thiên hạ kiện tụng rối rắm, viên 
chức luật pháp câu n"ệ vào văn luội, cốt làm khắc 
nghiệt, thậm chí có người bị oan uổng. Vua lấy làm 
thương xót, sai Trung thư san định luật lệnh, châm 
chước cho thích dụng với thời bấy giờ, chia làm môn 
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loại, biên ra điều khoản, riêng làm hình luật cho một 
triều đại, để cho Hgười xem dễ hiểu. Sách làm xong, 
xuống chiếu ban hành, dân lấy làm tiện. Đến đó, phép 
xử hình thẳng thắn, rất rõ ràng, nên có lệnh cải nguyên 
làm Minh Đạo, và đúc tiền Minh Đạo”. 

Có thể nói đây là bộ luật hoàn chỉnh đầu tiên của 
nhà nước Việt Nam độc lập, thiết lập một xã hội pháp 
trị và mọi người được xét xử một cách bình đẳng, chiếu 
theo các điểu khoản của luật pháp. Dù vậy, có thể bộ 
Hình thư tuy hoàn chỉnh, nhưng chưa phản ảnh hết chính 
sách nhân đạo của Lý Thái Tông, nên ngay tháng sau, 
vào tháng 11, Lý Thái Tông cho bổ sung thêm một lệnh 
mới. Đại Việt sử ký toàn thư 2 tờ 31a5-7 viết: “Tháng I1 
xuống chiếu rằng: những người 70 tuổi trở lên, 80 tuổi 
trở xuống, 10 tuổi trở lên, 15 tuổi trở xuống và những 
người thân thể ốm bệnh, cho đến các thân thuộc nhà vua 
để tang chín tháng, một năm trở lên, có phạm tội thì cho 
chuộc. Phạm thập ác thì không ở trong lệnh này”. 


Về đường lối chính trị, Lý Thái Tông là vị vua đầu 
tiên được sử sách thừa nhận bằng minh văn là đã dựa 
trên Phật giáo để để ra và thực hiện những sách lược 
của mình, đặc biệt là các chính sách dân tộc đối với 
đồng bào miền núi phía Bắc nước ta. Đây là một vùng 
trọng điểm của an ninh quốc gia, liên quan đến sự tổn 
vong của đất nước, mà nếu không có một chính sách 
đúng đắn thì rất đễ bị kẻ thù lợi dụng khoét sâu vào các 
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sơ hở để phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, chìa rẽ kinh 
thượng. Vì thấy được tính phên dậu xung yếu của vùng 
biên cương bao la phía Bắc này của tổ quốc, nên Lý 
Thái Tố đã có một số chính sách đặc biệt. 


Đến thời Lý Thái Tông, chính sách đặc biệt ấy 
được thể hiện bằng việc đem con mình là công chúa 
Bình Dương gả cho châu mục Lạng Châu là Thân Thiệu 
Thái vào năm 1029, rồi công chúa Kim Thành cho châu 
mục -Phong Châu là Lê Thuận Tông và công chúa 
Trường Ninh cho châu mục Thượng Oai Hà Thiện Lãm 
vào năm 1036, như Đại Việt sử ký roàn thư 2 tờ 19a9 và 
24b4-7 đã ghi. Rõ ràng, đây là một chính sách thể hiện 
cụ thể đường lối đoàn kết toàn dân không phân biệt 
người miền xuôi miễn ngược, nhất là khi đem chính các 
công chúa để thực hiện chính sách đoàn kết ấy. 


Không những thế, Lý Thái Tông còn thi hành một 
chính sách nhân đạo độ lượng đối với các cuộc nổi loạn 
ở vùng núi. Sau khi dẹp xong vụ việc Nùng Tổn Phúc 
và Nùng Trí Thông, chém chúng vào năm 1039, đến 
năm 1042, Lý Thái Tông đã phong cho con của Tổn 
Phúc là Nùng Trí Cao làm Thái bảo, như Đại Việt: sử ký 
toàn thư 2 tờ 32b7-33a6 đã ghi: “Quí Mài Minh Đạo 
năm thứ hai (1042) (.. .) tháng chín ngày mông mội, sai 
Ngụy Trưng đến châu Quảng Nguyên ban cho Nùng Trí 
Cao đô ấn và phong làm Thái bảo”. Do không hiểu ý 
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nghĩa của chính sách đoàn kết dân tộc vào giai đoạn đó, 
Lê Văn Hưu đã lên tiếng phê bình, cho rằng Lý Thái 
Tông quên nghĩa lớn của quốc gia, vì chìm đắm trong 
lòng từ bi của Phật giáo. Lê Văn Hưu đã nhận định: 

“Năm trước, Nùng Tôn Phúc phản nghịch, tiếm 
hiệu, mở nước, đặt quan thuộc. Thái Tông đã bắt tội 
Tôn Phúc, mà tha cho con y là Trí Cao. Nay Trí Cao lại 
noi theo việc trái phép của cha, thì tội to lắm. Giết ải 
cũng phải, lấy lại tước ấp phong và giáng làm dân 
thường cũng phải. Thế mà Thái Tông đã tha tội nó, lại 
đem mấy châu quận phụ cho thêm nữa, ban ấn tín, 
phong làm Thái bảo, thì thưởng phạt không có phép tắc 
6ì Đến khi Trí Cao gây họa ở Quảng Nguyên, lại ra 
quân, mượn cớ là viện trợ cho láng giêng, thì có khác gì 
thả cọp tê giác cho đi cắn người, rồi từ từ đến cứu?Ấy 
là bởi chìm vào lòng nhân nhỏ của nhà Phật, mà quên 
nghĩa lớn của người nắm quyên đất nước". 


Không những Lê Văn Hưu nhận xét như vậy, mà 
đến sau này Ngô Sĩ Liên cũng nói đến việc Lý Thái 
Tông “đam mê theo thuyết từ ái của Phù Đô", cũng đưa 
ra một lời bình tương tự. Khi Lý Thái Tông mất, Đại 
Việt cử ký toàn thư 2 tờ 39b4-8 đã ghỉ lại thế này: “Sử 
khen vua nhân triết thông tuệ, có tài văn vũ lớn, sáu 
nghề không nghệ nào là không rành rẽ. Vì có tài đức ấy 
nên có thể làm được như vậy. Nhưng câu nệ về lễ kiến 
hưởng vua tôi, đương lác đau thương mà cũng vui chơi, 
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làm cho đạo hiếu có chút thiếu sót, lại mê hoặc về 
thuyết từ ái của Phù Đô và tha bừa kẻ phản thân, thì 
lòng nhân ấy thành ra nhu nhơ. Đó là mặt không được 
vậy”, 

Rồi ta sẽ thấy đường lối chính trị Phật giáo của 
thời Lý được đúc kết bằng minh văn qua tác động của 
Lý Thường Kiệt chỉ mấy chục năm sau thôi. Trước mắt, 
nếu không có nhận định của Lê Văn Hưu, dù có lệch 
lạc đi nữa, thì ta cũng khó mà phát hiện ra ảnh hưởng 
của tư tưởng Phật giáo đối với chính sách dân tộc của 
Lý Thái Tông. Thực vậy, ta không biết vì sao việc tha 
chết cho Nùng Trí Cao và ban tước thêm cho hắn lại là 
xuất phát từ lòng nhân của Phật giáo. Từ lâu người ta 
đã biết đến việc Gia Cát Lượng đã bảy lần bắt và tha 
Mạnh Hoạch. Và trong lịch sử cũng chưa ai bảo đó là 
đo Gia Cát Khổng Minh bị ảnh hưởng bởi Phật giáo. 


THIÊN NGUYỆT VÀ VUA LÝ THÁI TÔNG 


Thế mà, Lý Thái Tông mới tha và ban tước thêm 
cho Nùng Trí Cáo một lần, đã bị nhận xét là do ảnh 
hưởng của Phật giáo. Điều này đĩ nhiên có nguyên do 
của nó. Đó là Lý Thái Tông đã được xếp vào một trong 
sáu người kế thừa thế hệ thứ 7 của dòng thiền Kiến Sơ. 
Đây là một điểm mới lạ so với những vị vua trước. Các 
vua trước cũng làm chùa, độ tăng và cho người đi sứ 
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qua Trung Quốc thỉnh kinh, giống như Lý Thái Tông đã 
làm trong triều đại của mình. Tuy nhiên, điểm đặc biệt 
chính là việc được xếp vào trong hàng đắc pháp vừa 
nói. Thực vậy, Thiền uyển tập anh tờ 10b9-11a7 đã 
chép lại quan hệ của Lý Thái Tông với Thiển Nguyệt 
cùng quá trình đắc pháp của nhà vua như thế này: 

“Thiên sự Thiên Lão chùa Trùng Minh núi Thiên 
Phúc, Tiên Du. Ban đầu Sự đến tham bái Đa Bảo tại 
chùa Kiến Sơ, hiểu được tâm yếu, rồi đến trác tích tại 
núi ấy. Gió thiền ngày càng nổi, kẻ học hàng nghìn, 
đông đảo làm cho tòng lâm thịnh vượng. Vào khoảng 
năm Thông Thụy (1034-1038) vua Lý Thái Tông có lần 
đến chùa, hỏi Sư rằng: 'Hòa thượng ở núi này đến nay 
được bao lâu?' Sư đáp: 


Chỉ biết tháng ngày nay 
Ái hay xuân thu trước 


(Đản trí kưm nhật nguyệt 
Thùy thức cựu xuân thu) 


Vụa hồi: “Hàng ngày làm việc gì?" 
Sư đáp: 


Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác 
Trăng trong mây bạc hiện toàn chân 


(Thúy trác hoàng hoa phì ngoại cảnh 
Bạch vân mình nguyệt hiện toàn chân) 
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Vua hỏi: 'Có ý chỉ gì?) 

Sư đáp: 'Lời nhiều không ích về sau. 

Vua hoát nhiên như có sở đắc. Khi sắp sai sứ đến 
đón Sự vê triểu làm cố vấn, thì Sư trước đã viên tịch. 
Vua rất buôn tiếc, làm thơ thương viếng, sai trung sứ 
bạn nhiều lễ hậu, dựng đàn trà tì, thu linh cốt, xây tháp 
ở cửa núi, lại sửa rộng chùa Sư, đặt môn đề lo việc đèn 
nhang" 


Quan hệ giữa vua Lý Thái Tông và Thiền Nguyệt 
là như thế. Quan hệ này đến hơn 200 năm sau vẫn còn 
nổi tiếng đến nỗi tác giả 1ược dẫn thiển phái đô viết 
vào khoảng những năm 1310-1313 ở Thượng sĩ ngữ lục 
tờ 5b6-7a6 vẫn còn nhớ rõ và ghi lại như sau: “Tờ thuở 
đức đại thánh ta là Phật Thích Ca Mâu Ni đem chánh 
pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, trao cho tôn giả Ma 
Ha Ca Diễp, lần lượi truyền thọ, phàm 28 đời, thì đến 
đại sự Đạt Mạ. Đạt Mạ vào Đông Độ truyền cho đại sư 
Thân Quang. Thần Quang truyền xuống, phàm sáu đời 
thì đến đại sư Thân Hội. Chính vào lúc đó, chánh pháp 
mới truyền vào đất nước ta. Không biết người nhận được 
trước là ai. Hãy ghi từ thiền sư Thiền Nguyệt truyễn cho 
Nguyễn Thái Tông, tiếp đến trưởng lão Định Hương, 
thiền sư Viên Chiếu, thiền sư Đạo Huệ tiếp nhau truyền 
thọ, tên họ ẩn hiện, khó tìm manh mối, chia làm ba tông 
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Chính nhờ lời chép của Lược dẫn thiển phái đồ 
này, ta mới biết Thiển Lão nguyên có tên là Thiền 
Nguyệt, mà có lẽ vì kính trọng nên đã gọi chệch thành 
Thiền Lão. Truyện của Thiển Nguyệt ở trên nói khi vua 
Lý Thái Tông sắp mời Thiển Nguyệt về kinh đô để cố 
vấn, thì Thiền Nguyệt đã viên tịch. Điều này có nghĩa 
Thiển Nguyệt phải mất trước năm 1054. Nhưng truyện 
Quảng Trí ở Thiên uyển tập anh tờ 18a9-10 lại ghi: 
“Năm đầu Chương Thánh Gia Khánh (1059) Trí bỏ đời 
đến tham học với Thiên Lão ở Tiên Du". Nếu đúng thế, 
thì Thiển Lão còn sống đến triều Lý Thánh Tông. Tuy 
nhiên, có thể năm đầu Chương Thánh Gia Khánh là một 
chép sai của năm đầu Sùng Hưng Đại Bảo (1049). 


Nếu đúng là một chép sai như thế, thì không 
những Thiển Lão có tên là Thiển Nguyệt, mà còn có 
thể có tên là Thiền Tuệ. Đây là vị thiển sư đã cố vấn 
cho vua Lý Thái Tông dựng nên ngôi chùa Diên Hựu 
nổi tiếng còn tổn tại cho đến ngày nay ở thủ đô Hà Nội. 
Đại Việt sử ký toàn thư 2 tờ 37a4-9 viết thế này: “Kỷ 
Sửu năm Thiên Cảm Thánh Vũ thứ sáu (1049) mùa xuân 
tháng hai cải nguyên thành sùng Hưng Đại Bảo năm 
thứ nhất. Mùa đông tháng 10 dựng chùa Điên Hựu. 
Nguyên trước, vua nằm mơ thấy Phật Quan Âm ngồi 
trên đài sen đắt vua lên đài. Đến khi thức dậy, bèn nói 
với quân thân. Có người cho là không lành. Có sư Thiển 
Tuệ khuyên vua nên làm chùa, dựng trụ đá vào giữa ao 
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làm đài sen của Phật Quan Âm ở trên trụ đó, giống như 
đã trông thấy trong mộng. Các sư đi quanh tụng kinh, 
cầu cho vua sống lâu, nên có tên là Diên Hựu". 

Có thể khi truyện Thiển Nguyệt để cập tới việc 
vua Lý Thái Tông cho mời Sư “về triều cố vấn”, nó 
muốn để cập tới sự kiện xây chùa Diên Hựu vào năm 
1049, mà Sư đã để xuất và Đại Việt sử ký toàn thư đã 
ghi đưới tên Thiển Tuệ. Sự kiện này không thấy Đại 
Việt sử lược phi lại. Vậy là, trong 27 năm ở ngôi Lý 
Thái Tông đã cho sửa nhiều chùa quán. Cụ thể là năm 
1031 vua cho “phát tiền thuê thợ làm chùa quán ở các 
làng ấp, phàm 150 sở", như Đại Việt sử ký toàn thư 2 tờ 
20b6 đã ghi. Năm 1040 lại mở hội La Hán ở đến vua để 
khánh thành việc tạc xong hơn 1000 tượng Phật, vẽ hơn 
1000 bức tượng Phật và làm phan báu hơn một vạn 
chiếc. Thậm chí đã phát đồng trong kho để đúc tượng 
Phật Di Lặc cùng hai bổ tát Hải Thanh và Công Đức để 
thờ ở viện Từ Thị ở núi Thiên Phúc vào năm 1041. 

Nhưng việc xây dựng chùa Diên Hưựu vào nắm 
1049 đã để lại một dấu ấn lâu dài, đến bây giờ vẫn 
được coi là một trong những ngôi chùa cổ nhất của nội 
thành thủ đô Hà Nội. Điểm đặc biệt là ngôi chùa này 
lại thờ đức Phật Quan Âm. Có thể nói, với sự ra đời của 
ngôi chùa đã đưa tín ngưỡng Quan Âm lên hàng một tín 
ngưỡng phổ biến của dân tộc ta từ đó về sau. Tín 
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ngưỡng này có lẽ đã tổn tại từ lâu với việc dịch kinh 
Pháp hoa tam muội của Cương Lương Tiếp và Đạo 
Thanh vào năm 256. Tuy nhiên, cho tới năm 1049 ta 
không có những cứ liệu rõ ràng. Phải từ năm 1049 trở đi 
vị trí của vị bổ tát này mới trở thành nổi bật trong Phật 
điện và tín ngưỡng của người Việt Nam. 


Quan hệ giữa Thiển Nguyệt và Lý Thái Tông như 
thế là một quan hệ khá chặt chẽ, không chỉ về việc đạo, 
mà còn về cả việc đời nữa..Và chính sự đắc pháp của 
Lý Thái Tông với Thiển Nguyệt đang báo hiệu cho sự 
ra đời của một hệ tư tưởng Phật giáo mới, mà chính 
người kế nghiệp của vua Lý Thái Tông là Lý Thánh 
Tông sẽ thực hiện. Hệ tư tưởng mới nầy xác định con 
người vẫn có thể giác ngộ được, khi đang sống cuộc đời 
trần thế trọn vẹn của nó. Người ta không cần vào chùa 
cách ly với cuộc đời mới có thể giác ngộ được chân lý. 
Chân lý vẫn sẵn sàng dành cho những người đang lăn 
lộn trong bao công việc của thế gian. Phật giáo đang 
hóa thân để phục vụ cho yêu cầu của một giai đoạn lịch 
sử mới. 

Để cho giai đoạn Phật giáo mới xuất hiện phải có 
một số tiền để chú quan cũng như khách quan. Về mặt 
chủ quan, Phật giáo đã thành công khi thực hiện trọn 
vẹn giấc mơ làm chủ đất nước để làm hưng thịnh Phật 
giáo của Định Không qua mấy trăm năm đấu tranh bền 
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bỉ. Đến thời Lý Thái Tông, bản thân Phật giáo cùng với 
dân tộc đã hoàn thành một bước sự nghiệp đấu tranh 
giành độc lập này. Nhưng về mặt khách quan, yêu cầu 
phát triển đất nước đang được đặt ra. Phải phát triển đất 
nước theo một hướng nào, chiếu cố đến tình hình phát 
triển của các nước và dân tộc sống xung quanh mình. 
Do yêu cầu khách quan này, những người Phật giáo thời 
Lý Thái Tông đã bắt đầu bàn bạc tới những vấn để mà 
yêu cầu ấy đặt ra. Trước mắt, hãy đọc tiếp truyện của 
Lý Thái Tông trong Thiên uyển tập anh tờ 18b10-19a6: 


“Bấy giờ Hoàng đế Lý Thái Tông thường tham vấn 
thiên chỉ với Thiên Lão ở núi Thiên Phúc. Kim chày vừa 
giáng thì dầu óc liền thông. Những lúc rảnh rỗi việc 
nước, vua lấy thiên duyệt làm vui, nhân cùng các bậc kỳ 
tác khắp nơi giảng cứu các chỗ dị đồng. Vua trước bảo: 
“Trẫm nghĩ đến nguôn tâm của Phật tổ, từ xưa thánh 
hiền chưa khỏi bị chê bai, huống là người hậu học. Nay 
trẫm muốn cùng các đại đức, sơ tỏ ý mình, mỗi vị thuật 
một bài kệ để xem chỗ dụng tâm ra làm sao'. Tất cả đều 
vải tạ vâng lệnh. Mọi người đang tìm ý, vua đã làm xong 
bài kệ: 

Bát nhã thật vô tông 

Người không, ta cũng không 
Phật trước, nay, sau nữa 
Pháp tính bân lai đẳng 
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(Bát nhã chân vô tông 
Nhân không ngã diệc không 
Quá hiện vị lai Phật 
Pháp tính bản lai đồng) 
Mọi người đều phục vua có tài ứng đối nhanh le”. 
Chính với tư cách là một người kế thừa dòng thiển 
Kiến Sơ, Lý Thái Tông mới cho mời các bậc tôn túc 
trong dòng thiển này cùng với cả những vị trong dòng 
thiên Pháp Vân tập hợp lại để nghiên cứu “các chỗ đj 
đông”. Những chỗ giống và khác nhau này phải chăng 
chỉ giới hạn trong Phật giáo, giữa hai dòng thiền Kiến 
Sơ và Pháp Vân? Chúng tôi nghĩ không chỉ giới hạn vào 
đấy, thậm chí còn không liên quan nữa là đằng khác. 
Chỗ dị đồng ở đây chính là chỗ dị đồng giữa Phật giáo 
và các tư trào tư tưởng đang phát triển tại Viến Đông 
lúc ấy. Ta cần nhớ nền giáo dục Việt Nam và Phật giáo 
Việt Nam của những triều Đinh, Lê và Lý là một nền 
giáo dục luôn luôn cập nhật hoá, nấm được những phát 
triển mới của tình hoa nhân loại ở bên ngoài nước mình. 


Đây là một nền giáo dục năng động, đủ sức tiếp 
thu những thông tín mới và thiết kế cho mình một mẫu 
người hoàn chỉnh. Ta đã thấy đại sư Khuông Việt đã 
làm bài từ “nốn nà có thể vốc được” để trễn đưa sứ 
Tống. Nền giáo dục thời ấy phóng khoáng và chủ động, 
biết tìm kiếm suy nghĩ. Mà đúng thế, con người của thời 
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đại này là những con người đang sáng tạo ra một thời 
kỳ mới của lịch sử đân tộc, thời kỳ huy hoàng của độc 
lập và phát triển. Cho nên, ta không ngạc nhiên trước 
tình thần rộng mở trong cách nghĩ cách làm của họ. Có 
điểu gì mới đến bất cứ từ đâu, họ đều đem ra bàn cãi, 
m hiểu để phục vụ cho sự nghiệp kiến tạo độc lập và 
phát triển đất nước của họ. 


Vào thời điểm xảy ra những cuộc giảng bàn về đị 
đồng như thế tại nước ta, thì tại Trung Quốc một tư trào 
Nho giáo mới đang ra đời, rồi sẽ có những ảnh hưởng 
lớn với những khuôn mặt như Thiệu Ung (1011-1077), 
Chu Đôn Di (IOI7-]073), Trương Tái (1020-1076) v.v... 
Tư trào mới này chắc chấn là được giới trí thức nước ta 
biết đến và đánh giá. Có thể đo tác động của tư trào 
mới này, mà ở nước ta lại bắt đầu bàn đến vai trò của 
Nho giáo và Lão giáo. Thực ra, nền giáo dục Phật giáo 
Việt Nam, chứ khoan nói chi tới nền giáo dục Việt 
Nam, trước đó bao giờ cũng là một nền giáo dục rộng 
mở. Ngoài việc dạy kinh điển Phật giáo, các trường học 
nhà chùa còn dạy cả kinh điển Nho giáo, Đạo giáo, 
thậm chí cả thiên văn đồ vĩ, như tiểu sử của Khương 
Tăng Hội trong Cao tăng truyện I ĐTK 2059 tờ 325a16- 
L7 đã ghi. 


Nền giáo dục này đến thế kỷ thứ 10 vẫn còn là 
một nền giáo dục tiêu biểu. Những anh tài xuất thân từ 
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các trường nhà chùa này đã chứng minh điều đó. Ta có 
Khuông Việt, Pháp Thuận, Vạn Hạnh, rồi Đa Bảo và 
không chỉ các vị thiển sư. Ngay những người như Lý 
Thái Tổ được giáo dục từ nhỏ trong nhà chùa, khi viết 
chiếu đời đô vẫn có thể nhắc đến Bàn Canh nhà 
Thương, Thành Vương nhà Chu một cách rất thành 
thạo. Nền giáo dục Phật giáo tổng hợp ấy như vậy đã 
biết tới Nho giáo và Đạo giáo từ lâu. Thậm chí có lúc 
có những Phật tử hăng hái như Lý Miễu vào giữa thế kỷ 
thứ 5 đã để nghị đẹp bỏ cái học Nho Mặc. Song, những 
vị thầy như Đạo Cao, Pháp Minh vẫn ôn tổn khuyên 
nên giữ lấy những cái học đó, như Mâu Tử mấy trăm 
năm trước đã từng làm. 


Tuy thế, vào nửa đầu thế kỷ thứ 11 vấn đề thiết 
kế một nền học thuật cho quốc gia Đại Cổ Việt đang 
được đặt ra, nền giáo dục không thể mãi mãi nương tựa 
vào nhà chùa. Nó phải được nhà nước Đại Cổ Việt công 
khai gánh vác. Vì thế, vấn để nội dung của nên giáo 
dục do nhà nước chủ trương và bảo trợ này phải bao 
gồm những gì, tất yếu phải được đặt ra. Triểu đại Lý 
Thái Tông là một giai đoạn đang bàn cãi về nội dung 
của nên giáo dục và học thuật ấy. Cho nên, ta mới thấy 
nhà vua cho triệu tập những trí thức ưu tú thời bấy giờ 
như Định Hương (2-1051), Thiển Nguyệt, Viên Chiếu 
(999-1090) v.v... để bàn cãi xem vị thế của các luồng 
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tư tưởng đang lưu hành tại nước ta và Trung Quốc sẽ 
như thế nào? 


VỀ CỨU CHỈ 


Đối với vấn để quan hệ giữa Phật giáo với các tư 
trào tư tưởng lúc ấy, Cứu Chỉ đưa ra một quan điểm chủ 
trương chỉ có Phật giáo mới có thể giải quyết được mọi 
vấn để một cách trọn vẹn, vì Nho giáo và Đạo giáo có 
những cực đoan không thể chấp nhận được. Ta hãy đọc 
lại cuộc đời của Cứu Chỉ do Thiển uyển tập anh tờ 
lóa10-17bS ghi lại: 


“Thiền sư Cứu Chỉ chùa Diên Linh núi Long Đội, 
Yên Lãng, người Phù Cầm, Châu Minh, họ Đàm. Nhỏ 
đã hiếu học, sách Phật, sách Nho không gì là không coi 
hết. Một hôm, bèm ôm sách mà than: 'Khổng Mặc chấp 
có, Trang Lão mê không. Sách vở thế tục chẳng phải là 
phương giải thoát. Chỉ có Phật giáo không kể có không, 
có thể rõ sanh tử. Nhưng phải siêng năng giữ giới, tìm 
thiện tri thức ân chứng cho mới được". Nhân đó bỏ tục, 
đến chùa Câm Ứng ở Ba Sơn thọ giới cụ túc với Định 
Hương trưởng lão. 


Ngày tham thỉnh, trưởng lão hỏi: 'Nghĩa cứu cánh 
là thế nào?" 


Sư đáp: 'Chưa'. 
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Ba Sơn nói: 'Ta với ngươi là nghĩa cứu cánh rồi. 

Sự ngâm nghĩ. 

Ba Sơn nói: 'Sai quá rồi”. 

Sư nhờ lời đó, rõ được yếu chỉ, nhân đó lấy tên 
Cứu Chỉ: Sau Sư vào chùa Quang Minh ở Tiên Du tu 
hạnh khổ của Đầu đà, sáu năm chân không xuống núi. 
Tiếng tăm giáo hóa của Sư vang đến tai vàaa. Hoàng đế 
Lý Thái Tông nhiều lần cho mời, mà Sư không đến, bèn 
ba lân đến chơi chùa Sư, lấy lời an ủi thăm hỏi. Thái sư 
Lương Văn Nhậm càng thêm lễ kính. 


Trong khoảng năm Long Thụy Thái Bình (1054- 
1058) tế tướng Dương Đạo Gia đem chùa mình mời Šư 
về trụ trì. Sư cố từ không được, đành phải làm theo. 
Ngày xuống núi, Sự nói với mọi người rằng:+'Ta không 
trở lại đây nữa`. Chim muông trong rừng buôn kêu ba 
tuần không dứt. Ở vừa ba năm, vào một ngày tháng năm 
nào đó của miên hiệu Chương Thánh Gia Khánh (1059- 
1065), khi sắp thị tịch, Sư họp môn đô dạy rằng: “Tất cả 
pháp môn vốn từ tính ngươi. Tất câ pháp tín vốn từ tâm 
ngươi. Tâm pháp như một, vốn chẳng hai pháp. Phiên 
não trói buộc hết thây đều không. Phải quấy tội phước 
tất cả đêu huyễn. Không đâu chẳng quả chẳng nhân. ở 
trong nghiệp không phân biệt. Ở trong báo không phân 
biệt. Nếu có phân biệt với nghiệp thì không được tự tại. 
Tuy thấy tất cả các pháp, mà không chỗ thấy. Tuy biết 
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tất cả các pháp mà không chỗ biết. Biết tất cả pháp đầu 
lấy nhân duyên làm gốc. Thấy tất cả các pháp tính chân 
làm tông. Tuy nhiễm thực tế, mà vẫn hiểu rõ thế gian 
đều nhự biến hóa. Thấu rõ chúng sinh chỉ là một pháp, 
không có hai pháp. Không bỏ nghiệp cảnh, mà phường 
tiện thiện xảo. Đối với giới hữu vi thì bày pháp hữu vì 
mà không phân biệt tướng vô vi. Bởi muốn dứt trừ vọng 
niệm so đo của ta vậy. Rồi bèn nói bài kệ: 

Biết rõ thân tâm vốn lặng yên 

Thân thông biến hóa hiện các tưởng 

Hữu vị vô ví từ đây hiện 

Thế giới hà sa không thể lượng 

Tuy dù biến khắp cõi hư không 

Mỗi mỗi xem ra chẳng hình dạng 

Ngàn năm muôn năm khó sánh đó 


Cối cõi nơi nơi thường tô rạng. 


(Giác liễu thân tâm bân ngưng tịch 
Thần thông biến hóa hiện chư tướng 
Hữu vì vô vi tầng thÊ xuất 

Hà sa thế giới bất khả lượng 

Tuy nhiên biến mãn hư không giới 
Nhất nhất quán lai một hình trạng 
Thiên cổ vạn cổ nan th huống 


Giới giới xứ xứ thường lãng lãng) 
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Địíng ngọ ngày hôm ấy dựng đàn trà tì, thu linh 
cốt của Sự, xây linh tháp phụng thờ". 


Rõ ràng, bài kệ thị tịch của Cứu Chỉ có vẻ như 
một gợi hứng từ một bài kệ của vị tổ thứ hai của phái 
Thiên Thai Trung Quốc là Huệ Tư (Š515-577) chép trong 
Cảnh đức truyền đăng lục 27 ĐTK 2076 tờ 431b5-9, vì 
vần điệu của hai bài này rất tương tự nhau: 


Đổn ngộ tâm nguyên khai bảo tạng 

Ẩn hiển linh thông hiện chư tướng 

Độc hành độc tọa thường nguy ngay 
Bách ức hóa thân vô số lượng 

Tung hiệp búc tắc mãn hư không 

Khán thời bất kiến vi trần tướng 

Khả tiếu vật hệ vô tỷ huống 

Khẩu thổ mình châu quang hoàng hoảng 
Tâm thường kiến thiết bất tư nghị 

Nhất ngữ tiêu danh ngôn hạ đáng 


Dẫu vậy, tư tưởng trong bai bài kệ hoàn toần khác 
nhau. Bài kệ của Cứu Chỉ nằm trong luồng tư tưởng 
muốn xác định “đối với giới hiữu vi thì bày pháp hữu vì, 
mà không phân biệt tướng của vô vf và tư tưởng lấy 
cuộc đời làm nơi chốn của giác ngộ: “Không bỏ nghiệp 
cảnh mà phương tiện thiện xâo”. Luỗng tư tưởng nầy 
nằm trong hệ tư tưởng chung của dòng thiển Pháp Vân 
và Kiến Sơ, hệ tư tưởng chủ trương “tất cả các pháp đầu 
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là Phật pháp” và “Tây thiên cối này, cõi này Tây thiên”. 
Điều này cũng đúng thôi, bởi vì Cứu Chỉ là học trò của 
Định Hương và Định Hương là người đã được Đa Bảo 
dạy cho chủ trương: “?nuốn thấy được chân tâm, thì tự 
mình phải tìm lấy”. 


VỀ ĐỊNH HƯƠNG 


Trưởng lão Định Hương theo Thiền uyển tập anh 
tờ I0a7-b8 là “ở chùa Cảm Ứng, Ba Sơn, phủ Thiên 
Đúc, họ La, người Châu Minh. Gia thế tụ tịnh hạnh. 
Tuổi trẻ đến thiền sư Đa Bảo chùa Kiến Sơ [tham học]. 
Trải 24 năm, môn đồ của Bảo hơn 100 người, chỉ Sư 
cùng với Quốc Bảo Hòa được chọn đứng đầu. Nhưng Sư 
rất được tôn chỉ của Bảo. 

Một hôm, Sự hỏi Bảo: 'Làm thế nào được thấy 
chân tâm”' 

Bảo nói: “Chính ngươi tự phát hiện". 

Sw hoát nhiên hiểu ý, ngộ ra rằng: “Hết thảy đều 
thế, đâu chỉ riêng 1ôf., 

Bảo nói: 'Ngươi rõ chưa) 

Sự đáp: 'Lúc đệ tử rõ rồi thì giống như không rõ" 


Bảo nói: 'Nên đem tâm đó mà bảo nhậm. 
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Sự bưng tại quay lưng lại đứng. Bảo liền quát: 'ĐÙ” 
Sự sạp lạy. 


Bảo nói: 'Ngươi về sau hãy giống như một kê đui 
điếc để tiếp người”. 

Đô tướng Thành hoàng sứ Nguyễn Tuân hâm mộ 
danh đức của Sự nên mời về chùa Cảm Ứng ở. Người 
học mây nhóm, dạy dỗ dắt đầu, công Sư không ít. Ngày 
mông ba tháng ba năm Canh Đần Sùng Hưng Đại Bảo 
thứ hai (1050) của Lý Thái Tông, Sự nhuốm bệnh, họp 
chúng để từ biệt, bèn đọc kệ: 


Xưa nay không nơi chốn 

Nơi chốn ấy chân tông 

Chân tông huyễn nÊư vậy 
Huyễn hữu túc không không 
(Bản lai vô xử sở 

Xứ sở thị chân tông 

Chân tông như thị huyễn 
Huyễn hữu Lúc không không) 

Nói kệ xong thì lặng lễ mà mất”. 

Rõ ràng, quan điểm của Đa Bảo và Định Hương 
đối với giác ngộ là tự mỗi con người phải tìm lấy. 
Không ai mặc khải cho mình. Cũng chẳng ai giúp đỡ 
cho mình được. Phải tự mình tìm lấy bản lai diện mục 
của mình, chứ không ai làm thế cho mình được. Đây là 
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một quá trình nội hóa một đức Phật quyền năng từ bên 
ngoài để trở thành một đức Phật cho chính mình. Một 
khi đã tự mình tìm lấy giác ngộ cho mình, thì điều đó 
cũng có nghĩa không có sự giác ngộ bên ngoài cuộc đời 
của từng cá nhân và bên ngoài xứ sở mình đang sống. 


Nói chung, các thiển sư của hai dòng thiển Kiến 
Sơ và Pháp Vân đều thống nhất với quan điểm phải tìm 
sự giác ngộ tại chính cuộc đời và đất nước Việt Nam 
thời đó. Quan điểm này là quan điểm nhất quán và rõ 
ràng, hầu như không có ngoại lệ, dù có phát biểu dưới 
những dạng thức ngôn ngữ khác nhau. Có khi là loại 
ngôn ngữ thuần túy Phật giáo. Có khi là dưới đạng ngôn 
ngữ của thi ca. Cũng có khi là đưới đạng ngôn ngữ của 
triết học. Nhưng có khi lại dưới dạng ngôn ngữ bình 
thường hàng ngày của người dân. Song, tất cả đều có 
một điểm chung là không thể tìm thấy giác ngộ ở bên 
ngoài cuộc đời và đất nước Việt Nam. 


Tất nhiên, làm sao có thể thoát ly được trần thế 
khi con người đang sống. Mà phải sống mới tìm được 
giác ngộ, thì làm sao mà thoát ly ra khỏi cuộc đời. Từ 
đó, họ chỉ khác nhau về phương cách đi tìm giác ngộ. 
Và cũng từ đó, họ có những đánh giá khác nhau về 
những trào lưu tư tưởng đang lưu hành vào thời họ. 
Nước ta vào thời ấy Nho giáo và Đạo giáo vẫn được 
đạy dỗ trong các chùa chiềển của Phật giáo. Sau những 
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năm tháng dồn hết tnh lực cho cuộc đấu tranh giành 
độc lập, bây giờ với một đất nước thanh bình đang trên 
đà phát triển, người Phật giáo bắt đầu có chút thì giờ 
rảnh rang, bình tâm nhìn lại những hệ tư tưởng, mà bấy 
lâu nay họ đã đem ra giảng dạy và học tập, nhằm đáp 
ứng yêu cầu xây dựng một nễn học thuật và giáo dục 
mới cho dân tộc. 


Trong khi nhìn lại những trào lưu ấy, họ có những 
đánh giá khác nhau. Quan điểm của Cứu Chỉ để xuất ở 
trên cực kỳ rõ rằng. Đó là Nho Mặc và Lão Trang do 
những chú trương cực đoan của chúng không thể đáp 
ứng một nền giáo dục và học thuật có tính giải thoát, 
mà Cứu Chỉ muốn hướng tới. Có Jẽ đây là lẫn đầu tiên 
và cũng là lần cuối cùng, một người Phật giáo đưa ra 
một quan điểm có vẻ nghiệt ngã như thế đối với Nho 
Mặc và Lão Trang. Nho Mặc thì ta đã thấy Lý Miễu đòi 
đẹp đi, nhưng vẫn không nói lý do cụ thể. Chỉ trừ đó là 
một phần ứng trước sự phát triển của Nho Mặc mà thôi. 
Còn quan điểm của Cứu Chỉ thì rất rõ ràng. 


Cứu Chỉ cho rằng “Nho Mặc chấp có”. Chấp có là 
gì? Ta hiện nay không được biết, vì không có bất cứ ghi 
chép nào khác về quan điểm của Cứu Chỉ. Nhưng ta có 
thể phỏng đoán ý nó muốn nói Nho Mặc đắm đuối vào 
những công việc xã hội rồi đánh mất chính mình vào 
trong những công việc ấy. Con người biến thành một bộ 
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phận của một cộng đồng, chịu sự khống chế chặt chẽ 
của những qui ước do cộng đồng đó đặt ra, cuối cùng 
dẫn tới tình trạng bản ngã của mỗi con người bị mờ đi 
trong cộng đồng đó, nếu không muốn nói là xóa sạch. 
Một tâm lý bầy đàn đã hình thành. Nhưng con người 
không đơn giản là một con vật, nên tâm lý bầy đàn 
không thỏa mãn hết những trăn trở sâu xa của nó, 


Chính ở đây mà tư tưởng Lão Trang đã xuất hiện. 
Nó chống lại tâm lý bẩy đàn, tạo cho mỗi cá nhân con 
người cảm thức về tính độc đáo của mình, một cảm thức 
về tiểm năng tự đo tuyệt đối. Cả Lão tử và Trang tử 
đều không tin tưởng vào hệ thống cương thường, mà 
Khổng Mặc đã nhấn mạnh. Trang tử đi tới chỗ phê phán 
hệ thống Ngũ thường của nhà Nho, cho rằng đám trộm 
cướp cũng có nhân nghĩa lễ trí tín của riêng chúng. Thế 
thì có hay ho gì, mà Khổng tử bảo rằng chỉ có đạo Nhân 
là hơn hết. Còn Lão tử thì muốn sống trong một thế giới 
lý tưởng vô chính phủ: “Lối cai trị của thánh nhân là 
làm rỗng con tìm, làm no cái bụng, làm yếu cái chí, làm 
mạnh cái xương, thường khiến cho dân không trì thức, 
không ham muốn. 


Đứng trước hai quan điểm hữu vô như thế tất 
nhiên làm sao có thể m được phương thức giải thoát, 
tìm được tự do cho con người. Con người tự bản thân là 
một con vật cộng đồng, nhưng nó vẫn vươn lên đi tìm tự 
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do trong cuộc sống cộng đồng của nó. Yêu cầu tìm một 
triết lý sống, đặc biệt là tìm một hệ tư tưởng, làm nội 
dung cho nên học thuật và giáo dục thời đại Cứu Chỉ 
càng trở nên bức thiết. Rồi ta sẽ thấy câu trả lời. Nhưng 
trước mất những người trí thức và Phật giáo Việt Nam 
vào nửa đầu thế kỷ thứ 11 đang bàn cãi thăm đò. Phát 
biểu của Cứu Chỉ phản ánh nỗ lực bàn cãi và đò tìm 
vừa nói. 


VỀ VIÊN CHIẾU 


Nếu quan điểm của Cứu Chỉ là một phê phán 
nghiệt ngã đối với Khổng Mặc và Lão Trang, thì Viên 
Chiếu đưa ra một cái nhìn hoàn toàn khác hẳn. Cuộc 
đời Viên Chiếu, theo Thiền uyển tập anh tờ 11a9-16a9 
là thế này: “Tân sự Viên Chiếu chùa Cát Tường, kinh 
đô Thăng Long. Sư họ Mai, tên Trực, người Long Đàm, 
Phúc Đường. Là con anh bà thái hậu Lình Cảm nhà Lý. 
Nhỏ đã thông mình hiếu học. Nghe đôn vị trưởng lão tại 
chùa Mật Nghiêm quận mình giỏi xem tướng, bèn đến 
xem thử cho biết. Vị trưởng lão nhìn kỹ rồi bảo: 'Ngươi 
có duyên với Phật pháp. Nếu xuất gia sẽ là người trong 
hàng thiện bô tát, bằng không thì việc thọ yểu khó bảo 


đảm". 
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Sử cảm ngộ, giã từ cha me, đến núi Ba Tiêu theo 
học với Định Hương, hâầu hạ nhiều năm, nghiên cứu 
thiên học. Sư thường trì kinh Viên Giác, rõ được phép 
Tam quán. Mội tối, trong lúc thiền định, sự thấy bô tát 
Văn Thù cầm dao mổ bụng, rửa ruột, rồi dùng thuốc rị! 
lại. Từ đó, những gì đã học trong lòng trở thành rõ ràng 
như từng đã biết, chúng sâu ngôn ngữ Tam muội, thuyết 
giảng hứa loát. Rồi sau, Sư đến bên tả kinh thành, dựng 
chùa để ở. Người học đổ về như rừng. Có tăng hỏi: 
“Phật với Thánh nghĩa nó thế nào?' (....). 


Sự từng soạn Dược Sự thập nhị nguyện vấn Vua 
Lý Nhân Tông dem bản thảo giao sứ đưa qua Triết 
Tông. Triết Tông cho mời pháp sự Cao Tòa chùa Tưởng 
Quốc đến xem. Xem xong, bèn liền chấp tay lạy mà nói 
rằng: 'Phương Nam có bậc đại sĩ nhục thân ra đời là vị 
pháp sự kháo giẳng kinh điển vậy. Bắn đạo đâu có thể 
dám thêm bớt". Nhân đó chép lại một bản, rồi giao trả 
bản cũ để mạng về. Sứ giả trở về tâu lại vua rất khen 
thưởng. Vào mội ngày tháng chín năm Canh Ngọ Quảng 
Hựu thú sảu (1090), Sự không bệnh, gọi chúng đến dạy: 
“Trong thân ta đây, thịt xương gân mạch, bốn đại tạm 
hợp, đều có vô thường. Ví như ngôi nhà khi đổ thì cột 
kèo đều rơi. Cùng các con giã từ, hãy nghe bài kệ của 
H2 


Thân như tường vách để xiêu rồi 
Thiên hạ bần chôn xót dạ thôi 
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Nếu rõ tâm không không sắc tướng 
Sắc không ẩn hiện mặc xoay đời." 


Nói kệ xong, Sự ngồi ngay thẳng mà mất, thọ 92 
tuổi đời và $6 tuổi đạo, có để lại Tán Viên Giác kinh, 
Thập nhị bô tát hành tu chứng đạo tràng và Tham đô 
hiển quyết, nay còn lưu hành ở đời". 


Vậy Viên Chiếu thuộc dòng dõi đại quí tộc thời 
ấy, lại cũng là học trò của Định Hương, do thế cùng 
nằm trong hệ tư tưởng của dòng thiển Pháp Vân và 
Kiến Sơ. Tuy nhiên, đo thực tế của lịch sử phát triển đất 
nước vào nửa đầu thế kỷ thứ 11, vấn để tìm cơ sở cho 
một nên học thuật và giáo dục mới đang được đặt ra 
như đã nói. Ta đã thấy Cứu Chỉ đã đưa ra kiến giải của 
mình. Và tất nhiên, mỗi người có một cách kiến giải 
khác nhau trong liên hệ với vấn để vừa nêu. Đó là việc 
xác định và tiếp thu các trào lưu tư tưởng đang tổn tại 
bên ngoài Phật giáo, nhằm làm cơ sở cho việc xây đựng 
một nền học thuật và giáo dục mới của nước Đại Cổ 
Việt chính thức do nhà nước tổ chức và bảo trợ. 


Viên Chiếu cũng thấy học thuật và giáo dục đang 
bắt đầu bước ra khỏi khuôn viên nhà chùa, để đi vào xã 
hội như một thực thể tự thân có những yêu cầu của 
riêng nó. Điều này đòi hỏi một cái nhìn mới về quan hệ 
giữa Phật giáo với Nho giáo. Đối với Đạo giáo, Viên 
Chiếu có vẻ không quan tâm tới. Dưới dạng những công 
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án thiển, bằng thứ ngôn ngữ của thi ca, Viên Chiếu đã 
đưa ra những kiến giải của mình trong Tham đô hiển 
quyết. Tác phẩm này chép trong truyện của Viên Chiếu 
ở Thiền nyễn tập anh, mà chúng tôi đã dịch ở trên. 
Riêng về Tham đô hiển quyết, chúng tôi không dịch, vì 
nó quá đài và để cập nhiều vấn đề khác nhau. 

Thực vậy. trong truyền bản này ta hiện có 59 cuộc 
đối thoại, nghĩa là có tới 108 câu hỏi và đáp. Nếu đem 
số thoại ngữ ấy ra so với phần Đối cơ của Thượng sĩ 
ngữ lục thì nó nhiều hơn hẳn, vì phần Đối cơ chỉ có 96 
cầu hồi và đáp mà thôi. Căn cứ vào An Nưm chí lược 15 
tờ 147, khi viết về thiển sư Viên Chiếu, Lê Thực đã 
viết: “Thiền sư Mai Viên Chiếu thường viết Tham đô 
hiển quyết, đại khái nói rằng: Mội hôm đang ngỒi trước 
nhà, bỗng có vị sư đền hỏi: “Phật với Thánh nghĩa nó 
thế nào?" Chiếu đáp: 

Cúc tràng dương dưới dậu 
Oanh thục khí đầu cành 

Sách này phần lớn gôm những lời như thế". 

Vậy thì, Tham đồ hiển quyết từ nguyên thủy là 
một sách lưu hành riêng, mà đến cuối thế kỷ thứ 13 vẫn 
còn phổ biến rộng rãi, để cho Lê Thực ghi lại vào trong 
sách mình. Bản của Thiền uyển tập anh do thế có thể đã 
chép trọn vẹn tác phẩm Tham đồ hiển quyết ấy. Như đã 
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nói, nó để cập nhiều vấn để khác nhau, mà Viên Chiếu 
quan tâm. 


Chẳng hạn, có người đã hỏi Viên Chiếu: “7ổ rổ 
truyền nhau là truyền những gì?” Viên Chiếu đã đáp 
bằng hai câu thơ: 


Đói đến tìm thức ăn 

Rét liền xin áo mặc 
(Cơ lai tu tầm thực 
Hàn tức hướng cầu y) 


Rõ ràng, đây là dùng một hình ảnh thi ca để muốn 
nói đạo Phật dạy cho ta tìm ý nghĩa trong những chuyện 
hết sức tầm thường nhưng cũng rất cơ bản của cuộc đời, 
mà từ chuyên môn của Phật giáo thiển Trung Quốc 
thường gọi “?âm bình thường là đạo”. Cũng thế, có 
người hỏi: “7ấ! câ chúng sinh đều bào là Phật, lẽ ấy 
chưa tường, mong thây chỉ dạy". Viên Chiếu một lần 
nữa lại dùng hai câu thơ: 


Nông tang hãy gắng. khuyên anh thế 
Đợi thỏ người kia chớ nhọc theo 
(Khuyến quân thả vụ nông tang khứ 
Mạc học tha nhân đãi thố lao) 
Cách trả lời bằng hình ảnh thi ca các câu hỏi lý 
luận của Viên Chiếu là một kế thừa của cả một truyền: 
thống mấy trăm năm thiển học Việt Nam, nhưng đã có 
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một sự tập trung cao độ, mà (a phải đợi đến Trần Nhân 
Tông mới thấy xuất hiện lại. Trước mắt, đối với vấn để 
ta quan tâm ở đây, tức vấn đề quan hệ Nho Phật, trong 
Tham đô hiển quyết ö Thiền uyển tập anh tờ 1167-12a1, 
bằng một cuộc đối thoại. Viên Chiếu đã phát biểu thế 
nầy: 
Có tăng hồi: 'Phật với Thánh, nghĩa nó thế nào?" 
Sư đán: 
Cúc tràng đương dưới dậu 
Oanh thục khí đầu cành 
(I.y hạ trùng dương cúc 
Chi đầu thục khí oanh) 


Lại đứng lên nói: “Cảm ơn. Nhưng người học 
không hiểu, xi thầy chỉ dạy lại". 


Šw đáp: 
Ngày thì ác vàng đọi 
Đêm đến thỏ ngọc soi 
(Trú tắc kim ô chiếu 
Dạ lai ngọc thố minh) 


Lại hỏi: 'Chân ý thấy đã rõ, nhưng cơ huyễn phải 
tô thế nào?" 


S1 đáp: 
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Bưng chậu nước đây đi bất cẩn 
Một phen vấp ngã hối mà chỉ 


(Bất thận thủy bàn kình mãn khứ 
Nhất tào tha điệt hối hà chị) 


Lại đúng lên nói: Xin cám ơn'. 
Sư chỉ rằng: 


Sáng sông chìm, chớ rửa 
Đem mình tự đắm thôi 


(Mạc trạc giang ba nịch 
Thân lai khước tự trầm) 


Qua cuộc đối thoại này quan hệ giữa Phật và 
Thánh, tức giữa Phật giáo và Nho giáo được xác định 
dưới dạng một quan hệ tình thế, nghĩa là tùy theo từng 
tình thế cụ thể, mà Phật giáo hay Nho giáo có thể được 
vận dụng để đáp ứng lại yêu cầu của tình thế đó. Nói 
bằng hình ảnh thơ ca như Viên Chiếu thì Phật giáo và 
Nho giáo giếng như hoa cúc và chim oanh. Hoa cúc đến 
tiết trùng dương của mùa thu thì sẽ nở. Còn chim oanh 
vào mùa xuân khí trời ấm áp sẽ rộn ràng bay nhảy. Như 
thế, hoa cúc dứt khoát không thể nở vào các mùa khác 
được. Mùa thu thường là mùa của hoa cúc. Chim oanh 
cũng thế. Trong cái lạnh tê buốt của mùa đông, chim 
oanh làm sao bay nhảy reo ca. Phải tới khi mùa xuân 
ấm áp mới có những tiếng hót mừng vui của nó. 
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Mỗi thời mỗi việc, Phật giáo cũng có thời của nó. 
Nhưng rồi Nho giáo cũng đến thời có việc của nó. Nó 
giống như cúc có mùa, oanh có lúc. Trả lời như thế áng 
chừng người đối thoại chưa lĩnh hội được, Viên Chiếu 
lại dùng hai bình ảnh khác, đó là mặt trời và mặt trăng. 
Ta không thể tìm trăng giữa ban ngày và cũng không 
thể thấy mặt trời lúc nửa đêm. Ta chỉ có 


Ngày thì ác vàng dọi 
Đêm đến thỏ ngọc soi 


Đúng thế, ban ngày ta mới thấy mặt trời tổa rạng. 
Còn muốn xem ánh trăng soi, ta phải đợi đến đêm. 
Quan hệ Phật giáo với Nho giáo cũng thế. Đây là một 
quan hệ phân công. Phật giáo có công việc của Phật 
giáo vào một lúc nào đó của cuộc đời con người. Nhưng 
không phải vì thế mà Nho giáo mất đi hết mọi công 
việc của nó. Một lúc nào đó con người cũng cần đến. 
Và quan hệ phân công này cũng không phải dễ nhận ra 
và thực hiện. Nó đồi hồi một sự tinh tế khéo léo của 
từng con người. Giống như bưng một chậu nước đầy, mà 
đi đứng không cẩn thận, thì sẽ có lúc trượt ngã. 


Cũng vậy, vận dụng Phật giáo và Nho giáo vào 
từng tình thế cụ thể của đời người thực không dễ dàng 
chút nào. Phải cực kỳ cẩn thận và khéo léo, nếu không 
thì có thể hỏng cả công việc. Đấy là cơ huyền của sự 
vận dụng Phật giáo và Nho giáo vào cuộc sống. Vì đã 
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là cơ huyền, nên nó rất tỉnh vi. Mà cái gì đã tính vi thì 
thường hay chứa đựng nguy hiểm, có thể gây chết 
người. Sông đang đầy sóng đữ, con người không nên 
xông vào để rửa chân. Rửa chân thì có nguy cơ bị ahận 
chìm. 


Sóng sông chìm, chớ râa 
Đem mình tự đắm thôi 


Vì vậy, vận dụng Phật giáo và Nho giáo vào từng 
tình thế cụ thể của cuộc đời là cả một nghệ thuật, vừa 
là một khoa học. Là mội khoa học, vì nó đồi hỏi một sự 
tính toán chính xác. Nhưng đồng thời nó là một nghệ 
thuật. vì nó yêu cầu một sự tỉnh tế nhạy bén của tâm 
hồn từng cá nhân. Quan điểm về phân công này của 
Viên Chiếu đối với quan hệ Nho giáo và Phật giáo rõ 
ràng đã dành cho Nho giáo một vị trí nhất định trong 
học thuật và giáo dục Việt Nam. Và vị trí nầy rồi sẽ 
được những người Phật giáo tiếp chân Viên Chiếu xác 
định một cách rõ ràng. Đỗng thời, họ cũng xác định 
luôn chức năng của nó. 


Là một người xây dựng nên dòng thiên Thảo 
Đường, vua Lý Thánh Tông đã ra lệnh dựng Văn miếu 
vào tháng tám mùa thu năm Canh Tuất Thần Vũ thứ hai 
(1070) để làm nơi thờ Khổng tử và hoàng thái tử đến 
học. Rồi tới năm Bính Thìn Anh Vũ Chiêu Thắng thứ 
nhất (1076), sau chiến thắng Như Nguyệt vang đội đẩy 
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lùi quân xâm lược Tống về bên kia biên giới, vua Lý 
Nhân Tông chính thức mở Quốc Tử Giám, trường đại 
học đầu tiên của nước (ta, nhận những quan viên văn 
chức biết chữ vào học. Người Phật giáo thời Lý Thánh 
Tông và Lý Nhân Tông đã giải quyết xong xuôi quan 
hệ Nho Phật vừa nói, một quan hệ biến Nho giáo thành 
một công cụ để phục vụ cho Phật giáo. 


Trước mắt, quan hệ ấy dù có kiến giải của Cứu 
Chỉ và Viên Chiếu, vẫn cứ để ngỏ. Thời điểm cho một 
giải quyết đứt khoát vẫn chưa tới. Triều đình đang bận 
lo củng cố an ninh quốc gia ở biên giới phía Bắc và 
biên giới phía Nam. Biên giới phía Bắc đang bị họ 
Nùng quấy phá. Chính sách nhân đạo của vua Lý Thái 
Tông đã tạo điểu kiện cho Nùng Trí Cao từ một tên 
quấy phá biên giới phía Bắc nước ta trở thành một kẻ 
quấy phá biên cương phía Nam của nhà Tống. Đây 
đúng là một hòn đá đã bắn trúng hai con chím. Chính 
sách nhân đạo của vua Lý Thái Tông vì thế, dù có chịu 
ảnh hưởng của thuyết từ ái của Phật giáo, như Lê Văn 
Hưu và Ngô Sĩ Liên đã nhận xét, thì cũng đã đem đến 
cho quốc gia Đại Cổ Việt những thắng lợi vô cùng dồn 
đã. 

Về biên cương phía Nam, vua Lý Thái Tông thấy 
Chiêm Thành trong !6 năm kể từ khi Lý Thái Tổ mất 
đã không một lần đến giao hiếu. Qua nhiều đợt bàn 
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bạc, cuối cùng triều đình quyết định trừng phạt. Mùa 
xuân năm Cáp Thân Minh Đạo thứ ba (1044) vua Lý 
Thái Tông đã trực tiếp cầm quân tiến đánh Chiêm 
Thành. chém vua Chiêm là Sa Đẩu tại trận, bắt sống 
hơn 5000 tù binh. Số quân địch bị giết quá nhiều, đến 
nỗi vua phải ra lệnh: 'Ké nào giết bậy người Chiêm 
Thành thì sẽ giết không tha”, như Đại Việt sử ký toàn 
thư 2 tð 34b7 đã ghi và Ngô 5ĩ Liên đã nhận định: 
“Lòng này của vua tức như lòng của Tống Thái Tổ. Ngôi 
truyền được lâu dài là phải lắm”. 

Nhận định ấy của Ngô Sĩ Liên cũng lạ lùng. Tha 
tội cho Nùng Trí Cao thì bị lên án là đi theo thuyết từ ái 
của nhà Phật. Nhưng ra lệnh cho không được giết người 
Chiêm Thành thì lại khen là giống Tống Thái Tổ. Đây 
là điển tích Triệu Khuông Dẫn, khi sai Đào Bân tiến 
đánh Giang Nam, đã dặn Bân không được làm cỏ dân 
trong thành đã bị chiếm. Ta không thấy Lê Văn Hưu 
hoặc Ngô Sĩ Liên đặt vấn để tại sao Lý Thái Tông lại 
tha tội cho người Chiêm. Không những thế, nhà vua còn 
ra thém lệnh là nếu ai giết bậy người Chiêm thì sẽ bị 
giết. Lệnh này phải nói là một lệnh trừng phạt cho 
những người phạm tội chống lại nhân loại. 


Đây không còn vấn để người Chiêm và người 
Việt đang là kẻ thù có chiến tranh với nhau, mà chỉ có 
vấn để con người. Mà đã là con người thì cần phải quí 
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trọng mạng sống. Đến thế kỷ 20, ta mới thấy xuất hiện 
những tòa án để xử phạt những người phạm tội chống 
lại nhân loại. Song, cách ta gẦn một thiên niên kỷ, tổ 
tiên ta đã cho việc giết bậy người trong chiến tranh 
cũng là một tội ác phải được trừng trị đích đáng. Điều 
này đĩ nhiên phản ảnh truyền thống nhân ái của người 
Việt nhưng cũng không thể chối cãi là nó đã được tăng 
cường và lý giải bằng học thuyết từ ái của Phật giáo. 
Về mặt này, cống hiến của Phật giáo vào lịch sử chính 
trị và luật pháp Việt Nam phải nói là to lớn và để lại 
nhiều đấu ấn tốt đẹp. 

Như thế, khi người Phật giáo có thể ở đời mà vẫn 
giác ngộ được như trường hợp vua Lý Thái Tông, thì tất 
nhiên yêu cầu giác ngộ của Phật giáo không chỉ nằm 
trong những phương pháp và lý luận do Phật giáo đưa 
ra. Nói như Viên Chiếu, thì các tổ sư truyền cho nhau, 
có truyền cái gì mới lạ ghê gớm đâu, ngược lại, đó chỉ 
là những việc hết sức tầm thường như : 

Đói đến tìm thức ăn 
Lạnh liền xin áo mặc 

Và thực sự, quan điểm này cũng đã từng được 
quốc sư Tuệ Trung (665-775?) của Trung Quốc phát 
biểu trong Cảnh đức truyền đăng lục 28 ĐTK 2076 tờ 
439a22-23 khi bàn đến vấn đề vô tâm: 
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Cơ tức nghiết! phạn 
Hàn tức trước y 


Từ đó, mọi hành động của người Phật giáo, dù 
tầm thường đến đâu, cũng mang tính Phật của nó. Đây 
chính là điểm, mà Định Hương đã nói với Đa Bảo: “Khi 
đệ tử hiểu rồi cũng giống như lúc không hiểu” (đệ tử 
liễu thời hoàn đồng bất liễu). Đúng vậy, người đã giác 
ngộ rồi cũng sống và làm việc như bao con người khác. 
Thậm chí họ có thể gánh vác những trách nhiệm trọng 
đại của đất nước như vua Lý Thái Tông, nhưng họ làm 
với một tính thần giác ngộ. Họ làm để đem an vui cho 
tất cả mọi người. Họ không đánh mất chính mình trong 
các việc làm đó và ý thức rất rõ họ đang làm gì. Chính 
những con người như thế này đã làm nên sự huy hoàng 
và oanh liệt của một thời đại, mà mỗi khi đọc tới ta 
không khỏi bồi hồi. 

Ta đã nói hai dòng thiền Pháp Vân và Kiến Sơ 
đến thời điểm này họ đã có một quan điểm thống nhất 
với nhau về quá trình giác ngộ. Đó là tự mình phải tìm 
lấy giác ngộ tại chính ngay bản thân cuộc đời và đất 
nước mình. Điều này giải thích cho ta tại sao một người 
đắc pháp với đòng thiển Kiến Sơ như vua Lý Thái 
Tông, lại làm một bài truy tấn người đã khai sinh ra 
dòng thiển Pháp Vân là Tì Ni Đa Lưu Chỉ: 


Mở lối sang nước Nam 
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Nghe ông lâu tập thiên 
Mở bày niềm tin Phật 

Xa hợp một nguôn tâm 
Trăng Lăng già vằng vặc 
Sen Bát nhã ngáit thơm 
Luc nào đến chẳng gặp 


Cùng nhau bàn đạo huyền. 


lạch xứ Phật giáo Việt Nai 


t1 


CHƯƠNG XII 
MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT 


Qua 11 chương trình bày tình hình Phật giáo trong 
hơn nửa thiên niên kỷ thứ hai của sự tổn tại Phật giáo 
tại Việt Nam, tức từ lúc Lý Nam Đế lên ngôi vào năm 
Giáp Tý Thiên Đức thứ nhất (544) cho đến khi Lý Thái 
Tông mất vào tháng 10 năm Giáp Ngọ (1054), ta thấy 
nổi bật một nét của giai đoạn Phật giáo này. Đó là sự 
xuất hiện của một hệ tư tưởng Phật giáo mới nhằm giải 
quyết một vấn nạn hết sức cơ bản trong đời sống đạo, 
mà giai đoạn Phật giáo quyển năng đã để lại, xoay 
quanh vấn để tại sao không thấy được chân hình Phật ở 
đời. Cuộc trao đổi về vấn nạn ấy giữa Lý Miễu và hai 
vị đại sư Đạo Cao và Pháp Minh đã kết thành sáu lá thư 
đã bàn ở trước. : 


HỆ TƯ TƯỞNG ĐÒNG THIỀN PHÁP VÂN 
_ Nhiệm vụ của những người Phật giáo tiếp theo 
tróng giai đoạn phát triển thứ hai này là cố gắng giải 


quyết vấn nạn đang tổn đọng đó, đồng thời mở ra một 
hướng đi mới cho Phật giáo, vừa thỏa mãn được đời 
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sống đạo vừa đáp ứng được yêu cầu của lịch sử dân tộc. 
Dòng thiển Pháp Vân ra đời thực hiện thành công cùng 
một lúc hai nhiệm vụ vừa nêu. Một mặt, nó đã giải 
quyết được vấn nạn tại sao không thấy Phật bằng cách 
chỉ ra rằng Phật ở trong mỗi một con người chúng ta, 
đòi hỏi mỗi con người phải tự mình thể nhập lấy. Do 
thế, không có vấn để đức Phật nằm bên ngoài con 
người để con người mong thấy chân hình ở đời. 


Mặt khác, vì mỗi một con người đã tiềm tàng một 
đức Phật thì thế giới của con người cũng có khả năng là 
thế giới của Phật. Từ đó, con người có thể xây dựng 
một thế giới an lạc cho mình tại chính cuộc đời này. 
Cuộc đấu tranh để xây dựng một thế giới như thế đòi 
hồi mọi người phải đoàn kết với nhau. Và đây cũng là 
lần đầu tiên lời kêu gọi đoàn kết đã chính thức được 
đưa vào kinh điển và chắc chắn được tuyên truyền rộng 
rãi trong giới Phật giáo. Ta đã thấy người Phật giáo 
trong giai đoạn hai này từ Lý Nam Đế cho đến Triệu 
Quang Phục và Lý Phật Tử đã chính thức đứng ra gánh 
vác trách nhiệm trước dân tộc và đạo pháp. 


Do thế, yêu cầu đoàn kết để bảo vệ độc lập của 
tổ quốc trở nên hết sức bức thiết. Tuy nhiên, cũng xây 
ra tình trạng các phe phái Phật giáo đã kình chống lẫn 
nhau, mà cụ thể là cuộc tranh chấp quyển hành giữa 
Triệu Quang Phục và Lý Phật Tử vào giữa những năm 
557-571. Rõ ràng, những tranh chấp như thế không chỉ 
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dùng lời kêu gọi đoàn kết mà có thể giải quyết được 
một cách cơ bản và lâu đài. Nó đồi hỏi phải có một hệ 
tư tưởng, để có thể thống nhất mọi ý chí. Từ đó, tình 
đoàn kết mới có thể xây dựng một cách bền vững. 
Dòng thiển Pháp Vân qua một thời gian dài âm kiếm đã 
hình thành một hệ tư tưởng qua ba khuôn mặt anh tải là 
Pháp Hiển, Thanh Biện và Định Không. 


Pháp Hiền cùng thầy nũnh là Tì Ni Đa Lưu Chỉ đã 
giải quyết vấn nạn của giai đoạn Phật giáo quyển năng 
bằng cách chủ trương rằng sự giác ngộ tức là bồ để, chỉ 
có thể được thể nghiệm bởi chính mỗi con người. Do 
thế, không có vấn để mong thấy Phật hiện chân hình. 
Xuất phát từ chủ trương này, Thanh Biện mở rộng, đưa 
tư tưởng hết thảy các pháp đều là Phật pháp của kinh 
Kim cương vào chủ trương mới này để tạo tiền để cho 
sự xuất hiện của chủ nghĩa địa linh do Định Không để 
xướng và tác động một cách mạnh mẽ đến sự phát triển 
của tư tưởng và văn học Việt Nam trong hơn hai thế kỷ 
sau. 


Chủ nghĩa địa linh của Định Không xác định đất 
nước Việt Nam có thể sản sinh ra những người có thể 
làm chủ lấy đất nước và Phật giáo chỉ có thể phát triển 
được trên một đất nước có chủ quyền. Nội dung của chủ 
nghĩa địa linh lại phát triển thêm một bước mới qua sự 
xuất hiện của dòng thiển Kiến Sơ. Thực tế, dòng thiển 
Kiến Sơ xuất hiện, để xác nhận sự đúng đắn của chủ 
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nghĩa địa linh và vận dụng chủ nghĩa này vào hai hướng 
mới khác nhau để cùng nhìn về lịch sử. 


Một hướng giới hạn tronse nội bộ Phật giáo. giải 
thích lại lịch sử phát triển của Phật giáo đưới một nhãn 
quan mới. Theo hướng này thì lịch sử Phật giáo không 
bắt nguồn từ Ân Đô với đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu 
Ni và lịch sử thiển không phải bắt đầu với Sơ tổ Bỗ Để 
Đạt Ma qua Trung Quốc. Lịch sử Phật giáo và lịch sử 
thiển bắt nguồn tại chính đất nước Việt Nam thời đó, 
bắt nguồn từ chính mỗi con người Phật giáo Việt Nam. 
Lối giải thích này phù hợp với Phật thể quan do dòng 
thiển Pháp Vân để xuất. 


Phật thể quan này, như ta đã thấy, xác định mỗi 
con người phải tự tìm lấy đức Phật của mình tại chính 
bản thân mình. Một khi đã thế, dĩ nhiên nguồn gốc Phật 
giáo nằm tại mỗi con người thực hành Phật giáo. Quả 
vậy, không có những người thực hành này Phật giáo đã 
không bao giờ tổn tại ở Việt Nam, chứ khoan nói chỉ tới 
nguồn gốc và lịch sử. Do thế, Vô Ngôn Thông và Cảm 
Thành không phải là hoàn toàn vô lý khi đưa ra một sử 
quan mới về lịch sử phát triển của Phật giáo. Từ đó, họ 
đã công khai xác định nguồn gốc của Phật giáo nằm ở 
tại đất nước Việt Nam: “Tây thiên đất này, đất này Tây 
thiên". 

Điều này cũng có nghĩa họ mặc nhiên xác nhận sự 
đúng đắn của chủ nghĩa địa lĩnh đo Định Không đề xuất 
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là một sự thật không thể chối cãi. Và đây sẽ mở ra một 
hướng nhìn ra bên ngoài nội bộ Phật giáo, vào chính 
lịch sử dân tộc cùng với sự xuất hiện lần đầu tiên hình 
tượng anh hùng chống ngoại xâm Phù Đống Thiên 
Vương trong liên hệ với Phật giáo, biến vị anh hùng 
chống ngoại xâm làng Gióng thành một người bảo trợ 
Phật giáo. Sự kiện nầy cũng muốn nói nếu người anh 
hùng chống ngoại xâm làng Gióng bảo trợ cho Phật 
giáo, thì Phật giáo tự bản thân phải tham gia vào sự 
nghiệp chống ngoại xâm. Một thực tế đã diễn ra và 
được thử thách trong gần cả nghìn năm. 


Vậy là từ một nền Phật giáo quyển năng, do yêu 
cầu của lịch sử, Phật giáo Việt Nam của giai đoạn nầy 
biến thành một nền Phật giáo chống ngoại xâm. Đây 
phải nói là một trong những thành tựu có ý nghĩa nhất 
của giai đoạn phát triển này của Phật giáo. Nó đã tích 
cực tham gia vào phong trào vận động độc lập với một 
lý luận vận động hết sức rõ nét. Những người Phật giáo, 
không phân biệt thành phần tại gia hay xuất gia, đã 
cùng nhau đoàn kết, qua nhiều lần điễn tập, cuối cùng 
thành công giành lại độc lập cho tổ quốc và thống nhất 
đất nước về một mối, đặt nền móng cho kỷ nguyên văn 
minh Đại Việt phát triển rực rỡ huy hoàng trong gần 
1000 năm. 


Lý luận vận động này xuất phát từ câu trả lời cho 
vấn để tại sao không thấy Phật. Từ một đức Phật bên 
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ngoài con người, mà Phật giáo quyển năng để ra những 
phương pháp để cho người Phật tử tiếp cận, giai đoạn 
Phật giáo này đã đưa đức Phật vào bên trong từng mỗi 
con người. Nói như Cảm Thành “Phật là khắp hết mọi 
nơi”. Từ đó, chỉ có vấn để tìm lấy đức Phật ở chính bản 
thân của mỗi con người và từ chính cộng đồng mà 
những con người này đang sinh hoạt và lao động. Hệ tư 
tưởng này là nét mới và nổi bật nhất của không những 
lịch sử Phật giáo giai đoạn này, mà còn của chính lịch 
sử dân tộc. 

Thực vậy, những chính quyển liên tục ra đời tại 
nước ta trong nửa thiên niên kỷ ấy đều ít nhiều gắn bó 
với Phật giáo. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên 
khi dân tộc ta lúc đó là một dân tộc Phật giáo. Tất 
nhiên, không phải vì dân tộc ta mà Phật giáo ngay tức. 
khắc có một lý luận chống ngoại xâm. Chính những 
người Phật giáo giai đoạn này, xuất phát từ thực tiễn 
của dân tộc, đã sáng tạo ra lý luận chống ngoại xâm 
của mình. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam giai đoạn Ấy 
đã thể hiện bằng chủ nghĩa địa linh của Định Không. 


Chính chủ nghĩa này đã tạo cho hệ tư tưởng Phật 
giáo thiển Pháp Vân một điện mạo mới mang tính đặc 
thù của thời đại và đất nước Việt Nam. Nó không còn 
là một thứ lý luận chung chung, chỉ nói đến lòng yêu 
nước và sự nghiệp chống ngoại xâm là đủ, mà đã tự gầy 
dựng cho mình một nội dung cụ thể dựa trên tư tưởng 
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địa hình, một tư tưởng xác định đất nước Việt Nam sẽ 
sản sinh ra những người làm chủ. Đây phải nói là một 
bước tiến mới của chủ nghĩa yêu nước. Từ nội dung 
này, ta đã thấy về sau nó được phát triển phong phú 
thêm với những người như La Quý và Vạn Hạnh. 


Có thể nói Định Không, La Quý và Vạn Hạnh là 
ba nhà tư tưởng lớn của giai đoạn Phật giáo này trong 
sự nghiệp chống ngoại xâm và giành độc lập cho tổ 
quốc. Họ đã hình thành một hệ tư tưởng địa linh hết sức 
nhất quán, có tính kế thừa. Trong gần 200 năm phát 
triển của hệ tư tưởng ấy nội dung của nó càng lúc càng 
được quy định rõ nét và càng lúc càng phong phú. Một 
loạt các bài thở đã ra đời, thường được gọi nôm na là 
thơ sấm, đã tạo cho văn học giai đoạn này một bộ mặt 
riêng tbể hiện ý chí chống ngoại xâm và nguyện vọng 
mong ước thái bình của cả dân tộc. 


Cuối cùng, ước mơ từ một đất nước có chủ và 
thanh bình đã được thực hiện thành công vớ! sự ra đời 
liên tiếp của các triểu đại anh hùng Ngô, Định, Lê và 
Lý. Tuy nhiên, với sự ra đời của nhà Lý sau khi tổ quốc 
đã có chủ quyển trên một thế kỷ, vấn để đặt ra là dân 
tộc ta sẽ phát triển theo hướng nào đã được bàn cãi một 
cách sôi động trong những thập niên đầu của thế kỷ thứ 
11 để cuối cùng đã được giải quyết dưới triều vua Lý 
Thánh Tông. Triểu đại này đã thực hiện cùng lúc ba 
công việc. Thứ nhất là việc sáp nhập ba châu Địa Lý, 
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Ma Linh và Bố Chính vào bản đồ Đại Việt. Thứ bai là 
việc lập Văn miếu, đặt cơ sở cho sự ra đời của một nền 
giáo dục đại học chính quy do nhà nước chỉ đạo và bảo 
trợ. Thứ ba là sự ra đời của dòng thiển Tháo Đường. 


Ta cũng thấy chủ nghĩa địa lĩnh của Định Không 
ra đời trên một bôi cảnh chính trị và học thuật phát triển 
hết sức gian khổ. Một mặt sau khi Lý Sư Lợi của nhà 
nước Vạn Xuân chấp nhận cho Lưu Phương đem quân 
vào nước mình năm 602, thì một đạng chính quyền bai 
đầu lại xuất hiện. Chính quyền này chỉ mươi năm sau 
đã bộc lộ một số mặt độc lập, đến nỗi chính những 
người Trung Quốc được cử qua nước ta để đứng đầu 
chính quyển thứ sử đã không cảm thấy thích thú gì. Đại 
Việt sử ký toàn thư 5 đã ghi lại sự kiện Lý Thế Dân giết 
Lư Tổ Thượng vào năm 628, sau nhiều lần sai Tổ 
Thượng đến làm thứ sử Giao Châu mà Tổ Thượng vẫn 
không chịu đi. 


Lư Tổ Thượng được Lý Thế Dân đánh giá là một 
tay văn võ kiêm toàn và đã từng làm thứ sử Doanh 
Châu. Việc Lư Tổ Thượng từ chối không đến nước ta dù 
có phải chịu chết, chứng tỏ chính quyền hai đầu trong 
đó phía Việt Nam đã bộc lộ khả năng quản lý độc lập 
của mình đối với đất nước, lầm cho những tay thứ sử có 
khả năng tỏ ra sợ hãi khi đến nhận nhiệm vụ. Nhờ có 
một chính quyển độc lập đạng này dù trên danh nghĩa, 
mà đất nước vẫn tiếp tục phát triển tạo tiền để cho các 
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hoạt động học thuật của Phật giáo. Các hoạt động này 
tập trung vào hai mặt và hat mặt này có tính tương tấc 
tất yếu với nhau. 


Mặt thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện hệ tư tưởng 
đòng thiển Pháp Vân qua những đóng góp của Thanh 
Biện. Việc hoàn thiện này có thể thực hiện nhờ sự phát 
triển dồn dập không chỉ về kinh tế mà cả về học thuật. 
Về kinh tế, ta đã thấy nền ngoại thương nước ta lúc ấy 
phát triển mạnh mẽ. Qua những ghi chép của Nghĩa 
Tịnh trong Đại Đường Táy Vức cầu pháp cao tăng 
truyện, ta thấy hầu hết các đại sư Trung Quốc đi Ấn Độ 
bằng đường biển đều phần lớn thông qua nước ta. Điều 
này chứng tổ nên ngoại thương Việt Nam thời bấy giờ 
rất phát triển. Thậm chí một số người Việt Nam đã ra 
nước ngoài để buôn bán như trường hợp cha mẹ của Đại 
Thừa Đăng. 


Mặt thứ hat là nhờ các hoạt động giao thương kinh 
tế như thế, đã thúc đẩy các hoạt động giao lưu học 
thuật. Ta đã thấy người nước ta thế kỷ thứ 7 đã qua lại 
vùng biển đông một cách thường xuyên và đễ dàng. Có 
người như Vận Kỳ đã đi lại lên tới chục lần. Có người 
như Đại Thừa Đăng đã từ vùng đất phía nam Thái Lan, 
về Trung Quốc, rồi lại xuống nước ta và trổ qua Ấn Độ 
tham bái Phật tích. Có lẽ trong lịch sử dân tộc thời cổ 
chưa bao giờ có sự ra đi dồn dập trong một thời gian 
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ngắn mấy chục năm với mấy người đã để lại nhiều đấu 
tích như nửa cuối thế kỷ thứ 7. 


Một số vị đi về Tây Trúc để cầu pháp như Đại 
Thừa Đăng, Huệ Diệm, Trí Hành, Khuy Xung và Giải 
Thoát Thiên. Một số khác thì lên phương Bắc để giảng 
dạy trong cung vua Đường như Định pháp sư và Duy 
Giám. hoặc để học tập truyền giáo như nhà sư Nhật 
Nam. Đặc biệt các vị đi lên phương Bắc này đã chứng 
tổ bản lĩnh văn hóa Việt Nam không những không bị 
vùi đập, mà còn có một sức sống mãnh liệt, vươn lên 
đóng góp trở lại cho nên văn hóa nhân loại, cụ thể là 
nên văn hóa Trung Quốc. Nhiều người đã từng lưu ý 
đến thời điểm đới giảng kinh của Định pháp sư và Duy 
Giám. 

Đây là thời kỳ mà Phật giáo cũng như văn hóa 
Trưng Quốc không phải thiếu những nhân vật tẫm cỡ 
của mình. Ngược lại, ta đã thấy sản sinh ra hàng loạt 
thiên tài trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ khoa học kỹ 
thuật cho đến thi ca, âm nhạc, hội họa. Thế mà, những 
vị đại sư Phật giáo như Định pháp sư và Duy Giám vẫn 
được thỉnh mời. Các vị đại sư này đã không những hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mà còn tác động 
lên các danh sĩ, để hôm nay ta còn đọc được các bài thơ 
mà những danh sĩ này đã viết về họ. Đây là một niềm 
tự hào to lớn của dân tộc ta như Lê Quí Đôn trước đây 
đã lưu ý. 
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Và đó là chưa kể đến những công tác ngoại giao, 
mà các vị đại sư ấy có thể kiêm nhiệm cho các chính 
quyền độc lập của Phùng Hưng và Đỗ Anh Hàn lúc đó. 
Ta có thể giả thiết họ có thể kiêm nhiệm những công 
tác ngoại g1ao này, vì các vị đại sư, sau khi hoàn thành 
xong nhiệm vụ giảng dạy của mình, đều vui vẻ trở về 
đất nước. Đây là một điểm đặc biệt cần ;ưu ý. Quê 
hương Việt Nam vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm 
hồn họ. Một tiếng chuông chùa vào đêm khuya nghe ở 
Trường Án đã gợi cho họ nỗi nhớ về tiếng chuông ở 
ngôi chùa của mình tại miễn Nam vời vợi 


Chính sự ra đi khắp các vùng của thế giới về phía 
Nam, phía Tây và phía Bắc vào thời ấy đã giúp người 
nước ta có một nhận thức đúng đắn vị thế của đất nước 
mình trong liên hệ với các nước xung quanh. Từ đó, nó 
không những tạo cơ hội cho các phong trào giải phóng 
dân tộc ta tại những thời điểm khác nhau trong giai 
đoạn này mà còn vận động các dân tộc khác nhau cùng 
đứng chung trên một mặt trận chống lại xâm lược và áp 
bức. Thực tế không cố sự vận động và liên minh vừa 
nói thì những sự ới lại trên biển không thể tiến hành 
một cách an toàn và rộn rịp như ta đã thấy vào nửa cuối 
thế kỷ thứ 7. 


Không chỉ như thế, sự giao thương và giao lưu trên 
đã tạo tiễn để cho sự ra đời của chủ nghĩa địa lình mà 
Định Không đã để xuất. Quả vậy, nếu ta không có dịp 
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đi xa thì khó mà biết quê hương mình dù có đẹp cũng 
không biết đẹp tới đâu và dù có giàu cũng không biết 
giầu tới mức nào, vì thiếu một tiêu chí để so sánh. Cho 
nên, sự ra đi đông đảo của những người Việt Nam tạo 
cho đân tộc ta cơ hội để đánh giá chính bản thân đất 
nước mình. Sự ra đời của chủ nghĩa địa linh vì thế là 
một tích lũy lâu đài của những kinh nghiệm và nhận 
thức vừa nói. 

Bên cạnh sự ra đi của những người Việt Nam, thì 
lại cũng có những người nước khác vì nhiều lý do khác 
nhau đã đến thăm viếng và ở lại nước ta. Chính những 
người này cũng mang tới cho đất nước không chỉ những 
thông tin mới từ bên ngoài, mà còn cả những tài nghệ, 
đôi khi cả chính cuộc đời họ. Trong giai đoạn này, ta 
thấy có những danh sĩ Trung Quốc như Thẩm Thuyên 
Kỳ đã đến vùng Hoan Ái và đã tỏ ra hâm mộ ngƯỜI và 
cảnh của vùng đất này. Nhờ Thẩm Thuyên Kỳ ta biết 
thượng nhân Vô Ngại đang giáo hóa tại vùng Thanh 
Hóa ngày nay và ngôi chùa Thiệu Long nổi tiếng của 
Hoan Châu ngày xưa, nay là đất huyện Nam Đần tỉnh 
Nghệ An, 


Chính những danh sĩ Trung Quốc có tên như Thẩm 
Thuyên Kỳ, Khanh Vân, hoặc không tên đã đóng góp 
một phẫu nào cho nhận thức của dân tộc ta về đất nước 
mình. Họ đã nâng trình độ nhận thức ấy lên một mức độ 
mới, tạo cơ hội cho người nước ta phát hiện những khía 
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cạnh cảm nhận mà trước đó chưa bộc lộ hết. Chủ nghĩa 
địa linh của Định Không do thế là kết tinh của một quá 
trình nhận thức về đất nước qua nhiều đóng góp của 
lắm con người, cả người Việt lẫn người nước ngoài. 
Không có sự tiếp cận với người nước ngoài và việc 
những người Việt Nam ra đi đến nhiều phương trời khác 
nhau, thì thật khó mà tưởng tượng sự ra đời của chủ 
nghĩa địa linh của Định Không. 

Thời điểm ra đời của chủ nghĩa này đã chín muổi. 
Sau sự thất bại của nhà nước Vạn An do Mai Hắc Đế 
dựng nên, rồi đến nhà nước của Bố Cái Đại Vương và 
Đỗ Anh Hàn, những người trí thức Việt Nam tất nhiên 
phải äm hiểu vì sao các nhà nước này với bao hy sinh 
xương máu vẫn không thể tổn tại lâu dài. Rõ ràng, chỉ 
lòng yêu nước và chí đũng cảm dám đánh thôi không 
đủ. Phải có một lý luận cho cuộc vận động độc lập đủ 
sức thuyết phục và tập hợp mọi người dân cùng đứng 
chung dưới một ngọn cờ. Chính trên con đường đi m 
một lý luận vận động độc lập như thế, mà chủ nghĩa địa 
linh của Định Không đã ra đời. 


Chủ nghĩa này khẳng định một cách mạnh mẽ về 
đất nước Việt Nam có thể sẵn sinh ra những con người 
để làm chủ đất nước ấy. Và Phật giáo, với tư cách là 
một tư trào văn hóa của dân tộc, đã đặt sự tổn tại và 
phát triển của mình vào trong lòng đất nước có chủ ấy. 
Đây phải nói là hai nội dung chính của chủ nghĩa địa 
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đi xa thì khó mà biết quê hương mình dù có đẹp cũng 
không biết đẹp tới đâu và dù có giàu cũng không biết 
giàu tới mức nào, vì thiếu một tiêu chí để so sánh. Cho 
nên, sự ra đi đông đảo của những người Việt Nam tạo 
cho đân tộc ta cơ hội để đánh giá chính bản thân đất 
nước mình. Sự ra đời của chủ nghĩa địa linh vì thế là 
một tích lũy lâu dài của những kinh nghiệm và nhận 
thức vừa nói, 

Bên cạnh sự ra đi của những người Việt Nam, thì 
lại cũng có những người nước khác vì nhiều lý đo khác 
nhau đã đến thăm viếng và ở lại nước ta. Chính những 
người này cũng mang tới cho đất nước không chỉ những 
thông tin mới từ bên ngoài, mà còn cả những tài nghệ, 
đôi khi cả chính cuộc đời họ. Trong giai đoạn này, ta 
thấy có những danh sĩ Trung Quốc như Thẩm Thuyên 
Kỳ đã đến vùng Hoan Ái và đã tỏ ra hâm mộ người và 
cảnh của vùng đất này. Nhờ Thẩm Thuyên Kỳ ta biết 
thượng nhân Vô Ngại đang giáo hóa tại vùng Thanh 
Hóa ngày nay và ngôi chùa Thiệu Long nổi tiếng của 
Hoan Châu ngày xưa, nay là đất huyện Nam Đàn tỉnh 
Nghệ An. 


Chính những danh sĩ Trung Quốc có tên như Thẩm 
Thuyền Kỳ, Khanh Vân, hoặc không tên đã đóng góp 
một phần nào cho nhận thức của dân tộc ta về đất nước 
mình. Họ đã nâng trình độ nhận thức ấy lên một mức độ 
mới, tạo cơ hội cho người nước ta phát hiện những khía 
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linh Định Không. Chủ nghĩa địa linh này còn chỉ rõ 
vùng đất có thể sản sinh ra người làm chủ là vùng đất 
Cổ Pháp, quê hương của Định Không. Trong điểu kiện 
đang còn có mặt của quân thù, một chủ trương như vậy 
ra đời thật hết sức nguy hiểm. 


Hơn nữa, khi đã xác định đất nước Việt Nam mình 
có chủ, Phật giáo Việt Nam có thể phát triển, thì rõ 
ràng về mặt học lý, Phật giáo Việt Nam phải chứng tỏ 
tính độc lập, có những nét khác biệt rất cơ bản với Phật 
giáo các nước khác, đặc biệt là Phật giáo Trung Quốc. 
Chúng ta đã thấy chủ nghĩa địa linh đòi hỏi sự ra đời 
của dòng thiển Kiến Sơ và sự có mặt của một thiển sư 
Trung Quốc. Chính dòng thiển Kiến Sơ do Vô Ngồn 
Thông và Cảm Thành thành lập đã đáp ứng lại yêu cầu 
của chủ nghĩa địa linh về mặt học lý Phật giáo. Vô 
Ngôn Thông và Cảm Thành đã đưa ra một sử quan 
hoàn toàn mới về lịch sử Phật giáo, cụ thể là lịch sử 
thiển. 

Dòng thiên này, như đã thấy, xác định lịch sử 
thiển của Phật giáo không phải bắt nguồn từ Trung 
Quốc hay Ấn Độ, mà bắt nguồn ngay chính mỗi con 
người Phật giáo Việt Nam. Phật giáo là Phật giáo Việt 
Nam bởi vì nó xuất phát từ mỗi con người Việt Nam. Từ 
đó, đã là người Việt Nam Phật giáo thì tất nhiên không 
thể nào biến thành người Phật giáo của bất cứ nước 
nào. Đây là điểm tạo nên sự khác biệt cơ bản giữa Phật 
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giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam. Và xác nhận 
này phải được một người Phật giáo Trung Quốc công 
bố. Thực vậy, nếu không tạo nên được sử quan vừa nêu 
thì có gì khác biệt giữa Phật giáo Trung Quốc và Phật 
giáo Việt Nam. 


Một khi đã không có sự khác biệt nào giữa Phật 
giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Quốc, thì Phật giáo 
nào cũng là Phật giáo cả. Thế làm sao đòi hỏi người 
Phật giáo Việt Nam đấu tranh cho một đất nước Việt 
Nam độc lập để cho Phật giáo Việt Nam hưng thịnh. Sự 
xuất hiện của dòng thiển Kiến Sơ, do thế, là một bổ - 
sung hoàn toàn mới về chất đối với hệ tư tưởng thiền 
Pháp Vân, nâng hệ tư tưởng này lên một cấp nhận thức 
mới để đáp ứng yêu cầu vận động độc lập của dân tộc. 
Cũng chính từ đòng thiển Kiến Sơ này, mà người anh 
hùng chống ngoại xâm làng Gióng đã trở thành kẻ bảo 
trợ cho sự tổn tại và phát triển Phật giáo tại Việt Nam. 


Như vậy, chủ nghĩa địa linh của Định Không đã 
tạo tiền để cho sự ra đời của dòng thiển Kiến Sơ và 
dòng thiển này đến lượt nó lại bổ sung và củng cố cho 
chủ nghĩa địa linh, mà ta đã thấy tác động mạnh mẽ lên 
sự phát triển của lịch sử dân tộc trong hai thế kỷ sau. 
Thông Thiện và La Quí kế thừa sự nghiệp của Định 
Không, xác định rõ hơn nội dung chủ nghĩa địa linh của 
thầy mình trên bối cảnh đêm trước của cuộc vận động 
độc lập đang thành công với nhà họ Khúc. Chính quyền 
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nô dịch do phương Bắc dựng lên đang đi đến huyệt mộ 
cúa nó, nên đã vùng vẫy một cách tuyệt vọng qua việc 
đánh dẹp và trấn yểm của Cao Biển. 


Những anh hùng như Khúc Hạo, Dương Đình 
Nghệ, Ngô Quyền, Định Tiên Hoàng và Lê Đại Hành 
đã kế tục nhau thành công, giữ vững nên độc lập và 
thống nhất của tổ quốc trong hơn 100 năm, đánh bại 
mọi âm mưu nô dịch, xâm lược và chia cắt đất nước. 
Những anh tài như la Quí, Khuông Việt, Pháp Thuận 
và Vạn Hạnh đã góp sức mình vào sự nghiệp bảo vệ 
nền độc lập thống nhất vừa nói. La Quí đã làm việc với 
Khúc Lãm, san lấp những vùng đất, mà Cao Biển phá 
vỡ với ý đồ tiêu huỷ khí tượng đế vương của đất nước 
Việt Nam. Còn Khuông Việt thuộc dòng dõi của Ngô 
Quyền, đã ra phò tá nhà Đinh nhằm giữ vững nền thống 
nhất của tổ quốc. 


Rồi sau đó, Khuông Việt lại sẵn sàng cùng với 
Pháp Thuận và Vạn Hạnh tham gia tích cực vào cuộc 
chiến tranh vệ quốc chống quân xâm lược Tống vào 
năm 981, để bảo vệ nền độc lập thiêng liêng của dân 
tộc. Không những thế, sau khi chiến tranh thắng lợi 
vang dội, tiêu diệt và đẩy lùi quân thù về bên kia biên 
giới, Khuông Việt đã trực tiếp đứng ra tiếp sứ Tống và 
làm bài từ Vương lang qui tiễn đưa. Đây là tác phẩm 
đầu tiên của lịch sử văn học Việt Nam phục vụ ngoại 
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giao, mở đầu một dòng văn học đặc thù, mà cả ngàn 
năm sau người ta vẫn còn thừa kế, 


Pháp Thuận cũng vậy, đã tham gia cuộc chiến 
tranh vệ quốc, tạo điều kiện cho sự ra đời của bài thơ 
Thân Sông nưi nước Nam, lần đầu tiên xác định nội 
dung cụ thể của chủ nghĩa địa linh về chủ quyền quốc 
gia một cách minh nhiên. Sau chiến tranh Pháp Thuận 
còn tham gia vào sự nghiệp kiến tạo hòa bình. Đặc biệt 
Pháp Thuận đưa ra học thuyết chính trị về yêu cầu bảo 
vệ đất nước bằng đoàn kết toần dân và bằng tài đức của 
những người lãnh đạo, để cho đất nước có thể tổn tại 
lâu đài. Phải nói học thuyết chính trị này của Pháp 
Thuận cho đến hôm nay, sau cả nghìn năm tổn tại, vẫn 
còn giá trị thời đại nóng bỏng của nó. 


Vạn Hạnh, tham gia chiến tranh xong, còn thực 
hiện một số nhiệm vụ khác. Trước mắt, thiên sư đã cố 
vấn cho vua Lê Đại Hành phải nhanh chóng tiến quân 
trừng phạt Chiêm Thành vào năm 983. Tiếp đến, Vạn 
Hạnh vẫn tiếp tục nuôi dưỡng và giáo dục Lý Công 
Uẩn và tạo điều kiện để biến giấc mơ của Định Không 
thành hiện thực. Một người họ Lý lên làm vua, tức Lý 
Công Uẩn, thực hiện một số biện pháp lầm thay đổi bộ 
mặt đất nước, cụ thể là đã dời đô từ vùng Hoa Lư chật 
hẹp lên vùng thủ đô Long Biên xưa của vua Lý Nam 
Đế, và thi hành một số chính sách kinh tế, xã hội phù 
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hợp. tạo cho đất nước đi vào một quỹ đạo phát triển ổn 
định. 


Quá trình phát triển ổn định này được củng cố và 
tăng cường để cho nó vẫn tiếp tục theo đà dưới sự lãnh 
đạo của người kế nghiệp là vua Lý Thái Tông. Trong 
triểu đại của vị vua này, luật pháp đã được thể chế hóa 
với sự ra đời của bộ luật thứ hai sau Việt luật của thời 
các vua Hùng. Đó là bộ Hìmh thư ban hành vào 
năm1042. Bộ Hình thư ngày nay đã mất, nhưng một số 
chính sách vẫn còn ghi lại, phản ảnh một phần nào nội 
dung và điều khoản của bộ luật đó. Chẳng hạn, sau khi 
ban hành bộ Hình thư, vua Lý Thái Tông đã bổ sung 
điều khoản xử trị đối với những người phạm tội, chiếu 
cố đến tuổi tác và thể trạng của họ. 

Điều khoản bổ sung này quy định người già từ 70 
tuổi trở lên và 80 tuổi trở xuống cùng những trẻ vị 
thành niên từ 10 tuổi trổ lên và 15 tuổi trở xuống, cùng 
những người ốm yếu, những người thân thuộc của 
hoàng gia để tang từ 9 tháng và một năm trở lên, nếu có 
phạm tội thì cho chuộc. Đây phải nói là một thể chế 
luật pháp thể hiện được tính nhân đạo, đã tổn tại ở nước 
ta gân cả ngần năm. Điều này rõ ràng phản ảnh quan 
điểm Phật giáo về luật pháp, chú trọng đến yếu tố giáo 
dục cảm hóa mà coi nhẹ yếu tố trừng trị xử phạt. 


Cũng chính đưới triểu đại vua Lý Thái Tông, lần 
đầu tiên và duy nhất Phật giáo được chính thức để cập 
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tới bằng minh văn như có một tấc động mạnh mẽ tới 
chính sách quốc gia. Cụ thể là viêc tha tội phong tước 
cho Nùng Trí Cao vào tháng 9 năm Quí Mùi (1043). Sự 
kiện này theo Lê Văn Hưu là do “Thái Tông say đắm 
cái lòng nhân nhỏ của nhà Phật, mà quên mất nghĩa lún 
của người làm vua”. Ta đã thấy việc tha tội phong tước 
ấy chắc chắn có sự tác động của lòng nhân Phật giáo, 
nhưng đồng thời cũng thể hiện một chính sách lớn của 
quốc gia. Đó là đoàn kết mọi tầng lớp người dân, đặc 
biệt đối với những người thiểu số ở vùng sâu vùng xa. 


Thế là trên đại thể trong nửa thiên niên kỷ của 
nên Phật giáo vận động cho độc lập dân tộc đã hình 
thành mội hệ tư tưởng Phật giáo đủ sức đáp ứng được 
yêu cầu của lịch sử. Từ đó, Phật giáo ở trong tư thế có 
thể tham gia trực tiếp vào mọi sinh hoạt của dân tộc. 
Đúng vậy, xuất phát từ hệ tư tưởng ấy đã hình thành 
một nên văn học thời sự mang tính chiến đấu cao, thể 
hiện được nguyện vọng ao ước thái bình của dân tộc ta. 
Và Phật giáo lần đầu tiên có một tổ chức thống nhất do 
đại sư Khuông Việt đứng đầu và một loạt cấc tăng 
thống kế thừa ít lắm cho đến cuối thế kỷ thứ 18. 


VỀ CÁC SINH HOẠT PHẬT GIÁO 


Nếu hệ tư tưởng thiển Pháp Vân cùng với chủ 
nghĩa địa linh đã trở thành nét nổi bật của sinh hoạt 
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Phật giáo giai đoạn này, nhưng không phải là nét duy 
nhất. Bên cạnh những hoạt động rộn rịp cho cuộc đấu 
tranh độc lập và phát triển đất nước, Phật giáo vẫn tiếp 
tục những sinh hoạt truyền thống của mình, dù bây giờ 
được nhìn với ánh sáng mới của hệ tư tưởng Pháp Vân. 
Các thiển trường vẫn là nơi tu luyện, truyền thụ tr thức 
học thuật và kinh nghiệm giác ngộ. Từ Pháp Hiển với 
thiển trường trên 300 môn sinh, rồi Thanh Biện, cho đến 
Khuông Việt, Pháp Thuận, Vạn Hạnh, tất cả đều có 
thiển trường của mình. 


Vai trò của các thiển trường này chính là các 
trường học bán chính quy, dạy đủ tất cả các môn học, 
chứ không phải chỉ giới hạn trong kinh điển Phật giáo. 
Chúng ta đã có địp đọc qua tư liệu liên hệ với nền giáo 
dục của Khương Tăng Hội. Còn nền giáo dục Pháp 
Hiển, Vận Kỳ, Định Không, Khuông Việt, Pháp Thuận 
và Vạn Hạnh thụ hưởng, ta ngày nay không biết nội 
dung thế nào. Tuy nhiên, căn cứ vào những gì mà 
những vị thiển sư này đã thể hiện trong cuộc đời họ, ta 
có thể chắc chắn họ đã nhận được một nên giáo dục 
toần diện rộng mở và tương ứng với thời đại. Chỉ một 
bài từ Vương lang qui của Khuông Việt cũng đú cho ta 
thấy nền giáo dục mà Khuông Việt đã hấp thụ là thế 
nào. 


Không những nền giáo dục này không khép kín và 
giới hạn mà, nó còn mở tung ra, tạo điều kiện cho con 
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em ra nước ngoài học tập. Trong nửa cuối thế kỷ thứ 7, 
ta đã thấy một loạt các nhà sư trẻ Việt Nam như Vận 
Kỳ, Huệ Diệm, Khuy Xung, Giải Thoát Thiên và Trí 
Hành đã đi về các nước phía Nam và qua Ấn Độ chiêm 
bái và học hỏi. Đến đầu thế kỷ thứ 9, nhà sư Nhật Nam 
đã đến ở núi Song Phong của Đạo Tín ở Trung Quốc 
để tu tập và địch kinh tiếng Việt. Riêng Đại Thừa Đăng 
do cha mẹ buồn bán ở nước ngoài nên đã xuất gia Ở 
nước ngoài. Thế nhưng vẫn có một sở học uyên bác biết 
rành cả chữ Phạn và chữ Hán, để sau này về Trường An 
cộng tác với Huyễn Tráng để dịch kinh. 


Chính nhờ có một nến giáo dục toàn điện và rộng 
mở như thế Phật giáo giai đoạn nầy đã cung cấp cho 
` đân tộc những anh tài có thể đảm đương và hoàn thành 
xuất sắc những nhiệm vụ mà lịch sử đã giao phó, trong 
đó nổi bật nhất là nhiệm vụ bảo vệ độc lập của tổ quốc 
và phát triển đất nước. Không phải vô cớ mà Định 
Không và Duy Giám đã được mời qua Trung Quốc 
giảng đạo ở cung vua Đường. Cũng không phải vô cớ 
mà La Quí, Khuông Việt, Pháp Thuận, Vạn Hạnh và 
Đa Bảo có thể tham gia vào việc nước. Tất cả họ đều 
thụ hưởng một nền giáo dục đăng hoàng và cập nhật. 

Các thiển trường và các ngôi chùa nhà trường này, 
như thế, ngoài chức năng là nơi sinh hoạt đạo, còn là 
nơi để đào tạo nhân tài cho đất nước. Với tư cách là 
những nơi sinh hoạt đạo thì chúng là địa điểm để truyền 
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thụ kinh nghiệm giác ngộ. Ta đã gặp những cuộc đối 
thoại giữa Tì Ni Đa Lưu Chi và Pháp Hiền, giữa Thanh 
Biện và Huệ Nghiêm, Cảm Thành và Thiện Hội, giữa 
Vân Phong và Khuông Việt v.v... Đây là những lối 
truyền thụ kinh nghiệm giác ngộ qua phương thức đối 
thoại thiền. Chúng là những phương thức thường được 
sử dụng phổ biến không chỉ ở các thiển trường Việt 
Nam, mà còn ở các thiền trường Trung Quốc và nhiều 
nước khác. 


Điểm đặc biệt nằm ở nội dung bộc lộ trong những 
kinh nghiệm giác ngộ ấy. Chính nội dung này đã tạo 
nên bẩn sắc của thiển tông Việt Nam. Điều này cũng 
đúng thôi, bởi vì chúng phải phẫn ẳnh đúng thực tế Việt 
Nam và đáp ứng lại yêu câu lịch sử của đất nước này. 
Chúng ta đã phân tích nội dung của các cuộc đối thoại 
ấy ở trên. Tuy mỗi cuộc đối thoại có mỗi vẻ khác nhau, 
nhưng chúng đều phản ảnh được nội dung hệ tư tưởng 
thiển Pháp Vân, triển khai nó lên một mức mới để đáp 
ứng được yêu cầu của thời đại. Việc gắn bó một cách 
chặt chẽ giữa cuộc sống đời và cuộc sống đạo đã thể 
hiện một cách nhất quán và xuyên suốt. 


Ngoài phương thức đối thoại, một nét mới của sinh 
hoạt Phật giáo giai đoạn này là việc thảo ra những văn 
bản quy định cách tu tập. Điển hình là Bồ /4t hiệu sám 
hối văn của Pháp Thuận. Đây chỉ là một hệ quả tất yếu 
của sự khác biệt về học lý, mà ta đã có địp trình bày. Vì 
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một khi đã có khác biệt về học lý, tất nhiên phải có 
khác biệt về phương thức tu tập. Hệ tư tưởng thiền Pháp 
Vân đã chứng tổ tính độc đáo của nó. Từ đó, ta không 
ngạc nhiên trước sự ra đời của những phương tbức tu tập 
sám hối như Bồ rát hiệu sám hối văn. Chỉ có điều văn 
bản của tác phẩm này ngày nay không còn, nên ta 
không thể bàn gì thêm về nội dung cụ thể của nó. 


Ngoài hai phương thức tu tập nổi bật vừa nói, các 
phương thức tu tập cũ của giai đọan Phật giáo quyển 
năng chắc chắn vẫn tiếp tục được kế thừa. Đối với giới 
xuất gia vẫn diễn ra lễ thọ giới cụ túc, tu các pháp thiển 
quấn và đầu đà, trì các tam muội và đà la ni. Và một 
công tác không thể thiếu đối với người xuất gia đó là 
thực hiện các nghi thức Phật giáo cho Phật tử khi cần. 
Ngày nay ta có được hai thông tín về dạng sinh hoại 
này của giới xuất gia. Thứ nhất là việc vua Lê Đại 
Hành đã nhờ Khuông Việt đến cầu nguyện tại đển Sóc 
Thiên Vương ở núi Vệ Linh. Nghi thức cầu nguyện của 
trường hợp này, ta hiện không rõ. 

Còn đối với việc vua Lý Thái Tông, sau khi làm 
xong chùa Diên Hựu, cũng đã nhờ các thiển sư làm lễ. 
Buổi lễ này, Đại Việt sử ký toàn th chỉ ghi một cách 
vắn tắt: “Cho các sự đi nhiễu xung quanh tụng kinh cầu 
cho vua sống lâu”. Tuy nhiên, Đại Việt quốc đương gia 
đệ tứ đế Sùng Thiện Diên Linh tháp bi viết một cách chi 
tiết hơn: “Để mông một hằng tháng, để mùa xuân hằng 
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năm, nhà vua ngôi xe ngọc, đến mở tiệc chay, bày hương 
hoa để làm lễ cầu an, đặt bôn chậu để làm phép tắm 
Phật, tạo dáng tìn thành cho năm chúng, hoặc hở vai 
tiến thoái nhịp nhàng, gây đội thiên vương khắp bốn 
phương, hay nâng khí cụ bồi hôi nhảy múa...” 


Đối với giới tại gia, họ có thể làm công quả cho 
chùa, như trường hợp mẹ của Lý Thái Tổ. Thậm chí họ 
có thể cúng nhà mình để làm chùa, như vị hương hào họ 
Nguyễn ở làng Phù Đổng đối với Cảm Thành. Có người 
dựng hẳn chùa rỗi mời thiển sư về trụ trì như trường hợp 
tỂ tướng Dương Đạo Gia đối với Cứu Chỉ. Họ có thể 
tham gia vào các lễ hội, đặc biệt là lễ hột Phật đẩn kết 
hợp với các lễ hội địa phương, lễ hội chùa Dâu và lễ 
hội Thánh Gióng. Những lễ hội này đều xoay quanh 
ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch. Họ tổ chức thành những 
hội đoàn để thực hiện một số công tác Phật sự lớn. 
Cũng có những lễ hội do chính nhà nước đứng ra tổ 
chức. Thí dụ lễ hội La Hán do vua Lý Thái Tông tổ 
chức vào tháng 10 năm Canh Thìn (1040). 


Chẳng hạn, ta có đạo tràng Báo An tại Thanh Hóa 
mà văn bia Cửu Chân quận đạo tràng bị văn năm 618 
đã cho biết. Bia văn này ngày nay đã mờ, nhưng nội 
dung có thể biết được chút ít. Đó là việc ca ngợi giáo lý 
Phật giáo và đạo học cúa hai cha con vị thứ sử của quận 
Cửu Chân bị tử trận do chống lại nhà Đường vào năm 
618. Đến bài minh trên chuông Thanh Mai, ta biết rất rõ 
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là để đúc được chuông ấy vào năm 798, Tùy hỷ xã đã 
được thành lập gồm có xã chủ, xã phó, xã chúng, xã lục 
sự, xã bình chính, xã chỉ khiển, xã khống mục. Đây có 
thể nói là một trong những tổ chức đoàn thể Phật giáo 
được biết xưa nhất của nước ta. Nếu việc đúc chuông 
mà đã được tổ chức như thế thì các Phật sự khác như 
làm chùa, tổ chức lễ hội chắc cũng có đoàn thể đứng ra 
chịu trách nhiệm, nhưng ngày nay ta chưa tìm ra được 
những tư liệu xác minh. 


Ngoài việc đúc chuông, làm chùa, tổ chức lễ hội, 
giới Phật tử tại gia của giai đoạn này còn đứng ra tổ 
chức khắc những trầng kinh bằng đá đế hồi hướng công 
đức cầu nguyện cho bắn thân người đứng khắc cùng gia 
quyến. Ngày nay ta đã tìm thấy hàng chục cột kinh 
bằng đá do Nam Việt Vương Định Liễn và vua Lê Đại 
Hành khắc. Đây là những bản khắc kinh xưa nhất của 
nước ta hiện còn cống hiến cho ta không những hiểu 
biết nhiều mặt về sinh hoạt văn hóa tôn giáo của nước ˆ 
ta thời ấy, mà còn có những đóng góp cho văn hóa Phật 
giáo thế giới một số văn bản để làm công tác hiệu đối. 

Điều đặc biệt hơn nữa là Phật giáo thiển tông của 
giai đoạn này lần đầu tiên xuất hiện những Phật tử tại 
gia như thiển sư, mà người tiên phong là vua Lý Thái 
Tông của dòng thiển Kiến Sơ. Ta sẽ thấy xu hướng tục 
hóa Phật giáo ấy sẽ dần dần chiếm lĩnh ưu thế với sự ra 
đời của dòng thiền Thảo Đường. So với Trung Quốc thì 
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xu hướng tục hóa của ta xuất hiện chậm, nhưng càng về 
sau càng đồn dập và cuối cùng trở thành xu hướng 
chính của nên Phật giáo những thế kỷ 14, 15, 16 và cho 
đến cuối thế kỷ thứ 17. Rõ ràng, sự phát triển dổn dập 
của xu hướng này phản ảnh yêu cầu lịch sử của dân tộc 
ta, mà phía Trung Quốc không có. 


Cho nên, vua Lý Thái Tông có thể coi như một 
người tiên phong cho một xu hướng Phật giáo, mà đến 
đời vua Lý Thánh Tông đã triển khai thành một đòng 
thiển và mở ra một giai đoạn Phật giáo mới. Giai đoạn 
Phật giáo này, chúng tôi gọi là giai đoạn Phật giáo thế 
sự. Chữ thế sự có thể được hiểu như thế tục hóa nhưng 
có nội hàm rộng hơn nhiều, vì nếu dùng chữ thế tục 
hóa, người ta sẽ có ấn tượng là những giai đoạn Phật 
giáo trước hay sau giai đoạn này không mang tính thế 
tục, thậm chí là xuất tục. Thế nhưng ta biết Phật giáo 
không bao giờ rời khỏi cuộc đời mà tổn tại được. Bởi 
vậy làm gì có việc xuất tục. 


Hơn nữa, Phật giáo giai đoạn này tham gia tích 
cực vào sự nghiệp vận động độc lập dân tộc, thì làm sao 
mà có thể đứng bên lễ cuộc sống, mà gọi là xuất tục 
hay không mang tính thế tục. Chúng ta cứ nhớ lại ước 
vọng của Định Không về một họ Lý hưng vương cho 
đến bài thơ Đại sơn của La Quí, bài từ tiễn sứ của 
Khuông Việt, bài thơ Cây gạo của Vạn Hạnh và nhất là 
việc Pháp Thuận giả làm giang lệnh để đưa đò cho Lý 
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Giác cùng bài thơ Vận nước. Tất cả các vị thiển sư này 
đều dính líu sâu vào công việc đời. Thậm chí có vị như 
Pháp Thuận đã không để lại bài kệ thị tịch nào. Toàn 
bộ thơ văn còn lại của Pháp Thuận đều ít nhiều mang 
nặng tính thời sự và thế sự. 


Chỉ có vấn để là đặc trưng của tính thế sự của 
Phật giáo giai đoạn ấy, mà ta có thể phân biệt ra hai 
dạng. Thứ nhất, điều kiện để giác ngộ Phật giáo không 
đòi hỏi phải cách ly cuộc đời thế tục. Từ lâu người ta đã 
biết cuộc sống thế tục sẽ có những cẩn trở nhất định đối 
với sự giác ngộ. Nhưng nếu ai vuợt được những cẩn trở 
đó để tiến đến giác ngộ, nghĩa là vừa sống đời và sống 
đạo một cách trọn vẹn thì Phật giáo đánh giá rất cao. 
Đại trí độ luận 13 ĐTK 1509 tờ 161a5 đã viết: “Tại gia 
thì ôn ào, bận rộn nhiều công việc, là cái kho chứa các 
gốc rễ xấu xa của kiết sử. Cho nên, tại gìa mà tu tập là 
khó. Nếu xuất gia, người ấy như tự do giữa hư không, 
tâm chuyên nhất, không lo không nghĩ, tạp miệm bên 
trong đã trừ, mà việc phiên toái bên ngoài cũng không”. 

Chính đây cũng là quan điểm được phổ biến rộng 
rãi trong đân gian, không biết đích xác từ bao giờ, mà 
đã kết tụ lại thành một câu ca dao hết sức dễ hiểu. Đó 
là “Thứ nhất là tu tại gia, Thứ nhì tu chợ thứ ba tu 
chùa. ” 


Quan điểm này rồi sẽ được vua Lý Thánh Tông 
dựa vào để cùng với thiển sư Thảo Đường thành lập 
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đòng thiển Thảo Đường và vua Trân Nhân Tông triển 
khai thành học thuyết Cư trần lạc đạo làm nền tảng cho 
bốn thế kỷ phát triển Phật giáo nước ta qua đồng thiền 
Trúc Lâm. Ta đã thấy trường hợp chính bản thân vua 
Trần Nhân Tông được giác ngộ ngay trong những ngày 
vua cùng cả nước đang khẩn trương chuẩn bị đối phó 
với cuộc xâm lược lần thứ ba của đế quốc Nguyên 
Mông vào nàm 1287. Như vậy, đâu có cần cách ly khỏi 
cuộc đời mới giác ngộ được và sự cách ly ấy đâu phải 
là tiền đề duy nhất của giác ngộ. 

Chỉ có việc khó và dễ mà thôi. Tất nhiên, giữa 
bao công việc phiền toái của cuộc đời phải gánh vác, 
người ta sẽ có nhiều khó khăn về thời gian để lo cho sự 
giác ngộ. Tuy nhiên, cũng nhờ những khó khăn đó, họ 
sẽ có nhiễu điều kiện để nhận ra rõ hơn con đường 
đúng đắn phải đi để đem lại hạnh phúc an lạc cho chính 
mình và cho mọi người. Lý tưởng đất Phật là đây, là đất 
nước Việt Nam của dòng thiền Kiến Sơ, một lần nữa 
bộc lộ hết sức rõ ràng qua bản thân của chính vua Lý 
Thái Tông. Lý Thái Tông với tư cách một nhà lãnh đạo 
đất nước, tất việc nước việc dân đa đoan nhiều thứ. Thế 
nhưng, nhà vua vẫn thông qua những công việc đa đoan 
phiển toái ấy, mà giác ngộ được sự thật về con người và 
thế giới quanh mình. Song ta phải đợi Lý Thánh Tông 
với phái thiển Thảo Đường, ưu thế của đời sống trần tục 
mới được triển khai thành một dòng thiền. 


kịch sử Phật giáo Việt Nam 683 


Những trên hết, nét đặc trưng của Phật giáo thời 
kỳ này là việc gắn bó giữa Phật giáo và các chính 
quyền dân tộc độc lập. Điều này thể hiện rõ dưới mấy 
hình thức sau. Thứ nhất, sự quan hệ chặt chẽ giữa các 
tầng lớp Phật tử tại gia cũng như xuất gia trước những 
vấn đề trọng đại của đất nước, đặc biệt là khi đất nước 
có nguy cơ bị xâm lược. Ta đã thấy sự xuất hiện đồng 
thời của ba thiển sư nổi danh của giai đoạn này là 
Khuông Việt, Pháp Thuận và Vạn Hạnh trong cuộc 
chiến tranh vệ quốc năm 981. Ngay cả biến cố thay đổi 
triều đại, những vị nầy cũng tham gia một cách tích cực. 


Hình như vào giai đoạn này về công việc không 
có ranh giới giữa đời sống đạo và đời sống đời. Vấn để 
là làm sao xây dựng được một đất nước có chủ quyền, 
có “/hịnh trị”. Cho nên, một vị đạo cao đức trọng như 
Pháp Thuận cũng sẵn sàng cởi bỏ chiếc áo cà sa của 
mình để mặc lên y phục của một giang lệnh không chút 
đo dự phân vân. Căn cứ vào giới luật Phật giáo thông 
thường thì ngay cả việc chỉ một đêm rời bỏ ba y của 
một tăng ni Phật giáo cũng làm người đó mất hết tư 
cách của một vị xuất gia, đòi hỏi phải thọ giới lại, chứ 
khoan nói gì tới việc đổi y phục của một giang lệnh. 


Còn đối với Vạn Hạnh thì rõ ràng cả một cuộc đời 
xuất gia, dù có tu trì phép tổng trì tam ma địa, có đọc 
hết kinh sách của ngàn nhà đi nữa thì cũng để phục vụ 
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dân phục vụ nước, để dạy dỗ đào tạo những con người, 
để làm cho tổ quốc ngày càng tươi đẹp. Khi chuẩn bị 
cho Lý Thái Tổ lên ngôi, Đại Việt sử ký toàn thự chỉ ghi 
là Vạn Hạnh muốn thấy “đức hóa" của Lý Thái Tổ. 
Nhưng Đại Việt sở lược đã chép lại lời Vạn Hạnh nối: 
“Nay tuổi tôi đã hơn 70, chỉ sợ không kịp thấy sự thịnh 
trị mà lấy làm giận". Thế rõ ràng, trên 70 năm sống ở 
đời, hoài bão lớn nhất của Vạn Hạnh chính là muốn 
thấy sự thịnh trị của đất nước. 


Điều nầy phần ảnh quan điểm của Định Không là 
đặt sự tổn tại và phát triển của Phật giáo trong sự tôn. 
tại và phát triển của dân tộc. Mong ước và đấu tranh 
cho đất nước thịnh trị chính là mong ước và phấn đấu 
cho Phật giáo hưng thịnh. Giấc mơ này không phải là 
một giấc mơ nhỏ bé của một mình Vạn Hạnh hay 
Khuông Việt, mà là một giấc mơ vĩ đại của cả một dân 
tộc nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ và cuối cùng những 
người như La Quí, Khuông Việt, Pháp Thuận, Vạn 
Hạnh đã tự mình chứng kiến giấc mơ đó từng bước biến 
thành hiện thực qua những nhà lãnh đạo đất nước như 
Khúc Hạo, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành 
và Lý Thái Tổ. 

Dĩ nhiên, để biến giấc mơ ấy thành hiện thực, cả 
đân tộc, trong đó có những vị thiển sư này, đã không 
ngừng phấn đấu một cách cam go gian khổ. Cuối cùng 
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những nhà nước độc lập lần lượt nhau ra đời liên tục từ 
họ Khúc cho đến họ Lý, thiết lập lại nền chính thống 
của đất nước từ triều đại Hùng Vương trở đi. Chính từ 
một hoàn cảnh chính trị xã hội như thế, mà Hùng triều 
ngọc phả cũng như truyền thuyết về anh hùng làng 
Gióng đã được phục chế và tôn thờ cũng như phổ biến 
rộng rãi, để làm cơ sở cho một kỷ nguyên Đại Việt sắp 
tới. Đây là một thể hiện khác của cuộc đấu tranh đầy 
cam go khốc liệt vừa nói. 


Chính việc đặt sự tổn tại và phát triển của Phật 
giáo vào (rong sự tổn tại và phát triển của đân tộc cũng 
như sự tham gia tích cực của những ngưới như Pháp 
Hiền, Định Không, La Quí, Khuông Việt, Pháp Thuận 
và Vạn Hạnh vào việc nước việc đân, mà những ngôi 
chùa nổi tiếng trong giai đoạn Phật giáo ấy và còn tổn 
tại đến ngày nay hầu hết là đều do các vị vua Phật tử 
dựng nên. Chùa Khai Quốc, nay là chùa Trấn Quốc, 
hiện còn ở thủ đô Hà Nội là do Lý Nam Đế dựng. Chùa 
Kiến Sơ, dù do Cảm Thành đựng nên, nhưng sau đó đã 
được vua Lý Thái Tổ cho trùng tu. Chùa Diên Hựu hay 
là chùa Mội Cột do vua Lý Thái Tông dựng. Đây là chí 
kể một số tiêu biểu. Còn bao chùa khác được xây dựng 
trong giai đoạn ấy, mà con số lên tới hàng nghìn, đã bị 
thiên tai và địch họa xóa sạch. 


Những ngôi chùa trong giai đoạn Phật giáo Ấy 
không phải chỉ đơn thuần là những trung tâm sinh hoạt 
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của Phật giáo. Chúng đã trở thành những trung tâm giáo 
dục văn hóa lớn của đất nước. Chính từ những ngôi 
chùa này, mà không biết bao nhiêu nhân tài của tổ quốc 
đã được đào tạo như Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục, 
Phùng Hưng cho đến Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ. Và 
đây là chỉ mới những người nổi bật có tên tuổi hiện 
được ghi lại dưới dạng chính sử hay truyền thuyết. Còn 
biết bao nhân tài khác, tên tuổi không được ghi lại, 
nhưng chắc họ cũng thụ hưởng được một nền giáo dục 
từ những ngôi chùa nhà trường đó. 

Nền giáo dục do các ngôi chùa nhà trường này 
thực hiện đi nhiên là một nền giáo dục dân tộc để phục 
vụ cho yêu câu vận động đấu tranh độc lập. Cho nên, 
nội dung của nó dứt khoát phải là một nội dung thấm 
đậm bản sắc dân tộc. Do thế, nó đã phải đấu tranh cam 
go với nền giáo đục nô dịch do chính quyền phương Bắc 
có lúc có nơi tìm cách áp đặt, đặc biệt những thời gian 
chúng thành công chiếm đóng nước ta. Trong giai đoạn 
Phật giáo quyển năng có lúc có những Phật tử có trách 
nhiệm với đất nước như Lý Miễu đã lên tiếng đòi dẹp 
bỏ, không phân biệt nên giáo dục nô dịch ấy cùng với 
bộ phận chính yếu của nó là Nho Mặc. 


Tuy nhiên, những trí thức Phật tử đã đủ bình tĩnh 
để sửa sai một chính sách thô bạo như vậy. Theo họ, 
đối với những tinh hoa của các nền văn hóa nhân loại, 
chúng ta phải có nhiệm vụ tiếp thu có chọn lọc, có phê 
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phán, mà không nên phủ định sạch trơn với một thái độ 
hư vô chủ nghĩa. Đây là một thái độ mẫu mực của 
không những Mâu Tử và những người kế nghiệp ông 
của giai đoạn Phật giáo quyển năng, mà còn của những 
người của giai đoạn Phật giáo vận động độc lập, để 
cuối cùng được giải quyết một cách dứt khoát với việc 
vua Lý Thánh Tông cho dựng Văn miếu vào năm 1069 
sau những bàn cãi của Cứu Chỉ và Viên Chiếu. 

Nền giáo dục nhà chùa nhà trường này sau hơn 
một ngàn năm tôn tại, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
của nó và rồi sẽ chuyển giao lại cho một nền giáo dục 
chính quy do chính quyển của một nước Đại Việt độc 
lập đảm trách. Như thế, nễn giáo dục do nhà chùa nhà 
trường thực hiện trong hơn một thiên niên kỷ ấy thực tế 
là một nền giáo dục của dân tộc đối kháng lại với nền 
giáo dục nô dịch do các chính quyển phương Bắc tìm 
mọi cách áp đặt với mục đích đồng hóa và cuối cùng 
thủ tiêu mọi ý chí đấu tranh cho độc lập. Nền giáo dục 
này đã thực hiện thành công thiên chức của mình, 


Ngay trong những năm tháng đầu của giai đoạn 
đấu tranh hoành tráng và khốc liệt chống kề thù phương 
Bắc, nền giáo dục ấy đã đào tạo được những anh tài 
như Khương Tăng Hội, mà chúng tôi đã có dịp phân 
tích. Chẳng hạn, nhờ Khương Tăng Hội ta ngày nay mới 
biết đến truyễn thuyết trăm trứng đã tổn tại cách thời 
điểm nó được ghi lại hơn cả ngàn năm. Nhưng tới một 
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thời điểm khí nền độc lập dân tộc đã được vãn hồi và 
chứng tổ tính ổn định của nó qua một nhà nước điều 
hành có khả năng, thì tất nhiên nền giáo dục dân tộc do 
nhà chùa nhà trường đảm trách này phải chuyển giao 
Tại cho nhà nước ấy. 


Sự kiện các nhà vua làm chùa, do thế, không chỉ 
thể hiện một tâm thức tôn giáo, mà còn bộc lộ một 
chính sách yểm trợ giáo dục thông qua nhà chùa vào 
một thời điểm khi nhà nước chưa đẩm trách nổi mọi 
chức năng của nó. Thực tế, ngay khi nhà nước đã đủ sức 
đảm trách công tác giáo dục với việc thành lập Quốc tử 
giám vào năm 1076, vai trò nhà chùa nhà trường vẫn 
chưa hẳn đã chấm dứt. Chính lời bia chùa Thiên Phúc 
của Lê Quát đã cho biết đến cuối thế kỷ thứ 14, tức hơn 
300 năm sau khi thành lập Quốc tử giám, hệ thống giáo 
dục chính quy này vẫn chưa phủ hết cả đất nước, mà chỉ 
giới hạn ở kinh đô. 


Điều ấy cũng có nghĩa nền giáo dục nhà chùa nhà 
trường vẫn còn tiếp tục dưới một hình thức nào đó sau 
khi đã chuyển giao, vì nền giáo dục chính quy do nhà 
nước đảm nhận chưa thực hiện hết chức năng của mình. 
Quả vậy, nền giáo dục chính quy vào các thời kỳ Ấy 
chủ yếu phổ biến nễn văn hóa Hán thông qua việc học 
kinh sử tử tập của Trung Quốc. Một bộ phận văn hóa 
dân tộc lại tiếp tục được giảng dạy trong các ngôi chùa 
nhà trường. Những văn bản tiếng Việt đầu tiên hiện còn 
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bảo tổn, ngoài Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi và 
Hồng Đức quốc âm thi tập của nhóm Tao Đần, cồn lại 
chủ yếu đều là những bài văn bài thơ và bản dịch liên 
hệ với Phật giáo. 

Ngay cả việc cải tổ chữ Quốc âm, chữ Nôm cho 
dễ học đễ hiểu cũng do một thiền sư thực hiện. Đó là 
Pháp Tính với bộ từ điển Hán Việt bằng thơ hiện còn 
mang tên Quốc âm chỉ nam giải nghĩa vào cuốt thế kỷ 
thứ 15 và nữa đầu thế kỷ 16. Mội lần nữa nến giáo dục 
nhà chùa nhà trường này lại phải đứng ra chủ trương 
tiếng Quốc âm vẫn là một thứ tiếng của thánh hiển 
chống lại xu thế coi nó là một thứ “nôm na là cha mách 


z3 


qué”. 


Nói Nôm tiếng thị tiếng phi 
Đến lập văn tự lại y thánh hiển 


Dưới mắt Pháp Tính, chữ Quốc âm là một loại chữ 
thánh hiển vì nó thực hiện được chức năng cao quí là 
ghi chép lại những việc bổ ích cho đời cho người, bằng 
tiếng dân tộc mình, chứ đâu phải chỉ chữ Hán mới làm 
được chức năng đó. Thậm chí do ảnh hưởng của mấy 
năm quân Minh chiếm đóng và sau gần nửa thiên niên 
kỷ học tập và phổ biến, chữ Hán, một số người đã coi 
chữ Hán mới là chân phương, còn chữ Nồm chỉ là 
“tmách qué”. Nhận thức lẫm lạc này cần phải được chấn 
chỉnh và Pháp Tính đã tự coi mình có trách nhiệm phải 
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thực hiện qua việc viết Ngọc âm chỉ nam giải nghĩa. 
Nền giáo dục nhà chùa nhà trường do thế vẫn tiếp tục, 
ngay cả đến ngày nay đù có giới hạn phạm vi hoạt động 
hơn trước. 


Việc các nhà nước độc lập đã làm chùa dĩ nhiên 
không chỉ phục vụ cho công tác giáo dục, dù đó là một 
công tác chính yếu đi nữa. Nó cồn bộc lộ tâm thức văn 
hóa và tôn giáo. Một khi đã thế, bên cạnh dựng chùa, 
các chính quyển độc lập của đất nước còn đúc chuông, 
tÔ tượng, tạo nên cả một nền văn hóa Phật giáo. Với 
những tư liệu biện còn, hình tượng của đức Phật tôn thờ 
tại các chùa cũng tương đối đa dạng. Ngoài tượng đức 
bổn sư Thích Ca Mâu Ni, ta thấy các đức Phật sau được 
thờ rất phổ biến ở nước ta. 


Trước hết là năm đức Như Lai của Mật giáo gồm 
có Đa Bảo, Bảo Thắng, Diệu Sắc Thân, Quảng Bác 
Thân và Cam Lỗ Vương, mà ta thấy tràng kinh do Đinh 
Liễn khắc đã nhắc tới. Năm đức Như Lai này đến giai 
đoạn Phật giáo sau vẫn tiếp tục được thờ, như Đại Việt 
quốc đương gia đệ tử Đế Sùng Thiện Điên Linh tháp bi 
đã ghi. Ngoài các vị Như Lai ấy, Phật A Di Đà và Di 
Lặc đã xuất hiện vào giai đoạn này. Đức Phật Dược Sư 
cùng 12 lời nguyện cũng được biết tới với tác phẩm 
Dược Sự thập nhị nguyện văn của Viên Chiếu. Về các 
vị bê tát thì nổi bật nhất là bổ tát Quan Thế Âm. Có 
một số bổ tát khác được thờ lúc ấy, nhưng sau này đã 
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biến mất, như các bổ tát Hải Thanh và Công Đức do 
vua Lý Thái Tông đúc tượng vào tháng 1Ô năm Tân Ty 
(1041). Ngoài ra còn tượng Sóc Thiên Vương v.v... 


Hình tượng các đức Phật và bổ tát được thờ đa 
dạng như thế, thì các kinh văn dùng để đọc tụng chắc 
chắn cũng không phải giới hạn vào một vài văn bản. Ta 
đã thấy Pháp Thuận viết Bồ tát hiệu sám hối văn, chắc 
hẳn là để thiết định một nghi thức sám hối, mà đến giữa 
thế kỷ thứ 10 còn chưa định hình. Mặt khác, một số vị 
thiển sư dù vẫn tu tập thiển định nhưng đã trì tụng các 
Đà la ni. Cụ thể là Vạn Hạnh đã chuyên tập phép Tổng 
trì tam ma địa, còn Ma Ha thì chuyên trì tụng chú Đại 
bị. Ngoài ra, các văn bản khắc trên cột kinh của Định 
Liễn và vua Lê Đại Hành thì cũng chủ yếu là Phật đỉnh 
tôn thắng đà la ni cùng với chú Lăng nghiêm. 


Lối tụng niệm của Phật giáo giai đoạn này, ta 
hiện có một số tư liệu đoạn phiến. Trước hết, về nghì 
thức thỉnh chuông hôm sớm, ta có bài kệ khắc trên 
chuông Thanh Mai. Bài kệ này về nội dung và ngữ cú 
hoần toàn khác với bài kệ hiện lưu hành ở nước ta do từ 
Trung Quốc truyền vào cuối thế kỷ thứ 17. Về nghi thức 
tụng các đà la ni, ta hiện có bài kệ do Định Khuông 
Liễn khắc trên tràng kinh năm 973. Ngoài ra, khi nhận 
lệnh của vua Lê Đại Hành đến cầu nguyện tại đền Sóc 
Thiên Vương ở núi Vệ Linh, ta có thể chắc chắn 
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Khuông Việt đã sử dụng Bắc phương Tì Sa Môn Thiên 
Vương tày quân hộ pháp nghỉ quỉ của Bất Không. 


Thêm vào đó, Nghĩa Tịnh đã cho biết về Khuy 
Xung như một nhà sáng tác và diễn xướng các bài nhạc 
Phật giáo tại Ấn Đô. Còn Thiển uyển tập anh thì ghi 
nhận truyền thống gia đình thiển sư Ma Ha là chuyên 
về lễ nhạc Phật giáo. Bản thân Ma Ha đã nhiều lần 
“diễn tập kinh bố”. Vậy là truyền thống lễ nhạc Phật 
giáo Việt Nam kể từ khi Khương Tăng Hội (2-280) đem 
truyền Né hoàn bối cho Phật giáo Trung Quốc đến thời 
Ma Hà của thế kỷ thứ 10 vẫn còn sống động. Dưới triều 
Lê Đại Hành, trong tổ chức chính quyển trung ương có 
khả năng tổn tại một ban nhạc lễ Phật giáo do bố của 
Ma Ha đứng đầu, được phong là bối, cũng gọi là đà 
phan. Đà phan rõ ràng là một phiên âm của 
$warabhanna (Đài: sarabhanna), tức là thanh bối, lối 
tụng niệm theo qui định của lễ nhạc Phật giáo. Nền lễ 
nhạc Phật giáo trong giai đoạn này như vậy vẫn tiếp tục 
duy trì và phát triển. ` 


Đặc biệt là các nhà nước Việt Nam độc lập đã 
nhiều lần chính thức cho sứ qua Trung Quốc thính Đại 
tạng kinh. Khi thỉnh được, còn cho đón rước và dựng thư 
viện để chứa kinh. Về sau, triều đình còn cho sao chép 
lại để lưu hành. Đây phải kể là một công tác hoằng 
pháp có tính chiến lược và lâu đài, nhằm nâng cao trình 
độ nhận thức của giới Phật giáo nước ta. Nền giáo dục 
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và văn hóa Phật giáo một lần nữa lại được làm phong 
phú thêm một cách có hệ thống. Nhất định trình độ và 
kiến thức của Phật tử Việt Nam, dù có những quan 
điểm khác với Phật giáo Trung Quốc, phải có những 
thay đổi, khi tiếp cận với kho tàng kinh sách ấy. 


Trong số các kinh sách này, dĩ nhiên nổi bật vẫn 
là những tác phẩm kinh điển quen thuộc nhất với người 
Việt Nam, đó là các dịch phẩm của Khương Tăng Hội 
và Tì Ni Đa Lưu Chi. lực độ tập kinh rõ ràng đã được 
các thiển sư và Phật tử của giai đoạn này đọc kỹ và ảnh 
hưởng sâu sắc đến các tác phẩm văn học do họ sáng tác 
cũng như đến quan điểm chính trị và cách hành xử 
chính quyển, mà cho đến ngày nay chúng ta vẫn còn lần 
ra được manh mối. Còn các dịch phẩm của Tì Ni Đa 
Lưu Chi đương nhiên là được giảng dạy và học tập một 
cách rộng rãi. Vì đây là một trong những suối nguồn 
của hệ tư tưởng đòng thiển Pháp Vân. 


Về mặt học lý, vì sử đụng các văn bản kinh điển 
này, thì lý tưởng bổ tát thông qua tư tưởng sáu ba la mật 
được nhấn mạnh và tuân thủ. Đó là một cuộc sống có 
tình thương bằng bố thí, có kỷ luật bằng trì giới, chịu 
đựng gian khổ bằng nhẫn nhục nhưng năng động và 
dũng cảm bằng tính tấn, bình tĩnh sáng suốt bằng thiển 
định và mưu lược sáng tạo bằng trí tuệ. Mẫu người lý 
tưởng của giai đoạn Phật giáo này về cơ bản vẫn là 
mẫu người giác ngộ của giai đoạn Phật giáo quyển 
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năng nhưng đã mang những sắc thái mới. Dấy là những 
con người xông xáo trong nhiều lĩnh vực khác nhau, sẵn 
sàng làm bất cứ việc gì có lợi cho đời cho mình. 


Chính họ đã tạo nên một thời đại anh hùng cho tổ 
quốc, vĩnh viễn chấm dứt ách thống trị của phương Bắc, 
mà trước đó không biết bao nhiêu xương máu và thời 
gian của dân tộc đã đổ ra để chặn đứng và tìm cách xóa 
bỏ, nhưng vẫn chưa thắng lợi hoàn toàn. Những người 
Phật giáo giai đoạn này đã hoàn thành sứ mệnh thiêng 
liêng đối với tổ quốc. Họ đã thành công khi đưa ra được 
đường lối vận động độc lập và phát triển đất nước phù 
hợp với yêu cầu lịch sử, nên đã tập hợp được quân 
chúng dưởi cùng một ngọn cờ, thống nhất ý chí cùng 
đấu tranh sống chết cho mục tiêu đã để ra. 


Chính vì thế, ngay khi mới tổ chức một nhà nước 
chính quy đầu tiên của đất nước, Đinh Tiên Hoàng đã 
quan tâm tới việc thống nhất các hội đoàn Phật giáo 
trong nước và phong cho đại sư Khuông Việt làm Tăng 
thống để nắm lấy tổ chức thống nhất này. Đây phải nói 
là giáo hội thống nhất đầu tiên của Phật giáo Việt Nam 
trong một đất nước Việt Nam độc lập và thống nhất. 
Thêm vào đó, khi Lý Thái Tổ lên ngôi, do yêu cầu của 
các chính sách kinh tế, một loạt các giới đàn đã được tổ 
chức tại kinh đô Thăng Long vào những năm 1010, 
I014, 1016 để tạo điều kiện cho một số người chính 
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thức trở thành thành viên xuất gia của giáo hội thống 
nhất ấy. 

Tuy nhiên, nếu triều đại nào cũng làm chùa, tô 
tượng, đúc chuông, thì không phải bao giờ họ cũng ủng 
hộ hay cho phép độ người làm tăng. Chẳng hạn, nếu 
trong 20 năm trị vì của vua Lý Thái Tổ ta thấy có ba lần 
cấp độ điệp và độ người làm tăng. Thế nhưng qua triều 
đại của Lý Thái Tông, ở ngôi đến 26 năm, nhưng đã 
không một lần sử ghi lại việc cấp độ điệp cho người ổi 
xuất gia. Triểu Lý Thánh Tông cũng thế, không có bất 
cứ ghi chép nào về việc ủng hộ hay cho phép việc tổ 
chức giới đàn. Thế nhưng hai triểu đại này làm chùa, 
làm tháp, tô tượng, đúc chuông còn nhiều hơn thời cha 
ông mình. 


Điều này phản ảnh một thực tế là lịch sử dân tộc 
của thời Lý Thái Tông và Lý Thánh Tông đang đi qua 
một ngã rẽ và đang có những yêu cầu khác với thời của 
Lý Thái Tổ. Ngã rẽ mà dân tộc đang đi tới đó là hướng 
về miễn Nam để mở rộng biên cương của tổ quốc. Một 
khi biên cương được mở rộng, tất nhiên đồi hỏi phải gia 
tăng dân số để khai thác những vùng đất mới sáp nhập 
vào bản đồ của tổ quốc. Việc độ người làm tăng không 
trở thành cần thiết nữa. Chính sách tăng điển bất như 
giảm khẩu, mà thời vua Lý Thái Tổ đã thực hiện một 
cách kiên trì, bây giờ trở nên không cồn giá trị, có thể 
đáp ứng được thực tiễn của lịch sử. 
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Ngay bản thân Phật giáo cũng đang bộc lộ những 
biến chuyển theo yêu cầu mới này của lịch sử dân tộc. 
Không phải vô cớ, mà vua Lý Thái Tông được xếp vào 
một trong những người truyền thừa của dòng thiển Kiến 
Sơ. Sự kiện ấy muốn biểu thị một thực tế là giác ngộ 
đến thời điểm này đã không còn dành riêng cho giới 
xuất gia nữa. Bất cứ người Phật tử nào, dù tại gia hay 
xuất gia, đều có thể chứng ngộ được. Đây là một thay 
đổi cơ bản về học lý, mà rồi ta sẽ thấy vua Lý Thánh 
Tông đã triển khai để cùng với thầy mình lập nên dòng 
thiên Thảo Đường của giai đoạn Phật giáo thế sự. 


Sinh hoạt Phật giáo của giai đoạn đấu tranh vận 
động giành độc lập này như vậy có những nét rất đặc 
trưng, khác với giai đoạn Phật giáo quyển năng và 
những giai đoạn Phật giáo kế tiếp sau nó, như ta sẽ có 
địp thấy. Giai đoạn Phật giáo đây đã có những đóng 
góp riêng cho thời kỳ lịch sử dân tộc đang xây dựng 
chính quyển độc lập cho đất nước. Chính xuất phát từ 
một tình hình cụ thể này, không chỉ sinh hoạt Phật giáo, 
mà các sinh hoạt khác cũng có những bộ mặt riêng của 
chúng. Cu thể là sinh hoạt tư tưởng văn học. 


VỀ SINH HOẠT' TƯ TƯỞNG VĂN HỌC 


Từ sự xuất hiện hệ tư tưởng dòng thiển Pháp Vân, 
nên tư tưởng và văn học dân tộc ta cũng như nễn văn 
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học Phật giáo giai đoạn này đã có những nét độc đáo 
riêng của nó. Đây là một nên tư tưởng văn học mang 
tính thời sự cao và hâu như hoàn toàn để phục vụ cho 
mục tiêu và lý luận chính trị. Trong lịch sử tư tưởng và 
văn học dân tộc và Phật giáo, ta ít khi gặp một giai 
đoạn tư tưởng và văn học nào có một xu hướng kéo đài 
bền bỉ như nền tư tưởng và văn học của giai đoạn này. 
Kể từ sự ra đời các bài kệ của Định Không trong những 
năm 785-804 cho đến khi Vạn Hạnh và Đa Bảo mất 
vào những năm 1025-1030, trong hơn hai thế kỷ, nền tư 
tưởng và văn học mang tính thời sự chiến đấu cao đã 
phát triển ngày một đồn dập. 

Nền tư tưởng và văn học giai đoạn đó hơn bất cứ 
giai đoạn nào của tư tưởng và văn học dân tộc cùng 
Phật giáo, đã tập trung cao độ những bài thơ liên hệ tới 
vận mạng đất nước, tới ước ao của người dân, tới cái- 
nhìn về quy luật phát triển của lịch sử. Những bài thơ 
này thường được gọi là bài thơ sấm và từ lâu, kể từ thời 
Ngô Thì Sĩ, đã bị đánh giá là “mối mạnh của ác 
nghiệp”. Cho nên, người ta chưa nhận thức được hết vị 
trí và nội dung của đòng thơ thời sự nầy trong toàn bộ 
lịch sử tư tưởng và văn học dân tộc. Do thế, đã không 
nghiêm túc nghiên cứu đánh giá dòng thơ này, đặc biệt 
là trong các nghiên cứu của thời hiện đại. Khuyết điểm 
đó, ngày nay chúng ta phải chấn chỉnh lại. 
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Sự thật thì trước thời Ngô Thì Sĩ, Trần Chu Phổ và 
Ngô Sĩ Liên đã cho chép hai bài thơ sấm năm 974 tiên 
đoán nhà Định mất nhà Lê ra đời và bài thơ Cây gạo về 
sự xuất hiện của nhà Lý trong Đại Việt sử lược và Đại 
Việt sử ký toàn thư. Tác giả sách Việt sử diễn âm cũng 
như Thiên Nam ngữ lục cũng thống nhất làm thế. Ngay 
bản thân Ngô Thì Sĩ , dù có quan điểm dẫn trên, vẫn ghi 
lại các bài thơ sấm cùng lời bình luận của Vạn Hạnh. 
Khâm định Việt sử thông giám cương mục của Quốc sử 
quán triều Nguyễn cũng không thể làm khác. Điều này 
chứng tỏ từ lâu loại thơ thời sự của giai đoạn lịch sử nầy 
vẫn nhận được sự đối đãi nghiêm túc, mà những loại 
thơ thời sự về sau không bao giờ có được sự đối đãi như 
thế. 


Thực tế, nội dung của những bài thơ sấm này đều 
thể hiện ước muốn về một đất nước có chủ quyền, có 
thái bình. Đây là những ước ao chính đáng, đã làm nên 
nền tảng sức mạnh của cuộc đấu tranh vì độc lập tự do 
của tổ quốc. Không có những ước ao đó thì không bao 
giờ có những sự kiện thay đổi bộ mặt của lịch sử dân 
tộc long trời lở đất đã xảy ra. Do thế, dù dạng thơ thời 
sự này có khả năng bị lợi dụng vào những mục đích bất 
chính, nó cơ bản vẫn thể hiện những ước vọng sâu xa 
của dân tộc ta. Vì vậy, nó cân được đối xử nghiêm túc 
và nghiên cứu kỹ càng để làm rõ diện mạo thực sự của 
một giai đoạn. 
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Chưa giai đoạn nào của lịch sứ dân tộc đã có sự 
tập trung cao độ, đậm đặc và liên tục một loạt các bài 
thơ thời sự như ở giai đoạn này. Từ bài thơ đầu tiên Đất 
trình pháp khí của Định Không cho đến chùm thơ Phù 
Đổng Thiên Vương tại chùa Kiến Sơ, ta có ít nhất gần 
20 bài thơ thuộc đạng này. Đó là ba bài thơ của Định 
Không (730-808), một bài của La Quí (852-936), mười 
bài của Van Hạnh (2-1025). Và đó là chưa kể những bài 
thơ Sông múi nước Nam và Vận nước của Pháp Thuận 
(925-990) cũng như bài từ tiễn sứ của Khuông Việt 
(930-1011). 

Như thế, trong gần ba thế kỷ, dòng thơ thời sự 
chính trị đã chiếm lĩnh vũ đài tư tưởng và văn học của 
giai đoạn lịch sử này của dân tộc, tạo nên một khuôn 
mặt riêng cho giai đoạn ấy, mà ta không thể lẫn vào với 
bất cứ giai đoạn nào khác. Đây là một giai đoạn tư 
tưởng và văn học sôi nổi, đầy những ý tưởng mới lạ về 
đất nước và con người Việt Nam, về khả năng có thể 
làm chủ đất nước và kiến tạo một cuộc sống thái bình 
hạnh phức cho người dân. Chưa bao giờ lịch sử dân tộc 
lại chứng kiến một sự sôi nổi như thế. Có thể nói giai 
đoạn tư tưởng và văn học này đã giành lấy cho riêng 
mình một vị trí hết sức độc đáo, phản ảnh được cuộc 
đấu tranh cho độc lập dân tộc, cho thái bình của đất 
nước đang diễn ra dồn dập vào giai đoạn ấy. 
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Chính nội dung chủ đạo vừa nói của giai đoạn tư 
tưởng và văn học này quyết định hướng đi của những 
nền tư tưởng và văn học về sau của đất nước. Đó là một 
nên tư tưởng và văn học phản ảnh ước ao nguyện vọng 
tha thiết của người dân, mà thực tế tư tưởng và văn học 
của bất cứ dân tộc nào lại không làm thế. Chính sợi dây 
phản ảnh ấy đã kết nối tư tưởng và văn học với lịch sử, 
tác giả với người đọc, tạo nên sức sống cho tư tưởng và 
văn học. Không nền tư tưởng và văn học nào phản ảnh 
được những nguyện vọng ước ao ấy, mà lại có thể tổn 
tại lâu dài. Thậm chí nó có thể tiêu vong một cách 
nhanh chóng. 


Bản thân tư tưởng và văn học, dù có phục vụ nhân 
loại đi nữa, vẫn trước hết là nhằm phục vụ một cộng 
đông, một dân tộc nhất định, bởi vì tư tưởng và văn học 
bao giờ cũng ra đời từ một cộng đồng, một đân tộc, và 
cộng đồng, dân tộc này tự nó cũng là một bộ phận của 
nhân loại. Mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc giống như một 
cá thể, luôn luôn có những vấn đề đặc thù của riêng nó, 
mà những cộng đổng, đân tộc khác không bao giờ có 
được, hoặc cùng lắm, chỉ có những nét tương tự. Vì thế, 
tư tưởng và văn học trước hết và cũng là sau hết là phục 
vụ một cộng đồng, một dân tộc nhất định, vì đó là cái 
nôi ra đời của nó. 

Tư tưởng và văn học dân tộc ta vào giai đoạn Ấy 
đã phản ảnh một cách sống động cuộc đấu tranh hào 
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hùng và hoành tráng cho độc lập dân tộc và ước nguyện 
thái bình của người dân. Điều này tạo cho nó một điện 
mạo riêng với những nét định hình đặc thù, mà ta không 
thể tìm thấy trong bất cứ giai đoạn nào khác của lịch sử 
văn học dân tộc ta. Vì thế, cần làm rõ hơn nữa diện 
mạo này của văn học giai đoạn ấy để giúp ta nhận thức 
rõ hơn phong trào vận động độc lập và những thành tựu 
mà nó đã đem đến cho dân tộc ta. Chính nền tư tưởng 
và văn học này đã tạo nên hào quang rực rỡ của kỷ 
nguyên Đại Việt, mà cả ngần năm sau mỗi lần nhắc tới, 
không ai là không cảm phục. 


Một nền tư tưởng và văn học dạt đào tính chiến 
đấu, mang nặng một mối tu tư của dân tộc và nguyện 
vọng người dân như thế không thể được nhìn một cách 
hời hợt, chỉ vì những tác động phụ mà nó gây nên do 
những kẻ đã lợi dụng nó vào những mục đích bất chính. 
Chúng ta ngày nay do thế phải tìm hiểu, nhận thức một 
cách đúng đắn và nghiêm túc để phục hổi lại giá trị nền 
tư tưởng và văn học này, mà trước đây chưa bao giờ 
được làm. Trong số gần 20 bài thơ thời sự của giai đoạn 
tư tưởng và văn học này, ta có thể phân biệt ra ba chỉ 
lưu lớn. 


Chỉ lưu thứ nhất gồm: 
Ba bài của Định Không 
1. Đất trình pháp khí 
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2. Hiện ra pháp khí 

3. Mười chiếc xuống nước đất 
Một bài của La Quí 

4. Đại Sơn đầu rồng ngững 
Và mười bài của Vạn Hạnh 

5. Đỗ Thích thi Định Đình 

6. Gốc cây thăm thẳm 

7. Tật lê chìm biển Bắc 

8. Khánh vạn Tường Nham 

9. Nam hướng Phù Ninh 

10. Trung tây xa ngóng 

I\. Chính bắc Phù Cầm 

12. Đông có Vũ Long xóm 

13. Chỉ trong ba tháng thôi 

14. Công dúc một bát nước 

Tổng cộng như thế gôm có 14 bài thơ cùng nằm 

- trong một mạch tư tưởng của chủ nghĩa địa linh, tập 
trung vận động cho một nhân vật họ Lý lên làm chủ đất 
nước. Ngày nay chúng ta thật khó mà xác định ba bài 


thơ của Định Không có thực là đã được viết vào thời 
Định Không hay không. Tuy nhiên, không phải vì khó 
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khăn đó, mà chúng ta có thể dễ dãi xem chúng như 
những bài thơ xuất hiện vào thời điểm trước khi Lý 
Công Uẩn lên ngôi không bao lâu, rồi gán cho tên tuổi 
của Định Không. Chúng tôi đã chỉ ra là nếu mội sự tình 
như thế tổn tại, thì tại sao không chọn một tên khác nổi 
danh hơn như Pháp Hiển chẳng hạn, mà lại chọn tên 
tuổi Định Không? 

Quan điểm của chúng tôi từ đó coi những bài thơ 
của Định Không là đo chính vị thiển sư này viết ra, tức 
đã có mặt từ nửa cuối thế kỷ thứ 8, nhân khi dựng ngôi 
chùa Quỳnh Lâm, mà sau này đã trở thành chùa Lục Tổ 
nổ, tiếng. Cần xác định vị trí và thời điểm ra đời của 
những bài thơ này, ta mới có thể bàn đến chỉ lưu tư 
tưởng và văn học thời sự của giai đoạn này một cách có 
ý nghĩa. Thực vậy, chúng là những bài thơ mở đầu, để 
những người kế nghiệp như La Quí và nhất là Vạn 
Hạnh, triển khai thành một chỉ lưu văn học và tư tưởng 
nổi bật của giai đoạn này trong lịch sử văn học và tư 
tưởng của đân tộc. 


Cho nên, nếu không xác định được, ta không thể 
nào bàn về nội dung, ý nghĩa và vị thế của chúng trong 
toàn bộ lịch sử tư tưởng và văn học của dân tộc ta. Nội 
dung của những bài thơ này tập trung vào hai chủ để 
chính. Một là, một người họ Lý lên làm chủ để đưa đất 
nước đến thái bình thịnh trị. Hai là, trong nền thái bình 
thịnh trị ấy, Phật giáo Việt Nam mới có cơ hội hưng 
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vượng. Những bài thở về sau của La Quí và Vạn Hạnh 
đều xoay quanh và làm rõ nội dung chủ đề thứ nhất vừa 
nêu và hoàn toàn im lặng đối với chủ đề thứ hai. Áng 
chừng đối với La Quí và Vạn Hạnh, trong một đất nước 
thanh bình thì Phật giáo tự nó phát triển. 


Quá thế, bài thơ Đại Sơn đâu rồng ngửng của La 
Quí đã xác định thế đất của vùng Cổ Pháp bắt đầu từ 
đâu và kết thúc ở chỗ nào cũng như ngày tháng cụ thể 
để cho một nhân vật họ Lý xuất hiện lên lầm vua. Nội 
dung bài thơ chỉ tiết như thế, nhưng không để cập gì tới 
sự hưng thịnh của Phật giáo. Mười bài thơ còn lại của 
Vạn Hạnh cũng thế. Chúng nói rất rõ và chi tiết dưới 
nhiều dạng khác nhau về nội dung thứ nhất, nhưng vẫn 
im lặng về nội dung thứ hai. Điểm này ta cần nhấn 
mạnh để tránh những nhận định lầm lẫn đo một sự im 
lặng như thế gây nên. Có người sẽ nói sự im lặng như 
thế chứng tỏ Phật giáo đã mất vai trò trong tâm thức 
dân tộc. 


Sự thật thì ngược lại. Vạn Hạnh phấn đấu suốt đời 
cho một đất nước thái bình thịnh trị thì không lý gì mà 
không ước mong cho Phật giáo hưng vượng. Song Vạn 
Hạnh đã không để cập tới sự hưng vượng này, vì sự 
hưng vượng đó được coi như một hệ quả tất yếu của 
một đất nước thái bình. Đầu hết bài thơ sấm năm 974 
đự báo việc vua Định Tiên Hoàng cùng con là Định 
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Liễn bị giết chết bởi Đỗ Thích và sự xuất hiện của vua 
thánh nhà Lê, và cuối cùng một nhân vật họ Lý lên 
ngôi trong vòng 20 ngày. Tiếp đến, bài thơ Cây gạo xác 
định rõ hơn việc lên ngôi của nhân vật họ Lý như thế 
nào và lần đầu tiên từ thái bình đã được dùng đến. 


Cuối cùng, bài thơ Tậ Jê chìm biển Bắc cùng bốn 
bài thơ quanh mộ Hiển Khánh Vương quy định nội dung 
của thiên hạ thái bình bao gồm những gì. Đó là một đất 
nước không chiến tranh. mọi người sống một cách bình 
an, no đủ và khỏe mạnh. Nội dung đất nước thái bình 
quy định cách đây hơn cả ngần năm vẫn còn mang tính 
thời sự của nó cho đến ngày hôm nay, không chỉ giới 
hạn vào đất nước ta, mà còn cả trên bình điện thế giới. 
Đây rõ ràng là ước mơ ngàn đời của con người bất cứ ở 
đâu và thời nào. Điểm lôi cuốn đối với chúng ta là một 
nội dung như thế về thái bình đã được công bố cách ta 
cả hơn ngàn năm. 


Ý nghĩa và nội dung của chi lưu dòng thơ thời sự 
này do thế hết sức lôi cuốn đối với chúng ta ngày hôm 
nay. Và không chỉ chúng ta hôm nay, mà từ xưa tổ tiên 
ta đã đánh giá cao ý nghĩa và nội dung của chi lưu dòng 
thơ thời sự này. Ta đã thấy các bộ chính sử của triểu 
đình đã chép lại một số các bài thơ này, còn nhiều sử 
sách khác đã ghi thêm một số các bài thơ khác. Nhờ 
thế, chúng đã được bảo lưu và truyền lại cho hiện tại để 
chúng ta có cơ hội tìm hiểu và đánh giá theo cách của 
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chúng ta, những người sống sau chúng trên cả ngàn 
năm. 

Bên cạnh chị lưu vận động cho một người họ Lý 
lên làm chủ đất nước, còn có một chi lưu thứ hai gồm 
chú yếu những bài thơ của Pháp Thuận, tức bài Vộn 
nước và bài Sông núi nước Nam để cập tới sự tồn tại 
của đất nước để cho nền thái bình có thể thiết lập. Một 
đất nước tôn tại trước hết phải xây trên nền tẳng của sự 
đoàn kết của những con người sống trên đất nước ấy. 
Một đất nước không có đoàn kết tất sẽ tiêu vong. 
Nhưng để triển khai sự đoàn kết ấy nhằm hoàn thành 
một mục tiêu nào đó dứt khoát đòi hồi phải có những 
người lãnh đạo tài đức, đặc biệt là trong sự nghiệp bảo 
vệ độc lập dân tộc. 


Thực vậy, một đất nước không có đoàn kết và 
người lãnh đạo tài đức làm chủ thì vận mạng của đất 
nước này không thể lâu dài. Một khi có được một người 
lãnh đạo tài đức làm chủ, với sự đoàn kết của toàn dân, 
bất cứ kẻ thù xâm lược nào, dù hung hãn mạnh mẽ tới 
đâu, cũng dứt khoát bị đánh bại. Chân lý này đã được 
thử thách qua lịch sử lâu dài của đất nước, tối thiểu là 
trong vòng một ngàn năm trở lại đây. Học thuyết chính 
trị ấy của Pháp Thuận vẫn còn giữ nguyên những giá trị 
thời sự của nó đốt với chúng ta ngày hôm nay trong 
công tác bảo vệ và quần lý đất nước. 
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Dựa trên một học thuyết chính trị như thế, ý chí 
bảo vệ quyền lợi dân tộc và phục vụ nhân dân càng trở 
nên mãnh liệt, rõ ràng. Trong bài từ tiễn sứ ngắn ngủi 
Vương lang qui, Khuông Việt đã không quên nhắc khéo 
cho vị sứ giả thiên triểu hãy quan tâm đến quyễn lợi 
của đất nước ta, dĩ nhiên để tránh dẫn tới những cuộc 
chiến tranh mới hoàn toàn không có lợi cho cả đôi bên. 
Còn E¿ý Thái Tổ khi cho đời đô từ Hoa Lư lên Thăng 
Long, ông tuyên bố rõ ràng trong tờ chiếu dời đô, đây 
là một việc làm cân thiết, thể theo nguyện vọng của 
nhiễu người, chứ không phải theo ý muốn chủ quan của 
bản thân mình (tư kỷ). 


Những gì vừa trình bày thể biện nội dung chị lưu 
thứ hai của dòng tư tưởng và văn học thời sự của giai 
đoạn Phật giáo này. Ngay cả một bộ phận tư tưởng và 
văn học ít nhiều mang tính chất kinh nghiệm giác ngộ 
cá nhân như các bài kệ thị tịch và các thiên ngữ đối 
thoại vẫn chịu sự tác động sâu xa của dòng tư tưởng văn 
học thời sự chủ lưu này và tạo nên chỉ lưu thứ ba. Nếu 
bài kệ thị tịch của Khuông Việt trông qua còn có vẻ hết 
sức triết lý và mơ hổ, nhưng đấ thể hiện triết lý hành 
động của bản thân, thì đến bài kệ thị tịch của Vạn 
Hạnh, triết lý hành động mới bộc lộ hết chân tướng, thể 
hiện rõ ràng ý chí và nguyện vọng của chính Vạn Hạnh 
đối với đất nước. 
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Ta đã thấy, suốt cuộc đời mình, Vạn Hạnh chỉ có 
một mong ước sâu xa, đó là thấy được sự thịnh trị của 
đất nước. Cho nên, tới giờ phút nhắm mắt để trở về 
lòng đất mẹ, những băn khoăn về thịnh suy vẫn đeo 
đẳng trong tâm trí của vị thiển sư anh tài đã từng thấy 
trước những sự việc chưa xảy ra. Vị thiển sư lo lắng, sợ 
cho con cháu trong tương lai có khả năng bị chao đảo 
khi gặp phải những thăng trầm của bản thân và đất 
nước. Vạn Hạnh đã phân tích sự phát triển có tính qui 
luật của tự nhiên và lịch sử, nhắn nhủ cho con cháu biết 
tuyệt đối không có gì phải sợ hãi trước những biến động 
thăng trầm có tính qui luật ấy, phải nhìn sự thăng trầm 
thịnh suy như những hạt sương long lanh trên ngọn cỏ. 


Tác động của dòng tư tưởng và thơ văn thời sự 
đến những con người như Vạn Hạnh, đi nhiên là phải 
thôi, vì cả cuộc đời họ đã hiến dâng cho sự nghiệp bảo 
vệ và xây dựng đất nước. Tuy nhiên, ngay cả đối với 
những con người sinh ra trong một đất nước thanh bình, 
sau những cuộc vận động độc lập và xây dựng chính 
quyên đầy hy sinh và gian khổ, vẫn không thoát khỏi sự 
tác động vừa nói. Thiền sư Viên Chiếu lầ một thí dụ cụ 
thể. Trong những thiển ngữ do Thơm đô hiển quyết chép 
lại, khi mới đọc qua, thấy nào chim nào hoa, nào mây 
nào gió, nào cổ nào sương, nào trăng nào tuyết, ta đễ có 
ấn tượng đấy là một tác phẩm mang nặng tính thơ. 
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Nhưng sự thật không phải thế. Tính thời sự vẫn 
thâm nhập một cách đậm đặc vào trong câu thơ lời văn 
đầy thi vị vừa nói. Chẳng hạn, khi hỏi về giữa Phật giáo 
và Nho giáo cố gì khác biệt, Viên Chiếu lại dùng hai 
câu thơ: 


Cúc trùng dương dưới dậu 
Oanh thục khí đầu cành 


Đọc qua hai câu thơ, ta thấy Viên Chiếu nói tới 
hoa cúc nở vào tết trùng đương bên một đậu tre và chim 
oanh hót trên cành hoa vào đầu xuân khí trời ấm áp. Rõ 
ràng, hình ảnh hoa chim thật đẹp và từng đã được nhiều 
danh sĩ dùng tới. Cho nên, nếu chúng ta có bị Viên 
Chiếu đánh lừa để thưởng ngoạn câu thơ ấy như những 
mô tả về thiền nhiên thì cũng là điều đễ thông cảm. 

Song, bên đưới tính chất thơ vừa thấy, nó thể hiện 
một quan điểm hết sức mình bạch của Viên Chiếu về 
vai trò của Phật giáo và Nho giáo ở đất nước ta vào nửa 
đầu thế kỷ thứ 11. Đó là một vai trò tình thế do phân 
công lao động mà có. Nho giáo cũng có chỗ dùng trong 
một tình thế nào đó khi cần đến. Phật giáo cũng thế. 
Mỗi một giáo có một chức năng riêng biệt, có thể triển 
khai tùy theo đòi hồi của tình hình thực tế, mà ta không 
thể thay đối theo ý muốn chú quan của mình được. Điều 
này giống như mùa xuân thì có oanh hót và đến thu mới 
có cúc nở. Ta không thể đòi hồi ngược lại. 
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Tất nhiên, dùng hình tượng thi ca để trả lời những 
câu hỏi lý luận như vừa nêu dễ gây bối rối cho người 
hỏi. Nhưng đây là một hành động cố ý, mà trong truyền 
thống thiển gọi bằng từ chuyên môn là “nghí rình”, tức 
khơi đậy một sự hoài nghi bối rối trong tâm thức kẻ đối 
thoại, để họ có thể nhận ra vấn để một cách nhanh . 
chóng hơn. Từ rất lâu, Đạo Cao (370-455) đã nói đến 
phương thức “đa nghỉ đa ngộ” (nghỉ nhiều cầng ngộ 
nhiều). Đến khi thiển tông ra đời ở Trung Quốc và Việt 
Nam, phương thức này mới được áp dụng một cách triệt 
để thông qua việc sử dụng các hình tượng thi ca vừa 
nói. 

Quả vậy, sau khi dùng hình tượng hoa cúc và chim 
oanh, người đối thoại vẫn cảm thấy không hiểu, Viên 
Chiếu phải dùng đến hình tượng thứ hai: 


Ngày thì ác vàng chiếu 
Đâm đến thô bạc soi 


Nói thẳng ra, ngày thì ta có mặt trời, đêm thì có 
mặt trăng. Một lần nữa, quan điểm vai trò tình thế và 
phân công chức năng của Viên Chiếu giữa Phật giáo và 
Nho giáo lại xuất hiện. Ta không thể tìm mặt trời vào 
giữa đêm, cũng như không thể thấy mặt trăng vào lúc 
đúng ngọ. Mặt trời mặt trăng hoạt động theo quy luật 
của chúng. Phật giáo và Nho giáo cũng thế. Đến đây, 
người đối thoại với Viên Chiếu tuyên bố đã hiểu được 
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quan điểm của Viên Chiếu đối với Phật và Thánh, mà 
ta diễn tả bằng từ phân công chức năng và vai trò tình 
thế. 

Lối dùng hình tượng thi ca để làm thiển ngữ này 
không phải đợi đến sự có mặt của Thảo Đường mới 
xuất hiện ở Việt Nam dưới ảnh hưởng của Tuyết Đậu 
Minh Giác (980-1052), như có người đã ngộ nhận. Viên 
Chiếu (999-1090) và Tuyết Đậu gần như là người đồng 
đại của nhau. Do thế không có việc ảnh hưởng của 
Tuyết Đậu đối với sự hình thành mảng thiển ngữ mang 
đậm hình tượng thi ca. Và đó là chưa kể tới những bậc 
thầy của Viên Chiếu như Định Hương và Thiền Nguyệt 
cũng có những thiển ngữ đầy hình tượng thi ca. Chẳng 
hạn, kbi vua Lý Thái Tông hỏi Thiển Nguyệt: “Hằng 
ngày làm việc gì?” Thiền Nguyệt đã trả lời: 


Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác 
Trăng trong mây bạc hiện toàn chân 


(Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh 
Bạch vân mình nguyệt hiện toàn chân) 


Như vậy, qua những vấn để lý luận dưới dạng 
những hình tượng thi ca, nội dung thời sự của 7ham đô 
hiển quyết vẫn không mỡ nhạt đi chút nào. Ngay cả 
những vấn để có vẻ thuần túy Phật giáo, như có người 
hỏi Viên Chiếu: “7ổ tổ truyền nhau là truyền những 
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gì?”. Nghe câu hỏi này, ta tưởng câu trả lời phải đẩy 
những ý niệm phạm trù sâu sắc và chuyên môn. Điều 
không ngờ tới là Viên Chiếu đã lấy một câu nói có sẵn 
của người xưa phát biểu trong một trường hợp và ý đỗ 
hoàn toàn khác, để đáp lại cho người đối thoại: 


Đói đến tìm thức ăn 
Rét liền xin áo mặc 
Thế rõ ràng, các tổ sư truyền cho nhau một đạo 
sống hết sức bình thường. Đó là đói thì phải ăn, rét thì 
phải mặc. Một lần nữa, tính thời sự của câu trả lời bộc 
lộ hết sức hiển nhiên. Lần đầu tiên trong lịch sử văn 
học dân tộc, những phạm trù kinh tế đói rét ăn mặc 
thiết thân của biết bao nhiêu con người đã được nâng 
lên thành những hình tượng để đưa vào thi ca. Ta đã 
thấy hình tượng này được mô tả như để biểu thị cái đạo 
lý hết sức bình thường của Phật giáo thiển tông (bình 
thường tâm thì đạo), mà các tổ sư đã truyền cho nhau. 
Tuy nhiên, câu đáp ấy cũng không phải không 
mang tính thời sự. Nó nhắc nhở cho Phật tử biết cảnh 
đói rét có thể xảy ra xung quanh mình và phải phấn đấu 
làm sao để có cơm ăn áo mặc cho bản thân và cho mọi 
người. Như vậy, đồng tư tưởng và văn bọc thời sự của 
giai đoạn này đã thấm sâu vào các sinh hoạt nhiều mặt 
của thời đại, mà những giai đoạn lịch sử sau ta ít khi ầm 
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thấy. Đầy là một nét đặc trưng của đời sống tư tưởng và 
văn học dân tộc và Phật giáo trong giai đoạn ấy. Tính 
thời sự đã trở thành chủ lưu của dòng tư tưởng và văn 
học, nhưng không vì thế mà vắng bóng những tình cảm 
cá nhân, như nhiều người đã lầm tưởng. 


Con người Phật giáo giai đoạn này, dù có giác ngộ 
thế nào đi nữa, vẫn để cho những tình cảm cá nhân bày 
tỏ một cách chân thành và nhẹ nhàng. Đại Thừa Đăng 
đi qua gian phòng cũ của bạn mình vừa tạ thế, đã không 
ngăn nổi tình cảm nhớ thương tha thiết và bộc lộ thành 
một bài thơ thương bạn. Vạn Hạnh vì phấn đấu suốt 
cuộc đời cho đất nước mà không thấy thịnh trị nên đã 
lấy làm giận. Đến khi có việc một người tên Đỗ Ngân, 
mà lý lịch hiện không thể truy cứu được, đã có ý ám hại 
vị thiền sư anh tài của chúng ta, vị thiển sự chỉ viết một 
bài thơ, dùng phép chiết tự, để ngăn chận âm mưu và 
giải tổa lòng thù hần của con người ấy một cách êm 
đẹp, không gây ra bất cứ một thương tổn nào cho cả đôi 
bên. 

Trong lịch sử văn học giai đoạn ấy, bài thơ này có 
một vị trí hết sức thú vị. Nó vừa điễn tả sự bức xúc của 
Vạn Hạnh trước âm mưu ám hại của Đỗ Ngân. Song 
Vạn Hạnh vẫn để cho Đỗ Ngân một lối thoát, hẹn rằng 
“thật đến về sau chẳng hận lòng” (chân chí vị lai bất 
hận tâm). Rõ ràng, Vạn Hạnh muốn báo cho Đỗ Ngân 
biết những việc mình đang làm là vì sự nghiệp chung, 
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chứ không phải vì bản thân cá nhân mình. Vạn Hạnh 
xin cho sự việc được tiến hành, đừng có cần trở, để cuối 
cùng mọi người sẽ vui vẻ, không có điểu gì phải lấy 
làm ân hận. Sự việc ấy là sự việc gì, ngày nay ta không 
thể biết. Nhưng chắc chắn là đã xảy ra. 


Dòng tư tưởng và văn học chủ yếu mang nặng tính 
thời sự như thế đã phản ảnh một cách hoành tráng một 
giai đoạn oanh liệt của lịch sử dân tộc, giai đoạn phục 
hồi lại tính chính thống của lịch sử và vĩnh viễn chấm 
dứt mọi nguy cơ đồng hóa và điệt chủng, mà kẻ thù có 
thể mang tới cho đất nước. Những người con ưu tú của 
đân tộc giai đoạn ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
do lịch sử giao phó. Nhưng rồi lịch sử ngày càng đi lên 
và có nhiều yêu cầu mới. Những người trí thức Phật 
giáo lại từng bước để ra những chương trình mới cho sự 
phát triển tiếp theo của dân tộc, mà ta sẽ thấy qua sự ra 
đời của dòng thiển Thảo Đường. 


SINH HOẠT NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC 


Ta đã thấy giai đoạn Phật giáo này làm nhiễu 
chùa, đúc nhiều tượng, vẽ nhiều tranh, tổ chức nhiều lễ 
hội và nghi thức tụng niệm. Chẳng hạn, vua Lý Nam 
Đế dựng chùa Khai Quốc, thiển sư Pháp Hiển xây tháp 
tôn trí xá lợi tại chùa Pháp Vân, thiển sư Câm Thành 
khai sáng chùa Kiến Sơ, vua Lý Thái Tổ cho dựng 


Lịch sử Phật giáo Việt Nam T15 


nhiều chùa và đúc nhiều chuông cũng như tô vẽ nhiều 
tranh tượng. Rồi vua Lý Thái Tông cũng làm giống như 
cha mình, mà nổi bật nhất là chùa Diên Hựu. Thế 
nhưng, qna thời gian chúng đã bị thiên tai và địch họa 
hủy hoại. Những gì còn lại ngày hôm nay không còn giữ 
được diện mạo nguyên thủy của thời dựng nên chúng 
nữa. 


Tuy nhiên, chúng tôi mô tả lại đây một số ngôi 
chùa nổi tiếng hiện còn tại các địa điểm, mà chúng đã 
xuất hiện, để chúng ta có một ý niệm. Đặc biệt chúng 
tôi tập trung vào bốn ngôi chùa tiêu biểu nhất của giai 
đoạn Phật giáo này đã được đề cập ở trên, nhưng chưa 
đầy đủ lắm. Cụ thể là những ngôi chùa Khai Quốc, bây 
giờ gọi là Trấn Quốc, Pháp Vân, Kiến Sơ và Diên Hựu. 
Nhất là chùa Diên Hựu, vì đây là một chùa được mô tả 
tương đối sớm do một tư liệu xưa nhất hiện biết. Đó là 
Đại Việt quốc đương gia đệ tứ để Sùng Thiện Diên Linh 
tháp bi do Nguyễn Công Bật viết vào năm 1121. 

Nếu trong số bốn ngôi chùa nối tiếng của thời kỳ 
này, chỉ có chùa Diên Hựu là có một số thông tin tương 
đối cổ sơ, thì về chuông và bia, ta ngày nay còn sở hữu 
được hiện vật thuộc giai đoạn Phật giáo này. Đó là Đại 
Tùy Cửu Chân quận Bảo An đạo tràng chỉ bL văn xưa 
nhất hiện đã tìm thấy của nước ta khắc vào năm Đại 
Nghiệp thứ 14 (618) và chiếc chuông đào thấy tại lang 
Thanh Mai của tỉnh Hà Tây, thường gọi là chuông 
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Thanh Mai, đúc vào năm Trinh Nguyên thứ 14 (798). 
Cho nên, sau khi mô tả về bốn ngôi chùa vừa nêu, 
chúng tôi cũng sơ qua ít nhiều về hai hiện vật ấy, để 
cho thấy một phần nào sinh hoạt nghệ thuật khoa học 
thời ấy. 


Về chùa Khai Quốc 


Về chùa Khai Quốc, nó nguyên được dựng từ 
ngoài bờ sông Hồng, đến đời Lê Hoằng Định thứ 16 
(1615), do bờ lở, phải đời vào vị trí hiện nay ở hể Tây, 
như Trấn Quốc tự bi ký do trạng nguyên Nguyễn Xuân 
Chính viết vào năm Dương Hòa thứ 5 (1639) đã phi. 
Tính cổ xưa của nó do thế đã bị xâm phạm. Kiến trúc 
hiện nay của chùa chủ yếu là thuộc về đời Nguyễn, 
đúng như những gì Phạm Quí Thích đã mô tả trong Tái 
tạo Trấn Bắc tự bị viết vào năm Gia Long thứ 14 
(1815): “Trước hết làm nhà thờ Phật, nhà thiêu hương, 
tiền đường, phầm ba tòa. Sau đó làm hai hành lang, gác 
chuông, hậu đường, cả thây bốn nếp ". 


Các kiến trúc do Phạm Quí Thích ghi lại ngầy 
nay vẫn là kiến trúc cơ bản của chùa. Lần xây dựng vào 
nửa đầu thế kỷ thứ 17, theo Nguyễn Xuân Chính, đã 
kéo đài trên I5 năm, tức từ năm Vĩnh Tộ thứ 6 (1624) 
đến năm Dương Hòa thứ 5 (1639) mới xong. Trong đợt 
năm Vĩnh Tộ, người ta cho dựng thượng điện, nhà thiêu 
hương, tiền đường và cửa hậu. Tới năm Dương Hòa, họ 
xây thêm hậu đường, cổng có gác chuông và hai dãy 
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hành lang. Như thế, ta hoàn toàn không biết gì về kiến 
trúc của chùa trước thế kỷ thứ 17. Tuy nhiên, căn cứ 
trên cách trùng tu chùa thông thường, ta có thể giả thiết 
qui mô chùa chắc không bị thay đổi nhiều. Trông ngôi 
chùa ngày hôm nay, ta cớ thể tưởng tượng được một 
phần nào ngôi chùa ngày xưa của đại sư Khuông Việt 
và vua Lý Nam Đế. 


Về chùa Pháp Vân 


Chùa Pháp Vân hiện nằm tại thôn Khương Tự 
của xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 
Ninh. Tam quan chùa ngày nay đã bị phá, ta vào chùa 
đi qua một cái sân rộng 20,50m và đài 21,50m lát bằng 
gạch. Giữa sân có một ngôi tháp xây toàn gạch mộc 
màu sành tím sẫm hình vuông. Tháp cao 17m chía làm 
ba tầng. Tầng dưới mỗi cạnh đài 6,88m, tường đầy đến 
1,44m, có trổ bốn cửa. Cửa hai hướng tây và đông cao 
2,60m, rộng 1,84m, có ba cấp đi lên. Hai cửa hướng 
nam bắc chỉ cao 2,15m và rộng 1,30m, chỉ có một bậc 
lên. Tất cả các cửa đều có xây vòm giữa cuốn. Bốn góc 
bên trong tháp đều có bốn vị thiên vương 

Tháp hiện cồn này có tên là Hòa Phong, do thiển 
sư Tính Mộ (1705-1755) xây dựng, gồm ba tầng, có 
niên đại ghi rõ trên ngạch tháp là Hoàng triều Vĩnh 
Hựu năm thứ ba Đinh Ty (1737) ngày lành mùa thu, Có 
người cho rằng ngôi tháp ba tầng này là phần còn lại 
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của ngôi tháp chín tầng do Mạc Đỉnh Chi đứng ra xây 
dựng, như Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Bắc Ninh, đã 
ghi lại. Nhưng căn cứ vào văn bia khắc trước tháp Hòa 
Phong tháp bị ký thì tháp xưa đã đổ và thiển sư Tính 
Mộ đã nhờ sự hỷ cúng của gia đình Phật tử Kiên Thọ 
hầu Vũ Hà Thụy cùng vợ là Nguyễn Thị Hựu để dựng 
lại tháp: 


“Thuở xưa, vua Tày Cao Đế gửi lòng Thích giáo, 
hâm mộ Xà Lê (Khâu Đà La), sai sứ giả vâng đem hòm 
xá lợi, giao cho châu lệnh Lưu (Phương) chọn đất (xây 
tháp). Bấy giờ có đại sự Pháp Hiền cho rằng đây là nơi 
thắng địa của chính pháp, bèn dựng tháp ở giữa khu đất 
ấy, kính cẩn rước Răng thiêng giữ thờ, mong truyền 
giống thơm vạn ức đời không đứt. Nào ngờ ngày qua 
tháng lại, nhiễu năm kéo dài, rêu phà, gạch vỡ, dấu cũ 
ít còn. Thiện tín thấy vậy, ai mà chẳng có lòng đựng lại. 
Nay Kiên Thọ hầu Vũ Hà Thụy, tự Huệ Tiến, cùng vợ 
Nguyễn Thị Hựu, hiệu Diệu Chính, của xã Cao Xá, qua 
ở xã Hoa Đường, huyện Đường An, phủ Thượng Hồng 
xứ Hải Dương, qui y Phật pháp, dốc theo rừng Thiên, 
đọc Cổ Châu thực lục mà hâm mộ, trông nên cũ của 
tháp báu mà xót thương, do thế tụ hạnh bô đê, phát lòng 
giác ngộ, gọi thợ tính công, bỏ tiền tậu gạch ngói, mong 
sao quả phúc tròn đây mới thôi ”. 


Vậy thì, tháp Hòa Phong do Tính Mộ cùng Phật 
tử vợ chỗng Vũ Ha Thụy trùng tu là dựa trên nền tháp 
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tôn trí xá lợi do Pháp Hiên xây đựng tại chùa Pháp Vân 
vào năm 601. Sự kiện năm 1034, Tăng Hưu của chùa 
Pháp Vân đã tìm thấy hồm xá lợi nằm ngay tại trong 
chùa chứng tổ hòm xá lợi đã được đưa vào chùa, để 
chôn giấu ở một thời điểm nào đó, rồi Tăng Hưu lại ìm 
thấy. Tới khi Mạc Đỉnh Chi đứng ra xây “chùa trăm 
gian, thấp chín tầng" thì có thể tháp do Mạc Đỉnh Chị 
dựng cũng dựa vào nên tháp cũ của thời Pháp Hiển, 
giống như Tính Mộ, khi trùng tu tháp Hòa Phong. 


Bên trong tháp hiện còn treo một quả chuông 
đúc vào năm Minh Mạng thứ 18 (1837). Bên ngoài 
tháp, trước cửa phía tây bên phải có tấm bia vuông khắc 
chữ khắp bốn mặt, có đầu để “Hưng công sáng kiến tạo 
Nòa Phong tháp bí kí “. Đây là bài văn bia ghi lại quá 
trình và tên tuổi những người đóng góp và xây đựng 
thấp Hòa Phong vào năm 1737. Bên trái là tượng một 
con cừu bằng đá, sừng hình cung, mắt ti hí, mũi bẹt, tai 
đài, miệng ngậm, râu chải thẳng xuống, đang nằm, chân 
quả gân !ại, đầu gối có khắc hình hoa trên một bệ đá đài 
1.33m cao 0.80m. Điểm đặc biệt3à con cừu này giống 
mu con cừu nằm ở lãng Sĩ Nhiếp tại làng Tam Á của 
xã Gia Đông, huyện Thuận Thành ngà y nay. 

Rõ rằng qua tượng con cừu này, ta thấy có mỘt 
sự liên hệ giữa chùa Pháp Vân và lăng 5ï Nhiếp, hưng 
cho đến nay vẫn chưa lầm rõ được, đà Sĩ Nhiếp là 
nguời đã dựng nên chùa Pháp Vân cùng các chùa Phấp 
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Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện, để thờ các đức Phật Tứ 
Pháp. Sau khi qua sân chùa, ta bước lên một cụm kiến 
trúc gồm có nhà Tiền đường, nhà thiêu huơng và thượng 
điện. Cụm kiến trúc này là một tập hợp những mảng 
kiến trúc và điêu khắc khác nhau, mà niên đại từ năm 
Khải Định thứ ba (1919) cho đến đời Trần. Nói thế cũng 
có nghĩa chùa Pháp Vân với cụm kiến trúc chính ngày 
nay không còn giữ lại một dấu vết nào của chùa Pháp 
Vân thời Pháp Hiền cho đến vua Lý Thái Tông. 


Bao quanh cụm kiến trúc chính là hai dãy hành 
lang, mỗi dãy dài 48,9m và rộng 7,4m, chia làm 22 gian. 
Năm gian cuối thờ 18 tượng La Hán bằng đất phủ sơn 
bên ngoài. Một số gian còn lại thì để dựng bia hậu Phật. 
Nhà hậu đường nối hai dãy hành lang này đã bị dỡ. 
Tình hình biện tại của chùa Pháp Vân là như thế. Dù 
vậy, đây là đia điểm ngôi chùa đã chứng kiến sự ra đời 
của đòng thiển Pháp Vân nối tiếng của lịch sử Phật 
giáo Việt Nam. Hy vọng trong tương lai, nhờ khai quật 
khảo cổ học, ta sẽ phát hiện thêm những thông tin gì 
mới chăng, liên hệ với giai đoạn Phật giáo mà ta đang 
quan tâm. 


Về chùa Kiến Sơ 


Về chùa Kiến Sơ, tình hình cũng giống như chùa 
Pháp Vân. Tấm bia xưa nhất còn lại tại chùa là một tấm 
bia ghi những Phật tử cúng ruộng để làm hậu do thiển 
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sư Tuệ Nghĩa viết và khắc vào năm Vĩnh Tộ thứ tư 
(1622). Dẫu thế, chùa cơ bản cũng là một cụm kiến trúc 
của thế kỷ 19. Có một nét đặc trưng là gác chuông chùa 
ngay trên nóc nhà thờ tổ. Chùa hiện có tượng thiển sư 
Vô Ngôn Thông và tuợng vua I,ý Thái Tổ. Điều quí giá 
là ngôi tổ đình vẫn còn giữ được cho đến ngày nay, dù 
qua nhiều lần trùng tu. Nó tối thiểu cho ta được một ý 
niệm về cái nôi phát xuất ra một đồng thiển nổi tiếng, 
đã đào tạo được một số người con ưu tú của đân tộc, có 
những đóng góp to lớn cho đất nước. 


Điểm lôi cuốn hơn nữa là ngôi chùa nà y đã từ rất 
lâu kết hợp với đền Thánh Gióng ở cạnh chùa, trở thành 
trung tâm lễ hội Thánh Gióng. Ngồi chùa vì thế cũng có 
thể nói như là một trung tâm lễ hội ngợi ca vể sự 
nghiệp chống ngoạ1 xâm của dân tộc. 


Về chùa Diên Hựu 


Cuối cùng là chùa Diên Hựu. Ngôi chùa hiện 
nay tại Hà Nội là mới được xây dựng lại vào năm 1955 
dựa theo bản vẽ cúa trường Viễn Đông Bác Cổ đã công 
bố, trên nền chùa cũ bị quân Pháp giật sập vào năm 
1954. Nền chùa là một hồ nước vuông có tên gọi Linh 
Chiểu, mỗi bể đài 17,50m. Giữa trung tâm hề là một trụ 
đá có đường kính l,25m. Chiểu cao trụ từ mặt nước hỗ 
lên sàn điện là 4m, phía dưới mặt nước thì không rõ. 
Đầu trụ đục lỗ, để gắn 8 tay đỡ, đỡ tám xà cụt, trên đó 
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đặt điện thờ vuông cao 3m, mỗi bề 4,6m, xung quanh có 
hành lang rộng Im. Phía tây có bậc gạch để lên điện 
thờ, mới xây từ thời Hoàng Cao Khải. Bên trong điện 
đặt tượng đức Quán Thế Âm. Quanh hồ có tường gạch 
cao 0,8m. 


Qua mô tả vừa nêu, so với những gì Đại Việt sử 
ký toàn thư viết về chùa Diên Hựu của năm 1049, ta 
thấy không khác biệt lắm về cơ bản: “[Năm Thiên Cảm 
Thánh Vũ thứ 6 (1049)] màa đông tháng mười dựng 
chùa Diên Hựu. Nguyên trước vua chiêm bao thấy Phật 
Quan Âm ngồi trên tòa sen, đắt vua lên tòa. Khi thức 
đậy, vua đem việc ấy nói với bề tôi. Có người cho là 
điềm không lành. Có sự Thiển Tuệ khuyên vua làm 
chùa, đựng cột đá giữa đất, làm tòa sen của Phật Quan 
Âm đạt trên cột, như đã thấy trong mộng. Cho các sư 
nhiễu quanh, tụng kính câu vua sống lâu. Vì thế gọi là 
chùa Diện Hưựu °. 


Thế là chùa Diên Hựu ngay từ lúc mới xây dựng 
hình như không đặt vào trong hỗ nước. Hơn nửa thế kỷ 
sau, vua Lý Nhân Tông đã cho sửa lại và đào hồ Lính 
Chiểu, như Đại Việt sử ký toàn thư đã ghi : “Năm Long 
Phù thứ 5 (I105) puàa thu tháng 9 làm hai ngọn tháp 
chỏm trắng ở chùa Diên Hựu. (...) Bấy giờ vua sửa lại 
chùa Diên Hựu đẹp hơn cũ, đào hỗ Liên Hoa Đài, gọt! là 
hô Linh Chiểu. Ngoài hồ có hành lang chạm vẽ chạy 
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chung quanh. Ngoài hành lang lại đào hô tên Bích Trì, 
đêu bắc câu vông để đi qua. Trước sân chùa xây bảo 
tháp. Hàng tháng cứ ngày mông một, rằm và mùa hạ 
ngày mông ð tháng 4, xe vua ngự đến, đặt lễ cầu phúc, 
bày nghỉ thức tắm Phật, hằng năm lấy làm lệ thường ”. 


Những mô tả này của Đại Việt sử ký toàn thự rõ 
ràng được lấy lại từ Đại Việt quốc đương gia đệ tứ đế 
Sùng Thiện Diên Linh tháp bị, theo đó “vua tôn sùng 
đạo Phật, dốc mộ thắng nhân, ở vườn cấm phía Tây, mở 
rộng chùa Diên Hựu. Dấu vết theo qui mô thuở trước lo 
toan do thánh ý ngày nay. Đào hồ thơm Linh Chiếu, 
giữa ao trôi lên một trụ đá. Trên trụ có một đóa hoa sen 
nghìn cảnh. Trên hoa đặt một ngôi đền đó sẫm. Trong 
đần có tượng vàng đức Thích Ca mâu nỉ. Bên ngoài có 
hành lang bọc quanh. Ngoài hành lang lại đào ao Bích 
Trì, bắc cầu vông để di lại. Ở sân trước câu, hai bên 
phải trái của chùa xây tháp bảo lưu ly. ĐỂ mông một 
hàng tháng, để mùa xuân hằng năm, nhà vua ngỒi xe 
ngọc, đến mở tiệc chay, bày hương hoa để làm lễ câu 
an, đặt bồn chậu dể làm phép tắm Phật, tạo dáng tin 
thành cho năm chúng, hoặc hở vai tiến thoái nhịp 
nhàng, gầy đội ngũ thiên vương khắp bốn phương, nâng 
khí cụ bôi hồi nhày múa...” 

Chùa Diên Hựu trong nửa thế kỷ đầu của mình, 
so với hiện trạng tuy không còn có ao Bích Trì với cầu 
vồng nữa, nhưng cơ bản không khác gì trong gần một 
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ngần năm tổn tại. Chỉ có vấn để là thời vua Lý Nhân 
Tông, khi sửa lại đã thờ tượng đức Thích Ca, mà chữ 
của văn bia gọi là Năng Nhân, chứ không thờ tượng đức 
Quan Âm. Theo văn bia viết vào ngày !5 tháng 6 năm 
Cảnh Trị thứ ba (1665) thì chùa Diên Hựu là đế thờ đực 
Quan Âm, đúng như Đại Việt sử ký toàn thư đã ghi. 
'Thco văn bia này thì vua Lý Thánh Tông cũng đã từng 
có sửa sang chùa một cột, nhưng không thấy sử ghi lại. 


Chùa Diên Hựu mà ta có đáng như hiện nay, thật 
sự là đo Phật tử Đặng Văn Hòa (1791-1856) cho trùng 
tu lại vào năm 1838. Lúc ấy, ông đang làm Tổng đốc 
coi tỉnh Hà Nội và Ninh Bình, “nhân lúc rảnh việc quan 
cưỡi xe qua chơi, thấy chùa viện tiêu điều, lòng từ liên 
trổi dậy, tự xuất của nhà, lại được thập phương giúp 
thêm, thuê thợ tu sữa, khiến Phật tượng huy hoàng, điện 
thờ đô sộ, tà hữu hành lang, tam quan, gác chuông, 
trong ngoài bốn phía, nhất laạt đều trang nghiêm...”. 
Chùa Diên Hựu như thế về qui mô tuy có đổi thay, 
nhưng về cơ bản vẫn cho ta một ý niệm về ngôi chùa 
ngày xưa, lúc vua l ý Thái Tông mới đựng nên. 


Về Bia Đạo trừng Bảo An 

Đại Tùy Cửu Chân quận Bảo An đạo tràng chỉ bị 
văn là văn bia xưa nhất ta hiện tìm thấy. Chữ đa số đã 
bị mờ. Nội dung văn bia ca tụng Phật giáo và ca ngợi 
đạo học cùng sự nghiệp của viên thứ sử Cứu Chân họ 
Lê. Hai cha con viên thứ sử này đã chống lại nhà 
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Đường, nên bị tử trận. Do thế được nhân dân lập đển 
thờ. Việc hai cha con vị thứ sử họ Lê bị chết, chắc chắn 
đã xảy ra vào năm 618, khi Lý Uyên đã đánh bại nhà 
Tùy và lập nên nhà Đường. Một bộ phận chính quyển 
tại nước ta lúc ấy chắc chắn đã ủng hộ Lý Uyên, nên đã 
giết chết hai cha vị thứ sử họ Lê. 


Điểm lôi cuốn chúng ta qua văn bia còn lại này 
là trình độ khắc bia của giới Phật giáo lúc ấy. Từ đó ta 
có thể suy luận rằng, tại đổng bằng Bắc bộ chắc chắn 
có nhiều văn bia Phật giáo, nhưng đã bị thiên tai và 
địch họa quét sạch, làm cho chúng ngày nay hầu như 
không còn lại một tấm nào cả. Ngay cả tại vùng Bắc 
Ninh, khi mới lên ngôi, Lý Thái Tổ đã cho dựng tám 
chùa và cho khắc bia để ghi lại sự tích. Thế mà ngày 
nay không một chiếc bia nào được ñủm thấy. Vì thế 
ngoài nội dung cho ta biết sự tổn tại của một hội đoàn 
Phật giáo xưa nhất hiện biết mang tên Bảo An đạo 
tràng, nó còn là một hiện vật đáng quí về mặt nghệ 
thuật điêu khắc và chữ viết. 


Về chuông Thanh Mai 


Chúng ta đã có địp để cập đến chuông Thanh 
Mai ở chương 5. Ở đây chúng ta chỉ quan tâm chủ yếu 
về mặt nghệ thuật và kỹ thuật đúc chuông. Trước hết 
nói về đáng chuông. Chuông Thanh Mai có thể được 
xem là một mẫu hình cho các chuông chùa nước ta về 
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sau, Chí có một khác biệt là miệng chuông chưa loe ra, 
mà lại thẳng đứng. Quai chuông đúc thành hình đôi 
rồng có lưng đấu vào nhau, uốn cong lên làm thành chỗ 
treo chuông. Phần đỉnh chuông được trang trí bằng 
những hoa văn hình mây xoắn có xen kẽ 12 hình tròn 
như đồng tiền. Viền ngoài là những đường chỉ nổi, tiếp 
đến là hàng 15 cánh sen. Phần thân chuông chia làm 
bốn ô trên và bốn ô dưới bằng các đường chỉ nối ngang 
và dọc để khắc bài kệ thỉnh chung cùng tên những 
người tham gia đống góp vào việc đúc chuông. 


Qua những phân tích về sinh hoạt nghệ thuật và 
khoa học kiến trúc vừa nêu, ta thấy Phật giáo giai đoạn 
này đã để lại một số di tích và hiện vật, mà đến ngày 

z . 2 ( rà + áNh Đ3- 32 
nay vần gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ, đồi hỏi phải 
nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn, để làm rõ đời sống vật chất 
cũng như tinh thần của cha ông ta thời ấy. 
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PHẬT NÓI KINH TINH XÁ ĐẦU VOI 


Tam tạng thiên trúc 
Tỳ NI Đa Lưu Chỉ đời Tùy dịch 


Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tỉnh xá 
Đầu Voi thành Già Da (Gaya). Bấy giờ, Như Lai thành 
Phật chưa lâu cùng với chúng đại tỳ kheo một ngàn 
người chẩn đều là những vị tiên nhân của dòng họ Loa 
Kế ngày xưa đời quá khứ. Họ mọi việc đã xong, bỏ hết 
gánh nặng, tách rời sống chết đã lâu, đứt hết các phiển 
não, trí tuệ tính không bình đẳng, tâm trí chính định, tất 
cả hiểu biết đã đến bờ bên kia. Họ đểu là những A la 
hán. Lại cùng với vô lượng chúng đại bề tát ma ha tát. 
Bấy giờ Thế tôn ngồi một mình suy nghĩ, nhập 
các tam muội biến quán pháp giới, tự biết mình thành 
đạo, đầy đủ mọi trí tuệ, các việc phải làm đã làm xong, 
buông các gánh nặng, vượt dòng sống chết, xả ly xan 
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tham, nhổ gai tam độc, hết những khát ái. Ngài tập hợp 
các thuyền pháp lớn, đánh trống pháp lớn, thổi loa pháp 
lớn, dựng cờ pháp lớn. Ngài đã cắt đứt sống chết, diễn 
thuyết chánh pháp, đóng các nẻo ác, mở cửa đường 
lành, vĩnh viễn rời xa đất ác, đi đến các nước thanh tịnh: 
“Ta xem giáo pháp kia, ai tu bổ đề, ai được bổ đề, ai 
muốn được bồ đề thì quá khứ, hiện tại cho đến tương lai 
sẽ là chỗ chứng được của ai? Vì thân mà được bay vì 
tâm mà được? 


Nếu dùng thân mà được, thì thân này vô tri giống 
như cổ cây, cát đá, tường vách chẳng biết cái gì. Nó là 
do tứ đại hòa hợp và cha mẹ sinh ra, thường phải ăn 
uống, áo quần, tắm rửa kỳ cọ, rốt cuộc cũng tan nát. Nó 
là một pháp bị mòn nát. Thế thì bổ để chỉ có tên suông 
mà không có tướng thật. Nó không tiếng, không sắc, 
không thành, không thấy, không vào không biết, không 
đi không đến. Những pháp như vậy cũng không ràng 
buộc, có thể vượt qua các pháp, vượt khỏi ba cõi, không 
thấy không nghe, không ngã sở, không ta, không của ta, 
không tác giả, không chỗ ở, không hang nhà, không lấy 
không giữ, không ra không vào, không nguyện không 
trụ, không tướng không mạo, không kia không đây, 
không hiện ra như huyễn hoá. Nó do mười hai nhân 
duyên mà sinh, không xứ sở, không thể thấy, rời các 
tướng giống như không, chỉ hiện ra sự vắng lặng, không 
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tiếng không vang, không chữ không câu cũng không lời 
nói. Biết như thế thì gọi là bô đề. 

Nếu dùng tâm mà được, thì tâm nó vô định giống 
như huyễn hoá, chúng đều do nghiệp vọng tưởng của 
quá khứ mà sinh ra, không có hình, không giữ được, 
giống như hư không. Bễ để thì lại không có nơi chốn, 
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện 
tại, hết thảy mọi pháp đều không, tuy lại có nói năng,. 
có danh mà không có thực. Nó là pháp vô vị, không, vô 
tướng, vô tác, chẳng có, chẳng không, chẳng thể thị 
hiện, không nói không nghe. Hễ là bổ để, thì chẳng 
phải quá khứ mà chứng được, chẳng phải vị lai mà 
chứng được, chẳng phải hiện tại mà chứng được, cũng 
không rời ba đời mà chứng được. Nó là vô tướng, chẳng 
phải được tạo ra, cũng chẳng phải không được tạo ra. 
Nếu hiểu các pháp ba đời như vậy thì đó là bổ đề”. 


Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi đồng tử bạch Phật rằng 
“Thưa đức Thế tôn, nếu vô tướng là bổ đề, thì nay các 
trai lành gái lành nhân trụ vào cái gì mà được thành bổ 
đề?” : 

Đức Phật bảoVăn Thù Sư Lợi: “Các bổ tát học bô 
đề, nên trụ như thế này” 
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Văn Thù Sư Lợi bạch đức Phật rằng: “Thưa Thê 
tôn, các bổ tát nên trụ như thế nào?” 


Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: “Hễ là bồ để thì 
vượt khỏi ba cõi, vượt khỏi ngôn thuyết, rời các văn tự, 
không có trụ xứ. Lại nữa, này Văn Thù Sư Lơi, bổ tát 
ma ha tát trụ chỗ không trụ là trụ bổ để, trụ không chấp 
trước là trụ bô đề, trụ vào pháp không là trụ bổ đề, trụ 
vào pháp tín là trụ bổ để, trụ vào tất cả pháp không có 
thể tướng là trụ bổ đề, trụ vô lượng tín là trụ bề đề, tru 
không tăng giảm là trụ bề để, trụ không niệm pháp là 
trụ bồ để, trụ như bóng gương, như tiếng đội hang trống, 
như trăng trong nước, như lửa lúc nóng. Này Văn Thù 
Sư Lợi trụ các pháp như vậy là trụ bô để”. 


Bấy giờ thiên tử Tịnh Quang Diệm bạch Văn Thù 
Sư Lợi đồng tử rằng: “Tu hành thế nào, dùng những 
nghiệp gì thì là hạnh bổ tát?” 

Văn Thù Sư Lợi nói: “Này thiên tử, đối các chúng 
sinh, đấy lên lòng đại từ đó là hạnh bê tát”. 

Thiên tử lại bạch Văn Thù Sư Lợi: “Các bô tát tu 
hành làm sao để dấy lên lòng đại từ ?? 

Văn Thù Sư Lợi nói: “Này thiên tử, không lồng 
nịnh dối là đại từ của bổ tát”. 
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Thiên tử lại bạch Văn Thù Sư Lợi: “Tu hành thế 
nào thì chứng được lòng không nịnh đối”. 

Văn Thù Sư Lợi nói: “Này thiên tử, đối với hết 
thầy chúng sinh dấy lòng bình đẳng, đó là sự không dối 
nịnh. Các bố tất nên học như vậy”. 


Thiên tử lại bạch Văn Thù Sư Lợi: “Bồ tát ma ha 
tát tu hành thế nào để dấy lòng bình đẳng đối với hết 
thảy chúng sinh?” 

Văn Thù Sư Lợi nói: “Không kia không đây, 
không có các dị kiến, đó là hạnh bình đẳng. Các bổ tát 
nên học như vậy”. 

Thiên tử lại bạch Văn Thù Sư Lợi: “Bồ tát ma ha 
tát lại tu hành thế nào để không kia không đây không 
có các kỳ thị đối với tất cả chúng sinh, mà đấy lên hạnh 
bình đẳng”. 

Văn Thù Sư Lợi nói: “Này thiên tử, niệm lành, 
cung kính, không kia không đây, không có các kỳ thị là 
có pháp bình đẳng, các bỗ tát nên tư như vậy”. 

Thiên tử lại bạch Văn Thù Sư Lợi: “Bồ tát ma ha 
tát nghĩ lành, cung kính cho đến không kia không đây 
không có các kỳ thị, đo đầu mà dấy lên?' 

Văn Thù Sư Lợi nói: “Này thiên tử, nghĩ lành 
cung kính là do phát lòng bổ đề. Các bổ tát nên học như 
vậy.” 
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Thiên tử lại bạch Văn Thù Sư Lợi: “Lòng bồ để 
do đâu mà dấy lên?” 


Văn Thù Sư Lợi nói: “Này thiên tử lòng bổ để từ 
sáu ba la mật mà dấy lên”. 

Thiên tử lại bạch Văn Thù Sư Lợi: “Sáu ba la mật 
đo đầu mà dấy lên?” 

Văn Thù Sư Lợi nói: “Này Thiên tử, từ phương 
tiện trí tuệ mà dấy lên”. 

Thiên tử lại bạch Văn Thù Sư Lợi: “Phương tiện 
và trí tuệ của bổ tát ma ha tát do đâu mà dấy lên?” 


Văn Thù Sư Lợi nói: “Này thiên tử, phương tiện 
và trí tuệ do không buông lung mà dấy lên”. 


Thiên tử lại bạch Văn Thù Sư Lợi: “Không buông 
lung lại do đâu mà dấy lên?” 

Văn Thù Sư Lợi nói: “Này thiên tử, không buông 
lung đo tu ba nghiệp lành mà dấy lên”. 


Thiên tử lại hói: “Tu ba nghiệp lành do đâu mà 
dấy lên?” 


Văn Thù Sư Lợi nói: “Này thiên tử, do tu mười 
nghiệp lành mà đấy lên”. 


Thiên tử lại hỏi: “Tu mười nghiệp lành nhân đâu 
mà dấy lên?” 
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Văn Thù Sư Lợi nói: “Này thiên tử, đo khéo nhiếp 
thân miệng ý mà dấy lên”. 

Thiên tử lại hỏi Văn Thù Sư Lợi: “Ba nghiệp lành 
ấy là do đâu mà đấy lên?” 

Văn Thù Sư Lợi nói: “Từ khéo suy nghĩ mà dấy 


“ 


lên”. 

Thiên tử lại hỏi: “Khẻo suy nghĩ do đâu mà dấy 
lên?” 

Văn Thù Sư Lợi nói: “Từ khéo nghĩ quán hạnh mà 
dấy lên”. 

Thiên tứ lại hồi: “Khéo nghĩ quán hạnh do đâu mà 
dấy lên?" 

Văn Thù Sư Lợi nói: “Từ nhớ giữ không quên mà 
dấy lên”. 

Thiên tử lại hỏi: “Nhớ giữ không quên có mấy thứ 
tâm, vì nhân duyên gì mà được quả báo?” 

Văn Thù Sư Lợi nói: “Này thiên tử, bổ tát ma ha 
tát có bốn thứ phát tâm, từ nhân duyên ấy mà được quả 
báo. Bốn thứ ấy là những gì? Một là sơ phát tâm, hai là 
hệ niệm tu hành, ba là không thối lui, bốn là cùng sống 
với điều thiện. Nhờ sơ phát tâm mà được hệ niệm. Nhờ 
tu hệ niệm mà được không thối chuyển. Nhờ không thối 
chuyển mà cùng sống với điều lành. Lại nữa, này thiên 
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tử, sơ phát tâm giống như gieo giống vào ruộng tốt, hệ 
niệm tu hành giống như nảy mầm. Tu hành không thối 
chuyển giống như thân, cành, nhánh, lá lớn thêm, sống 
cùng với điều thiện giống như ra hoa kết quả đậu chín. 
Phát tâm, hệ niệm tu hành, không thối chuyển, sống 
cùng điều thiện cũng lại như vậy. Lại nữa, này thiên tử, 
người sơ phát tâm giống như thợ đóng xe khéo biết các 
loại gỗ, hệ niệm tu hành giống như gom gỗ lại, tu hành 
không thối chuyển giống như đóng xe xong, sống cùng 
điều thiện giống như chổ đổ. Phát tâm, hệ niệm, tu 
hành không thối chuyển, sống cùng điều thiện lại cũng 
như vậy. Lại nữa, này thiên tử, sơ phát tâm giống như 
trăng đầu tháng, hệ niệm tu hành giống như trăng mồng 
năm cho đến trăng mồng bảy, tu hành không thối 
chuyển giống như trăng mông mười, sống cùng điều 
thiện giống như trăng ngày mười bốn. Trí tuệ Như Lai 
đầy đủ không thiếu như trăng ngày rằm. Phát tâm, hệ 
niệm, tu hành không thối chuyển và sống cùng với điều 
thiện lại cũng như vậy. Lại nữa, này thiện nam tử, 
người sơ phát tâm thì vượt qua địa thanh văn. Người 
phát tâm thứ hai thì vượt qua địa Bích Chi Phật. Người 
phát tâm thứ ba thì vượt qua địa bất định. Người phát 
tâm thứ tư thì chứng được định địa. Lại nữa, này thiên 
tử, như các âm z à đều là cội nguồn của tất cả các chữ. 
Sơ phát tâm lại cũng như vậy, là cội nguồn của tất cả 
các lành. Như học văn tự thì được chút ít trí, hệ niệm tư 
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hành lại cũng như vậy là được. Giống như thấy toán 
tổng kê vô lượng, biết các phần nó bằng nhau thì lòng 
không thối chuyển lại cũng như vậy, là biết tâm không 
thối chuyển. Ví như có người hiểu rõ kinh luận, sống 
cùng điều thiện lòng rõ lại cũng như vậy. Lại nữa, này 
thiền tử, sơ phát tâm là cột niệm vào nhân lành. Phát 
tâm thứ hai là cột nệm vào trí tuệ. Phát tâm thứ ba là 
cột niệm vào thiển định. Phát tâm thứ tư là cột niệm 
vào quả báo. Lại nữa, này thiên tử, sơ phát tâm là ghận 
giữ nhân lành. Phát tâm thứ hai là nhận giữ trí tuệ. Phát. 
tâm thứ ba là nhận giữ thiển định. Phát tâm thứ tư là 
nhận giữ quả báo. Lại nữa, này thiên tử, sơ phát tâm là 
nhân lành thành tựu, phát tâm thứ hai là trí tuệ thành 
tựu, phát tâm thứ ba là thiển định thành tựu, phát tâm 
thứ tư là chín quả thành tựu. Lại nữa, này thiên tử, sơ 
phát tâm là nhân lành vào đạo, phát tâm thứ hai là nhân 
trí vào đạo, phát tâm thứ ba là nhân thiển vào đạo, phát 
tâm thứ tư là nhân quả vào đạo. 

Lại nữa, này thiên tử, sơ phát tâm là như thầy 
thuốc biết thuốc, phát tâm thứ hai như khéo biết liều 
lượng thuốc, phát tâm thứ ba giống như tùy bệnh mà 
cho thuốc, phát tâm thứ tư là khiến thuốc được uống. 
Lại nữa, này thiên tử, nhân sơ phát tâm mà sanh vào 
nhà pháp vương, phát tâm thứ hai là học được phép của 
pháp vương, phát tâm thứ ba là tu được hạnh của pháp 
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vương, phát tâm thứ tư cũng như đầy đủ ngôi vương. Đó 
gọi là bốn thứ phát tâm. 


Bấy giờ, thiên tử Tịnh Quang Diệm bạch Văn Thù 
Sư Lợi: “Đạo mau chóng của Bồ tát ma ha tát là những 
gì? Bồ tát hành đạo đó thì mau chóng chứng được chánh 
đẳng chánh giác”. 


Văn Thù Sư Lợi nói: “Này thiên tử, đạo mau 
chóng có hai thứ. Bồ tát ma ha tát dùng hai đạo đó mà 
mau chứng được chánh đẳng chánh giác. Hai là những 
gì? Một là đạo phương tiện, hai là đạo bát nhã. Thọ trì 
trí phương tiện, nên hay quán sát hết thảy chúng sinh. 
Thọ trì bát nhã, nền quán sát hết thảy pháp đều không, 
có thể chặt đứt các nghi ngờ chấp trước. Dùng trí 
phương tiện nên hòa hợp các pháp, dùng bát nhã nên 
các pháp không hợp. Phương tiện là nhân, bát nhã là 
quả. Dùng phương tiện nên biết hết thấy pháp, dùng bát 
nhã nên biết các pháp là không. Dùng trí phương tiện 
để trang nghiêm nước Phật, dùng bát nhã nên biết các 
nước Phật hết thảy đều bình đẳng. Dùng phương tiện 
nên biết căn tín sai biệt của các chúng sinh. Dùng bát 
nhã nên biết căn tín các chúng sinh đều không. Dùng 
phương tiện nên được vị cam lỗ mà chứng thành bổ đề. 
Dùng bát nhã nên hiểu chính đạo bình đẳng của các 
Phật pháp. 
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Lại nữa, này thiên tử, lại có hai hạnh có thể khiến 
bổ tát ma ha tát mau chứng được chánh đẳng cháng 
giác. Hai là những gì? Một là hữu vi, hai là vô vi. Hữu 
vi là gồm thâu năm ba la mật. Còn vô vi gồm thâu bát 
nhã ba la mật. 

Lại có hai hạnh có thể khiến bổ tát mau được bỏ 
đề. Những gì là hai? Một là hạnh hữu lậu, hai là hạnh 
vô lậu. Hạnh hữu lậu là năm ba la mật. Hạnh vô lậu là 
bát nhã ba la mật. 

Lại có hai hạnh có thể khiến bổ tát ma ha tắt mau 
được bề để. Những øì là hai? Một là hạnh trụ, hai là 
hạnh bất trụ. Hạnh trụ là năm ba la mật. Hạnh bất trụ là 
bát nhã ba la mật. 


Lại có hai hạnh có thể khiến bổ tát ma ha tát mau 
được bổ để. Những gì là hai? Một là bữu lượng, hai là 
vô lượng. Hữu lượng là năm ba la mật, vô lượng là bát 
nhã ba la mật. Hạnh hữu lượng là pháp có tướng. Hạnh 
vô lượng là pháp không tướng. 


Lại có hai hạnh có thể khiến bổ tát ma ha tất mau 
được bổ để. Những gì là hai? Một là hạnh trí, hai là 
hạnh định. Nhờ hạnh trí mà từ sở địa tới được địa thứ 
bảy. Nhờ hanh định nên từ địa thứ tám mà tới được địa 
thứ mười. 
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Bấy giờ bổ tát Khiếp Nhược Bất Khiếp Nhược Trí 
Tổng Tn bạch Văn Thù Sư Lợi đồng tử: “Bê tát ma ha 
tát làm thế nào mà biết nghĩa, làm thế nào mà biết trí?” 


Văn Thù Sư Lợi nói: “Này thiện nam tử, nghĩa là 
vô thể, trí cũng vô thể”. 


Bề tát Khiếp Nhược Bất Khiếp Nhược Trí Tổng 
Trì lại hỏi Văn Thù Sư Lợi: “Thế nào là nghĩa vô thể, 
mà trí cũng vô thể?” 


Văn Thù Sư Lợi nói: “Này thiện nam tứ, nghĩa vô 
thể là vô vi vô tác, không tướng không mạo, không đến 
không đi, đó gọi là nghĩa. Trí vô thể là chẳng phải pháp 
định, chẳng phải pháp bất định, đó gọi là trí.Hãy như 
vậy thọ trì. Nghĩa vô thể chẳng có chẳng không, trí thể 
trống vắng, chẳng có chẳng không, không lấy không bỏ, 
hãy như vậy thọ trì. Lại nữa, nghĩa chẳng phải định 
chẳng phải chẳng định, trí gọi là tâm đạo, tâm trí bình 
đẳng, không có phân biệt, hãy như vậy thọ trì. Lại nữa, 
trí lấy thiển làm thể, thiển trí bình đẳng. không có phân 
biệt, dùng phương tiện mà quán sát tướng ấm nhập giới, 
mười hai nhân duyên, sống chết trôi nổi, thiện ác giống 
như huyễn hóa chẳng có chẳng không. Bổ tát ma ha tát 
nên phải quán sát như vậy đối với các pháp. 

Lại nữa, này thiện nam tử, bể tát ma ha tát lại có 
mười thứ hạnh trí. Những gì là mười? Mội là nhân trí, 
hai là quả trí. ba là nghĩa trí, bốn là phương tiện trí, năm 
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là trí bát nhã, sáu là trí thợ trì, bẩy là trí ba la mật, tám 
là trí đại bị, chín là trí thương xót giáo hóa chúng sanh, 
mười là trí không chấp trước hết thầy các pháp. Đó gọi 
là mười thứ hạnh trí của bồ tát. 


Lại nữa, nầy thiện nam tử, bề tát ma ha tát phát 
mười thứ hạnh thanh tịnh. Những øì là mười? Một là 
hạnh phát nghiệp thân thanh tịnh của tự mình, hai là 
hạnh phát nghiệp thân thanh tịnh của tất cả chúng sanh, 
ba là hạnh phát nghiệp miệng thanh tình của chính 
mình, bốn là hạnh phát nghiệp miệng thanh tính của tất 
cả chúng sanh, năm là hanh phát nghiệp ý thanh tịnh 
của chính mình, sáu là hạnh phát nghiệp ý thanh tịnh 
của tất cả chúng sanh, bảy là hạnh phát thanh tịnh bình 
đẳng của tất cả chúng sinh, tám là hạnh phát ngoại 
thanh tịnh bình đẳng của tất cả chúng sinh, chín là hạnh 
phát trí thanh tịnh của chư Phật, mười là hạnh phát làm 
trong sạch nước Phật thành tựu chúng sinh. Nếu có 
chúng sinh gặp tật bệnh thì phải cấp cho thuốc men 
khiến được yên vui. (Nếu gặp) người đây phiên não thì 
dùng trí vô vi mà giáo hóa, khiến rời khỏi ba cõi, khiến 
đầy đủ đạo công đức trí tuệ vô vi. Đó gọi là mười thứ 
hạnh thanh tịnh đầy đú của bồ tát. 


Lạt nữa, này thiện nam tứ, bổ tất ma ba tất có 
mười thứ phương tiện. Những gì là mười? Một là 
phương tiện bờ kia, hai là phương tiện thọ trì, ba là 


742 Lô Mạnh Thát 


phương tiện trí tuệ, bốn là phương tiện phương tiện, 
năm là phương tiện đại bi, sáu là phương tiện trí đây đủ, 
bẩy là phương tiện tuệ đầy đú, tám là phương tiện tình 
niệm, chín là phương tiện chân thật hanh, mười là 
phương tiện bình đẳng không có các yêu ghét đối với 
hết thấy chúng sinh. Đó gọi là mười thứ phương tiện 
của bồ tát. 

Lại nữa, này thiện nam tử, bổ tát ma ha tất có 
mười thứ phân biệt thân vô tận. Những gì là mười? Một 
là phân biệt sự vật vô tận, hai là phân biệt phiền não vô 
tận, ba là phân biệt pháp vô tận, bốn là phần biệt khất 
ái vô tận, năm là phân biệt các quan điểm vô tận, sáu 
là phân biệt thiện ác vô tận, bảy là phân biệt tạo tấc vô 
tận, tám là phân biệt không chấp không trước vô tận, 
chín là phân biệt hòa hợp vô tận, mười là phân biệt trí 
bổ để tròn đây vô tận. Đó gọi là mười thứ phân biệt 
thân vô tận. 


Lại nữa, này thiện nam tử, bổ tát ma ha tát có 
mười thứ hạnh điều phục. Những gì là mười? Môi là 
hạnh điều phục thiện, hai là hạnh điều phục bún xỉn 
bằng việc bố thí như mưa, ba là hạnh điểu phục không 
tinh tấn, bốn là hạnh điều phục ba nghiệp, năm là hạnh 
điều phục lòng độc ác bằng không giận giữ, sáu là hạnh 
điển phục bằng dấy lòng thương xót, bảy là hạnh điều 
phục lòng biếng nhác, tám là hạnh điểu phục bằng 
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siêng tu pháp Phật, chín là hạnh điều phục lòng bất 
thiện bằng việc không làm các điều ác, mười là hạnh 
điều phục thiên định giải thoát tự tại. 

Lại có mười thứ hạnh điều phục. Những gì là 
mười? Một là hạnh điều phục phá ngu sĩ vô trí, hai là 
hạnh điều phục phương tiện tống trì bát nhã ba la mật, 
ba là hạnh điều phục phiển não, bốn là hạnh điều phục 
sanh khởi đạo, năm là hạnh điều phục tổng trì tin thật, 
sáu là hạnh điều phục không rời đường ác, bảy là hạnh 
điều phục lòng không lành, tám là hạnh điều phục tư tại 
đúng lúc, không đúng lúc, chín là hạnh điều phục thân 
mình. mười là hạnh điền phục quán không. Đó là mười 
thứ hạnh điều phục. 


Lại nữa, này thiện nam tử, bổ tát ma ha tát có 
mười thứ lớp điều phục. Những gì là mười? Đó gọi là 
điều phục để xa rời ba nghiệp ác của thân, bốn nghiệp 
ác của miệng, và ba nghiệp ác của ý. 

Lại có mười thứ phép quán trong ngoài không làm 
dấy lên chấp trước. Những gì là mười? Một là quán bên 
trong thân hãy đều trống vắng nên không dấy lên chấp 
trước. Hai là quán bên ngoài thân cũng thầy trống vắng 
nên không dấy lên chấp trước. Ba là quán trong ngoài 
các pháp thầy đều trống vắng nên không dấy lên chấp 
trước. Bốn là đối với hết thẩy trí không đấy lên chấp 
trước. Năm là đạo mình tu hành không dấy lên chấp 
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trước. Sáu là quán các lớp hiển thánh không dấy lên 
chấp trước. Bảy là lâu tu thanh tịnh không dấy lên chấp 
trước. Tám là trụ vào bát nhã ba la mật mà không đấy 
lên chấp trước. Chín là giảng luận chính pháp giáo hóa 
chúng sinh mà không dấy lên chấp trước. Mười là quán 
các chúng sinh dấy lòng đại phương tiện từ bì thương 
xót mà không dấy lên chấp trước. Đó gọi là mười thứ 
phép quán trong ngoài không dấy lên chấp trước. 


Lại nữa, này thiện nam tử, bổ tát ma ha tát nên 
tạo lòng kiên cố như thế này để tu đạo bổ để, nếu 
không bể để kiên cố như thế thì không gọi là bể tát. 
Thế nào là kiên cố? Ba nghiệp thân miệng ý tương ưng, 
không trái nghịch nhau, đó gọi là kiên cố. Thế nào là 
không kiên cố? Ba nghiệp thân miệng ý không tương 
ưng, trái với nhau, đó gọi là không kiên cố. 

Lại nữa, này thiện nam tử, bổ tát ma ha tát lại có 
hai thứ bổ để tâm tín hạnh kiên cố. Những gì là hai? 
Một là hạnh chính niệm bổ đề, hai là hạnh tu hành 
thiển định đứt các phiển não. Đó gọi là hai thứ tâm bổ 
để chính hạnh kiên cố. 


Lại nữa, này thiện nam tử, bỗ tát ma ha tát lại có 
hai thứ chính hạnh kiên cố. Những gì là hai? Một là 
hạnh tự điểu phục thân mình. Hai là hạnh điểu phục 
thân chúng sinh. Này thiện nam tử, đó là hai thứ chính 
hạnh kiên cố của bề tất ma ha tát. 
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Lại nữa, này thiện nam tử, bổ tát ma ha tát lại có 
hai thứ chính hanh kiên cố. Những øì là hai? Một là 
siêng năng tu tập nên được nhất thiết trí, hai la do 
không tu tập mà được nhất thiết trí. Đó gọi là hai thứ tín 
hạnh kiên cố của bồ tát ma ha tát. 


Lại nữa, này thiện nam tử, bỗ tất ma ha tát lại có 
hai thứ tín hạnh kiên cố. Những gì là hai? Một là trú địa 
phương tiện chính hạnh kiên cố, hai là trú địa bất động 
chính hạnh kiên cố. Đó gọi là hai thứ tín hạnh kiền cố 
của bồ tát ma ha tát. 


Lại nữa, này thiện nam tử, bổ tát ma ha tát lại có 
hai thứ chính hạnh kiên cố. Những gì là hai? Một là 
chính hạnh kiên cố rời xa nơi ô nhiễm, hai là chính hạnh 
kiên cố tự làm tròn đầy phương tiện ở nơi đây. Đó gọi 
là hai thứ tín hanh kiên cố của bồ tát ma ha tất. 


Lại nữa, này thiện nam tử, bồ tát ma ha tát lại có 
hai thứ chính hạnh kiên cế. Những gì là hai? Một là đối 
với địa Thanh Văn Bích Chị Phật thì thị hiện chính hạnh 
kiên cố. Hai là đối với Phật thì bổ đề phương tiện không 
thối chuyển chính hạnh kiên cố. Đó gọi là hai thứ chính 
hạnh kiên cố của bổ tất ma ha tát. Này thiện nam tứ, bề 
tát ma ha tất dùng vô lượng phương tiện chính hạnh 
kiên cố như vậy nên chứng được chánh đẳng chánh 
giác”. 
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Bấy giờ, đức Thế tôn khen ngợi Văn Thù Sư Lợi 
đồng tử nói rằng: “lành thay, lành thay, Văn Thù Sư Lợi 
khéo nói lời ấy, nói giáo pháp ấy”. Lúc ấy, Văn Thù Sư 
Lợi cùng vô số lượng trời người a tu la càn thát bà hết 
thảy đại chúng nghe Phật nói pháp, tin nhận đảnh lễ vui 
vẻ vâng lầm. 


KINH TINH XÁ ĐẦU VOI 
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KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG 
TỒNG TRÌ 


Tam tạng nước Thiên Trúc 
Tỳ NI Đa Lưu Chỉ đời Tùy dịch 


Như vậy tôi nghe một thời đức Phật ở trong núi 
Kỳ Xà Quật thành Vương Xá cùng với sáu vạn hai ngàn 
chúng tỳ kheo, tầm vạn ức bổ tát ma ha tất và sáu mươi 
ức trăm ngàn người ưu bà tắc nước Ma Già Đà 
(Magadha). 


Bấy giờ đức Thế Tôn an cư mùa hè xong đang 
đến lúc niết bàn bèn nhập định đúng phép. Nhập địng 
xong lúc ấy ba ngàn đai thiên thế giới khắp nơi đều 
trang hoàng treo cờ phan bảo cái, đặt các bình hương 
quý các loại hương để thoa xức, nơi nơi rải khắp các 
loại hoa sen ngàn cánh. 
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Bấy giờ hằng ức trăm ngàn chúng của ba ngàn đại 
thiên thế giới ấy các Phạm Vương thiên cùng hàng ức 
trăm ngàn quyến thuộc đi đến chỗ Phật. Đến chỗ Phật 
xong, họ cúi đầu lễ chân Phật, chấp tay hướng Phật rồi 
đứng về một phía. Lại có ức trăm ngàn thiên tử trời 
Tịnh Cư, vua trời Tự Tại, vua trời Đại Tự Tại, vua 
Rồng, vua Dạ Xoa, vua Á Tu La, vua Ca Lâu La, 
vuaCẩn Na La, vua Ma Hầu La Da, mỗi người cùng với 
Ức trăm ngần quyến thuộc đi đến chỗ Phật. Đến chễ 
Phật xong họ cúi đầu lễ chân Phật, chấp tay hướng Phật 
rỗi đứng về một phía. | 

Bấy giờ ba ngàn đại thiên thế giới ấy cho đến trời 
Hữu Đỉnh thảy đều đến nhóm, đại chúng đầy đủ, không 
có chỗ trống, bấy giờ lại có thêm các trời Rồng Dạ Xoa 
Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Cẩn Na La, Ma Hầu 
La Già có uy sức lớn đều đến tập hội. 

Bấy giờ đức Thế Tôn chính niệm hiện tiễn, đứng 
lên tỪ tam muội, nhìn khắp đại chúng, ngáp rồi vươn 
vai giống vua sư tử, làm thế đến tới ba lần. Bấy giờ đức 
Thế Tôn từ cửa mặt mình thè lưỡi rộng lớn phủ cả ba 
ngàn thế giới. Lúc đó đức Như Lai đã hiện thần thông 
rồi, lại nhìn đại chúng. 


Bấy giờ hết thầy đại chúng đều từ chỗ ngồi đứng 
lên, chấp tay làm lễ, yên lặng mà đứng. Bấy giờ đức 
Phật bảo Di Lặc bổ tát ma ha tát rằng: “Này A Dật Đa 
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Như Lai không còn lâu nữa, phải nhập niết bàn. Ông 
đốt với các pháp có chỗ nào nghi ngờ, ta nay hiện còn 
đây, muốn có hỏi gì thì nay chính là lúc. Sau khi Phật 
diệt độ chớ sinh hối tiếc”. Bấy giờ Di Lặc bỗ tát ma ha 
tát bạch Phật rằng: “Đạ vâng, Thế Tôn. Các Phật Như 
Lai khéo tự biết lúc, đối với hết tất cã các pháp hãy đều 
rốt ráo, xin mong Thế Tôn dạy nói khiến con mắt pháp 
Ấy lâu trụ ở đời”. 


Bấy giờ trong chúng hội có thiên tử trời Đại Tự 
Tại và tắm mươi ức chúng quyến thuộc trời Tịnh Cư vây 
quanh đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính mà bạch 
Phật răng: “Bạch Thế Tôn, pháp môn Đại Thừa Phương 
Quảng Tổng Tnì này vô số chư Phật Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biến Trì trong quá khứ đã từng tuyên thuyết. Xin 
nguyện Thế Tôn nay lại giảng ra vì lợi ích an lạc của vô 
lượng trời người, hay khiến Phật pháp lâu trụ thế gian”. 
Bấy giờ Thế Tôn đồng ý, lúc ấy thiên tử trời Đại Tự 
Tại biết Phật đồng ý rồi, bèn vui mừng phấn khởi chấp 
tay làm lễ rồi đứng một phía. 


Bấy giờ, đức Phật bảo Di Lặc bổ tát ma ha tất 
rằng: “Này A Dật Đa pháp môn Đại Thừa Phương 
Quảng Tổng Trì này chẳng phải một mình ta nói ra. 
Quá khứ, vị lai và ngay hiện tại vô lượng các đức Phật 
của mười phương thế giới cũng thường tuyên thuyết. 
Nếu có chúng sinh nào đối với điều Phật thuyết mà bảo 
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là chắng phải Phật thuyết và húy báng pháp Tăng thì 
người hủy pháp đó sẽ rơi vào đường đữ, nhân lấy khổ 
địa ngục”. 


Bấy giờ Phật bảo bổ tát ma ha tát rằng: “Nếu có 
trai lành gái lành nào phát lòng bồ đề, đối với kinh điển 
Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì này, nhận giữ đọc 
tụng, lại vì người thuyết giảng thì nên biết rằng người 
đó không rơi vào đường đữ. 

Bấy giờ Thế Tôn lại bảo Di Lặc bổ tát ma ha tất 
rằng: “Này A Dật Đa, ta từ đêm thành Phật cho đến 
nhập vô dư niết bàn này, ở trong khoảng thời gian Ấy, 
những việc làm, những lời nói, những ý niệm, những 
suy nghĩ của thân, miệng và ý của đức Phật có điểu gì 
xằng bậy dấy lên nghiệp ác không”. Bồ tát Di Lặc nói: 
“Thưa không, Thế Tôn”. 

“Như ông vừa nói ta từ thành đạo cho đến niết 
bàn, trong khoảng thời gian đó, những điều ta nói, 
những điều ta thuyết hãy đều chân chính không có dối 
xằng. Nếu có người ngu không hiểu Như Lai phương 
tiện nói ra mà tạo nên lời rằng: 'pháp đó chẳng như thế” 
để phỉ báng chính pháp và Phật bổ tát, thì ta nói bọn đó 
Sẽ rớt vào địa ngục”. 


Phật nói: “Này A Dật Đa, sau khi ta điệt độ rồi, 
trong cuộc đời ngũ trược này, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo 
ni, ưu bà tắc, ưu bà đỉ chúng thật chẳng phải bổ tát mà 
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tự xưng bổ tát, chúng là người ngoại đạo, từng trong đời 
quá khứ cúng dường chư Phật phát được nguyện lực, 
nên ở trong giới luật của Phật mà được xuất gia, tùy 
theo chỗ đến, phân lớn để tìm bè bạn, tiếng tăm, lợi 
đưỡng, tự làm ô uế, buông bỏ lòng tin, thành tựu hạnh 
ác, không tư cấm chế, không tự điều phục, tham các lợi 
dưỡng, nếu đối với hết thảy pháp môn và các tam muội 
phát sinh kiên cế thảy đều xa lánh, thật không chỗ biết, 
vì chỗ thân thuộc mà xưng bậy là có hiểu biết rồi trụ 
vào nịnh hót quanh co, miệng nói điều khác, thân làm 
điều khác. 

Này A Dật Đa, đạo bổ để của ta đối với tất cả 
chúng sanh thấy đều bình đẳng, an trụ vào lồng đại bị, 
khéo dùng phương tiện, chính niệm không quên. Đức 
Như Lai an trụ trong lực không có gì bằng, không 
chướng không ngại mà vì họ thuyết pháp. Nếu có chúng 
sanh nào có lời thế này: “Phật vì Thanh Văn mà nói 
kinh điển, các bổ tát không nên học tập, không nên 
nghe nhận, đó chẳng phải là chính đạo, pháp Bích Chi 
Phật cũng không nên học". Lại có lời nói thế này: “các 
pháp mà bỗ tát tu hành, người thanh văn cũng không 
nghe nhận, pháp Bích Chi Phật cũng lại như vậy". Lại 
nói lời thế này: 'Điều các bổ tát nói ra, thanh văn, Bích 
Chi Phật không nên nghe nhận. Lời nói việc làm này nọ 
lại chống trái nhau, không đúng với kinh điển, với pháp 
giải thoát chân chính như thật nói ra, dựa vào pháp đó 
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thì không được sinh thiên, huống nữa là giải thoát. Này 
A Dật Đa, ta nay thuyết pháp, tùy lòng tin của họ để 
điều phục như các sông Hằng. Này A Dật Đa, ta nay 
muốn đi mười phương thế giới, tùy thuận thuyết pháp, 
lợi ích chúng sinh, thật chẳng vì kể chẳng phải bề tát 
mà làm tướng bổ tát, cũng chẳng vì người độc ác dối trá 
ít nghe đối trong giáo pháp của ta làm người nói nước 
đôi. Kẻ nói nước đôi ấy, hoặc nói thế này: “Đây là điều 
bổ tát nên học, đây là điều không nên học). rồi hủy 
báng Phật Pháp Tăng. Kẻ đó khi thân hoại mạng chung, 
rớt vào địa ngục nhiều trăm ngàn kiếp không thể ra 
được. Giả như ra được rồi thì cũng sinh vào nhà bẩn 
cùng. Đến vào thời sau, dù được thọ ký thì cũng thành 
chính đẳng giác vào đời ngũ trược ác độc. Như ta ngày 
nay, ở trong cõi đời sống chết này thành được Phật đạo. 
Do nhân duyên ấy, ông nên lắng nghe, ông nên tin biết 
việc làm tùy thuận bạn dữ như thế. 


Này A Đật Đa, ta nhớ đời quá khứ vô số kiếp 
trước. Thời ấy có đức Phật tên là Võ Cấu Điệm Xứng 
Khởi Vương như lai ứng cúng chánh biến trì minh bạnh 
túc thiện thệ thế gian gian giải vô thượng sĩ điều ngự 
trượng phu thiên nhơn sư Phật thế tôn xuất hiện ở đời. 
Lúc ấy thọ mạng của Phật kia là tám vạn na da tha tuổi 
thuyết pháp cho mọi người. Bấy giờ, trong pháp hội của 
Như Lai Vô Cấu Diệm Xứng Khởi Vương có một tỷ 
kheo tên gọi Tịnh Mạng là đại pháp sư của mười bốn ức 
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bộ kinh tổng trì và của sáu trăm vạn bộ kinh điển đại 
thừa, ngôn từ trong đẹp, biện tài vô ngại, lợi ích võ 
lượng vô biên chúng sinh được giảng dạy giáo lý và họ 
vui mừng được lợi ích. 


Bấy giờ Như Lai Vô Cấu Diệm Xứng Khởi Vương 
lúc nhập niết bàn đã nói với vị tỷ kheo Tịnh Mạng kia 
rằng: “Trong đời vị lai, ông nên hộ trì con mắt chánh 
pháp của ta”. Bấy giờ Tịnh Mạng đã nhận lời đức Phật 
dạy rồi. Sau khi Phật diệt độ một ngàn vạn năm, bèn đã 
giữ gìn phổ biến bí tạng của chư Phật và đối với pháp 
môn Phương Quảng Tổng Trì này, bèn thọ trì đọc tụng 
hiểu sâu ý nghĩa của nó trong tám vạn thành phố ở thế 
giới kia có những chúng sinh nào thì tùy theo nguyện 
vọng và sự ưa thích của họ bèn rộng giảng thuyết. 


Bấy giờ có một thành lớn tên gọi Bạt Đà bèn đến 
trong thành kia vì tám chục ức gia đình tùy theo sự ưa 
thích của họ mà thuyết pháp. Lúc ấy tám chục ức người 
trong thành ấy đã nhận được lòng tin trong sạch. Một ít 
người đã trụ vào đạo bổ đề. Bảy mươi chín ức người trụ 
vào thừa thanh văn được điều phục. Bấy giờ pháp sư 
Tịnh Mạng lại cùng mười nghìn chúng tỳ kheo theo 
nhau đến đó tu hạnh bồ đề. 


Bấy giờ trong thành Bạt Đà lại có tỳ kheo tên gọi 
Đạt Mạ, đối với kinh đại thừa và chính điển Phương 
Quảng thọ trì ngàn bộ, chứng được tứ thiền. Bèn chỉ 
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dùng Phương Quảng không pháp giáo hóa tất cả chúng 
sinh ở trong thành kia, mà không thể đùng phương tiện 
tốt tùy theo sự ưa thích của họ mà thuyết pháp. Bèn có 
lời rằng: “Tất cả các pháp thảẩy đều trống vắng, lời ta 
thuyết ra đúng là lời Phật thuyết, còn lời tỳ kheo Tình 
Mạng kia thuyết ra là uế tạp bất tịnh. Tỳ kheo Ấy thật 
chẳng phải Tịnh Mang mà xưng là Tịnh Mạng vì lý do 
gì mà tỳ kheo đó nhận những bông hoa không đem cúng 
dường mà tự mình thọ đụng. Hương xức hương thoa lại 
cũng như thế. Tỳ kheo Tịnh Mạng ngu sĩ vô trí không 
thể biết ta lâu tu phạm hạnh nó tuổi đã trể, xuất gia 
chưa lâu, ngã mạng không tin, lắm những buông lung. 
Điều đó các người không biết, lại bảo Tịnh Mạng là tỳ 
kheo trì giới. 


Bấy giờ, Đạt Mạ dùng lòng ác ấy hủy báng những 
người giữ gìn chánh pháp, lúc thân hoại mạng chung, 
bèn rớt vào địa ngục, trải bảy mươi kiếp chịu đủ mọi 
khổ. Mãn bảy mươi kiếp rỗi bèn rớt vào trong súc sinh 
qua sáu mươi kiếp thì gặp được Phật Phương Bảo 
Quang ở trong pháp hội của ngài, bèn phát lòng bồ đề. 
Trải trong chín vạn kiếp vẫn sinh vào trong súc sinh. 
Qua chín vạn đời rồi bèn được sinh vào cõi người, bị 
sáu vạn đời bẩn cùng hạ tiện luôn không có lưỡi. 


Tỳ kheo Tịnh Mạng kia ở trong các pháp hội, được 
lòng tin trong sạch, thuyết pháp cho mọi người, bèn vào 
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những thời sau, gặp sáu mươi ba ức triệu Phật, luôn làm 
pháp sư, đầy đủ năm thần thông, khuyến thỉnh các đức 
Phật kia chuyển pháp luân mâu nhiệm. 


Này A Dật Đa, ông nay nền biết, tỳ kheo Tịnh 
Mạng của thời quá khứ há là người nào khác sao? Chớ 
có cái nhìn sai khác ấy. VỊ ấy nay là Phật A Di Đà vậy. 
Này A Dật Đa, ông nay nên biết tỳ kheo Đạt Mạ của 
thời quá khứ há là người khác sao? Chớ có cái nhìn 
khác vậy. Nay chính là thân ta vậy. Do ta trong thời quá 
khứ ngu sỉ vô trí, hủy báng người kia nên chịu khổ như 
vậy. Ta vì nhân duyên nghiệp đó mà thành đẳng chính 
giác ở trong đời ngũ trược. Vì thế, này A Dật Đa, nến 
có bổ tát nào ở trong các pháp hội có lời hai lưỡi thì vì 
nhân duyên ấy sau này sẽ thành Phật đạo ở trong đời 
ngũ trược. Trong nước Phật ấy có các loại ma mà khi 
Phật thuyết pháp luôn gầy chướng ngại. Bấy giờ đại 
chúng nghe Phật nói rồi thảy đều buổn khóc, nước mắt 
dần dụa, đều phát lên lời răng: "Thẻ ở Phật pháp không 
nói hai lưỡi, như tỳ kheo Đạt Ma`'”. 

Bấy giờ trong pháp hội có một trăm bổ tát liễn từ 
chỗ ngồi đứng lên, gối phải quỳ xuống đất, buồn khóc 
rơi lệ. Bấy giờ đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi các bể tát 
kia rằng: “Này thiện nam tử, các ông vì gì mà buồn 
khóc như vậy?” Bấy giờ các vị bổ tát khác miệng cùng 
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lời, đều bạch Phật rằng: “Thưa đức Thế Tôn, chúng con 
tự xét cũng phải có các nghiệp chướng ác ấy.” 


Bấy giờ, đức Thế Tôn nói lời thế này: “Như vậy, 
như vậy ngươi cũng từng ở chỗ Phật Nhiên Đăng thời 
quá khứ, đã xuất gia tu đạo trong pháp hội của ngài sau 
khi Phật Nhiên Đăng ấy diệt độ rồi thì có tỳ kheo tên 
gọi Trí Tích. Các ngươi bấy giờ báng bổ vị tỳ kheo ấy, 
nhân thế cho đến nay đã không được thấy Phật, không 
thể phát lòng bổ để, không được đà la ni và các tam 
muội, sau cùng với các ngươi, đồng thời an trụ đạo bổ 
để. Các ngươi thiện nam tử, hiện kiếp này cuối cùng ở 
chỗ Phật sẽ chứng được pháp nhẫn vô sinh, rồi về thời 
sau qua vô số kiếp tu đạo bổ để thì sẽ được chính đẳng 
chính giác. Vì thế, này thiện nam tử, nếu bê tát thấy các 
bổ tát khác không nên sinh lòng bỉ thử. Nên coi thấy 
khác là giống như thấy Phật. Vì thế bổ tát thấy bỗ tát 
khác chớ gây ý niệm khác, bảo rằng họ chẳng phải 
giống Phật. Nếu đấy ý niệm khác để cho mình bị dối 
gạt thì nên thọ trì kính ấy, chớ có nghĩ khác để cùng 
hòa hợp. Ta nay xem các bổ tát sơ phát tâm không như 
nhớ Phật thì ta liền dối gạt mười phương hiện tại hết 
thảy vô lượng a tăng kỳ kiếp các đức Phật. Vì thế, này 
thiện nam tử, bô tái trong thời vị lai ở đời ngũ trược mà 
được đà la ni tam muội, thì hết thấy đều do uy lực của 
Phật. Vì thế, này thiện nam tử, nếu có ai phỉ báng các 
pháp sư kia thì giống như phỉ báng Phật không khác. 
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Này thiện nam tứ, sau khi Phật diệt độ rồi, nếu có pháp 
sư nào khéo theo sự ưa thích của người mà thuyết pháp 
cho họ, hay khiến bổ tát hoặc đại thừa, và đại chúng có 
ai có một chút lòng mừng vui cho đến tạm thời rơi lệ, 
thì nên biết thấy đều do thần lực của Phật. Nếu cố 
người ngu thật chẳng phải bổ tát mà giả xưng là bổ tát 
và phí báng các bổ tát thật và những việc làm của họ 
lại nói lời rằng: “Nó biết gì, nó hiểu gì'. Này Di Lặc, ta 
nhớ trong thời quá khứ đang học làm bồ tát ở Diêm Phù 
Đề, yêu chuộng chính pháp, vì một câu một kệ mà ta 
xả bó những gì mình yêu nhất như đầu, mắt, vợ con và 
bổ cả ngôi vua. Vì lẽ gì? Vì cầu chính pháp vậy. Còn 
như người ngu kia chuyên vì danh tiếng, nên đam mê 
lợi dưỡng tự thị và kém năng lực, lại không đến chỗ 
người truyền pháp của đức Như lai để nghe những 
chánh pháp. Này Di Lặc, nếu kia đây hòa hợp thì có thể 
giữ gìn phổ biến chánh pháp của ta. Nếu kia đây tranh 
cãi thì chính pháp sẽ không lưu hành, Này A Dật Đa, 
ông có thể thấy những người hủy báng chánh pháp kia 
đã làm nên những nghiệp tội cực lớn như vậy, sẽ rơi 
vào ba đường ác khó có thể ra khỏi. Lại nữa, này Di 
Lặc, ta xưa thành Phật, đem trí tuệ mầu nhiệm, rộng vì 
chúng sinh tuyên thuyết chính pháp. Nếu có người ngu 
nào đối với lời Phật thuyết mà không tin nhận như tỳ 
kheo Đạt Mạ kia, đù có đọc tụng ngàn bộ đại thừa và vì 
người giải thuyết, chứng được tứ thiển mà vì phỉ báug tỳ 
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kheo kia nên trong bẩy mươi kiếp chịu khổ não lớn. 
Huống nữa là người ngu s¡ hạ liệt kia thật không biết gì 
mà lại nói ra lời: “Ta là pháp sư, giải rõ đại thừa, có 
thể làm lưu bố rộng rãi”, rổi phỉ báng pháp sư chân 
chính, bảo họ không hiểu gì. Ấy cũng là phỉ báng Phật 
pháp. Nếu người ngu kía đốt với đại thừa của chư Phật 
cho đến phỉ báng một bài kệ bốn câu thì nên biết việc 
đó nhất định sẽ rơi địa ngục. Vì lý do øì? Vì hủy báng 
Phật pháp và pháp sư, vì nhân duyên đó thường ở trong 
đường dữ, vĩnh viễn không thấy Phật. Vì từng phỉ báng 
Phật pháp tăng nền đối với những người mới phát tâm 
bồ để có thể làm họ chướng ngại, khiến họ rút lui khỏi 
đạo chính, nên biết người đó đã đem nghiệp tội lớn mà 
tự trang sức cho mình, thì trong võ lượng kiếp, thân rơi 
địa ngục, chịu khổ báo lớn. Vì dùng mắt ác để nhìn 
người phát lòng bề để nên sẽ bị báo không mắt. Vì 
dùng miệng ác để báng bổ người phát tâm bổ đẻ nên bị 
quả báo không lưỡi. 

Này A Dật Đa, ta lại không thấy có một pháp ác 
nào vượt qua được trọng tội của việc phỉ báng sự phát 
lồng bổ để. Vì tội đó nên sẽ rơi vào trong đường dữ. 
Huống nữa hủy báng các bổ tát khác. Nếu có bổ tát vì 
các chúng sinh, có thể như thật giảng điểu không dấy 
lên đoạn kiến và thường kiến, báo chúng sanh, nhất 
định có, nhất định không, cũng không chuyên chấp các 
pháp có không. Này A Dật Đa, học bổ tát, nên trụ như 
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vậy. Trụ như vậy thì các bề tát nghiệp lành thanh tịnh, 
phàm những gì mình tu tập đều không chấp trước. Nếu 
có chúng sinh dấy lên sự chấp trước, thì nên biết người 
đó sinh vào trong đời ngũ trược. Lại có bổ tát khéo tùy 
căn cơ và ý muốn của chúng sinh, có thể vì họ mà 
thuyết pháp các thứ. Này A Dật Đa, bổ tát tu hành sáu 
ba la mật đầy đủ như vậy mới hay thành tựu vô thượng 
bổ để. Kẻ ngu si kia tin mình cố chấp nói lời như vậy: 
“Bố tát chỉ học bát nhã ba la mật, chớ học các ba la mật 
khác, vì bát nhã ba la mật là thù thắng nhất. Nói như 
vậy, nghĩa nó không phải. Vì sao vậy? Này A Dật Đa, 
ngày xưa vua Ca Thi Ca lúc học bề tát đã bỏ đầu, mắt, 
tủy não mà mình yêu quý. Bấy giờ vua ấy há không có 
trí tuệ sao?” 


Di Lặc bạch Phật nói: “Thưa đức Thế Tôn, đúng 
như thánh nói, vua thật có trí tuệ”. 


Phật bảo A Dật Đa: “Ta từ xưa trải qua vô số thời 
gian tu hành đây đủ sáu ba la mật. Nếu không tu hành 
đầy đủ sáu ba la mật thì rốt cuộc không thành được vô 
thượng bỗ đề. 


(A Dật Đa nói): “Đúng vậy Thế Tôn”. 


Phật bảo A Dật Đa: “Như ông đã nói ngày xưa ta 
từng trong sáu mươi kiếp thực hành bố thí ba la mật, trì 
giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tĩnh tấn ba la mật, 
thiển định ba la mật và bát nhã ba la mật, mỗi thứ sáu 
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mươi kiếp. Kẻ ngu sĩ kia dựng lời nói bậy là chỉ tu một 
bát nhã ba la mật thì thành được bổ để. Không có 
chuyện đó đâu. Kẻ đó mang lấy quan điểm hư vô nên 
có lời thuyết pháp bất tính như vậy. Nói lời đó ra thì 
nghiệp thân, miệng và ý trái với chánh pháp. Tuy hiểu 
không pháp vì người tuyên thuyết mà đối với không 
pháp không thực hành đúng như lời nói, vì không thực 
hành nên càng xa rời ý nghĩa của tính không. Lòng 
mang sanh ghét, đắm trước lợi đường, hơn cả bà con. 
Này A Dật Đa, ta ngày xưa là vua chuyển luân bỏ hết 
các thứ trân quý đầu mắt tay chân, còn không thành 
được vô thượng bồ để. Huống kẻ ngu kia vì chuyện ăn 
uống rong ruối nhà người, có điều tuyên thuyết thì chỉ 
khen pháp không, bảo điều mình thuyết là đạo bồ đề, là 
hạnh bỗ tát, chỉ pháp đó đúng, còn các pháp khác đều 
sai. Lại nói lời đó mà ta biết vô số pháp sư thấy đều 
chứng tri kể kia chỉ vì đanh tiếng mà tự khen mình, lại 
hay ganh ghét, người đã hiểu rõ. Này A Dật Đa, ta thấy 
kẻ kia lòng tìm lợi dưỡng, để tự nuôi mình, dù có làm 
lành trải qua trăm kiếp, vẫn không thể có được một 
chút tâm pháp nhẫn huống nữa là có thể thành vô 
thượng bồ đề. 


Này A Dật Đa, ta không vì những kể đối gạt, lòng 
miệng trái nhau mà nói bổ để, không vì kẻ ganh ty mà 
giảng bổ để, không vì kể kiêu mạn bất kính mà giảng 
bổ để, không vì kể không tin mà giảng thuyết bê đề, 
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không vì kể không điều phục mà giảng thuyết bổ đề, 
không vì kẻ tà dâm mà giảng thuyết bồ để, không vì kẻ 
mình phải người trái mà giảng bổ để. Này A Dật Da, kẻ 
ngu si kia vì ngã mạn nên tự cho mình là hơn Phật, hủy 
báng kinh điển đại thừa đo Phật thuyết giảng, nói rằng 
đó là do thanh văn tiểu thừa nói ra”. 

Bấy giờ, Phật bảo tôn giả Tu Bồ Để: “Không nên 
vì kể nhị kiến mà thuyết giảng bát nhã ba la mật”. 


Tu Bồ Đề bạch Phật nói: “Thưa vâng Thế Tôn, 
như Phật đã dạy”. 


Phật bảo: “Như vậy, Tu Bồ Đề. Dùng tâm không 
chấp trước để bố thí, đó gọi là bễ để”. 


Tu Bồ Đề nói: “Như vậy Thế Tôn” 


Phật nói: “Này Tu Bổ Để, không khẹn mình chê 
người mà bố thí đó gọi là bổ để”, 


Tu Bồ Đề nói: “Như vậy, Thế tôn”. 


Phật nói: “Này Tu Bồ Đề, ông xem kể ngu dấy 
lên cái ta, không hổ không thẹn, vì yêu bà con ham tìm 
nuôi sống, thích nhận của thí người khác. Nên biết 
người đó chuyên tạo nghiệp ác”. Lại nữa, này A Dật 
Đa, bổ tát đối với tất cả các pháp, đối với tất cả pháp 
bổ tát chớ sinh lòng sợ hãi, đối với tất cả pháp Bích Chi 
Phật cũng chớ sợ hã!, đối với tất cả pháp thanh văn, đối 
với tất cả pháp phầm phu cũng chớ sợ hãi, đối với tất cả 
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pháp phiền não cũng chớ sợ hãi, đối với tất cả pháp 
chấm dứt cũng chớ sợ hãi, đối với sự khó tinh tấn cũng 
chớ sợ hãi, đối với phải với trái cũng chớ sợ hãi, đối với 
làm và không làm cũng chớ sợ hãi, đốt với sợ và không 
sợ cũng chớ sợ hãi, đối với có đối với không cũng chớ 
sợ hãi, đối với tâm cũng chớ sợ hãi, đối với giác và 
không giác cũng chớ sợ hãi, đối với nghiệp và phi 
nghiệp cũng chớ sợ hãi, đối với thiện và bất thiện cũng 
chớ sợ hãi, đối với yên và bất yên cũng chớ sợ bãi, đối 
với giải thoát và không giải thoát cũng chớ sợ hãi, đối 
với tu và không tu cũng chớ sợ hãi, đối với pháp và phi 
pháp cũng chớ sợ hãi, đối với tịnh hay loạn cũng chớ sợ 
hãi, đối với giả và thật cũng chớ sợ hãi. đối với tin và 
không tin cũng chớ sợ hãi, đết với niệm thiện và niệm 
bất thiện cũng chớ sợ hãi. đối với trụ và bất trụ cũng 
chớ sợ hãi. Như vậy bồ tát đối với tất cÃ các pháp chớ 
sinh lòng sợ hãi. Này A Dật Đa, ta ngày xưa tu các pháp 
vô úy như thế, nên được thành chính giác, có thể biết 
hết thảy cảnh giới của tất cả chúng sinh, mà đối với 
điều biết không dấy lên tướng biết, đem điều ta chứng 
ngộ tùy theo căn cơ mà diễn thuyết, có thể khiến các bổ 
tát nghe pháp chứng được Quang Minh Đà La Ni Ấn. 
Chứng được pháp ấn rồi, nên vĩnh viễn không thối 
chuyển. Nếu đối với pháp ấy không như thật biết, 
không thiện xảo nói ra, rốt cuộc không thành được vô 
thượng bồ đề. Này A Dật Đa, lúc ta vì chúng sinh bốn 
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thiên hạ giảng pháp này. thì các chúng sinh nhờ thần 
lực Phật, mỗi tự thấy Thích Ca Như Lai vì mình mà 
thuyết pháp, như vậy lần lượt cho đến cõi trời A Ca Nị 
Ca thì các chúng sinh kia cũng bảo là đức Như Lai cũng 
chỉ vì ta mà thuyết pháp như một tứ thiên hạ, cho đến 
ba ngàn đại thiên thế giới. Các chúng sinh đây cảm 
thấy ý niệm này: “Thích Ca Như Lai riêng sinh ở nước 
ta chỉ vì ta mà chuyển đại pháp luân. Nầy A Dật Đa ta 
đùng phương tiện lực lớn như thế có thể đối với vô 
lượng vô biên thế giới thường vào buổi sáng xem khắp 
những chúng sinh nào đáng giáo hóa để mà thuyết 
pháp, còn vào giữa trưa và chiều tối, luôn đem mắt 
pháp quán sát chúng sinh, ở thế giới kia để vì chúng 
sinh mà thuyết giảng tất cả các pháp. Như vậy vô lượng 
các cảnh giới chư Phật có bao nhiêu chúng sinh học bổ 
tất thì nên như vậy tu tập. Nếu kẻ ngu kia đối với những 
lời Phật thuyết. phỉ báng chính pháp, chấp bây lời giải 
của mình dùng làm chân thật, nếu hủy báng chánh pháp 
thì không tin Phật. Vì nghiệp ác ấy sẽ rơi vào địa ngục, 
chịu đủ mọi khổ vĩnh viễn không nghe chánh pháp. Lại 
nữa, này A Dật Đa, ông nên thọ trì mật giáo của Như 
Lai, dùng những phương tiện tốt rộng vì người thuyết 
giảng. 

Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi đông tử, bổ tát Phước 
Quang Bình Đẳng, bồ tát Vô Nghi Hoặc, bể tát Định 
Phát Tâm, bế tát Diệu Tâm Khai Ý, bổ tất Quang Minh, 
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bề tát Hoan Hỷ Vương, bổ tát Vô Úy, bổ tát Tâm Niệm 
Biến Đáo Vô Biên Phật Sát, bổ tát Quán Thế Âm, bô 
tát Hương Tượng, bổ tát Diệt Nhất Thiết Ác Nghiệp, bồ 
tát Trụ Định, bổ tát Bách Thiên Công Đức Trang 
Nghiêm, bể tất Diệu Âm Viễn Văn, bồ tát Nhất Thiết 
Trí Bất Vons, bồ tát Đại Danh Viễn Chấn Báo Tràng 
Trang Nghiêm, bê tát Cầu Nhất Thiết Pháp, bổ tát Trụ 
- Phật Cảnh Giới, bổ tát Nguyệt Quang Trang Nghiêm, 
bổ tát Nhất Thiết Thế Gian Đại Chúng Trang Nghiêm, 
như vậy các bổ tất ma ha tát bạch Phật nói: “Thưa đức 
Thế Tôn, như vậy như vậy, đúng như thánh nói chúng 
con ở phương đông này qua sấu mươi hằng hà sa số cõi 
Phật, ở chỗ các đức Phật đều cung kính lễ bái, mỗi mỗi 
cõi Phật chỉ thấy Thích Ca Như Lai xuất hiện cõi đời. 
Chúng con trong bảy ngày đi khắp mười phương, cũng 
thấy Thích Ca Như Lai xuất hiện ở đời, không thấy các 
đức Phật khác, đi khắp hết rồi trở về nước mình, nghe 
nhận chính pháp”. 


Bấy giờ Phật bảo Văn Thù Sư Lợi đồng tử: “Ông 
nay nhìn kỹ trí tuệ của Như Lai không thể nghĩ nghì, 
cảnh giới của Như Lai cũng không thể nghĩ nghì. Pháp 
của Như Lai là không gì sánh bằng như vậy. Kẻ ngu sỉ 
kia nói như thế này: “Chì một bát nhã ba la mật là hạnh 
của Như Lai, là hạnh của bồ tát, là hạnh của cam lồ'” 
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Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: “Nói lời đó là trái với 
chánh pháp, vì sao thế? Hạnh pháp của bề tát đầy đú là 
rất khó. Hạnh vô trước là hạnh của bê tát. Hạnh vô ngã 
là hạnh của bô tát. Hạnh không là hạnh của bề tát, 
Hạnh vô tướng là hạnh của bổ tát. Này Văn Thù Sư 
Lợi, các hạnh như vậy là hạnh của bô tát. Học bồ tất là 
thọ trì như vậy. Nếu kẻ ngu kia, lồng mang tà kiến, nên 
biết kể đó không hiểu chánh pháp của ta. Này Văn Thù 
Sư Lợi, các ông là những bể tát giữ gìn thân miệng, đối 
với pháp bất thiện, chớ khiến buông lung, giữ vững lòng 
mình, khiến không thối chuyển, vì các chúng sinh 
thuyết pháp đầy đủ, cũng nên tự thân mình trụ ở trong 
chánh pháp. Ta từ a tăng kỳ kiếp xa lâu, đã thành tựu 
đầy đủ vô thượng bổ đề, khéo dùng phương tiện, rộng 
vì mọi người thuyết pháp, khiến các chúng sinh xa rời 
cõi ác. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có kẻ ngu phỉ báng 
chính pháp vị điệu, tức là hủy báng Phật, cũng gọi là 
hủy báng Tăng, lại nói lời này: 'Pháp này đúng, pháp 
kia sai", nói như vậy cũng gọi là hủy báng chánh pháp. 
'Pháp này là do bể tát nói. pháp này là đo thanh văn 
nói”, nói lời ấy cũng gọi là hủy báng chánh pháp. 'Điều 
này do bồ tát học, điều này chẳng phải do bổ tát học", 
nói lời ấy cũng gọt là hủy báng chánh pháp. Lại nói lời 
này: 'Phật quá khứ thì đã mất, Phật vị lai thì chưa tới, 
Phật hiện tại thì không cồn, chỉ ta chứng được pháp đà 
la nữ. Nói lời đó cũng gọi là hủy báng chánh pháp. Vì 
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hủy báng chánh pháp, nên nói chứng được đà la ni là 
pháp bất tịnh, đối với các chân pháp sư thì hủy báng 
việc tu hành của họ. Lại hủy báng pháp sư tuy có tuệ 
giải mà không bằng thuyết giảng. Lại hủy báng hạnh 
pháp sư là trái với đạo. Lại hủy báng pháp sư thân 
không giữ giới. Lại hủy báng pháp sư lòng không trí 
tuệ. Lại hủy báng pháp sư ý không hiểu rõ. Lại hủy 
báng pháp sư lời không rạch ròi. Lại đối với những văn 
tự do đức Như Lai nói ra, lòng không tin nhận. Lại nói 
lời này: “Kinh này là phải, kinh này là trái, kệ kimh này 
là phải, kệ kinh này là trái, pháp này có thể tin, pháp 
này không thể un, thấy nói đúng liền bàn bậy chuyện 
khác, thấy nghe chính pháp liền gây ra trở ngại, điều 
này là hạnh, điều này là phi hạnh, điều này là thành 
tựu, điểu này chẳng thành tựu, điểu này đúng lúc, điều 
này không đúng lúc`'. Nói những lời như thế đều gọi là 
hủy báng chánh pháp. 

Lại nữa Văn Thù Sư Lợi, dù thanh văn thuyết 
pháp, dù bổ tát thuyết pháp, nên biết ấy đều do sức oai 
thần hộ niệm của Như Lai khiến các hổ tất đã thuyết 
giảng như vậy. Này Văn Thù Sư Lợi, như kẻ ngu kia khi 
Phật còn hiện tiển, còn sinh lời phí báng, vốn sau khi ta 
diệt độ rồi, lúc nhận các giáo pháp của ta, các pháp sư 
mà lại không bị hủy báng. Vì sao thế? Vì quyến thuộc 
ma, nên biết người đó rơi vào đường ác. Như kẻ ngu kia 
tham cầu lợi dưỡng để nuôi bà con mình, đối với chánh 
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pháp của Như Lai lòng không tin nhớ mà lại phá hoại 
giáo pháp cúa Như Lai. Bà con của kẻ kia đem lòng bè 
đẳng đến nhà bà la môn và chỗ trưởng giả đem lời ca 
ngợi kẻ ngu ấy là đối với pháp, đối nghĩa có thể biết có 
thể hiểu, thấu rõ căn dụng, khéo vì người thuyết pháp. 
Chúng nhận tín thí của người khác từng không xấu hổ. 
Vì húy báng chánh pháp, thân chúng và quyến thuộc 
đều rơi vào địa ngục. 


Này Văn Thù Sư Lợi, ta rốt cuộc không vì kẻ 
không tin mà thuyết giảng hạnh bề tát, cũng không vì 
kẻ tham trước tại gia mà thuyết giẳng pháp thanh tịnh, 
không vì kẻ nghị kiến mà thuyết giảng pháp ra khỏi khổ 
đau, không vì người yêu đời mà thuyết giảng pháp chân 
tịnh. Này Văn Thù Sư Lợi, ta ở hằng hà sa số các pháp 
môn, dùng tâm vô trước mà điễn thuyết cho người, lại ở 
hằng hà sa số các pháp môn, dùng tâm hữu trước mà 
thuyết giảng cho chúng sinh. Nếu có chúng sinh thích 
tính không, thì ta sẽ vì thế mà giảng pháp không. Nếu 
có chúng sinh thích trí, ta sẽ vì họ thuyết giảng pháp trí. 
Nếu có chúng sinh ưa thích vô tướng, thì vì họ mà 
thuyết giảng pháp vô tướng. Nếu có chúng sinh thích 
hữu tướng, thì sẽ thuyết giảng pháp hữu tướng. Nếu có 
chúng sinh ưa thích lòng từ, thì sẽ vì họ thuyết giảng 
pháp từ. Nếu có chúng sinh ưa thích nhân duyên, thì sẽ 
thuyết giảng pháp nhân duyên. Nếu có chúng sinh thích 
không nhân duyên, thì sẽ thuyết giẳng pháp không nhân 


768 Lê Mạnh Thát 


duyên. Đây là phấp cố uy nghị. Đây là pháp không uy 
nghị. Đây là pháp không. Đây là pháp hữu. Đây là phấp 
hữu vi. Đây là pháp vô vi. Đây là pháp nhiếp thọ. Đây 
là pháp che ngăn. Đầy là pháp phàm phu. Đây là pháp 
thánh nhân. Đây là sắc pháp. Đây là pháp bất thiện. 
Đây là pháp người ngu. Đây là định pháp”. 


Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: “Tất cả các pháp như 
vậy là đạo bát nhã ba la mật. Kế ngu sĩ kia trong khi 
nói năng đã không dựa vào giáo pháp chân tịnh của 
Như Lai, mà lại đi hủy báng chính pháp của Phật”. 


Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi đồng tứ bạch Phật nói: 
“Thưa đức Thế Tôn, như đức Phật đã dạy, kẻ ngu như 
vậy vì gần bạn ác, nên hiện thân gây lời hủy báng. Như 
vậy Thế Tôn nhờ nhân duyên gì mà có thể khỏi tội đó”. 

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: “Ta trong bảy năm 
trước, ngày đêm sáu thời, sám hối các trọng tội do 
nghiệp thân, miệng và ý tạo ra. Từ đó về sau, mới được 
thanh tịnh, trải mười kiếp rỗi chứng được pháp nhẫn. 
Này Văn Thù Sư Lợi, nên biết kinh này là bổ tát thừa, 
người chưa giác ngộ có thể khiến cho giác ngộ. Nghe 
giảng kinh này, nếu không tin nhận, vì nhân hủy báng, 
sẽ đọa vào đường dữ. Các bổ tát ấy nhận rõ pháp ta, 
sau đó mới có thể tuyên thuyết cho người. Thọ trì như 
vậy, thì có thể xa rời nẻo ác”. 
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Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: “Có bốn pháp bình 
đẳng, mà bể tát nên học. Một là bổ tát bình đẳng đối 
với hết thầy chúng sinh. Hai là bình đẳng đối với hết 
thầy các pháp. Ba là bình đẳng đối với giác ngộ. Bốn là 
bình đẳng đối với thuyết pháp. Bốn pháp như vậy, bổ 
tát nên biết. Bốn thứ pháp này, bề tất biết rồi, thì giảng 
thuyết cho chúng sinh. Nếu người có lòng tin thì xa rời 
được nẻo ác. Nếu kẻ không tin thì sẽ đọa vào đường dữ. 
Nếu trai lành gái lành nào trụ vào bốn pháp này, nên 
biết người đó không rơi vào nẻo ác. Lại có bốn pháp. 
Thế nào là bốn. Một là lòng không thối chuyển đối với 
tất cả chúng sinh. Hai là đối với các pháp sư mà không 
khinh thường hủy báng. Ba là đối với người trí không 
sanh lòng chê bai. Bốn là đối với tất cả những gì các 
đức Như Lai thuyết giảng, luôn sinh lòng tôn trọng. Bốn 
pháp như vậy, nếu có trai lành gái lành nào hay khéo tu 
học, thì vĩnh viễn không rơi vào các nẻo ác. 


Lại nữa, này Văn Thù Sư Lợi, bổ tát dùng bẩy báu 
đầy trong các quốc độ của chư Phật giống như cát sông 
Hằng trong hằng hà sa số kiếp, ngày ngày dâng cúng 
chư Phật Thế Tôn giống như cát sông Hằng, nếu có trai 
lành gái lành nào đối với kinh điển vi điệu của Đại 
Thừa Phương Quảng như vậy cho đến một câu một kệ 
mà có thể đọc tụng ba lần thì công đức có được hơn cả 
công đức dâng cúng vừa nói. Nếu có người tụng trì kinh 
này thì công đức có được sẽ nhiều lần hơn kia. Giả như 
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có người tu hành sáu ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tỉnh tấn ,thiển định, trí tuệ, thì công đức có được 
cũng không thể bì kịp. Này Văn Thù Sư Lợi, vì danh 
nghĩa của kinh điển này rộng lớn không có gì sánh 
bằng, các ngươi những bổ tát ma ha tát, hãy nên khéo tu 
học, thọ trì, đọc tụng, rộng vì chúng sinh giải thuyết 
rành rẽ”. 


Bấy giờ hết thảy đại chúng cho tới các bổ tất ma 
ha tát đến từ mười phương đều bạch Phật nói: 'Thưa 
đức Thế Tôn, đúng vậy đúng vậy, như Phật đã đạy. 
Chúng con thọ trì”. 


Khi giảng pháp này rồi, ba mươi hằng hà sa số các 
bổ tát đều được vô sanh pháp nhẫn, bảy mươi hằng hà 
sa số các bổ tát chứng được không thối chuyển đối với 
chánh đẳng chánh giác. Lại có sáu mươi ba ức trăm 
ngàn triệu ức, ba ngàn đại thiên thế giới hết thấy đại 
chúng nghe Phật thuyết giảng, lòng sinh hoan hỷ, trong 
tám mươi kiếp vượt đồng sinh tử, lại không thối chuyển 
đối với chánh đẳng chánh giác. Qua sáu mươi ba kiếp 
rồi, họ thành tựu đầy đủ vô thượng bổ đề. Còn các bỗ 
tất kia và hết thầy đại chúng, trời Rồng, Dạ Xoa, Cần 
Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Cẩn Na La, Ma Hầu La 
Già, người và phi nhân nghe Phật thuyết pháp đều rất 
hoan hỷ đẳnh lễ vâng làm. 


KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ. 
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Đa v để miền hiệu š HÙNG ĐỨC NIỄN CHẾ. 


Về củnh Sứ Phát Thuận chen Huyền chân sự siá nhat lone ?a 


tÝ Gia chười (đới vien Lê Dự Tlùnh, Trêu ca eht bài tít "Đa 
28171 11/1/115011-1117210/17 


(HẠ Trầm LÀInh Xi 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẬP II 
Lê Mạnh Thát 


Chịu trách nhiệm xuất bản: TRẤN ĐÌNH VIỆT 
Biên tập: ĐỒ TÙNG LOAN 
Sửa bản in: QUỲNH TRANG 
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NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
62 - Nguyễn thị Minh Khai, Quận I 
ĐT: 8225340 — 82962764 — 8220405 
8222726 - ã296713 — 8223637 
Fax: 84.8.298540 
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Thực hiện liên doanh 
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
716 Nguyễn Kiệm, Q. Phú nhuận 
ĐT: 8448893 - Fax: 84.8.8443416 


In 1000 cuốn Kkhố J+4.5 x 205cm tại Xưởng mì trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên. Số XB: 1519-61/XB-QLXB cấp 

ngày 22/12/1999. In xong và nộp lưu chiếu tháng 02/2001. 
Giá: &2 000đ 


